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Ngày 7 tháng 1 năm 1978, Bộ chính trị Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt-nam đã ra Nghị quyết số 07-NQ/TV 
về việc xuất bản Hò-Chí-Minh Toàn tập. Nghị quyết nêu 
rõ : cùng với việc xuất bản Hồ-Chi-Minh Toàn tập, « cần 
xuất bản sớm bộ Hồ-Chi-Minh Tuyền tập mới bao gồm 
những bài và các tác phSm quan trọng của Hồ Chủ tịch, 
đề cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên 
cứu, học tập. Tuyèn tập mới này sẽ thay thế Tuyền tập 
xuất bân năm 1960 ».

Thi hành Nghị quyết của Bộ chính trị, nhân dịp kỷ 
niệm lần thứ 90 ngày sinh của Hồ Chủ tịch, Nhà xuất 
bản Sự thật xuất bản bộ sách Hồ-Chí-Minh Tuyền tập.

Hồ-Chí-Minh Tuyền tập gôm một số bài và tác phằm 
quan trọng của Hồ Chủ tịch từ năm 1920 đến năm 1989. 
Ngoài những bài và tác phằm đã được công bố, trong 
Tuyền tập có một số bài của Hồ Chủ tịch mới được công 
bố lăn đău tiên và một số bài hiệu đính lại theo bản gốc 
mới được sưu tăm. Tuyền tập còn có một số ảnh tiêu biều 
và một số bút tích của Hồ Chủ tịch qua các thời kỳ hoạt 
động của Người.

Mỏ' đầu tập I là Lời giới thiệu của Hội đông chỉ 
đạo việc biên tập và xuất bản Hồ-Chí-Minh Toàn tập, 
giới thiệu những nội dung cơ bản của bộ Tuyền tập. Cuối 
mỗi tập có một số chú thích về những sự kiện lịch sử, 
các tò chức, các nhân vật và một số tác phàm tiêu biẽu 
trong Tuyễn tập.

Những bài và tác phàm trong Tuyên tập đều được sầp 
xếp theo thứ tự thời gian viết hoặc nói. Một số bài hoặc 
tác phàm chưa xác định được thời gian viết hoặc nói. 
chúng tôi sắp xếp theo thời gian công bố lần đầu tiên.
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Trong tập II, riêng Di chúc tuy viết ngày 10 tháng 5 
năm 1969, nhung đây là lời căn dặn cuối cùng của 
Hò Chủ tịch cho nên chúng tôi đặt ở cuối bộ sách.

Đề tiện cho việc nghiên cứu nội dung bộ sách, chúng 
tôi in Tuyền tập thành hai tập:

Tập I gồm các bài và tác phằm từ nâm 1920 đến nàm 
1954, chia làm hai phàn :

— Phăn thứ nhất : 1920 — 1945,
— Phần thứ hai : 1945 — 1954.
Tập II gồm các bài và tác phàm từ nàm 1955 đến nỗm 

1969, chia làm ba phần :
— Phăn thứ nhất: 1955 — 1960,
— Phăn thứ hai : 1960 — 1965,
— Phăn thứ ba : 1965 — 1969.
Về các chú thích trong Tuyền tập, chúng tôi quy ước : 

chú thích của tác giả, đánh số 1*, 2*, 3*,... ; chú thích 
của Nhà xuất bản ờ cuối trang, đảnh số 1), 2), 3)... ; 
còn chú thích ở cuối sách, đánh số 1, 2, 3...

Các danh từ phiên âm từ tiếng nước ngoài, trong 
từng bài hoặc tác phàm có khác nhau. Chúng tôi tôn trọng 
và giữ nguyên cách viết, cách nói của Hồ Chủ tịch. Trong 
tặp I, riêng tác phằm Đường cách mệnh, nguyên bản có 
nhièu chữ viết tắt và nhiều chữ viết theo lối chữ mà bấy 
giờ thường viết. Nay đề bạn đọc dễ đọc, chúng tôi chuyễn 
sang chữ viết thông thường. Ví dụ : K.M. = cách mệnh ; 
d.q.c.n. = đế quốc chủ nghĩa ; zân tộc = dân tộc ; tranh 
dáu = tranh đấu, dệ nhất quốc tế = đệ nhất quốc 
tễ V.V..

Ngoài một số vấn đồ về công tác biên tập đã nêu trên, 
trong bộ sách Hồ-Chí-Minh Tuyỉn tập, còn có một vấn đè 
VẾ nội dung mà chúng tôi thấy cẵn lưu ý bạn đọc. Đó là 
những đoạn nói về cách mạng Trung-quốc, về Đảng cộng 
sản, vẽ quân đội, về những người lãnh đạo Trung-quổc, 
về quan hệ giữa cách mạng Trung-quốc và cách mạng 
Việt-nam.

Những người lãnh đạo Trung-quốc thực hiện chính sách 
hai mặt, vừa giúp đỡ cách mạng nước ta, vừa hạn chế, 
ngăn cản thắng lợi của chúng ta, nhất là từ khoảng
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năm 1958 trờ vẽ sau này. Vi đièu kiện phức tạp của 
cuộc chiến đấu của nhân dân Việt-nam, nên khi nói về 
Trung-quõc và quan hệ giữa ta và Trung-quốc, Hồ Chủ 
tịch vẫn khẳng định mặt tích cực và sự giúp đỡ của 
Trung-quốc đối với cách mạng nước ta, nhằm hạn chế 
tác hại của những hành động xấu của những người 
lãnh đạo Trung-quốc.

Ngày nay, mặc dầu bọn phản động trong giới căm quyền 
Bắc-kinh đã lộ mặt phản bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
phá hoại cách mạng Trung-quốc và cách mạng thế giới, 
phá hoại quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 
Trung-quốc và nhân dân ta, nhưng nhân dân ta phân 
biệt rõ nhân dân Trung-quốc vói tập đoàn phản động theo 
chủ nghĩa bành trướng dân tộc lớn. Nhân dân ta không 
bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung-quốc. 
Chúng ta tin tưởng rằng những người cộng sản chân 
chính và nhân dân Trung-quổc nhất định sẽ thắng lợi 
trong cuộc đấu tranh chống lại bọn căm quyền phản động 
Bắc-kinh, và nhân dân hai nước Việt-nam, Trung-quđc 
nhất định sẽ sống trong hòa bình, hữu nghị, phù hợp 
với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Bộ sách Hồ-Chí-Minh Tuyễn tập xuất bản lằn này nhằm 
đáp ứng kịp thời yêu cằu nghiên cứu, học tập của cán bộ 
và nhân dân ta. Nhà xuất bản Sự thật đã cùng với Ban 
nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương, Viện bảo tàng 
Hồ-Chí-Minh xây dựng bản thảo dưới sự chỉ đạo của 
Hội đồng chỉ đạo việc biên tập và xuất bản Hồ-Chí-Minh 
Toàn tập, và được sự cộng tác chặt chẽ của nhiều cơ 
quan ở trung ương và địa phương.

Việc biên tập và xuất bản Hồ-Chí-Minh Tuyền tập là 
n_ột việc lớn, đói hôi phải nghiên cứu công phu về nhiều 
mặt. Hơn nữa do hoàn cảnh hoạt động bí mật của Đảng ta 
trước đây và một thời gian dài Hồ Chủ tịch hoạt động ở 
nhiều nơi trên thế giới, nhiều bài và tác phằm của Hồ Chủ 
tịch chưa được sưu tầm và nghiên cứu đầy đủ. Vì vậy, lăn
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xuất bản này không tránh khôi thiếu sót. Chúng tôi mong 
nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc trong nước và ngoài 
nước đẽ lăn xuất bản sau được tốt hơn.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản chúng tôi trân trọng cảm 
ơn các cơ quan của Đảng và Nhà nước ta, các đoàn thề, 
các ngành ở trung ương, ở địa phương và các cá nhân đã 
đóng góp tích cực vào việc xây dựng bộ sách quan 
trọng này.

Tháng 5 năm 197S

NHÀ XUẤT BAN Sự THẬT
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Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại kính yêu của Đảng 
ta, của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc ta, 
đồng thời là một trong những nhà lãnh đạo xuất 
sắc của phong trào cộng sân và công nhân quốc tế, 
một trong những nhà hoạt động lỗi lạc nhất của 
phong trào giải phóng dân tộc trong thời đại ngày 
nay.

Hồ Chủ tịch là người Việt-nam đầu tiên « tỉm 
thấy ở chủ nghĩa Mác — Lê-nin ánh sáng soi đường 
cứu dân, cứu. nước. Hồ Chủ tịch là người đău tiên 
ãã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào 
hoàn cảnh nước ta, vạch đường chỉ lối cho cách 
mạng Việt-nam từng bước tiến lên từ thắng lợi 
này đến tháng lợi khác.

Hồ Chủ tịch là người sáng lập, lãnh đạo và rèn 
luyện Đảng ta, là người xây dựng nền Cộng hòa 
dân chủ Việt-nam và Mặt trận dãn tộc thống nhất, 
là người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang 
nhân dân vìệt-nam. Người là linh hòn, là ngọn cờ 
chói lọi, lãnh dạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
ta đoàn kết một lòng chiển đấu anh dũng viẽt nên 
những trang sử vẻ vang nhât của Tb quốc ta »l).

1) Trích Điêu vàn của Ban chấp hành trung ương Đảng 
Lao ãộng Việt-nam, đo đồng chí Lê-Duàn, Bí thư thứ nhất, 
đọc tại Lễ truy điệu trọng thê Hồ Chủ tịch.
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Hồ Chủ tịch qua đời đề lại cho chúng ta nhiều 
tác phằm quý giá. Các tác phẳm đó thê hiện sâu 
sắc tư tưởng cách mạng đúng đắn. sáng tạo và 
đạo đức cách mạng cao cẳ của người.

*

Các tác phàm của Hồ Chủ tịch trong bộ sách Hò- 
Chí-Minh Tuyền tập trước hết phản ánh con đường 
cứu nước của Hồ Chủ tịch là đi từ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin, kết hợp chủ 
nghĩa yêu nước chân chính của Việt-nam với chủ 
nghĩa quốc tế vô sẵn, đưa cách mạng Việt-nam vào 
con đường cách mạng vô sản.

Vào cuối thế kỷ thứ 19, ở Việt-nam, ách thống 
trị của bọn thực dân Pháp và bọn địa chủ phong 
kiến hết sức tàn ác, nặng nề. Nhân dân ta phẳi 
sống cảnh bần cùng, nước mất. nhà tan.

Vốn có truyền thống bất khuất được hun đúc từ 
bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân ta không chịu 
sống kiếp nô lệ, đã vùng dậy đấu tranh. Trong mấy 
chục năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, 
các phong trào yêu nước dâng lên mạnh mẽ từ Bắc 
đến Nam, các hình thức đấu tranh lăn lượt được 
khâo nghiệm. Nhưng do không có đường lối đúng 
đắn, tất cả các phong trào đấu tranh của quần 
chúng, kè cả phong trào công nhân, đều bị đế quốc
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Pháp câu kết với bọn địa chủ phong kiến tay sai 
dìm trong biền máu. Tình hình xã hội Việt-nam 
lúc này « đen tối như không có đường ra ».

Vượt lên khôi những hạn chế của những nhà 
yêu nước ở Việt-nam đương thời, Hồ Chủ tịch 
đã đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tư tưởng cách 
mạng tiên tiến nhất của thời đại.

Các tác phầm của Người đè lại ngày nay, cho 
chúng ta thấy rất rõ Cách mạng tháng Mười và 
Đề cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa đã làm bừng sáng lên trong nhận thức của
Người rằng « Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì 
mới giãi phóng được dăn tộc; cả hai cuộc giải phóng 
này chỉ có thề là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản 
và của cách mạng thẽ giới», rằng « Muốn cứu nước 
và giải phóng dân tộc không có con đường nào 
khác con đường cách mạng vô sản».

Con đường cứu nước ấy của Hồ Chủ tịch đã 
chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối chính 
trị của cách mạng Việt-nam. Con đường ấy đã đặt 
nền móng cho đường lổi giương cao hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đầy tính chất 
sáng tạo của Người và của Đẳng ta.

Thiên tài của Hồ Chủ tịch là ngay trong lúc chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, chân lý cách mạng của thời 
đại còn xa lạ với nhiều dân tộc bị áp bức trên thế 
giói, Người đã nhận thức được chân lý đó, và dà 
đưa cách mạng Việt-nam tiến nhanh vào quỹ đạo 
của cách mạng vô sản, nhịp bước với trào lưu
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cách mạng của thời đại. Lời phát biều của Hồ Chủ 
tịch tại Đại hội Tua, năm 1920, là cái mốc 
rõ rệt đầu tiên của sự kết hợp tư tưởng yêu 
nước của Người và tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 
Nhiều tác phầm khác ở thời kỳ này như Lê-nin 
và phương Đông, Lê-nin và các dân tộc thuộc địa, 
Bản án chế độ thực ảân Pháp, Đường cách 
mệnh, v.v., đã phát triền phong phú và sâu sắc 
tư tưởng thiên tài của Người ở Đại hội Tua.

Trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, Hồ Chủ tịch đã đấu tranh chống những 
quan điềm phủ nhận mối quan hệ khăng khít giữa 
cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng vô sẳn, 
chống những thiên kiến chủng tộc và tư tưởng 
sô-vanh đang là trở lực trong phong trào cộng sản, 
ngăn cẵn việc phát huy sức mạnh đoàn kết quốc tế 
của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức. Trong 
nhiều tác phằm của mình, bằng những lý lẽ sắc 
bén và những dẫn chứng sinh động, Hồ Chủ tịch 
đã phân tích sáng tỏ những luận điềm của Lê-nĩn 
về vấn đề dân tộc và thuộc địa và khẳng định 
giá trị lớn lao của những luận điềm đó đối với 
công cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa và 
phụ thuộc.

Người coi cuộc đấu tranh giành độc lập của các 
nước phương Đông là << một trong những cái cánh 
của cách mạng vô sẵn»; cuộc cách mạng giâi phóng 
dân tộc là «một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản trong phạm vì toàn thẽ giới» ; sự đoàn 
kết của nhân dân cac nước thuộc địa và giai cấp vô
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sản ở « chính quốc » là một tất yếu trong cuộc đấu 
tranh chống kê thù chung là chủ nghĩa tư bản và 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Hồ Chủ tịch còn chỉ ra 
rằng: cuộc cách mạng giải phóng dân tộc không 
nhất thiết phâi chờ đợi cách mạng vô sản ở 
« chính quốc»; hai cuộc cách mạng này phâi 
tiến hành đồng thời, tác động, hỗ trợ lãn nhau; 
các dân tộc bị áp bức hoàn toàn có khả năng chủ 
động tiến hành công cuộc tự giẳi phóng và giành 
thắng lựi trước khi giai cấp vô sản « chính quốc » 
giành chính quyền. Trong tác phằm nối tiếng, 
Bản án chế độ thực dân Pháp, Hồ Chủ tịch 
đã nêu luận diêm trên đây bằng một hình ảnh 
sinh động: «Chủ nghĩa tư bản là một con đĩa 
có một cái vòi bám vào giai cẫp vô sân ở « chính 
quốc » và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản 
ổ thuộc địa. NẾU muốn giết con vật đó người ta 
phải ẩ'ông thời cắt cả hai vòi. Nẽu người ta chỉ 
cát một vòi thôi thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp 
tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn 
tiếp tục sông và cái vòi bị cát đứt sẽ lại mọc ra ». 
Người cũng khẳng định: công cuộc giải phóng 
của các dân tộc bị áp bức « chỉ có thề thực hiện 
dược bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình », và 
« Muốn người ta giúp cho thì trước mình phải tự 
giúp mình ».

Với những luận đièm quan trọng kề trên và 
bằng những hoạt động thực tiễn trong phong trào 
đấu tranh của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, 
Hồ Chủ tịch đã có những đóng góp hết sức to lớn 
vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác — Lê-nin ở
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các thuộc địa, vạch ra con đường giải phóng các 
dân tộc bl áp bức và đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, chống chủ nghĩa cơ hội của Quốc tế 
thứ hai và các trào lưu tư tưởng phản động khác.

Các tác phàm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập 
thè hiện những quan điềm cơ bản của Người về 
cách mạng Việt-nam. Các văn kiện do Hồ Chủ tịch 
thảo ra trong dịp thành lập Đâng Cộng sản 
Việt-nam như: Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách 
lược vắn tẩt của Đảng, Lời kêu gọi nhân dịp thành 
lập Đảng, đã nêu lên đường lối đúng đắn cho cách 
mạng Việt-nam. Đường lối đó là: làm cách mạng 
dân chủ tư sản kièu mới nhằm đánh đô chủ nghĩa đế 
quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập cho dân 
tộc và ruộng đất cho nông dân, rồi tiến lên cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở Việt-nam.

Hồ Chủ tịch chỉ rõ mục tiêu cơ bẳn trước mắt 
của cách mạng nước ta là « đánh đS đế quốc pháp, 
phong kiến Việt-nam và giai cấp tư sản phản cách 
mạng, làm cho Việt-nam hoàn toàn độc lập ».

Hồ Chủ tịch vạch rõ hai mâu thuẫn chủ yếu 
trong xã hội Việt-nam lúc đó là mâu thuẫn giữa 
dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp xâm lược và giữa 
nhân dân ta, chủ yếu là nông dân, với giai cấp địa 
chủ phong kiến. Vi vậy, Người dạy rằng, muốn 
giành độc lập thực sự cho dân tộc phải khéo kết hợp
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hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ với nguyên tắc 
không được xa rời mục tiêu cơ bản là độc lập 
dân tộc.

Các tác phẳm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập 
phản ánh đường lồi đúng đắn và sách lược khéo 
léo của Người trong từng thời kỳ cách mạng khác 
nhau đè giành và giữ vững quyền dân tộc dân chủ 
cơ bẳn đó. Sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối và 
sách lược đó bièu hiện cụ thề ồ việc xác định vai 
trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân và 
chính đảng cách mạng của giai cấp công nhân ; 
ở việc khẳng định công nông là lực lượng nòng cốt 
của cách mạng; ở chủ trương lập mặt trận đoàn 
kết dân tộc rộng rãi mà tiêu biêu nhất là chủ 
trương đại đoàn kết toàn dân trong Mặt trận Việt- 
minh cùng với những chủ trương sáng suốt về 
quân sự, về khởi nghĩa vũ trang và nghệ thuật 
tạo thời cơ, chớp lấy thời cơ đễ giành thắng lợi 
vĩ đại cho Cách mạng tháng Tám năm 1945; ở 
sự kết hợp tài tình những nguyên tắc cách mạng 
cứng rắn và những sách lược đối nội, đối ngoại 
mềm dêo, khéo lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ 
kẻ thù, cô lập và đánh đố kẻ thù chính, đưa đất 
nước vượt qua hoàn cẳnh « nghìn cân treo sợi tóc », 
giữ vững nền độc lập và chính quyền cách mạng 
còn non trẻ.

Sự đúng đắn và sáng tạo đó càng thề hiện rõ rệt 
ở đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường 
kỳ, tự lực cánh sinh, kết hợp nhiệm vụ kháng 
chiến với nhiệm vụ kiến quốc; đưa cuộc kháng
2 HCM
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chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân 
Pháp đến thắng lợi; ồ đường lối kết hợp thực 
hiện cùng một lúc hai chiến lược cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
vĩ đại đến toàn thắng, hoàn thành cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước và đưa miền 
Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn phong phú và 
nhũng thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở Việt-nam, Hồ Chủ tịch đã rút 
ra một kết luận sâu sắc : « ...trong điều kiện thuận 
lợi cho phong trào cách mạng của thời đại ngày 
nay, bất cứ một dân tộc nào, dù nhỏ nhưng nỄu 
đoàn kẽt chặt chẽ và kiên quyết chiến đấu theo 
một đường lôi chỉnh trị và quân sự đúng đân, lại 
được sự giúp đỡ tích cực của phe xã hội chủ nghĩa, 
của nhân dân cách mạng trên thẽ giới thì nhất 
định có thè đánh tháng bất cứ bọn đế quốc xâm 
lược nào, kè cả tên đế quốc đău sỏ là đế quốc Mỹ »■

Tư tưởng lớn bao trùm toàn bộ quá trình hoạt 
động cách mạng cũng như toàn bộ các tác phằm của 
Hồ Chủ tịch la « khOng cồ gỉ quỹ hơn độc lập 
Tự DO». Đó chính là chân lý và mục tiêu 
của thời đại, là kết tinh rực rỡ của những kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của Hồ Chủ tịch, của 
Đẳng và của nhân dân ta. Tư tưởng đó thấm sâu 
trong bản Tuyên ngôn độc lập, và được eụ thế hóa 
băng đường lối chiến lược và sách lược tài tình
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của Hồ Chủ tịch và của Đẳng ta trong mỗi thời kỳ 
và hoàn cẳnh cụ thế của nước ta. Tư tưởng đó 
được thề hiện trong những câu nói bất hủ của 
Hồ Chủ tịch như: « Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ 
nhăt định không chịu mất nước, nhất định không 
chịu làm nô lệ», «Hễ còn một tên xâm lược trên 
đất nước ta, thì ta còn phải tiẽp tục chiẽn ãấu quét 
sạch nó đi».

ỡ Hồ Chù tịch, độc lập tự do gắn chặt với chủ 
nghĩa xã hội, độc lập tự do trên nền tảng xã hội 
chủ nghĩa. Bởi vì, như Người nói: «chỉ có chủ 
nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
ẫược các dân tộc bị áp bức và những người lao 
dộng trên thẽ giới khỏi ách nô lệ ». Cho nên điều 
« ham muốn tột bậc» của Người, mà chỉ có chủ 
nghĩa xã hội mới thực hiện được là « lầm sao cho 
nước ta ãược hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn 
toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, 
ai cũng được học hành ».

Xuất phát từ quan điềm đó, khi miền Bắc nước 
ta được hoàn toàn giải phóng, Hồ Chủ tịch và 
Đảng ta đã chủ trương đưa miền Bắc tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội đè làm cơ sở vững chắc cho 
sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Cũng 
chính vì vậy mà Hồ Chủ tịch ngày đêm vừa chăm 
lo đến sự nghiệp giải phóng miền Nam, lại vừa 
chăm lo đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc. Người khẳng định rằng: « Miền Bác 
nhất định phâi tiển lên chủ nghĩa xã hội. Mà
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đặc điềm to nhất của ta trong thời kỳ quá ẫộ là từ 
một nước nông nghiệp lạc hậu tiễn th&ng lên chủ 
nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa ».

Hồ Chủ tịch đã vạch ra những nhiệm vụ cơ bẵn 
của cóng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ miền 
Bắc nước ta, nhầm « ẫưa miên Bắc tiển d'ân lên chủ 
nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, văn hóa và khoa học tiên tiến ». Người chỉ lõ 
«nhiệ m vụ hàng đău của giai cấp công nhân :> 
khi đã nắm chính quyền là « phải không ngưng tăng 
cường nền chuyên chính vô sản đè hoàn thành 
những nhiệm vụ lịch sử của cách mạng, triệt đề 
xóa bỏ chể độ người bóc lột người, xây dựng quan 
hệ sân xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội đề tiến lên chủ nghĩa cộng sản »; phải tiến 
hành « ba cuộc cách mạng : cách mạng quan hệ sản 
xuất, cách mạng kỹ thuật, cách mạng văn hóa và 
tư tưởng» ; «phải cải tạo riền kinh tể cũ và xây 
dựng nền kinh tẽ mới, mà xây dựng là nhiệm vụ 
chủ chốt và lâu dài » ; phải coi « công nghiệp hóa là 
nhiệm vụ trung tâm của cẩ thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội », và « nhiệm vụ quan trọng 
nhất của ta hiện nay là xây dựng cơ sở vật chất r>à 
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội».

Hồ Chủ tịch chỉ ra rằng, muốn xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội phải thực hiện quyền làm 
chủ tập thè của nhân dân lao động. Bởi vì, như 
Người nói: «chể độ xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa là chể độ do nhân dân lao động lầm
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chủ». Người dạy rằng, trước hết, mọi người lao 
động phải hiều rõ mình là người chủ của đất nước, 
là người chủ Nhà nước, là người chủ của mọi giá 
trị vật chất và văn hóa trong xã hội; là người chủ 
của xí nghiệp, công, nông trường, hợp tác xã; 
là ngưòi chủ trong sẳn xuất, trong quản lý và 
trong việc phân phối sản phẳm. Đảng và Nhà nước 
phẳi tạo mọi điều kiện đê nhân dân lao động thực 
hiện « quyền lầm chủ» và «nghĩa vụ của người 
chủ » đối với mọi công việc của Nhà nước, của địa 
phương và đơn vị mình. Tư tưởng của Hồ Chủ tịch 
về vấn đề làm chủ tập thè đã đặt nền tâng cho 
đường lối xây dựng chế độ mới, chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chù nghĩa, cửa Đảng ta ngày nay.

Hồ Chủ tịch cũng chỉ rõ : « muốn xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội, trước hết cùn có nhũng con người 
xã hội chủ nghĩa». Con người xã hội chủ nghĩa 
với những nội dung mà Hồ Chủ tịch nêu lên trong 
các tác phầm của Người là con người lao động có 
đầy đủ phẳm chất và năng lực cách mạng, đáp ứng 
yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc. Với điều kiên cụ thè của 
nước ta, khẳng định «trước hẽt c'ân có những 
con người xã hội chủ nghĩa », Hồ Chủ tịch đã chỉ 
ra sự cần thiết tất yếu phải chủ động từng bước 
xây dựng con người mới đề thúc đằy quá trình 
hình thành nền kinh tế mới và chế độ mới.

Hồ Chủ tịch cũng nêu lên những quan điềm cơ 
bản về việc xây dựng nền văn hóa mới ở Việt-nam.
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Đó là nền văn hóa có « nội dung xã hội chủ nghĩa 
và tính chất dân tộc». Nó kế thừa và phát huy 
những truyền thống tót đẹp của nhân dân ta, đồng 
thời tiếp thụ những thành tựu văn hóa và khoa 
học tiên tiến của thời đại.

* *

Các tác phằm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập 
thè hiện những quan đièm cơ bản của Người về 
việc xây dựng những nhân tô' bảo đảm cho cách 
mạng thắng lợi.

Hồ Chủ tịch sớm chĩ ra rằng cách mạng « trước 
hẽt phải cỗ đảng » của giai cấp công nhân lãnh đạo, 
và đảng phẳi lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin « lầm 
cốt». Cách đây hơn nửa thế kỷ Người đã khẳng 
định : « Bây giờ học thuyẽt nhiều, chủ nghĩa nhiều ; 
nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chán nhất, 
cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin».

Vận dụng học thuyết của Lê-nin về xây dựng 
Đảng, ngay từ trong « Lời kêu gọi» nhân dịp thành 
lập Đảng (1930), Người đã chỉ rõ, Đảng Cộng sản 
Việt-nam « là Đảng của giai cấp vô sản », tiêu biếu 
cho lợi ích của giai cấp vô sản và của dân tộc 
Việt-nam. Một mối quan tâm lớn lao của cả cuộc 
đời Người là chăm lo rèn luyện Đảng thành 
« một đãng cách mạng chân chính của giai cấp công 
nhân... biẽt vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác —
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Lê-nin vào điều kiện cụ thề của nước mình » 
đè đưa cách mạng đến thành công.

Hồ Chủ tịch chỉ ra rằng, xây dựng Đảng trước 
hết là xây dựng đường Lối chính trị đúng đắn. 
Đường lối đó là sự vận dụng nhuần nhuyễn 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh thực tế 
của nước ta, đảm bảo cho cách mạng không 
ngừng phát trièn và thắng lợi. Xây dựng Đảng 
là xây dựng sự thống nhất, vững mạnh về 
chính trị, tư tưởng và tô chức từ trung ương 
đến cơ sở; là xây dựng chi bộ đảng vững mạnh về 
mọi mặt, vi đó là nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức 
quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của 
Đảng: « Chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt». Xây dựng 
Đảng còn là xây dựng con người đảng viên và đội 
ngũ cán bộ của Đảng trung thành tuyệt đối với giai 
cấp và dân tộc, có năng lực vận dụng đường lối, 
chính sách của Đẳng vào mọi hoàn cảnh đề tồ chức 
quần chúng thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao 
cho. Người giáo dục cán bộ, đảng viên phải luôn 
luôn « giữ gĩn sự đoàn kẽt như giữ gìn con ngươi 
của mát mĩnh » ; phải chấp hành kỷ luật của Đảng 
một cách nghiêm túc và tự giác; phải thường 
xuyên đấu tranh tự phê binh và phê bình trong 
Đảng và trước quần chúng; phải không ngừng 
học tập lý luận và phương pháp của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin « là chủ nghĩa cách mạng và khoa 
học nhát », đè « áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn 
cảnh thực tẽ của nước ta ».
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Hồ Chủ tịch coi sự liên hệ mật thiết giữa Đảng 
và quần chúng là nguồn gốc sức mạnh của Đảng. 
Trong điều kiện Đảng nắm chính quyền, Đảng càng 
phẳi liên hệ chặt chẽ với quần chúng, phải gắn việc 
xây dựng Đảng với phong trào cách mạng của quằn 
chúng, hoan nghênh, khuyến khích quần chúng 
tham gia xây dụng Đảng; và qua các phong trào 
của quần chúng mà phát triền thêm đảng viên 
mới, «tầy trừ những phàn tử lạc hậu» đê tăng 
sức chiến đấu cho Đảng.

Tư tưởng của Hồ Chủ tịch về xây dựng đảng là 
sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác — Lê-nin về 
đảng kiều mới của giai cấp công nhân vào hoàn 
cảnh cụ thề của nước ta. Đường lối cách mạng 
đúng đắn, sáng tạo và sự lãnh đạo tài tình của 
Đảng ta dưới ánh sáng tư tưởng của Hồ Chủ tịch 
là nhân tò' chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt-nam.

Các tác phẳm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập cho 
chúng ta thấy rõ Hồ Chủ tịch là người Việt-nam 
đầu tiên ý thức sâu sắc về vai trò của quần chúng 
trong lịch sử và trong cách mạng theo quan đièm 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Người dạy rằng 
« cách mạng là sự nghiệp của qùãn chúng ». Người 
sớm khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp 
công nhân: «Đè giành lấy tháng lợi, cách mạng 
nhất định phải do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
Vì nó là giai cấp tiên tiển nhất, giác ngộ nhất, kiên 
quyẽt nhất, có kỷ luật nhất, và tb chức chặt chẽ 
nhất. Mà Đảng vô sản là bộ tham mưu của giai cấp 
công nhân». Người cũng chỉ rõ vai trò và lực
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lượng to lớn của nông dân trong cách mạng, coi 
nông dân là lực lượng «đồng minh chủ yẽu và 
tin cậy nhất của giai cấp công nhân ».

Từ những ngày chuàn bị cho việc thành lập 
Đẳng, Người đã khẳng định vị trí cốt tử của khối 
liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh 
đạo: « Công nông là người chủ cách mệnh». Trong 
bài Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con 
đường giải phóng cho các dân tộc, tèng kết những 
nhân tô' bảo đảm thắng lựi của cách mạng, Hồ 
Chủ tịch viết: « Thực hiện cho được liên minh 
công nông vì đó là cái bảo đảm chác chán nhất 
những tháng lợi của cách mạng. Chỉ có khối liên 
minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo 
mới có thề kiên quyẽt và triệt đề đánh ãb các thể 
lực phản cách mạng, giành lấy và củng cố chính 
quyền của nhân dân lao động, hoàn thành nhiệm 
vụ lịch sử của cách mạng dân tộc, dân chủ và tiẽn 
lên chủ nghĩa xã hội».

Hồ Chủ tịch cũng dạy rằng « Dưới sự lãnh đạo 
của giai cấp công nhân và trên cơ sở khối liên minh 
công nông ngày càng vững chắc, trong mỗi giai 
đoạn cách mạng, căn tập hợp mọi lực lượng cách 
mạng và tiến bộ thành một mặt trận rộng rãi, thực 
hiện thống nhất hành động dưới nhiều hình thức 
giữa các lực lượng ăy đè chống kẻ thù chung». 
Ngưòi khâng định Mặt trận dân tộc thống nhất « có 
một tương lai trường xuân bất lão » ; nó luôn luôn 
là một nhân tô' bẳo đảm cho cách mạng thắng lợi. 
Hồ Chủ tịch thường nhấn mạnh điều căn bản dề
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củng cô' Mặt trận dân tộc thống nhất là phải đoàn 
kết rộng rãi, chống khuynh hướng cô độc, hẹp hòi; 
phải đoàn kết thực sự, đoàn kết lâu dài, đồng thời 
phải chống khuynh hướng đoàn kết một chiều, 
đoàn kết mà không có đấu tranh đúng mức trong 
nội bộ Mặt trận. Người đã khái quát một cách 
tuyệt vời ý nghĩa chiến lược của khối đại đoàn 
kết toàn dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất ở 
câu nói nôi tiếng của Người: « Đoàn kẽt, đoàn két, 
đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành 
công!».

Trong các tác phàm của minh, từ rất sớm, Hồ 
Chủ tịch đã khẳng định rằng muốn giành thắng lợi 
cho cách mạng, nhất thiết phẫi « dùng bạo lực cách 
mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy 
chính quyền và bảo vệ chính quyền». Bạo lực 
cách mạng mà, Hồ Chủ tịch chủ trương bao gồm 
lực lượng chính trị quần chúng và lực lượng vũ 
trang nhân dân. Người coi trọng việc «tb chức dân 
chúng», đưa quàn chúng ra đấu tranh. Người 
nói rằng «dân khí mạnh thì quân lính nào, vũ 
khí nào cũng không chống lại nồi». Đồng thời 
Người cũng chỉ rõ, phải trên nền tảng lực 
lượng chính trị quần chúng mà xây dựng, phát 
trièn lực lượng vũ trang nhân dân với ba thứ 
quân — bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân 
quân tự vệ — đè làm nòng cốt cho lực lượng chính 
trị của toàn dân và cho nền quốc phòng toàn dân. 
Tổng kết những kinh nghiệm phong phú của việc sử 
dụng bạo lực cách mạng trong điều kiện cụ thề
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của nước ta mấy chục năm qua, Hồ Chủ tịch dạy 
rằng : « Tùy tĩnh hình cụ thề mà quyết định những 
hĩnh thức đấu tranh cách mạng thích hợp, sử dụng 
đúng và khéo kẽt hợp các hình thức đấu tranh vũ 
trang và đấu tranh chính trị, đè giành tháng lợi 
cho cách mạng ».

Các tác phằm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập 
củng cho chúng ta thấy rõ sự chăm lo của Người 
cũng như những quan điềm của Người đối với việc 
xây dựng chính quyền cách mạng. Hồ Chủ tịch 
chỉ rõ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của 
nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông 
do giai cấp công nhân lãnh đạo; là Nhà nước do 
nhân dân xây dựng nên, phục vụ lợi ích của nhân 
dân và trấn áp mọi kẻ thù của nhân dân. Cho nên, 
Người dạy rằng « các cơ quan của Chính phủ từ 
toàn quốc đến các làng đ'éu là đHy tớ của dân», 
phải hết lòng hết sức chăm lo đến lợi ích của nhân 
dân, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 
Người nghiêm khắc phê phán những tệ hại thường 
nẫy sinh ở các cơ quan và cán bộ như: quan liêu, 
hách dịch, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, 
tham ô, hối lộ, lãng phí V.V., nhằm làm cho chính 
quyền dân chủ nhân dân trong sạch và vững mạnh.

Trung thành với khàu hiệu chiến lược của Lê- 
nin về đoàn kết quốc tế giữa giai cấp vô sản và 
các dân tộc bị áp bức, trong mọi hoàn cảnh, Hồ Chủ 
tịch luôn luôn chủ trương « kẽt hợp chặt chẽ tinh 
th'ân yêu nước và tinh thần quốc tẽ vô sản».
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Đó là nét đặc sắc trong tư tưởng của Hồ Chủ tịch 
về vấn đề đoàn kết quốc tế.

Hồ Chủ tịch còn dạy chúng ta rằng, vì cách mạng 
Việt-nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, 
cho nên một mặt phải luôn luôn nêu cao tinh thần 
độc lập, tự chủ, làm hết sức mình, đồng thời phải 
coi trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, đứng đầu là Liên-xô vĩ đại, 
cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; mặt 
khác phải hết lòng hết sức làm trọn nghĩa vụ quốc 
tế cao cả của mình. Nghĩa vụ đó là: góp phần tích 
Cực vào việc củng cò' khối đoàn kết trong phong 
trào cộng sẳn và công nhân quốc tế trên nền tảng 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản ; đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, chống chủ nghĩa cơ hội dưới mọi 
màu sắc; ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ cuộc đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

Các tác phầm của Hồ Chủ tịch trong Tuyền tập 
còn thề hiện sâu sắc những quan điềm của Người 
về đạo đức cách mạng.

Hồ Chủ tịch chỉ rõ, đạo đức cách mạng là « quyết 
tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng »; 
là « đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân 
dân lên trên hẽt, trước hết» ; là « trung với Đảng, 
hiếu với dân », « căn kiệm liêm chính, chí công vô 
tư », thực hiện lẽ sống cao cả « mình vì mọi người, 
mọi người vì mình»; là vừa không ngừng bồi
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dưỡng nhiệt tình cách mạng, vừa « chịu khó học tập 
chính trị, kinh tẽ, khoa học, kỹ thuật đè nâng cao 
năng lực cách mạng ».

Hồ Chủ tịch dạy rằng, trong điều kiện Đảng nắm 
chính quyền, đạo đức cách mạng còn là sự chăm 
lo và chịu trách nhiệm đối với đời sống của quần 
chúng. Người nói: « Nếu dân đói, Đảng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có 
lõi; nểu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu 
dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi ». Người đòi 
hỏi cán bộ, đảng viên phẫi liên hệ mật thiết với 
quần chúng, tin tưởng vào sức mạnh và khả năng 
sáng tạo của quần chúng, gàn gũi, lắng nghe ý kiến, 
tìm hièu tâm tư, nguyên vọng của quần chúng, phải 
biết nâng niu, quý trọng từng « người tốt, việc tốt », 
từng «sáng kiến nhỏ» của quàn chúng; ra sức 
học hôi kinh nghiệm của quằn chúng; nghiêm túc 
tự phê bình và phê bình, không ngừng nâng cao 
tinh thần tập thè, tiền phong, gương mẫu trước 
quần chúng. Nói tóm lại, <r mỗi đảng viên và cán 
bộ... phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người 
đ'ây tớ thật trung thành của nhân dân».

Hồ Chủ tịch chỉ rõ muốn nâng cao đạo đức cách 
mạng, phâi quét sạch chủ nghĩa cố nhân. Người 
nói ư chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm, thứ bệnh nguy 
hiềm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, 
tham ô, lãng phí... » ; « chủ nghĩa cá nhân là một 
kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội» và là « một 
trở ngọ.i lớn cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hộỉ».
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Cho nên, « tháng lợi của chủ nghĩa xã hội không 
thè tách rời tháng lợi của cuộc đấu tranh trừ hỗ 
chủ nghĩa cá nhân ».

Đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch kết tinh 
những phàm chất tốt đẹp nhất của giai cấp công 
nhân và dân tộc ta. ỡ Hồ Chủ tịch, đạo đức cách 
mạng cao cả thống nhất và gắn bó chặt chẽ với 
tư tưởng cách mạng vĩ đại và cuộc đời hoạt động 
cách mạng oanh liệt của Người. Những quan điềm 
về đạo đức cách mạng cùng với tấm gương trong 
sáng của cuộc đời của Người đã và sẽ mãi mãi 
soi sáng và thấm sâu trong lòng mỗi người Việt- 
nam chúng ta.

* 
♦ *

Năm mươi năm qua, cách mạng Việt-nam đã 
thu được những thắng lợi vô cùng vĩ đại. Những 
thắng lợi đó trước hết là thắng lợi của đường lối 
cách mạng đúng đắn, độc lập và sáng tạo của Đảng 
ta và của Hồ Chủ tịch.

Tư tưởng cách mạng vĩ đại của Hồ Chủ tịch và 
đường lối cách mạng của Đảng ta, Đảng của giai 
cấp công nhân Việt-nam do Người xây dựng, 
rèn luyện là sự vận dụng tài tình những 
nguyên lý phô biến của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào điều kiện cụ thề của nước ta. Tư tưởng và 
đường lối cách mạng đó đã đóng góp xứng đáng 
vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác — Lê-nin.



LỜI GIỚI THIỆU XXXI

Đọc Hồ-Chí-Minh Tuyền tập, cán bộ, đảng viên 
và nhân dân ta càng tăng thêm lòng tự hào, tin 
tưởng ở Đẳng ta và Hồ Chủ tịch, càng nâng cao ý 
chí, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng 
liêng của Người là « Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn 
kẽt phấn ãấu, xây dựng một nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhăt, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, 
và góp phàn xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng 
thẽ giới ».

HỘI ĐỒNG XUẤT BẢN HO-CHÍ-MINH 
TOÀN TẬP





Đồng chí Nguyễn_Ái-Quốc đang phát biẽu 
tại Đại hội Tua, Đại hội thành lập Đảng 
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LỜI PHẤT BIÈU
TẠI ĐẠI HỘI TUA1

1) Đại biẽu Đông-dương, tức là đồng chi Nguyễn- 
Ái-Quốc.

Chù tịch . Mời đồng chí đại bièu Đông-dương 
phát biếu ý kiến. (Võ tay).

Đại bièu Đông-dương.D Thưa các đồng chí, lẽ 
ra hôm nay tôi đến đây là đê cùng với các đồng 
chí góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới, 
nhưng với một nỗi đau buồn sâu sắc, tôi đến đây 
với tư cách là đâng viên Xã hội, đề phản đối bọn đế 
quốc đã gây ra những tội ác tày trời trên quê 
hương tôi. (Đuợc lắm!). Các đồng chí đều biết 
rằng chủ nghĩa đế quốc Pháp đã vào Đông-dương 
từ nửa thế kỷ nay: vì lợi ích của nó, nó đã dùng 
lưỡi lê đễ chinh phục đất nước chúng tôi. Từ đó, 
chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một 
cách nhục nhã, mà còn bị hành hạ và đầu độc một 
cách thê thẳm. Nói cho rõ hơn, chúng tôi đã bị 
đàu độc bằng thuốc phiện, bằng rượu, V.V.. Trong 
vài phút, tôi không thề vạch được hết những sự 
tàn bạo mà bọn tư bẳn ăn cướp đã gây ra ố Đông- 
dương. Nhà tù nhiều hơn trường học và lúc nào 
cũng chật ních. Bất kỳ người bẵn xứ nào có tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đều bị bắt và có khi
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bị giết mà không cần xét xử. Cái gọi là công lý 
Đông-dương là thế đấy ! ỡ xứ đó, người Việt-nam 
bị phân biệt đối xử, họ không có những sự bẳo đâm 
như người châu Âu hoặc có quốc tịch chẵụ Âu. 
Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do 
ngôn luận, ngay cẳ quyền tự do hội họp và lập 
hội cũng không có. Chúng tôi không có quyền sống 
hoặc đi du lịch ở nước ngoài; chúng tôi phải sổng 
trong cảnh ngu dốt tối tăm vì chúng tôi không có 
quyền tự do học tập. ỡ Đông-dương, bọn thực 
dân tìm mọi cách bắt chúng tôi hút thuốc phiện và 
uống rượu đê đầu độc chúng tôi và làm cho chúng 
tôi đần độn. Người ta đã làm chết và tàn sát hàng 
nghìn người Việt-nam đề bâo vệ những lợi ích 
không phải của chính họ.

Thưa các đồng chí, hom hai mươi triệu dân Việt- 
nam, bằng hơn nửa số dân nước Pháp, đã bị đối 
xử như vậy. Ấy thế mà họ lại là nhũng người được 
nước Pháp bảo hộ! (Vỗ tay). Đảng Xã hội cần phải 
hoạt động một cách thiết thực đế ủng hộ những 
người bẳn xứ bị áp bức. (Hoan hô).

Giăng LôJ<g-ghê2: Tôi đã phát biều ý kiến đè bảo 
vệ những người bản xứ.

Đại biÈu Đông-duo-ng: Ngay khi tôi bắt đầu nói, 
tôi đã yêu cầu mọi người tuyệt đối im lặng... 
(Nhiều tiếng cười). Đảng phải tuyên truyền chủ 
nghĩa xã hội trong tất cả các nước thuộc địa. 
Chúng tôi thấy rằng việc Đẳng Xã hội gia nhập 
Quốc tế thứ ba có nghĩa là Đảng hứa một cách cụ 
thề rằng từ nay Đảng sẽ đánh giá đúng tầm quan 
trọng của vấn đề thuộc địa. Chúng tôi rất sung
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sướng khi nghe tin thành lập một đoàn đại biếu 
thường trực nghiên cứu vấn đề Bắc Phi, và mai 
đây, chúng tôi sẽ vui mừng nếu Đảng phái một 
đồng chí của Đảng sang Đông-dương đề nghiên cứu 
tại chỗ những vấn đề ở xứ đó, và nghiên cứu 
những hoạt động cần phải tiến hành...

Một đại biều phái hữu có ỹ kién phản đỗi...
Đại bièu Đông-dương : Im đi! Phái nghị viện. 

(Vỗ tay).
Chủ tịch : Bây giờ, tất cả các đại bièu phải im ! 

Kè câ những đại biêu không thuộc phái nghị viện !
Đại hièu Đông-dương: Nhân danh toàn thế loài 

người, nhân danh tất cẳ các đẳng viên Xã hội, câ 
phái tả lẫn phái hữu, chúng tôi kêu gọi: Các đồng 
chí, hãy cứu chúng tôi! (Vỗ tay).

Chủ tịch: Qua những loạt vỗ tay tán thành, đại 
biều Đông-dương có thề thấy rằng toàn thề Đảng 
Xã hội đều đứng về phía đồng chí đề phản đối 
những tội ác của giai cấp tư sân.

Trích biên bản tốc ký của Dịch theo đúng biên 
Đại hội Tua, họp tháng 12 bản tốc ký.
năm 1920, bẳn tiếng Pháp.



Trích

ĐÔNG-DƯƠNG

Nói rằng Đông-dương gồm hai mươi triệu người 
bị bóc lột, hiện nay đã chín muồi cho một cuộc 
cách mạng là sai, nhưng nói rằng Đông-dương 
không muốn cách mạng và bằng lòng với chế độ bây 
giờ như các ông chủ của chúng ta thường vẫn 
nghĩ như thế, thì lại càng sai hơn nữa. Sự 
thật là người Đông-dương không có một phương 
tiện hành động và học tập nào hết. Báo chí, hội 
họp, lập hội, đi lại đều bị cấm... Việc có những 
báo hoặc tạp chí mang tư tưồng tiến bộ một chút 
hoặc có một tờ báo của giai cấp công nhân Pháp 
là một tội nặng. Rượu cồn và thuốc phiện cùng 
báo chí phân động của bọn cầm quyền bồ sung 
cho cái công cuộc ngu dân của Chính phủ. Máy 
chém và nhà tù làm nốt phần còn lại.

Bị đầu độc cả về tinh thần lẫn về thế xác, bị 
bịt mồm và bị giam hãm, người ta có thè tưởng 
rằng cái bầy người ấy cứ mãi mãi bị dùng làm 
đồ đè tế cái ông thần tư bản, rằng bầy người đó 
không sống nữa, không suy nghĩ nữa và là vô 
dụng trong việc cẫi tạo xã hội. Không: người 
Đông-dương không chẽt, người Đông-dương vẫn 
sống, sống mãi mãi. Sự đầu độc có hệ thống của bọn
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tư bản thực dân không thè làm tê liệt sức sống, 
càng không thè làm tê liệt tư tưởng cách mạng của 
người Đông-dương. Luồng gió từ nu’ớc Nga thự 
thuyền, từ Trung-quô'c cách mạng hoặc từ Ấn-độ 
chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông- 
dương. Người Đông-dương không được học, đúng 
thế, bằng sách vở và bằng diễn văn, nhưng người 
Đông-dương nhận sự giáo dục bằng cách khác. 
Đau khồ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạo là những 
người thầy duy nhất của họ. Nếu những người xã 
hội chủ nghĩa lơ là việc giáo dục, thì giai cấp 
tư sản thực dân và bản xứ — bọn quan lại — cứ 
phụ trách giáo dục bằng phương pháp của chúng. 
Người Đông-dương tiến bộ một cách rất mầu nhiệm 
và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tô ra xứng đáng 
với những người thầy của họ. Đằng sau sự phục 
tùng tiêu cực, người Đông-dương giấu một cái gi 
đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nô một cách 
ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm 
vụ phải thúc đằy cho thời cơ đó mau đến. Sự tàn 
bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuàn bị đất rồi: 
Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo 
hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.

Viết bang tiếng Pháp.
In trong Tạp chỉ Cộng sản, 
(Cahier du Communisme), 
số 14, năm 1921, tr. 33. 
Ký tên: Nguyễn-Ái-Quỗc. 
In lăn đău tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Chủ tịch 
Hò-Chi-Minh, Ban nghiên 
cứu lịch sử Đảng trung ương 
xuất bản, 1960, tr. 12-13.

Dịch theo đúng bài in 
trong Tạp chí Cộng sản.



MẤY Ỹ NGHĨ VỀ
VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA

Từ khi Đảng Cộng sản Pháp đã thừa nhận 21 
điều kiện của Mạc-tư-khoa3 và gia nhập Quốc tế 
thứ ba,4 Đảng đã tự đặt cho mình một nhiệm vụ 
đặc biệt khó khăn trong sô' các nhiệm vụ khác: 
chính sách thuộc địa. Đâng không thế thỏa mãn 
với những bản tuyên ngôn chỉ thuần là bằng tình 
cẳm và không có kết quẳ gì như thời Quốc tế thứ 
nhất5 và Quốc tế thứ hai6 nữa, mà cần phải có một 
kế hoạch hoạt động đúng đắn, một chính sách có 
hiệu quả và thiết thực. Trong vấn đề này, Đảng 
gặp nhiều khó khăn hơn mọi vấn đề khác, và đây 
là những khó khăn chủ yếu:

1. Diện tich các thuộc địa rát rộng, —Không kè 
những «khu vực ủy trị » mới, lấy được từ sau 
chiến tranh, nước Pháp có:

ỡ châu Á, 450.000 cây sô' vuông; ở châu Phi, 
3.541.000 cây sô' vuông ; ở châu Mỹ, 108.000 cây số 
vuông; ỗ châu ữc, 21.600 cây số vuông. Tống cộng : 
4.120.000 cây số vuông (gần gấp tám lần diện tích 
nước Pháp) với một dân số là 48.000.000 người. Sổ 
dân đó nói hơn 20 thứ tiếng khác nhau. Tình trạng 
có nhiều tiếng nói khác nhau như vậy làm khó 
khăn cho công tác tuyên truyền, bởi vì trừ mẩy 
thuộc địa cũ ra, thì một tuyên truyền viên người 
Pháp chỉ có thẽ nói chuyện với quăn chúng bẵn xứ
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qua người phiên dịch mà thôi. Mà phiên dịch thì 
khó nói lên được hết ý, vả lại trong những xứ bị 
cai trị một cách độc tài ấy, thật khó mà tìm ra 
được một người phiên dịch những lời lẽ cách mạng.

Lại còn những trỏ' ngại khác nửa. Tuy người dân 
bản xứ ô' tất cả các thuộc địa đều là những người 
bị áp bức và bóc lột như nhau, nhưng trình độ 
văn hóa, kinh tế và chính trị giữa xứ này với xứ 
khác lại rất khác nhau. Giữa Việt-nam với Công-gô, 
Mác-ti-ních hay Tân-đảo, hoàn toàn không giống 
nhau chút nào, trừ sự cùng khò.

2. Tình trạng thờ ơ của giai cấp vô sản chinh 
quổc đổi vứi các thuộc địa. —Trong những luận 
đièm cũa Lê-nin7 về vấn đề thuộc địa, Lê-nin đã 
tuyên bố rõ rệt rằng « nhiệm vụ của công nhân ở 
các nước đi chiếm thuộc địa là phải giúp đỡ một 
cách tích cực nhất phong trào giải phóng của các 
nước phụ thuộc». Muốn thế, công nhân ở chính 
quốc cần phâi biết rõ thuộc địa là cái gì, phẳi biết 
những việc đã xảy ra ở thuộc địa, biết rõ nỗi đau 
khò mà các anh em của mình, — những người vô 
sẳn ở thuộc địa, — đang phải chịu đựng, đau khổ 
gấp nghìn lần nỗi đau khố của họ. Tóm lại là công 
nhân ở chính quốc phải quan tâm đến vấn đề 
thuộc địa.

Tiếc thay, một số đông chiến sĩ vẫn còn tưởng 
rằng, một thuộc địa chẳng qua chỉ là một xứ mà 
trên là mặt trời, dưới là cát, vài cây dừa xanh 
với mấy người khác màu da, thế thôi. Và họ hoàn 
toàn không đè ý gì đến.

3. Tình trạng dót nát cửa người dân bản xứ. — 
Trong tất cẳ các nước thuộc địa, ở cái xứ 
Đông-dương già cỗi kia cũng như ố xứ Đa-hô-mây 
mới mẻ này, người ta không hièu đấu tranh giai
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Cấp là gì, lực lượng giai cấp vô sẳn là gi cả, vi một 
lẽ đơn giẳn là ở đó không có nền kinh doanh lớn 
về thương nghiệp hay công nghiệp, cũng không có 
tổ chức công nhân. Trước con mắt người dân bản 
xứ, chủ nghĩa bôn-sơ-vích—danh từ này vì thường 
được giai cấp tư sản dùng đến luôn, nên đặc sắc 
hơn và mạnh nghĩa hơn — có nghĩa là : hoặc sự 
phá hoại tất cả, hoặc sự giẳi phóng khỏi ách nước 
ngoài. Nghĩa thứ nhất gắn cho danh từ ấy làm cho 
quần chúng vô học và nhút nhát xa lánh chúng ta ; 
nghĩa thứ hai thì dẫn họ đến chủ nghĩa quốc gia. 
Cẳ hai đỉều đó đều nguy hiềm câ. Chỉ có một số 
ít người trong nhân dân hiều được thế nào là chủ 
nghĩa cộng sân. Nhưng số người thượng lưu ấy, - — 
thuộc giai cập tư sẳn bản xứư và là cột trụ của 
giai cấp tư sản thực dân, — cũng không thích thú gì 
việc chủ nghĩa cộng sân được người ta hiếu và được 
truyền bá rộng rãi cẳ. Trái lại, giống như con 
chó trong truyện ngụ ngôn, họ lại thích đeo cái 
vòng cô đề kiếm miếng xương. Nói chung, quần 
chúng căn bẳn là có tinh thần bất khuất, nhưng 
còn rất dốt nát. Họ muốn giẳi phóng, nhưng họ 
chưa biết làm cách nàơ đề đạt được mục đích ấy.

4. Những thành kiến. — Vì giai cấp vô sẳn Ở cả 
hai đằng đều không hiếu biết lẫn nhau, nên đã 
nằy ra những thành kiến. Đối vói công nhân Pháp, 
thì người bản xứ là một hạng người thấp kém, 
không đáng kề, không có khâ năng đè hiếu biết 
được và lại càng không có khẳ năng hoạt động. 
Đối với người bản xứ, những người Pháp — mặc 
dầu họ là hạng người nào — cũng đều là những kẻ 
bóc lột độc ác. Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư

1) La bourgeoisie autochtone.



MẨY Ý NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA 11

bẳn không bô lỡ dịp lựi dụng sự nghi kỵ lẫn nhau 
đó và sự phân biệt đẳng hạng giả tạo về nòi giống 
đó đè ngăn cẳn việc tuyên truyền và đế chia rẽ 
những lực lượng đáng phải đoàn kết lại.

5. Đàn áp dã man. — Nếu bọn thực dân Pháp rất 
vụng về trong việc phát triền nền kinh tế ở thuộc 
địa, thì họ lại là những tay lão luyện trong nghề đàn 
áp dã man và trong việc chế tạo ra cái lòng trung 
thành bắt buộc. Những người như ông Găng-đi và 
ông Đờ Va-lơ-ra có lẽ đã lên thiên đàng từ lâu rồi 
nếu các ông ấy sinh ở một trong những thuộc địa 
của Pháp. Bị tất cả mọi thứ thủ đoạn thâm hiếm 
của các tòa án quân sự và tòa án đặc biệt vây xung 
quanh, một người chiến sĩ ở bản xứ khó lòng tiến 
hành việc giáo dục đồng bào bị áp bức và dốt nát 
của mình mà không sa vào nanh vuốt của các nhà 
đi khai hóa cho họ.

Trước những khó khăn ấy, Đảng phải làm gì ?
Tăng cường công tác tuyên truyền của Đảng đè 

khắc phục.

Viết bằng tiếng Pháp.
In trên báữ Nhân đạo, 
(L’Humanite), ngày 25 tháng 5 
năm 1922.
Ký tên: Nguyễn-Ái-Quđc. 
In lần đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 11-14.

Theo đúng bài in trong 
sách Lên án chù nghĩa 
thực dân.



THƯ GUI CAC BẠN CÙNG 
HOẠT ĐỘNG Ở PHÁP

Các bạn thân men,

Bao lâu nay chúng ta làm việc với nhau.
Mặc dầu chúng ta là những người khác giống, 

khác nước, khác tôn giáo, chúng ta đã thân yêu 
nhau như anh em.

Chúng ta cùng chịu chung một nỗi đau khố : sự 
bạo ngược của chế độ thực dân. Chúng ta đấu tranh 
vì một lý tưởng chung: giải phóng đồng bào chúng 
ta và giành độc lập cho Tô quốc chúng ta.

Trong cuộc chiến đấu của chúng ta, chúng ta 
không cô độc, vì chúng ta có tất cả dân tộc của 
chúng ta ủng hộ và vì những người Pháp dân chủ, 
những người Pháp chân chính, đứng bên cạnh 
chúng ta.

Công việc chung của chúng ta « Hội liên hiệp 
thuộc địa» và tờ báo NGƯỜI CÙNG KHO đã có 
những kết quả tốt. Nó đâ làm cho nước Pháp, nước 
Pháp chân chính biết rõ những việc xảy ra trong 
các thuộc địa. Làm cho nước Pháp hiều rõ bọn cá 
mập thực dân đã lợi dụng tên tuổi và danh dự 
của nước Pháp đề gây nên những tội ác không thề 
tưởng tượng được. Nó đã thức tỉnh đồng bào 
chúng ta. Đồng thời nó cũng khiến cho đồng bào
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chúng ta nhận rẽ nước Pháp, nước Pháp tự do, 
bình đẳng và bác ái. Nhưng chúng ta còn phẳi 
làm nhiều hoai.

Chúng ta phải làm gì ?
Chúng ta không thề đặt vấn đề ấy một cách máy 

móc. Điều đó tùy hoàn cảnh của mỗi dân tộc 
chúng ta.

Đối với tôi, câu trả lời đã rõ ràng : trở về nước 
đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tò chức họ, đoàn 
kết họ, huấn luyện họ, đưa họ ra đấu tranh giành 
tự do, độc lập.

Có lẽ một vài người trong các bạn cũng phải và 
có thế làm như tôi. Còn các bạn khác thì tiếp tục 
công việc hiện thời của chúng ta : củng cô' « Hội 
Liên hiệp thuộc địa » và phát triền tờ báo NGUỜI 
CŨNG KHO của chúng ta.

Các bạn thân mẽn,
Tôi từ giã các bạn. Tôi xa cáo bạn, nhưng lòng 

tôi luôn luôn gần các bạn.
Các bạn tha lỗi cho tôi không hôn các bạn trước 

khi đi. Các bạn biết rằng tôi bị theo dõi riết.
Khi các bạn được thư này, Nguyễn của các bạn 

ít nhất cũng đã xa nước Pháp hai mươi bốn giờ rồi.
Đại, người đồng hưomg của tôi, sẽ giao lại ơho 

ông B thìa khóa của tòa báo, giấy tờ và tài liệu 
của Hội và của tờ báo ; cũng như quỹ của tờ báo. 
Tôi đã trả tiền thuê nhà cho tờ báo đến cuối năm. 
Tiền in cũng đã thanh toán. Chúng ta không mắc 
nợ ai. Sô thư viện đè ở trong ngăn kéo bên phải. 
Sách cho mượn đã lấy về, trừ những sách cho 
những hội viên đi nghỉ mượn.

Nói tóm lại, các việc đều đâu vào đấy trước khi 
tôi đi.
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Tôi sẽ viết thư cho các bạn. Nhưng tôi không dám 
hứa với các bạn, vì không phải dễ viết thư khi 
người ta hoạt động bí mật. Dù tôi có viết thư cho 
các bạn hay không, các bạn hãy tin chắc rằng lòng 
tôi luôn luôn yêu các bạn. Nhờ các bạn bất tay 
những người bạn Pháp của chúng ta.

Bây giờ, một vài lời với cháu trai và cháu gái.
Các cháu rất yêu chú và chú cũng rất yêu các 

cháu, phải không các cháu ? Chú sẽ nói với những 
người bạn nhô Việt-nam là các cháu rất ngoan. 
Chú sẽ thay mặt các cháu bắt tay các bạn nhô 
Việt-nam.

Có lẽ rất lâu, các cháu sẽ không được thấy chú 
Nguyễn, không đưọ’c leo lên đùi, lên lưng chú như 
các cháu thường làm. Và cũng rất lâu chú sẽ không 
thấy cô A-lít-xơ (Alice) và cậu Pôn (Paul) của chú. 
Khi chú cháu mình gặp nhau, có lẽ chú đã già, 
các cháu đã lớn bằng ba và má. Điều đó không 
ngại gì. Chú sẽ luôn luôn nhớ đến các cháu. Các 
cháu luôn luôn vẫn là cô bé A-Íít-Xơ và cậu bé Pôn 
thân yêu của chú.

Các cháu ngoan. Học thuộc bài. Vâng lời cha mẹ. 
Đừng đánh con chó nhô Ma-ri-uýt (Marius) của 
các cháu. Khi các cháu đã hơi lớn, các cháu sẽ đấu 
tranh cho Tô quốc của các cháu cũng như ba má, 
chú Nguyễn và nhũng chú khác.

Các cháu nhỏ thân yêu của chú, chú hôn các cháu 
rất kêu. Các cháu hôn mẹ hộ chú.

CHÚ NGUYỄN

In trong sách Những mỉiu 
chuyện VỀ đời hoạt động 
của Hề Chủ tịch, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tr. 51-54.

Theo đúng bài in trong 
sách Những m&u chuyện 
về đời hoạt ữộng của 
HỖ Chủ tịch.



THU GỬI TRUNG UƠNG 
ĐẢNG CỘNG SẢN PHÁP

Các đồng chi,

Những Nghị quyết của Đại hội lăn thứ II của 
Quốc tế về vấn đề thuộc địa đã mang lại hai tác 
dụng đồng thời nhưng lại hoàn toàn trái ngược 
nhau. Một mặt, chủ nghĩa đế quốc đi áp bức — ngừa 
trước những kết quả có thề xảy ra của chính sách 
đó nếu nó được thi hành nghiêm túc — đã đề phòng 
và tăng gấp bội những hoạt động tuyên truyền, 
ngu dân và đàn áp. Mặt khác, nhân dân bị áp bức 
ở các thuộc địa, được tiếng vang của cách mạng 
thức tĩnh, đã hướng theo bẳn năng của họ về Quốc 
tế của chúng ta, một chính đảng duy nhất mà họ 
hy vọng là sẽ quan tâm đến họ một cách thân thiết, 
mà họ hoàn toàn mong môi là sẽ mang lại cho họ 
sự giải phóng. Như vậy, chúng ta sẽ có thề không 
những đánh đổ uy thế chủ nghĩa thực dân bóc lột 
và lay chuyên vị trí của chúng, mà còn có thề biến 
mối cẳm tình thuần túy tình cẫm và thụ động của 
các dân tộc thuộc địa đối với chúng ta thành mối 
cảm tình hành động, nếu nhũng Nghị quyết của 
Quốc tế được chấp hành. Khốn nỗi cho đến nay, 
những Nghị quyết ấy chỉ được dùng đễ tô điềm 
mặt giấy ! Phân bộ Pháp, phân bộ Anh và những
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phân bộ các nước thực dân khác đã làm gì cho các 
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản nước họ ? Những 
phân bộ ấy đã có một chính sách thuộc địa và 
một cương lĩnh rõ rệt về thuộc địa, chính xác và 
liên tục chưa ? Những chiến sĩ của các phân bộ ấy 
có hièu thuộc địa là gì và tầm quan trọng của 
thuộc địa là như thế nào không ? Người ta có thề 
trẫ lời là không.

Đối với các thuộc địa Pháp,
a) Một ũy ban nghiên cứu thuộc địa đã được 

thành lập,
b) Một mục viết về thuộc địa đã được mở ra 

trên báo « Nhân đạo » ,1)
c) Những lời tuyên bố ủng hộ dân chúng thuộc 

địa đã được phát biêu trong các đại hội toàn quốc,
d) Hai cuộc hành trình tuyên truyền đã được 

các đại biêu của Đảng tiến hành.

1) L’Humanite.

Sau khi được thành lập ít lâu và khi đã giành 
được không phẳi là không chật vật những cột báo 
trên tờ « Nhân đạo », ữy ban nghiên cứu thuộc địa 
đã hoạt động khá tốt. Những tài liệu và tin tửc có 
giá trị đã bắt đằu được gửi từ các thuộc địa đến 
ữy ban. Chiến dịch mà ữy ban tiến hành trên báo 
Đảng nhằm chống những nhũng lạm và tội ác của 
bè lũ thực dân, đã nhanh chóng thu hút sự quan 
tâm mạnh mẽ của dân chúng các thuộc địa và mang 
lại nỗi lo lắng cho chủ nghĩa đế quốc thực dân và 
báo chí của nó. Nhưng diễn đàn ấy đột nhiên đã 
bị báo « Nhân đạo» bô đi. Bị tước mất như vậy 
phương tiện công tác và hoạt động, ữy ban lâm 
vào tinh trạng hoàn toàn bị tê liệt. Điều đó đã 
làm cho giới báo chí to lớn của giai Gấp tư sản
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Báo Người cùng khò, diễn đàn của các dân 
tộc "thuộc địa do đồng chí Nguyễn-Ái-Quõc 
sang lập.
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rất hài lòng, những báo chí này đã dành rất đều 
đặn hàng bao nhiêu trang cho công tác tuyên 
truyền thực dân và luôn luôn sợ bị cẳi chính và lật 
mặt nạ.

Điều đó đã đặc biệt gây những ấn tượng rất nặng 
nề cho dân bẳn xứ. Mặc dầu là hão huyền, những 
lời tuyên bô' trong các đại hội toàn quốc ủng hộ 
dân chúng các thuộc địa cũng đã góp phân củng cố 
mối cảm tình mà họ đã có đối với Đảng. Tuy nhiên 
thật là không thích đáng nếu cứ lắp đi lắp lại mãi 
một điều mà không làm gì cả. Và những người bị 
áp bức khốn khổ thấy chúng ta chỉ luôn luôn hứa 
hẹn nhưng cũng luôn luôn không hành động gì thì 
bắt đầu tự hỏi rằng không biết thực ra chúng ta là 
những người đứng đắn hay là những kẻ lừa phỉnh. 
Cuộc hành trình của các đồng chí Vai-ăng Cu-tuya- 
ri-ê và Ăng-đơ-rê Béc-tôn qua An-giê-ri và Tuy- 
ni-di, tiến hành hầu như cùng một lúc với các cuộc 
dạo chơi đế vương của bọn đại biều tư sản, đã 
đưọc dân chúng châu Phi rất hoan nghênh. Nếu 
những cuộc hành trình cùng một tính chất như 
thế được tiếp tục trong tất cả các thuộc địa thì 
chắc chắn là kết quẳ sẽ đáng mừng.

Nhưng đáng lẽ phẳi tăng cường tuyên truyền 
thì chúng ta lại đã bô dở cái việc đã được bắt đầu, 
và bô mất những cơ hội tốt. Bởi thế, chúng ta đã 
làm rất ít trong khi xây ra cuộc bãi công đẫm máu 
ở Mác-ti-ních, cảnh chết đói ở Bắc Phi và cuộc 
nôi dậy ở Đa-hô-mây.

Trong trường hợp sau chót này, chúng ta đã có 
một bộ mặt thiêu não. Nhiều ngày sau tất cả các
4 HCM



18 HỒ-CHĨ-MINH tuyên tạp

báo tư sản và mười ngày sau báo « Sự nghiệp »,n 
báo Đảng mới đăng tin về cuộc nối dậy. Trong lúc 
chính phủ thuộc địa đã thiết quân luật, tập trung 
quân đội, huy động chiến hạm, huy động các bộ 
máy đàn áp, bắt bớ và kết án các nhà hoạt động từ 
5 đến 10 năm tù ; trong lúc các báo chí viết thuê 
đã tiến hành một cách có hệ thống một chiến dịch 
lừa dối và bưng bít dư luận thì chúng ta chỉ viết có 
vài ba bài báo ngắn rồi thôi. Không phải là không 
mỉa mai và không đáng buồn khi trong bóng tối của 
những ngục tù có tính chất khai hóa, những người 
anh em Đa-hô-mây đau khồ của tôi đọc điều thứ 8, 
trong sô' 21 điều kiện, nói rằng « Mỗi đẳng cam đoan 
tiến hành một công tác cố động có hệ thống trong 
quân đội nước mình nhằm chống mọi ách áp bức 
dân chúng thuộc địa; và mỗi đảng phải ủng hộ, 
không những bằng lời nói mà cả bằng hành động, 
phong trào giải phóng của các thuộc địa ».

Nhưng thật là vô ích nếu buộc tội quá khứ và 
tiếc rẻ thì giờ đã mất. Tốt nhất là biết sử dụng tốt 
thì giờ trong tương lai. Vậy chúng tôi yêu cầu Đảng.

1) Chính thức thừa nhận Liên đoàn Mác-tí-ních 
(nhóm Giăng Dô-rét).

2) Mớ lại mục viết về thuộc địa trong báo « Nhân 
đạo »,

3) Yêu cẫu ủy ban nghiên cứu thuộc địa cung 
cấp tài liệu cho phân bộ thuộc địa và cứ hai hoặc 
ba tháng một, báo cáo công tác của mình với phân 
bộ.

4) ở những nơi đã thành lập phân bộ thuộc địa 
thì khuyến khích các phân bộ này tăng cường công 
tác tuyên truyền và tuyền thêm người bản xứ.

1) L’ceuvre.
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5) Trên tất cẳ báo chí của Đảng, mở một mục 
viết về thuộc địa đề làm cho độc giả làm quen với 
các vấn đề thuộc địa.

6) Nói đến các thuộc địa trong hết thảy các đại 
hội, mít tinh hoặc hội nghị của Đẳng.

7) Cử các nghị sĩ đi thăm các thuộc địa, mỗi khi 
nền tài chính của Đảng cho phép.

8) TỐ chức những nghiệp đoàn hoặc thành lập 
các nhóm tương tự ở các thuộc địa.

Mát-xcơ-va, tháng 7 năm 1923 
NGUYỄN-ÁI-QUỠC

Viết bằng tiếng Pháp. Dịch theo đúng bút tích
Bút tích lưu tại Phòng lưu lưu tại Phòng lưu trữ
trữ Văn phòng Trung ương Văn phòng Trung ương
Đảng. Đảng.



ÁCH Ap bức không từ 
MỘT CHỦNG TỘC nao

Vô-rốp-ski8, phái viên của nước Nga công nông 
đã bị bọn phát-xít ám sát ở Thụy-sĩ. Không một 
phái viên nào của các cường quốc rất văn minh và 
rất sùng đạo Thiên chúa đang họp ở Lô-dan-nơ hạ 
cô' đi đưa đám. Chĩ có phái đoàn Thồ-nhĩ-kỳ do 
I-smết Pa-sa dẫn đầu đã đến nghiêng mình trước 
thi hài người bị sát hại.

Ben Ra-đi-a, một công nhân, quê ở Tuy-ni-di 
đã bị cảnh sát giết ở Pa-ri ngày 1 tháng Năm. Các 
tố chức công nhân ở Pa-ri đã tô chức một đám 
tang lớn. Hàng mấy nghìn công nhân đã nghỉ việc 
ngày hôm đó đề đi đưa người đồng chí bản xứ của 
minh tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Tất cả những liệt sĩ của giai cấp công nhân, 
người ở Lô-dan-nơ cũng như ở Pa-ri, những người 
Lơ Ha-vơ-rơ cũng như những người ở Mác-ti-ních, 
đều là những nạn nhân của một kẻ sát nhân : chủ 
nghĩa tư bẳn quốc tế. Và hương hồn của những 
người bị hy sinh này bao giờ cũng tìm thấy nguồn 
an ủi cao nhất ồ lòng tín vào sự nghiệp giải phóng 
những anh em của họ bị áp bức — không phân biệt 
chủng tộc hay xứ sở.
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Sau những bài học đau đớn này, những người bị 
áp bức ở tất cả các nước hẳn phẳi hièu đâu là 
những người anh em thật sự và đâu là kẻ thù 
của họ.
Viết bằng tiếng Pháp.
In trên báo Người cùng khb, 
(Le Paria), số 17, tháng 8 
năm 1923.
Ký tên: Nguyễn-Ái-Quốc. 
In lần đău tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 63.

Theo đúng bải in trong 
sách Lên án chủ nghĩa 
thực dân.



THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI 
LẦN THÚ NHẤT? QUỐC TẾ 
NÔNG DÂN1’

1) Tham luận, tại phiên họp thứ bảy của Đại hội. Đầu đề 
do Nhà xuất bản đặt.

Thưa các đồng chí,

Tất cả các đồng chí đều đã nói về tình cảnh của 
nông dân trong đất nước các đồng chí. Tôi sẽ không 
làm tròn bổn phận của tôi nếu có được quyền đến 
đây với các đồng chí mà tôi lại không nói một đôi 
lòi về tình cảnh của nông dân tại đất nước tôi.

Đè minh họa với các đồng chí tình cảnh của nông 
dân Đông-dương, tôi phải đưa ra một sự so sánh: 
một bên là ngưòã nông dân Nga và một bên nữa là 
người nông dân Đông-dương. Nông dân Nga giống 
như một người ngồi chễm chệ trong chiếc ghê' 
bành, còn nông dân Việt-nam lại giống như một 
người bị trói vào một chiếc cột, đầu ngược xuống 
đất. Nói thế không phải là nói phóng đại đâu, 
sau đây các đồng chí sẽ thấy rõ.

Khi các đồng chí đi qua Hồng trường, các đồng 
chí thấy có khắc một dòng chữ: « Nhà thờ là thuốc 
phiện của thế giới»; nhưng chúng tôi, nhờ nền 
văn minh phương Tây mà chúng tôi có cả nhà thờ 
lẫn thuốc phiện.
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Về thuốc phiện, tôi sẽ xin chỉ kè lại với các đồng 
chí rằng mỗi năm Chính phủ Pháp ở Tây phương 
đã bán cho dân Việt-nam gồm 20 triệu người, trên 
400 triệu đô-la thuốc phiện. Và mặt khác, người ta 
đã tính ra rằng cứ 1000 ty bán rượu và thuốc phiện 
thì không có được lấy 10 trường học. Đấy là những 
sự thật.

Bây giờ tôi xin nói vắn tắt với các đồng chí về 
chuyện nhà thờ.

Tôi đã nói với các đồng chí rằng những tên thực 
dân đã tước đoạt người Việt-nam như thế nào. 
Bây giờ tôi xin nói đê các đồng chí biết Nhà thờ 
Ki-tô đã tước đoạt nông dân như thế nào.

Trong cuộc xâm chiếm Đông-dương thì chính 
những nhà truyền đạo Thiên chúa đã đi do thám 
đè báo cho quân đội chiếm đóng biết những kế 
hoạch phòng thủ của nước chúng tôi, cũng chính 
những nhà truyền đạo đâ dẫn đường những đội 
quân tấn cóng, cũng chính lại là những nhà truyền 
đạo đã lợi dụng tình trạng lộn xộn của đất nước đè 
ăn cắp những văn bẳn chứng nhận quyền sở hữu 
ruộng đất của người nông dân này nọ hay của một 
làng nào đó. Khi hòa bình được lập lại, nông dân 
trỏ- về thì tất cả ruộng đất đều đã bị các nhà truyền 
đạo nắm được các văn bản nói trên, chiếm mất. 
Chính bằng cách đó, mà ở Nam-kỳ những nhà 
truyền đạo Thiên chúa có được trên một phàn 
tư những đất đai cày cấy được, ỡ Căm-pu-chia, 
các nhà truyền đạo nắm trên một phần ba 
ruộng đất; ở Bắc-kỳ, chỉ riêng ở thủ phủ, trong 
thành phô' Hà-nội, các nhà truyền đạo có những 
bất động sản rộng bao la.
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Họ CÓ được của cẳi và chiếm hữu ruộng đất của 
nông dân không phải chỉ bằng cách đó. Các đồng chí 
đều biết rằng trong các nước ven biên, nhất là 
trong những nước ở Viễn Đông, thường xằy ra 
giông bão và lụt lội làm cho mùa màng thất bát; 
các nhà truyền đạo lợi dụng những dịp đó đề ứng 
trước tiền cho nông dân với những tỷ suất lãi rất 
nặng và một thời hạn rất ngắn. Biết rõ rằng làm 
như vậy thì nông dân không baơ giờ có thề trả 
nợ được, nên các nhà truyền đạo đòi nông dân phải 
đem ruộng đất ra đẵm bảo. Khi đến thời hạn trâ 
nợ, thì như thế là toàn bộ ruộng đất của nông dân 
đều rơi vào trong tay bọn truyền đạo.

Các đồng chí đã thấy bọn thực dân bóc lột nông 
dân như thế nào và bọn thờ chúa tước đoạt nông 
dân như thế nào.

Bây giờ, còn có những kẻ bóc lột khác nữa, chẳng 
hạn như Nhà nước. Dù mùa màng có xấu đến mức 
nào đi nữa, nông dân Việt-nam vẫn cứ phẫi đóng 
thuế; đễ đóng được thuế, nông dân phẳi bán mùa 
màng của mình đi; đế khỏi bị bô tù (hễ đóng 
thuế chậm là họ bị bỏ tù), họ phải bán non mùa 
màng của họ, nghĩa là bán trước khi gặt; họ bán 
cho bọn lái buôn theo cách ước lượng bằng mắt. 
Bằng cách đó bọn lái buôn mua được lúa trước khi 
gặt bằng một giá rất rẻ và sau đó đem bán lại, rất 
đắt. Như vậy là người nông dân Việt-nam không 
phải chỉ bị trói vào một chiếc cột như tôi đã trình 
bày với các đồng chí, mà họ bị đóng đinh câu rút 
bởi bốn thế lực liên hợp là : Nhà nước, tên thực 
dân, Nhà thờ và tên lái buôn.
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Chắc là các đồng chí sẽ hôi rằng tại sao nông dân 
Việt-nam không tô chức nhau lại, không làm như 
các đồng chí là thành lập hợp tác xã. Chỉ là vì họ 
không có thê làm như vậy được.

Tôi phẳi nói với các đồng chí rằng chúng tôi bị 
cai trị bởi một chế độ nô lệ. Chúng tôi không được 
quyền tự do đi lại; chẳng hạn như chúng tôi không 
thê đi từ Mát-xcơ-va đến Pê-tơ-rô-grát đưọ’c; 
chúng tôi phải xin được một tờ giấy thông hành, 
nếu không họ sẽ bắt giữ và ném chúng tôi vào' tù. 
Cũng vậy, chúng tôi không được quyền hội họp 
trên 4 hoặc 5 người nếu không có một giấy phép 
đặc biệt của cơ quan cai trị Pháp.

Tôi cũng xin nhắc lại rằng các đồng chí đã nói 
đến một chính quyền vô sản và việc lật đỗ chủ 
nghĩa tư bản. Nhưng tất cả những điều các đồng 
chí nói ở đây sẽ trở thành vô ích, nếu các đồng chí 
quên mất cái yếu tô' quân phiệt thực dân. Các đồng 
chí đều biết những sự kiện. Trong chiến tranh thế 
giới, chỉ riêng ở nước Pháp, người ta đã đưa từ 
các thuộc địa về trên một triệu người bản xứ đè 
tham gia chiến tranh. Trong những năm 1916-1917, 
người ta đã chở về 2 tỷ tấn ngũ cốc, trong khi 
những dân bẳn xứ ở châu Phi và ở Đông-dương 
đang chết đói.

Thưa các đồng chí, đề kết thúc, tôi phải nhắc lại 
với các đồng chí rằng Quốc tế của các đồng chi 
chỉ trở thành một quốc tế khi mà không những 
nông dân phương Tây, mà cả nông dân ở phương 
Đóng, nhất là nông dân ở các thuộc địa là những 
người bị bóc lột và bị áp bức nhiều hơn các đồng
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chí, đều tham gia Quốc tế của các đồng chí 
(vỗ tay).

Nông dân bị giai cấp tư sân bóc lột và áp bức 
không ít hơn công nhân. Phải đấu tranh đề tự 
giải phóng. Giai cấp duy nhất đã đấu tranh thẳng 
tay chống chế độ hiện nay, là giai cấp công nhân; 
vì vậy nông dân và công nhân là hai bạn đồng 
minh tự nhiên.

Chỉ với lực lượng riêng của chính mình, nông 
dân không bao giờ có thè trút bỏ được gánh nặng 
đang đè nén họ. Sống tản mát trong các làng mạc, 
họ có thề nối dậy và tiến hành đấu tranh, nhưng 
một mình họ thì không thề chiếm đưọ'c bộ máy 
nhà nước và giữ được bộ máy đó. Đời sống cũa 
xã hội hiện nay phụ thuộc trước hết vào những 
trung tâm công nghiệp lớn mạnh và vào những 
đường giao thông. Những kê nắm đường sắt, nhà 
máy, hầm mô, những kẻ thống trị trong các thành 
thị, luôn luôn có thế đè bẹp nông thôn. Hiện nay, 
chính giai cấp tư sẳn là kẻ nắm được tất cả những 
thứ đó, và chỉ có công nhân mới tước được của 
giai cấp tư sản những phương tiện thống trị mạnh 
mẽ của nó, mới có thề chỉ đạo sẵn xuất và tương 
lai của nhân loại.

Trong thời đại hiện nay, giai cấp công nhân là 
giai cấp độc nhất và duy nhất có sứ mệnh lịch sử 
là lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, 
bằng cách liên minh với giai cấp nông dân. Những 
trào lưu cơ hội chủ nghĩa, mơn trớn nông dân, 
coi nông dân là một lực lượng chủ yếu, là động
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lực duy nhất của cách mạng, là đội ngũ cách mạng 
nhất, đều chỉ đi tới chủ nghĩa phiêu lưu, chủ nghĩa 
cực đoan, vô chính phủ và đi tới chỗ phân bội 
chủ nghĩa Lê-nin mà thôi (võ tay).

Phát biẽu chiều ngày 13 
tháng 10 năm 1923.
Dịch từ bản tiếng Pháp lưu 
tại Ban biên tập sách 
Hồ-Chí-Minh Toàn tập, Nhà 
xuất bản Sự thật.

Công bố lằn đầu tiên 
bằng tiếng Việt theo 
đúng bẳn dịch lưu tại 
Ban biên tập sách Hồ- 
Chí-Minh Toàn tập.



PHONG trAo Công nhan 
Ở THỒ-NHĨ-KỲ

Với lùng dũng cẳm và tinh thần hy sinh đáng 
khâm phục, nhân dân Thò-nhĩ-kỳ đã xé tan cái 
hiệp ước Xe-vơ-rơ ghê tởm và giành lại được nền 
độc lập của mình. Họ đã đánh bại bọn đế quốc 
cùng lập mưu với nhau, và lật đô ngai vàng của bọn 
vua chúa. Từ một nước kiệt quệ, bị chia cắt, giày 
xéo, họ đã dựng nên một nước cộng hòa thống nhất 
và mạnh mẽ. Họ đã làm xong cuộc cách mạng của 
họ. Nhưng, cũng giống như tất câ các cuộc cách 
mạng tư sẳn, cuộc cách mạng Thồ-nhĩ-kỳ chỉ có 
lợi riêng cho một giai cấp : giai cấp có của.

Giai cấp vô sản Thô-nhĩ-kỳ, người đã đóng góp 
rất nhiều vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc 
thì từ bây giờ đã thấy bắt buộc phải tiến hành 
một cuộc đấu tranh khác: cuộc đấu tranh giai cấp.

Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp công nhân của 
Thò-nhĩ-kỳ gặp nhiều trở lực. ỡ Thồ không có 
những công đoàn giống như ở phương Tây. ở đây 
chỉ có những nghiệp đoàn, hoặc những hội tương tế 
tập họp công nhân cùng ngành, sinh sống trong cùng 
một thành phô'. Còn công nhân các ngành khác nhau 
trong cùng một thành phô' và công nhân cùng ngành 
trong các thành phô' khác nhau thì không có liên hệ 
gì với nhau. Tình hình đó làm trở ngại mọi hoạt 
động chung và có hiệu quả.
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Mặc dù như vậy, suốt năm vừa qua người ta 
cũng đã nhiều lần thấy những hoạt động sôi nổi 
của công nhân. Nhiều cuộc bãi công đã nò ra ở 
Công-stăng-ti-nốp, ở sừng Vàng, 1) ở Ai-đin, V.V.. 
Công nhân in, công nhân đường sắt, nhân viên 
thương thuyền, công nhân các kho dầu lửa và 
các xưởng chế rượu bia đã tiến hành đấu tranh. 
Đã có tới một vạn công nhân tham gia phong trào. 
Sau những kinh nghiệm này, công nhân Thò đã 
hiều rằng muốn thắng lợi thì họ cần phâi có tò 
chức và kỹ luật.

1) Corm d’or.
2) Birlik. Tiếng Thô-nhĩ-kỳ có nghĩa như một hội 

liên minh.
3) Dernek. Tiếng Thò-nhĩ-kỳ có nghĩa là hội.

Dại hội Công-stăng-ti-nốp thành lập hội Biếc-lích 
(Birlik).2>

Mới đây, một đại hội công nhân đã được triệu tập 
ở Công-stăng-ti-nốp, hai trăm năm mươi đại biêu 
tham gia đại hội. Họ thay mặt cho 19.000 công nhân 
Công-stăng-ti-nốp, 15.000 công nhân mô than ở 
Dông-gun-đắc và 10.000 người lao động ở các mô 
chì có bạc ở Ba-ly-a-ca-ra-i-din.

Đại hội đã quyết định tập hợp 34 đéc-nểch3> hiện 
có thành một biếc-lích, tức là một liên minh. Nghị 
quyết mạnh dạn đó đã làm cho chính phủ phải sợ 
hãi không dám công nhận biếc-lích. Nên chú ý 
là thái độ của chính phủ đối với công nhân đã 
thay đối nhiều. Khi chiến tranh kết thúc, khi vấn 
đề đặt ra là phải duỗi cô những người nước ngoài 
thì chính phủ luôn luôn tỏ ra dễ dãi với công nhân, 
nhưng khi đụng đến vấn đề tổ chức công nhân thì 
chính phủ tô ra cũng phẳn động như tất cả mọi
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chính phủ tư bẵn chủ nghĩa khác. Do đó, sự phủ 
quyết của chính phủ không làm ai ngạc nhiên cả. 
Vả lại, mọi người biết rằng từ khi ký hòa ước 
Lô-dan-nơ thì bọn tư bản Thô-nhĩ-kỳ đã ăn cánh 
với bọn tư bản nước ngoài, — bọn này sau khi đã 
tàn sát hàng vạn người Hy-lạp và Thổ-nhĩ-kỳ 
khô sở nhưng vẫn không đặt được ách thực dân lên 
Thô-nhĩ-kỳ, thì nay lại xâm nhập một cách hòa 
bình vào đất nước Trăng lưỡi liềm. Việc chính phủ 
từ chối không công nhận tổ chức biẽc-lích, châng 
khác nào một nụ cười duyên dáng dùng đề khuyến
khích giới tài chính quốc 
nguồn gốc Pháp.

Nhưng giai cấp vô sản 
bước đầu tiên. Nhất định

Viết bằng tiếng Pháp.
In trên báo Nhân đạo, 
(L’Humanite), ngày 1 tháng 1 
năm 1924.
Ký tên : Nguyẽn-Ái-Quốc.
In lằn đằu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
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tế mà ba phần năm là

Thô đã tiến được một 
họ sẽ còn tiến nữa.

Theo đúng bài in trong 
sách Lên án chủ nghĩa 
thực dân.



THAM LUẬN VỀ VẤN ĐÊ DÂN 
TỘC VÀ VẤN ĐỀ THUỘC ĐỊA 
TẠI ĐẠI HỘI QUỐC TẾ LẦN 
THỨ NĂM CỦA QUỐC TẾ 
CỘNG SẢN9

Đồng chi Nguyẽn-Ái-Quổc ••
Thưa các đồng chí, tôi chỉ xin bô sung những ý 

kiến phê bình của đồng chí Ma-nu-in-ski10 về chính 
sách của chúng ta trong vấn đề thuộc địa. Nhưng 
trước khi đi vào thực chất của vấn đề, tôi thấy nên 
đưa ra một vài con sô' thống kê về thuộc địa. Điều 
này sẽ giúp chúng ta thấy rõ hon tất cẳ tầm quan 
trọng của vấn đề thuộc địa.1*

1) Xem bảng số ở trang sau.

Như vậy, 9 nước với tồng số dân 320.657.000 
người và với diện tích 11.407.600km2 bóc lột các 
nước thuộc địa gồm hàng trăm dân tộc với sô' dân 
560.193.000 người và với diện tích 55.637.000km2. 
Toàn bộ lãnh thô của các nước thuộc địa rộng gấp 
5 lần lãnh thổ của các chính quô'c, còn sô' dân của các 
chính quốc chưa bằng 3/5 sô' dân của các nước 
thuộc địa.

Nếu tính riêng những cường quốc đế quốc lớn 
nhất, thì những con sô' này lại càng có sức thuyết 
phục hơn. Số dân của các thuộc địa Anh đông gấp
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Các nước

Chính quốc Thuộc địa

Diện tích 
(Km2) Dân số Diện tích 

(Km2) Dân sổ

Anh 151.000 45.500.000 34.910.000 403.600.000

Pháp 536.000 39.000.000 10.250.000 55.600.000

Mỹ 9.420.000 100.000.000 1.850.000 12.000.000

Tây-ban-nha 504.500 20.700.000 371.600 853.000

Ỳ 286.600 38.500.000 1.460.000 1.623.000

Nhật-bản 418.000 56.070.000 288.000 21.249.000

Bĩ 29.500 7.642.000 2.400.000 8.500.000

Bồ-đào-nha 92.000 5.545.000 2.062.000 8.738.000

Hà-lan 83.000 6.700.000 2.046.000 48.030.000



Tranh đả kích do đồng chí Nguyễn_Ái-Quốc 
vẽ trên báo Người cùng khò.
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hơn 8 lần rưỡi sô' dân nước Anh và đất đai của 
các thuộc địa Anh rộng gấp gần 252 lần đất đai 
của nước Anh. Còn nước Pháp thì chiếm một sô' 
đất đai rộng gấp 19 lần nước Pháp ; và sô' dân ở 
các thuộc địa Pháp đông hơn sô' dân nước Pháp 
16.600.000 người.

Vì vậy sẽ không phải là quá đáng nếu nói rằng 
chừng nào Đảng Pháp và Đảng Anh chưa thi hành 
một chính sách thật sự tích cực trong vấn đề thuộc 
địa, thậm chí chưa đề cập đến quần chúng các 
nước thuộc địa, thì toàn bộ chương trinh rộng lớn 
của hai Đảng đó vẫn không có hiệu quả gì. Chương 
trình ấy sẽ không có hiệu quẳ gì vì nó trái với chủ 
nghĩa Lê-nin. Tôi xin nói rõ ý của tôi. Trong bài 
nói chuyện về Lê-nin và vấn đề dân tộc, đồng chí 
xta-lin11 đã chỉ rằng bọn câi lương và các lãnh tụ 
Quốc tế thứ hai đã không dám đặt ngang hàng các 
dân tộc da trắng và các dân tộc thuộc các màu da 
khác, rằng Lê-nin đã bác bỏ sự bất bình đẳng đó và 
phá tan cái vật chướng ngại ngăn chia những người 
nô lệ văn minh với những người nô lệ không văn 
minh của chủ nghĩa đế quốc.

Theo Lê-nin, cách mạng ở phương Tây muốn 
thắng lợi thì nó phẳi liên hệ chặt chẽ với phong 
trào giẳi phóng chống chủ nghĩa đế quốc ở các 
nước thuộc địa và các nước bị nô dịch, và vấn đề 
dân tộc, như Lê-nin đã dạy chúng ta, chỉ là một 
bộ phận của vấn đề chung về cách mạng vô sân và 
chuyên chính vô sản.

Sau đó đồng chí Xta-lin đã nói đến quan điềm 
phản cách mạng cho rằng không cần liên minh trực 
tiếp với phong trào giải phóng ồ các nước thuộc 
địa, giai cấp vó sản châu Âu cũng có thè thắng lợi
5 HCM
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được. Nhưng nếu căn cứ vào hành động đề xét về 
mặt lý luận thì tình trạng các đảng lớn của chúng 
ta, trừ Đẳng Nga, không hoạt động gì cả khiến 
chúng ta có quyền cho rằng ngày nay các đầng đó 
vẫn còn giữ quan điềm mà đồng chí xta-lin đã nói.

Giai cấp tư sân các nước thực dân đã làm gì đè 
kìm giữ trong vòng áp bức biết bao quần chúng 
của các dân tộc bị chúng nô dịch ? Chúng làm 
tất cả. Ngoài việc dùng những phương tiện do bộ 
máy chính quyền Nhà nước đem lại cho nó, nó đồng 
thời còn tiến hành tuyên truyền hết sức ráo riết. 
Bằng những bài nói chuyện, bằng điện ảnh, báo chí, 
triền lâm và mọi phương pháp khác nữa, nó nhồi 
cho nhân dân các chính quốc cái đầu óc thực dân, 
nêu lên trước mắt họ cẳnh sống dễ dàng, vinh 
quang và giàu có đang chờ đợi họ ở các nước 
thuộc địa.

Còn các đảng cộng sân của chúng ta như Đảng 
Cộng sẵn Anh, Hà-lan, Bĩ và các đảng cộng sân 
các nước khác mà giai cấp tư sẵn ở đấy chiếm giữ 
thuộc địa, thì đã làm những gì ? Các đảng này, từ 
khi chấp nhận bản Luận cương của Lê-nin, đã 
làm được những gì đề giáo dục cho giai cấp công 
nhân nước mình tinh thăn quốc tế chủ nghĩa 
chân chính, tinh thăn gần gũi với quần chúng 
lao động các nước thuộc địa ? Tất cả những việc 
mà các đảng của chúng ta đã làm về mặt này, thật 
hău như chưa có gì cả. Còn về tôi, là một người 
sinh trưởng ở một nước hiện nay là thuộc địa của 
Pháp và là một đẳng viên Đảng Cộng sản Pháp, 
tôi lấy làm tiếc phải nói rằng Đảng Cộng sân Pháp 
chúng tôi làm rất và rất ít cho các nước thuộc địa.

Báo chi cộng sản chủ nghĩa có nhiệm vụ làm cho 
các chiến sĩ của chúng ta hièu rõ vấn đề thuộc địa,
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làm thức tĩnh sự đồng tình hưởng ứng của quần 
chúng lao động ở các nước thuộc địa, tranh thủ họ 
tham gia sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sẳn. 
Thử hỏi báo chí đó đã làm được gì ? Không được 
gì hết.

Nếu đem so sánh những chỗ dành cho các vấn đề 
thuộc địa trên các tờ báo tư sẳn như Thời báo, 
Phi-ga-ró, E-vơ-rơ hay những báo thuộc các 
khuynh hướng khác như: Bình dân hay Tự do 
với những chỗ dành cho các vấn đề đó trên báo 
Nhân đạo,12 cơ quan ngôn luận trung ương của 
Đảng chúng tôi, thì phải nhận rõ rằng sự so sánh 
này sẽ hoàn toàn không có lợi cho chúng ta.

Bộ thuộc địa đã đặt ra kế hoạch biến nhiều vùng 
ở châu Phi thành những vùng đồn điền rộng lớn 
của tư nhân, và biến dân bẳn xứ ở những nước 
này thành những dân nô lệ thật sự, bị trói buộc 
vào ruộng đất của những ông chủ mới, thế mà báo 
chí của chúng ta vẫn im tiếng hoàn toàn về điều 
này. ở các nước thuộc địa của Pháp ở Tây Phi, 
người ta đã áp dụng những biện pháp cưỡng ép 
chưa từng thấy đề bắt lính, thế mà báo chí của 
chúng ta vẫn không hề lên tiếng. Chính quyền thực 
dân ở Đông-dương đã biển thành những kẻ buôn nô 
lệ và bán những người dân Bắc-kỳ cho các chủ đồn 
điền trên các đảo ở Thái-bình-dương; chúng kéo 
dài thò'i hạn đi lính của dân bản xứ từ 2 năm 
lên 4 năm ; chúng đem nộp phần lớn đất đai thuộc 
địa cho công-xoóc-xi-om của những bọn tư bản cá 
mập ; thuế má vốn đã quá nặng nề không chịu nôi, 
thế mà chúng lại còn tăng lên 30% trong lúc dân 
bản xứ bị phá sân và chết đói sau trận lụt. Thế mà 
báo chí chúng ta vẫn cứ im tiếng. Và sau tất cẳ
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những điều đó, các đồng chí sẽ ngạc nhiên thấy 
rằng nhân dân bẵn xứ đi theo những nhóm dân 
chủ và tự do như Hội Nhân quyền và các tô chức 
tương tự khác là những tồ chức chăm lo hay làm 
ra vẻ chăm lo đến họ.

Nếu đi sâu hơn chút nửa, chúng ta sẽ thấy những 
việc hoàn toàn không thè tưởng tượng được, làm 
cho mọi người phâi nghĩ rằng Đảng chúng tôi đã 
coi thường tất cả những gì dính dáng đến các nước 
thuộc địa. Ví dụ : báo Nhẫn đạo không hề đăng lời 
kêu gọi của Quốc tế nông dân13 gửi nhân dân các 
nước thuộc địa, do Quốc tế cộng sản gửi đến đề 
đăng trên báo. Trước Đại hội Li-ông trong mục 
đăng các bài tranh luận, đã đăng hết mọi luận 
cương, trừ luận cương về vấn đề thuộc địa. Báo 
Nhân đạo đã đăng nhiều bài về thắng lợi của võ 
sĩ Xi-ki xứ Xê-nê-gan, nhưng không hề lên tiếng 
khi các công nhân bến tàu Đa-ca, những người 
đồng nghiệp của Xi-ki bị bao vây trong khi đang 
làm việc, bị bắt và bị vứt lên xe ô tô chở về nhà 
giam và sau đó bị đưa sang trại lính đế rồi trở 
thành những người bẳo vệ văn minh, nghĩa là 
trở thành lính. Cơ quan trung ương của Đảng 
chúng tôi hàng ngày đều báo tin cho các bạn đọc 
về những chiến công cũa anh phi công U-a-đi đã 
bay từ Pháp sang Đông-dương; nhưng khi chính 
quyền thực dân cướp bóc nhân dân « nước An-nam 
cao quý », lấy ruộng của họ giao cho bọn đầu cơ 
Pháp, phái máy bay chở bom, rồi ra lệnh cho các 
phi công phải dạy cho những người dân bẳn xứ 
bất hạnh và bị cướp bóc kia phẳĩ biết điều, thì 
cơ quan của Đảng chúng tôi lại không thấy cần 
thiết báo tin đó cho các bạn đọc biết.
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Thưa các đồng chí, qua báo chí của mình, giai 
cấp tư sân Pháp hiếu rằng vấn đề dân tộc và vấn 
đề thuộc địa không tách rời nhau. Tôi cho rằng 
Đảng chúng tôi chưa hièu hết điều đó. Những bài 
học ở miền Ruya, nơi mà binh lính bản xứ được 
phái đến trấn an những công nhân Đức bị đói, 
đã vây chặt những trung đoàn lính Pháp đáng 
nghi; trường hợp xảy ra trong đội quân phương 
Đông, trong đó binh lính bản xứ được giao súng 
máy đẽ « động viên tinh thần » binh lính Pháp đã 
mệt môi vì chiến tranh kéo dài và gian khổ ; những 
sự kiện xẳy ra năm 1917 ở nơi đóng quân của lính 
Nga ở Pháp; kinh nghiệm cuộc bãi công của công 
nhân nông nghiệp ở Py-rê-nê là nơi mà binh lính 
bân xứ đã buộc phâi giữ vai trò nhục nhã của 
những kẻ phá hoại cuộc bãi công; và cuối cùng là 
sự có mặt của 207.000 binh lính bản xứ ở ngay 
nước Pháp, — tất cẫ những việc trền đây chưa làm 
cho Đẳng chúng tôi phải sủy nghĩ, chưa làm cho 
Đẵng chúng tôi thấy cần phải thực hiện một chính 
sách rõ ràng và tích Cực trong vấn đề thuộc địa. 
Đảng đã bỏ lờ tất cả những cơ hội tốt đè tuyên 
truyền. Những cơ quan lãnh đạo mới của Đảng đã 
thừa nhận là Đảng chúng tôi đã bị động trong vấn 
đề này. Tôi thấy đó là một dấu hiệu đáng mừng vì 
khi các lãnh tụ của Đảng đã thừa nhận và nhấn 
mạnh nhược điêm này trong chính sách của Đẳng 
thì việc đó làm cho người ta hy vọng rằng Đẳng 
sẽ cô' gắng hết sức đè sửa chữa và củng cô' về mặt 
này. Tôi tin chắc rằng Đại hội này sẽ là bước ngoặt 
về mặt này và sẽ thúc đằy Đảng sửa chữa được 
những thiếu sót trước. Mặc dù nhận xét của đồng 
chí Ma-nu-in-ski về cuộc vận động bầu cử ở An-giê- 
ri rất đúng, song đề cho được khách quan, tôi phâi
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nói rằng đúng là Đảng chúng tôi đã bô lỡ dịp tốt 
ồ đây, nhưng đâ sửa chữa sai lầm, đã đưa đại biếu 
người bản xứ ra ứng cử ở quận Pa-ri. Tất nhiên 
như thế còn ít, song bước đầu như vậy là tốt. 
Tôi sung sướng nhận thấy rằng hiện nay Đảng 
chúng tôi lại có những ý định tốt đẹp nhất, lại có 
lòng hăng hái, cái đó hoàn toàn mới đối với Đẳng 
chúng tôi; và chỉ cần bằng hành động thực tiễn thì 
nhất định những cái ấy sẽ đưa Đẳng tới một chính 
sách đúng đắn trong vấn đề thuộc địa.

Vậy phẵi hành động thực tiễn như thế nào ? 
Đề ra những luận cương dài dằng dặc và thông qua 
những nghị quyết rất kêu đè sau Đại hội đưa vào 
viện bảo tàng như từ trước vẫn làm thì chưa đủ. 
Chúng ta cần có biện pháp cụ thề. Tôi đề nghị mấy 
điềm dưới đây :

1. Mờ trên báo Nhân đạo một mục đè đăng đều 
đặn hàng tuần ít nhất hai cột các bài về vấn đề 
thuộc địa.

2. Tăng cường tuyên truyền và tuyèn lựa đảng 
viên của Đảng trong những người bản xứ ở những 
nước thuộc địa đã có chi bộ của Quốc tế cộng sẳn.

3. Gửi các đồng chí ở các nước thuộc địa sang 
học ở trường Đại học lao động cộng sản phương 
Đông ở Mạc-tư-khoa.

4. Thỏa thuận với Tổng liên đoàn lao động thống 
nhất đề tô chức những người lao động của các thuộc 
địa làm việc ở Pháp.

5. Đặt nhiệm vụ cho các dâng viên của Đảng phẳi 
quan tâm hơn nữa đến vấn đề thuộc địa.

Theo tôi, những đề nghị này là hợp lý và nếu 
Quốc tế cộng sản và các đại biêu của Đảng chúng 
tôi tán thành thì tôi tin rằng đến Đại hội lần thứ 6,
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Đẳng Cộng sản Pháp chúng tôi sẽ có thê nói rằng 
mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và 
thuộc địa đã trở thành sự thật.

Thưa các đồng chí, vi chúng ta tự coi mình là 
học trò của Lê-nin, cho nên chúng ta cần phẵi tập 
trung tất cẳ sức lực và nghị lực đề thực hiện trên 
thực tế những lời di huấn quý báu của Lê-nin đối 
với chúng ta về vấn đề thuộc địa cũng như các vấn 
đề khác.

Đông chi Đu-gơ-la (đại biền Anh) :

Đồng chi Sme-ran:

Đồng chí Nguyẽn-Ái-Quốc:

Các thuộc địa Pháp chiếm một diện tích rộng 
10.241.510 kms với sò' dân là 55.571.000 người ở rẵi 
khắp bốn lục địa. Dù có sự khác nhau về chủng tộc, 
khí hậu, tập quán, truyền thống, về trình độ phát 
triên kinh tế và xã hội, song có hai điềm chung 
làm cho các nước thuộc địa giống nhau và sau này 
có thè đi tới thống nhất đễ cùng đấu tranh:

1. Tinh hình kinh tế: trong tất cẳ các thuộc địa 
Pháp, công nghiệp và thương nghiệp phát triền rất 
yếu ớt và nhân dân hầu hết làm nghề nông. 95% 
số dân bản xứ là nông dân.
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2. ở tất câ các nước thuộc địa, nhân dân bản xứ 
đều bị tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp bóc lột 
không ngừng.

Tôi không có thì giờ phân tích kỹ lưỡng về tình 
hình nông dân từng nưó’c thuộc địa. Vì vậy, tôi 
chỉ lấy một vài thí dụ điên hình đề chúng ta có 
một ý niệm về tình cảnh nông dân các nước thuộc 
địa.

Tôi xin bắt đầu từ xứ sở của tôi, Đông-dương, 
là nơi tôi biết rõ hơn cả.

Khi Pháp đánh chiếm thuộc địa này, chiến tranh 
đã làm cho nông dân phải rời bô làng mạc của họ. 
Sau đó, khi họ trở về thì đã thấy ruộng đất của họ 
bị bọn chủ đồn điền, theo sau quân đội chiến thắng, 
chiếm mất. Thậm chí chúng đã chia nhau cẵ những 
đất đai mà nông dân bản xứ đã cày cấy từ baơ 
đời nay. Như vậy là nông dân Việt-nam đã biến 
thành nông nô và buộc phải cày cấy ruộng đất 
của chính mình cho bọn chủ nước ngoài.

Nhiều người trong những người xấu sô' này vì 
không chịu sống trong những điều kiện vô cùng 
khắc nghiệt do những kẻ chiếm đoạt đưa ra, nên 
đã bỏ ruộng đất của mình và lang thang nay đày 
mai đó khắp nước; người Pháp gọi họ là « giặc 
cướp » và tim đủ mọi cách truy nã họ.

Ruộng đất cướp được bằng cách ấy đã được đem 
chia cho bọn chủ đồn điền. Chỉ cần xin một tiếng 
là bọn chúng có thê được hưởng những khoảng đất 
có khi trên 2 vạn và 2 vạn rưỡi héc-ta.

Những tên chủ đồn điền này không những chiếm 
không ruộng đất mà còn chiếm không cẳ mọi thứ 
cần thiết đê khai thác sô' ruộng đất đó, kè cả sức 
lao động. Chính quyền cho phép chúng sử dụng
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một sò' tù khố sai làm không công, hoặc bắt các xã 
phải cung cấp nhân lực cho các chủ đồn điền.

Bên cạnh chính quyền lang sói đó, cần phẵi nói 
tới Nhà chung. Chỉ riêng giáo hội thiên chúa đã 
chiếm 1/4 diện tích cày cấy ồ Nam-kỳ. Đề chiếm 
sô' ruộng đất đó, Nhà chung đã dùng những phương 
pháp không thè tưởng tượng được là mua chuộc, 
lừa đảo và cưỡng bức. Đây là một vài ví dụ. Lợi 
dụng lúc mất mùa, Nhà chung cho nông dân vay 
tiền nhưng bắt họ phải cầm ruộng. Tiền lãi quá 
cao làm cho nông dân không sao trả hết nợ, nên 
buộc phải bán đứt sô' ruộng cẵm trước cho Nhà 
chung. Bằng mọi thủ đoạn tàn ác, Nhà chung cô' tìm 
ra đủ mọi thứ tài liệu mật có thế gây nguy hại 
cho những nhà cầm quyền. Lợi đụng những giấy tờ 
đó làm công cụ đe dọa, Nhà chung đạt được tất cả 
những gì họ muốn. Nhà chung lập hội với bọn tư 
bẵn lởn đề khai khằn những đồn điền chiếm không 
và những ruộng đất cướp được của nông dân. 
Bọn tay chân của Nhà chung giữ những chức cao 
trong chinh phủ. Nhà chung cũng bóc lột « con 
chiên » một cách tàn nhẫn không kém chủ đồn điền. 
Một thủ đoạn khác của Nhà chung là tập hợp 
những người àn xin, bắt họ khai khàn đất mới và 
hứa là sau khi khai khằn xong sẽ chia cho họ. 
Nhưng khi ruộng đất mới vừa khai khằn xong và 
sắp được gặt, thì Nhà chung tuyên bô' là ruộng đất 
này thuộc về Nhà chung và duỗi những người đã 
dùng sức lao động của mình làm cho ruộng đất ấy 
được phì nhiêu. Bị những kẻ « bảo hộ » họ (ở trong 
tôn giáo hay ở ngoài tôn giáo) cướp bóc, nông dân 
Việt-nam thậm chí không thề yên ồn làm ăn trên 
phần ruộng đất ít ôi còn lại của mình. Người ta



42 HO-CHÍ-MINH tuyên Tập

bắt những người đo đất phải đo ruộng đất của nông 
dân không đúng đê bắt họ phải đóng thuế khống. 
Thuế ruộng đất mỗi năm một tăng. Mới đây, sau 
khi chiếm hàng nghìn héc-ta của người Việt-nam 
ở miền ngược đề giao cho bọn đầu cơ các nhà 
cầm quyền đã phái máy bay đến đề những nạn 
nhân bị cướp bóc ở đấy không dám nghĩ đến 
nồi loạn.

Những người nông dân bị cướp bóc, phá sản và 
bị đuổi đi nơi khác lại tìm cách khai khằn đất đề 
làm ruộng. Nhưng khi đất vừa mới khai khần xong 
thì chính quyền lại chiếm lấy và buộc nông dân 
phải mua lại theo giá do chính quyền định. Ai 
không đủ sức mua thì bị đuôi đi một cách tàn nhẫn. 
Năm ngoái, mặc dù đất nước bị nạn lụt tàn phá, 
thế mà thuế ruộng đất vẫn tăng ngay một lúc lên 
30%.

Ngoài những thứ thuế bất công làm cho nông dân 
bị phá sản, nông dân còn phải đi phu, đóng thuế 
thân, thuế muối, đóng công trái cưỡng bức, lạc 
quyên và V.V..

Chủ nghĩa tư bản Pháp cũng thực hiện chính 
sách ăn cướp và bóc lột như vậy ở An-giê-ri, 
Tuy-ni-di, Ma-rốc. Tất cả những ruộng đất tốt và 
được tưới nước thì phải đê cho bọn thực dân di cư 
tới chiếm. Dân bản xứ bị đuôi đi, họ phải tìm nơi 
nương tựa ở những vùng ven núi hay những nơi 
ruộng đất khó làm ân. Các công ty tài chính, bọn 
đầu cơ và quan lại cao cấp chia nhau ruộng đất của 
các thuộc địa.

Do những hoạt động trực tiếp và gián tiếp, các 
ngân hàng An-giê-ri và Tuy-ni-di năm 1914 đã thu 
được 12.258.000 phơ-răng tiền lời với số vốn là 
25 triệu phơ-răng.
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Ngân hàng Ma-rốc với sô' vốn là 15.400.000 
phơ-răng, năm 1921 đã thu được 1.753.000 phơ-răng 
tiền lời.

Công ty Pháp — An-giê-ri chiếm 324.000 héc-ta 
ruộng dất tốt nhất.

Tồng công ty An-giê-ri chiếm 10 vạn héc-ta.
Một công ty tư nhân đã chiếm không 5 vạn héc-ta 

rừng, còn công ty phốt phát và đường sắt Cáp-de 
thì đã chiếm 5 vạn héc-ta có nhiều mỏ quặng và 
lại có quyền ưu tiên đối với 2 vạn héc-ta chung 
quanh khu vực này.

Một cựu nghị sĩ Pháp đã chiếm một đồn điền 
1.125 héc-ta có quặng mô, trị giá là 10 triệu phơ- 
răng, thu nhập hàng năm là 4 triệu phơ-răng. 
Dân bẵn xứ, người chủ của những quặng mỏ này, 
mỗi năm chỉ thu hoạch được 1% phơ-răng mỗi 
héc-ta.

Chính sách thực dân của Pháp đã thủ tiêu quyền 
chiếm hữu công cộng và thay thế bằng quyền chiếm 
hữu tư nhân. Nó cũng thủ tiêu quyền chiếm hữu 
nhô, làm lợi cho quyền chiếm hữu đồn điền lớn. 
Nó đã làm cho nông dân bẳn xứ mất hơn 5 triệu 
héc-ta ruộng đất tốt nhất.

Trong 15 năm, nòng dân ở Ca-bi-li bị cướp mất 
192.090 héc-ta.

Từ năm 1913, mỗi năm nông dân Ma-rốc bị cướp 
mất 12.500 héc-ta ruộng đất cày cấy. Từ khr Pháp 
thắng trong cuộc chiến tranh « vì công lý », con sò' 
đó tăng lên tới 14.540 héc-ta.

Hiện nay ở Ma-rô'c chỉ có 1.070 người Pháp mà 
chiếm tới 500.000 héc-ta ruộng đất.

Cũng như những người anh em của họ là nông 
dân Việt-nam, nóng dân châu Phi phải chịu cẳnh
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Cơ Cực không thè chịu nôi, phải lao dịch liên miên 
và phải gánh những thứ thuế má nặng nề. Sự 
cùng khồ của họ không sao tẳ xiết. Thiếu lương 
thực nên họ phải ăn những thứ rau cô dại hay 
thóc gạo mục nát, vì thể mà bệnh sốt, thương hàn, 
bệnh lao hoành hành trong nhân dân. Ngay những 
năm được mùa cũng thấy có nông dân đi bới 
những đống rác ồ thành thị, tranh thức ăn thừa 
với chó. Còn khi mất mùa thì xác chết nông dân 
ngồn ngang ngoài đồng và trên đường.

Tình cảnh của nông dân ở miền Tây châu Phi 
và miền xích đạo châu Phi thuộc Pháp còn khủng 
khiếp hơn nữa.

Gần 40 công ty chiếm những thuộc địa này. Họ 
chiếm tất cả: ruộng đất, tài nguyên thiên nhiên, 
cả sinh mạng của dân bản xứ nữa. Nhân dân bân 
xứ thậm chí không có quyền làm việc cho mình. 
Họ buộc phải làm việc cho các công ty, bao giờ 
cũng thế và chỉ được làm việc cho các công ty mà 
thôi. ĐỄ bắt họ phẳi làm không công, các công 
ty đã dùng thủ đoạn cưỡng bức vượt quá sức tưởng 
tượng. Tất cả ruộng đất đều bị tịch thu hết. Chỉ 
có người nào chịu làm công việc do các công ty ấy 
đòi hôi thì mới được một phần ruộng nhỏ. Ăn uống 
thiếu thốn đã làm cho họ mắc đủ thứ bệnh tật và 
chết rất nhiều, nhất là trẻ con.

Một phương pháp khác là bắt ông già, phụ nữ 
và trẻ con làm con tin. Chúng giữ những người 
này trong những căn nhà chật chội, đối xử tàn tệ, 
bành hạ họ, bắt nhịn đói và nhiều khi giết họ nữa. 
ớ một vài địa phương, số người bị bắt làm con tin 
thường xuyên lại nhiều bằng số người làm việc đề 
đề phòng mọi mưu toan của những người làm việc
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tìm cách chạy trốn. Đề công việc ớ các đồn điền 
khôi bị đình trệ, người ta cấm dân bẳn xứ không 
được cày cấy ruộng của mình kịp thời. Do dó, nạn 
đói và bệnh dịch thường xảy ra, tàn phá các 
thuộc địa.

Nếu một vài bộ lạc trốn vào rừng và tránh được 
ách bóc lột của bọn chủ đồn điền thì họ phải sống 
chẳng khác gì thú vật, họ ăn rễ củ và lá cây, chết 
vì sốt rét, vì khí hậu. Trong lúc ấy thì bọn chủ 
da trắng tàn phá đồng ruộng và làng mạc của họ 
đè khủng bố. Sau đây là một đoạn trong cuốn sô 
tay công vụ của một sĩ quan tẳ một cách vắn tắt, 
rõ ràng và thê thẳm sự đàn áp nông dân bẳn xứ :

Hành binh càn quét làng Cô-lô-vô.
Hành binh càn quét dân Phan ở Cu-nô, làng và 

vườn trại bị tàn phá.
Hành binh càn quét làng Bê-ca-rút, làng bị đốt 

trụi, 3.000 cày chuối bị chặt.
Hành binh càn quét làng Cu-a, làng bị phá, vườn 

trại hoàn toàn bị phá trụi.
Hành binh càn quét làng A-bi-ma-phan, tất cả 

nhà cửa đều bị đốt, vườn trại bị phá.
Hành binh càn quét làng E-xam-pha-mi, làng bị 

phá, các làng ven sông Bôm đều bị đốt.
Tại những miền châu Phi thuộc Ý, Tây-ban-nha, 

Anh và Bồ-đào-nha cũng có một chế độ cướp bóc, 
làm phá sản, giết chóc và tàn phá một cách khủng 
khiếp như vậy.

ỡ Công-gô thuộc Bỉ, năm 1891 dân sô' là 25 triệu, 
thế mà đến năm 1911 chỉ còn có 8 triệu rưởi. 
Những bộ lạc He-re-rô và Ca-ma ở thuộc địa cũ 
của Đức tại châu Phi đã hoàn toàn bị tiêu diệt, 
8 vạn người bị giết trong thời gian Đức chiếm đóng
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và 15.000 người bị giết trong thời kỳ « bình định » 
năm 1914. Công-gô thuộc Pháp năm 1894 có 20.000 
dân, thế mà đến 1911 chỉ còn có 9.700 người. 
Trong một vùng, năm 1910 có 10.000 dân, sau có 
8 năm chỉ còn được 1.080 người. Trong một vùng 
khác với 4 vạn dân da đen, chỉ trong 2 năm dã có 
2 vạn người bị giết, nửa năm sau 6.000 người nữa 
lại bị giết và bị thương tật.

Những vùng ven sông trù phú và đông đúc dân 
cư, chỉ sau 15 năm đã biến thành những miền hoang 
vu. Những mẵnh xương tàn đã rải rác trắng khắp 
các õc đảo và làng mạc bị tàn phá.

Tình cảnh những người còn sống sót thật khủng 
khiếp : nông dân bị cướp mất phần ruộng bé nhỏ 
« đề dành » của mình, thợ thủ công mất nghề, còn 
người chăn nuôi thì mất súc vật. Dân Ma-ta-bê-le 
là dân chăn nuôi nhiều súc vật: trước khi người 
Anh đến, họ có tới 20 vạn súc vật có sừng. Hai 
năm sau chỉ còn 40.900 con. Dân He-re-rô có 9 vạn 
súc vật trong vòng 12 năm bọn thực dân Đức đã 
cướp mất một nửa. Những trường hợp tương tự 
như vậy xảy ra rất nhiều trong tất câ các nước da 
đen đã tiếp xúc với văn minh của người da trắng.

Đề kết luận, tôi xin lấy một dẫn chứng của một 
người da đen là Re-nê Ma-rang, tác giả cuốn 
Ba-tu-a-la. Ong ta nói: «Châu Phi vùng xích đạo 
là nơi dân cư đông đúc, giàu cao-su, ở đây có đủ 
các loại vườn trại trồng cây, gà và dê rất nhiều. 
Chỉ sau 7 năm mọi cái đều bị phá hoại. Làng mạc 
tan tành, vườn trại hoang tàn, gà và dê bị giết. 
Nhân dân bẳn xứ kiệt sức vì phầi làm việc nặng 
nhọc liên miên và không công nên không đủ sức 
và không có thò'i gian, dù là rất ít, đề cày cấy
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ruộng đất. Bệnh tật phát sinh, nạn đói hoành hành 
số người chết càng nhiều... Nên biết rằng họ là 
con cháu của một bộ lạc khỏe mạnh, thiện chiến, 
dẻo dai và đã được tôi luyện, ở đây, nền văn minh 
đã tiêu tan... »

Đê bổ sung bức tranh bi thẳm này, tôi xin thêm 
một điềm là chủ nghĩa tư bản Pháp không hề ngần 
ngại đằy cả một khu vực vào cảnh đói kém, nếu 
việc đó có lọi cho nó. Trong nhiều nước thuộc địa, 
ví dụ như Rê-uy-ni-ông, An-giê-ri, Ma-đa-gát-sca, 
V.V., người ta không trồng ngũ cốc nữa, mà 
lại phẳi trồng những thứ khác cần cho nền công 
nghiệp của Pháp. Những thứ này có lợi hơn cho 
chủ đồn điền. Điều đó làm cho đời sống ở thuộc 
địa rất đắt đô và luôn luôn xẳy ra nạn đói.

Trong tất cả các thuộc địa của Pháp, nạn nghèo 
đói đều tăng, sự phẩn uất ngày càng lên cao. 
Sự nôi dậy của nông dân bản xứ đã chín muồi. 
Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nèi dậy, 
nhưng lằn nào cũng bị dìm trong máu. Nếu hiện 
nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực, 
thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tồ chức, thiếu 
người lãnh đạo. Quốc tế cộng sẳn cần phải giúp 
đỡ họ tồ chức lại, cằn phải cung cấp cán bộ lãnh 
đạo cho họ và chỉ cho' họ con đường đi tới cách 
mạng và giải phóng.

In bằng tiếng Nga trong sách Dịch theo đúng Bản 
Dại hội Quỗc té cộng sản tôc ký.
lăn thứ V, 17-6 — 8-7-1924. 
Bản tỗc ký, phần I, Nhà 
xuất bản Quốc gia Liên-xô, 
1925, tr 653-657.
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Lò lửa của cuộc chién tranh thé giới sáp tới — 
Nước Pháp muốn khai thác các thuộc địa — Các 
thuộc địa Pháp sống lay lât như thé nào — Người 
Việt-nam bị bóc lột nặng nè thêm.

Mới thoạt nhìn, thì dường như vấn đề Đông- 
dương và Thái-bình-dương không liên quan gì đến 
công nhân châu Âu. Nhung nếu người ta nhớ lại 
rằng :

a) Trong thời kỳ cách mạng, các nước Đồng 
minh không tấn công được nước Nga từ phía Tây, 
đã tìm cách tấn công từ phía Đông. Thế là các 
cường quốc ở Thái-bình-dương, Mỹ và Nhật, đã 
cho quân đội đổ bộ lên Vơ-la-đi-vô-stốc, đồng thời 
nước Pháp cũng gửi những đạo quân người Đông- 
dương sang Xi-bê-ri đè giúp bọn bạch quân.

b) Hiện nay, tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư 
bản quốc tế đều lấy ở các xứ thuộc địa. Đó là nơi 
chủ nghĩa tư bẵn lấy nguyên liệu cho các nhà máy 
của nó, nơi nó đầu tư, tiêu thụ hàng, mộ nhẵn công 
rẻ mạt cho đạo quân lao động của nó, và nhất là 
tuyền những binh lính người bản xứ cho các đạo 
quân phản cách mạng của nó. Thế nào rồi cũng có 
ngày nước Nga cách mạng phải đọ sức với chủ 
nghĩa tư bản đó. Cho nên các đồng chí Nga cần



/Yịơ^ & -ị^^ì

Bút tích của đồng chí Nguỵẽn-Ái-Quốc, 
phăn cuối Thư gửi Trung ương Đảng 
Cộng sản Pháp, tháng 7 năm 1923.
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thêm năm viên quan lại bản xứ do viên toàn 
quyền nặn ra. Ấy thế mà tất cẳ các ngài ấy lại cho 
rằng họ thay mặt cho cả Đông-dương và hành động 
vì lợi ích của nhân dân Việt-nam ! Các bạn hãy 
tưởng tượng mà xem, người Ẽt-ski-mô hay người 
Du-lu n mà lại quyết định vận mệnh của một dân 
tộc châu Âu !

Theo sự thú nhận của các nhà cầm quyền thì 
các thuộc địa ồ Thái-bình-dương đương lâm vào 
tình trạng suy tàn, và chỉ sống — nếu như thế mà 
có thê gọi được là sống — một cuộc sống càng ngày 
càng lụn bại đi. Sự thật thì trong một thời gian ngắn, 
các đảo đông dân cư, đã hoàn toàn thưa hẳn đi vì 
rượu cồn và lao dịch. Quần đẳo Mác-ki-dơ, trước 
đây 50 năm, đông đến 20.000 người, mà bây giờ 
chỉ còn có 1.500 người yếu đuối và thoái hóa. Trong 
vòng 10 năm, dân số đảo Ta-hi-ti2) giảm đi 25%. 
Trong số những dân cư đang chết dần chết mòn đi 
như thế, chủ nghĩa đế quốc Pháp lại còn cướp đi 
hơn 3.500 người đề làm bia đờ đạn cho chúng. 
Thật khó mà tưởng tượng được tình trạng tàn lụi 
của một giống người lại nhanh đến như thế. Nhưng 
đó lại là một sự thật mà người ta có thề thấy được 
ồ nhiều thuộc địa. (ở các miền thuộc Công-gô, 
trong vòng 20 năm, dân sô' từ 40.000 người đã giảm 
xuống chỉ còn 30.000. Đẳo Xanh Pi-e và Mi-cơ-lông3),

1) Esquimaux là dân cư miền Bắc cực. Zoulous là những 
bộ tộc thuộc giống người Cafres (Cáp-phơ-rơ) ở miền 
Nam châu Phi.

2) Quần đảo Marquises và đảo Tahiti là những đảo ớ 
châu Úc thuộc Pháp.

3) Saint-Pierre-et-Miquelon, quằn đảo thuộc Pháp ở 
Bắc châu Mỹ.
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năm 1902 có 6.500 dân, đến năm 1922, thuộc địa 
này chỉ còn có 3.900 người mà thôi, V.V..)

Hầu hết các đảo ở Thái-bình-dương thuộc Pháp 
đều đưọc nhượng cho các công ty khai khằn đồn 
điền. Các công ty này tước đoạt ruộng đất của 
người bản xứ và bắt họ làm như nô lệ vậy. Đây 
là một thí dụ chứng tỏ rằng người ta đối xử với 
công nhân bản xứ như thế nào. 200 người chuyên 
mò ngọc trai đã bị các hãng Pháp ở châu ũc bầt 
ép đưa đi các đồn điền cách quê hương của họ đến 
800 hải lýư. (Thật không khác đưa thợ may đi 
làm mô). Họ bị dồn xuống một chiếc thuyền buồm 
nhỏ chỉ vừa chỗ cho 10 người và không có qua 
một phương tiện nào phòng lúc đắm thuyền. Họ bị 
đưa ngay xuống thuyền không kịp nhìn mặt vợ 
con nữa. Suốt hai năm ròng, những người công 
nhân khốn khè ấy bị đầy đọa trong các trại của 
côhg ty. Nhiều người bị đối xử tàn tệ. Nhiều người 
đã vì thế mà chết.

Các bạn hãy cộng thêm vào sự bóc lột vô nhân 
đạo ấy sự đồi tệ của bọn vô lương mà đế quốc 
Pháp giao cho cai trị các đảo đó, thì các bạn sẽ 
thấy tất cả cái tốt đẹp của chế độ bóc lột và áp 
bức đang đưa các nước bị chiếm làm thuộc địa 
ở Thái-bình-dương đến chỗ chết và diệt vong.

Ngày nay, chủ 
trình độ hoàn bị

nghĩa đế quốc đã tiến tới một 
gần như là khoa học. Nó dùng

1) Hải lý là một phăn sáu mươi của một độ, bằng 
1.852 mét.
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những người vô sẳn da trắng đè chinh phục những 
người vô sản các thuộc địa. Sau đó nó lại tung 
những người vô sẳn ở một thuộc (lịa này đi đánh 
những người vô sản ở một thuộc địa khác. Sau 
hết. nó dựa vào những người vô sân ở các thuộc 
địa đề thống trị những người vô sản da trắng. 
Chiến công đáng buồn của người Xê-nê-gan 
là đã giúp bọn quân phiệt Pháp giết hại anh em 
của mình ở Công-gô, Xu-đăng, Đa-hô-mây, Ma-đa- 
gát-sca. Người An-giê-ri đã sang đánh Đông-dương. 
Người Việt-nam thì sang đóng đồn canh phòng ở 
châu Phi. Vân vân và vân vân. Trong cuộc đại chiến, 
hơn một triệu nông dân và công nhân thuộc địa 
đã bị đưa sang châu Âu đề chém giết nông dân và 
công nhân da trắng. Vừa rồi, người ta đã đem 
lính người bản xử bao vây lính Pháp ở miền Ruya, 
và phái linh pháo thủ thuộc địa đi dẹp những 
người Đức bãi công. Non một nửa quân đội Pháp 
là người bẳn xứ, ước chừng 300.000 người.

Ngoài việc dùng các thuộc địa về mặt quân sự 
như vậy, chủ nghĩa tư bẳn còn sử dụng các thuộc 
địa đề bóc lột về mặt kinh tể một cách khôn ngoan 
nữa. Người ta thường thấy rằng những vùng nào 
ở Pháp và những nghề nào đó mà tiền công bị hạ 
xuống, thì trước đó thế nào cũng có việc tăng 
thêm nhân công thuộc địa. Người bản xứ đã được 
dùng đề phá các cuộc bãi công. Hiện nay chủ nghĩa 
tư bẳn dùng một thuộc địa này làm công cụ đề bóc 
lột một thuộc địa khác, đó là trường hợp Đông- 
dương và Thái-bình-dương.

*
* *
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Mặc dầu các nhà cầm quyền khua chiêng gõ 
trống đê lừa gạt người ta, nhưng sự thật thì 
Đông-dương đã kiệt quệ rồi. Suốt trong cuộc đại 
chiến 1914—1918, người ta bắt gần mười vạn 
người Việt-nam (con số của nhà cầm quyền là 
97.903 người) phải bổ ruộng vườn đê sang châu 
Âu. Mặc dầu rất thiếu người sản xuất, Đông-dương 
cũng đã buộc phẵi gửi đi 500.000 tấn ngũ cốc đè 
góp phàn bảo vệ những kẻ áp bức mình. Những 
công trái chiến thắng đã bòn rút đi hàng trăm 
triệu phơ-răng. Mỗi năm, người Việt-nam đã phải 
đô mồ hôi sôi nước mắt đẽ nộp khoảng chừng 
450.000.000 phơ-răng hầu hết chỉ đề nuôi béo bọn 
ăn bám. Ngoài ra, họ lại còn phải gánh những 
khoản chi tiêu rất lớn về quân sự mà Bộ trưởng 
Bộ thuộc địa gọi một cách văn hoa là « khoản đảm 
phụ của dân con ».

Chính ở cái xứ đã bị bóp nặn, gầy còm trơ cẳ 
xương ra này, bây giờ người ta lại còn sắp bòn rút 
đi hàng bao nhiêu triệu bạc và hàng bao nhiêu 
vạn người nữa (bắt đầu người ta bắt đi 40.000 
người) đề thỏa mãn túi tham không đáy của bọn 
chủ đồn điền và tham vọng cá nhân của một bầy 
chính khách vô liêm sỉ.

Làm đồi trụy tất cả nòi giống Việt-nam bằng 
rữợu và thuốc phiện, chưa đủ. Mỗi năm bắt đi hàng 
4 vạn người «tình nguyện đầu quân» đề đem 
lại vinh quang cho chủ nghĩa quân phiệt vẫn chưa 
đủ. Eiến một dân tộc 20 triệu người thành một cái 
kho thuế lớn, cũng vãn chưa đủ. Người ta còn 
sắp tặng thêm cho chúng tôi chế độ nô lệ nữa 
kia đấy.

♦ *
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Những hành động đế quốc chủ nghĩa ấy không 
những chỉ nguy cho riêng vận mệnh của giai cấp 
vô sẵn Đông-dương và Thái-bình-dương, nó còn 
nguy cho cẫ vận mệnh của giai cấp vô sản quốc tế 
nữa. Nhật-bản chỉ huy các trạm điện báo ở đâo 
Y-áp. Mỹ chi tiêu hàng bao nhiêu triệu đô-la đè 
cải tiến các Ồ súng đại bác trên các tàu chiến ở 
Thái-bình-dương. Anh sắp biến Xanh-gà-po thành 
một căn cứ hẳi quân. Pháp thấy cần phải thiết lập 
một hệ thống thuộc địa ở Thái-bì ih-dương.

Sau Hội nghị Hoa-thịnh-đốn14, việc tranh giành 
thuộc địa ngày càng trở nên gay gắt hơn. Bọn đế 
quốc ngày càng trở nên điên cuồng hơn; những 
cuộc xung đột chính trị ngày càng trở nên không 
thê tránh khôi. Những cuộc chiến tranh đã từng 
nỗ ra vì vấn đề Ấn-độ, châu Phi Ví. Ma-rốc. Những 
cuộc chiến tranh khác sẽ có thè nồ ra vì vấn đề 
Thái-bình-dương, nếu giai cấp vô sẵn không cảnh 
giác.

In trong tạp chí Thư tín 
quồc tẽ, (Correspondance 
Internationale), số 18, tr. 193, 
năm 1924.
In lăn đằu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 88-93.

Theo đúng bài in trong 
sách Lên án chủ nghĩa 
thực dân.



HÀNH HÌNH KIỀU LIN-SƠ, 
MỘT PHƯƠNG DIỆN ÍT NGƯỜI 
BIẾT CỦA NỀN VĂN MINH MỸ

Ai cũng biết giống người da đen là giống người 
bị áp bức và bóc lột nặng nề nhất trong loài người. 
Ai cũng biết sự bành trướng của chủ nghĩa tư bẵn 
và việc tim ra Tân thế giới đã mang lại hậu quẳ 
trực tiếp là làm sống lại chế độ nô lệ, một chế độ, 
trải qua nhiều thế kỷ, đã là một tai họa thật sự 
đối với người da đen và là một bất hạnh đẫm máu 
đối với nhân loại. Điều mà mọi người có lẽ không 
biết là người da đen châu Mỹ, tiếng rằng đã được 
giải phóng 65 năm nay rồi, nhưng vẫn còn phải 
chịu đựng nhiều nỗi thống khô ghê gớm về tinh 
thẫn và vật chất, mà tàn ác nhất và ghê tởm nhất 
là tục hành hĩnh kiều Lin-sơ.1J

Lin-sa-giơ2) là do từ Lin-sơ mà ra, Lin-sơ là tên 
một chủ đồn điền ở bang Viếc-gi-ni-a, vừa là địa 
chủ vừa là quan tòa. Lọi dụng tình hình rối ren 
trong cuộc chiến tranh giành độc lập, hắn thâu 
tóm toàn bộ quyền hành trong quận. Những người 
thuộc phái bảo hoàng và những người thuộc phái 
bẳo thủ bị hắn trừng phạt rất dã man, không cần

1) Lynch.
2) Lynchage.
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xét xử, không cằn án từ gì cả. Nhờ bọn chủ nô, 
nhờ đảng Ku-klux-klan và những tò chức bí mật 
khác, tục hành hình kiều Lin-sơ, một tục không 
hợp pháp và man rợ trở thành phồ biến và kéo dài 
mãi ở các bang trong Liên bang Mỹ. Sau khi người 
da đen được giải phóng, tục đó càng trô nên vô 
nhân đạo, và đặc biệt chĩa vào người da đen.

CÁC BẠN HÃY TƯƠNG TƯỢNG...

Các bạn hãy tưởng tượng một đám đông cuồng 
loạn. Quả đấm nắm chặt, mắt đô ngầu, miệng sùi 
bọt, la ó, chửi bới, nguyền rủa... đám đông ấy 
đang bị lôi cuốn bởi cái thú cuồng loạn được phạm 
tội ác mà không phẳi lo sự gì cỗ. Họ vũ trang 
bằng gậy gộc, đuốc, súng lục, thừng, dao, kéo, nước 
lưu toan, dùi, tóm lại là bất cứ vật gì có thề dùng 
đè giết hoặc làm bị thương được.

Các bạn hãy tưởng tượng giữa đám đông ỗy, 
là một đống thịt đen bị xô đằy, đánh đập, giày xéơ, 
rạch da, róc thịt, chửi rủa, bị đá đi đá lại, đẫm máu, 
bất động.

Đám đông ấy, chỉnh là những kẻ tham gia hành 
hình. Cái xác người rách nát kia, đó là người da 
đen, là nạn nhân.

Trong cơn sóng hằn thù và thú tính, những kẻ 
tham gia hành hình lôi người da đen đến một khu 
rừng hay một quảng trường công cộng nào đó. 
Họ trói người đó vào cây, tưới dầu lửa vào người 
đó, lấy những chất dễ cháy phủ lên người đó. Trước 
khi châm lửa, họ bẻ dần từng chiểc răng một của 
người đó. Rồi móc mắt người đó. Từng nhúm tóc
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xoăn bị rứt khỏi đầu, mang theo từng mảng da, 
đề lộ ra một sọ người đẫm máu. Nhiều miếng thịt 
nhỏ rời khỏi cái thân hình đã tím bầm vì bị 
đánh đập.

Người da đen không kêu được nữa : lưỡi đã sưng 
phồng lên vì một thanh sắt nung đô gí vào. Toàn 
thân người ấy quằn quại như một con rắn bị đánh, 
dở sống dở chết. Một nhát dao, thế là rụng một tai. 
Ái chà ! Nó mới đen làm sao! Nó mới đáng tởm 
làm sao ! Thế là bọn đàn bà rạch nát mặt người 
đó ra...

Có kẻ hét: « Châm lửa lên đi! ». Một kẻ khác góp 
thêm : « Đốt vừa đủ đè thui chết nó từ từ thôi ».

Người da đen bị nướng chín, thui vàng, cháy 
thành than. Nhưng người đó phải chết hai lần mới 
đáng đời. Cho nên họ liền treo người đó lên, nói 
cho đúng hơn là treo cái xác đã không còn là một 
cái xác nữa lên. Và bây giờ, tất cả những người 
không được tham dự cẵnh thiêu sống ấy, vỗ tay. 
Hoan hô !

Khi ai nấy đã xem chán rồi, họ hạ cái xác xuống. 
Cái dây treo được chặt ra từng đoạn, bán mỗi 
đoạn 3 hay 5 đô-la. Bọn đàn bà tranh nhau mua 
làm vật kỷ niệm và đề lấy khước.

Thế là « công lý nhân dân » — như ở đó ngưởi 
ta vẫn gọi— đã được thực hiện. Đám đông đã dịu 
đi, khen ngợi những kẻ « hành sự » rồi tản dăn đi, 
vui vê như vừa dự xong một bữa tiệc, và hẹn gặp 
nhau một bận khác.

Trong khi đó thì trên mặt đất nhày nhụa mỡ và 
khói, một đàu lâu đen, nát bét, bị thui cháy, không 
ra hình thù gi nữa, nhăn nhó một cách đáng sợ 
và hình như muổn hôi vầng dương đang lặn rằng : 
« Đó là văn minh ư ? ».
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MỘT CHỮT THỐNG KẼ

Từ năm 1889 đến năm 1919, đã có 2.600 người 
da đen bị hành hình kiều Lin-sơ trong đó có 51 
phụ nữ và thiếu nữ, với 10 cựu binh trong đại chiến.

Trong số 78 người da đen bị hành hình kiều 
Lin-sơ năm 1919, có 11 người bị thiêu sống, 3 người 
bị thiêu sau khi đã bị giết, 31 người bị bắn chết, 
3 người bị hành hạ cho đến chết, 1 người bị chặt 
ra làm nhiều mảnh, 1 người bị dìm chết, 11 người 
bị giết bằng nhiều cách khác.

Đứng đầu là bang Gioóc-gi-a với 22 nạn nhân, 
thứ đến bang Mít-xi-xi-pi với cơn sổ 12. Trong cả 
bang thứ nhất và bang thứ hai ỉều có 3 binh sĩ 
trong sò' bị hành hình. Trong số '.1 người bị thiêu 
sống, thì ở bang Gioóc-gi-a có 4 người và 2 người 
ở bang Mít-xi-xi-pi. Trong 34 vụ hành hình có tính 
toán trước, và có tổ chức hẳn hoi, thì bang Gioóc- 
gi-a cũng lại đứng đầu với 5 vụ. Thứ hai đến bang 
Mít-xi-xi-pi với 3 vụ.

Căn cứ theo những tội trạng buộc cho những nạn 
nhân năm 1919, thì :

1 người có chân trong Liên đoàn những người 
không đảng phái (những chủ trại độc lập) ;

1 người đã truyền bá những sách báo cách mạng;
1 người đã dám quá tự do lên tiếng công kích 

những vụ hành hình kiêu Lin-sơ;
1 người đã binh luận về những vụ xô xát giữa 

người da trắng và da đen ở Si-ca-gô;
1 người mà người ta biết là lãnh tụ của phong 

trào đấu tranh cho lợi ích của người da đen;
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1 người vi không kịp tránh sang bên đường nên 
đã làm cho một đứa bé da trắng ngồi trong ô-tô 
hoảng sợ.

Năm 1920, có 50 vụ hành hình kièu Lin-sơ và 
năm 1923, có 28 vụ.

Những tội ác đó bao giờ cũng là do ghen ghét về 
kinh tế mà ra, hoặc do thấy những người da đen 
ở địa phương làm ăn khấm khá hơn người da trắng, 
hoặc do thấy công nhân da đen không chịu bị bóc 
lột đến xương tủy. Trong tất cả các vụ đó, những 
thủ phạm chinh không bao giờ bị làm rầy rà, chỉ 
đơn giẳn là vì họ luôn luôn được bọn chính khách, 
bọn tài chính, bọn cầm quyền và nhất là báo chí 
phẳn động kích thích, khuyến khích, xúi bằy, 
rồi lại bao che.

Mỗi khi sắp xảy ra hay đã xảy ra một vụ hành 
hình kièu Lin-sơ, thế là báo chí chớp ngay lấy, 
coi là dịp may hiếm có đề tăng số phát hành. 
Báo chí tường thuật sự việc với dụng tâm đưa ra 
rất nhiều chi tiết. Không một lời trách móc nào 
hướng vào bọn giết người. Không một lời thương 
xót nào đối với những nạn nhân. Không một lời 
binh luận nào.

Báo bang Tăn Oóc-lê-ăng ngày 26 tháng 6 năm 
1919 đăng nổi bật tin sau đây suốt chiều ngang trang 
nhất, bằng cỡ chữ 25 phân: Hôm nay, một tên da 
đen sẽ bị 3.000 công dân thiêu chết. Và ngay dưới 
đó là một tin in bằng chữ nhô xíu : Được một đạo 
vệ binh lớn bảo vệ, Hoàng ãể nước Đức đã cùng với 
Eông cung thái tử chạy trốn. Báo Tin tức hàng 
ngày ở Giẩc-xông cũng số ra ngày hôm đó, in trên 
hai cột đầu của trang nhất và bằng cỡ chữ lớn :
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TÊN DA ĐEN J.H.
SẼ BỊ DÂN CHÚNG Ở EN-LI-SVIN-LƠ 
THIÊU CHẾT VÀO NẢM GIỜ CHIỀU NAY

Tờ báơ chỉ quên không thêm « khàn khoẳn mời 
toàn thê dân chúng đến tham dự ». Nhưng tờ báo 
đã có tinh thăn là như vậy.

VÀI CHI TIỂT

« Hồi 7 giờ 40 phút tối nay, J.H. đã bị hành hạ 
bằng một thanh sắt nung đô, sau đõ bị đem thiêu... 
Một đám đông khoẳng hơn 2.000 người,... có nhiều 
đàn bà và trẻ con, đã tham dự vụ thiêu... Sau khi 
người da đen bị trói trước pháp trường, người ta 
liền đốt một đống lửa. Cách đó một quãng, một đống 
lửa khác cũng được đốt lên đề nung một thanh 
sắt. Khi thanh sắt đã đỏ rực, một người cầm lấy và 
gí vào người da đen. Người này hoẫng lên, vội nắm 
lấy thanh sắt. Thế là không khí sặc sụa mùi thịt 
cháy khét... Thanh sắt đỏ được gí vào nhiều nơi 
trên mình tên da đen, tiếng kêu la và rên rỉ của nó 
dội vào tận trong thành phố. Hành tội một hồi lâu, 
những người đeo mặt nạ tưới ét-xăng vào tên rỉa 
đen và đốt đống củi lên. Ngọn lửa bốc cao và 
liếm quanh tên da đen đang van xin người ta làm 
phúc cho nó một phát đạn. Những lời năn nỉ của 
nó làm cho người ta lớn tiếng chế nhạo » — Thời 
báo Sa-ta-nôc-ca, ngày 13 tháng 2 năm 1918.

« 15.000 người vừa đàn ông, đàn bà, và trẻ con 
hò reo như sấm khi người ta giội ga-dô-lin lên 
người tên da đen và châm lửa. Họ đấm đá nhau,
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la hét, và xô đầy nhau đè được đứng gần tên da 
đen hơn. Hai người trong bọn họ cắt tai tên da đen 
trong khi ngọn lửa bắt đầu thui nó.

Một người khác định cắt gót tên da đen... Đám 
đông nhấp nhô và di chuyên đê ai nấy đều được 
nhìn thấy tên da đen bị đốt cháy. Khi thịt bị cháy 
hết, còn trơ xương ra và khi cái thân hình trước 
kia chỉ còn là một cái xác rách nát bốc khói, không 
ra hình thù gì nữa, chập chờn trong ngọn lửa. 
mọi người cũng vãn còn mê mải đứng xem... » — 
báo Mem-phít Pờ-rets, ngày 22 tháng 5 năm 1917

« ...đàn ông thuộc đủ mọi hạng, đàn bà, trẻ con 
đều kéo đến xem. Nhiều bà trong giới thượng lưu 
đi theo đám đông từ cửa nhà tù đến đấy, những 
bà khác cũng từ các ngẳ gần đấy kéo đến... Khi 
xác tên da đen rơi xuống, người ta hăng hái tranh 
nhau những mầu dây thừng ».

Bwu báo buỗỉ chiều Vic-k-s-bu-rg, ngày 4 tháng 
5 năm 1919.

«... một người cắt tai nó, một người khác xẻo 
bộ phận sinh dục của nó... Nó tìm cách bám lấy 
dây thừng, người ta liền chặt phăng các ngón tay 
đi. Trong khi người ta treo nó lên cây, một gã to 
như hộ pháp lấy dao chém vào cổ nó: ít nhất nó 
cũng bị tới 25 vết thương... Nó bị kéo lên rồi hạ 
xuống đám lửa hồng, rồi lại bị kéo lên và hạ xuống, 
cứ thế mãi... Cuối cùng, một người ném dây thòng 
lọng tròng vào người nó, đầu kia thì buộc vào một 
con ngựa đề lôi cái xác chạy khắp các phô' Oa-cỏ. 
Cái cây treo xác tên da đen lại ở ngay dưới cửa sổ 
nhà viên thị trưởng, ông này thẫn nhiên nhìn 
đám đông hành hình. Trên suốt chặng đường, tất 
cả mọi người đều tham gia băm vằm tên da đen.
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Nhiều người đập nó bằng xẻng, cuốc, gạch, gậy gộc 
Khắp mình nó, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đầy 
thương tích. Hàng nghìn người cùr.g reo vui vang 
dội, khi ngọn lửa được châm lên... Một lúc sau, cái 
xác được kéo lên cao, đề ai nấy đều có thề ngắm 
nhìn được, nên người ta vỗ tay nhu sấm dậy... » — 
báo Cơ-rít-sít, tháng 7 năm 1916.

NHỮNG NGƯỜI DA TRẦNG 
BỊ HÀNH HÌNH KIỀU LIN-SƠ

Chẳng cứ gì người da đen mà cả những người 
da trắng nào dám bênh vực người da đen cũng bị 
đối xử tàn nhãn, như bà Ha-ri-ét Bi-chơ stao, 
tác giả cuốn «Cái lều của chú Tóm » chẳng hạn. 
E-li-giát Lô-va-giôi bị giết. Giôn Bơ-rao bị treo cổ, 
Tô-mát Bít-sơ và Stê-phen Phô-stơ bị ngược đãi, 
bị đánh đập và bị bô tù. Trong nhà tù, Phô-stơ đã 
viết như sau: « Khi tôi nhìn tay chân tôi bị đánh 
nát nhừ, tôi nghĩ rằng, đê giam giữ tôi nhà tù sẽ 
chẳng còn cần thiết bao lâu nữa... 15 tháng vừa 
qua, nhà tù đã 4 lần mở cửa xà-lim đón tôi, đồng 
bào tôi đã 24 lần lôi tôi ra khỏi nhà thờ của họ, 
họ dã hai lần ném tôi từ tầng gác thứ hai xuống, 
một lần đánh tôi đến sụn lưng, một lần khác họ định 
cùm kẹp tôi, hai lần họ phạt tiền tôi. Có lần, 
1 vạn người định đưa tôi ra hành hình kièu Lin-sơ, 
và tôi đã bị đánh bị thương 20 chỗ, ở đầu, cánh 
tay, cồ... ».

Trong 30 năm, đã có 708 người da trắng, trong đó 
có 11 phụ nữ, bị hành hình kiều Lin-sơ, người thì 
vì đã tổ chức bãi công, người thì vì đã đồng tình 
với cuộc đấu tranh của người da đen.
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Hành hình kiều Lin-sơ thật đáng chiếm một vị 
trí vinh dự trong bộ sưu tập những tội ác của nền 
« văn minh » Mỹ.

In trang tạp chi Thư tín 
quốc tể (Correspondance 
Internationale), số 59, 1924, 
tr. 628-629.
Ký tên : Nguyễn-Ái-Quốc.
In làn đầu tiên bằng tiếng 
Việt trơng sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 134-141.

Dịch theo đúng bài in 
trong tạp chí Thư tin 
quỗc tễ.



THỐNG CHẾ LI-Ô-TÂY1’ VÀBẢN

1) Lyautey. (Tướng Pháp chí huy xâm lược Bắc Phi, 
do đàn áp dã man nhân dân Ma-rốc mà được phong 
thống chế).

TUYÊN NGÔN NHẲN quyền

Thủ hiến xứ Ma-rổc cho bản dại hiến chương 
của giai cáp tư sản Pháp là có tinh chất phá hoại 
và nguy hièm

Hội Nhân quyền và Công dân quyền (từ năm 
1924.,.) đã có cái chủ trương khờ dại là cho niêm 
yết tại các trường học và công sở xứ Ma-rốc thuộc 
Pháp bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Công dân 
quyền năm 1789. Thống chế Li-ó-tây — người có 
trọng trách giữ vững nhân quyền và công dân quyền 
tại Ma-rốc — đã cấm ngặt việc niêm yết bản tuyên 
ngôn quá nguy hại đó. Không may cho người 
Ma-rốc và may thay cho những người Pháp cách 
đây 135 năm, là vị thống chế vinh quang của chúng 
ta đã sinh ra khoảng 75 hay 80 năm sau cuộc đại 
Cách mạng; chứ không thì... Nhưng thôi, không 
đùa nữa, chúng ta hãy nói thẳng vào việc.

Trong bức thư của thống chế gửi cho Thủ tướng 
Nội các, thống chế cắt nghĩa lệnh 2ấm đó như sau:

« Trong lúc này và trong nhiều năm v'ê sau nữa, 
ãối với dân bản xứ, nước Pháp có một nhiệm vụ



Đọng chí Nguyễn-Ái-Quốc đọc tham luận 
tại Đại hội Quốc tế lằn thứ V của Quốc 
te cộng sần, năm 1924.
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trước nhất phải làm tròn là: dạy cho họ biẽt giữ 
bền phận của mình. Chỉ khi nào họ hiều bbn phận 
của họ thì mới có thề nói đển việc ban bố cho họ 
những quyền lợi mà hoàn cảnh xã hội và trình dệ 
hỉều biết của họ có thề cho phép họ được hưởng.

« Trong lúc này, không thề ^ đưa ra cho những 
kẻ mà chúng ta đang bâo hộ các quyền lợi được 
thi hành ở Pháp cho công dân Pháp, nhát là điềm : 
"Nguyên tắc chủ quyền là ở trong quốc dân, vầ 
luật pháp là biều hiện của ý chí...

« Vậy niêm yểt những nguyên tắc đỗ ở các chỗ 
công cộng là răt nguy hiềm.

«Bất đẩc dĩ lắm, ta chĩ có thề làm thỏa mẫn 
được Hội Nhân quyền trong những trụ sở chi riêng 
có người Pháp lui tới mà thôi; nhưng trên thực 
tẽ, ở Ma-rốc hiện không có những trụ sở như 
thể V.V..»

Mặc cho Li-ô-tây cứ việc coi bẳn Tuyên ngôn 
đã đưa lại sự tự hào cho nền Cộng hòa của ông ta 
và vinh dự cho cha ông của ông ta, như một mảnh 
giấy lộn tồi tàn; mặc cho ông ta cứ việc ngạo nghễ 
khinh thường một tổ chức có tiếng tăm của nền 
dân chủ tư sản và của những nguyên lý lớn thời 
Cách mạng 89-93, chúng ta cũng cóc c...ần và nhân 
dân Ma-rô'c cũng vậy. Nhưng chúng ta phải nhắc 
lại cho những anh em xứ Ma-rốc chúng ta điều 
này :

Trong cuộc chiến tranh vì « công lý » — không 
phẳi công lý cho con Người và cho Công dân, mà 
công lý cho bọn Diều hâu và Cá mập — thì trong 
số 53.000 người Ma-rốc đã làm « bồn phận của họ »

1* Do tôi gạch dưới — N.A.Q.

7 HCM



66 HỒ-CHÍ-MINH tuyên tạp

(40.000 người làm lao động và 13.000 làm lính), 
có 10.000 đã làm tròn bốn phận mình đến nỗi 
đã bô xương trên các bãi chiến trường. Có những 
người Ma-rốc khác cũng đã làm « bốn phận » mình 
bằng cách cung cấp cho nước mẹ đang lâm chiến 
hàng vạn tấn hàng hóa, hàng trăm triệu phờ-răng 
trong các cuộc công trái bắt buộc, được gọi là 
công trái « Chiến thắng » và chơ các cuộc lạc quyên 
bắt buộc, đè giúp các vùng bị quân «bốt-sơn 
dã man » xâm chiếm, đã làm trong thời kỳ 1914 — 
1918 đúng những điều mà những người Pháp văn 
minh đã làm cách đây 20 năm ở Ma-rốc và hiện 
đang làm hàng ngày ở đó. Đè đền đáp lại những 
bom đạn và những công ơn của Nước bảo hộ, 
nông dân Ma-rốc trong khoảng mười lăm năm đã 
phải «nhường lại» hàng chục vạn héc-ta ruộng 
đất tốt nhất của minh, còn minh thi lên núi và 
những cao nguyên trơ trụi đề chết cói. Vì nền «thái 
binh thịnh trị của nước Pháp», họ đã phải đóng 
sưu thuế nặng nề cứ hàng năm lại tăng lên. Thuế 
má từ chỗ 109.449.000 phờ-răng hồi năm 1918, 
năm 1922 đã lên tới 171.953.000. Trong số mấy 
trăm triệu thuế do người Ma-rốc đã đồ mồ hôi ra 
đóng đó, thì 96.000.000, nghĩa là một phần ba, dùng 
đè nuôi béo những người như Li-ô-tây và đồng bọn 
(chỉ riêng những khoản chi phí cho Phủ toàn quyền 
cũng đã lên tới 25.000.000 phơ-răng).

Thế là người Ma-rốc đã làm tròn « bổn phận » 
của mình, bồn phận người nô lệ. Nhưng đè xứng 
đáng với quyền Con người và quyền Còng dân, họ 
còn phải làm bôn phận của họ là những Con người

1) Boches. (Tiếng Pháp dùng đè chỉ những gì thuộc 
VỄ Đức).
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và những Công dân nữa, nghĩa là phải tổ chức 
nhau lại và đấu tranh đè giành lấy các quyền đó, 
như người Pháp từng làm hồi 1789 và như giai 
cấp vô sẵn cách mạng ngày nay đang làm. Bồn 
phận đó, những anh em chúng ta ở Ma-rốc chưa 
hièu. Cho nên Li-ô-tây đã có lý đề cho rằng rượu 
cồn, thuốc phiện và nhà thồ (những tiệm rượu và 
nhà thò ở Ma-rốc cứ 5 năm lại tăng 280%) có giả 
trị « khai hóa » nhiều hơn và có ích cho sự nghiệp 
thực dân nhiều hơn là bản Tuyên ngôn Nhân 
quyền và Công dân quyền nhạt nhẽo vậy.

In trong tạp chí Thư tín 
quỗc té (Correspondance 
Internationale), số 71, năm 
1924, tr. 783.
Ký tên : Nguyẽn-Ai-Quốc.
In lăn đâu tiên bâng tiếng 
Việt trong sách Lên án chù 
nghĩa thực dăn, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 157-160.

Theo đúng bài in 
trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân.



ĐẢNG KU-KLUX KLAN

Nguôn gốc. — Ý kién của nguyên lâo nghị viện 
Séc-man (1871).—«Theo Iđi Mỹ 100 phàn 100».— 
«Hoàng đé » Xim-môn.— Những vụ hành hinh 
theo kỉèu Lin-sơ hòi 1919. — Tại sao, đăng 
K. K. K. phải tiêu diệt.

Nguồn gốc đảng Ku-Klux-Klan là ở miền Nam 
nước Mỹ.

Tháng Năm 1866, sau chiến tranh Nam — Bắc1’, 
một sô' thanh niên tụ tập nhau tại một địa phương 
nhỏ ở xứ Ten-nét-xơ đẽ tồ chức một câu lạc bộ. 
Đè giết thời giờ, thế thôi. Người ta đặt tên eho 
tỗ chức đó là Ku-klos, một tiếng Hy-lạp nghĩa 
là câu lạc bộ. Muốn cho tiếng đó có vẻ Mỹ, người 
ta bèn đồi thành Ku-klux. Và cho độc đáo hơn, 
thành Ku-Klux-Klan.

1) Guerre de Secession. Năm 1861, bọn chù đồn điền 
nô lệ ở miền Nam nước Mỹ, mưu toan duy trì và mở 
rộng chế độ nô lệ, đã nòi dậy nhằm mục đích thiết lập 
một quốc gia nô lệ và tuyên bố miẾn Nam nước Mỹ là 
một quốc gia phân lập (tháng hai 1861). Cuộc nội chiến 
giữa miền Bắc và miền Nam bắt đầu diên ra hồi tháng 
tư 1861, và kẽt thúc năm 1865 bằng cuộc thất bại của 
những chủ nô miền Nam và sự thắng lợi của miền Bắc.
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Sau những cuộc đôi thay trong xã hội, tinh thần 
quần chúng dĩ nhiên là bị nao núng. Họ trở nên 
khao khát những cảm giác mới, thích những cái 
gì thần bí. Đẳng K.K.K. với những lối ăn mặc lố 
lăng, những nghi thức quái lạ, những sự bí ằn bí 
mật, nhất định là phải khêu gợi được óc tò mỏ 
cũa những người miền Nam nước Mỹ và được quần 
chúng rất ưa chuộng.

Ban đầu, đó chĩ là một nhóm những kê thích 
đua đòi mốt mới và những kẻ ăn không ngồi rồi, 
chứ chẳng có mục đích chính trị, xã hội gì. Bọn 
láu cá đã nhận thấy đó là một lực lượng có thè 
lợi dụng đề đạt những tham vọng chính trị của 
chúng.

Chỉnh phủ liên bang thắng lợi vừa giẳi phóng 
những người da đen và làm cho họ trở thành 
những người công dân. Nông nghiệp miền Nam, 
thiếu nhân công người da đen, nên không có người 
làm. Bọn địa chủ cũ lâm vào nguy cơ phá sẵn. 
Giữa khi đó thì những đảng viên của Klan tuyên 
bô' nguyên tắc quyền tối cao của giống người da 
trắng. Chống người da đen, đó là chính sách duy 
nhất của họ. Giai cấp tư sẳn nông thôn và chủ nô 
thấy ngay đảng Klan là một trợ thủ đắc lực, hầu 
như là một cứu tinh. Nó liền hết sức giúp đỡ đảng 
đó. Biện pháp hành động của đảng Klan đỉ từ 
dọa nạt đến ám sát. Chúng đã gây ra — trong 3 
năm trời — cơ man nào là tội ác và thẳm họa đến 
nỗi nhiều người vẫn ủng hộ chúng, cũng phải khủng 
khiếp mà xa lìa chúng.

Vào khoảng năm 1869, đảng Klan — trước áp 
lực của dư luận công chúng — đã bị « Hoàng đế »
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của nó giẳi tán — Đảng đó có một Hoàng đế, song 
ông ta chỉ có một uy quyền thuần túy về danh nghĩa 
mà thôi. Những đảng Klan ờ các địa phương tiếp 
tục tồn tại và gây ra những tội ác. Giáo sư Mếch-lin 
người đã cung cấp cho chúng tôi những tài liệu 
này — nói rằng mỗi trang trong mưò i ba cuốn sách 
dày cộp điều tra về những hành dộng của đảng 
Klan hồi 1871-72, đều có ghi lại một vụ đánh 
đập người da đen hoặc người da trắng. Những việc 
tàn bạo đó, thường chỉ là do thói tàn bạo mà thôi. 
Đô'i với chúng, những hành động đó là một lối tiêu 
khiền thích thú.

Đề biết rõ hơn, và phán đoán được đúng hơn về 
đảng Klan, thì không gì bằng là trích dẫn ngay bài 
diễn văn của nguyên lão nghị vi(Ịn Séc-man, ở 
O-hi-ô đọc trước Thượng nghị viện hồi tháng ba 
1871. Séc-man hôi: «Liệu có một nghị viên nào 
có thè nêu ra cho tôi biết — sau khi lục lại những 
tội ác trong tất cả các thời đại — một hội nào hoặc 
một bè đảng nào mà lại có những hành động và 
những ý định tàn khốc hơn, hung ác hơn đẳng 
Ku-Klux-Klan không ? Đảng Ku-Klux-Klan là một 
hội kín; thành lập bằng cách tuyên thệ; đảng viên 
của nó đi ám sát, trộm cắp, cướp phá, hành hung, 
chửi bới, dọa nạt. Bọn chúng phạm những tội ác 
đó, không phẳi là đối với những kê mạnh và kẻ 
giàu, mà là đối với những người nghèo, những 
người yếu đuối, những người hiền lành, những 
người không có khẳ năng tự vệ!»

Tuy nhiên, đảng Klan cũng đã sống và «hoạt 
động » trong bốn chục năm trời, nột cách không 
vẻ vang gi cho lấm.
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Đảng Klan mới

Tháng mười 1915, trong tình hình mới của nước 
Mỹ, Uy-liam Giô-dép Xim-môn, « Hoàng đế » mới 
của đẵng Klan, đã cùng với 34 người bạn phục 
hồi lại đảng K.K.K. Cương lĩnh của đảng đó là: 
theo lối Mỹ 100 phần 100, tức là chống công giáo, 
chống người da vàng, chống công nhân, chống 
người da đen.

'Cần chú ý là sau cuộc chiến tranh Nam — Bắc và 
việc giải phóng người da đen, đảng Ku-Klux-Klan 
cũ đã ra đò’i với mục đích cản bước đường hoạt 
động xã hội của những người được giải phóng. 
Trong cuộc chiến tranh thế giới, Mỹ tuyễn mộ vào 
lục quân và thủy quân của mình hàng trăm nghìn 
người da đen ; người ta hứa với họ là sẽ thực hiện 
những cải cách về mặt xã hội và chính trị; sau 
khi đã cùng hy sinh như người da trắng, họ đã 
rụt rè yêu cầu được hưởng những quyền lợi như 
người da trắng. Tình hình đó cũng ngang như một 
phong trào « giải phóng lần thứ hai». Thế là đảng 
Klan mới xuất hiện.

«Hoàng đế» Xim-môn cũng lại thành lập cái 
« vương quốc vô hình » ở miền Nam nước Mỹ — 
xứ sở của những tên chủ đồn điền lớn và những 
tên phản đối việc giâi phóng nô lệ, quê hương của 
chế độ nó dịch và việc hành hình theo kiêu Lin-sơ, 
tồ quốc của đảng Klan cũ. Trả lời một người đến 
phỏng vấn, Uy-li-am Giô-dép Xim-môn đã nói về 
những mục đích của mình như sâu: « Chúng tôi 
thấy rõ rằng phải bảo đảm quyền tối cao của giống 
người da trắng, phải tước những quyền tự trị đã 
ban bố cho bọn da đen. Ý trời muốn rằng giống
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người da trắng phải cao hon ; và lệnh trời đã định 
rằng người da đen sinh ra là đế làn nô lệ ».

Ngay sau khi đảng Klan xuất hiện lại, thì chỉ 
riêng ở xứ Tếch-xa-xơ người ta đã đếm được hơn 
80 vụ đánh đập, trong một năm, và 96 vụ hành 
hình theo kiều Lin-sơ.

Đảng Kỉan đặc biệt thịnh hành ở Giê-oóc-gi, 
Mít-xi-xi-pi, Tếch-xa-xơ, A-la-ba-ma và Ác-căng- 
da-xơ. Trong các xử đó, có nhiều nạn nhân bị hành 
hình theo kiều Lin-sơ nhất.

Năm 1919, đảng Ku-Klux-Klan đã thiêu sống: 
4 người da đen ở Giê-oóc-gi, 2 ở Mít-xi-xi-pi, 1 
ở Tếch-xa-xơ.

Chúng đã hành hình: 22 người da đen ở Giê- 
oóc-gi, 12 ồ Mít-xi-xi-pi, 10 ở Ac-eăng-da-xơ, 8 ở 
A-la-ba-ma, 3 ồ Tếch-xa-xơ.

Chúng đã xông vào và phá hủy các nhà tù đè 
hành hình những người da đen tặ giam ở đấy: 
5 lần ở Giê-oóc-gi, 3 lần ồ A-la-ba-ma, 3 lần ở 
Mít-xi-xi-pi, 3 lần ở Tếch-xa-xơ 2 lần ở Ác- 
căng-da-xơ.

Chúng đã hành hình: 12 phụ nũ’ ở Mít-xi-xi-pi, 
7 ở A-la-ba-ma, 6 ở Tếch-xa-xơ, 0 ở Ác-căng-da- 
xơ, 5 ở Giê-oóc-gi.

Chúng đã thiêu, treo cô, dìm xuống nước cho 
chết hoặc bắn 9 cựu binh sĩ da đen.

Đảng Klan còn can phạm nhiều vụ hành hình 
theo kiêu Lin-sơ ở các xứ khác nũ’a, nhưng ở đây 
chúng tôi chĩ nêu những con sô' đã chắc chắn mà 
thôi.

Sự suy tàn của đảng Ku-Klux-Klan.
Đảng Klan nhất định phải tậ tiêu diệt vì 

nhiều lẽ.
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1. Trong chiến tranh, người da đen đã hiễu rằng 
họ là một lực lượng nếu họ đoàn kết lại; cho nên 
họ không đè cho người khác tự do đánh đập, hoặc 
giết hại đồng bào của họ nữa. Họ chống lại mọi 
mưu toan hành hung của đẳng Klan. Tháng bảy 
1919, ở Hoa-thịnh-đốn, họ đã đương đầu với đảng 
Klan và đám đông cuồng loạn. Trong 4 ngày, cuộc 
chiến đấu sôi sục ở thủ đô. Tháng tám, họ đã đánh 
nhau trong 5 ngày với đẳng Klan và đám đông ở 
Si-ca-gô. 7 trung đoàn đã được huy động đề lập lại 
trật tự. Tháng chín, chính phủ đã buộc phải gửi 
quân đội liên bang đến O-ma-ha đề chấm dứt một 
trận đánh nhau tương tự như thế. Tại các xứ khác, 
người da đen cũng đã tự vệ không kém phần cương 
quyết.

2. Cũng như đảng Klan trước kia, vì những 
hành động thái quá, nên đảng Klan mới đã vấp 
phải dư luận của công chúng đến nỗi những người 
ban đầu tán thành nó hoặc đi theo nó, nay cũng 
bắt đầu bô rơi nó. Những chuyện xô xát trong nội 
bộ những việc quá xấu xa đồi tệ và những vụ 
gian lận về tài chính cuối cùng đã làm cho những 
người bàng quan nhất và dễ dãi nhất cũng phải 
đau lòng. Thượng nghị viện đã buộc phải cho truy 
tò' đảng Klan. Ngay cả báo chí tư sản — như tờ 
Thể giới Nữu-ước^, tờ Người bảo vệ thành Si-ca- 
gô2> v.v. cũng công kích chúng.

3. « Lối Mỹ 100/100 » và thái độ chống đối công 
nhân của chúng đã làm cho 20.000.000 giáo dân 
Mỹ, 3.000.000 người Do-thái, 20.000.000 ngoại kiều,

1) New-York world.
2) Chicago Dejender.
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12.000.000 da đen, tất cả những người Mỹ biết 
điều và toàn bộ giai cấp công nhân Mỹ tập họp lại 
phẫn đối chúng.

Tại Đại hội liên hiệp người da đen, vừa qua, 
người ta đã thông qua bản kiến nghị sau đây:

«Chúng tôi tuyên bô' rằng đẵng Ku-Klux-Klcm 
là kẻ thù của loài người; chúng tôi tuyên bố 
quyết định đấu tranh với đẳng đó đến cùng và kề 
vai sát cánh với tất cả những người lao động nước 
ngoài ở Mỹ cũng như với tất cả những người bị 
đảng đó hành hạ. »

Mặt khác, việc di cư của người da đen miền Nam 
nông nghiệp lên miền Bắc công nghiệp đã buộc 
những tên chủ đồn điền — bị nguy cơ phá sản vì 
thiếu nhân công — phẳi nới tay trong quan hệ đối 
xử với những người lao động da đen, và do đó, 
ngày càng phải luôn luôn lên án những phương 
pháp và những sự bạo ngược của tay sai của chúng 
là đảng Klan.

4. Sau hết đảng Ku-Klux-Klan mang tất cả 
những cái xấu của các tồ chức bẵo thủ phẳn động, 
bí mật, mà lại không có được nhửng cái hay của 
các tò chức đó. Đảng đó có tính chất thần bí của 
hội Phơ-răng Ma-xon-nơ-rin có những nghi thức

1) Franc-Maconnerie: một thứ hội tín, một thời gian 
được phồ biến khắp thế giới. Ban đău là một tô chức của 
những thợ nề, thành lập hồi thế kỷ VIII, đi xây dựng các 
nhà thờ và các lâu đài khác trong nhiều nước ở châu Âu. 
Hội có tính chất bí truyền nghè nghiệp và tương trợ. 
Sau mất tính chất nghề nghiệp, cả những người không 
phải thợ nề cũng vào, và cũng có cả những hoạt động 
chính trị. Tuy nhiên họ vãn giữ tính chất bí mật, tương 
trợ, và vãn mang những biêu hiện dụng cụ nhà nghề 
như áo choàng, ê-ke, V.V..
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kỳ dị của công giáo, có cái tàn bạo của chủ nghĩa 
phát xít. có tinh chất bất hợp pháp của 568 hiệp hội 
khác nhau; nhưng nó chẳng có học thuyết, chẳng 
có cương lĩnh, sức sông và kỷ luật gi.

In trong tạp chí Thư tin quỗc 
tễ (Correspondance Interna­
tionale), số 74, năm 1924, 
tr. 827-828.
In lằn đău tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuăt 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 166-172.

Theo đúng bài in trong 
sách Lên án chủ nghĩa 
thực dãn.



LÊ-NIN VA CÁC DAN 
TỘC THUỘC ĐỊA

Lê-nin đã đặt cơ sở cho một kỷ nguyên cách 
mạng mới và triệt đề trong các nước thuộc địa.

Lê-nin là người đầu tiên đã kiên quyết chỉ trích 
mọi thành kiến về vấn đề này còn âm ỷ trong đầu 
óc của nhiều nhà cách mạng châu Âu và châu Mỹ.

Mọi người đều đã biết rõ những: luận cương của 
Quốc tế cộng sản về vấn đề thuộc địa. Trong tất cẳ 
các cuộc hội nghị của Quốc tế cộng sân, của Liên hiệp 
công đoàn thế giới và Thanh niên cộng sân quốc 
tế, vấn đề về các nước thuộc địa đã được nêu lên 
hàng đầu. Lê-nin là người đầu tiên đã hiễu và 
đánh giá hết tầm quan trọng lớn lao cũa việc lôi 
cuốn nhân dân các nước thuộc địa vào phong trào 
cách mạng. Đồng chí là người đầu tiên đã chỉ rõ 
rằng nếu không có sự tham gia của các dân tộc 
thuộc địa, thì cách mạng xã hội không thè có được.

Lê-nin đã tìm ra những phương pháp cần thiết 
đè tiến hành có kết quả công tác: trong các nước 
thuộc địa và đã nhấn mạnh là cần phải vận dụng 
phong trào cách mạng dân tộc ở những nước này.

Các đại biễu ở các nước thuộc địa tham dự các 
hội nghị của Quốc tế cộng sân, vẫn còn nhớ mãi 
những sự chú ý của đồng chí lãnh tụ Lê-nin tới các 
nước thuộc địa và bằng cách nào mà Người có thẽ
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đi sâu được vào những điều kiện công tác phức tạp 
nhất và thuần túy có tính chất địa phương. Mỗi 
người chúng ta đều có đủ lý do đê tin tưởng rằng 
những điều nhận xét của Người là đúng và những 
lời giáo huấn của Người quý giá đến mức nào. Với 
phương pháp khôn khéo của mình, Lê-nin đã lay 
động được quẫn chúng nhân dân im lìm và lạc 
hậu nhất trong các nước thuộc địa. Sách lược của 
Lê-nin về vấn đề này đã được các Đảng cộng sân 
trên toàn thế giới áp dụng và đang lôi cuốn được 
tất cả những phần tử ưu tú và tích cực ở các nước 
thuộc địa vào phong trào cộng sản.

Việc Lê-nin giải quyết vấn đề dân tộc phức tạp 
nhất ở nước Nga xô-viết là một thứ vũ khí tuyên 
truyền mạnh mẽ cho các nước thuộc địa.

Trong đời sống đau khô và bất bình đẳng của 
mình, nhân dân các nước thuộc địa tìm thấy ở 
Lê-nin một người sáng tạo ra cuộc đời mới, một 
ngọn hải đăng soi đường cho toàn thề nhân loại 
bị áp bức đi tới giẳi phóng.

In bằng tiếng Nga trong Tạp 
chí đỏ (KpacHMỈí ỉKypnan) 
số 2, năm 1925.
Ký tên : Nguyễn-Ái-Quốc, 
(bằng chữ Hán).
In lăn đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lén án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
tr. 181-182

Theo đúng bài in trong 
sách Lên án chủ nghĩa 
thực dân.
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Viết bằng tiếng Pháp.
In lăn đău tiên tại Pa-ri 
(Pháp), năm 1925.
Ký tên: Nguyẽn-Ái-Quốc.
Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội xuất bản lăn đàu tiên 
bằng tiếng Việt năm 1960.

Dịch theo đúng bản 
in lăn đằu tiên.



Nguyền- Aĩ-Quôc

âẴux^J^U
A-H *1« iH t -Mía il

£4 alVvCLiiJ 
da la 

Colonisation Francaise
- Piemirfe Serie - 

m«ur» Colonial**

LIBRAIRIE DU TRAVAIL. Qui dr J—pr.. % - PARIS

Bìa cuốn Bán án ché độ thực dân Pháp, 
bản tiếng Pháp in lăn đău tiên tại Pa-ri, 
năm 1925.



Chương í

THUẾ MÁU

I —CHIÊN TRANH VA « NGƯỜI BẢN xữ »

Trước năm 1914, họ chỉ là những tên da đen 
hèn hạ, những tên «An-nam-mít» hèn hạ, giỏi 
lắm thi cũng chỉ biết kéo xe tay và ăn đòn của 
các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh 
vui tươi vừa bùng nô, thì lập tức họ biến thành 
những đứa « con yêu », những người « bạn hiền » 
của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí 
của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa. 
Đùng một cái, họ (những người bẳn xứ) được 
phong cho cái danh hiệu tối cao là « chiến sĩ bẵo 
vệ công lý và tự dơ ». Nhưng họ đã phải trẳ bằng 
một giá khá đắt cái vinh dự đột ngột ấy, vì đề bảo 
vệ cho cái công lý và tự do mà chính họ không 
được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lia 
vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ, 
đê vượt đại dương, đi phơi thây trên các bãi chiến 
trường châu Âu. Trong lúc vượt biên, nhiều người 
bản xứ, sau khi được mời chứng kiến cẳnh kỳ diệu 
của trò biều diễn khoa học về phóng ngư lôi, dã 
được xuống tận đáy biền đề bảo vệ tô quốc của 
các loài quỷ quái. Một số khác đã bỏ xác tại những 
miền hoang vu thơ mộng vùng Ban-căng, lúa chết
8 HCM
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còn tự hôi phải chăng nước mẹ muốn chiếm ngôi 
nguyên phi trong cung cấm vua Thò, — chả thế sao 
lại đem nướng họ ở những miền xa xôi ấy ? Một 
sô' khác nữa thì đã anh dũng đưa thân cho người ta 
tàn sát trên bờ sông Mác-nơ, hoặc trong bãi lầy 
miền Săm-pa-nhơ, đế lấy máu minh tưới những 
vòng nguyệt quế của các cấp chỉ huy và lấy xương 
mình chạm nên những chiếc gậy của các ngài 
thống chế.

Cuối cùng, ồ hậu phương, những người làm kiệt 
sức trong các xưởng thuốc súng ghè tởm, tuy không 
phải hít hơi ngạt của bọn «Bô- sơ», nhưng lại 
nhiễm phải những luồng khí độc đô ối của người 
Pháp; đằng nàơ cũng thế thôi, vì những kẻ khốn 
khô ấy cũng đã khạc ra từng m:ếng phối, chẳng 
khác gì đã hít phải hơi ngạt vậy.

Tổng cộng có bảy mươi vạn người bản xứ đã 
đặt chân lên đất Pháp; và trong sô' ấy, tám vạn 
người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên 
quê hương đất nước mình nữa.

II —CHẼ Độ LÍNH TĨNH NGUYỆN

Một bạn đồng nghiệp nói với chúng tôi: dân lao 
khổ bản xứ ở Đông-dương từ bao đời nay bị bóp 
nặn bằng đủ mọi thứ thuế khóa, sưu sai, tạp dịch, 
bằng cưỡng bức phẳi mua rượu và thuốc phiện 
theo lệnh quan trên, từ 1915-1916 tới nay, lại còn 
phải chịu thêm cái vạ mộ lính nữa.

Những biến cố trong mấy năm gần đây là cái cớ 
đê người ta tiến hành những cuộc lùng ráp lớn về 
nhân lực trên toàn cõi Đông-dương. Những người
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bị bắt đều bị nhốt vào trại lính với đủ thứ tên : 
lính khô' đô, lính thợ chuyên nghiệp, lính thợ 
không chuyên nghiệp, V.V..

Theo ý kiến của tất cả các cơ quan có thầm 
quyền không thiên vị được giao cho sử dụng ở 
châu Âu « vật liệu biết nói » châu Á, thì vật liệu 
này đã không đưa lại kết quả tương xứng với chi 
phí rất lớn về chuyên chở và bẳo quẫn.

Sau nữa, việc săn bắt thứ «vật liệu biết nói» 
đó, mà lúc bấy giờ người ta gọi là « chế độ lính 
tình nguyện » (danh từ mỉa mai mặt cách ghê tởm) 
đã gây ra những vụ nhũng lạm hết sức trắng trợn.

Đây ! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành 
như thế này: vị-«chúa tỉnh »—mỗi viên công sir 
ở Đông-dương quả là một vị « chúa tỉnh»— ra 
lệnh cho bọn quan lại dưới quyền, trong một thời 
hạn nhất định phẳi nộp cho đủ một số người nhất 
định. Bằng cách nào, điều đó không quan trọng. 
Các quan cứ liệu mà xoay xở. Mà cái ngón xoay 
xở kiêu Đb thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ 
nói, nhất là xoay xở làm tiền. •

Thoạt tiên, chúng tóm những người khỏe mạnh, 
nghèo khô, những người này chỉ chịu chết thôi 
không còn kêu cứu vào đâu được. Sau đó, chúng 
mới đòi đến con cái nhà giàu. Những ai cứng cồ 
thì chúng tìm ngay ra dịp đễ sinh chuyện với họ 
hoặc với gia đình họ, và nếu cần, thì giam cổ họ lại 
cho đến khi họ phẳi dứt khoát chọn lấy một trong 
hai con đường: «đi lính tình nguyện, hoặc xì 
tiền ra ».

1 ) Le Système D. (D. là chữ đầu của từ débrouillard 
(đỄ-bơ-rui-a) có nghĩa là xoay xở, tháo vát).
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Những người bị tóm đi như thê còn hào hứng 
gì nữa với cái nghề cột vào cô họ. Cho nên, bước 
chân vào trại lính là họ liền tìm mọi cơ hội đè 
trốn thoảt.

Còn những người nào thấy không thê thoát khỏi 
số phận hẳm hiu, thì tìm cách tự làm cho mình 
nhiễm phẳi những bệnh nặng nhất, mà thông 
thường hơn cẳ là bệnh đau mắt toét chảy mủ, gây 
ra bằng cách xát vào mắt nhiều thứ chất độc, từ 
vôi sống đến mủ bệnh lậu.

Ấy thế mà trong một bẳn bô' cáo vói những người 
bị bắt lính, phù toàn quyền Đông-dương, sau khi 
hứa hẹn ban phàm hàm cho nhũng lính sẽ còn 
sống sót và truy tặng nhũng người sẽ hy sinh 
« cho TỔ quốc », đã trịnh trọng tuyên bô' rằng:

« Các bạn đã tấp nập đầu quân, các bạn đã không 
ngần ngại rời bô quê hương xiết bao trìu mến đề 
người thì hiến xương máu của mình như lính khố 
đỏ, kẻ thì hiến dâng cánh tay lao động của mình 
như lính thợ ».

Nếu quả thật người Việt-nam phấn khởi đi lính 
đến thể, tại sao lại có cảnh, tốp thì bị xích tay điệu 
về tỉnh lỵ, tốp thì trước khi xuống tàu, bị nhốt 
trong một trường trung học ồ Sài-gỏn, có lính 
Pháp canh gác, lưỡi lê tuốt trần, đạn lên nòng 
sẵn ? Những cuộc biêu tình đổ máu ở Cao-miên, 
những vụ bạo động ở Sài-gòn, ờ Biên-hòa và ở 
nhiều nơi khác nữa, phẳi chăng là những bièu hiện 
của lòng sốt sắng đầu quân « tấp nập » và « không 
ngần ngại » ?
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Những vụ trốn đi lính và đào ngũ (tính ra có 
đến 50 phần trăm trong hàng ngũ quân dự bị) 
đều bị đàn áp không gớm tay và những cuộc đàn 
áp lại gây ra những cuộc binh biến bị dìm trong 
biền máu.

Bản bô' cáo của phủ toàn quyền còn cằn thận 
nhắc thêm rằng, tất nhiên muốn xứng đáng với 
* lòng tốt rõ rệt» và «độ lượng lớn lao» của 
chính phủ thì « các anh (binh lính Đông-dương) 
cần phải cư xử đúng đắn và không được làm một 
điều gì cho người ta phải phàn nàn cả. »

Viên chỉ huy tối cao quân đội Đông-dương còn 
có một lối đề phòng khác: ông ta bắt thích vào 
lưng hoặc cô tay của từng người lính mới mộ một 
con số không thề nào tẳy xóa được bằng một dung 
dịch ni-tơ-rát bạc.

ỡ đây cũng giống như ồ châu Âu, sự khốn khổ 
của những người này là nguồn lợi nhuận của 
những kẻ khác : nào là bọn đeo lon chuyên nghiệp 
may mắn vớ được công việc tuyến mộ và quân lý 
lính mới bản xứ mà lánh xa được càng lâu càng 
tốt những cuộc giao chiến nguy hièm ở châu Âu ; 
nào là bọn chủ thầu lương thực làm giàu vùn vụt 
bằng cách bô đói những lính mộ khốn khổ; nào 
là bọn độc quyền tiếp liệu thông đồng với bọn quan 
chức đè gian lậu, đầu cơ.

Về chuyện này, cần nói thêm là còn một loại chế 
độ tình nguyện khác nữa: tình nguyện mua công 
trái. Biện pháp tiến hành thì cũng như thế. Ai 
có máu mặt là phải bô tiền ra. Kẻ nào khó bảo thì 
người ta dùng cách dụ dỗ và cưỡng bách đến phải 
mua mới thôi.



86 HO-CHĨ-MINH tuyên tạp

Phần đông những người mua công trái ở Đông- 
dương không hiếu gì về thề thức tài chính câ; 
họ coi việc mua công trái cũng nhu đóng một thứ 
thuế mới và coi các phiếu công trái không khác gi 
những biên lai nộp thuế.

Bây giờ thử xem chế độ mộ lính tinh nguyện 
đã được tổ chức ở các thuộc địa khác như thế nào.

Lấy Tây Phi làm thí dụ:
ở đây, bọn chỉ huy quân đội kéo quân đến từng 

làng bắt bọn hào mục phải nộp ngiy lập tức đầy 
đủ sô' người chúng muốn tuyên mộ. Đề buộc những 
thanh niên Xê-nê-gan bô trốn phâi ra nhận đội 
mũ linh, chẳng phải một viên chỉ huy đã tra tẩn, 
hành hạ các thân nhân của họ, và cho rằng làm 
như thế là tài giỏi đó sao ? Chính hắn đã bắt các 
ông bà già, đàn bà có thai, con gái, đem lột trăn 
truồng, rồi đốt hết quần áo trước mặt họ. Những 
nạn nhân khốn khò đó mình trần như nhộng, tay 
trói cánh khuỷu buộc phẳi chạy khắp các thôn xã 
dưới làn roi vọt, đê « nêu gương » ! Một người đàn 
bà cõng con phải van xin mãi mới. được cởi trói 
một tay đề đỡ đứa bé. Trong khi chạy, hai cụ già 
dã ngã chết ngất đi; nhiều em gái khiếp sợ trước 
những hành vi bạo ngược đó, đã hành kinh trước 
tuôi; một người đàn bà trụy thai, một chị khác 
đẻ một đứa con mù.
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CÓ rất nhiều thủ đoạn bắt lính.
Thủ đoạn sau đây đã tô ra nhanh và tiện nhất:
Lấy dây chăng ngang đầu con đường chính trong 

làng lại. Thế là tất cầ những người da đen ồ vào 
giữa đều coi như chính thức phải tòng quân.

Một nhân chứng đã viết cho chúng tôi như sau : 
«Giữa trưa ngày 3 tháng 3 năm 1923, bọn hiến 
binh vây ráp các bến câng Ruy-phi-xcơ và Đa-ca n, 
rồi tóm tất cả những người bân xứ làm việc ở đó. 
Những anh chàng này vì không tỏ vẻ sốt sắng đi 
bâo vệ văn minh ngay, nên người ta rước họ lên 
ô tó cam nhông mời về nhà lao. ỡ đấy, sau khi 
họ có đủ thì giờ đề thay đôi ý kiến rồi, người ta 
mới đưa họ sang trại lính.

« ỡ trại lính, sau những nghi lễ biêu dưong tinh 
thần yêu nước, 29 lính tình nguyện được tuyên 
dương có thề trở nên anh hùng của cuộc chiến 
tranh cuổi cùng nay mai... Bây giờ thì tất cả đều 
nóng lòng muốn lấy lại miền Ruya cho nước mẹ.

« Nhưng theo lời tướng Măng-gianh, người hièu 
rõ họ nhất, thì đó chỉ là những đội quân « đề đem 
nướng trước mùa đông.».

Chúng tôi hiện có trong tay bức thư của một 
người Đa-hô-mây, vốn là cựu binh, đã từng làm 
« nghĩa vụ » trong cuộc chiến tranh « vì công lý ». 
Một vài đoạn trích trong bức thư sẽ vạch rõ cho 
các bạn thấy người « Ba-tu-a-la » 2) đã được bảo vệ 
như thế nào và các quan cai trị thuộc địa nhà ta 
đã nặn ra lòng trung thành của người bản xứ như

1) Rujisque et Dakar. (Tên những hải cảng của nước 
Xê-nê-gan).

2) Batouala. (Tên một bộ lạc ở vùng xích đạo châu Phi).
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thế nào đê tô đièm cho tất câ những bài diễn văn 
của các nhà cầm quyền và làm đề tài cho tất câ 
những bài báo của bọn Rê-gi-xmăng-xê và Hô-de!) 
thuộc đủ cỡ.

Bức thư viết: « Năm 1915, khi ông M. Nu-phơ-la, 
thống đốc Đa-hô-mây, ra lệnh bắt lính, thì làng 
tôi bị bọn cảnh sát cùng lính cơ cu’ớp phá và đốt 
sạch. Tất cả tài sản của tôi đều bị mất hết trong 
các cuộc đốt phá đó. Tuy thế, tôi vẫn bị cưỡng bách 
nhập ngũ, và mặc dầu là nạn nhân của việc xúc 
phạm bỉ ôi đó, tôi đã làm nghĩa vụ của tôi ở mặt 
trận bên Pháp. Tôi bị thương ở trận E-xnơ.

« Ngày nay, chiến tranh đã chấm dứt, tôi sắp trở 
về nước, nhưng không còn nhà cửa, của cải gì cả.

Người ta đã cưóp của tôi:
1.000 phơ-răng tiền mặt;
12 con lợn;
15 con cừu;
10 con dê ;
60 con gà;
8 tấm vải quấn mình;
5 áo mặc ngoài;
10 quàn;
7 mũ;
1 dây chuyền bằng bạc;
2 hòm đồ vặt.
Đây là tên những bạn cùng ở một xóm đã bị 

cưỡng bách nhập ngũ cùng ngày -với tôi, và nhà 
cửa cũng đã bị cướp phá và đốt sạch. (Ghi tiếp 
theo tên bây người).

1 ) Régismanset et Hauser. (Tên những người viết báo 
tay sai, có nghĩa như những tên bồi bút).



BAN ÁN CHẼ Độ THỰC DÂN PHÁP 39

« Còn nhiều nạn nhân nữa của những chiến công 
kiều ấy của ngài thống đốc Nu-phơ-la, nhưng tôi 
không biết rõ tên những người đó đè gửi cho các 
anh hôm nay... ».

Chắc bọn « Bô-sơ » của vua Ghi-ôm cũng không 
làm được hơn thế.

III — KẼT QUÂ CỦA SỤ HY SINH

Khi đại bác đã ngấy thịt đen, thịt vàng rồi, thì 
những lời tuyên bô' tình tứ của các ngài cầm quyền 
nhà ta bỗng dưng im bặt như có phép lạ, và cẳ 
người « Nê-gơ-rô »u lân người « An-nam-mít » mặc 
nhiên trở lại « giống người hèn hạ ».

Đè ghi nhớ công lao người lính Việt-nam, chẳng 
phải người ta đã lột hết tất cả của cải của họ, từ 
chiếc đồng hồ, bộ quần áo mới toanh mà họ bỏ tiền 
túi ra mua, đến các vật kỷ niệm đủ thứ v.v.., trước 
khi đưa họ đến Mác-xây xuống tàu về nước đó sao ? 
Chẳng phải người ta đã giao họ cho bọn súc sinh 
kiêm soát và đánh đập họ vô cớ đó sao ? Châng phải 
người ta đã cho họ ăn như cho lợn ăn và xếp họ 
như xếp lợn dưới hầm tàu ẳm ướt, không giường 
nằm, không ánh sáng, thiếu không khí đó sao ? 
Về đến xứ xở, châng phải họ đã được một quan 
cai trị biết ơn đón chào nồng nhiệt bằng một bài 
diễn văn yêu nước đó sao ! : « Các anh đã bảo vệ 
Tố quốc, thê' là tốt. Bây giờ, chúng tôi không cần 
đến các anh nữa, cút đi ! ».

Thế là những « cựu binh » — đúng hơn là cái xác 
còn lại — sau khi đã dũng cẵm bẳo vệ chính nghĩa

1) Négro. (Danh từ chỉ người da đen).
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và công lý nay tay không trở về với chế độ bẵn 
xứ của họ, một chế độ không biết gi đến chính 
nghĩa và công lý cả.

Theo báo chí Đông-dương thì thương binh người 
Pháp bị mất một phần thân thè và vợ của tử sĩ 
người Pháp đều được cấp môn bài bán lẻ thuốc 
phiện.

Như thế là trong một việc mà chinh quyền thuộc 
địa đã phạm tới hai tội ác đối với nhân loại. Một 
mặt, họ vẫn chưa thỏa khi tự tay làm cái việc bĩ 
ôi của người đầu độc, mà còn muốn lôi kéo vào đây 
cẳ những nạn nhân đáng thương hại của cuộc 
huynh đệ tương tàn nữa. Mặt khác, họ coi rẻ tính 
mạng và xương máu của những kê đã bị họ lừa bịp. 
đến nỗi tưởng rằng chỉ cần quẵng cho những 
người này khúc xương thối ấy là đù đê đền bù được 
một cánh tay bị mất hoặc mạng của một người 
cLồng.

Chúng tôi chắc rằng thương binh và quả phụ 
chiến tranh sẽ đá văng món quà nhơ nhớp ấy và 
nhò vào mặt kẻ tặng quà. Chúng tôi cũng tin 
chắc rang thế giói văn minh và người Pháp lương 
thiện sẽ đứng về phía chúng tôi đè lên án bọn cá 
mập thực dân đang không ngần ngại đầu độc cả 
một dân tộc đè vơ vét cho đầy túi.

Theo tục lệ Việt-nam, khi trong làng có người 
chết thi những người xay lúa, giã gạo phải tô lòng 
kính trọng vong linh người chết và thông cảm nỗi 
đau buồn của tang gia bằng cách im lặng không 
hò hát trong khi xay giã như họ vẫn chường làm.
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Nhưng nền văn minh hiện đại được đưa vào nước 
chúng tôi bằng bạo lực có cần gì phải tế nhị đến 
như thế. Xin đọc câu chuyện sau đây đăng trên 
một tờ báo ở Nam-kỳ :

NHŨNG NGÀY HỘI Ở BIÊN HÓA

« Đề lấy tiền bỏ vào quỹ xây dựng đài kỷ niệm 
người Việt trận vong của tỉnh Biên-hòa, ban tồ 
chức ngày hội đang tích cực chuằn bị một chương 
trinh tuyệt diệu.

«Người ta bàn tán sẽ có nào là yẽn tiệc giữa 
vườn theo kiều Anh11, nào là chợ phiên, nào' là 
khiêu vũ ngoải trời, v.v.., tóm lại, sẽ có nhiêu và đủ 
thứ trò chơi đè ai ai cũng có thè góp phần làm việc 
nghĩa một cách thú vị nhất đời.

« Quý ông phi công ở sân bay Biên-hòa có nhã 
ý sẽ góp phần vào cuộc vui, và ngay từ bây giờ ban 
tồ chức đã có thè khẳng định rằng sự có mặt của 
các quan chức cao cấp nhất ở Sài-gòn sẽ làm cho 
ngày hội thêm phần rực rỡ.

« Xin tin thêm cho các bạn nam, nữ ở Sài-gòn lên 
dự hội biết rằng, các bạn sẽ không cần phẫi bỏ dở 
cuộc vui đề về nhà dùng cơm, vì ngay tại chỗ. 
sẽ có phòng ăn tb chức cực kỳ chu đáo và đặc biệt 
đầy đủ, các bạn sành ăn uống nhất cũng sẽ dược 
hài lòng.

«Ngày 21 tháng 1 tới, tất cả chúng ta hãy đi 
Biên-hòa, chúng ta sẽ vừa được dự những hội h° 
linh đình, vui tươi, vừa được dịp tỏ cho những 
gia đình tử sĩ Việt-nam ở Biên-hòa thấy rằng chúng 
ta biết tưởng nhớ đến sự hy sinh của con em họ *

1) Garden-party.
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Thật là thòi đại khác, phong tục khác.
Nhưng phong tục kỳ quái làm sao !
Người ta còn cho chúng tôi xem bức thư sau 

đây nữa :
Sài-gòn, ngày...

«...Nếu trên đời này mà có một việc quái gở vừa 
thương tâm lại vừa lố bịch, thì đó hẳn là việc bắt 
một dân tộc vãn đang chịu đựng đủ mọi thứ bất 
công và phi nghĩa phải làm lễ mừng cuộc chiến 
thắng của « công lý » và « chính nghĩa ». Ấy thế mà 
ổ’ bên này chúng tôi đã làm như thế đấy. Tôi tưởng 
không cần thuật lại cho anh nghe về những hội hè 
và «trò vui công cộng» trong thành phô' này 
ngày 11 tháng 11 làm gì. ớ đâu và bao giờ cũng 
thế thôi, rước đèn, đốt pháo bông, duyệt binh, khiêu 
vũ ở dinh thống đốc, đua xe hoa, mở lạc quyên vì 
nước, quảng cáo, diễn văn, tiệc tung, v.v... Trong 
tất cẳ những trò hề đó, tôi chỉ còn nhớ lại một việc 
đáng chú ý về phương diện tâm lý như sau: cũng 
như công chúng ồ tất cẳ các nước, công chúng 
Sài-gòn rất thích xi-nê. Vì thế, một đám người dày 
đặc đã tụ tập trước khách sạn Pa-la-xơ đề xem 
phim, nào hề Sác-lô, nào bọn cao' bồi, nào những 
người «lính quang vinh » lần lượt diễn trên mãn 
ảnh. Cóng chúng tràn ngập cả đại lộ, đứng chật cả 
mặt đường và hè phố. Lúc bấy giờ ông chủ khách 
sạn Sài-gòn — Pa-la-xơ không muốn cho người 
ta đứng đông trên vỉa hè trước cửa tiệm của ông 
ta, ông ta liền vung roi mây quất túi bụi. Bà chủ 
cũng ra giúp một tay và đánh bừa vào đám đông. 
Mấy chú trẻ ranh mãnh không biết làm thế nào mà 
lại «cướp» được ngọn roi của bà, làm cho mọi 
người vỗ tay cười ầm lên. ồng chủ điên tiết chạy
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lại tiếp viện cho bà chủ. Lần này, ông cầm một cái 
ba toong và hùng dũng phang tới tấp xuống đầu 
người ta, cứ mỏi tay này thi đôi tay khác. Những 
người «nhà quê» phẳi chạy dồn xuống đường; 
nhưng vì say sưa với «chiến thắng» của mình, 
ông người Pháp quý hóa ấy liền hùng hồ vượt qua 
đường và cứ tiếp tục vụt túi bụi cái gậy to tướng 
xuống đằu, xuống vai, xuống lưng những người 
dân bản xứ đáng thương ấy. Một em bé bị ông 
túm lấy và « đả » cho một trận nên thân »...

IV —HÀNH VI QUÂN PHIỆT TIẼP DIẼN

Bước chân đến Ca-da-bơ-lăng-ca1), thống chế 
Ly-ô-tây gửi cho binh sĩ của đạo quân chiếm đóng 
Ma-rốc một bản nhật lệnh như sau :

« Bản chức có vinh dự được chính phủ nướe 
Pháp cộng hòa phong quân hàm cao nhất là nhờ, 
trong chín năm nay, các người đã hiến dâng lòng 
trung thành và máu xương của các người mà không 
hề tính toán.

« Chúng ta sắp mở một chiến dịch đè hoàn thành 
công cuộc bình định xứ Ma-rốc, vì lợi ích chung 
của dân chúng trung thực trên đất nước này, cũng 
như vi lợi ích của dân tộc bẳo hộ v.v... »

Nhưng, cũng trong ngày ấy (ngày 14 tháng 4), 
lại có bản thông cáo sau đây :

«Trong một cuộc giao chiển với bọn Bơ-ni 
Bu-de2) ở Báp-en Hác-be, bên ta đã có 29 binh sĩ 
hy sinh và 11 bị thương ».

1) Casablanca. (Hải cảng lớn của nước Ma-rốc).
2) Beni-Bouzert. (Quân khởi nghĩa do Áp-đen Cơ-rim, 

lãnh tụ phong trào chống Pháp của Ma-rốc, lãnh đạo).
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Khi người ta nhớ rằng đã phải tốn xương máu 
của một triệu rưởi người lao động mới tạo nên được 
sốu chiếc gậy thống chế, thì cái chết của 29 kẻ khốn 
khố chưa đủ đê hoan hô bài diễn văn hùng hồn 
của ngài thống chế — khâm sứ ! Nhưng như vậy thì 
cái quyền dân tộc tự quyết, mà vì nó trong suốt 
bốn năm trời, người ta đã chém giết lẫn nhau, 
cái quyền ấy, các ngài đế đâu m ất rồi ? Thật là 
một cách khai hóa kỳ khôi: đề dạy mọi người sống 
cho ra sống, người ta bắt đầu bằng việc giết họ 
đi đã !

ỡ đây (Hẳi-phòng), cũng có những cuộc bãi công 
của thủy thủ. Chẳng hạn như hôm thứ năm (ngày 
15 tháng 8) là ngày mà hai chiếc tàu phẳi nhố neo 
đề chở một sô' lớn lính khô' đỏ Việt-nam đi Xy-ri.

Nhưng thủy thủ không chịu đi, vi người ta không 
chịu phát lương cho họ bằng tiền Đông-dương. 
Theo giá thị trường, thì một đồng Đông-dương 
ăn 10 phơ-răng chứ không phải 2 phơ-răng 50, 
thế mà các công ty hàng hẳi lại -àm một việc hà 
lạm trắng trợn là định trả lương cho thủy thủ 
bằng phơ-răng chứ không trẳ bằng tiền Đông-dương 
như đà trả cho công chức.

Thế là người ta liền xua tất cả mọi người ở dưới 
tàu lên, rồi lập tức bắt hết các thủy thủ.

Rõ ràng là thủy thủ Hoàng-hẳi chẳng có gì phải 
so bì với thủy thủ Hắc-hẳi.
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Chúng tôi cực lực phẵn đối việc đưa lính Việt- 
nam sang Xy-ri. Phải chăng các nhà cầm quyền 
cấp cao cho rằng bao nhiêu anh em da vàng xấu sổ 
của chúng tôi bị giết hại trên các chiến trường từ 
năm 1914 đến năm 1918, trong cuộc « chiến tranh 
vi văn minh và công lý», vẫn còn chưa đủ hay 
sao ?

Các ngài chiến thắng quang vinh của chúng ta 
thường quen thói « giáo dục » người bản xứ bằng 
đá đít hoặc roi vọt.

Anh Na-hông đáng thương hại đã bị ám sát đến 
hai lần. Lần thứ nhất bởi tay tên đại úy Vi-da, 
lần thứ hai bởi tay tên lang băm đóng lon quân 
nhân coi việc phẫu nghiệm xác chết. Tên này dã 
đánh cáp và giấu biệt bộ óc người chết đè phi tang, 
đặng cứu hung thủ là bạn của hắn. Nhưng than ôi! 
Anh Na-hông không phải là nạn nhân duy nhất 
của bọn quân phiệt thuộc địa ! Một bạn đồng nghiệp 
của chúng tôi ở thuộc địa đã thuật chuyện một 
nạn nhân khác như sau:

« Lần này, sự việc xẳy ra trong trung đoàn lính 
khô' đỏ thứ 5 ở Me-dông — Ca-rê1*. Nạn nhân là 
một người lính trê tuối tên là Te-ri-ê quê ở 
Tê-nét2) thuộc lớp quân dịch năm 1921.

1) Maison — Carée. (Một thị xã thuộc tỉnh An-giê ở 
An-giê-rỉ).

2) Ténès. (Hải cảng của An-giê-ri).
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« Anh chết trong trường hợp rất thương tâm. 
Ngày 5 tháng 8, anh lính trẻ Te-ri-ê đến bệnh xá 
của trung đoàn đề xin thuốc tẳy. Người ta đưa 
thuốc tẳy cho anh, nói đúng hơn là đưa cho anh 
một thứ thuốc mà anh tưởng là thuốc tầy. Anh uống 
và vài giờ sau anh đau bụng quấn quại, rồi lán 
đùng ra chết.

« Cụ thân sinh ra Te-ri-ê nhận được một bức 
điện báo tin rằng người con độc nhất của cụ đã 
chết và sáng hôm sau, chủ nhật, sẽ đưa đám. Bức 
điện không có đến nửa lời an ủi hay giải thích.

« Đau xót đến cực độ, cụ Te-ri-ê đến ngay An­
gle, tìm trung đoàn lính khô' đô thú' 5 ở Me-dông — 
Ca-rê. ỡ đấy cụ được biết xác con đang đè ở bệnh 
viện May-dô. (Mà làm sao xác Te--ri-ê lại chồ đến 
đây đưực nhỉ ? Phải chăng đê tránh việc khám 
nghiệm mà luật lệ đã quy định là bắt buộc đối với 
mọi trường hợp chết ở trạm y tế, người ta đã chở 
xác anh ta đến bệnh viện làm ra vê như bệnh nhân 
đã chết ở dọc đường ?).

« Đến bệnh viện, người cha đau khổ xin thăm xác 
con; người ta bâo hãy ehờ đã.

« Mãi sau, một quan tư thầy thuốc mới đến báo 
cho ông biết là việc phẫu nghiệm không phát hiện 
dấu vẽt gỉ khả nghi cả. Nói xong' hắn bô mặc cụ 
đứng đó, không cho phép cụ vào thăm xác con.

«Theo tin cuối cùng thì hình như cụ thân sinh 
ra Te-ri-ê đã đến hỏi viên đại tá chỉ huy trung đoàn 
lính khô' đỏ thứ 5 về nguyên do cái chết của Te-ri-è 
và đã được trả lời là con ông chểt vì ngộ độc !»
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Chương II

VIỆC ĐẦU ĐỘC NGƯỜI BÀN xữ

Cứ theo lời ngài Xa-rô quý mến, đảng viên Đảng 
Cấp tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ thuộc địa, thì ngài 
là người cha hiền của dân bân xứ, ngài rất quý mến 
người Việt-nam và được người Việt-nam quý 
mến lại.

Đế nhồi nhét văn minh « Đại Pháp» cho người 
Việt-nam, ngài Xa-rô, người trùm của sự nghiệp 
đó đã không từ một thủ đoạn nào, kê cả những thủ 
đoạn bỉ ồi nhất và những tội ác. Đây, một chứng 
cớ: đó là bức thư mà ngài đã gửi cho những người 
thuộc quyền ngài, với tư cách là toàn quyền Đông- 
dương và nhằm vơ vét cho đầy túi tham của bọn 
kẻ cướp thực dân của ngài nữa:

« Kính gửi ông công sứ,
«Tôi trân trọng yêu cẫu ông vui lòng giúp đỡ 

những cô' gắng của Nha thương chính trong việc 
đặt thêm đại lý bán lẻ thuốc phiện và rượu, theo 
chỉ thị của ông tồng giám đốc Nha thương chính 
Đông-dương.

« Đè tiến hành việc đó, tôi xin gửi ông một bản 
danh sách những đại lý căn đặt trong các xã đã kê 
tên; phần lớn các xã này, tới nay, vẫn hoàn toàn 
chưa có rượu và thuốc phiện.

«Qua các tỉnh trưởng và các xã trưởng Miên, 
ông có thê dùng ảnh hưởng to tát của ông đề làm 
cho một sô' tiều thương người bản xứ thấy rằng 
buôn thêm rượu và thuốc phiện là rất có lợi.

«Về phần chúng tôi, thì những viên chức lưu 
động trong khi đi công tác sẽ tìm cách đặt đại lý,
9 HCM
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trừ phi ông muốn họ đợi ông tranh thủ được sự 
giúp đỡ của các quan chức địa phương trước đã. 
Trong trường hợp này, tôi đề ng]ụ ông vui lòng 
báo cáo cho tôi biết.

«Chúng ta chỉ có thè đạt kết quả mỹ mãn, nếu 
chúng ta hợp đồng với nhau chặt chẽ và Ịiên tục, 
vì lợi ích tối cao của ngân khố ».

« Ký tên : An-be Xa-rô »

Lúc ấy, cứ 1.000 làng thì có đến 1.500 đại lý bán 
lẻ rượu và thuốc phiện. Nhưng củng trong số 1.000 
làng đó lại chỉ có vẻn vẹn 10 trường học. Trước 
khi có bức thư quý hóa trên, hàng năm người ta 
cũng đã tọng từ 23 đến 24 triệu lít rượu cho 12 
triệu người bẳn xứ, kề cả đàn bà và trẻ con.

* 
* *

« Nói đến các món độc quyền, người ta có thế 
hình dung Đông-dương như một con nai béo mập 
bị trói chặt và đương hấp hối dirới những cái mô 
quặp của một bầy diều hâu rỉa rói mãi không thấy 
no ».

Trong sô' người có cô phàn trong công ty độc 
quyền rượu, có các nhân vật cao quý nhất ở Đông- 
đương và tất cẵ các ngành cai trị đều có đại diện 
tai to mặt lớn trong ấy. Phần ớông các quan lớn 
này đều rất có ích cho công ty, không ai chối cãi 
được:

Ngành tư pháp, có Ích đè giải quyết những vụ 
lôi thôi với những kẻ mà ngươi ta muốn cưỡng 
bức, có:
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2 chưởng lý;
1 biện lý;
1 lục sự — chưởng khế.
Ngành quán đội, có ích đế đàn áp một cuộc nối 

loạn mà người ta tính là có thề xẳy ra do chỉ 
riêng cái việc thi hành chế độ độc quyền béo 
bở, có :

1 thiểu tướng;
1 trung tá;
2 quân y sĩ cao cấp;
1 thiếu tá;
2 đại úy.
Ngành hành chính và sự ân cần vô tư là điều 

đảm bảo nhất cho việc kinh doanh thành công, 
thì có:

1 công sứ;
1 giám đốc tài chính;
1 tổng giám đốc ngân khố;
1 thanh tra bưu chính ;
1 giám đốc trước bạ ;
1 quan cai trị;
2 giáo sư, V.V..
Và cuối cùng là : ngài Cơ-lê-măng-ten đáng kính, 

nghị viên hạt Puy-đơ — Đôm.

* 
* *

Trong hội chợ triền lãm thuộc địa ở Mác-xây16, 
ông Xa-rô lớn tiếng ba hoa : « Nước Pháp hãy nhìn 
vào đây và lấy đó làm tự hào ! ». Mà quâ thế thật. 
Những anh lạc đà Tuy-ni-di thản nhiên đứng ngáp 
bên cạnh mấy chú cá sấu oai vệ của Tây Phi
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và những anh chàng cá sấu1’ đáng yêu của Ma-đa- 
ga-xca chuyện trò thân mật với các ẳ bò cái mỹ 
miều của Đông-dương. Chưa bao giờ lại có một sự 
hỏa hợp tuyệt diệu đến thế, và trước sự xâm nhập 
hòa binh của các loài thú thuộc dịa, chị cá trích 
trong huyền thoại của Hải cảng cũ nở nụ cười 
duyên dáng của một bà chủ nhà mến khách.

1) Tác giả dùng chữ crocodile, ccíirr.an, chúng tôi tạm
dịch là cá sấu cả.

Người đi xem nhìn một cách rất thích thú chiếc 
trường kỷ lịch sử của một vị toàn quyền nọ, thanh 
gươm của viên công sứ Đác-lơ từng dùng đề đâm 
vào đùi tù nhân Bắc-kỳ và cây đuốc mà viên quan 
cai trị Bơ-ruy-e đã dùng đề thui sống hơn 200 thò 
dân Hu-át-xa.

Gian hàng Ca-mơ-run được đặc biệt chú ý. ỡ 
đấy có tấm bảng đề mấy dòng chữ yêu nước 
sau đáy:

«Trước kia người Đức nhập vào xứ Ca-mơ-run 
rất nhiều rượu.

« Ngày nay người Pháp lại cấm rượu ».
Nhưng, một bàn tay ranh mãnh nào đó đã dán 

ngay vào dưới tấm bảng bức thư của ngài Xa-rô 
chỉ thị cho người thuộc quyền ngài tăng số đại lý 
bán lẻ rượu và thuốc phiện ở các làng Việt-nam, 
kèm theo lời phê :

«Thế mà người Việt-nam lại đã có: những 10 
trường học, 1.500 đại lý bán rượu và thuốc phiện 
cho 1.000 làng kia đấy ! ».
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Đây là một sự kiện đầy ý nghĩa của một viên 
chức đứng đầu tỉnh Sơn-tây, một tĩnh ở Bắc-kỳ.

Sô' dân tỉnh này ước tính chĩ độ 200.000 người. 
Nhưng đề nâng sô' lượng rượu phải tiêu thụ lên, 
sô' dân ấy bỗng nhiên tăng vọt nhanh như chớp tới 
230.000 người. Nhưng vi 230.000 dân này uống 
quá ít, viên công sứ Sơn-tây đã ra công một năm 
đầy sô' lượng rượu tiêu thụ lên 560.000 lít.

Ngay lập tức, viên công sứ được thăng cấp vã 
được khen.

Ong đờ c... khẳng định rằng một viên công sứ 
khác đã đưa ông xem một bức thư của cấp trên, 
trong đó có đoạn viết: «Số rượu tiêu thụ trong 
phủ X. đã tụt xuống dưới con sô' z. cho mỗi dân 
đinh. Vậy ông có nghĩ rằng cằn phải có biện pháp 
làm gương không ? ». Viên công sứ bị cẳnh cáo gián 
tiếp như thế bèn đòi tông lý trong phủ ấy đến hièu 
thị rằng sở dĩ họ tiêu thụ ít rượu đến như thế 
là vì họ nấu rượu lậu. Đê được yên chuyện, các 
làng liền mua ngay sô' rượu quy định chiều theo 
dân sô' mà sự tính toán của các phòng giấy bắt họ 
phải chịu.

Rõ ràng là người ta đã ấn định trên thực tế — 
nếu không phải bằng cách hợp pháp — mức rượu 
mà mỗi người bản xứ buộc phải uống hàng năm. 
Và khi nói mõi người bân xứ thì cũng đừng tưởng 
đó chỉ là người đứng tuổi, mà là toàn bộ dân sô', 
kê cả người già, phụ nữ, trẻ em cả đến đứa còn bú 
mẹ. Như thế là buộc thân nhân của họ phẳi đóng 
thay, không phải chỉ một lít mà hai, ba lít.

Dân một làng Bắc-kỳ, buộc phải uống rượu, thấy 
trước nguy cơ đe dọa ấy, đã kêu với viên quan 
người Pháp « của họ » rằng :
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«Ngay đến cái ăn, chúng tôi cũr.g không có gì 
câ». Quan đáp: « Chúng mày quen ngày ba bữa, 
bây giờ bớt đi một bữa, hay nếu cầr. thì bớt đi một 
bữa rưỡi đề có thè mua rượu của Nhà nước ».

Trước đây, người bản xứ quen mua rượu từng 
ít một; họ mang chai lọ thế nào cho vừa thì thôi. 
Nay thì người ta đóng rượu vào chai sẵn. Rượu chỉ 
bán trong chai nửa lít hay một lít. Người Việt-nam 
quen dùng rượu từ 20 đến 22 độ; ngày nay người 
ta bắt họ dùng rượu từ 40 đến 45 độ. Họ quen dùng 
loại rượu có mùi vị thom dịu do chất lượng của 
những nguyên liệu mà họ vẫn dùng ; trong số nguyên 
liệu này có thứ gạo thuộc vào loại ngon nhất. Còn 
thứ rượu mà nay ngưò’i ta buộc họ phải uống lại 
cất bằng thứ gạo rẻ tiền, pha thêm chất hóa học, 
có mùi vị nồng nặc khó chịu.

Bọn chủ độc quyền còn ra thông tư bắt nhân viên 
của chúng pha thêm nước lã vào rượu đem bán; 
cứ mỗi héc-tô-lít rượu pha thêm. 8 lít nước lã.

Như thế, tính trên toàn cõi Dông-dương mỗi 
ngày cứ bán 500 héc-tô-lít rượu thì có 4.000 lít 
nước lã pha thêm vào; 4.000 lít mỗi lít giá ba 
hào, thành 1.200 đồng một ngày, 36.000 đồng một 
tháng. Như thế chỉ cần mở vòi nước lã không thôi, 
mỗi năm công ty cũng thu được một món lãi nho 
nhỏ 432.000 đồng, hay 4 triệu phơ-răng.

Xem thế đủ biết thứ rượu mà bọn độc quyền cất 
và đem bán ở Đông-dương là khcng hợp với khàu 
vị của người bẳn xứ về độ cũng như về mùi vị, 
cho nên người ta phải cưỡng bức họ mua.

Vì bắt buộc phải trâ những khoản chi tiêu 
thường xuyên, phải trang trải những món kinh 
phí ngày càng tăng của phủ toàn quyền, của những
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trái khoản lớn, của những công trình kiến thiết 
quân sự và phải đặt ra — nếu không phải là những 
chức vụ thực sự — thì ít ra cũng là những khoản 
lương cho một đám đông công chức từ Pa-ri gán 
sang, cho nên chính phủ đã tìm mọi cách thúc đằy 
các viên chức, từ công sứ đến nhân viên hạng bét, 
phải làm tăng mức tiêu thụ rượu lên.

Chương III

CẮC QUAN THỐNG ĐỐC

I — Ông Phuổc

Ong Phuốc, thống đốc xứ Đa-hô-mây, cai trị 
giỏi đến nỗi người bản xứ nào ở thuộc địa ấy cũng 
kêu ca về ông ta. Đè xoa dịu lòng công phẫn, người 
ta vờ phái sang đó một viên thanh tra. Viên thanh 
tra này kiêm tra giỏi đến nỗi chưa thèm xét gì 
đến đơn khiếu nại của nhẵn dân đã cuốn gói chuồn 
thẳng.

Về việc này, chúng tôi có nhận được một bức 
thư của ủy ban hành động Pháp — Hồi ở Poóc-tô— 
No-vo1* trong đó có những đoạn chính như sau:

1) Porto — Novo. (Thủ phủ Đa-hô-mây).

« Trước lúc người Pháp đến Đa-hô-mây rất lâu, 
ở Poóc-tô — Nô-vô đã có một thủ lĩnh Hồi giáo gọi 
là I-măng có nhiệm vụ đại diện cho tập thè người 
Hồi ồ bất cứ chỗ nào cần thiết, quẵn lý tài sản 
của tập thề Hồi giáo ấy và trông nom việc lễ bái.



104 HỠ-CHl-MINH tuyền tập

« Theo tục lệ, I-măng phải do - một đoàn cử tri 
bầu lên, chọn trong những người Hồi giáo ngoan 
đạo, có tiếng là đức độ và đã từng làm phó I-măng 
một thời gian lâu. Hơn nữa, trước khi chết, I-măng 
đương quyền có ý kiến về vị phó nào có đủ tư 
cách đế thay thế mình.

« Ỷ kiến của I-măng lúc đó là ý kiến quyết định.
«Trước khi qua đời, I-măng Cát-xu-mu đã chĩ 

định viên phó Xa-ru-cu làm người kế vị mình. 
Đoàn cử tri và đa số người Hồi giáo cũng đã tán 
thành.

«Khi Cát-xu-mu mất, đáng lẽ Xa-ru-cu phải ỉ 
được bầu lên, nhưng tên I-nha-xi-ô Pa-re-dô dựa 
vào thể của thống đốc đã độc đoán cẳn trở, bắt ép 
người Hồi giáo phải nhận tên La-va-ni Cốt-xô-cõ 
là bạn thân của y, làm I-măng. Tên Cốt-xô-cô, 
cũng như y, chỉ theo đạo' Hồi trên danh nghĩa.

« Thấy đoàn cử tri và đa số người Hồi giáo chống 
lại việc cử tên Cô't-xô-cô một cách bất hợp pháp, 
Pa-re-dô liền nhờ viên thủ lĩnh cao cấp là Hút-gi 
can thiệp. Hút-gi là tín đồ đạo bái vật, được chính 
phủ che chở, nên hắn cứ cử tên La-va-ni Cốt-xô-cô 
làm I-măng, bất chấp nguyện vọng người Hồi giáo.

« Kề ra, nếư La-va-ni Cốt-xô-cô là một người 
Hồi giáo tốt và lương thiện thì chúng tôi cũng 
làm ngơ việc hắn được cử làm I-máng, nhưng hắn 
lại là một tên bất lương chưa từng thấy trên đời 
này. Chúng tôi nói như thế là có bằng cứ :

«La-va-ni Cốt-xô-cô sinh ra ở La-gốt (xứ Ni- 
giê-ri-a thuộc Anh). Hắn là dân thuộc địa Anh. 
Vì can nhiều tội giết người và nhiều tội ác 
khác ở Ni-giê-ri-a thuộc Anh, nên bị nhà chức 
trách Anh truy nã.
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« Ổng thống đốc của chúng tôi hồi đó đã thu dụng 
tên dân thuộc địa Anh bất lương này và như đề 
thưởng công cho hắn, đã cử hắn làm tù trưởng các 
xã ven h'ó, như Áp-phô-tô-nu, A-ghê-ghê, Áp-lăng- 
căng-tăng, v.v... Toàn dân vùng ấy ngày nay đều 
ghê tởm những hành vi, nhũng lạm, những tội ác 
của hắn, và kêu ca về hắn.

« Nguyên chúng tôi có một điện thờ ở khu phố 
Át-pát-xa tại Poóc-tô — Nô-vô. Nhà đương cục 
Pháp đã phá hủy điện thờ ấy với lý do vì lợi ích 
công cộng rồi bồi thường cho chúng tôi 5.000 quan.

« Tiền bồi thường không đủ đề xây dựng một điện 
thò- mới. Chúng tôi đã mồ một cuộc lạc quyên riêng, 
thu được 22.000 phơ-răng.

« Pa-re-dô là người có chân trong tiêu ban mua 
sắm vật liệu và phát lương cho thợ.

« Khi viên phó I-măng Bít-xi-ri-u — người nắm 
giữ chia khóa két — chết, thì Pa-re-dô trở thành 
người giữ chìa khóa két. Hắn lợi dụng địa vị ấy đè 
bièn thủ sô' tiền 2.775 phơ-răng. Tièu ban bắt buộc 
phẳi khai trừ hắn ra khôi tiễu ban.

«I-nha-xi-ô Pa-re-dô căm tức, bèn bàn mưu tính 
kể với ông thống đốc. Thế là ông này cho thi hành 
những biện pháp độc đoán đối với chúng tôi, và 
làm trở ngại việc xây dựng diện thờ của chúng tôi.

« Giờ đây, do mưu mô của I-nha-xi-ô Pa-re-dô 
được ông thống đốc tiếp tay cho trong việc cử một 
cách trái đạo1 tên Cốt-xô-cô làm I-măng, dân Hồi 
giáo ở Poóc-tỏ — Nô-vô đã chia thành hai phe. Tinh 
trạng ấy làm tồn thương tình đoàn kết, hòa hợp 
của người Hồi giáo, làm hại cho việc tự do hành 
đạo của chúng tôi và gây ra những vụ lộn xộn lớn »..
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II — Ông Lông

Dưới đây là mấy đoạn trích ở một lá thư của 
đại tá Béc-na gửi cho báo Cộng hòa Pháp^ ngày 6 
tháng 12 năm 1922. Thưa ngài Bộ trưởng, xin ngài 
vững tâm, đại tá Béc-na không phải là cộng sản đâu.

« Con sô' hàng xuất khàu ở Đông- dương, bức thư 
viết, hiện đang giẫm chân tại chỏ, thậm chí còn 
đang sụt xuống. Năm 1914, Đông-dương đã xuất 
khằu 45.000 ki-lô tơ lụa, 99.000 tấn ngô, 480 tấn 
chè; năm ngoái chỉ xuất khằu có 15 000 ki-lô tơ lụa, 
32.000 tấn ngô, 156 tấn chè.

Người ta cũng tưởng rằng hiện nay Chính phủ 
Đông-dương đang tích cực tiến hành những công 
trinh lớn cần thiết cho việc khai thác thuộc địa. 
Ấy thế mà, từ năm 1914 đến nay, ngưòi ta không 
hề đặt thêm được một cây số đường sắt nào, cũng 
không khai thác được lấy một héc-ta ruộng nào. 
Cách đây 10 năm, ông Xa-rô có đưa thông qua 
một chương trình kiến thiết, bao gồm việc xây dựng 
con đường sắt từ Vinh đến Đông-hà và bốn hệ 
thống đại thủy nông; tất cả những công trình đó 
đều đã ngừng lại từ hơn 5 năm nay. lấy cớ là không 
có kinh phí. Nhưng, cũng trong thời gian ấy, xứ 
Đông-dương lại bỏ ra 65 triệu đồng tức là 450 
triệu phơ-răng đề làm đường và dinh thự. Mời ông 
Pha-ghê hãy suy nghĩ về những con sô' đó xem: 
Tiêu gàn nửa tỷ đè làm những đường ô-tô mà trên 
đó không hề lưu thông một tấn hàng hóa nào; 
đề xây dựng những dinh thự và phòng giấy cho 
đám công chức đang mọc đầy rẫy lên ở Đông-dương

1) La République Francaise.
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như cỏ cây vùng nhiệt đới; trong khi ấy thì những 
công trình đã được thừa nhận là cần thiết và đã 
được nghị viện thông qua, lại bị bỏ rơi!

Nhưng đừng tưởng là người ta có ý muốn thay 
đồi phương pháp ở Đông-dương. Đề hoàn thành 
chương trình năm 1912, ông Lông đã xin nghị viện 
cho phép phát hành một đợt công trái. Nay, ông ta 
lại xin phát hành một đợt thứ hai nữa. Những 
kẻ hiện đang điều khiền việc khai thác Đông-dương 
hình như đã định tâm không làm cái gì thật sự 
có ích lợi cả nếu trước hết người ta không cho phép 
họ vay nợ. Còn đối với tài nguyên ngân sách, đối 
với những dự trữ tích lũy được trong và sau thời 
kỳ chiến tranh, thì họ quyết vung tay ném qua 
cửa số nếu nghị viện không đưa vào nền nếp ».

III — Ông Gác-bi

Ong Gác-bi, toàn quyền đảo Ma-đa-ga-xca, vừa 
về Pháp. Cũng như tất cả các viên thống đốc, bạn 
đồng nghiệp của ông, ông Gác-bi rất lấy làm hài 
lòng về cái thuộc địa « của mình» : tiến bộ, giàu 
có, trung thành, an cư lạc nghiệp, có tổ chức, có 
dự án này, chương trình nọ, V.V.. Đó là cái bọc 
hành lý muôn thuở, bất di bất dịch của các ngài 
thống đốc về nghỉ, mà nay đến lượt ông Gác-bi lại 
ân cần mồ ra cho tất cả những ai muốn xem... 
và vượt lên trên tất cẳ những ngón bịp bợm cũ rích 
ấy, ông Gác-bi còn khéo léo giở ra ngón bịp khác 
(hay đúng hơn ngón bịp của người khác) rất mực 
tinh vi: việc khai thác thuộc địa. Chúng tôi xin 
chào mừng quan toàn quyền mới về, và xin 
hỏi ngài:
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« Phải chăng phái đoàn thanh tra của Bộ đã 
không có đủ xà phòng đề xát1’ lên đầu quan toàn 
quyền, đồng thời thoa tron cái dốc. trên đó cụ lớn 
phải trượt thẳng về chính quốc đề ở lại đó mãi mãi 
đến mãn đời trọn kiếp ?

1) Savonner. (Nghĩa đen là xát xà phòng, nghĩa bóng 
là khièn trách kịch liệt).

« Phải chăng đề cứu vớt thè diện cho ngài, một 
vài tên tay sai đắc lực đã tồ chức một tiệc rượu tiến 
hành, và đề làm việc đó, chúng đã phải chạy bở hơi 
tai, vì ngoài ban tò chức ra, không ma nào buồn 
đển dự tiệc cả ?

« Phải chăng bọn tay chân của quan toàn quyền 
đã định làm một lá đơn ái mộ xin ngài trở lại thuộc 
địa, nhưng lại không dám đưa ra vì sợ có đơn 
chống lại ?

« Sau cùng, phải chăng nhân dân bản xứ đã tặng 
ngài lời chúc thân ái này : « Thôi nhé, chú Gác-bi! 
Xin chúc không bao giờ gặp lại chú nữa ! »

IV — Ông Méc-lanh

Vận mệnh hai mươi triệu người Việt-nam tốt số 
đang nằm trong tay ông Mác-ti-an Méc-lanh.

Các bạn sẽ hôi tôi: «Cái ông Méc-lanh ấy là ai 
vậy ? » Đó là một ông đã từng làm quan cai trị ở 
quần đảo Gam-bi-ê, sau giữ chức phó thống đốc 
Tây Phi, rồi lên làm thống đốc xứ ấy. Đó là một 
ông đã bô ra ba mươi sáu năm của đời mình đề 
nhồi nhét cái văn minh đầy ân huệ của nước Pháp 
vào đầu óc người bản xứ.
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Có lẽ các bạn cho rằng đưa một người không hièu 
gì về Đông-dương đến nắm vận mệnh Đông-dương 
thì thật là một trò hề lớn kiều Đông-dương chứ gì.

Đúng đấy ! Nhưng đó là cái « mốt ». Một bạn đồng 
nghiệp cho biết rằng: tại Bộ thuộc địa, một viên 
quan cai trị cũ ở Đông-dương ngồi chễm chệ tại 
vụ Tây Phi thuộc Pháp; một viên quan cai trị 
cũ ở Tây Phi phụ trách vụ châu Phi xích đạo thuộc 
Pháp; một viên chức cũ ở Xu-đăng phụ trách 
những vấn đề về Ma-đa-ga-xca; còn đại diện cho xứ 
Ca-mơ-run ở hội chợ triền lãm thuộc địa lại là một 
viên chức chưa hề bao giờ đặt chân lên đất 
Ca-mơ-run.

Thế nên, trước khi sang Đông-dương khai hóa 
cho người Đông-dương, quan toàn quyền Méc-lanh 
định bắt đầu khai hóa những người Đông-dương 
chết ở Pháp, tức là những người đã hy sinh vì 
Tô quốc, vi công lý, và vì vân vân ấy mà !

Cười trong nghĩa địa là một cái thú đối với 
những vĩ nhân, nhưng cười một minh ở đó thì cố 
lẽ là không khoái lắm. Bởi vậy cụ lớn Méc-lanh 
đã ra lệnh cho những thanh niên Việt-nam được 
trợ cấp phải theo cụ lớn đến nghĩa trang Nô-giăng 
trên bờ sông Mác-nơ đề đọc một bài diễn văn trước 
sự chứng kiến long trọng của ngài. Nhưng bài 
diễn văn ấy phải đệ trình cho cụ lớn kiềm duyệt 
trước. Họ đã làm đúng như thế. Nhưng cụ lớn 
thấy bài diễn văn quá ư quá khích, nên cụ bô phất 
đi và thay bằng một bài khác do cụ tự tay vạch ra 
dàn bài.

Dĩ nhiên, bài diễn văn được xào xáo theo kiều 
nhà quan như vậy thì phải sặc -mùi trung thành 
và quyến luyến.
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Nếu người chết mà nói được, nl.ư bọn phù thủy 
thường bảo, thì hồn ma của những người Việt chôn 
ở Nô-giăng, hẳn đã nói rằng: «Ngài toàn quyền 
ôi! Xin c... cảm ơn ngài! Nhưng xin ngài làm ơn... 
xéo đi cho »n.

V — Ông Giê-rê-mi Lơ-me

Chúng tôi đọc tờ Biên niên thuộc địa 2> thấy mầu 
tin ngắn như sau:

«Chúng tôi được tin Giê-rê-mi Lơ-me, cựu 
thống đốc thuộc địa, cựu nghị viên của Ấn-độ thuộc 
Pháp, đương bị truy tố trước tòa. Ong ta nguyên 
là chủ tịch một nhà băng do ông Phơ-rơ-dun làm 
quản trị — ủy nhiệm. Nhà băng ấy đã tuyên bố 
vỡ nợ cách đây hai năm.

«Đó là sự kết liễu đích đáng con đường công 
danh của tên vô lại ấy ».

ồ ! 0 ! Thế ra cũng có những tên vô lại trong 
cái giói thống đốc và nghị viện thuộc địa cao quý 
áy ư ? Ai ngờ nhỉ !

VI — Ông U-tơ-rây

õng U-tơ-rây là một nghị viên Nam-kỳ (ông ta là 
người Nam-kỳ cũng giống như ông p. Lô-ti là

1) M... erci à toi,.. ĩ... nous la paix! (Trong Pháp ván, 
chữ M viết tốt, người ta thường hiên là Merde, là một 
tiếng chửi rất tục, cũng có nghĩa la phân; chữ F. là 
Foutre, có nghĩa là cút, xéo đi, đè yên... (Foutre le camp, 
Foutre la paix...). Đây là lối chơi chữ của tác giả. Trong 
bản dịch ra tiếng Việt, khó thề hiện được cái hay của 
lối chơi chữ này).

2) Annales coloniales.
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người nước Thồ vậy). Ong ta đọc diễn văn ở nghị 
viện, và kinh doanh ở Sài-gòn. Là nghị viên, ông ta 
nhận cấp phí đều đặn; là thực dân, ông ta không 
nộp thuế. Ong nghị liêm chính này có một đồn 
điền 2.000 héc-ta, và mười lăm năm nay, ông 
chủ đồn điền đáng kính đó không nộp một xu nhả 
thuế nào. Khi sở thuế yêu cầu ông làm đúng luật 
lệ thi ông trả lời: c...ảm ơn. Vì ông ta là nghị viên 
nên người ta không động đến ông.

Đã có một thời, cái ông U-tơ-rây ấy đâ giữ chức 
quyền thống đốc Nam-kỳ.

Xứ Nam-kỳ do một thống đốc cai trị, viên 
thống đốc này do sắc lệnh Tồng thống Pháp bồ 
nhiệm. Đề làm tròn nhiệm vụ cao cả của mình, vị 
quan cao cấp này dựa vào một hội đồng hỗn hợp 
gồm cả người Pháp lẫn người Nam, gọi là Hội đồng 
quản hạt. Một trong những quyền hạn chắc là 
quan trọng nhất của Hội đòng này là hàng năm 
biếu quyết dự toán ngân sách của thuộc địa. Chúng 
tói xin nói ngay rằng nguồn thu của ngân sách ấy là 
các khoản thuế trực thu và gián thu do người 
Việt-nam nộp, còn các khoản dự chi, thì trên nguyên 
tắc (nhưng không bao giờ trên thực tể!) là phải 
được chi tiêu chơ những công cuộc có lợi cho 
người Việt-nam; được giao phó cho cái Hội đồng 
quản hạt ấy. Thế nhưng cái Hội đồng quản hạt quý 
hóa này lại gồm nhiều người Pháp hơn là người 
Việt: có 18 người Pháp, thì 12 là đại biều do tuyền 
cử bầu ra, 6 là đại biếu của các công ty, phòng 
thương mại, phòng canh nông V.V.., và 6 người 
Việt. Cứ cho rằng luôn luôn đủ mặt đi nữa thì 6 
phiếu của người Việt kia tài nào mà chống lại 
đưọ-c 18 phiểu của người Pháp ? Vì thế Chính phủ
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cứ việc tùy ý mà dự toán và chắc chắn là tất cả 
các khoẳn dự toán đều đã được tiều quyết trước 
rồi. Hầu như sự việc luôn luôn xảy ra như thế. 
Cho nên năm 1905, cũng bằng cách ấy, quan quyền 
thống đốc U-tơ-rây, nay là nghị viên của người 
Pháp ở Nam-kỳ đã tăng thuế điền thô vốn đã quá 
nặng, lên một trăm phàn trăm. Việc tăng thuế này 
đã làm cho tên tuổi U-tơ-rây trở thành bất tử 
trong trí nhớ của người Việt-nam. nó đã làm cho 
các đại biêu người Việt-nam trong Hội đồng nhất 
loạt từ chức ! Cần quái gì ! U-tơ-rây liền thay họ 
bằng những người khác do ông ta đích thân bắt cử 
tri Việt-nam phải bầu. Trước ngày đầu phiếu, một 
tay chân của ông ta là viên quan cai trị Ma-xpe-rô 
(tỉnh Biên-hòa) chẳng đã bắt giam tất cẳ cử tri ở 
tỉnh ấy lại, không cho họ tiếp xúc với những 
người ứng cử đó hay sao ? Người ta dọa trừng 
phạt đễ buộc họ phải bô phiếu cho Bùi-Thế-Khâm, 
người do U-tơ-rây đưa ra nhằm ngăn cản việc 
bầu lại ông Hoài, một đại bièu vừa từ chức đã có 
lỗi là không làm theo ý muốn của U-tơ-rây.

Chương IV

CẢC QUAN CAI TRỊ

I — Ông Xanh

Như các bạn đều biết, các thuộc địa vẫn được gọi 
là những nước Pháp hải ngoại, và người Pháp của 
những nước Pháp ấy là người Việt-nam, người 
Ma-đa-gat-xca hoặc người V.V.. Bởi thế, cái gì ở
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bên này là phẵi thì ở bên kia là trái, và cái gì ở 
bên kia được phép thì ở bên này bị cấm. Thí dụ : 
ở bên ấy tất câ người Pháp đều được phép làm 
cho dân bẳn xứ ngu muội đi bằng thuốc phiện, 
họ càng bán được nhiều thuốc phiện, thì càng được 
quý trọng; nhưng ở bên này nếu anh đem bán 
thứ thuốc độc ấy thì, anh sẽ bị tóm cò ngay lập 
tức. Nếu ở bên Pháp, một viên chức cao cấp được 
phép vận quần áo lót đê đi ra đường, thì ngược lại 
một ông hoàng bân xứ không có quyền mặc áo bân 
xứ, ngay cả khi ở nhà và đang ốm.

Vì đang ốm, nên cô' quốc vương Tuy-ni-di đã cứ 
mặe nguyên áo ngủ mà tiếp quan khâm sứ. Như 
thế đã là bậy rồi; nhưng còn bậy hơn nữa, là 
cháu nội và cháu họ nhà vua lại quên chàơ quan 
khâm sứ nói trên. Thế là sau hai ngày, đúng vừa đủ 
thời gian đè suy nghĩ, quan lớn khâm sứ bèn 
mặc nhung phục, kéo binh mã đến bắt nhà vua 
phải xin lỗi. Thế mới đúng chứ. Một khi anh là 
quốc vương và chịu sự bẳo hộ của một ông thánh 
(ông Xanh)1* thì dù là thánh cha, thánh con hoặc 
thánh thần, anh cũng không có quyền được đau ốm. 
Còn các chú «nhóc con» bản xứ, các chú phải 
biết rằng, một khi đã sinh ra dưới đôi cánh mẹ 
hiền của nền dân chủ thì các chú không đưực nô 
đùa, reo cười, hò hét, mà phải học chào lạy.

1) Ong Xanh (Saint) : Vừa là tên viên khâm sứ, vừa 
có nghĩa là Thánh. Đây là lối chơi chữ của tác giả nhằm 
chế giễu viên khâm sứ Saint, dựa theo điền tích Chúa ba 
ngôi — thánh cha, thánh con, thánh thần (Sainte trinité : 
saint père, saint ỉils, saint esprit).

10 HCM

ở Đông-dương cũng như ồ các thuộc địa khác, 
đối với những người bản xứ không kịp lạy chào
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các « quan bảo hộ » thì nhiều quan cũng chỉ khiêm 
tốn «giã cho một trận» thôi, chó’ chưa bao giờ 
lại huy động quân đội đè bắt trẻ con phải lạy chào. 
Dĩ nhiên trong bọn họ không phẳi ai cũng đều là 
khâm sứ cả !

Mặc dầu « sự việc nghiêm trọng t ấy đã bị vạch 
ra trên diễn đàn nghị viện và theo lời ông Poăng- 
ca-rê, nó có thề làm tồn thương đến ảnh hưởng của 
nước Pháp, chúng ta sẽ là những người vong ân 
đối với quan khâm sứ Xanh, nếu chúng ta buộc 
cho ông cái tội «thất bại chủ nghĩa»; bởi vì, 
nhờ có cuộc bièu diễn lực lượng thân thiện, trê 
con và hòa bình ấy mà từ đó người bản xứ biết 
cách nên lạy chào một « người anh em da trắng » 
như thế nào. Ai cũng còn nhớ khi ông Mi-lơ-răng 
sang thăm châu Phi, người bản xứ đã đón chào ông, 
và đè tỏ lòng trung thành vô hạn và lòng tôn kính 
sâu sắc đối với vị quốc trưởng nước bảo hộ, họ đã 
kéo áo sơ-mi ra ngoài quần đẩy.

II — Ồng Đác-lơ

Tập Kỷ yếu nhân quyền^ vừa mới đăng một bức 
thư của ông Phéc-đi-năng Buyt-xông, chủ tịch 
Hội Nhân quyền, gửi ông Xa-rô, Bộ trưởng Bộ 
thuộc địa, nói về cuộc khởi nghĩa ở Thái-nguyên17 
(Đông-dương) năm 1917 và việc đàn áp cuộc khỏi 
nghĩa đó.

Bức thư vạch rõ trách nhiệm của viên công sứ 
tĩnh Thái-nguyên là ông Đác-lơ: chính vì sự lạm 
quyền của ông Đác-lơ mà cuộc khởi nghĩa bùng 
nò. Tòa án Sài-gòn cũng đã xác định tội của ông 
ta ngay từ năm 1917.

1) Cahier des droits de L’Homme.
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Thế nhưng, có ai ngờ rằng ông Đác-lơ không hề 
bị một sự trừng phạt nào về mặt hành chính cà. 
Trái lại, ông ta được cử làm ủy viên Hội đồng 
thành phố Sài-gòn. Còn sự trừng phạt về mặt tư 
pháp thì thật là đáng buồn cười: nộp vẻn vẹn có 
200 phơ-răng tiền phạt!

Cái ông Đác-lơ ấy quả là một nhà cai trị có tài. 
Khoa cai trị của ông ta, ông ta đã học được ờ khu 
phố la-tinh khi ông còn là một anh hàng cháo.

Lúc ấy, ông Đác-lơ không có một xu dính túi 
và mắc nợ như chúa chôm. Nhưng nhờ một chính 
khách có thế lực, ông ta được bồ nhiệm làm quan 
cai trị ố Đông-dương.

Chễm chệ đứng đầu một tỉnh có hàng vạn dân, 
và được giao chơ quyền hành tuyệt đối, ông ta vừa 
là tỉnh trưởng vừa là thị trưởng, vừa là quan tòa, 
vừa là mõ tòa, vừa là người đốc thuế; tóm lại, ông 
ta nắm trong tay tất cả mọi quyền hành. Tòa án, 
thuế khóa, điền thồ, tính mạng và tài sản của người 
bản xứ, quyền lợi của viên chức, việc bầu cử lý 
trưởng và chánh tổng, tức là vận mạng của câ 
một tỉnh được đặt vào tay cái anh hàng cháo ngày 
xưa ấy.

ỡ Pa-ri, không làm giàu nòi bằng cách bóc lột 
khách hàng, sang Bắc-kỳ ông ta gỡ gạc lại bằng 
cách bắt bớ, giam cầm, xử tội người Việt-nam một 
cách độc đoán, đề bòn rút họ.

Đây là một vài việc làm rạng rỡ thời thống trị 
độc tài của vị quan cai trị dễ thương ấy mà nước 
mẹ cộng hòa đã có nhã ý gửi sang đề khai hóa cho 
chúng tôi.

Một số lính tình nguyện (!) bản xứ, bị điệu VỄ 
đè sung vào lính khô' đỏ và vì thế họ phải đi khám
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sức khỏe. Đó là những ngưò’i mù chữ, nhút nhát, 
khi hôi thì trả lời chậm chạp, nên quan công sứ 
đã chửi bới, đấm đá và lấy gậy phang họ túi bụi.

Ba người lính khố xanh đẽ xồng một người tù, 
đã bị ông Đác-lơ đánh đập một cách rất tàn nhãn, 
nếm tóc họ kéo lê dưới đất và đập đầu họ vào 
tường tòa sứ.

Khi hỏi cung tù nhân, quan công sứ thường lấy 
thanh gươm đâm vào đùi họ. Có người khi về đến 
nhà lao thi lăn ra bất tỉnh.

Một đoàn tù khốn khô, gầy đói, quần áo tả tơi, 
bị lôi dậy từ tờ mờ sáng, cò mang gông, chân buộc 
xiềng, người nọ bị xích vào người kia, cùng kéo 
một xe lu to tướng trên những lé’p sôi dày. Hoàn 
toàn kiệt sức, họ ỳ ạch kéo chiếc xe lu nặng nề 
dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Bỗng quan công 
sứ đến. Như lệ thường, quan cầm theo một cái 
gậy to tướng, rồi bỗng dưng vô cớ, quan xông vào 
đám người khốn khò ấy, như con thú dữ, đánh túi 
bụi, tàn nhẫn không tưởng tượng được, vừa đánh 
vừa chửi họ là đồ lười.

Một hôm nhà khai hóa của chúng ta vừa quở 
trách một nhân viên người Âu xong, không biết 
trút cơn giận lên đầu ai được, bèn vớ cái thước sắt 
trên bàn giấy đập nát hai ngón tay của một viên 
thư ký người Việt chẳng liên can gì đến việc 
kia cả.

Một hôm khác, ông ta vụt roi gân bò vào mặt một 
viên đội người bẳn xứ trước những người lính 
dưới quyền anh ta.

Lại một lần khác, có mấy nguời lính khố xanh 
làm trái ý óng ta, ông ta bèn cho đem chôn họ đến 
tận cỗ mãi đến khi họ ngắc ngoải mới cho moi lên.
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Cứ mỗi khi ông ta đi xem xét các con đường có 
dân phu làm việc thì số chân người bị đánh què 
bằng lưỡi xẻng, cán cuốc, phải tính bằng đơn vị 
nửa tá. Những người dân phu làm đường ấy đều là 
những người bị ông ta bắt ép đi làm với tiền công 
mỗi ngày một, hai xu, sau khi họ đã phải nộp tiền 
chuộc phần tạp dịch của họ với giá mười lăm xu 
mỗi ngày.

Một lẫn, ở một công trường, ông ta đã giật súng 
của một người lính coi tù đề đánh một người tù. 
Người tù tránh được, quan công sứ quay lại đánh 
người lính, cũng bằng cây súng ấy. Bà công sử, 
người vợ xứng đáng của quan lớn, cũng tham gia, 
bà đánh tù một cách tự nhiên và phạt lính lúc 
nào cũng được.

Người ta đã trông thấy quan công sứ dùng gậy 
đánh một viên đội lòi mắt. Quan còn làm nhiều việc 
cao cẳ khác nữa mà ở đây chúng tôi không thề nào 
kề xiết được.

Tất cả những việc kè trên, mọi người đều tai 
nghe, mắt thấy, kê cẫ cấp trên của ông ta là các 
quan toàn quyền, quan khâm sứ. Đề khen thưởng 
tinh thần «cương quyết» và «đức độ rất cộng 
hòa » của ông ta, những vị này đã thẳng tay thăng 
quan tiến chức cho ông ta.

III — Quý ngài Bu-đi-nô, Bô-đoàng và những 
ngài khác

Mặc các cuộc triền lãm ồn ào, những bài diễn văn 
rùm beng, những cuộc kinh lý đế vương và những 
bài báo hoa mỹ, tình hình ở Đông-dương vẫn 
chẳng ồn định chút nào.
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Chiếc ghế bị cáo mà quan cai trị liêm chính 
La-nông vừa rời khôi chưa kịp nguội thì người ta 
lại báo cho chúng tôi biết về những vụ xấu xa 
khác nữa.

Trước hết là vụ Bu-đi-nô. ông Bu-đi-nô là một 
nhà khai hóa điền hình, một vị quan cai trị chuyên 
ăn hối lộ. Trong sổ vụ ông ta bị tố cáo, chúng tôi 
xin kề vụ sau đây :

« Làng Tân-an, nơi lỵ sở của tòng, đã lấy quỹ 
làng và vay tiền đẽ xây dựng một nhà máy điện. 
Việc kinh doanh rất có lợi, vì thu vượt chi rất 
nhiều. Ngoài ra, các công sở và đường sá của làng 
còn được thắp đèn điện không míít tiền.

«Nhưng bỗng một quan cai trị khá xẳo quyệt 
(ông Bu-đi-nô), đã khéo xoay xở thế nào mà làng 
Tân-an phải chịu nhượng không nhà máy điện cho 
một anh chàng thầu khoán, đè được hưởng cái thú 
phẫi trả tiền đèn đường và đèn còng sở. Ngày nay 
làng nhận thấy chuộc lại nhà máy nhượng không 
ấy là có lợi, và chuộc lại thì phẳi xuất ra hàng 
chục nghìn đồng. Câu chuyện này là cả một thiên 
tiều thuyết trong đó tài năng hư cấu của một tên 
cựu tỉnh trưởng đã được tự do phát huy với một 
sự đều cáng không thế tưởng tuợng nôi ».

Vụ xấu xa thứ hai trước mắt là vụ Tê-a. Một 
bạn đồng nghiệp ở Đông-dương đã viết về vụ đó 
như sau:

«Chúng ta đang sống trong một bầu không khí 
thật là... không bình thường chút nàơ: chưa xong 
vụ Bu-đi-nô, vụ Luy-nô, lại đến vụ Tê-a.

« Ông Tê-a là một kỹ sư xuất sắc, giám đốc một 
hãng lớn của người Pháp ở Hải-phòng. Ong đã 
đến tìm ông Xca-la, giám đốc thương chính, và
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tặng trước cho ông này số tiền chè lá một vạn đô- 
la đè ký kết một chuyến buôn thuốc phiện với cơ 
quan nhà nước. Chắc là ông Tê-a có những lý do 
rất đặc biệt đề nghĩ rằng việc vận động như thế 
không có gì là bất thường cả. Như vậy có nghĩa 
là việc hổi lộ là việc thông thường trong chính 
giới ồ Đông-dương. Tất cẳ những kẻ nào có quyền 
thế như vậy cũng đều lợi dụng đề vơ vét cho đầy 
túi tham của mình vả làm hại lớn cho xã hội ».

Nếu như ông Đác-lơ, công sứ khát máu ở Thái- 
nguyên mà được cử làm ủy viên hội đồng thành 
phố Sài-gòn, và ông Bô-đoăng, người đang được 
quan tòa Oa-ren nóng lòng chờ đợi, mà được cử 
giữ chức quyền toàn quyền Đông-dương, thì các 
ông Tê-a và Bu-đi-nô ít ra cũng nên được gắn bội 
tinh mới phải.

Chương V

NHỮNG NHÀ KHAI HÓA

Xin hỏi: có phẳi là ở sở mật thám của phủ toàn 
quyền Đông-dương có một nhân viên người Pháp 
tên là c... không? Có phải chính tên c... ấy trong 
khi được phái đi « công cán » ở Phú-xuyên, đã bắt 
ngưòá Việt-nam ở đây gọi hắn bằng «quan lớn », 
và đã đánh đập tàn nhẫn những ai không nhanh 
miệng chào hắn như thế không ? Có phải cũng 
chính tên c... này đã hiếp dâm một người lính lệ
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không ? À té ra cái gì người ta cũng được phép 
và có thè làm được ở cái thiên đường Đông- 
dương ấy.

*
* ♦

Giữa tháng 12 năm 1922, một viên đội phó cảnh 
binh Pháp ở Sài-gòn, « say mềm », đã vào nhà một 
người bản xứ và làm bị thương nặng hai người 
trong nhà, trong đỏ có một người đàn bà.

Khi ông dự thầm hôi cung thì ';ên cảnh binh ấy 
khai là hắn không còn nhớ gĩ cả, và chối phăng 
là hắn không say.

Trái lại, các nhân chứng, trong đó có một người 
Âu, đều xác nhận rằng lúc xảy ra vụ thương tâm 
ấy, người bảo vệ trật tự kia quẳ là không ở trong 
trạng thái bình thường.

Người khai hóa ấy say hay là điên, điều đó không 
quan trọng, chúng tôi chỉ thiết tha mong rằng anh 
ta sẽ được tặng thưởng huân chương về hành động 
dũng cẳm của anh ta.

*

ớ thuộc địa, hễ có màu da trắrig là quý phái, ỉà 
thuộc chủng tộc thượng đẳng. Đẽ giữ thề thống, 
anh tây đoan hạng bét cũng có ít nhất một người 
ở, một người «bồi » và người này thường thường 
lại dùng làm « người hầu gái vạn năng ».

Đầy tớ người bản xứ đã dễ bảo lại rẻ tiền, nèn 
nhiều viên chức thuộc địa về nghỉ hoặc về hưu 
mang theo cẳ người ở về nước.
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Châng hạn như ông Giăng Lơ M... ri-nhy ở phố 
Các-nô, thành phô' Séc-bua. ông ấy ồ Đỗng-dương 
về, mang theo một người bồi lương tháng 35 quan. 
Chẳng cần phải nói bạn cũng biếc rằng, người bồi 
ấy phẫi làm quần quật từ mờ sáng đến đêm khuya. 
Trong nhà ấy, không có chủ nhật cũng chẳng có 
ngày lễ. Hơn nữa, người ta cho anh ăn uống hết 
sức kham kh&, và chỗ ở rất tồi tệ.

Một hôm ông Giăng Lơ M... ri-nhy muốn sai 
người «được bâo hộ » của mình về làm lụng ở 
thôn quê. Vi đã từng được nếm cuộc sống sung 
sướng ở thôn quê mà ông chủ quý hóa dành cho, 
nên anh không chịu đi.

Thế là nhà cựu khai hóa kia nồi cơn thịnh nộ 
nện cho anh ta một trận nên thân, rồi đuối ra khôi 
nhà, nhưng lại giữ tất cẳ tài sản của anh ta: tiền 
bạc, hòm xièng, quần áo V.V., và nhất định 
không chịu trả lại, mặc dù anh đã nhiều lần van 
nài. BỊ đuối đột ngột, trơ hai bàn tay trắng, không 
biết tiếng Pháp, không bạn bè thân thích, bơ vơ 
lạc lõng, con người bất hạnh đó đang lâm vào 
cảnh cùng khồ ghê gớm.

*

Viên chức thuộc địa là nguyên nhân chính gây 
ra nạn đời sống đắt đỏ ở thuộc địa. Muốn biết 
nhân tô' ăn bám ấy đè nặng lên ngân sách đến mức 
nào, nghĩa là đè lên lưng nhân dân lao động như 
thế nào, hãy so sánh những con sô' sau đây:

ứ Ẩn-độ thuộc Anh, dân sô' 325 triệu người, có 
4.898 viên chức người Âu.



122 HỒ-CHÍ-MINH tuyên TẬP

ỡ Đông-đương thuộc Pháp, dân sô' 15 triệu người, 
có 4.300 viên chức người Âu.

Như thế nghĩa là ở thuộc địa Anh, cứ 66.150 
người dân thì có một viên chức người Âu, còn ở 
thuộc địa Pháp, thì cứ 3.490 ngưòi dân đã có một 
viên chức người Âu.

ỡ Ấn-độ, ngành thương chính có 240 viên chức 
người Âu. ở Đông-dương, ngành thương chính có 
1.100 viên chức người Âu.

ỡ Ấn-độ, có 26.000 nhà dây thép với 268 viên 
chức người Âu.

ỡ Đông-dương, có 330 nhà dáy thép với 340 
viên chức người Au.

Tại sao ở Đông-dương, cái loài ăn hại ngân sách 
ấy lại nhiều đến thế ? Bởi vì tỉiuộc địa là một 
thiên đường ở trăn gian; ở đó, trừ một vài trường 
hợp rất hiếm hơi, còn thì tất câ những cặn bã 
trong các ngành chính trị, tài chnh, báo chí v.v. 
mà chính quốc thải ra, đều tìm dược môi trường 
rất thích hợp đè phát trièn... Hãy bắt đầu từ nhân 
vật quan trọng nhất là viên toàn quyền. Về vấn đề 
này, một người thực dân không thiên vị đã viết: 
« Sang Bắc-kỳ, các ông toàn quyền chỉ nhằm một 
mục đích là: tìm chõ bô dụng bạn bè, con cháu 
thân thuộc và bọn vận động bầu cử của những 
bậc quyền thế có thè làm chỗ dựa cho mình: 
thường thường bọn này là những người mắc nợ 
như chúa chòm, bị chủ nợ săn lìing, phải có tiền 
cho chúng mới được... ».

Đối với nhà văn thanh cao nào muốn viết lịch 
sử huy hoàng của công cuộc khai hóa thuộc địa, thì 
cuộc chiến tranh gọi là vì công lý và chính nghĩa 
sẽ là nguồn tài liệu vô tận. Với một cử chỉ say sưa
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và hùng biện, ông An-be Xa-rô nói: «Chính công 
cuộc chinh phục thuộc địa đã đào tạo nên phần 
lớn những vị tướng lĩnh vĩ đại đã đưa chúng ta 
đến chiến thắng và đã từng được dư luận nước 
Pháp ca tụng chiến công và thanh danh khi họ đưa 
ngọn cờ của chúng ta đi khắp đất Á, trời Phi ».

Cũng với ý nghĩ thẳng thắn như thế, nhưng bằng 
lời lẽ kém bay bướm hơn, tờ Nhật báo Giơ-ne-vơ^ 
(à, lại có quỷ sứ ở Giơ-ne-vơ chăng?) đã nói toạc ra 
rằng : « Chính phủ cộng hòa đã đi tìm thuộc địa 
đè gỡ gạc lại trận thất bại năm 1870. Dân tộc Pháp 
coi việc chinh phục thuộc địa như là một sự đền bù 
lại những thất vọng cay đáng của mình ở châu Ău, 
và bọn quân nhân thì vớ được dịp đê trb tài trong 
những trận thắng dễ dầng».

Nghe những lời chứng có thầm quyền như thễ, 
mà bạn vẫn cứ khăng khăng không tin răng việc 
khai thác thuộc địa là một sứ mệnh khai hóa và 
nhân đạo không hơn không kém, thì thật là hẽt 
chỗ nói!»

♦ *

1. ông Ghi-nô-đô bị mất trộm sô' tiền 5.000 quan. 
Muốn bắt những người bản xứ làm việc ở nhà ông 
phải thú nhận, ông chủ tốt bụng và nhà khai hóa 
vĩ đại đó đã đem họ ra tra điện. Nhưng sau, người 
ta tìm ra kẻ cốp thì lại không phải là một người 
bản xứ, mà chính là một nhà khai hóa khác: ấy 
là cậu ấm con ngài Ghi-nô-đô! Thế mà ông Ghi- 
nô-đô vẫn được vô tội, còn tám người bản xứ 
giúp việc ông thì hiện vẫn còn nằm ■ nhà thương.

1) Le Journal de Genève.
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2. ông Vôn-la, nhà khai hóa kiêm nhà buôn, không 
trả lương đều đặn cho những nhân viên bản xứ, 
làm cho ông. Một trong những nliân viên đó nhờ 
viên đốc công hôi hộ cho anh SC lương chủ còn 
thiếu. Ong Vôn-la bèn đưa cho viên đốc công một 
mảnh giấy ghi mấy chữ sau đây: «Bảo cái con 
lợn ấy lấy c... mà ăn, chỉ có món ấy là hợp với 
nó thôi».

Việc này xảy ra ở Tuy-ni-di, năm 1923, ngay 
giữa lúc ông Tồng thống Mi-lơ-răng đi kinh lý 
ở đó.

* 
* *

Khi người ta cỏ màu da trắng thì nghiễm nhiên 
người ta là một nhà khai hóa. Mà khi người ta đã 
là một nhà khai hỏa thì người ta có thè làm những 
việc dã man mà vẫn cứ là người văn minh nhất.

Cho nên, một viên đốc công lục lộ ở Nam-kỳ 
đã bắt những người Việt-nam gặp hắn trên đường 
phải lạy chào hắn theo đúng nghi thức của chủng 
tộc chiến bại đối với chủng tộc chiến thắng.

Một hôm, một viên thư ký người bẳn xứ ở sở ra, 
vừa đi vừa đọc một quyên tiều thuyết. Đến một 
đoạn hài hước, anh bật lên cười. Vừa lúc ấy viên 
đốc công lục lộ đi tới. Ong ta nỗi giận lên, 
thứ nhất là vì người bẫn xứ ấy mải đọc 
truyện đến nỗi không nhìn thấy ông mà 
chào; thứ hai là vì một người bản xứ mà lại dám 
cười khi đi qua trước mặt một người da trắng. 
Thế là nhà khai hóa nắm viên thư ký lại, buộc anh 
phẳi khai tên và hỏi anh có muốn ăn một cái tát 
không. Tất nhiên là người thư ký từ chối món quà
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quá hào hiệp đó, và tô vẻ ngạc nhiên tại sao lại 
có chuyện thóa mạ như thế được. Thế là chẳng 
nói chẳng rằng, người viên chức Pháp túm áo 
người bản xứ ấy lôi đến trước quan chủ tỉnh.

Cũng vẫn cái lão đốc công lục lộ ấy, lấy cớ là 
phẳi sắp xếp nhà cửa, vườn tược lại cho ngay 
ngán, đã ra lệnh cho nhân dân ở hai bên đường 
hàng tỉnh phẳi dọn nhà đi, chặt cây và phá vườn 
trong một thời hạn do hắn quy định, nếu không 
thì sẽ bị phạt tiền.

Như thế đấy, mà người ta vẫn cứ ngạc nhiên 
vì sao người bản xứ ở các thuộc địa lại cứ bất 
bình !

Châng những bọn thống đốc, công sứ muốn 
làm gì thì làm, mà cả các nhân viên nhà đoan, 
cảnh binh và tất cẳ những ai có tí chút quyền 
hành trong tay cũng đều sử dụng và lạm dụng 
quyền hành đề thẵ cửa làm bậy vì họ biết chắc 
rằng sẽ không bị tội vạ gì hết.

Một viên cẳm ở Tuyên-quang (Bắc-kỳ) đã đánh 
một người bẳn xứ gãy câ hai cánh tay. Một viên 
cẳm khác ở Đà-lạt (Trũng-kỳ) vừa mới sáng tạo 
ra một lối mua bán cực kỳ lý thú, chúng tôi xin 
thuật ra đây đè hiến quý ngài Đi-Ô và Xa-rô. Một 
hôm ông cằm căn gỗ ván, ông sai lính ra phố mua. 
Mua là một cách nói thôi, chứ ông ta có đưa tiền 
cho lính của ông ta đâu. Tuy vậy, lính của ông ta 
cũng cứ ra phô', vào hàng chọn gỗ và định mang 
đi, cố nhiên là không trẵ tiền. Người bán gỗ không 
cho. Lính trở về báo cáo với quan Tây yêu sách 
quái gở của nhà buôn ấy.

Điên tiết lên, ông cằm phái ba người lính mang 
súng đến bắt người bán gỗ to gan đó. Người này
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đang bị cảm không chịu đi. Lính về báo’ lại với 
ông cẳm. Tức giận đến cực độ, ông liền phái thêm 
ba người lính nữa nhập với tốp trước, và hạ lệnh 
cho họ phải bắt bằng được tên Cling đầu cứng cô 
kia đem về dù sống hay chết.

Toán lính vũ trang đến bao vây cửa hiệu bán 
gỗ và sắp sửa thi hành mệnh lệnh.

Lúc ấy, một nhà buôn người Âu can thiệp bênh 
người bán gỗ bẳn xứ và viết thư cho ông cằm. 
Nhưng người cộng sự đầy nghị lực của ông Mô-ri- 
xơ Lông, vẫn không chịu thu hồi « trát đòi » người 
bán gõ và cho biết rằng nếu anh ta không chịu đến 
thì sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối.

Nhà buôn người bẵn xứ ấy đành phẫi bỏ công 
việc làm ăn, bỏ cả quê hương đè lằn tránh cơn tức 
giận « khai hóa » của vị quan da trắng.

*
* *

Bẳy người Việt-nam đáng thương đang bơi một 
chiếc xuồng dài mỏng mẳnh; đã xuôi dòng nước, 
lại có đến bảy tay chèo nên chiếc xuồng đi vùn vụt 
như một chiếc xuồng máy. Bỗng thuyền của một 
nhân viên nhà đoan khuất sau đám cây đước trong 
lạch hiện ra, với quốc kỳ Pháp cấm sau lái. Một 
thủy thủ trên thuyền nhà đoan gọi, bẳo xuồng kia 
dừng lại; người trên xuồng vẫn chèo. Thuyền của 
viên tây đoan đi chậm không đuối kịp. Viên đoan 
liền căm súng oanh-si-tơ bắn theo. Đoàng! Đoàng ! 
Một người đang chèo thét lên rồi ngã gục. Đoàng ! 
Lại một nguời nữa ngã gục. Lúc ấy, một người Âu
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khác, làm nghề gạch ngói, vừa đi xuồng tới, cũng 
tham gia đột kích « bọn cướp» kia ở một khúc 
ngoẹo.

Đoàng! Đoàng ! Đoàng! Quả là tay súng cừ ! 
Ba viên đạn, ba nạn nhân. Chiếc xuồng cùng hai 
người sống sót mất hút trong lạch...

Một hôm khác, cũng viên đoan ấy đi vời sáu 
thủy thủ vũ trang, phát hiện được một người khốn 
khò đang trốn dưới ao, ngâm mình dưới bùn, 
thở bằng một cái ống, một đầu ngậm ở miệng, một 
đầu đề ló ra khỏi mặt nước ; trên mặt nước lá sen 
che phủ một cách rất khéo. Viên tây đoan liền bắt 
và chặt đầu « tên cướp » ấy đem về tòa sứ. Thật ra, 
đó chỉ là một nông dân bình thường khiếp sợ vì 
thấy có nhiều người lạ đến làng, mặt mày hung 
tọ’n, mang đầy súng lục, túi đạn, lăm lăm súng 
oanh-si-tơ trên tay. Số là bọn nhà đoan vào các 
túp lều trong làng đã tìm thấy ba chiếc vỏ đạn, 
mấy cái bánh tàu và một cái búa đi rừng. Vậy đích 
thị là một làng làm giặc và tiếp tế cho giặc rồi còn 
nghi ngờ gì nữa !

Một sĩ quan trẻ tuồi vừa ở Pháp sang, đến một 
làng nọ, thấy nhà cửa vắng vẻ, còn dân chúng thì 
tụ tập lại một chõ. Tưởng đâu đã lọt vào ò phục 
kích, hốn bắn xả vào đám đông vô tội. Thật ra thì 
dân chúng đương họp đễ cúng tế. Bị bắn, họ kinh 
hoàng bỏ chạy tán loạn. Tên sĩ quan đuôi theo và 
tàn sát họ.

Một người Pháp đã từng ở Bắc-kỳ lâu năm kề : 
Khi từ chiếc tàu của một nhà kinh doanh lớn, tôi 
đặt chân lên Bắc-kỳ, anh có biết mạng của một 
người Việt-nam đáng giá bao nhiêu không ? Không 
đáng một trinh ! Thật đấy.
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— Này nhé, tôi còn nhớ, khi chúng tôi ngược 
sông Hồng, người ta đã đem rượu ra đánh cuộc 
xem ai ngồi dưới tàu, bắn mườ. phát mà «hạ» 
sát được nhiều người Việt nhất ở trên bờ.

Một đôi kẻ súng cầm tay đi lùng bắt dân làng, 
thuyền bè đè đòi tiền chuộc.

Một đại đội thủy quân lục chiến hành quân đến 
Vĩnh-thượng. Theo phép lịch sụ’, viên quan địa 
phương dàn lính (bọn lính lệ) nghênh tiếp. Ten 
chỉ huy toán lính đi dò đường của đại đội thấy thế 
đã ra lệnh bắn vào họ, làm nhiều người chết.

Khi người ta không trừ nồi một nghĩa quân thi 
người ta đốt câ làng người ấy. Người ta đã triệt 
hạ cẳ một vùng chung quanh Hưng-hóa như vậy.

Một người Việt đang đi lảo đảo trên một con 
đường nhỏ hẻo lánh, vai gánh hai thúng to đầy 
lạc. Chúng tôi tới gần, hắn ta không kịp tránh. Tức 
thời người ta bắt hắn và bắn chết.

Suốt ngày, người ta vác gậy hoặc sống gươm 
nện vào người Việt đè bắt họ làm việc.

Người Việt-nam rất hiền lành, rất ngoan ngoãn, 
nhưng người ta lại nói chuyện với họ chỉ bằng 
những cái đá đít thôi.

Chúng ta coi những người Việt-nam yêu nước là 
những tên cướp. Chẳng hạn nhi* Đội Văn, một 
ngưòi yêu nước đã từng chiến đấu mấy năm tròi 
chống lại sự thống trị của ngưòi nước ngoài, bị 
chém tại Hà-nội, bêu đầu ở Bắc-ninh, ném xác 
xuống sông Hồng.

Tống-Duy-Tân sau mười năm ròng rã chiến đấu 
tuyệt vọng đã bị bắt và bị chém.

Phan-Đình-Phùng,18 mộc vị quan to, kháng chiến 
trong mười năm trời rồi chểt trong rùng sâu. ông 
ta chết rồi mà chúng ta vẫn không tha; người ta vào
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rừng quật mộ ông lên, ném thi hài ông mỗi nơi 
một mảnh. Người ta báo thù ông ngay sau khi ông 
đã nằm sâu dưới mộ.

ở tĩnh Quảng-trị, một viên cai lục lộ người Pháp 
say rượu đã « hạ» một người bản xứ ngồi trên 
lưng voi, chỉ vi tội không nghe rõ hay là không 
hièu lệnh của hắn.

Một viên tây đoan ồ Bà-rịa (Nam-kỳ) cũng say 
rượu, phang một gậy trúng lá lách một thủy thủ 
Việt-nam thuộc quyền hắn, làm cho anh ta chết 
tươi.

Một viên thầu khoán người Pháp giết một lính 
khô' xanh ở Đà-lạt. Cũng ở đây, một nhà khai hóa 
khác đã đánh một người thợ mộc bản xứ đến 
chết.

Một viên thầu khoán bắt thợ làm việc ngày đêm 
dưới nước đè đào một đường hầm. Một sô' đông 
thợ chết, những người còn sống sót bãi công. Viên 
thầu khoán đã tự tay đốt nhà những người bãi 
công đề buộc họ phải đi làm trở lại. cẳ một làng 
cháy rực giữa đêm tối.

Một viên chánh quân pháo binh nửa đêm vào 
nhà một bà vắng chồng. Bà ta không chịu tiếp hắn. 
Thế là hốn nòi lửa đốt nhà bà. Dĩ nhiên, người 
đàn bà đau khô kia hết sức sợ hãi.

Một tên quan hai nhiều vợ, đã quật ngã một thiếu 
phụ, dùng gậy song đánh chị đến chết chỉ vì chị 
không chịu ăn ở với hắn.

Một viên chức ở xưởng đóng tàu của hẳi quân 
giết một nhân viên hôa xa người Việt bằng cách 
xô anh vào một đống than hồng sau khi đánh đập 
anh hết sức tàn nhẫn.

11 HCM



130 HỒ-CHÍ-MINH TUY1ÊN tập

Ong Vi-nhê Đốc-tông viết: « Trên thế giới không 
có dân tộc chiến bại nào bị đàn áp và hành hạ như 
người dân thuộc địa ».

Một nhà du lịch khác viết: « Đời sống thuộc địa 
chỉ làm cho tật xấu của cá nhân phát triền : những 
kê đã nếm mùi chiến tranh thì càng mất hết ý 
thức đạo đức, càng trụy lạc, bất lương và độc ác, 
những bọn con buôn và bọn phiêu lưu khác thì 
càng quen mùi trộm cắp, cướp giật, ở bên Pháp 
ít có dịp đè làm những việc đó, và người ta sợ 
cảnh sát hơn ! ỡ đây, bọn nói trên, đôi khi chỉ có 
một mình với vài người bản xứ, trên một con 
thuyền hoặc trong một thôn xóm; vì vậy chúng 
cướp bóc trắng trợn hơn là người Âu trên thị 
trường, và đối xử tàn nhẫn hơn với những nông 
dân nào phân đối chúng ».

Một nhà du lịch thứ ba viết: Khi đặt chân đến 
đây, tất cả những người Pháp đều nghĩ rằng người 
Việt-nam là hạng người thấp kém và phẳi làm nô 
lệ cho họ. Họ coi người Việt-nam như những súc 
vật phâi điều khiên bằng roi vọt. Tất cả đều quen 
tự coi mình thuộc một dâng cấp quý tộc mới, có 
đặc quyền đặc lợi. Binh sĩ hay là thực dân, họ đều 
cho rằng giữa họ và người bẳn xứ không có cách 
đối xử nào khác hơn là sự đối xử giữa chủ và tớ. 
Hình như đối với họ, người bồi là tiêu biêu của 
cả chủng tộc da vàng. Phải nghe một người Pháp 
ở Đông-dương nói về người da vàng mới thấy hết 
cái ngu xuần trong lối nói ngạo mạn của hắn. Phải 
nhìn mệt người Âu đối xử với người bản xứ mới 
thấy hết cái cục cằn thô lỗ của hắn.
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Kẻ đi chinh phục rất quan tâm đến thái 'độ phục 
tùng và cung kính của người bị chinh phục. Người 
Việt-nam ở thành thị cũng như ở nông thôn đều 
bắt buộc phải ngả nón trước mặt người Âu.

Một tên mật thám Pháp đánh đập tàn nhẫn 
những người Việt-nam nào quên không gọi hắn 
ta bằng quan lớn. Một tên tham tá nhà đoan buộc 
những người bẳn xứ khi đi qua nhà hắn phải ngả 
mũ hoặc xuống xe, xuống ngựa. Một hôm, nhà 
khai hóa này đánh đập tàn nhẫn một chị người 
Việt đang có mang, chỉ vì tuy chị có chào hắn, 
nhưng lại quên gọi hắn là quan lớn. Hắn đá một 
cái rất mạnh vào bụng chị làm chị trụy thai, ít lâu 
sau thì người đàn bà khốn khồ ấy chết.

Các quan bảo hộ của chúng ta buộc người Việt- 
nam phâi khúm núm ngoan ngoãn, dễ bẳo và lễ 
phép, nhưng ngược lại, về phía các quan, thì như 
một nhà văn sang thăm Đông-dương đã viết: 
«Hình như họ chỉ làm những điều khiến cho sự 
có mặt của chúng ta trồ thành một điều xấu xa 
bỉ ối không ai chịu được ». Nhà văn ấy còn viết 
tiếp: «ỡ châu Âu người ta coi giống người da 
vàng chứa đựng tất cả những thói điêu ngoa xảo 
trá. Ấy thế mà, chính chúng ta thì lại rất ít chú ý 
tô ra là minh ngay thẳng, thành thật ».

Có những sĩ quan đã giặt râu nhà sư ngay trong 
lúc họ làm lễ. Một cậu ấm người Pháp đã đánh 
nhừ đòn một viên chức người Việt, vì ông này đã 
ngồi trước trên một chiếc xe hàng mà không chịu 
nhường chỗ cho cậu.

Một viên toàn quyền vừa về tới Mác-xây, người 
ta thết tiệc ông ta và đề nghị cho mấy viên quan



132 HO-CHl-MINH TUYEN tập

Nam triều đang có mặt ở cẫng đẽn cùng dự. Viên 
toàn quyền Đông-dương đáp : «Nếu các ông mời 
các tên quan lại ấy, thì tôi cũng sẽ đưa tên bồi 
của tôi đến ».

* *

Chúng tôi xin trích trong nhật ký đi đường của 
một anh lính thuộc địa, sự việc sau đây :

— Trong khi «những người ':ừng ở Bắc-kỳ» 
đang vui chơi nhởn nhơ trên tàu, thì dưới mạn tàu 
phía bên phâi, có mấy chiếc xucng bán hoa quả, 
ô'c hến. Đế đưa hàng đến tận tay chúng tôi, những 
người Việt-nam buộc giô đựng hàng vào đầu ngọn 
sào, rồi giơ lên. Chúng tôi chỉ có mất công chọn. 
Nhung đáng lẽ trả tiền, thì nguừi ta lại có nhã 
ý bỏ vào giô đủ thứ như sau: ống điếu, khuy quần, 
mằu tàn thuốc (có lẽ họ làm như thế đế giáo dục 
tính ngay thật trong việc mua bán cho người bản 
xứ chăng !). Đôi khi đế đùa vui, một anh thợ đốt 
máy hắt một thùng nước sôi xuống lưng những 
người bán hàng khốn khố. Thế là, những tiếng 
kêu rú lên, mái chèo vung lên loạn xạ đề bơi tránh, 
làm cho xuồng va chạm vào nhau lộc cộc.

«Ngay bên dưới tôi, một người Việt-nam bị 
giội nước sõi, bỏng từ đầu đến chăn, phát điên lên 
muốn nhẵy xuống biền. Người anh của anh ta, 
quên cẳ nguy hiếm, bỏ chèo, ôm lấy anh, bắt anh 
nằm xuống lòng thuyền. Cuộc vậ: lộn chớp nhoáng 
vừa chấm dứt thì một thùng nước sôi thứ hai 
do một bàn tay thành thạo lại giội xuống ; thế là 
đến lượt chính người anh, người đi cứu, bị luộc 
chín. Tôi trông thấy ông ta giẫy ®iụa trong thuyền,
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da bị lột ra, gào rống lên như một con vật. Thế 
nhưng cảnh đó lại làm cho chúng tôi cười, chúng 
tôi cho là rất ngộ nghĩnh. Quả thật chúng tôi đã có 
tâm h'ôn thực dân ! »

ở một trang khác, anh lính viết:
— Trong thời kỳ tói ỏ’ đấy (ở Bắc-kỳ), không có 

tuần nào là tôi không thấy vài cái đầu rụng.
Trong những cânh ấy, tôi chỉ còn ghi nhớ được 

một điều là chúng ta còn độc ác, còn dã man hơn cẳ 
bọn kẻ cướp nhà nghề. Tại sao lại có những hành 
vi quái ác đến thế đối với một người tù sắp phải 
chết ? Tại sao lại dùng nhục hình, tại sao phẳi giải 
từng đoàn tù đi bêu khắp xóm làng ?

Ong Đu-me, cựu toàn quyền Đông-dương, đã 
trịnh trọng phát bièu tại hạ nghị viện như sau: 
«Tôi hiều rõ những cảnh binh ở thuộc địa. Tòi 
đã từng cho tăng sô' đội cẫnh binh lên, vì tôi đã 
nhận thấy rằng lực lượng cảnh binh bẳo đảm cho 
người bân xứ tránh được những sự hà lạm có thề 
do một số tên thực dân gây ra. cảnh binh răt được 
lòng người bản xứ ».

Chúng ta hãy xem các ông cảnh binh đã làm thế 
nào đề « được lòng dân ». Phẳi nói ngay rằng nhìn 
chung, các ông rất hiền từ đối với bọn côn đồ, 
đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng đối với dân hiền 
lành thì lại là chuyện khác. Chúng ta chưa cần 
nói đến chuyện thương tâm xẳy ra tại khám lớn 
Sài-gòn năm 1916, năm mà các ngài cânh binh, do 
«nhiệt tinh yêu nước», đã bắt người bừa bãi, và
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những người vô tội bị bắt ấy đã bị kết án và hành 
hình. Dù máu người Việt-nam r.huộm đỏ « đồng 
Mẵ ngụy» có phai đi với thời gian chăng nữa, thì 
vết thương lòng của những bà mẹ già, những người 
vợ góa, những đứa con côi không bao giờ hàn 
gắn được. Bọn thủ phạm gây ra vụ đó, mà cảnh 
binh là công cụ hèn mạt của chung, không hề bị 
trừng trị, chúng cũng chưa hề bị truy tố. Bây giờ, 
chỉ xin nêu một vài trường hợp đặc biệt:

Một viên câm ở Bắc-kỳ suốt ngày đi dọc các 
cống rãnh, bảo là đê gìn giữ vệ sinh. Hễ bắt gặp 
được dù chỉ một cuộng cỏ trên dòng nước, là tức 
khắc hắn trừng trị và phạt tiền những người dân 
nghèo khố ồ quanh đấy.

ớ miền Tây Nam-bộ, nhằm tránh tai nạn trong 
các kênh có thuyền bè đi lại, mỗi con kênh đều có 
một trạm cânh binh làm nhiệm VỊ. kiềm soát không 
cho thuyền bè đi quá nhanh hoặc làm trô’ ngại giao 
thông. Nhưng với sự có mặt của bọn cảnh binh, 
thì đó là một cái « cửa cống » tuôn ra không biẽt 
bao nhiêu vụ phạt tiền, phạt 'Vi cẳnh. Hầu hết 
thuyền bè qua lại trên các kênh lạch có trạm cảnh 
binh ấy đều bị phạt từ một đến hai đồng. Như 
thế là ngoài các khoản thuế của nhà nước chồng 
chất lên ngập đầu, còn thêm thuế sông nước do 
các ngài cẳnh binh « được lòng dân » đặt ra nữa; 
nên người dân Việt-nam thật là sung sướng, sung 
sướng lắm !

Ngoài việc thăng thưởng dành cho những người 
đắc lực nhất, nghe đâu các ngài cẳnh binh còn 
được hưởng món hoa hồng bằng 20% số tiền phạt 
nữa thì phải ! Chế độ tốt đẹp thay !
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Một tờ báo bẳn xứ viết: « Dân bản xứ 
muốn có cảnh binh Pháp nữa vì đó thường
tai họa cho người lương thiện ».

không 
là mối

* *

Một gã Puốc-xi-nhông nào đó thấy một người 
Việt-nam dám tò mò và cả gan nhìn vào nhà hắn 
trong vài giây, hắn đã nhẳy xố ra đánh và giết 
anh ta bằng một phát súng lục vào đầu.

Một nhân viên hỏa xa người Pháp ở Bắc-kỳ, 
lấy roi mây quất một người lý trưởng, rồi bắt 
nhốt vào cũi chó.

Ong Bếc đấm vỡ sọ người lái xe cho ông ta.
Ong Bơ-rét, thầu khoán, trói một người Việt-nam 

cho chó cắn, rồi đá anh ta cho đến chết.
ông Đáp-phi, chủ sự thuế quan, đá vào hông 

người đầy tớ một cái rất mạnh làm anh này chết 
tươi.

Ong Hăng-ri, thợ máy, nghe có tiếng ồn ào ngoài 
phố; cửa nhà ông vừa mở ; một chị người Việt- 
nam chạy xộc vào, có một người đàn ông bản xứ 
đuổi theo. Hăng-ri tưởng người đàn ông kia ghẹo 
« con gai»n của mình, liền vớ ngay khằu súng săn, 
bắn một phát, người kia ngã gục.

1) Hòi Pháp thống trị nước ta, người Pháp thường 
nuôi những người thiếu nữ Việt-nam vừa làm người hầu 
hạ, may vá, vừa làm trò chơi; chúng gọi những người ấy 
là « con gái ». Khi một người Pháp nói « ma con gái », 
(đứa con gái của tôi) cũng như nói «mon boy» (người 
bồi của tôi) vậy.
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Một người Pháp đem ngựa của hắn buộc vào 
một tàu ngựa trong đó đã có con ngựa cái của một 
ngưòi dân bản xứ. Con ngựa đực lồng lên làm cho 
người Pháp tức điên đầu. Hắn liền đánh người 
bẵn xứ ấy hộc máu mồm máu míii, rồi trói anh ta 
lại, treo lên cầu thang.

Một nhà truyền giáo (vâng, một tông đồ hiền 
lành của Chúa !) nghi cho một học sinh chủng viện 
bản xứ lấy cắp một nghìn đồng hắn trói anh ta 
lại rút lên xà nhà mà đánh. Người học sinh tội 
nghiệp kia ngất đi. Hắn hạ anh ta xuống. Anh hồi 
tỉnh, hắn lại rút anh lên, tra kháo. Người bản xứ 
đó dở sống dở chết. Có lẽ hôm nay thì đã chết thật.

Vân vân và vân vân.
Tòa án có trừng phạt những kẻ ấy, những nhà 

khai hóa ấy không ?
Một sô' đã được tha bống, còn một sô' thì chẳng 

hề bị động tới lông chân.

•

Một tên thực dân Pháp thấy ba người bản xứ 
thả cừu vào vườn ô-liu của hắn. Hắn bảo vợ đem 
súng đạn ra, nấp vào bụi rậm, hắn bắn ba phát, 
làm bị thương nặng cẳ ba người

Một tên thực dân Pháp khác có hai công nhân 
người bản xứ giúp việc là Am-du-ni và Ben-ben- 
khia. Hai người này hình như có hái trộm vài 
chùm nho. Tên thực dân liền cho gọi họ đến, lấy 
roi gân bò quất xối xẳ vào họ cho đến chết ngất. 
Khi họ tỉnh lại thì quan lớn biio hộ sai trói giật 
cánh khuỷu lại và treo lên. Mặc dù hai người
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khốn khô kia đã mê man bất tỉnh, cuộc hành hạ 
ghê tôm đó vẫn cứ kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ 
cho đến khi có người láng giềng phản đối mới thôi.

Khiêng vào bệnh viện, mỗi người bị cưa mất 
một bàn tay. Còn bàn tay kia cũng không chắc gì 
cứu khỏi.

*

Một người Việt-nam, 50 tuồi, từng làm việc 25 
năm ở sở xe lửa Nam-kỳ, đã bị một viên chức da 
trắng giết chết. Đầu đuôi như sau :

Ông Lê-Văn-Tài có bốn người giúp việc dưới 
quyền mình. Phận sự của họ là đóng cầu mỗi khi 
có xe lửa đi qua và mở cầu cho thuyền bè qua lại. 
Theo lệ thì phải đóng cầu mười phút trước khi xe 
lửa đi qua.

Ngày 2 tháng 4, hồi 16 giờ 30 phút, một người 
trong bọn họ vừa mới đóng cầu và treo tín hiệu 
xong thì một xùông máy công đi đển; trên xùỗng 
có một viên chức người Pháp của xưởng đóng tàu 
hãi quân đi săn về. Chiếc xuồng kéo còi. Nhân viên 
bẳn xứ liền ra giữa cầu phất cờ đô báo cho những 
người trên xuồng biết xe lửa sắp chạy qua. Thế 
là chiếc xuồng cập vào một trụ cầu. Người viên 
chức Pháp nhảy lên bờ hầm hầm đi về phía người 
Việt-nam. Anh này khôn ý chạy về phía nhà ông 
Tài là « xếp » của mình. Người Pháp đuôi bắt, lấy 
đá ném theo. Nghe tiếng ồn ào, ông Tài chạy ra, 
đón viên đại diện của văn minh, thì viên này 
sừng sộ mắng vào mặt ông: «Đồ súc sinh! Tại 
sao mày không mở cầu ra ? ». Vốn không biết nói 
tiếng Pháp, ông Tài chỉ còn biết trả lời hắn bằng
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cách trỏ tay vàơ cái tín hiệu màu đô. Cử chỉ đơn 
giẳn ấy làm cho vị cộng sự của ngài toàn quyền 
Lông phát khùng lên. Không phân phải trái, hắn ta 
nhảy xổ vào ông Tài và sau khi ãánh ông nhừ tử, 
hán xô ông vào một đống than hong g'ăn đó.

Người Việt-nam gác cău ấy bị bỏng một cách 
rùng rợn, phải chở đến nhà thương, và sau sáu 
ngày giãy giụa, ông đã chết.

Người viên chức kia vẫn được vô sự, không bị 
đòi hỏi gì cả. Trong lúc ở Mác-xây người ta trưng 
bày sự phồn vinh giả tạo của xứ Đông-dương, thì 
ở Trung-kỳ dân đang chết đói. ờ đây người ta ea 
ngợi lòng trung thành, thi ở bên kia người ta đang 
giết người !

Trong khi tính mạng một người Việt-nam bị rẻ 
rúng không đáng giá một trinh, th: ngài tồng thanh 
tra Rê-na chỉ bị sướt một chút da ở cánh tay lại 
được lĩnh đến 120.000 phơ-răng tiền bồi thường.

* 
* *

Công cuộc khai hóa người Ma-rốc bằng đại bác 
vẫn tiếp diễn.

Một viên chỉ huy bộ binh Zu-a-vơ 11 đóng ở Xét- 
tát, đã nói với binh sĩ như thế này: « Chúng ta 
phẳi diệt cho xong lũ man rợ này. Đất Ma-rốc giàu 
khoáng sẵn và nông sản. Chúng ta, những người

1) Zouaves. (Danh từ dùng đề chỉ nhíéng binh lính, thuộc
những đơn vị quân đội thực dân Pháp lúc mới thành lập 
chỉ gồm những người bản xứ An-giê-ri ở vùng Zouagha, 
một địa phương thuộc miền núi nước An-giê-ri, giáp giới 
Tuy-ni-di).
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Pháp, những người văn mình, chúng ta đến đây 
với hai mục đích : khai hóa và lầm giàu cho chúng 
ta ».

Viên chĩ huy ấy nói đúng đấy. Nhất là ông ta đã 
thành thật thú nhận rằng người ta sang thuộc địa 
là đế cướp bóc người bản xứ. Bởi vì chỉ sau 10 
năm đặt dưới chế độ bảo hộ, xứ Ma-rốc đã bị 
người Âu cướp mất 379.000 héc-ta đất trồng trọt, 
trong đó 368.000 héc-ta đã lọt vào tay những người 
Pháp khai hóa. Diện tích Ma-rốc có 815.000 ki-lô- 
mét vuông; nếu công cuộc khai hóa cứ tiếp tục với 
đà ấy thì châng mấy năm nữa, người dân Ma-rốc 
khốn khổ sẽ không còn lấy một tấc đất tự do nào 
dế trồng trọt và sinh sống trên Tố quốc mình mà 
không phải chịu cái ách bóc lột và nô dịch của chủ 
nghĩa thực dân.

Chương VI

TỆ THAM NHŨNG TRONG
Bộ MÁY CAI TRỊ

Ngân sách Nam-kỳ chảng hạn, năm 1911 là 
5.561.680 đồng (12.791.000 phơ-răng) ; năm 1912 là 
7.321.817 đồng (16.840.000 phơ-răng). Năm 1922, 
ngân sách đó lên tới 12.821.325 đồng (96.169.000 
phơ-răng). Một con tính đơn giản cho chúng ta 
thấy giữa hai năm 1911 và 1922, trong ngân sách 
của thuộc địa này có một sự chênh lệch là 83.369.000
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phơ-răng. Số tiền đó chạy vào đâu? Tấc nhiên 
là vào các khoản chi về nhân sự, vì các khoản 
này ngốn gần hết 100% tồng sô' thu.

Hết hành vi điên rồ này đến hành vi điên rồ 
khác đã phung phí đồng tiền mà người dân Việt- 
nam khốn khố đã phải đô mồ hêi nước mắt mới 
kiếm được. Chúng tôi chưa biết đích xác sô' tiền chi 
tiêu cho vua An-nam sang ngao clu bên Pháp, chỉ 
biết rằng, đè đợi ngày lành chc con Rồng tre19 
xuống tàu, người ta đã phâi bồi thường cho tàu 
Póc-tổt-xơ trong bốn ngày chờ đợi, mỗi ngày 
100.000 phơ-răng (tức là 400.000 phơ-răng tất cả). 
Tiền tàu hết 400.000 phơ-răng. Tiền chiêu đãi hết 
240.000 phơ-răng (chưa kè tiền lương trẵ cho bọn 
mật vụ đè theo dõi Việt kiều ở Pháp), 77.600 phơ- 
răng trả tiền ăn ở tại Mác-xây cho lính khô' xanh 
dùng đê « bồng súng chào » Cụ lớn Bộ trưởng thuộc 
địa và Hoàng thượng.

Vì nói đến Mác-xây, nên nhân tiện cũng thử 
xem cuộc triền lãm thuộc địa ở đây đã tồn phí 
bao nhiêu. Trước hết ngoài bọn co thế lực ở chính 
quốc ra, người ta còn cho mời ba chục viên chức 
cao cấp ở các thuộc địa về ; bọn này phè phỡn ở 
đường phố Can-nơ-bi-en mà vẫn được lĩnh phụ 
cấp cả ở triền lãm lẫn ở thuộc địa. Riêng Đông- 
dương phải bỏ ra 12 triệu cho cuộc triền lãm này. 
Và các bạn có biết người ta đã chi tiêu sô' tiền đó 
như thế nào không ? Một ví dụ: việc dựng lại 
cái mô hình nối tiếng của các cung điện Ăng-co

1) La Cannebière. (Tên một đường phố đông đúc ở
Mốc-xây).
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đã tốn 3.000 mét khối gỗ, giá 400 hoặc 500 phơ- 
răng một mét khối. Tức là: từ 1 triệu 200 nghìn 
đến 1 triệu 500 nghìn phơ-răngl

Còn nhiều ví dụ khác về sự phung phí nữa. 
Trong việc đi lại của quan toàn quyền, xe hơi và 
xe luých vẫn chưa đủ, còn phẵi có một toa xe lửa 
đặc biệt nữa kia; việc sửa sang toa xe đó tốn cho 
ngân khố 125.250 phơ-răng.

Trong vòng mười một tháng hoạt động, nha kinh 
tể (?) đã làm hao phí công quỹ Đông-dương một sô' 
tiền 464.000 phơ-răng.

Tại trường thuộc địa, nơi « chế tạo » ra những 
nhà khai hóa tương lai, 44 giáo' sư đủ các loại 
được đài thọ đề dạy từ 30 đến 35 học viên. Lại 
phải tốn hàng nghìn phơ-răng nữa.

Công việc thanh tra thường xuyên các công trình 
phòng thủ thuộc địa hàng năm tốn cho ngân sách 
785.168 phơ-răng. Thế nhưng các ngài thanh tra 
thì không bao giờ rời khôi Pa-ri và đối với các 
thuộc địa thì các ngài cũng không hiếu biết gì hơn 
là hiều biết ông trăng già Ị

Nếu chúng ta đến các thuộc địa khác, thì ở đâu, 
chúng ta cũng thấy một tình trạng tệ lậu như vậy. 
Đề đón tiếp một phái đoàn « kinh tế » không chính 
thức, ngân khố Mác-ti-ních «nhẹ bổng đi» mất 
400.000 phơ-răng. Trong vòng 10 năm, ngân sách 
Ma-rốc từ 17 triệu tăng lên 290 triệu phơ-răng, 
mặc dầu người ta đã giâm 30% các khoản chi 
tiêu cho lợi ích địa phương, tức là những khoẫn 
chi tiêu có thề có lợi cho nhân dân bản xứ !
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Một Cựu nghị sĩ đi thăm thuộc địa về, đã phải 
kêu lên: «So với bọn viên chức thuộc địa thì 
những tên cướp đường còn là nhũng người lương 
thiện! » Mặc dù đồng lương rất hậu (một nhân 
viên Pháp mới bổ dụng, dù có dốt đặc đi nữa, lương 
ít nhất cũng 200 đồng = 2.000 phơ-răng mỗi tháng), 
nhung các ngài viên chức ấy vẫn không bao giờ 
thỏa mãn. Họ muốn kiếm chác nhiều hơn, bằng đủ 
cách.

Học bòng thì cấp cho các cậu ấm con các quan 
công sứ, hoặc các quan cai trị tại chức mà lương 
được coi như quá. thấp (từ 4 vạn đến 10 vạn phơ- 
răng).

Có thề nói một số phiên họp của hội đồng quản 
hạt chỉ là đế bàn việc cướp giật công quỹ một cách 
có phương pháp. Riêng một ông ihủ tịch nào đó 
của hội đồng đã được lãnh thầu những công việc 
trị giá hai triệu phơ-răng rồi. ông đông lý sự vụ 
nọ, đại diện của chính phủ trong hội đồng, đã xin 
tăng lương minh lên gấp đôi và đã được chấp 
thuận. Việc làm một con đường kéo dài năm này 
qua năm khác chẳng ai kiềm tra đem lại cho một 
vị thứ ba những món lọi thường xuyên đều đặn. 
Chức vụ thầy thuốc của các viên chức Đông-dương 
đem lại cho vị thứ tư một khoản lương khá hậu. 
Vị thứ năm được bô làm thầy thuốc các công sở 
thành phô'. Vị thứ sáu nhận cung ứng giấy và in tài 
liệu cho chính phủ. Cứ thế, vân vân và vân vân.

Kho bạc có vơi đi chút ít thì đã có những quý 
quan làm cho nó đầy lại một cách nhanh chóng. 
Với quyền hành sẵn có, họ sức cho dân bản xứ 
biết nhà nước cần một khoản tiền bao nhiêu đó,



BÂN ÁN CHẾ Độ THỰC DÂN PHÁP 143

rồi họ phân bồ cho các làng phẳi đóng góp. Và các 
làng lo vội vàng tuân lệnh đề khỏi bị trừng phạt 
ngay lập tức.

Khi một viên khâm sứ cần thanh toán một khoân 
tiền gì đó thì ngài phát hành các bằng sắc đề bán. 
Người ta kẽ lại ở một tĩnh nọ, một vụ kinh doanh 
kiêu ấy đã thu được tới 10.620 phơ-răng. Mà những 
vụ như thế không phâi hiếm.

Một trong những quan khâm sứ của chúng ta, 
vì tiêu hết trước hạn mấy tháng tất câ kinh phí 
cho chiếc xà-lúp đã bắt công quỹ hoàn lại cho 
ngài các khoản chi phí về một cuộc lễ tiết nào 
đó không ai biết rõ, nhưng nói rằng nhà vua đã 
được mời ngự trên xà-lúp.

Các tay chào hàng cho văn minh và dân chủ quả 
thật thông thạo về cái ngón xoay xở kiều Đ.

*
* ♦

Một cựu toàn quyền Đông-dương, một hôm dã 
thú nhận rằng thuộc địa này đầy rẫy những viên 
chức ăn hại ngân sách mà thường chẳng được tích 
sự gì cẫ.

Một người thực dân viết: quá nửa số viên chức 
ấy, từ các quan đầu tĩnh đến các quan chức khác, 
đều không đủ tư cách cần thiết của những con 
người được giao phó những quyền hạn rộng rãi 
và ghê gớm như thế.

Tất cả bọn chúng chỉ có mỗi cái tài là phung phí 
công quỹ, còn người Việt-nam khốn khô thì cứ 
nai lưng đóng góp, đóng góp mãi. Họ đóng góp 
không những đề trả lương cho những viên chức 
giữ những chức vụ vô dụng, mà còn đề trả lương
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cho cả những viên chức không có chức vụ gì cả ! 
Năm 19..., 250.000 phơ-răng đã tan biến đi như 
thế.

Một chiến hạm đã được dành riêng cho sự đi 
lại của một cụ lớn. Việc sửa sang chiếc chiến hạm 
đã tô'n 250.000 phơ-răng, ấy là chưa kế những 
khoẳn «chi phí linh tinh» mà ĩ»ông-dương phải 
đài thọ cho mỗi chuyến đi là trên 80.000 phơ-răng.

Quan toàn quyền chưa vừa ý v<ýi những lâu đài 
tráng lệ của ngài ở tại Sài-gòn và Hà-nội, còn 
phải cần thêm cho ngài một biệt thự ở bãi biến 
nữa. Ngân sách Đông-dương lại phải «è lưng ra 
gánh ».

Năm 19..., một tay nước ngoài ’ tai to mặt lớn 
nào đó ghé qua Sài-gòn, đã được viên thống đốc 
đón tiếp một cách đế vương. Bốn ngày liền ăn chơi 
phè phỡn thả cửa, yến tiệc, rượu chè lu bù, rốt 
cuộc xứ Nam-kỳ tội nghiệp phải tính sò trả 75.000 
phơ-răng.

Các quan cai trị đều là những ông vua con. Họ 
muốn xung quanh mình cái gi cíing xa hoa tráng 
lệ, và nói rằng, có thế mới nâng cao được uy tín 
của họ đối với người bẳn xứ. Một viên công sứ 
nọ đã lập cả một đội kỵ mã cận vệ và không bao 
giờ hắn đi đâu mà không có đội ấy theo hầu. ở 
tất cẳ các tòa sứ đều có từ 6 đến 11 con ngựa và 
năm sáu cỗ xe sang trọng đủ kiễ u : độc mã, song 
mã, tứ mã2) V.V.. Ngoài những phương tiện đi

1) Un Tartempion de marque étranger. (Tartempion là 
một danh từ riêng đặt ra dùng đẽ chỉ một anh chàng 
cha căng chú kiết nào đó).

2) Trong nguyên bản tác giả kẽ đủ các kiều xe như : 
victorias, mylords, tilburys, malabars, V.V..
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lại đã quá thừa ấy, còn thêm những xe hơi mỹ lệ, 
tốn cho công quỹ hàng vạn đồng. Một viên quan 
cai trị nọ còn có cẳ một tàu ngựa đua.

Tiền nhà cửa, bàn ghế, điện nước của các vị đó 
đều do công quỹ đài thọ cả. Ngoài ra, những người 
đánh xe, lái xe, giữ ngựa, làm vườn, tóm lại, tất 
cả những kẻ hầu người hạ của họ cũng đều do 
nhà nước trả tiền công.

Thậm chí những cuộc giải trí về văn chương của 
những người tốt sô' ấy cũng lại do nhà nước trang 
trải. Một viên quan cai trị đã ghi vào ngân sách 
900 đồng tiền sưởi ấm, 1.700 đồng mua báo chí ! 
Một vị khác đã dùng mánh lới kế toán đề biến 
tiền mua sắm áo khoác ngoài, đàn dương cầm, đồ 
trang sức thành khoản vật liệu tu bỗ tòa sứ, hoặc 
những khoản tương tự như thế đè bắt ngân sách 
nhà nước phẳi chịu.

♦ 
* *

Dù trước kia họ là những anh hàng cháo, hoặc 
giám thị trong các nhà trường, nhưng khi đã đặt 
chân đến thuộc địa là các nhà khai hóa ấy của 
chúng ta sống một đời sống đế vương. Một viên 
quan cai trị dùng năm sáu lính khố xanh đế chăn 
dê cho minh ; một viên khác bắt lính có nghề điêu 
khắc chạm trô cho mình những tượng phật xinh 
xắn hoặc đóng cho mình những rương hòm rất đẹp 
bằng gỗ dạ hương.

Theo lệ, một viên giám binh chỉ được lấy một 
lính hầu, thế mà người ta kề, có một ngài đã dùng:
12 HCM
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Một viên đội làm quản gia, một đầu bếp, ba bồi, 
hai phụ bếp, ba người làm vườn, một hầu phòng, 
một người đánh xe, một người giũ ngựa.

Còn bà lớn thì dùng: một thợ may, hai thợ giặt, 
một thợ thêu ren, một thợ đan lát.

Và cậu ấm thì có một người bồi riêng không lúc 
nào rời cậu nửa bước.

Một người mắt thấy kè lại: chỉ trong một bữa 
ăn thường, không phải yến tiệc gì, ở nhà một viên 
quan cai trị, cũng thấy đằng sau mỗi người ngồi 
ăn có một lính đứng hầu chờ thay đĩa và đưa món 
ăn. Và tất cả lính hău trong phòng ăn đều do một 
viên đội nhất chỉ huy !

Chương VII

BÓC LỘT NGƯỜI BÀN xữ

«Sau khi cướp hét những ruộng đât màu mỡ, 
bọn cá mập Pháp đánh vào những ruộng đất cân 
cỗi những thứ thuế vô lý gãp trăm làn thué đát 
thòi phong kỉén».

Vi-nhê Đốc-tông

Trước khi Pháp chiếm cứ xứ này, trong bộ thuế 
điền thổ các làng, người ta xếp đất ruộng, công 
cũng như tư, thành nhiều hạng dựa theo các loại 
cây trồng. Thuế suất ruộng từ năm hào đến một 
đồng một mẫu, còn đất từ một hào hai đến một 
đồng tư một mẫu. Mẫu là đơn vị diện tích hình
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vuông mỗi cạnh 150 thước. Thước thì dài, ngắn 
không chừng, tùy từng tĩnh, có thước 42,47, hoặc 
64 xâng-ti-mét. Vì thế, diện tích mẫu rộng hẹp 
khác nhau, có nơi bằng 3.970 mét vuông, nơi 4.900, 
nơi 6.200 mét vuông.

Đê tăng thu nhập cho nhà nước, người ta đã 
định một thước thống nhất là 40 xăng-ti-mét, non 
hơn tất cả các thứ thước thông dụng, do đó mỗi 
mẫu chỉ bằng 3.600 mét vuông. Với cách này, thuế 
điền thô tăng lên theo tỷ lệ khác nhau tùy từng 
tỉnh : có nơi tăng một phần mười hai, có nơi một 
phần ba, nơi không may nhất tăng đến hai phần ba.

Từ năm 1890 đến năm 1896, thuế trực thu tăng 
gấp đôi; từ năm 1896 đến năm 1898 lại tăng lên 
gấp rưỡi. Làng nào bị tăng thuế cũng cắn răng 
mà chịu; hỏi còn biết kêu vào đâu ? Được thề các 
ngài công sứ càng làm già. Nhiều người Pháp coi 
việc các làng ngoan ngoãn đóng thuế như vậy là 
một bằng chứng rõ ràng rằng mức thuế không có 
gì là quá đáng!

Thuế thân tăng từ một hào tư lên hai đồng 
rưỡi. Những thanh niên chưa vào số đinh, nghĩa 
là còn dưới 18 tuôi, trước kia không phải nộp gì cẫ 
thì nay phải nộp ba hào mỗi người, tức là hơn gấp 
dôi một suất đinh trước kia.

Theo nghị định ngày 11 tháng 12 năm 1919 của 
thống sứ Bắc-kỳ, thì tất cả người bẳn xứ, từ 13 
đến 60 tuồi đều phẳi đóng một suất thuế thân 
đồng loạt là hai đồng rưỡi.
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Mỗi người Việt-nam lúc nào cũng phải mang theo 
mình thẻ thuế thân, khi hôi phải xuất trinh; ai 
quên hoặc đánh mất sẽ bị bắt bỏ tù.

Đề bù vào chỗ đồng bạc bị sụt giá, toàn quyền 
Đu-me chỉ cần làm một việc đơn giản là tăng sô' 
đinh lên !

Mỗi năm người ta phân bổ cho mỗi làng một sổ 
nhất định về đinh và điền thuộc các hạng. Nhưng 
khi cần tăng thêm nguồn thu thì thế nào ? Thì 
cứ việc chửa lại các con số của tài khóa rồi bất 
các ’ làng phải đóng thuế cho số đinh và điền cao 
hơn con sô' đã phân bổ đầu năm. Vì thế, tỉnh 
Nam-định (Bắc-kỳ) tổng diện tích chưa đến 120.000 
héc-ta nhưng thống kê đã ghi đến 122.000 héc-ta 
ruộng, và người dân Việt-nam buộc phải nộp thuế 
cho những ruộng không có trên thực tế ! Có kêu 
cũng chả ai thèm nghe !

Thuê' má không những nặng oằn lưng, mà cỏn 
luôn luôn thay đồi.

Một sô' thuế lưu thông hàng hóa cũng giống như 
thế. Vả lại, đánh thuế như cách sau đây thì làm 
sao mà công bằng được : Người ta. cấp giấy phép 
lưu thông cho 150 ki-lô-gam thuốc lào, sau đó lại 
bô' trí đè đánh thuế được nhiều lần cũng món 
hàng đó mỗi khi nó chuyên sang tay chủ khác, 
mỗi khi sô' 150 ki-lô-gam ấy được phân phối cho 
ba, bốn khách mua ? Chẳng còn luật lệ nào khác 
ngoài sự tùy tiện của bọn nhà đoan Bồi vậy, người 
Việt-nam rất sợ bọn nhà đoan, cứ thoáng thấy 
chúng là họ vứt ngay giữa đường những thúng 
muối, thúng CE.U, hoặc thuốc lào của họ : thà vứt của 
đi còn hơn là phải đóng thuế hết khoản này đến
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khoản khác mãi mãi không thôi, ỡ một số vùng 
nhân dân buộc lòng phải nhò thuốc, chặt cau, đè 
tránh những phiền nhiễu vì thuế mới.

ỡ Luông Pra-băng, nhiều phụ nữ nghèo khô 
thảm thương phẳi mang xiềng đi quét đường chỉ 
vì một tội không nộp nôi thuế.

Tỉnh Bắc-ninh (Bắc-kỳ) bị lũ lụt tàn phá, thế 
mà cũng phải nộp 500.000 đồng tiền thuế.

Các bạn đã nghe ông Mô-ri-xơ Lông, toàn quyền 
Đông-dương, ông An-be Xa-rô, Bộ trưởng Bộ thuộc 
địa, và báo chí của họ — một thứ báo chí vô tư — 
khua chiêng gô trống về thành công của công trái 
Bông-dương. Nhưng họ lại giữ kín không nói là 
đã dùng biện pháp gì đè đi đến thành công đó. 
Họ sợ lộ bí quyết nhà nghề. Kề cũng phải. Và bí 
quyết ấy là như thế này: trước hết, họ đem khoản 
lợi tức công trái ra đè câu những kẻ ngây thơ. 
Nhưng ngón ấy không ăn thua mấy, họ bèn bất 
các xã phải bán công sản đi đê mua công trái. Cũng 
vẫn không đủ, họ liền đòi những người có máu 
mặt đến, ấn cho' mỗi người một biên lai trước, thế 
là những người này chỉ còn có việc chạy vạy nộp 
cho đủ khoản tiền đã ghi sẵn trong biên lai. VI 
ruột két của chính phủ thi rộng thênh thang, mà 
số những nhà công thương bản xứ thì không nhiều, 
cho nên số công trái ấn vào cho họ không đủ đề 
nhét đầy cái ruột két không đáy kia. Thế là cái 
nhà nước quen gõ cứ gõ mãi vào đám đông đã bị gõ 
nhiều nhất: người ta bắt hai, ba, bốn người dân
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nghèo, hoặc nhiều hơn nữa, phải mua chung một 
cò phiếu !

Dưới đây là một thí dụ về cái ngon mà các quan 
cai trị của chúng ta thường dùng đề móc tiền trong 
túi người bản xứ.

ỡ một tỉnh thuộc miền Tây Nam-kỳ, trước ngày 
mở công trái mấy tuần, viên tỉnh trưởng họp tất 
cả các chánh tông trong tỉnh lại đề hièu dụ về 
thè thức mua công trái. Sau khi những lời hiẽu dụ 
của ông ta được người thông ngôn dịch xong, viên 
tỉnh trưởng kết luận :

— Thế đấy. Nhiệm vụ của tôi là giẵi thích cho 
các ông hiẽu. Bây giờ thì mua đi! Rồi « quan lớn » 
quay lại hỏi viên chánh tồng đứng bên cạnh:

— Thế tống ông nhận mua bao nhiêu nào ?
Viên chánh tống thảm hại kia bị hôi đột ngột, 

ấp úng trả lời rằng, vì chưa gặp được dân đê tìm 
hiếu khẳ năng của họ, nên chưa thề nói ngay được 
con sò' sẽ mua là bao nhiêu.

Quan lớn liền thét:
— Câm cái mõm lại, anh không xứng đáng là 

chánh tông! Tôi cách chức anh !

Công trái đã mở. Viên thống đốc Nam-kỳ đi 
kinh lý, ghé lại tĩnh lỵ hỏi xem từ một tuần nay 
sô' công trái bán được là bao nhiêu.

— Nghe báo cáo là bẳy vạn ba nghìn đồng, quan 
lớn tỏ vẻ không hài lòng, vì tỉnh này có tiếng 
giàu nhất miền Tây Nam-kỳ ; vả lại trong những 
đợt công trái trước, tỉnh này đã mua được nhiều 
hơn thể kia mà.

Viên thống đốc đi rồi, viên chủ tỉnh quyết định 
đi một vòng đề cồ động trong toàn hạt. Ong ta đến
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thăm tất câ các nhà giàu bẳn xứ có súng và ấn cho 
mỗi người một sò' công trái. Đề cho họ hièu rằng 
đây không phải là chuyện đùa, quan lớn tịch thu 
súng của họ và bảo:

— Phải biết, nếu cứ ỳ ra thi đừng có hòng được 
trả lại súng!

Thế là ai nấy đều phải cúi đầu chịu mua cả.
Nhân đây cũng nên nói, chính ông quan lớn này 

đã chi 30.000 đồng đê đắp một con đường dài 
9 ki-lô-mét hiện nay nó đang sụt lở xuống dòng 
kênh bên cạnh. Mong rằng con đường sắt xuyên 
Đông-dương sẽ tốt số hơn.

♦

Người ta xây một ngôi chùa. Nhân công làm chùa 
toàn là người nhà pha, do một thân hào hướng dẫn. 
Sồ chấm công thợ hàng ngày ghi rõ ràng đều đặn 
và thầu khoán cũng trả tiền sòng phẳng. Thế nhưng 
tiền thì lại chính quan lớn công sứ bỏ túi.

Quan lớn công sứ vừa được thưởng mề đay. 
Đề mừng ngài, người ta mở một cuộc lạc quyên. 
Mức đóng góp bắt buộc đối với các quan lại, viên 
chức, hào lý, tối thiễu phải là 6 đồng. Tất cả thu 
được 10.000 đồng. Chiếc mề đay ấy quý đấy 
chứ nhỉ !

Việc cho bao thầu vật liệu đề bắc mấy chiếc cău 
gỗ và dựng mấy trường làng, đã mang lại cho quan 
công sứ thanh liêm nhà ta một món quà nhỏ gần 
2.000 đồng.

Việc đăng ký trâu bò không mất tiền, nhưng 
quan lớn công sứ cứ cho phép những kẻ thừa
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hành thu mỗi con từ 5 hào đến 5 (lồng. Đề đáp lại, 
bọn này cứ đóng cho ngài mỗi tháng 200 đồng.

Việc xếp hạng ruộng đất một cách gian dối còn 
đem thêm 4.000 đồng cho ông quan vừa mới được 
gắn mề đay ấy.

Việc nhượng trưng bất hợp pháp mấy héc-ta 
đất lại cho chui thêm vào túi ngài 2.000 đồng nữa.

Là nhà khai hóa, là nhà ái quốc, và cũng là môn 
đồ của chủ nghĩa cực đoan, quar. lớn công sứ đã 
biết lợi dụng rất có kết quả những đợt « công trái 
Chiến thắng»— xin nhớ rằng cứ mỗi lắn chiến 
thắng là một lần mở công trái, và cứ mỗi năm 
lại có một lần chiến thắng. Trong lần mở công 
trái năm 1920, có mấy làng đã mua 55.900 phơ-răng 
theo hối suất một đồng ăn 10 phơ-răng 25, 
tức là họ đã bỏ ra 5.466 đồng. Năm 1921, đồng 
bạc sụt giá chỉ còn 6 phơ-ràng, cu sứ bèn hào hiệp 
thu về cho cụ các cổ phiếu đó và bô ra 5.466 đồng 
hoàn lại cho các làng. Về sau, do giá đồng bạc 
Đông-dương lên, cụ đã vớ gọn 9.325 đồng.

Tin sau đây chúng tôi trích ồ tờ Công báo, nói
về buồi họp thứ nhất, ngày 22 tháng 12 năm 1922 :

« Trong thời kỳ chiến tranh, nhiều lính Phi gửi 
ngân phiếu cho gia đình, với những sô' tiền nhiều 
khi rất lớn. Nhưng các ngân phiểu ăy không bao 
giờ đển tay người nhận cả».

Một bạn đồng nghiệp lại vừa cho' chúng tôi biết 
một « hiện tượng » tương tự như thế. Làn này, thì
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Sự việc xảy ra ở đảo Rê-uy-ni-ông. Đã nhiều tháng 
nay nhân dân trên đảo không hề nhận được một 
bưu kiện nào gửi đến cho họ cẳ. Tờ báo viết:

« Hiện tượng ấy làm cho cả người gửi hàng lẫn 
người không nhận được hàng đều phải lấy làm lạ.

« Nhiều người khiếu nại. Cuộc điều tra mới mở 
đã rọi ngay được ánh sáng vào điều bí mật nói trên, 
và phát hiện ra một loạt vụ đánh cắp được tiến 
hành một cách chu đáo và kiên trì lạ thường.

« Người ta bắt một nhân viên, rồi một nhân viên 
nữa, rồi đến lượt ông « xếp », và cuối cùng, khi 
tất cẳ nhân viên đã bị còng tay thi đến phiên ông 
giám đốc ngành bưu điện cũng theo họ vào tù nốt.

« Mỗi ngày cuộc điều tra lại đưa ra ánh sáng 
vài sự việc mới. SỐ bưu kiện bị đánh cắp trị giá 
trên 125.000 phơ-răng. Giấy tờ kế toán đều làm 
gian cẳ. Số sách gian lận rối beng đến nỗi phải mất 
hơn 6 tháng mới gỡ ra được.

« ở trong một ngành nào đó đôi khi có thê có 
một vài viên chức gian tham, song rất ít khi lại có 
cả một ngành suốt từ trên xuống dưới nhiễm phẳi 
bệnh ăn cắp đến như vậy ; điều lạ kỳ hơn nữa là 
tại sao tăt cả bọn ăn cắp ấy lại có thề hoành hành 
được trong măy năm ròng mà vẫn được bình yên 
vô sự ».

*

Trong dịp nghị viện thảo luận dự luật về kinh 
phí hàng không quân sự, trong đó có khoản kinh 
phí mà các thuộc địa, nghĩa là người bản xứ, buộc
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phẳi nhả tiền ra đóng (Đông-dương 375.000 phơ- 
răng, Táy Phi 100.000 phơ-răng), ông Mô-ri-nô, 
nghị viên An-giê-ri, có nói:

«Thưa các bạn thân mến, trong dịp này, các 
bạn hãy cho phép tôi tiếp theo những lời ca tụng 
những người Pháp dũng cảm đã lập được một chiến 
công đẹp đẽ như thế, chiến còng mà tờ Thời báo^ 
đánh giá là kỳ diệu, được nói lên tấm lòng cẳm 
phục của tất cả chúng ta đối với họ; sự cảm phục 
đó ông Xi-tơ-rô-en, nhà công nghiệp «chí công 
vô tư » cũng xứng đáng được dự phần, vì ông đã 
không ngần ngại giúp đỡ phương tiện tài chính và 
kỹ thuật cho họ. (Vỗ tay).

« Việc gì đã xảy ra sau sự kiện vĩ đại ấy ? 
«Ãy ỉà việc các đồn đóng ở miền Nam An-giê-ri 
lập tức đặt mua thứ phương tiện vận tải vô song 
ăy cho sa mạc Xa-ha-ra mà người ta gọi là ô-tô 
ảây xích.

<< Đồn Túc-guốc và đồn U-ác-gơ-la vừa đặt mua 
hai chiểc — tin này gần đây quan toàn quyền An- 
giê-ri vừa cho tôi biết.

« Tất cả các đơn bốt khác của ta tất nhiên rồi 
cũng sẽ mau chóng được trang bị bằng những 
thứ đó.

« Trong một thời gian ngắn, chúng ta cần phải 
thiết lập thêm bốn, năm đồn mới nữa, đề cho có 
một tuyến đồn bốt nối tiếp nhau, cứ khoảng 200 
ki-lô-mét có một đồn.

«Đồn mói sẽ được thiết lập, rồi sẽ đặt mua 
ô-tô dây xích. Thế là tất cả các đồn bốt ở Xa-ha-ra 
sẽ liên lạc được với nhau không khó khăn gì. Việc

1) Times.



BÂN ÁN CHẼ Độ THỤC DÂN PHÁP 155

chuyên vận quân nhu, lương thực từ đồn này 
sang đồn khác sẽ hết sức dễ dàng. Thư từ sẽ nhận 
được dều đặn. (Vỗ tay)»

(Trích Công báo ngày 22 tháng 1 năm 1923)

Người dân đi tạp dịch không phải chỉ có dọn 
dẹp, sửa sang những lối đi quanh tòa sứ đề cho vui 
bước chân nhàn hạ của một vài người Âu đâu, 
mà họ còn phải luôn luôn làm những việc nặng 
nhọc hơn nhiều tùy theo ý thích của các quan 
công sứ.

Mới được tin ông Bộ trường Bộ thuộc địa sang 
thăm Đông-dương, thế là người ta bắt ngay một 
vạn dân đi làm cho xong con đường V.L.,1’ đề kịp 
cho ngài Bộ trưởng làm lễ khánh thành.

1) Con đường từ Vinh sang Lào.

Mùa hè năm 18..., một thời gian ngắn trước khi 
nạn đói tàn phá miền trung Trung-kỳ, người ta 
đã bắt một vạn dân, có lý trưởng từng làng áp 
giải, đi đào sông. Đến nơi, một sô' lớn trong đoàn 
nhân công khống lồ ấy không có việc làm. Thế 
nhưng người ta vẫn giữ họ lại hàng tháng trong 
lúc đồng ruộng đang cần đến những cánh tay nhàn 
rỗi ấy. Phải chú ý một điều là chưa bao giờ người 
ta huy động một lực lượng đông đến như thế, 
khi cần ngăn ngừa một tai họa chung cho nhân dân. 
Cuối nám 18..., nếu người ta tô chức từ Đà-nẵng 
trở đi một đường dây vận chuyền đề tiếp tế
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cho các địa phương bị đói thì đại đa số những 
người chết đói ở miền Trung đã khôi bị chết oan ; 
một vạn dân bị bắt đi đào sông nói trên, rất có 
thề đủ sức phân phối trong vòng một tháng 2.000 
tấn gạo cho các nơi bị đói trong các tĩnh của họ.

Công việc làm các con đường đi Đà-nẵng, đi 
Trấn-ninh và đi Lào còn đề lại cho mọi người biết 
bao kỹ niệm đau đớn. Dân phu phẳi đi bộ hàng trăm 
ki-lô-mét mới đến công trường. Đến nơi, họ phải 
chui rúc trong những túp lều tranh thảm hại. 
Không có mảy may vệ sinh; không có tô chức y 
tế. Trên đường không trạm nghỉ chân, không nhà 
tạm trú. Họ chỉ được một suất cơm ăn không đủ 
no với một chút cá khô và phải uống nước bằn, 
thứ nước khe núi mà họ rất sợ. Bệnh hoạn, cực 
nhọc, hành hạ tàn tệ đã gây nên chết chóc khủng 
khiếp.

Nếu không bắt dân đi tạp dịch thì người ta trưng 
tập họ đi phu, giữa hai cách đó chỉ có một diêm khác 
nhau là đi tạp dịch thì có thời hạn, còn đi phu thì 
không. Cẳ hai cách đều dùng đề giải quyết mọi nhu 
cầu : nhà đoan muốn chở muối chăng ? thì trưng 
dụng thuyền ; muốn làm kho chăng ? thì trưng tập 
thợ và trưng dụng luôn cẳ vật liệu xây dựng.

Trưng tập đi phu thì quả là một sự phát lưu trá 
hình vụng về. Người ta xua cả từng làng đến công 
trường, bất chấp công việc đồng áng, bất chấp 
cả những ngày hội tôn giáo. Sô' người được trở về 
rất ít. Vả lại, người ta có làm gì đề giúp cho người 
dân phu trở về quê quán đâu !

Trên đường đi lên cao nguyên Lang-biên, đi lên 
rừng xanh núi đỏ, nơi mà thần chết đang đợi chờ, 
từng đoàn người dân đi tạp dịch hoặc đi phu trưng
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tập, lương thực thiếu thốn, có ngày không có lấy 
một hột cơm vào bụng, họ đã bỏ trốn từng đoàn, 
hoặc nồi dậy chống lại, và mỗi khi như thế là bị 
bọn lính áp giẳi đàn áp ghê rợn, xác họ rải khắp 
dọc đường.

Nhà cầm quyền Quảng-châu loan11 được lệnh bắt 
phu. Thế là người ta bắt giữ tất cẵ những người 
bẳn xứ đang làm việc ở bến cảng, trói gô lại ném 
xuống tàu.

1) Quàng-châu loan : Một phần lãnh thô Trung-quóc
ở phía Đông-nam thành phố Quảng-châu.

Nhân dân Lào, những thồ dân khốn khồ sống 
trong cảnh luôn luôn nom nớp sợ đi phu. Mỗi 
khi bọn sĩ quan phụ trách bắt phu đến làng, bản 
là chỉ thấy nhà hoang cửa trống, vì dân đã trốn biệt, 

ở tỉnh Thủ-dầu-một, một viên quan cai trị cần 
một chiếc xe lu. Làm thế nào ? Hắn thương lượng 
với một công ty đấu thầu đang cần nhân công rẻ 
tiền. Công ty bỏ tiền ra mua xe lu với giá 13.500 
phơ-răng. Còn quan thì bắt dân đi tạp dịch cho 
công ty với giá ngày công 0,50 phơ-răng. Ba năm 
liền, dân Thủ-dầu-một phải đặt dưới quyền sử 
dụng của công ty kia, làm xâu đè trả tiền chiếc 
xe lu mà quan lớn cai trị thích mua đè dùng trong 
vườn của ngài.

ỡ một tỉnh khác, người dân đi tạp dịch làm hểt 
ngày, còn phải gánh đá không công trên đường 
dài một ki-lô-mét đê xây tường quanh dinh của 
viên quan cai trị chủ tỉnh.

Như thế là bất cứ lúc nào, người dân Việt-nam 
cũng có thè bị bắt đi, bị ép làm những công việc
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Cực nhọc, mà cơm ăn không no, tiền công rẻ mạt; 
bị trưng tập không thời hạn, rồi bị vứt bỏ xa quê 
hương hàng trăm ki-lô-mét.

* 
* *

Nói chung, người Việt-nam đều phải è ra mà chịu 
công ơn bẳo hộ của nước Pháp. Riêng ngưò’i nông 
dân Việt-nam lại càng phải è ra mà chịu sự bẵo hộ 
ấy một cách nhục nhã hơn: là người Việt-nam, 
họ bị áp bức, là người nông dân, họ bị tước đoạt. 
Chính họ là những người lao khô, làm đề nuôi lũ 
người ăn bám, bọn đi khai hóa và những bọn khác. 
Chính họ phải sống cùng khỗ, trong khi bọn đao phủ 
của họ lại sống phè phỡn; hễ mất mùa là họ chết 
đói. Họ bị cướp giật từ mọi phía, bằng mọi cách, 
bởi nhà nước, bởi bọn phong kiến tân thò'i, bởi 
giáo hội thiên chúa. Xưa kia, dưới chế độ phong 
kiến Việt-nam, ruộng đất xếp thành đẳng hạng 
theo tốt xấu. Thuế đánh theo sự phân hạng ấy. 
Dưới chế độ thuộc địa hiện nay, những điều đó 
đã thay đổi. Khi cần tiền, nhà nước bảo hộ Pháp 
chỉ có việc thay đối hạng ruộng. Chỉ một nét bút 
thần kỳ là họ biến một đám ruộng xấu thành 
ruộng tốt.

Như thế cũng vẫn chưa hết. Người ta còn tăng 
diện tích ruộng đất lên một cách giâ tạo bằng thủ 
đoạn rút bớt đơn vị đo đạc. Bằng cách đó, thuế 
lập tức tăng lên, nơi thì một phần ba, nơi thì hai 
phàn ba. Thế mà vẫn chưa đủ thỏa lòng tham 
không đáy của nhà nước bẳơ hộ và hàng năm thuế 
cứ tăng lên mãi. Thí dụ, từ năm 1890 đến năm
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1896, thuế đã tăng gấp đôi. Từ năm 1896 đến năm 
1898 lại tăng lên gấp rưỡi và cứ như thế mà tiếp 
tục. Người Việt-nam cứ chịu đè cho người ta róc 
thịt mãi, thì các quan lớn bảo hộ nhà ta quen ăn 
bén mùi lại càng tiếp tục bóc lột thêm.

Năm 1895, viên công sứ một tỉnh ở Bắc-kỳ đã 
tước mất của một làng nọ nhiều héc-ta ruộng đất 
đè cấp cho một làng khác theo đạo thiên chúa. 
Những người mất ruộng khiếu nại. Người ta bắt 
họ bô tù. Các bạn đừng tưởng chế độ cai trị vô 
liêm sỉ ấy chỉ dừng lại ở đó thôi. Người ta còn bắt 
những kê xấu sô' bị mất ruộng phải tiếp tục nộp 
cho đến năm 1910, tiền thuế của những ruộng đất 
đã bị tước đoạt từ năm 1895.

Thêm vào nạn ăn cướp của chính quyền, là nạn 
ăn cướp của bọn chủ đồn điền. Người ta cấp cho 
những người Âu chỉ có cái bụng phệ và màu da 
trắng những đồn điền có khi rộng trên 20.000 
héc-ta.

Phẫn lớn những đồn điền này đều được lập ra 
bằng lối cướp giật được hợp pháp hóa. Trong thời 
kỳ chiến tranh xâm lược, dân cày Việt-nam — cũng 
như người An-dát-xơ năm 1870, — đã bỏ ruộng đất 
của mình lánh sang những vùng còn tự do. Khi 
trở về thì ruộng vườn của họ đã « thành đồn điền » 
mất rồi. Hàng bao nhiêu làng đã bị tước đoạt theo 
kiều đó, và người bản xứ lâm vào cảnh phải lao 
động cho bọn chúa đất tân thời, bọn này chiếm 
đoạt có khi đến 90% thu hoạch.

Lấy cớ khuyến khích khai thác thuộc địa, người 
ta miễn thuế điền thố cho số lớn chủ đồn điền 
kếch sù.
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Sau khi đã được cấp không ruộng đất, bọn chủ 
đòn điền còn được cấp không hoặc gần như không, 
cả nhân công nữa. Nhà nước cung cấp cho chúng 
một số tù khô sai làm không công, hoặc dùng uy 
quyền đề mộ nhân công cho chúng với một đồng 
lương chết đói. Nếu dân phu đến không đủ số 
hoặc tỏ ra bất mãn, thì người ta dùng vũ lực; 
bọn chủ đồn điền tóm cò hào lý, đánh đập, tra 
tấn họ cho đến khi họ chịu ký giao kèo hẹn nộp 
đủ sô' nhân công mà chúng đòi hỏi.

Bên cạnh uy lực phần đời ấy, còn có những 
đấng cứu thế phần hồn nữa. Các đấng này, trong 
khí thuyết giáo « đức nghèo » cho người Việt-nam, 
cũng không quên làm giàu trên mồ hôi và máu của 
họ. Chỉ riêng ở Nam-kỳ, hội thánh truyền đạo 
cũng đã độc chiếm đến 1/5 ruộng đất trong vùng. 
Kinh thánh tuy không dạy, song thủ đoạn chiếm 
đất rất giẳn đơn: cho vay nặng lãi và hối lộ. Nhà 
chung lợi dụng lúc mất mùa đè cho nông dân vay 
và buộc phải có ruộng đất đề làm bẳơ đảm. Vì 
lãi suất tính cắt cồ, nên người Việt-nam không thè 
trả nợ đúng hạn; thế là ruộng đất cầm cò' vĩnh 
viễn rơi vào tay Nhà chung (hội thánh).

Các viên toàn quyền lớn, toàn quyền bé được 
nước mẹ ký thác vận mệnh xứ Đông-dương, nói 
chung đều là bọn ngu xuẳn, bọn đều cáng. Nhà 
chung chỉ càn nắm được một vài giấy tờ bí mật, 
thuộc đời tư, có tính chất nguy hại đối với thanh 
danh, địa vị của chúng, là có thề làm cho chúng 
hoảng sợ và phẳi thôa mãn mọi yêu cẫu của Nhà 
chung. Chính vi thế mà một viên toàn quyền đã 
nhường cho Nhà chung 7.000 héc-ta đất bãi bồi của 
người bản xứ. khiến họ phải đi ăn xin.
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Phác qua như thế, cũng dủ thấy dưới chiêu bài 
dân chủ, đế quốc Pháp đã cắm vào đất Việt-nam 
chế độ đáng nguyền rủa của thời trung cố; người 
nông dân Việt-nam bị hành hình vừa bằng lưỡi 
lê của nền văn minh tư bản chủ nghĩa, vừa bằng 
cây thánh giá của giáo hội sa đọa làm ô đanh chúa.

• 
♦ ♦

An-giê-ri đau khồ vì nạn đói. Tuy-ni-di cũng bị 
tàn phá vì nạn đói. Đè giải quyết tinh trạng ấy, 
chính phủ bắt giam một số đông người đỏi. Đè 
cho bọn « người đói » đừng coi nhà tù là nơi cứu 
tế, người ta không cho họ ăn gì hết. Cho nên 
nhiều người đã chết đói trong lúc bị giam cầm. 
Trong những hang động En Ghi-ri-a, nhiều người 
đói lả phâi gặm xác một con lừa chết thối lâu 
ngày.

ở Bê-gia, người Cam-mê ° giành giật xác thú 
vật với quạ. ừ Xúc — En Ác-ba, ở Ghi-đa, U-ét 
Mơ-li-dơ, mỗi ngày hàng chục người chết đói.

Đi đói với nạn đói, nạn dịch tễ phát sinh ở 
nhiều nơi và có nguy cơ lan rộng.

*
* *

1) Khammès. (Danh từ người Bắc Phi thường dùng 
đẽ gọi những người lĩnh canh ruộng chĩ được hưởng 1 
phần 5 hoa lợi trong các vụ thu hoạch. Tiếng A-rập, 
Khams có nghĩa là 1 phần 5).

13 HCM
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Đê che đậy sự xấu xa của chế độ bóc lột đầy 
tội ác, chủ nghĩa tư bản thực dân luôn luôn trang 
điềm cho cái huy chương mục nát của nó bằng 
những châm ngôn lý tưởng: bác ái, bình 
đẳng, V.V..

Cũng làm một việc trong cùng một xưởng, 
người thợ da trắng được trả lương cao hơn nhiều 
so với bạn đồng nghiệp khác màu da.

Trong các công sở, những người bân xứ dù đã 
làm việc lâu năm và dù rất thành thạo công việc, 
cũng chỉ được lĩnh một khoản tiền lương chết đói; 
trái lại một người da trắng mới được đưa vào, 
làm việc ít hơn, thì lại lĩnh lương cao hơn.

Có những thanh niên bản xứ đã học các trường 
đại học của chính quốc đỗ bác sĩ y khoa hay tiến 
sĩ luật khoa, thế mà vẫn không được làm nghề 
nghiệp của mình trong nước mình, nếu không 
vào quốc tịch Pháp. Mà ai cũng đã biết, một 
người bân xứ muốn được nhập quốc tịch Pháp 
như vậy thì phải vượt qua bao nhiêu khó khăn 
và tốn bao nhiêu công chạy vạy nhục nhã.

Còn những người bản xứ bất buộc phải lìa bỏ 
ruộng nương, gia đinh đi «lính tình nguyện» 
thì đều sớm được nếm hương vị tuyệt vời của 
món « bình đẳng».

Cùng một cấp bậc, nhưng người da trắng hầư 
như bao giờ cũng được coi là cấp trên của người 
bản xứ. Cái chế độ đẳng cấp có tính chất « nhân 
chủng-quân sự » ấy lại càng rõ rệt hơn khi những 
quân nhân da trấng và quân nhân khác màu da. 
cùng đi trên một chuyến xe lửa hoặc tàu thũy.

*



BAN AN CHE Độ THỰC DÂN PHÁP 163

Một người bản xứ làm thế nào đè có thè nhập 
quốc tịch Pháp ?

Đạo luật ngày 25 tháng 3 năm 1915 về việc 
dân thuộc địa Pháp nhập quốc tịch Pháp quy định:

Điều 1. Những người, dân thuộc địa Pháp hoặc 
dân đưọc Pháp bảo hộ, trên 21 tuồi, không phẳi 
là quê hương ở An-giê-ri, Tuy-ni-di hoặc Ma-rốc. 
đã cư trú ồ Pháp, An-giê-ri hoặc trên đất bảo hộ 
của Pháp và có được một trong những điều kiện 
sau đây thì có thề được thừa nhận cho hưởng 
quyền lợi công dân Pháp:

1. Đã được thưởng Bắc đàu bội tinh hoặc đã 
tốt nghiệp một trong những trường đại học hay 
là chuyên nghiệp mà danh sách sẽ do sắc lệnh ấn 
định.

2. Đã có công lớn trong việc khai thác thuộc 
địa hoặc phục vụ quyền lợi của nước Pháp.

3. Đã phục vụ trong quân đội Pháp và được giữ 
chức sĩ quan hay hạ sĩ quan, hoặc được thưởng 
huân chương quân công.

4. Đã lấy vợ Pháp và có chỗ ở tương đối ốn 
định trên đất Pháp được một năm.

5. Đã cư trú hơn mười năm tại các xứ kề trên, 
và biết tiếng Pháp đến một trình độ khá.

Tuy đạo luật còn có thiếu sót, song cứ trung 
thực thi hành thì cũng còn khá ; nhưng không, 
các ngài viên chức có kè gì luật pháp và, như 
những, tên .ngu xụằn tò mọ ưa xoi mói, chúng 
buộc những người xin nhập quốc tịch Pháp phải 
trả. lời trên giấy các câu hôi sau đây:

A—Vợ con có nói tiếng Pháp không?
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B — Họ CÓ mặc Âu phục không ?
c — Nhà có đồ đạc như giường, nệm, bàn, 

tủ V.V.. không ?
D — Và ghế dựa nữa ?
E — Ăn trên bàn hay trên chiếu ?
F — Ăn gì ?
G — Ăn cơm hay bánh mì ?
H — Anh có tài sản không?
I — Vợ có tài sản không ?
J — Thu hoạch đồng niên của anh bao nhiêu ?
K — Anh theo tôn giáo gì?
L — Anh vào những hội nào ?
M — Trong các hội ấy anh giữ chức vụ gì?
N — Chế độ bản xứ tổt và nhân tù, thế vì cớ gì 

anh lại xin nhập quốc tịch Pháp ? Có phải đê làm 
viên chức không ? Hay đè có địa vị cao ? Hay đè 
đi tìm mồ vàng, mỏ ngọc ?

o — Bạn bè thân thiết nhất là những ai ?
Chỉ còn thiếu điều mà các ngài ấy chưa hỏi: 

Vợ anh có cắm s... lên đàu anh không?

Chương VIII

CÔNG LÝ

Có phải vì quá thừa tình nhân đạo, như ông 
Xa-rô đã nhiều lần tuyên bố, mà người ta bẳt các 
phạm nhân ở nhà lao Nha-trang (Trung-kỳ) phải 
ăn khan, nghĩa là ăn cơm mà không được uống
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nước không ? Có phải người ta đã quệt tanh-tuya- 
đi-ốt lên mũi phạm nhân đẽ dễ nhận ra họ khi họ 
vượt ngục không ?

♦
♦ ♦

Báo Người độc lập ồ Ma-đa-ga-xca số ra ngày 
13 tháng 7 năm 1921 có đăng một bài tường thuật 
về cách phòng bệnh « dịch hạch», chúng tôi xin 
trích đoạn sau đây :

« Vô sò' nhà bị đốt, trong đó có cái nhà khá đẹp 
của Ra-cô-tô-man-ga ở phô' Ga-li-ê-ni, cùng bị đốt 
hôm thứ hai vừa qua. Nhưng nhà của ông Đê-rô 
thì lại thoát khôi sô' phận chung ấy, tính ra cái 
nhà ấy, với tất cả đồ đạc, đắt tiền quá (50.000 phơ- 
răng), vì thế nhà chức trách quyết định không đốt 
mà chỉ tầy uế và cấm ở một thời gian khá dài, 
có lẽ là sáu tháng ».

Chúng tôi xin nói thêm rằng ông Đê-rô là công 
dân Pháp, còn Ra-cô-tô-man-ga chỉ là dân lệ thuộc 
vì là người bẳn xứ. Nhân đây xin nhắc đè bạn 
đọc nhớ lại rằng, đạo luật năm 1841 được bièu 
quyết là đè áp dụng cho tất cẳ công dân Pháp.

Cũng ở Ma-đa-ga-xca, sáu người bản xứ bị bắt 
trong đồn điền của một thực dân người Pháp về tội 
trốn thuế. Trước tòa, các bị can khai rằng ông chủ 
đồn điền Đơ la Rô-sơ đã cam kết với họ: 1. sẽ 
đóng thuế cho họ ; 2. sẽ xin miễn sai dịch cho họ; 
3. trả tiền công cho họ cứ ba mươi ngày công là
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10 quan. Cần chú ý là nhà thực dân kia chỉ thuê 
họ mỗi tuần làm có một ngày thôi. Muốn đủ sống, 
họ phải đi làm thuê cho người Man-gát ở gần đồn 
điền. Mặt khác, óng Đơ la Rô-sơ chẳng những 
không đóng thuế cho họ như đã hứa, mà hình như 
còn lờ luôn sô' tiền họ đã gửi ông đề đóng thuế nữa.

Quý hóa làm sao, lần này chính phủ đã mồ một 
cuộc điều tra. Nhưng rồi các bạn xem...

Khi được biết vụ này, nghiệp đoàn nông nghiệp 
Ma-ha-nô-rô, mà chắc hẳn ông Đơ la Rô-sơ là 
đoàn viên, liền điện cho quan toàn quyền phẵn 
kháng việc cảnh binh đã đến xét hôi không đúng 
lúc tại đồn điền ông Đơ la Rô-sơ và yêu cầu trừng 
trị viên trưởng đồn về tội cả gan phát hiện sự 
nhũng lạm của một người Pháp đối với người 
bẳn xứ.

Vì không muốn «mua việc» vào mình, quan 
toàn quyền đã cho xếp ngay vụ rắc rối ấy lại.

* 
♦ *

Tòa án binh Lin-lơ vừa kết án 20 năm khô sai 
tên Phôn Se-ven, sĩ quan Đức, về tội dùng roi 
da đánh đập những người bân xứ ở Rông-cơn 
trong thời gian quân Đức chiếm đóng.

Thế thì tại sao ở Đông-dương, ông người Pháp 
nọ bần vỡ sọ một người Trung-kỳ bằng súng lục; 
ông viên chức Pháp kia nhốt một người Bắc-kỳ 
vào cũi chó sau khi đánh đập tàn nhẫn anh ta ; 
ông thầu khoán Pháp này trói tay một người Nam-

1) Roncq. (Tên một làng ở miền Bắc nước Pháp).
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kỳ cho chó cắn, rồi đem giết đi; ông thợ máy 
Pháp kia « hạ sát » một người Việt bằng súng săn; 
ông nhân viên hàng hải Pháp khác xô người gác 
cău bản xứ vào đống than hồng cho chết, v.v... 
và v.v..., lại không bị trừng trị?

Tại sao mấy ông thanh niên Pháp ở An-giê đấm 
đá một em bé người bản xứ 13 tuồi, rồi xóc em . 
lên đầu một trong những ngọn giáo ở giữa hàng 
giáo cắm quanh « cây chiến thắng», chỉ bị phạt 
có 8 ngày tù án treo ?

— Và tại sao tên hạ sĩ quan đã đánh anh Na- 
hông cũng như tên sĩ quan đã giết chết anh, không 
bị trừng phạt gì cả ?

Phải rồi, Việt-nam và An-giê-ri đều là những 
xứ bị chiếm — cũng như Rông-cơ đã có lúc 
bị chiếm —, nhưng vì những người Pháp ở các 
thuộc địa ấy không phải là lũ « bốt-sơ », cho nên 
cũng cùng một hành động, nếu là của lũ « bốt-sơ » 
thì là tội ác, nhưng nếu là của người Pháp thì lại 
là văn minh ! Mà An-nam-mít và An-giê-riêng đâu 
phải là người ! Đó là bọn « nhà quê » hèn hạ, bầy 
« bi-cô't » 1J bần thỉu. Cần quái gì phải có công lý 
đối với những giống ấy.

Cái ông Vi-nhê Đốc-tông châm biếm kia quẳ là 
không lăm khi ông viết: «Pháp luật, công lý đối 
với người bẳn xứ ư ? Thôi đi! Chỉ có ba-toong, 
súng ngắn, súng dài, đấy mới là thứ xứng đáng 
với lũ giòi bọ ấy ! »

*
* *

1) Bicot. (Nghĩa đen là con dê con ; bọn thực dân dùng 
từ này đẽ gọi một cách khinh bỉ những người A-rập 
nói chung).
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Trong cái kho đầy ắp những hình phạt đề giáng 
vào đầu người bẳn xứ, có những khoản phạt tiền 
từ 200 đến 3.000 đồng.

Không phải ông Đu-me không biết rằng người 
Việt-nam không bao giờ đóng nồi những khoản 
tiền to đến thế. Nhưng ông ta cứ muốn xoay tiền 
bất cứ bằng giá nào ; nên con người khôn ngoan 
ấy đã dự kiến rằng có thề bắt làng xã phải chịu 
trách nhiệm. (Điều 4)

Bạn sẽ bảo, muốn kết án câ một làng thì phâi 
xác định làng ấy là đồng lõa chứ.

Không, với điều 4, việc ấy không cần thiết. 
Làng nào không biết ngăn ngừa một tội phạm, thì 
phải chịu trách nhiệm về tội phạm ấy.

Cái điều 4 này quả là một mánh khóe ác nghiệt, 
bởi vì chỉ cần những tay chân của bọn chủ bao 
thầu thuế — những tay chân đó được thuê tiền 
đề phát giác càng nhiều vụ vi phạm càng hay— 
khai rằng làng sở tại chẳng hề làm gì đề ngăn chặn 
vụ vi phạm, là đủ.

Tiết 3 quy định cách thức kiềm chứng những vụ 
vi phạm mà bọn tay sai của chủ bao thầu thuế cố 
quyền làm.

ỡ đây có một trở ngại. Thường thường bọn tay 
chân ấy đều dốt nát, làm biên bản không hợp thức. 
Người ta khắc phục trở ngại ấy bằng cách ủy cho 
viên chức nhà đoan ở tỉnh lỵ hoặc phủ lỵ, huyện 
lỵ làm biên bản theo báo' cáo của bọn tay chân của 
chũ bao thầu.

*
*

♦ ♦
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Đông-dương là cô gái cưng, ‘rất xứng đáng với 
nước mẹ Pháp. Mẹ có gì, con có nấy : Đông-dưmig 
có chính phủ của nó, những bảo đảm của nó, công 
lý của nó và cũng có âm mưu phiến loạn nho nhỏ 
của nó nữa. Dưới đây chúng tôi chỉ nhắc lại hai 
vấn đề sau thôi.

Công lý được tượng trưng bằng một bà đầm, một 
tay căm cân, một tay cầm kiếm. Vì đường từ Pháp 
đến Đông-dương xa quá, xa đến nỗi sang ổược 
tới đó thì cán cân đã mất thăng bằng, đĩa cân dã 
chảy lỏng ra và biến thành những tằu thuốc phiện 
hoặc những chai rượu ty, nên bà đầm công lý tội 
nghiệp chỉ còn lại độc cái kiếm đề chém giết. Bà 
chém giết đến cả người vô tội, và nhất là người 
vô tội.

Còn âm mưu phiến loạn thì lại là một chuyên 
khác.

Chúng tôi sẽ không nhắc lại những vụ phiến 
loạn nòi tiếng năm 1908 hoặc năm 1910, những vụ 
mà nhờ đó rất nhiều người dân được nước Pháp 
bâo hộ đã có thề nếm mùi công ơn khai hóa trên 
máy chém, trong nhà tù hoặc ở nơi đầy ải. Những 
vụ phiến loạn ấy đã cũ rồi, chỉ còn đè lại dấu vết 
trong trí nhớ của người bẳn xứ nữa thôi.

Chúng tôi chỉ nói đến vụ vừa xảy ra gần đây 
nhất. Vì ồ chinh quốc có vụ phiến loạn bôn-sê-vích 
chấn động dư luận, nên các ngài thực dân ở Đông- 
dương — y như con nhái trong truyện ngụ ngôn °

1) Truyện ngụ ngôn của La Phông-ten (La Fontaine), 
một nhà thơ Pháp thế kỷ 17, kề rằng : có một con nhái 
thấy một con bò to hơn mình, li'Ển cố phình bụng ra cho 
bằng con bò, cuối cùng vỡ bụng chết.
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— cũng muốn có một vụ phiến loạn, bèn cố phình 
bụng lên và cuối cùng cũng đê ra được một vụ.

Chúng đã làm như thê' này.
Một quan lớn Tây (quan công sứ Đại Pháp kia 

đấy ạ !), một quan huyện và một ông lý trưởng 
đã đảm nhiệm việc chế tạo ra vụ đó.

Ẹộ ba quan lại này phao tin là có một bọn phiến 
loạn chôn giấu hai trăm rưởi quẳ bom âm mưu làm 
nồ tung cẳ xứ Bắc-kỳ.

Nhưng ngày 16 tháng 2, tòa đại hình Hà-nội 
công nhận rằng chẳng những không có bằng chứng 
nào đê kết luận có một tồ chức cách mạng có vũ 
khí phá hoại, mà cả cái vụ mưu phản kia chẳng qua 
cũng chỉ là một thủ đoạn khiêu khích do một số 
nhân viên chính phủ muốn được thăng thưởng tạo 
ra mà thôi.

Chắc các bạn tưởng rằng sau khi tòa đã phán 
quyết như thế rồi thì những người Việt-nam bị 
giam giữ sẽ được thả ra. Không đâu ! Bằng bất 
cứ giá nào, nhất thiết phải giữ uy tín cho kẻ đi 
chinh phục ! Muốn thế, lẽ ra chỉ gắn huân chương 
cho bọn đã khéo phịa ra vụ án là đủ rồi; đằng này 
người ta lại còn phạt tù 12 người Việt-nam từ 
2 đến 5 năm, mà phần lớn là nhà nho. Và trên 
cửa nhà lao giam giữ họ, nổi lên mấy chữ: Tự do, 
Bịnh đẳng, Bác ái — dĩ nhiên là bằng tiếng Pháp 
hần hoi.

Thế rồi những tờ báo gọi là thân người bản xứ 
vội vã ca tụng tính công bằng, không thiên vị của 
cái trò hề công lý ấy !

Nhưng hãy đọc tờ Tin nhanh thuộc địa!), tờ báo 
giữ giẳi vô địch về chủ nghĩa bài Việt:

1) La Dépêche coloniale.
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« Tòa án Pháp vừa tuyên án xong. Một nửa can 
phạm được tha bồng, còn một nửa được kết án nhẹ. 
Những người bị án là những nhà nho can tội Làm 
thơ cảm hứng lăng nhăng đè ca tụng ân huệ của. 
tự do ».

Các bạn thấy không, đối với người Việt-nam, 
ca tụng tự do là một tội nặng, chỉ vì thế thôi, 
người ta cũng phết cho họ 5 năm tù !

Tờ báo viết tiếp: « Chúng ta phải nhiệt liệt hoan 
nghênh bản phán quyết hểt sức công băng ẫy của 
các quan tòa và các vị bồi thàm của chúng ta, v.v... »

Và cũng lại tờ Tin nhanh thuộc ãịa ấy đã vui 
mừng ghi nhận bản phán quyết rất mực vô tư 
của tòa án Pháp về vụ mưu loạn nối tiếng ở Vĩnh- 
yên. Tờ báo ấy viết: «Những người Việt-nam ở 
Pa-ri, cũng như đồng bào của họ ở bên quê nhà 
xa xòi, đều tỏ lòng tin tưởng ở các quan tòa của 
chúng ta và tuyên bô' rằng tòa án đã xử đúng, vụ 
án kết thúc như thế làm cho họ hoàn toàn thỏa 
mãn ». Không đâu! ông Pu-vuô'c-vin ạ, ông bịp 
đời vừa chứ !

* 
* *

Tờ nhật báo Pháp — Đông-dương 1 có đăng việc 
sau đây:

1) Le Journal France — Indochine.

« Cách đây mấy hôm, hãng Xô-va-giơ báo với sở 
mật thám là xưởng họ bị mất trộm một sô' sắt khá 
nhiều, độ một tấn. Nhận được đơn khiếu nại, sở 
mật thám lập tức mở cuộc điều tra đê tìm cho ra 
bọn trộm và chúng tỏi vui mừng được tin rằng
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một viên thanh tra mật thám người Âu cùng với 
mấy nhân viên người Việt giúp sức đã tóm được 
bọn trộm và cả tên đồng lõa của chúng nữa.

«ồng s..., quản lý hãng Xô-va-giơ cùng với 
những tên Trần-Văn-Lộc, thợ máy học việc và 
Trần-Văn-Xa đã bị bắt và đưa ra tòa về tội ăn 
trộm và đồng lõa... »

Các bạn có đè ý thấy bạn đồng nghiệp của chúng 
tôi hết sức tế nhị không nào ? Khi nói về ông ăn 
trộm người Pháp, quản lý hãng Xô-va-giơ, thì 
người ta không nói tên, mà thay vào bằng mấy 
dấu chấm. Chẳ là dù sao thì trước hết cũng phẵi 
bẳo vệ uy tín của. chủng tộc thượng đẳng. Nhưng 
khi nói đến bọn kẻ trộm thông thường người Việt 
thì lại kè cả tén lẫn họ, và không gọi họ là ông 
mà gọi là những « tên ».

Ngày 10 tháng 10 năm 1922, chính phủ vừa ra 
sắc lệnh quyết định một cuộc thuyên chuyền quan 
trọng trong ngạch quan tòa thuộc địa. Trên danh 
sách, đáng chú ý có tên hai ông Luy-ca và 
Oa-bơ-răng.

Cần nhắc lại sơ lưọc lai lịch của hai vị quan 
tòa này.

õng Luy-ca làm phó chưởng lý ở Tây Phi 
thuộc Pháp, đã từng dính dáng vào các vụ làm 
xôn xao dư luận xứ Tô-gô. Trong một bản thông 
báo cho báo chí, ông bộ trưởng bộ thuộc địa đã bắt 
buộc phẳi thừa nhận rằng, « cuộc điều tra cũng đã
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phát giác ra là sự tham gia của ỏng Luy-ca vào các 
vụ phạm pháp có thè làm cho ông ta phải gánh 
ph'ân trách nhiệm, nặng nề nhát ».

Chắc là đê thưởng cho phần trách nhiệm nặng nề 
ấy, mà ngày nay người ta cất nhắc ông lên chức 
chánh án tòa thượng thẳm xứ Phi châu xích đao 
thuộc Pháp.

Còn về Oa-bơ-răng thi câu chuyện của hắn đơn 
giản hơn và ít người biết đến. Năm 1920, một 
người Pháp tên là Đuyếc-gơ-ri, nhân viên hãng 
buôn Pê-rít-xắc ở Căng-căng (Ghi-nê), đi săn. 
Hắn bắn một con chim rơi xuống sông. Lúc ấy có 
một em bé người bẳn xứ đi ngang qua. Đuyếc-gơ-ri 
tóm cồ em bé ném xuống sông, bắt phải tìm vớt 
con chim. Nước sâu, sóng lớn, lại không biết bơi, 
em chết đuối. Cha mẹ em đi kiện. Đuyếc-gơ-ri 
được lệnh viên quan tư chỉ huy quận đòi đến, và 
nhận bồi thường cho gia đình đau xót kia một trăm 
phơ-răng.

Cha mẹ em bé không nhận cách dàn xếp hỉ ối 
như vậy. Viên quan tư nối giận, đứng về phía 
người đồng bào của ông, tức là tên sát nhân, dọa 
bỏ tù cha mẹ em bé nếu tiếp tục kháng cáo, rồi 
ông ta « xếp » vụ án lại.

Nhưng, một bức thư nặc danh đã phát giác việc 
này với ông chưởng lý ở Đa-ca. ông chưởng lý 
liền phái ông biện lý Oa-bơ-răng đi điều tra. Ong 
Oa-bơ-răng đến Căng-căng, ngủ lại nhà viên 
xếp ga, rồi ngày hôm sau đến nhà ông Cu-danh đờ 
La-va-li-e là phó của viên quan tư quận, ở lại 
cả ngày. Rồi sáng hôm sau, chưa hề bắt tay vào 
công việc điều tra gi cả, ông đã lèn đường trở về.
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Tuy thế Ông Oa-bơ-răng vẫn cứ kết luận rằng lá 
thư nặc danh kia là vu khống. Hội Liên hiệp thuộc 
địa20 đã báo vụ này với Hội Nhân quyền (ngày 22 
tháng 12 năm 1921). Nhưng có lẽ Hội Nhân quyền 
cho sự việc không lấy gì làm giật gân lắm nên 
chẳng thèm quan tâm đến.

Từ khi đi chơi Căng-căng về, ông Oa-bơ-răng 
vẫn ngồi yên ồ địa vị cũ đè thỉnh thoảng nhận gà 
và những túi khoai tây do ông bạn Cu-danh đờ 
La-va-li-e gửi đến biếu, và chờ được thăng quan. 
Các bạn thấy chưa, ông Oa-bơ-ràng quẳ thật xứng 
đáng với... phần thưởng cóng minh mà chính phủ 
vừa tặng ông bằng cách bổ nhiệm làm biện lý 
Đa-ca' (?).

Nền văn minh thượng đẳng mà được giao phó 
vào tay những bọn Đác-lơ, bọn Bô-đoăng, bọn 
Oa-bơ-răng và bọn Luy-ca thì thật là tuyệt, và số 
phận dán bản xứ cũng tuyệt!

* 
* *

Tòa tiêu hình vừa xử phạt Phéc-năng Ét-xơ-lanh 
và mụ góa Gie-rơ, mỗi người 13 tháng tù; Gioóc- 
giơ Coóc-đi-ê 10 tháng, về tội tàng trữ, chuyên chở 
và bán một ki-lô-gam thuốc phiện.

Tốt lắm ! Tính sơ qua cũng thấy một ki-lô-gam 
thuốc phiện đáng ba mươi sáu tháng tù !

Giá mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, 
như hgười ta thường nói, thì tuối thọ của ông Xẳ- 
rô, (oàn quyền Đông-dương, phải dài ghê lắm mới
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đủ đè cho Ông ngồi hết hạn tù. Vì rằng mỗi năm 
ông sẽ bị phạt ít ra là một triệu ba mươi lăm vạn 
(1.350.000) tháng tù về tội mỗi năm bán cho người 
Việt-nam trên mười lăm vạn ki-lô-gam thuốc phiện.

* 
* *

Bất lực trong việc trừ khử ông Đề Thám21 trứ 
danh, vì mọi âm mưu bắn giết ông, thủ tiêu ông 
bằng thuốc độc hoặc bằng mìn, đều thất bại, người 
ta bèn đào mả cha mẹ ông lên, đem hài cốt đồ 
xuống sồng.

Sau những vụ biễu tinh ở miền Nam Trung-kỳ, 
nhiều văn thân bị xử tử hoặc bị đầy biệt xứ. Trong 
sô' ấy có ông nghè Trần-Quý-Cáp, một nhà nho 
thanh cao ai cũng kính phục, ông bị bắt trong lúc 
đang giữ chức giáo thụ và chĩ hai mươi bốn tiếng 
đồng hồ sau, là bị đem chém, không được xét hôi 
gì cả. Chinh phủ cũng không chịu giao trẳ thi hài 
ông cho gia đình ông.

ở Hải dương, một vụ nôi dậy chưa làm chết 
một ai, thể mà người ta đã làm rụng hết sáu mươi 
tư cái đầu, không cần xét xử gì cả.

Khi hành hình những người lính khô' đô ở Hậ- 
nội,22 chính phủ đã cho áp giải cha mẹ, vợ cqn 
họ đến pháp trường đè bắt họ phải mục kích cảnh 
tàn sát long trọng những người thân yêu của mình. 
Đè gây một ấn tượng khủng khiếp lâu dài, và đề 
« dạy cho dân chúng một bài học »,. người ta lãm 
lại cái việc đã làm ở nước Anh hồi thế kỹ thứ . 18.
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tức là xóc đàu lâu những người Gia-cô-bítn bại 
trận lên mũi giáo đem bêu ờ các đường phô' khu 
Xi-ti và dọc theo cầu Luân-đôn. Hàng tuần lễ, dọc 
các đường lớn ở Hà-nội, người ta nhìn thấy nhiều 
đầu lâu của những nạn nhân bị người Pháp hạ 
sát, đang cau mày, nhăn mặt trên những chiếc cọc 
tre.

Năm 1908, nhân dân miền Trung không chịu nồi 
sưu cao thuế nặng và bao nhiêu sự hà lạm áp bức, 
đã phải biêu tinh. Các cuộc biếu tình ấy mặc dù 
diễn ra hết sức ôn hòa, nhưng đều bị đàn áp thẳng 
tay. Hàng tràm đầu rơi, vô số người bị đi đăy.

Người ta làm đủ mọi cách đê vũ trang cho người 
Việt chống lại đồng bào họ và gây nên những vụ 
phẳn bội.

Người ta tuyên bô' các làng phải chịu trách nhiệm 
về những vụ hỗn loạn xảy ra trên địa phận mình. 
Làng nào cho một người yêu nước trú ngụ thì bị 
kết án. Đê khai thác tin tức, người ta dùng một 
phương pháp đơn giần — bao giờ cũng vậy — là 
tra khẫo lý hào, ai không nói thì bị xử tử tức 
khắc. Cứ như thế, trung vòng hai tuân lễ, một viên 
giám binh đã xử tử bằy mươi lăm lý hào !

Không bao giờ người ta nghĩ đến chuyện phân 
biệt những người yêu nước đang chiến đấu tuyệt 
vọng với bọn cỏn đồ ở các thành thị. Muốn dập 
tắt sự kháng cự, người ta không thấy có cách nào 
khác hơn là phó thác việc «bình định » cho lũ phản 
bội bán nước. Và người ta duy trì ở vùng đồng

1) Jacobites. (Tên gọi những đồ đảng của vua Anh 
Giác-cơ II bị dòng O-răng-giơ đánh bại sau cuộc chiến 
tranh năm 1688).
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bằng Bắc-kỳ, ở Bình-thuận, ở Nghệ — Tĩnh những 
đội quân càn quét hung hãn mà hình ảnh ghê tởm 
sẽ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ.

Chương IX

CHÍNH SÁCH ngu Đản

Đè có thề đánh lừa dư luận bên Pháp và bóc lột 
dân bản xứ một cách êm thấm, bọn cá mập của 
nền văn minh không những đầu độc nhân dân Việt- 
nam bằng rượu và thuốc phiện, mà còn thi hành 
một chính sách ngu dân triệt đè.

Cho nên, theo sắc lệnh năm 1898, báo chí bản xứ 
phải chịu kièm duyệt trước khi in.

Sắc lệnh đó viết: «Việc lưu hành báo chí bất 
cứ bằng thứ tiếng gì, đều có thê bị cấm do nghị 
định của quan toàn quyền.

« Báo tiếng Việt không được xuất bẳn, nếu không 
được phép của quan toàn quyền. Giấy phép chỉ 
cấp với điều kiện là các bài báo phải được quan 
thống đốc duyệt trước. Giấy phép ấy cỏ thề rút 
lúc nào cũng được.

«Mọi cuộc trưng bày hoặc phô biến những bài 
hát, biếm họa hoặc tranh ảnh làm thương tôn đến 
sự tôn kính đổi với các nhà cầm quyền đều bị trừng 
trị ».

Đấy, bạn thấy bà kiêm duyệt ồ thuộc địa cầm kéo 
khéo đến mức nào !
14 HCM
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Với biện pháp đó, chính quyền Đông-dương có 
thè ỉm được tất cả mọi vụ nhơ nhớp và tha hồ mà 
lạm quyền.

Trong một cuộc bău cử hội đồng thành phố Sài- 
gòn, viên thống đốc cấm ba ông chủ nhiệm báo 
tiếng Việt không được đăng lên báo của họ bân sắc 
lệnh quy định thề lệ bầu cử Hội đồng thành phố 
ồ Nam-kỳ. Họ là ứng cử viên, thế mà báo của họ 
bị cấm tuyệt không được đăng một cái gì dính 
dáng, dù xa hay gần, đến chương trình của họ ! 
Vì người Việt-nam không có quyền hội họp quá sô' 
20 người, nên ứng cử viên phẳi gặp 3.000 cử tri 
lần lượt từng người một. Cũng trong lúc ấy, ông 
thống đốc còn thông tri cho các tờ báo tiếng Việt 
khác biết là sở kiêm duyệt sẽ thẳng tay cắt những 
bài báo, cột báo, đầu đề hoặc bất cứ một lời bóng 
gió nào nói đến các cuộc bầu cử thuộc địa hoặc 
thành phố. Một tờ báo tiếng Việt dịch đăng đạo 
luật nói về việc trừng trị những hành động hối lộ 
trong bầu cử, bài ấy đã bị cắt. Trong lúc đó thì 
quan thống đốc trắng trợn cho đòi những người 
đứng đầu các tập đoàn cử tri đến văn phòng và 
truyền cho họ phải bô phiếu và cồ động bỏ phiếu 
cho danh sách được ngài có câm tình nhất.

Bàn tay bỉ ồi của kiềm duyệt không dừng lại ở 
các xuất bản phằm tiếng Việt mà còn rờ mó cẳ vào 
thư từ riêng và các tò’ báo tiếng Pháp không chịu 
ca tụng đức độ của các «Cụ lớn» thuộc địa : sở 
bưu điện và sở mật thám Nam-kỳ (giám đốc sở 
này là con rè ông An-be Xa-rô) đã nhận được 
lệnh không đè lọt — bất cứ với lý do gì — những 
thư từ, bài vở, v.v... gửi cho báo Người cùng kho 
xuất bẳn ở Pa-ri hoặc của tờ báo ấy gửi về.



BAN An CHÊ' Độ THỰC DÂN PHÁP 179

«‘. .

Một người Man-gát nguyên là lính tình nguyện 
tham gia đại chiến trong quân đội Pháp và có vợ 
người Pháp, đã bị trục xuất khỏi tồ quốc anh, và 
bị kết án 5 năm đầy biệt xứ, chỉ vì đã viết bài cho 
báo Người cùng khb và vài tờ báo khác ở Pháp, 
đề tố cáo những sự nhũng lạm của bọn quan cai 
trị Pháp ở xứ sở anh.

*
* *

Nhân dân Đông-dương khàn khoản đòi mở trường 
học vì trường học thiếu một cách nghiêm trọng. 
Mỗi năm, vào kỳ khai giẳng, nhiều phụ huynh phẳi 
đi gõ cửa, chạy chọt mọi nơi thần thế, có khi chịu 
trả gấp đôi tiền nội trú, nhưng vẵn không tìm được 
chỗ cho con học. Và hàng ngàn trẻ em đành chịu 
ngu dốt vì nạn thiếu trường.

Tôi còn nhớ một người anh em họ tôi muốn 
được vào một trong những «thiên đàng trường 
học » kia, đã phẳi chạy chọt đủ kiêu, gửi hết đơn 
này đến đơn khác cho quan khâm sứ, cho quan 
công sử, cho quan đốc trường quốc học và quan 
đốc trường tiều học. Tất nhiên, chẳng ai thèm trả 
lời anh. Một hôm, anh đánh bạo mang đơn đến xin 
quan đốc, một người Pháp, phụ trách cái trường 
mà tôi đã được đặc ân vào học trước đó ít lâu. 
« Quan đốc » thấy anh cả gan như thế, nối khùng 
quát tháo : « Ai cho phép mày đến đây ? », rồi xé 
vụn lá đơn trước những cặp mắt ngơ ngác của cả 
lớp học.

Người ta bảo ngân sách không cho phép chinh 
phủ mở trường mới. Không hân thế đâu. Trong số
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12 triệu đồng của ngân sách Nam-kỳ, thì 10 triệu 
đã tim đường chui sâu vào túi các ngài viên chức 
rồi.

Ngoài ra, chính phủ thuộc địa lại tìm đủ mọi 
cách đè ngăn cân không cho thanh niên Việt-nam 
sang du học bên Pháp, vì sợ nhiễm phải chủ nghĩa 
cộng sân. Điều 500 (bis) trong nghị định ngày 20 
tháng 6 năm 1921 về học chính ở Đông-dương quy 
định:

« Người bản xứ nào, vô luận là dân thuộc địa 
Pháp hoặc dân do Pháp bảo hộ muốn sang chính 
quốc du học đều phải được quan toàn quyền cho 
phép. Quan toàn quyền sẽ quyết định, sau khi hỏi 
ý kiến quan thủ hiến kỳ và quan giám đốc nha học 
chính.

« Trước khi lên đường, người đó phải đến nha 
học chính xin một quyên học bạ có dán ảnh và ghi 
rõ căn cước lý lịch của mình, địa chỉ cha mẹ, 
những trường đã học, những học bồng hoặc trợ cấp 
đã hưởng, những bằng cấp đã cỏ, và địa chỉ của 
người bảo lãnh tại Pháp. Học bạ ấy phẳi được 
quan toàn quyền chứng thực.

« Hồ sơ của người bản xứ theo học bên Pháp 
phải lưu trữ tại nha học chính ».

« Làm cho dẫn ngu đề dễ trị », đó là chính sách 
mà các nhà cầm quyền ở các thuộc địa của chúng 
ta ưa dùng nhất.

*
* ♦

Báo Nhản đạo đã thuật lại việc kiềm duyệt thư 
tín vẫn còn tiến hành nghiêm ngặt như thế nào ở 
Ma-đa-ga-xca khi cuộc chiến tranh vì công lý đã 
kết thúc bốn năm rồi.
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Đông-dương cũng vậy, chẳng có gì đáng phân 
bì vói Ma-đa-ga-xca cả.

Chúng tôi đã nêu lên trường hợp tở báo Người 
cùng khồ.

Như là tình cờ xui nên, việc lạm quyền ấy xảy 
ra đúng lúc ông thống đốc gian lận Bô-đoăng đến 
Sài-gòn, cùng với người phụ tá xuất sắc của ông 
là con rề ông An-be Xa-rô đồng thời là trùm mật 
thám.

Mặt khác, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục chặn lại 
và lục soát thư tín của tư nhân.

Trong khi người ta tàn sát người bản xứ, cướp 
đoạt tài sản của họ một cách ngang nhiên, không 
hề bị trừng trị, thì ngay đến cẳ cái quyền sơ đẳng 
là viết thư cho nhau, họ cũng không được hưởng ! 
Sự vi phạm quyền tự do cá nhân ấy lại ghi thêm 
một thành tích cho cái chế độ lạm quyền, cái chế độ 
mật thám bỉ ối đương hoành hành ở các thuộc địa.

* 
* *

Chính phủ Đông-dương tò chức phá hoại tờ báo 
Người cùng kh’ò; chính phủ Tây Phi thuộc Pháp 
cấm nhập các báo của người da đen châu Mỹ; 
chính phủ Tuy-ni-di trục xuất chủ nhiệm tờ Tương 
lai xã hộiIJ; ông Ly-ô-tây đuồi chủ nhiệm tờ 
Ong vò vẽ Ma-rốc ^ ra khỏi Ma-rốc (người ta chỉ 
cho nhà báo một giờ đê thu xếp hành lý).

♦ *

1) L’Avenir social.
2) La Guêpe Marocaine.
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Giữa lúc khai mạc hội chợ Hà-nội, và trong khi 
ông Bô-đoăng. quyền toàn quyền Đông-dương đang 
đi thăm các gian hàng, thì bọn cảnh binh xông vào 
một gian nọ tịch thu các tập tranh biếm họa do 
báo Con trĩ Đông-dương n trưng bày, vì tờ báo này 
có những lối phê bình và châm biếm không hợp 
khằu vị của những nhà đương quyền.

ông Cơ-lê-măng-ti, chủ nhiệm tờ báo đã bị bắt 
và tống giam.

Chương X

CHỦ NGHĨA GIÁO HỘI

Trong thời kỳ binh định, các sứ giả của Chúa 
cũng hoạt động chẳng kém. Hệt như bọn gian phi 
rình lúc mọi người đang hốt hoảng đề nhảy vào 
hôi của sau khi nhà cháy, các nhà truyền giáo 
chúng ta cũng thừa lúc đất nước rối loạn sau cuộc 
xâm lăng đè... phục vụ Chúa. Kẻ thì tiết lộ những 
bí mật mà con chiên đã nói ra khi xưng tội và 
nộp những người Việt-nam yêu nước cho bọn chiến 
thắng đem lên máy chém hay giá treo cò. Kẻ thì 
tỏa đi khắp nơi đê vơ vét những tín đồ bị bắt buộc 
phải theo đạo. Có linh mục nọ « chân đi đất, quăn 
xắn đến mông, lưng thắt bao đạn, vai khoác súng 
dài, hông đeo súng ngắn, dẫn đầu một đoàn con 
chiên vác giáo mác và súng kíp; đó là lối vũ trang

1) L’Argus Indochinois.
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phát triên tín đồ của một linh mục với sự yềm hộ 
của quân đội chúng ta do ông ta hướng dẫn, xóng 
vào các làng bên lương mà ôhg đã báo trước với 
các nhà cầm quyền là làng phản nghịch ».

Sau cuộc hành quân đánh chiếm Bắc-kinh chỉ 
riêng một mình giám mục Pha-vi-e, sứ đồ của 
giáo hoàng, ngũ hạng bắc đầu bội tinh, đã bỏ túi 
600.000 phơ-ràng của ăn cướp được. Một người 
thấy tận mắt kế lại: « Dưới sự chỉ huy của giám 
mục Pha-vi-e, một đoàn dài xe bò và xe ngựa có 
ba bốn trăm giáo dân cùng lính bộ và lính thủy 
Pháp hộ tống đã kéo đến trước phủ đệ của hoàng 
thân Lý. Họ đóng vai những kẻ dọn nhà vì lợi ích 
của Chúa!...

Xong việc, lính tráng mỗi người nhận được một 
ngân phiếu 200 quan, do dòng tu thánh Vanh- 
xăng đờ Pôn trả ». Trong một bản báo cáo chính 
thức, chúng tôi đọc thấy lời buộc tội đanh thép 
này : « Việc cướp bóc tập thê do giám mục Pha-vi-e 
đỉều khiền là gương xấu làm cho kỷ luật ngấm 
ngầm bị đồ vỡ ».

Tất nhiên không phải chỉ có một minh giám mục 
Pha-vi-e truyền giáo theo lối ấy. Đức cha còn có 
nhiều đối thủ nữa. Người ta kê: «khi lệnh giói 
nghiêm vừa bãi bỏ, thì các giáo sĩ liền dẫn lính 
xông vào nhà các chủ ngân hàng quen thuộc mà 
bọ biết có cất giấu vàng thoi. Họ mang theo học 
sinh chủng viện hoặc những người Hoa mới theo 
đạo, đề những người này làm việc thiện bằng cách 
giúp họ cướp giật đồng bàơ của mình và kiếm 
tiền cho các cha cô' từ thiện làm công việc Chúa ».

Nếu kề hết ra đây tất cả những hành vi ác quỷ 
của bọn tông đồ xứng đáng của đạo từ thiện này
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thi sẽ quá dài. Nhân đây chỉ kè sơ một vài việc: 
Một cha xứ nọ đã nhốt một em bé bẳn xứ, đánh 
đập em, trói em vào cột; khi người chủ của em, 
một người Âu, đến xin em về, thì cha xô đầy, 
đánh đấm, rút súng lục dọa bắn ông. Một cha xứ 
khác đã bán một em gái Việt-nam đi đạo cho một 
người Âu lấy 300 phơ-răng. Một cha khác đánh 
gần chết một học sinh chủng viện người bản xứ. 
Dân làng người bị nạn rất căm phẫn, trong klú 
chờ công lý của Chúa, đã làm đơn kiện tên súc 
sinh — xin lỗi, tôi muốn nói vị cha đáng kính—, 
thi công lý thế tục đã dọa những người đi kiện 
ngây thơ ấy rằng: «Dè chừng ! các con ạ! chớ 
có kiếm chuyện, nếu không thì... ». Đức cha M... 
chẳng đã tuyên bố rằng nền học vấn Pháp là nguy 
hièm cho người Việt-nam đó sao ? Còn Đức cha p... 
thi chẳ đã nói rằng Chúa cho cây mây mọc cạnh 
m... ông người Việt-nam là Chúa đã có dụng tâm 
sáng suốt đó sao ?

Nếu thiên đường có thật, thì sẽ quá chật không 
đủ chỗ đề chứa chấp tất cẳ bọn tông đồ thuộc địa 
can đảm đó. Và nếu Chúa bất hạnh đã chịu đóng 
đanh trên cây thánh giá trở về cõi thế này, thì 
chắc Ngài sẽ vô cùng ngao ngán khi thấy «các 
môn đồ trung thành » của mình thực hiện đức khờ 
hạnh như thế nào: giáo hội Xiêm chiếm đoạt 
một phần ba diện tích ruộng đất canh tác trong 
xứ; giáo Hội Nam-kỳ chiếm một phần năm; giáo’ 
hội Bắc-kỳ, chỉ riêng ở Hà-nội đã chiếm một phần 
tư đất đai, cộng thêm một cái vổn bé xíu 10 triệu 
phơ-răng. Không cần nói cũng biết là phần rất lớn 
tài sản ấy, giáo hội giành được bằng những thủ 
đoạn mà họ không thề vả cũng không bao giờ 
thú nhận.
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Đại tá B... viết: « Điều mà người thực dân phải 
dựa vào nhà nước đề làm — thì người truyền giáo 
cứ làm, bất chấp nhà nước. Bên cạnh lãnh thồ của 
người chủ đồn điền, mọc lên lãnh thò của nhà 
chung. Chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn rẻo đất 
nào cho người Việt-nam có thề sinh cơ lập nghiệp 
nếu không cam chịu kiếp nông nô! »

A-men ! Lạy Chúa tôi.

*
* *

Chúa đầy lòng nhân ái và toàn nàng. Là đấng 
sáng thế tối cao, Người đã nặn ra một chủng tộc 
gọi là thượng đẳng đề đặt lên lưng một chủng tộc 
gọi là hạ dẳng cũng do Ngưò'i nặn ra. Bối vậy, 
mọi đoàn đi khai hóa — Dù đến Ăng-ti, Ma-đa- 
ga-xca, Ta-hi-ti hay là Đông-dương — cũng đều 
có móc theo một đoàn gọi là đoàn truyền giác. 
Chẳng hạn, chúng ta biết rằng chính phủ Pháp 
quyết định việc chinh phục Bắc-kỳ là do sự xúi 
giục của các ngài giáo phẳm thực dân đưọc mụ vợ 
Na-pô-lê-ông đệ tam đỡ đầu. Và các vị đó đã làm 
những gì ? Họ đã lợi dụng lòng hiếu khách của 
người Việt-nam đề đánh cắp những bí mật quân 
sự, vẽ những bản đồ nộp cho quân đội viền chinh. 
Chúng tôi không hiếu tiếng la-tinh gọi cái công việc 
ấy là gì, chứ tiếng Pháp thông dụng thì gọi đó là 
làm gián điệp.

Bọn Gác-ni-ê23, bọn Ri-vi-e24 và bè lũ không 
am hiêu địa phương và không biết tiếng bản xứ 
thì đã có bọn truyền giáo làm thông ngôn và chỉ 
điềm cho chúng. Trong vai trò này, các vị mang
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chức thánh không bỏ lỡ dịp nào đê thực hiện đức 
nhân của đạo Chúa. Có linh mục đã bảo lính : « Đốt 
làng này đi. nó đã không nộp thuế cho chúng ta », 
hay là : « tha cho làng này, nó đã quy thuận chúng 
ta» (GI. B.). Chúng ta đây tức là giáo hội.

Hàng giáo sĩ thuộc địa không những phải chịu 
trách nhiệm gây ra chiến tranh thuộc địa, mà còn 
là bọn kéo dài chiến tranh, bọn chủ trương đánh 
đến cùng, không chịu điều đình «non». Đô đốc 
R. đờ Giơ-nui-y trong một bản báo cáo với bộ 
hải quân đã viết rằng: « Tói muốn tìm cách giao 
thiệp với nhà cầm quyền Việt-nam đê ký kết một 
hòa ước, nhưng đã gặp những trở ngại rất lớn 
do các nhà truyền giáo gây ra... Một hòa ước với 
người Việt-nam, dù cỏ lợi bao nhiêu, cững chẳng 
thỏa mãn được lòng ham muốn của các ông ấy. 
Họ muốn đánh chiếm hết cả nước và lật đô triều 
đại đang trị vì. Giám mục Pen-lơ-ranh đã nhiều 
lần nói như thế và đó cũng là ý kiến của giám mục 
Lơ-phe-vơ-rơ ».

Phải chăng đó là vì yêu nước ? Không, bởi vì ở 
đoạn sau của bản báo cáo, đô đốc đã nói rõ rằng, 
« những giáo sĩ hoạt động ở Nam-kỳ hy sinh quyền 
lọi của nước Pháp cho những mục đích riêng tư ».

Mằu chuyện sau đây chứng minh cho ý kiến đó :
Vua Hàm-Nghi25 rời bỏ kinh thành của mình bị 

quân Pháp chiếm. Ong đem nghĩa quân vây một 
làng do người theo đạo chổng giữ, trong đó có 
sáu nhà truyền giáo. Một tướng Pháp được tin báo, 
liền điều đình với một cò' đạo cho mượn thuyền 
chở quân đi giải vây. Cô' đạo khước từ, bảo rằng 
thuyền đi đánh cá ngoài khơi hết, ba bốn ngày 
nữa mới về. Sau khi điều tra, viên tướng biết là
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tên CỐ đạo đã cố ý phân tán thuyền bè đề quân 
tiếp viện không thề đi được. Viên tướng bèn đòi 
cô' đạo đến bẳo : « Nếu không có thuyền cho tôi 
trong sáu giờ nữa thi tôi sẽ cho bắn ông ». Thuyền 
đến, viên tướng hôi vị cha đáng kính: «Tại sao 
lại nói dối ? — Thưa tướng quân, nếu đễ các giáo 
sĩ bị chết rồi tướng quân mới đến, thì chúng tôi 
sê có thêm sáu người tử vì đạo đè phong thánh ».

Đấy là những hành động phúc âm mà các « Cha 
nhà ta» nỗ lực làm hằng ngày và bao giờ cũng 
là nhân danh Chúa cả.

Chương XI

NỖI KIỈÒ NHỤC CỦA
NGƯỜI PHỤ Nữ BẢN Xứ

Đọc những trang trên đây cũng đã thấy người 
phụ nữ Việt-nam được các nhà khai hóa của 
chúng ta « bảo hộ » như thế nào. Không một chỗ 
nào người phụ nữ thoát khôi những hành động 
bạo ngược. Ngoài phô', trong nhà, giữa chợ hay ở 
thôn quê, đâu đâu họ cũng vấp phải những hành 
động tàn nhẫn của bọn quan cai trị, sĩ quan, cẵnh 
binh, nhân viên nhà đoan, nhà ga. Một người Âu 
mắng một phụ nữ Việt-nam là con đĩ, con bú dù 
là một việc thông thường. Ngay giữa chợ Bến-thành 
ở Sài-gòn — mà người ta bẳo là một thành phô'



188 HỒ-CHÍ-MINH TUYEN TẬP

Pháp — bọn gác chợ người Âu cũng không ngần 
ngại dùng roi gân bò, dùi cui đánh phụ nữ bẳn xử 
đề bắt họ tránh khôi làm nghẽn lối!

Những chuyện đáng buồn như thế, có thè kề 
mãi không hết, song chúng tôi hy vọng rằng mấy 
việc kề trên cũng đủ làm cho chị em ở chính quốc 
biết rõ phụ nữ Việt-nam sống quằn quại trong 
cảnh lầm than và bị áp bức như thế nào. Bây giờ 
hãy xem người phụ nữ bản xứ ở các thuộc địa 
khác — cũng ở dưới sự bẳo hộ của nước mẹ — có 
được tôn trọng hơn không.

ở Phết Mơ-da-la (An-giê-ri), một ngưò-i bản xứ 
bị kết án một năm tù vì tội ăn trộm. Anh ta trốn 
khôi nhà lao. Người ta phái một toán quân, do một 
quan hai chỉ huy, đến bao váy làng anh ta. Toán 
quân sục sạo rất kỹ nhưng không tìm thấy. Chúng 
bèn tập trung 35 phụ nữ họ hàng thân thuộc của 
anh ta lại. Trong sô' người này có những em gái 12 
tuồi, những cụ bà 70 tuối, những phụ nữ có thai, 
những bà mẹ đang cho con bú. Dưới con mắt bao 
dung của viên quan hai và của viên quan cai trị 
vừa đến, mỗi tên lính vồ lấy một phụ nữ. Các .hào 
mục, các người cầm đầu các tố chức từ thiện trong 
làng cũng bắt buộc phải đứng xem cảnh ấy. 
Người ta bẵo làm thế đề cho họ sợ. Xong rồi, người 
ta phá nhà cửa, bắt súc vật, nhốt những người đàn 
bà đã bị hãm hiếp vào một căn nhà đề cho chính 
bọn đao phủ kia canh gác và tiếp tục mọi hành 
động ô nhục như thế đến hơn một tháng.

Người ta thường nói: « Chế độ thực dân là 
ăn cướp». Chúng tôi xin thêm: là hiếp dâm và 
giết người.

*
♦ *
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Dưới đầu đề : « Bọn thực dân kẻ cướp », Vích-to 
Mê-ríc đã kè lại một hành vi bạo ngược không thề 
tưởng tượng được của một viên quan cai trị thuộc 
địa nọ: hắn đò nhựa cao-su vào âm hộ của một 
phụ nữ da đen. Sau đó, hắn bắt chị ta đội một tâng 
đá to tướng đứng phơi nắng cho đến chết.

Tên viên chức dâm bạo ấy hiện đang tiếp tục 
lập công ồ một địa phương khác.

Khốn thay, những hành vi bỉ ồi như thế lại 
không hiếm gì ở cái nơi mà làng báo bồi bút 
thường gọi là « nước Pháp hải ngoại ».

Tháng 3 năm 1922, một nhân viên nhà đoan ở 
Bà-rịa (Nam-kỳ) đã đánh gần chết một phụ nữ 
Việt-nam, làm phu đội muối, lấy cớ chị đã làm 
ồn ào dưới hiên nhà hắn làm hắn mất giấc 
ngủ trưa.

Tuyệt hơn nữa là người phụ nữ ấy còn bị đe 
dọa đuôi khỏi công trường muối nếu chị kêu kiện.

Tháng 4, một nhân viên nhà đoan khác đến thay 
cũng tỏ ra xứng đáng với tên trước bởi những 
hành vi tàn ác của hắn.

Một bà cụ Việt-nam, cũng là phu gánh muổi, 
vì bị khấu lương nên cãi nhau với mụ cai. Mụ 
cai thưa với viên đoan. Viên này không cần xét 
hôi gì cẵ. tát luôn bà cụ hai cái tát nên thân, và 
khi bà cụ cúi xuống nhặt nón, thì nhà khai hóa 
dó lại đá luôn một cái rất ác vào bụng dưới làm 
cho máu ộc ra lênh láng.

Bà cụ ngã xuống bất tỉnh. Đáng lẽ phải đỡ 
bà cụ dậy thì người cộng sự của ông Xa-rô lại 
đòi lý trưởng sở tại đến và ra lệnh đem người bị 
thương đi. Lý trưởng từ chối không làm. Viên 
đoan liền cho đòi chồng bà già đến, — ông này 
mù, — ra lệnh đem vợ về.



190 HỒ-CHI-MINH TUYEN tập

Các bạn có muốn đánh cuộc rẳng cũng như bạn 
đồng sự của họ là viên quan cai trị nọ ở châu Phi, 
hai viên chức nhà đoan Nam-kỳ này đã được hoàn 
toàn vô sự không ? Thậm chí có thê chúng đã được 
thăng thưởng nữa là khác!

* ♦

Các em bé An-giê đói. Nhiêu em mới lên sáu, lên 
bẳy đã phải đi đánh giày hay xách giô thuê ở 
chợ đè kiếm ăn.

Chính phủ thuộc địa và khai hóa cho rằng các 
em cùng khô kia kiếm được quá nhiều tiền, nên 
bắt mỗi em phẳi có một sổ đăng ký và trẳ môn 
bài hàng tháng từ 1 phơ-răng rưỡi đến 2 phơ-răng.

Các bạn cóng nhân chính quốc! Các bạn đang 
phản đối món thuế vô lý đánh vào tiền luo’ng, 
các bạn nghĩ thế nào về món thuế bỉ ôi đánh vào 
các em bé kia ?

♦ *

Trước chiến tranh, ở Mác-ti-ních, giá đường là 
280 phơ-răng một tấn, rượu rom 35 phơ-răng một 
trăm lít.

Nay giá đường 3.000 pho-răng, rượu rom 400 
phơ-răng.

Như thẽ bọn chủ được lời 1000%.
Trước chiến tranh, lương công nhân mỗi ngày 

3 phơ-răng, nay từ 3 phơ-răng 75 đến 4 phơ-răng.
Như thế tiền lương công nhân tăng chưa 

đ'ây 30%.
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Giá sinh hoạt thì lại tăng lên ít nhất 300%. 
Nếu cộng thêm sự giảm sút sức mua của đồng 
phơ-răng vào sự chênh lệch ghê gớm nói trên thì 
các bạn sẽ thấy đời sống của người công nhân bản 
xứ cùng cực đến thế nào.

Tháng 2 năm 1923, vi chủ không chịu tăng 
lương, công nhân đã bãi công.

Cũng như bất cứ ở đâu, mà ở thuộc địa lại còn 
hơn ở nơi khác, bọn chủ không baơ' giờ ngần ngại 
làm cho công nhân đô máu. Cho nên trong cuộc 
bâi công ấy, hai công nhân trẻ người Mác-ti-ních, 
một anh 18, một anh 19 tuòi, đã bị giết một cách 
hèn nhát.

Bọn chủ hung ác không từ trẻ con, không từ 
phụ nữ. Tờ Người cùng khỗ, sổ ra tháng 5 năm 
1923, đã đăng tin dưới đây:

« Nhà chức trách đổi xử rất bất công với nhân 
dân lao động. Những người không nhận làm việc 
theo mức tiền công do bọn chủ ấn định đều bị 
tố giác, bị cảnh binh bắt giữ và khám xét. ở đâu, 
bọn cảnh binh cũng tỏ ra đầy ác ý đối với dân 
nghèo khè.

« Châng han hôm kia, hai cảnh binh đã đến viện 
cứu tế Tơ-ri-ni-tê bắt một phụ nữ tên là Luy-banh,. 
chị này hai đùi bị trúng nhiều vết đạn trong vụ 
nò súng ở Rát-xi-nhắc ngày 9 tháng 2. Người ta 
đã bỏ tủ chị, lấy cớ rằng « Chị đã vi phạm quyền 
tự do lao động bằng bạo hành hoặc bằng lời 
dọa dẫm ».

« Nhưng một điều chắc chắn là người phụ nữ 
đáng thương đó đi không được, thế mà bọn cảnh 
binh vẫn cứ muốn giẳi chị đi bộ 32 ki-lô-mét ã&ư 
chỗ ông dự thầm.
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« Lúc chị bị bắt thì đã năm, sáu ngày chị không 
được thầy thuốc ở mãi Pho đơ Phơ-răng-xơ n, 
cách đấy 32 ki-lô-mét đến khám.

« Thể thì ai đã cấp giấy cho chị ra viện, khi mà 
người mẹ có ba con nhỏ và bị bắt giam kia vẫn 
bảo rằng mình chưa lành, mình còn thương tích 
và không đi lại được ?

« Tôi nêu sự việc này trong số bao nhiêu sự việc 
đáng căm phẫn thường tái diễn hầu như ở khắp 
nơi trong thuộc địa.

« Trong cuộc bãi công, ở một sô' doanh nghiệp, 
những người « được tuyên dụng » bị bắt buộc làm 
việc dưới sự giám sát của cảnh binh và lính thủy, 
y như dưới thời đại nô lệ ».

*
* ♦

Chúng tôi đọc trong một tờ báo, thấy như sau: 
« ỡ Công-xtăng-tin 2), từng đoàn phụ nữ lũ lượt 

kéo đi ăn xin. Một người trong đám người cùng 
khô đó đã chết bên cầu En Căng-ta-ra, tay còn 
ẵm đứa con nhô.

1) Fort de France. (Thủ phủ Mác-ti-ních).
2) Constantine. (Tên một quận của An-giê-ri, đồng thời 

cũng là tên quận lỵ của quận ấy).
3) Boghari, Djelfa. (Tên những địa phương ở An-giê-ri).

«Từ Bô-ga-ri đến Gien-pha3), vô số ông già, 
trẻ em và phụ nữ bế con bao vây đoàn xe lửa 
đề xin bô' thí.

«Họ chỉ còn là những bộ xương, áo quàn tơi 
tẫ. Người ta cấm họ lảng vẳng đến các ga ».

*
* *
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Thật là một sự mĩa mai đau đớn khi thấy rằng 
nền văn minh — dưới nhiều hình thức khác nhau 
như tự do, công lý, V.V.. dược tượng trưng bẵng 
hình ảnh dịu hiền của một người phụ nữ và được 
một hạng người tự cho là phong nhã ra sức diêm 
tô — lại đối xử một cách hết sức bỉ ôi với người 
phụ nữ bằng xương, bằng thịt và xúc phạm tỡi 
phong hóa, trinh tiết và đời sống của họ một cách 
cực kỳ vô liêm sỉ.

Thói dâm bạo thực dân là hiện tượng phò biến 
và tàn ác không thế tưởng tượng được, ớ đây chúng 
tôi chỉ nêu ra một vài việc mà những nhân chứng 
không thiên vị đã trông thấy và kê lại, đê các chị 
em phương Tây hiêu rõ giá trị của cái gọi là 
«sứ mạng khai hóa » và nỗi đau khò của chị em 
mình ở thuộc địa.

Một người ở thuộc địa kề lại rằng: «Khi bọn 
lính kéo đến, tất cả dân chúng đều chạy trốn, chỉ 
còn lại hai cụ già, một thiếu nữ, một thiếu phụ 
đang cho đứa con mới đê bú và tay dắt một em 
gái lên tám. Bọn lính đòi tiền, rượu và thuốc phiện. 
Vì không ai hiếu tiếng Pháp nên chúng nồi giận, 
lấy báng súng đánh chết một cụ già. Còn cụ già 
kia thì bị hai tên lính, khi đến đã say mềm, đem 
thiêu sống trong một đống lửa hàng mấy giờ liền 
đề làm trò vui với nhau. Trong khi đó thì những 
tên khác thay phiên nhau hiếp cô thiếu nữ, người 
mẹ và đứa con gái nhô của bà. Xong, chúng vật ngửa 
cô thiếu nữ ra trói lại, nhét giẻ vào miệng rồi mộ1 
tên cầm lưỡi lê đâm vào bụng cô, chặt ngón tay cô 
đê lấy chiếc nhẫn và cắt đầu cô đề lột cái vòng cô.

Trên đám đất bằng phẳng trước kia là ruộng 
muối, ba cái xác chết nằm đó : một em bé bị lột
15 HCM
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trần truồng, một thiếu nữ ruột gan lòi ra, cánh 
tay trái cứng đờ giơ nắm tay lên chĩa vào ông 
trời vô tình, một xác cụ già ghê rợn khủng khiếp, 
thân thề trần truồng, mặt mũi cháy không nhận 
ra được nữa, mỡ chảy lênh láng đã đông lại, 
da bụng phồng lên, láng xăy, vàng óng như da lợn 
quay ».

Buồi tối hôm đánh chiếm Chợ Mới (Bắc-kỳ), một 
sĩ quan của tiêu đoàn châu Phi còn thấy một người 
tù khỏe mạnh, không thương tích. Sáng hôm sau, 
viên sĩ quan ấy đã thấy anh ta bị thiêu chết, mỡ 
chảy nhầy nhụa, da bụng phồng lên và vàng ánh. 
Đó là vì một bọn lính đã suốt đêm thui con người 
tay không ấy, trong khi bọn khác hành hạ một 
phụ nữ.

Một tên lính buộc một người phụ nữ Việt-nam 
phải hiến thân cho con chó của hắn. Chị không chịu. 
Hắn liền đâm một nhát lưỡi lê vào bụng chị, chết 
tươi.

Cũng vẫn người chứng ấy kề lại: « Một ngày lễ 
nọ, một tên lính trong cơn vui, tự nhiên vô cớ nhảy 
bô vào một bà già người Việt-nam, lấy lưỡi lê 
đâm bà một nhát chết ngay.

«Một tên lính làm vườn nhìn thấy một toán 
người, nam có, nữ có, đi vào vườn hắn lúc mười 
giờ sáng. Đó là những người trồng rau hiền lành, 
tò mò muốn xem vườn. Nhưng tên lính đã lấy súng 
săn bắn xẳ vào họ, làm chết hai thiếu nữ.

« Một nhân viên nhà đoan đòi vào nhà một người 
bản xứ, chủ nhà không chịu, hắn bèn đốt nhà, và 
đánh gây chân chị vợ chủ nhà giữa lúc chị này 
bị khói xông mờ mắt, dắt con chạy ra đè khỏi 
chết cháy ».
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Thói dâm bạo vô độ của bọn xâm lược thật 
không có giới hạn nào cẫ. Cái tinh vi của một nền 
văn minh khát máu cho phép chúng tưởng tượng 
được đến đâu thì chúng cứ thực hiện tính tàn ác 
lạnh lùng của chúng đến đó.

Thuế má nặng nề không phải chỉ đánh vào ruộng 
đất, vào súc vật và vào nam giới mà thôi, mà cái 
ơn mưa móc (!) ấy còn tưới rộng ra cho cả nữ 
giới nữa :

« Nhiều phụ nữ bản xứ khốn khổ, phải mang 
nặng gông xiềng đi quét đường chỉ vì một tội là 
không nộp nồi thuế ».

Trong tất cả những cô' gắng của các nhà khai 
hóa nhằm làm cho nòi giống Việt-nam lành mạnh 
hơn và đưa họ lên con đường tiến bộ (?), phẳi kê 
đến việc cưỡng bức mua rượu ty. Không sao kề 
xiết tất cả sự nhũng lạm chung quanh việc bán 
rượu, một thứ thuốc độc dùng đề pha chế thế nào 
cho người ta nuốt trôi được cái món « dân chủ».

Trên kia chúng tôi đã nói rõ rằng đê nuôi béo bọn 
cá mập ở chính quốc, cái chính phủ đầy tội ác ở 
Đông-dương đã cho phép bọn tôi tớ của nó bắt đan 
bà, trẻ con không uống rượu cũng phải mua rượu. 
Muốn làm vừa ý bọn độc quyền, người ta đặt ra 
những luật lệ đề trừng trị việc nấu và buôn rượu 
lậu; người ta đặt lên đầu người dân bần xứ 
cả một lô đủ thứ hình phạt; người ta cấp vũ khí 
cho nhân viên nhà đoan. Bọn này có quyền xông 
xáo vào nhà. cửa, ruộng vườn của tư nhân.

« Chúng ta hơi lấy làm ngạc nhiên — mà kê cũng 
đáng ngạc nhiên thật — khi thấy cảnh binh giải về
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Hà-nội hay Hải-phòng từng đoàn ông già, phụ nữ 
có mang, trẻ con, cứ hai người trói chung một dây, 
đế trả lời về tội vi phạm luật lệ thương chính.

« Nhưng thế cũng chưa thấm gì so với những 
việc xẳy ra ở các tỉnh, nhất là ở Trung-kỳ ; ở đấy 
viên công sứ kết án và bỏ tù hàng loạt già, trẻ, 
đàn ông, đàn bà ».

Tác giả đoạn văn trên tẳ đám thân quyến của 
họ ở còng nhà lao như sau: « ỏng già, đàn bà, trẻ 
con, tất cả đám người ấy đều bần thỉu rách rưới, 
mặt mũi hốc hác, mắt đỏ ngầu lên vì sốt; trê con 
bị lói theo vì ngắn chân bước không kịp. Tất cẫ 
cái đám người đã kiệt sức ấy mang theo đủ mọi 
thứ: nón, quần áo rách, cơm nắm, đủ thứ thức ăn, 
đề lén trao chơ người bị can, là cha, là chồng, 
là trụ cột của gia đình, và hầu như luôn luôn là 
chủ gia đinh ». Tất cả những điều mà người ta đã cỏ 
thề nói ra vẫn còn ở dưới mức sự thật. Chưa cỏ 
bao giờ, ở một nước nào mà người ta lại vi phạm 
mọi quyền làm người một cách dã man, độc ác 
trắng trợn đến thế.

Không phải chỉ cỗ những cuộc khám nhà hàng 
loạt, liên lục, mà còn có những cuộc khám xét thân 
thề người bản xứ bất kề ở chỗ nào, bất kề là 
nam hay nữ! Nhân viên nhà đoan vào nhà người 
bản xứ, bắt đản bà, con gái cởi hẽt áo quần trước 
mặt chúng, và khi họ đã trần trùông như nhộng 
thì chúng giở trò dâm đãng kỳ quặc đến mức 
ãem cả con dấu nhà đoan đóng lên người họ.

ỡi! Hỡi những người mẹ, những người vợ, 
những người phụ nữ Pháp, chị em nghĩ gì về tình 
trạng đó ? Và các bạn những người con, những
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người chồng, những anh em người Pháp nữa ? 
Có phải đó là phép lịch sự của người Pháp đã bị 
«thực dân hóa » đi không nhỉ ?

Nhiệt tình của người Việt-nam dối với nền giáo 
dục hiện đại làm cho chính phủ bảo hộ lo sợ. Bởi 
thế, chính phủ đóng cửa các trường làng, biến 
trường học thành chuồng ngựa cho các quan nhà 
binh, đuôi học trò và bô tù thầy giáo. Một cô giáo 
bản xứ đã bị bắt giẳi về tĩnh lỵ, cô đeo' gông, 
đầu phơi trần dưới ánh nắng như thiêu đốt.

Một viên chánh quản pháo binh, đã đốt nhà một 
phụ nữ Việt-nam, vì người ấy không chịu tiếp hắn 
vào lúc nửa đêm.

Một viên quan hai có nhiều VỌ’ đã quật ngã một 
thiếu phụ Việt-nam và dùng gậy song đánh chị 
đến chết chỉ vì chị không chịu làm vợ lẽ hắn.

Một sĩ quan khác hiếp một em bé gái bằng những 
cách dâm bạo vô cùng ghê tởm. Bị truy tố trước 
tòa đại hình, hắn được trắng án, chỉ vì nạn nhân 
là người Việt-nam.

Trong tất cả các bài diễn văn, tất cả các bẳn báo 
cáo ở khắp những nơi mà các nhà cầm quyền của 
chúng ta có dịp mở miệng, và có bọn ngốc ngồi 
nghe, họ luôn luôn khẳng định rằng, chỉ có nước 
Đức dã man mới là đế quốc, là quân phiệt, còn 
nước Pháp, cái nước Pháp yêu hòa bình, nhân đạo, 
cộng hòa và dân chủ, cái nước Pháp mà họ đại 
diện thì không phải là đế quốc, cũng không phải 
là quân phiệt, ồ ! hoàn toàn không phải! Nếu 
chính các nhà cằm quyền ấy đưa binh lính — là 
con em công nhân hay chính là công nhân — đi 
giết hại những công nhân ở các nước khác, thì đó 
chẳng qua là đè dạy cho những người này biết 
sống cho tốt mà thôi!
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Chương XII

NÔ LỆ THỨC TỈNH

I —ở ĐONG-DƯƠNG

Tháng 11 năm 1922, sáu trăm thợ nhuộm ở 
Chợ-lớn (Nam-kỳ) vì bị bớt lương nên đã quyết 
định bãi công.

Cuộc phản công của bọn chủ liền diễn ra ở khắp 
nơi, và khắp nơi giai cấp công nhân cũng bắt đầu 
giác ngộ về lực lưựng và giá trị của mình.

Nếu những công nhân bản xứ khốn khố kia, 
thường là rất ngoan ngoãn, dễ sai dễ bảo, không 
được giáo dục và tồ chức, đã đi đến chỗ phải tập 
hợp nhau lại — do bản năng tự vệ, nếu có thề nói 
như thế — và đấu tranh chống những đòi hỏi tàn 
bạo của chủ, thì đó là vì tình cảnh của họ quá ư 
khốn khố, khốn khô đến mức mà ở châu Âu người ta 
không tưởng tượng được. Đây là làn đầu tiên, một 
phong trào như thế nhóm lên ở thuộc địa. Chúng 
ta hây ghi lấy dấu hiệu đó của thời đại và chúng ta 
đừng quên rằng bôn phận của chúng ta — những 
người lao động ồ chính quốc — không phẳi chỉ tô 
tình đoàn kết với những anh em cùng giai cấp ở 
đấy bằng lời nói, mà còn phải giác ngộ họ, giáo dục 
họ về ý thức tô chức và về phương pháp tổ chức.

II —ở ĐA-HÔ-MÂY

Lo sợ về giai cấp công nhân ở chính quốc đã 
thức tỉnh, chủ nghĩa tư bân Pháp tìm cách di 
chuyến nền thống trị của nó qua các thuộc địa. 
Tại đó, nó vơ vét nguyên liệu cho các nhà máy
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và sử dụng những lực lượng phản động và lạc 
hậu đê chống lại cách mạng. Báo chí tư sản ở 
Pa-ri và các tỉnh thường xuyên dành hàng trang 
cho mục thuộc địa. Các tướng tá và nghị sĩ tố 
chức những cuộc diễn thuyết về thuộc địa. Những 
cây bút quan liêu và những người nói khoác ấy 
không tìm đâu ra đủ lời lẽ đề ca ngợi công ơn 
khai hóa « của họ » và lòng trung thành của người 
bản xứ.

Đôi khi các ngài ấy trơ tráo đến mức đem 
lòng... nhân từ của họ đối lập với sự cướp bóc 
của thực dân Anh : họ cho chính sách của người 
Anh là «phương pháp tàn nhẫn » hoặc «thái độ 
thô bạo » và quả quyết rằng cách làm của người 
Pháp là đầy công bằng và từ thiện !

Chỉ cần nhìn qua các thuộc địa -Pháp một chút 
cũng đủ thấy công cuộc khai hóa đó là « đẹp đẽ vá 
nhân từ » biết chừng nào !

ỡ Đa-hô-mây, người ta tăng thêm thuế vốn đã 
quá nặng đối với người bản xứ. Người ta bắt thanh 
niên phải bỏ nhà cửa, ruộng nương đề đi làm 
« những người bảo vệ văn minh». Người ta cấm 
ngưò’i bẳn xứ mua sắm và sử dụng vũ khí đề 
chống thú dữ thường phá hoại sạch trơn hàng 
loạt làng xóm. Giáo dục, vệ sinh đều thiếu. Trái 
lại, người ta không từ một thủ đoạn nào đễ bắt 
người Đa-hô-mây «được bẳo hộ» phẳi chịu cái 
chế độ « dân bẳn xứ» đáng phỉ nhồ, một chế độ 
đã hạ con người xuống hàng con vật và làm ô 
nhục cho cái thế giới gọi là văn minh. Dân bản 
xứ không cam chịu nhục được mãi, phải vùng lên. 
Thế là đàn áp đẫm máu. Người ta dùng những 
biện pháp cứng rắn. Người ta điều quân đội, súng
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liên thanh, súng cối và tàu chiến đến, người ta 
ra lệnh giới nghiêm. Người ta bắt bớ và bô tù hàng 
loạt. Đấy! Công cuộc khai hóa nhân từ là như 
thế đấy !

III —ớ XY-RI

Dân Xy-ri lấy làm hài lòng, rất hài lòng v'ê chính 
sách cai trị của tướng Gu-rô, các nhà đương cục 
đều nói như thế. Nhưng các sự việc sau đây đã 
chứng minh trái ngược lại:

Tháng 5 năm 1922, ông Muy-xta-pha Kê-man 
đến Mét-xin. Đê đón tiếp ông, người Hồi giáo 
Xy-ri dựng một khải hoàn môn có cắm cờ đen 
mang các khằu hiệu: « Thồ và A-rập là anh em ! », 
«Xin chớ quên những người anh em Xy-ri», 
« Hãy giải phóng cho chúng tôi », v.v...

Việc ông Muy-xta-pha Kê-man đến thăm A-đa-na 
đã gây nên những cuộc biểu tình sôi nôi. Trong 
hai ngày liền, những người trong phong trào phục 
quốc ở Ăng-chi-ô-sơ và A-lếch-xăng-đơ-rét đã 
giương cờ đen kéo qua các phố và hô lớn những 
khàu hiệu chống chế độ ủy trị Pháp.

Đáp lời kêu gọi của phái đoàn phục quốc Xy-ri, 
nghe đâu ông Muy-xta-pha Kê-man đã nói: « Một 
trung tâm văn minh đã tồn tại từ bao thế kỷ như 
Xy-ri không thề nằm trong tay người ngoại quốc 
được ».

Chủ nghĩa thực dân Pháp không hề thay đôi cái 
châm ngôn « chia đế trị» của nó. Chính vì thế mà 
nước Việt-nam, một nước có chung một dân tộc, 
chung một dòng máu, chung một phong tục, chung 
một lịch sử, chung một truyền thống, chung một 
tiếng nói, đã bị chia năm sẻ bảy. Lợi dụng một
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cách xẳo trá sự chia cắt ấy, người ta hy vọng 
làm nguội được tình đoàn kết, nghĩa đồng bàơ trong 
lòng người Việt-nam và tạo ra những mối xung 
khắc giữa anh em ruột thịt với nhau. Sau khi đằy 
họ chống lại nhau, người ta lại ghép một cách giẳ 
tạo các thành phần ấy lại, lập nên một «liên 
bang » gọi là Liên bang Đông-dương.

Trong các thuộc địa mới người ta cũng lại thấy 
cái sách lược ấy. Sau khi chia cắt đất nước Xy-ri 
thành «một số quốc gia », cao ủy Pháp ở Bây-rút 
lại lập một « Liên bang » Xy-ri, gồm các « nước » 
A-lép, Đa-mát, và A-la-u-ít1). Một lá quốc kỳ 
đã được bày đặt ra nhằm mục đích đó. Cũng như 
đối với lá cờ Việt-nam, người ta không quên vá 
vào lá cờ liên bang đó một miếng « cờ bảo hộ », 
ồ góc trên, gần cán. Ngày 11 tháng 12 năm 1922 
]à ngày lễ « long trọng », lăn đầu tiên lá cờ ấy được 
kéo lên nóc phủ liên bang ở A-lép.

1) Alep Damas, Alaouites. (Alep là một thành phố của 
Xy-ri; Damas là thủ đô của Xy-ri ; Alaouites là lãnh thô 
của Xy-ri bị thực dân Pháp cắt ra thành một khu vực tự 
trị từ năm 1924 đến năm 1930).

Trong dịp ấy, nhiều nhà cầm quyền đã đọc diễn 
từ. ông Xu-bi Ba-ra-ca Bây, chủ tịch liên bang, 
đã nói nào là « nước bảo hộ rộng lượng», nào là 
« người hướng đạo chân thành », nào là « những vị 
tướng lĩnh chiến thống», và hàng tràng những 
điều khác nữa. ông Rô-be đơ Ke, quyền cao ủy, 
cũng đọc đít-cua rất dài. Ngoài những điều khác ra, 
vị quan cao cấp ấy đã nhắc lại rằng, « nưó'c Xy-ri 
độc lập không phải là dân tộc đầu tiên được nước 
Pháp săn sóc từ trong nôi», V.V.. Nhưng, tất câ 
những lời lẽ huênh hoang rỗng tuếch ấy chẳng
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đánh lừa được ai. Phái đoàn Xy-ri — Pa-le-xtin 
lãnh nhiệm vụ đấu tranh cho độc lập và thống 
nhất — chân chính — của nước Xy-ri ở Hội nghị 
Lô-dan đã gửi một bức thư phản kháng. Bức thư 
này đã đưọ’C đăng trên tờ Diên đàn phương Bôngl>, 
và chúng tôi rất sung sướng được sao lại dưới đây:

« Thưa ngài,
« Giữa lúc người ta đưong cô' hàn gắn những lỗ 

hông mà Hiệp ước Xe-vơ-rơ đã khoét ra trong 
vấn đề Cận Đông và giữa lúc dân tộc A-rập đang 
phải chịu đựng, so với mức hy sinh tự nguyện 
của mình, những điều tai hại trực tiếp nhất do hiệp 
ước đó gây ra, thì ồ hội nghị của các ngài, hội nghị 
tồ chức ra với mục đích thiết lập một nền hòa 
bình vững chắc và lâu dài, tiếng nói của các đại 
bièu dân tộc A-rập ở các khu vực khác nhau vẫn 
chưa được lắng nghe.

« Thế mà chính lúc này lại là lúc các nhà cầm 
quyền Pháp chọn đè khánh thành một cách long 
trọng công cuộc thực dân hóa mà họ đã tiến hành 
từ bốn năm nay bằng cách gắn cái tượng trưng 
cho chế độ nô lệ vĩnh viễn là những miếng cờ tam 
tái lên lá cờ mà người ta vừa mới gán cho cái gọi 
là « Liên bang Xy-ri ». Thế là một lần nữa, người 
ta lại phủ nhận những lời tuyên bố của Đồng minh, 
những điều mà nước Anh đã nhân danh Đồng 
minh cam kết với dân tộc A-rập, và ngay cẳ 
những lời của các chính khách Pháp hứa bảo đâm 
nền độc lập cho xứ Xy-ri bất hạnh. Nước Xy-ri 
hiền nhiên có đủ tư cách đè được độc lập nhanh 
chóng, hoàn toàn, và xứng đáng với nền độc lập

1) La Tribune d’Orient.
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ấy không kém bất cứ một nước nào khác ở phương 
Đông hay ở phương Tây. Thế mà Xy-ri lại không 
được phép có một quốc kỳ riêng của mình. Người 
ta đã buộc Xy-ri phải đính vào quốc kỳ của mình 
cái mảnh tam tài làm dấu hiệu cho chế độ ủy trị, 
là một sự thôn tính trá hình.

« Thưa ông chủ tịch, từ trước tới nay chúng tôi 
luôn luôn phản đối chế độ ủy trị, không bao giờ 
chúng tôi công nhận chế độ ấy cả, ngày nay chúng 
tôi lại cực lực phản đối việc gắn cái dấu hiệu 
tượng trưng của chế độ ấy vào lá cờ của chúng tôi.

« Hầu hết các cường quốc, kè cả những nước 
lớn mạnh không kém gì nước Pháp, đều không 
bao giờ dùng phương pháp làm nhục ấy đối với 
những thuộc địa lạc hậu nhất của họ.

« Hiến chương Hội Quốc liên quy định rõ tính 
chất tạm thời cũa chế độ ủy trị (điều 22, đoạn 4). 
Vậy thì nhà chức trách Pháp dựa trên cơ sở nào 
đê gán ghép màu cờ của họ cho một nước mà họ 
đòi diu dắt đến độc lập, một nền độc lập đã được 
Hiến chương Hội Quốc liên công nhận ?

« Thưa ngài, chúng tôi trân trọng yêu cầu ngài 
xét lời phản kháng của chúng tôi về vấn. đề ấy, 
và một lần nữa, chúng tôi nhắc lại nguyện vọng 
tha thiết nhất của chúng tôi là những yêu sách 
chính đáng của chúng tôi sẽ được bênh vực tại 
hội nghị.

« Kính mong. V.V..

Thay mặt trưởng đoàn đại biều
Xy-ri — Pa-le-xtin: 

Tồng thư ký

« E-MIA SE-KIP AC-XLAN »
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Ngoài ra, những người ở Ha-ma, phần nhiều là 
công chức, luật sư, giáo sư, nhà báo, nhà buôn, đã 
gửi cho thủ tướng Pháp một bức thư mà sau đây 
là những đoạn chính:

« Thưa ngài thủ tướng, chúng tôi được hân hạnh 
trình bày với ngài các yêu sách của chúng tôi, 
đồng thời chúng tôi phản đối sự phản ứng của cái 
hội đồng đó, sự phản ứng mà chúng tôi cho là đã 
đi ngược lại lợi ích của chúng tôi và lợi ích của cả 
nước Xy-ri nói chưng.

« 1. Cái Hội đồng liên bang ấy không phải là do 
quốc dân bầu ra. Vì thế, các ủy viên của Hội đồng 
đó hoàn toàn không có tư cách là đại biếu của quốc 
dân, cũng không thè phản ánh ý chí của quốc dân.

« 2. Hội đồng ấy không có quyền hành gì cả; nô 
bị bắt buộc chỉ được thảo luận những vấn đề nào 
mà người ta muốn đưa ra trước nó, nên. ngay cẳ 
những vấn đề sống còn của đất nước, nó cũng không 
thè đề cập đến được. Sau hết, các nghị quyết của 
Hội đồng lại hoàn toàn phụ thuộc vào quyền hành 
của cao ủy, cao ủy có thề tùy tiện thi hành hay 
bác bỏ.

« 3. Chính ngay cơ sở của Hội đồng ấy cũng 
không vững, bởi vì mỗi bang chỉ có một đại bièu, 
mặc dầu dân sô' các bang không bằng nhau. Lại 
còn điều kỳ quặc phi lý này nữa là Hội đồng không 
theo nguyên tắc đa số, có một ý kiến bất đồng là 
cuộc biếu quyết coi như không có giá trị và vấn đề 
phẳi đưa lên cao ủy quyết định.

« 4. Người ta giới thiệu Hội đồng này như là 
một bước tiến trên con đường đi đến thống nhất, 
thật ra nó là sự phủ nhận thống nhất, phủ nhận 
ngay đến cả tư cách của đất nước nữa, vì đã là
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một Hội đồng chỉ định ra thì nó hoàn toàn không 
phản ánh được ý chí của quốc dân; thậm chí nó 
còn có thè đi ngược lại ý chí đó, trong khi trước 
con mắt của toàn thế giới, nó lại có thề được coi 
như là cơ quan đề đạt nguyện vọng của nhân dân 
Xy-ri, và do đó sẽ cung cấp cho người ta những lý 
do đê khước từ những yêu sách chính đáng của 
quốc dân chúng tôi.

« Còn về nguyện vọng của chúng tôi, thì có thề 
nêu lên như sau :

«a) Công nhận nền độc lập thật sự và sự thống 
nhất của Xy-ri.

« b) Sau khi làm xong cuộc điều tra dân số đang 
tiến hành thì sẽ tò chức phồ thông đầu phiếu đề 
bầu ra quốc hội. Quốc hội sẽ ban hành hiến pháp 
và quyết định chính thế. Quốc hội có thề được 
triệu tập vào cuối năm 1922, tức là lúc Hội đồng 
liên bang sẽ được triệu tập.

« c) Thành lập một chính phủ chịu trách nhiệm 
trước quốc hội, và quốc hội, trong những quyền 
hạn của nó, phải có toàn quyền lập pháp.

« Đó mới là những nguyện vọng thật sự của nhân 
dân Ha-ma, mà cũng là nguyện vọng của tuyệt đại 
đa số nhân dân Xy-ri ».

*
* *

Từ khi tập sách nhô này viết xong, thì nhiều 
biến cố nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều thuộc địa. 
Đó là quả bom ở Quâng-châu do một người Việt- 
nam ném, là những quẳ bom ở Ang-ti, những vụ
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bãi công đẫm máu ở Guy-a-đơ-lúp, những cuộc 
bièu tình không kém đô máu ở Đa-mát, những vụ 
bãi công ồ Bi-déc-tơ1’, ở Ham-măng-líp2) và tình 
hình sôi sục ở Tuy-ni-di.

1) Bizerte. (Quân cảng của nước Tuy-ni-di).
2) Hammanlỉí. (Một thành phố của nước An-giê-ri).

IV— CÁCH MẠNG NGA VỚI CÁC DÂN Tộc 
THUỘC ĐỊA

Chủ nghĩa tư bẳn là một con đỉa có một cái 
vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một 
cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. 
Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phẳi đồng thời 
cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, 
thì cái vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai 
cấp vô sân, con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị 
cắt đứt lại sẽ mọc ra.

Cách mạng Nga hiều rất rõ điều đó. Cho nên nó 
không dừng lại ở việc đọc những bài diễn văn lý 
tưởng đẹp đẽ và thông qua những kiến nghị nhân 
đạo đễ ủng hộ các dân tộc bị áp bức, mà cách mạng 
Nga dạy cho họ đấu tranh. Cách mạng Nga giúp đỡ 
họ về tinh thần và vật chất như Lê-nin đã viết 
trong đề cương của Người về vấn đề thuộc địa. 
Cách mạng Nga đã triệu tập họ đến Đại hội Ba-cu26 : 
hai mươi mốt dân tộc phương Đông đã phái đại biếu 
tới dự. Những đại biếu của các đảng công nhân 
phương Tây cũng tham gia Đại hội. Đó là lần đầu 
tiên trong lịch sử, giai cấp vô sản ở các nước xâm 
lược và giai cấp vô sản ở các nước bị xâm lược đã
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nắm tay nhau trong tình anh em và cùng nhau tìm 
cách đấu tranh cho có hiệu quả chống chủ nghĩa 
tư bản là kẻ thù chung của họ.

Sau cuộc Đại hội lịch sử ấy, mặc dầu đang phải 
đương đầu với những khó khăn dồn dập trong nước 
và ngoài nước, nước Nga cách mạng vãn không hề 
một phút do dự trong việc giúp đỡ các dân tộc ấy, 
những dân tộc mà nó đã thức tỉnh bằng tấm gương 
cách mạng anh dũng và thắng lợi của nó. Việc làm 
đầu tiên của nó là thành lập trường Đại học phương 
Đông.

Hiện nay, trường Đại học phương Đông có 1.025 
sinh viên mà 151 là nữ sinh. Trong sô' sinh viên đó. 
có 895 người là đảng viên cộng sản. Thành phẫn xã 
hội của sinh viên như sau: 547 nông dân, 265 công 
nhân, 210 trí thức. Ngoài ra còn có 75 học sinh 
thiếu niên từ 10 đến 16 tuối.

Có 150 giáo sư phụ trách giảng dạy về khoa học 
xã hội, về toán học, về chủ nghĩa duy vật lịch sử, 
về lịch sử phong trào công nhân, về khoa học tự 
nhiên, về lịch sử các cuộc cách mạng, về khoa kinh 
tế — chính trị, V.V.. Trong lớp học, thanh niên của 
sáu mươi hai dân tộc sát cánh nhau như anh em 
ruột thịt.

Trường có 10 ngôi nhà lớn dành cho sinh viên. 
Lại có một rạp chiếu bóng, thứ năm và chủ nhật 
chiếu cho sinh viên xem không lấy tiền, các ngày 
khác thì cho một người thầu thuê. Có hai thư viện 
với 47.000 quyễn sách giúp cho các nhà cách mạng 
trê tuổi bồi dưỡng tư tưởng và đi sâu vào việc 
nghiên cứu. Mỗi dân tộc hoặc « nhóm » lại có một 
tủ sách riêng gồm sách báo bằng tiếng mẹ đẻ
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của mình. Phòng đọc sách được sinh viên trang trí 
rất có mỹ thuật, và có đầy đủ các báo hàng ngày và 
tạp chí.

Sinh viên tự minh cũng ra một tờ báo có « một 
bẵn duy nhất » dán vào một cái bảng to đặt trước 
cửa phòng đọc sách. Những người đau ốm được 
điều trị trong bệnh viện của nhà trường. Một trại 
điều dưỡng ở Cơ-ri-mê được dành riêng cho những 
sinh viên mới ốm dậy. Chính phủ Xô-viết tặng 
nhà trường hai trại nghỉ gồm có chín ngôi nhà. 
Mỗi trại có một nhà chăn nuôi đè nghiên cứu việc 
chăn nuôi. Đồng chí bí thư nông nghiệp của trường 
không giấu nối niềm tự hào khi nói với tôi: «Chúng 
tôi đã có 30 con bò cái và 50 con lợn». Trại còn 
có 100 héc-ta đất đè cho sinh viên trồng trọt. Trong 
các kỳ nghỉ, sau giờ làm việc và tập luyện, sinh 
viên đi giúp đỡ nông dân.

Nhân đây cũng nói thêm rằng, một trong hai 
trại nghỉ ấy trước kia là tài sẵn của một đại công 
tước Nga n. Thật là ngộ nghĩnh khi trông thấy lá 
cờ đô kiêu hãnh phấp phới trên đỉnh ngọn tháp 
được trang điềm bằng chiếc mũ miện đại công tước 
và thấy những người nông dân trẻ tuồi Triều-tiên 
hay Ác-mê-ni chuyện trò và vui đùa không chút 
kiêng nè trong phòng lễ của « hoàng tử điện hạ ».

Sinh viên ăn, mặc, ở đều không mất tiền. Mỗi 
tháng, mỗi người còn được lĩnh năm rúp vàng đề 
tiêu vặt.

Đê sinh viên có những kiến thức cơ bản về khoa 
nuôi trê, nhà trường nhận đỡ đầu một nhà nuôi trẻ 
và một nhà gửi trẻ kiều mẫu gồm 60 em nhỏ 
xinh xắn.

1) Tước của thái tử thời Nga hoàng.
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Mõi năm trường Đại học phương Đông chi tiêu 
đến 516.000 rúp vàng.

Các đại biêu của 62 dân tộc trong trường Đại học 
lập thành một « Công xã ». Chủ tịch và các cán 3ự 
của Công xã đều do đầu phiếu phô thông bầu ra, 
ba tháng một lần. Một đại biêu sinh viên tham gia 
việc quản lý kinh tế và hành chính. Tất cả các 
sinh viên đều lần lượt thay phiên nhau làm bếp, 
làm công tác thư viện, câu lạc bộ, V.V.. Tất cẫ 
những vụ tranh chấp và « phạm pháp» đều do 
một tòa án được bầu ra xét xử trước mặt toàn thề 
các đồng chí. Mỗi tuần, Công xã họp một lần đê 
thảo luận tình hình chính trị và kinh tế thế giới. 
Thỉnh thoảng lại tô chức những cuộc mít tinh và 
những buòi tối giải trí, trong đó có những nghệ 
sĩ tài tử đột xuất làm cho anh em được thưởng 
thức nghệ thuật và văn học muôn màu muôn vẻ của 
những đất nước xa xôi.

Một điềm đặc biệt làm nôi bật sự «dãman» của 
những người bôn-sê-vích là không những họ coi 
những người dân thuộc địa « thấp kém » ấy như 
anh em, mà còn mời họ tham gia đời sống chính 
trị của nước Nga nữa. Những sinh viên khi ồ quê 
hương mình chỉ là những « dân thuộc địa », « dân 
bị bẳo hộ », nghĩa là những người không cỏ quyền 
gì khác ngoài quyền nộp thuế, những người không 
đưọc góp ý kiến vào công việc của nước mình, 
không được phép bàn bạc chính trị, thi nay được 
tham gia tồng tuyền cử của nhân dân đê bầu những 
đại biêu của mình vào các Xô-viết. Mong rằng 
những anh em của tôi ồ các thuộc địa đang hoài 
còng tốn của cầu cạnh xin xỏ thay đòi quốc tịch 
mãi mà không được, hãy thử so sánh nền dân 
chủ tư sản với nền dân chủ vô sản xem !
16 HCM
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Tất cả những sinh viên ấy đều đã từng chịu đau 
khô và trông thấy cảnh đau khố. Tất cả đều đã 
sống dưới « nền văn minh cao đẳng » và dưới sự 
áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bẳn nước ngoài. 
Cho nên, tất cẳ đều phấn khởi và thiết tha học hỏi. 
Họ rất hăng hái và nghiêm túc. Họ hoàn toàn 
không có vẻ công tử ăn chơi nhàn nhã '* như những 
thanh niên phương Đông du học ở Pa-rỉ, O-xơ-pho, 
hoặc Bá-linh. Người ta có thề nói không ngoa rằng, 
trường Đại học phương Đông ấp ủ dưới mái của 
mình tương lai của các dân tộc thuộc địa.

Miền Cận Đông và Viễn Đông, kế từ Xy-ri đến 
Triều-tiên — chỉ tính những nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa thôi — có một diện tích rộng hơn 15 triệu 
ki-lô-mét vuông, với số dân hơn 1.200 triệu người. 
Tất cả những nước rộng lớn ấy hiện đang ở dưới 
ách của chủ nghĩa đế quốc tư bản. Và mặc dầu dân 
số của họ đáng lẽ phải làm cho họ có sức mạnh, 
các dân tộc bị áp bức đó vẫn chưa bao giờ ra sức 
tìm tòi thật đến nơi đến chốn con đường tự giải 
phóng, cho nên họ chưa hiếu được giá trị của 
sự đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Họ chưa 
có những mối liên hệ giữa các lục địa như các 
dân tộc châu Âu và châu Mỹ. Họ có sẵn trong bẳn 
thân một sức mạnh vô cùng to lớn mà họ chưa 
biết! Việc thành lập trường Đại học phương Đông 
đánh dấu một kỹ nguyên mới; trong khi tập hợp 
những người trẻ trung, hoạt bát, thông minh của 
các nước thuộc địa lại, nhà trường đang tiến hành 
một sự nghiệp vĩ đại là:

1) Ils n'ont pas du tout l’air boulevardier et quartier 
latiniste. (Có nghĩa là : họ không có vẻ hạng người rong 
chơi trên các đại lộ hoặc ở khu phổ la-tin).
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a) Giáo dục cho các chiến sĩ tương lai ấy nắm 
được nguyên lý đấu tranh giai cấp là nguyên lý 
mà một mặt, những cuộc đấu tranh chủng tộc, mật 
khác, những tập tục gia trưởng đã làm cho mơ hồ, 
lẫn lộn trong đầu óc họ.

b) Làm cho đội tiên phong của lao động thuộc 
địa tiếp xúc mật thiết với giai cấp vô sẵn phương 
Tây đẽ dọn đường cho một sự hợp tác thật sự sau 
này; chỉ có sự hợp tác này mới đảm bẳo cho giai 
cấp công nhân quốc tế giành được thắng lợi cuối 
cùng.

c) Làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến 
nay vẫn cách biệt nhau, hiẽu biết nhau hơn và 
đoàn kết lại đè đặt cơ sở cho một liên minh phương 
Đông tương lai, khối liên minh này sẽ là một trong 
những cái cánh của cách mạng vô sẵn.

d) Nêu lên cho giai cấp vô sản ở những nước mà 
giai cấp tư sẵn có thuộc địa, một tấm gương về 
những điều họ có thề làm và phẳi làm cho những 
anh em của họ đang bị nô dịch.

V — HỠI ANH EM VÔ SẢN VÀ NÔNG DÂN CÁC 
THUỘC ĐỊA!

Cuộc chém giết đẫm máu thế giới đã mở mắt cho 
hàng triệu vô sản và nông dân các thuộc địa thấy 
rõ hoàn cẳnh sinh sống không sao chịu nôi cùa 
mình. Một loạt những cuộc bùng nồ cách mạng 
mãnh liệt, nhưng chưa được tố chức, đã đánh dấu 
sự kết thúc của cuộc chiến tranh thế giới. Lực 
lượng tự phát không gì ngăn nối và khát khao 
chiến đấu cho một tứơng lai tốt đẹp hơn ấy, là do 
giai cấp tư sẵn dân tộc bản xứ tồ chức và lãnh đạo. 
Lớn mạnh lên trong thời kỳ chiến tranh, giai cấp
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tư sân dân tộc đó không muốn nằm mãi trong 
nanh vuốt của chủ nghĩa đế quốc và đề cho chúng 
nắm phần to lớn nhất trong việc bóc lột « công 
nhân và nông dân của mình» nữa. Khằu hiệu đấu 
tranh giẳi phóng dân tộc của giai cấp tư sản trê 
tuồi ở thuộc địa đề ra, được quần chúng lao động 
ở Ấn-độ, Ai-cập, Thồ-nhĩ-kỳ v.v. , hoan nghênh 
nhiệt liệt và ủng hộ mạnh mẽ.

Quốc tế cộng sản đấu tranh không ngừng chống 
bọn cá mập tư bản ở tất cẳ các nước trên thế giới. 
Có thế nào nó lại giả vờ quay lưng lại với phong 
trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa được không ?

Không ! Quốc tẽ cộng sẵn đã công khai tuyên bố 
ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh ấy, và trung 
thành với mục tiêu của mình. Quốc tẽ cộng sẳn vẫn 
tiếp tục ủng hộ cuộc đấu tranh ấy.

(Trích Tuyên ngôn của 
Ban chấp hành Đệ tam quốc tế)

VI —MỘT BẢN HIỆU TRIỆU CỦA QUỐC TẼ 
NỎNG DÂN GỬI NỒNG DÂN LAO ĐỘNG 
CÁC THUỘC ĐỊA

Quốc tể nông dân mới đây họp Đại hội Vin đâu 
tiên ở Mạc-tư-khoa đã ra lời kêu gọi duới đây đề 
tỏ rõ sự quan tăm của mình đối với nông dân lao 
động các thuộc địa.

Hỡi anh chị em nông dân lao động các thuộc địa '
Hỡi anh chị em nông dân thuộc địa, anh 

chị em là những người nô lệ hiện đại; hàng triệu 
anh chị em ồ ngoài đồng ruộng, trên thẳo nguyên
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và trong núi rừng của hai lục địa, đang rên xiết 
dưới hai tăng áp bức của chủ nghĩa tư bản nước 
ngoài và bọn chủ bản xứ.

Họp lần đầu tiên ở Mạc-tư-khoa đê thành lập 
một tố chức đấu tranh mà cho đến nay nông dân 
chưa có, Đại hội nông dân quốc tế kêu gọi ý thức 
giai cấp của anh chị em và yêu cầu anh chị em hãy 
gia nhập hàng ngũ tò chức đó.

Anh chị em còn khốn khố hơn các bạn nông dân 
ở chính quốc, vì ngày công quá dài, vì đói khồ, 
vì ngày mai bấp bênh.

Anh chị em thường bị cưởng bách lao động như 
khô sai, bị bắt đi khuân vác đến chết người và đi 
lao dịch không thời hạn.

Anh chị em bị đè bẹp dưới thuế khóa.
Chủ nghĩa tư bẳn bóc lột dìm anh chị em trong 

cảnh tối tăm ngu dốt, áp bức anh chị em về mặt tư 
tưởng và tiêu diệt nòi giống của anh chị em bằng 
rưọư và thuốc phiện.

Chế độ bẳn xứ bỉ ồi do bọn đế quốc tư bản đặt 
ra, tước mất của anh chị em mọi quyền tự do cá 
nhân, mọi quyền lợi chính trị và xã hội, do đó, đã 
hạ anh chị em xuống thân phận trâu ngựa.

Đẳy anh chị em vào cảnh cùng khò và phá sản 
như vậy chưa đủ, chủ nghĩa tư bản còn bắt anh 
chị em lia bỏ gia đình, đồng ruộng, đưa anh chị 
em ra làm bia đỡ đạn, ném anh chị em vào những 
cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đánh lại 
nhân dân bản xứ khác hoặc chống lại nông dân, 
công nhân ở chính quốc.

Hõ’i anh chị em cùng khô ở các thuộc địa !
Hãy đoàn kết lại !
Hãy tô chức lại !
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Hãy phối hợp hành động của anh chị em với 
hành động của chúng tôi, chúng ta cùng nhau đấu 
tranh cho công cuộc giâi phóng chung !

Cóng cuộc giải phóng nhân dân thuộc địa thành 
công muôn năm!

Quốc tế lao động muôn năm !
Quốc tế nông dân muôn năm!

VII—TO chữc Công đoàn ỡ thuộc địa

Trích biên bản phiên họp ngày 27 tháng 6 năm 
1923, kỳ hợp thứ ba của Ban chấp hành trung ương 
Công hội quốc tẽ đỏ.

Đâu tranh công đoàn ờ thuộc dịa

Chủ nghĩa đế quốc hiện đại đặt nền móng trên 
sự bóc lột hàng triệu người lao động ở các nước 
thuộc địa và nửa thuộc địa. Bởi thế, nó chỉ tan rã 
hoàn toàn và vĩnh viễn khi nào chúng ta phá bỏ 
được nền móng đó của lâu đài đế quốc chủ nghĩa. 
Theo quan điềm đó, việc tổ chức công đoàn ồ các 
nước thuộc địa có một tầm quan trọng đặc biệt. 
Thế mà đoàn viên của Công hội quốc tế đỏ hầu như 
chưa hề làm được gì ở Ai-cập, ở Tuy-ni-di và 
ở tất cả các nước đương nằm dưới gót sắt của 
chủ nghĩa đế quốc Pháp. Mối liên hệ hiện có giữa 
các nhóm công nhân ờ các thuộc địa Pháp và các 
công đoàn Pháp chỉ là do ngẫu nhiên. Không 
có một hoạt động có hệ thống nào cả. Mà 
rõ ràng là nếu chưa tranh thủ đưực quần 
chúng ở thuộc địa thì chúng ta không đủ sức 
phá hủy bộ máy đế quốc chủ nghĩa. Việc cần 
thiết hiện nay là phải phát động một cuộc tuyên 
truyền rộng lớn đè thành lập các tè chức công đoàn
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ở các nước thuộc địa và phát triền các công đoàn 
hiện có dưới hình thức phôi thai. Ngoài ra, chúng 
ta cần phải tỏ rõ tình hữu ái giai cấp thực sự giữa 
những người lao động thuộc mọi dân tộc, mọi chủng 
tộc đề khắc phục sự nghi kỵ của những người 
lao động thuộc địa đối với những đại diện của 
những chủng tộc thống trị. Mối liên hệ hữu cơ 
giữa công đoàn thuộc địa và công đoàn chính quốc 
chỉ có thề là kết quả của một quá trình công tác 
rất lâu dài trong các thuộc địa.

Không được quên những người lao động thuộc 
địa, phải giúp đỡ các tô chức của họ, đấu tranh 
bền bỉ chông những chính phủ của chính quốc 
đang áp bức các thuộc địa, đó là một trong những 
nhiệm vụ cấp thiết nhất của tất cả các công đoàn 
cách mạng, nhất là ở các nước có giai cấp tư sân đi 
nô dịch và bóc lột các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa.

♦

TUYÊN NGÔN CỦA «HỘI LIÊN HIỆP THUỘC ĐỊA», 
TỒ CHỨC CỦA NHỮNG NGƯỜI DÂN BẢN xứ Ở 
TẮT CẢ CÁC THUỘC ĐỊA

« Hỡi anh em ờ các thuộc địa! Năm 1914, vì 
phải đương đầu với một tai họa ghê gớm, những 
người cầm quyền nhà nước đã quay về phía anh 
em và yêu cầu anh em đồng tình góp phần hy sinh 
của mình đê cứu vãn một tô quốc mà người ta 
nói là của anh em, nhưng thật ra cho đến khi đó, 
anh em chỉ biết có cái đầu óc thống trị của nó 
mà thôi.
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« Đè làm cho anh em không ngần ngại, họ không 
quên làm lóe lên trước mắt anh em những quyền 
lợi mà sự hợp tác với họ sẽ đưa lại cho anh em. 
Nhưng qua cơn bão táp rồi, thi đâu lậi hoàn đó, 
anh em vẫn phải sống trong chế độ bẳn xứ, với 
những tòa án đặc biệt, thiếu hân các quyền lợi 
gắn liền với phằm giá con người như quyền tự do 
lập hội, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do đi lại 
ngay cả trên đất nước của anh em. Đó là về mặt 
chính trị.

« Về mặt kinh tế, anh em vẫn phải chịu nạn 
sưu dịch nặng nề mà nhân dân oán ghét, vẫn phải 
đóng thuế muối, vẫn bị đầu độc và cưỡng bách 
tiêu thụ rượu và thuốc phiện như ở Đông-dương, 
vẫn bị đi gác đêm đề canh giữ tài sản cho bọn 
cá mập thực dân, như ở An-giê-ri.

« Lao động như nhau, nhưng công sức của anh 
em lại bị trả tiền ít hơn các bạn người Âu của 
anh em.

« Cuối cùng, người ta hứa hẹn với anh em đủ 
mọi thứ trên trời dưới biễn, nhưng giờ đây anh em 
thấy toàn là những lời lừa dối câ.

« Anh em phẳi làm thế nào đề được giải phóng ?
«Vận dụng công thức của Các Mác27, chúng tôi 

xin nói với anh em rầng, công cuộc giải phóng anh 
em chỉ có thè thực hiện được bằng sự nỗ lực của 
bản thân anh em.

« Hội Liên hiệp thuộc địa thành lập chính là đè 
giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy.

« Với sự giúp đỡ của các đồng chí ở chính quốc 
đồng tinh với sự nghiệp của chúng ta, Hội tập hợp 
tất cả những người qué ở thuộc địa hiện sống trên 
đất Pháp.
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« Biện pháp hoạt động : Đề thực hiện sự nghiệp 
chính nghĩa ấy, Hội quyết định đưa vấn đề ra 
trước dư luận bằng báo chí và ngôn luận (tố chức 
nói chuyện, mít tinh, thông qua các bạn dân bièu 
mà đặt vấn đề ra trên diễn đàn các nghị viện) 
và bằng tất. cẳ mọi biện pháp mà chúng ta có 
thế làm.

« Hỡi các bạn bị áp bức ở chỉnh quốc ! Giai cấp 
tư sẳn trong nước các bạn đã lừa dối các bạn, 
dùng các bạn làm công cụ đi xâm lược đất nước 
chúng tôi. Ngày nay, vẫn dùng cái chính sách quỷ 
quyệt ấy, giai cấp tư sản nước các bạn lại định 
dùng chúng tôi đề đần áp mọi cô gắng tự giải 
phóng của các bạn.

« Đứng trước chủ nghĩa tư bẳn và chủ nghĩa 
đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các 
bạn hây nhớ lời kêu gọi của Các Mác :

« Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại! ».

« Hội Liên hiệp thuộc địa »
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Mặc dầu bọn vua chúa ươn hèn, mặc dầu địch 
đang chiếm ưu thế và mặc dầu chế độ quân chủ 
đã làm cho dàn chúng quen lạnh nhạt, bàng quan, 
dân chúng cũng không thè chịu ách ngoại bang 
mà không bền bỉ chống lại. Lúc mới thấy các tàu 
chiến lớn và súng ống tinh xẳo thì ngạc nhiên, 
nhưng khi cảm giác đầu tiên ấy đã qua thì những 
người yêu nước Việt-nam liền tô chức đấu tranh. 
Cuộc xâm chiếm Đông-dương bắt đầu từ năm 1858 
mãi đến 1909 mới kết thúc. Chính trong thời kỳ 
này, khi nhà ái quốc Đề Thám chết thì công cuộc 
chống Pháp có tô chức và có vũ trang chấm dứt. 
Người'anh hùng dân tộc ấy cùng với một ít nghĩa 
quân kiên quyết của ông đã chiếm lĩnh cẫ một 
tĩnh nhô và đương đầu với thực dân Pháp trong 
nhiều năm. Trong thời kỳ chiến tranh ở châu Âu, 
nhiều cuộc bạo động đã nò ra nhưng lại bị dẹp 
tắt ngay trong bièn máu. Trong sô' các cuộc khởi 
nghĩa đó, cần chú ý đến cuộc nối dậy của binh lính 
Việt-nam — binh lính sắp đem sang Pháp — do ông 
vua trẻ Duy-tân tô chức. Sau khi cuộc âm mưu bại 
lộ, vua Duy-tân bị phế và đày sang châu Phi.

Trong cuộc đấu tranh tuyệt vọng của một dân 
tộc bị áp bức có nhiều hành động oanh liệt và 
nhiều sự hy sinh lớn, giá kê được ở đây đề các 
bạn biết thì hay lắm, nhưng không thề nói hết 
được trong phạm vi nhô hẹp của buối nói chuyện
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này của chúng ta. Vậy nên tôi chỉ có thễ nhắc lại 
đây một đoạn hồi ký của phó đô đốc Rê-vây-e 
như sau:

«Nếu chúng ta đánh giá một người qua phàm 
chất đạo đức chứ không phải qua những tri thức 
của người đó, thì chúng ta sẽ bớt kiêu căng về 
tính chất cao đẳng của chúng ta đối với người 
Viễn Đông, những người biết hy sinh một cách có 
ý nghĩa.

Năm 1862, chúng tôi được phái đi đàn áp một 
cuộc khởi nghĩa. Viên tư lệnh V... sai một trung 
úy đem quân chặn đường rút lui cũa nghĩa quân 
sau khi họ bại trận.

Mặt trời vừa lặn thì viên trung úy đem lính trở 
về rất mệt môi, người đẫm bùn. Không thấy tù 
nhân, thấy nét mặt ai cũng có vẻ bối rối, chúng 
tôi biết ngay là cuộc chinh phạt này không kết 
quả. Những người An-nam dẫn đường, đầu cúi 
xuống, tay bị trói, đang đi giữa bốn người lính 
mang súng. Thân thê họ, gần như trần truồng, 
mang đầy vết thương. Viên trung úy bước tới 
trước viên tư lệnh và lúng túng nói:

— Thưa quan tư lệnh, từ sớm những người đưa 
đường đâ dẫn chúng tôi khắp nơi, lội bùn ngập đến 
bụng, nhưng chúng tôi không tìm thấy một người 
chạy trốn nào cả.

Viên tư lệnh cho gọi hai người An-nam đến hôi.
Hai người này là hai anh em vì họ giống nhau 

lắm. Chỉ có người anh trả lời những câu hôi của 
viên tư lệnh:

— Chúng mày biết chỗ, chúng mày đã thú nhận 
rồi kia mà.

— Có, chúng tôi có biết chỗ.
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'— Tao đã giải thích cho chúng mày rất kỹ việc 
hướng đẫn lính đi tìm ở đâu và bằng cách nào rồi. 
Chúng mày đã khai hièu rõ hết.

— Chúng tôi hièu.
— Tao có nói: « Nếu chúng mày dẫn quân lính đi 

đúng đường thì chúng mày sẽ thoát chết; nếu đem 
họ đi lạc thì chúng mày sẽ bị xử bắn», có đúng 
tao đã nói như thế không ?

— Ông chỉ huy có nói như vậy.
— Chúng mày đã cố tâm làm lạc hướng cả đội 

quân trong đồng lầy.
Hai chàng thanh niên đứng im lặng.
« Lúc ra đi, tao đã nói trước rằng chúng mày 

sẽ bị bắn, nếu chúng mày không đưa đúng đường... 
Có phải thế không » ? Trả lời đi.

— ông chỉ huy có bẳo như vậy, người anh cẵ 
trâ lời.

— Vậy chúng mày biết trước chúng mày sẽ bị 
xử bắn chứ ?

— Chúng tôi đang chờ đây.
Người Nam-kỳ ấy trả lời với một thái độ chịu 

đựng rất thản nhiên của người Á Đông. Thấy tra 
vấn đã xong, hai người An-nam chào đi ra.

Viên tư lệnh gọi một tên cai người Thổ-nhĩ-kỳ 
và bảo: « Lấy bốn lính và đem bắn hai tên tù 
này sau trại ».

Tên cai Thổ-nhĩ-kỳ vẫy hai người An-nam: 
hai người này đi theo không hề ngập ngừng và 
cũng chẳng kêu ca gi, một lát sau, tiếng súng nồ.

Viên tư lệnh mặt bừng đô, quay về phía chúng 
tôi nói: « Thật là anh hùng... ở Hy-lạp có lẽ người 
ta phải dựng tượng họ đấy, còn tôi, tôi phải, 
bắn họ ».
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Đến sáng, nhìn ra ngoài pháo thuyền, chúng 
tôi thấy bên bờ một tấm biến lớn đóng vào thân 
cây. Người thông ngón dịch lại cho chúng tôi nghe 
một đoạn như sau:

« Các ông đã chiếm mất nhiều tỉnh của chúng 
tôi đề làm giàu thêm cho đế quốc các ông, đè cho 
thanh danh các - ông càng thêm rạng rỡ. Các ông 
có đòi chúng tôi chuộc lại đất đai không ? Chúng 
tôi sẵn sàng trẳ, miễn là các ông sẽ thôi đừng 
đánh nhau với chúng tôi nữa và đem quân trở 
về nước.

« Nhưng nếu các ông từ chối, chúng tôi sẽ không 
ngừng chiến đấu đề tuân theo ý trời. Chúng tôi 
cũng có chút e ngại trước thế lực của các ông, 
nhưng chúng tôi sợ trời hơn sức mạnh của các 
ông. Chúng tôi nguyện sẽ chiến đấu mãi mãi không 
nghỉ. Khi không còn gì nữa, chúng tôi sẽ lấy cành 
cây làm cò', làm gậy đê vũ trang cho quân đội 
chúng tôi. Lúc đó các ông làm thế nào mà có thề 
sống được với chúng tôi ? »

Đây không phải là những lời nói suông: chưa 
có một dân tộc nào dám tô chức kháng chiến 
trong một tình trạng nguy nan như thế.

Lúc phái quốc gia hấp hối, tôi bắt được một 
tù nhân có mang theo một khầu súng lục. Tôi tiếc 
không giữ lại khầu súng ấy. Súng làm bằng một 
cái ô ! Tay càm cán ô dùng làm báng súng; cán ó 
cắt ngắn cỏn chừng hai mươi phân làm nòng súng ; 
trên nòng có đục một lỗ nhỏ đề cắm ngòi thuốc nò.

Với những khí cụ như vậy, và sau những tai 
biến khủng khiếp, những người chủ trì còn lại của 
một dân tộc đã bị dồn đến bước đường cùng — 
vẫn chiến đấu chống lại quân đội phương Tây.
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Đôi khi họ giết một vài người chúng tôi bằng cạm 
bẫy, nhất là họ đã làm cho chúng tôi chết vì bệnh 
tật vì phải đuối theo họ trên những cánh đồng 
lăy uế khí, dưới ánh nắng gay gắt.

Có nhiều lần đuôi theo bắt những người yêu 
nước đó mà chúng ta thường gọi là kẻ phiến loạn, 
tôi cẵm thấy vô cùng thương xót cho cả dân tộc 
ấy và cảm phục những người chỉ huy của họ, những 
người vững lòng tin ở công lý và có một nghị lực 
bất khuất ».

Cuộc đại chiến kết thúc, dân tộc Việt-nam cũng 
như các dân tộc khác đã bị mê hoặc theo những lời 
tuyên bố rộng rặi của Uyn-xơn về quyền dân tộc 
tự quyết. Một nhóm người Việt-nam trong đó cớ 
tôi, đã gửi cho Nghị viện Pháp và tất cẫ những 
đoàn đại biêu ở hội nghị Véc-xây một bẳn yêu 
sách sau đây :

NHỮNG YÊU SÁCH CỦA NHÂN DẲN VIỆT-NAM

Sau ngày chiến thắng của các nước Đồng minh, 
tất cả các dân tộc bị lệ thuộc đều chứa chan hy 
vọng trước viễn ẳnh một kỷ nguyên chính nghĩa 
và công lý đúng theo những điều giao ước dứt 
khoát và trang nghiêm ký kết trước toàn thẽ nhân 
dân thế giới, giữa các quốc gia trong khối đồng 
minh nguyện cùng nhau đấu tranh cho nền văn 
minh chống chế độ dã man.

Trong khi chờ đợi quyền dân tộc tự quyết thiêng 
liêng ấy được công nhận thật sự, dân tộc vương 
quốc An-nam cũ, nay là xứ Đông-dương thuộc
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Pháp, đề đạt tới các chính phủ Đồng minh nói 
chung và nói riêng tới chính phủ Pháp, những yêu 
cầu sau đây :

1. Ân xá toàn thè chính trị phạm Việt-nam.
2. Cải cách nền pháp lý Đông-dương, cho người 

Việt-nam cũng được bảo đảm về mặt pháp lý như 
người Âu, bỏ hẳn tòa án đặc biệt, công cụ đè khủng 
bố những người Việt-nam lương thiện nhất.

3. Tự do báo chí và tự do tư tưởng.
4. Tự do lập hội và tự do hội họp.
5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất 

dương.
6. Tự do học tập và mở các trường kỹ thuật và 

chuyên nghiệp cho người bản xứ ở khắp các tỉnh.
7. Thay chế độ sắc lệnh bằng chế độ đạo luật.
8. Phẳi có đại biều thường trực người Việt-nam 

do người bân xứ bầu ra, ở bên cạnh nghị viện 
Pháp đê trình bày nguyện vọng của người bân xứ.

Cuối bản yêu sách, chúng tôi có viết thêm rất 
nhiều câu ca tụng nhân dân và nhân đạo.

Nhung sau một thời gian theo dõi nghiên cứu 
chúng tôi nhận thấy rằng « chủ nghĩa Uyn-xơn »28. 
chỉ là một trò bịp bợm lớn. Chĩ có giải phóng giai 
cấp vô sản thi mới giải phóng được dân tộc; cẳ 
hai cuộc giải phóng này chỉ có thế là sự nghiệp 
của chủ nghĩa cộng sản và của cách mạng thế giới.

Viết bằng tiếng Pháp.
In lăn đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Đây công lý 
của thực dân Pháp ở Đông- 
dương, Nhà xuất bân Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tr. 93-97.

Theo đúng bài in 
trong sách Đây công lý 
của thực dân Pháp ờ 
Đông-dương.
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Quốc tế thứ nhất đã đặt nền tâng cho phong trào 
cộng sản quốc tế, nhưng vì chỉ tồn tại trong một 
thời gian ngắn nên nó chĩ kịp đề ra cho phong trào 
đó những đường lối cơ bẵn mà thôi. Cho nên vấn 
dề các nước thuộc địa chưa được Quốc tế thứ nhất 
nghiên cứu đày đủ.

Còn Quốc tế thứ hai với những đại biêu như 
Mác-đô-nan, Văng-đéc-ven-dơ, Hen-đéc-xôn, Bơ- 
lum, v.v. thi lại quá chú ý đến vấn đề này. Gặp bất 
cứ trường hợp thuận tiện nào, các lãnh tụ của 
Quốc tế thứ hai cũng nhấn mạnh sự nhất trí của 
họ với chính sách đế quốc chủ nghĩa mà bọn tư 
bẳn thực hiện ở các nước thuộc địa. Họ không 
đồng tinh với cuộc đấu tranh đề tự giải phóng 
của nhân dân các nước thuộc địa. Hơn nữa, sau 
khi lên nắm chính quyền, Mác-đô-nan chẳng kém 
gì Bôn-đu-in và Săm-béc-lanh, đã đàn áp nhân 
dân Ấn-độ, Xu-đăng và các dân tộc thuộc địa khác 
đã can đảm chống lại bọn người nước ngoài ức 
hiếp họ.

Theo lệnh của các ngài đó, người ta đã giội bom 
xuống các làng mạc bản xứ, và đã đàn áp nhân dân 
các nước thuộc địa dã man, độc ác không sao tả 
xiết. Mọi người đều biết rằng bọn thỏa hiệp thi 
hành chính sách chia rẽ công nhân người da trắng
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và các màu da khác, rằng các công đoàn chịu ẳnh 
hưởng của bọn xã hội bịp bợm đó không muốn 
kết nạp các công nhân khác màu da vào hàng ngũ 
của mình. Chính sách thuộc địa của Quốc tế thứ hai 
đã vạch trần hơn ở đâu hết bộ mặt thật của tồ 
chức tiều tư sần này. Bởi vậy cho tới Cách mạng 
tháng Mười, ở các nước thuộc địa, học thuyết 
xả hội chủ nghĩa đã bị coi là một thứ học thuyết 
chỉ dành riêng cho những người da trắng, một 
thứ công cụ mới đê lừa dối và bóc lột.

Lè-nin đã mở ra một thời đại mới, thật sự cách 
mạng trong các nước thuộc địa.

Lê-nin là người đầu tiên đã kiên quyết lên án 
mọi thành kiến đối với nhân dân các nước thuộc 
địa đã ăn sâu trong xương tủy của nhiều công nhân 
châu Âu và châu Mỹ. Những luận cương của 
Lê-nin về vấn đề dân tộc được Quốc tế cộng sản 
tán thành đã đưa tới cuộc cách mạng lớn lao 
trong tất cả các nước bị áp bức trên thế giới.

Lê-nin là người đầu tiên đã hiếu và nhấn mạnh 
tất cả tầm quan trọng của việc giải quyết đúng đắn 
vấn đề thuộc địa đối với cách mạng thế giới. Trong 
tất cả các cuộc Đại hội của Quốc tế cộng sản, 
của Liên hiệp công đoàn thế giới, và của Thanh 
niên Cộng sân quốc tế, vấn đề thuộc địa luôn luôn 
được đặt lên hàng đầu.

Lê-nin là người đầu tiên đã hiều và đánh giá hết 
tầm quan trọng của việc lôi cuốn nhân dân các 
nước thuộc địa tham gia phong trào cách mạng. 
Lê-nin là người đầu tiên đã hièu rằng nếu không 
có nhân dân các nước thuộc địa tham gia thì không 
thế có cách mạng xã hội.
17HCM
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Với tinh thần sáng suốt vốn có của mình, Lê-nin 
đã nhìn thấy rằng muốn cho công tác trong các 
nước thuộc địa được thành công tõt đẹp thì căn 
phải lợi dụng triệt đè phong trào giải phóng dân 
tộc lan rộng trong các nước đó, rằng giai cấp vô sân 
trên thế giới ủng hộ phong trào này thì sẽ có 
nhiều bạn đồng minh mới mạnh mẽ trong cuộc 
đấu tranh cho cách mạng xã hội.

Tất cả các đại biêu các nước thuộc địa tham dự 
các cuộc Đại hội của Quốc tế cộng sản sẽ không 
bao giờ quên được sự quan tâm của lãnh tụ Lê-nin, 
của đồng chí Lê-nin đối với họ, họ sẽ nhớ mãi 
là Người đã biết đi sâu tìm hiếu như thế nào 
những điều kiện công tác phức tạp nhất và thuần 
túy của địa phương. Từ đó mỗi người trong chủng 
ta càng thấm thìa thấy rằng những lời phán doán 
của Lê-nin đúng biết chừng nào và những lời 
giáo huấn của Người quý giá biết bao.

Chỉ nhờ có thái độ khôn khéo của Lê-nin đối 
với vấn đề thuộc địa, mới cỏ thê lay chuyên nồi 
quần chúng nhân dân lạc hậu nhất trong các nước 
thuộc địa. Sách lược của Lê-nin về vấn đề này đã 
đưọ-c các đảng cộng sản trên toàn thế giới áp dụng 
và ngày càng lói cuốn được những phần tử ưu tú 
và tích cực ở các nước thuộc địa tham gia phong 
trào cộng sản.

Việc Lê-nin giải quyết vấn đề dân tộc hết sức 
phức tạp ô’ nước Nga xô-viết, việc Đảng Cộng sản 
thực hiện cụ thế vấn đề này là một vũ khí tuyên 
truyền sắc bén nhất cho các nước thuộc địa.
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Đổi với tất câ các dân tộc bị áp bức và bị nô 
dịch, Lê-nin đã thè hiện một bước ngoặt trong lịch 
sử đau khô của cuộc đời nô lệ của họ, đã tượng 
trưng cho một tương lai mới xán lạn.

In trên báo Tiêng còi, 
(Fy«OK) ngày 21 tháng 1 
năm 1926.
Ký tên : Nguyễn-Ái-Quốc.
In lăn đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội) 1959, 
tr. 186-190.

Theo đúng bài in 
trong sách Lên án chủ 
nghĩa thực dân.



GỬI ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH NIÊN 
CỘNG SẢN pháp tại quốc tế 
THANH NIÊN CỌNG SẢN

Đ'ông chí thân mẽn,

Chúng tôi có đưa đến Quảng-châu một sô' thiếu 
nhi Việt-nam. Chúng tôi đã lập một nhóm thiếu 
nhi. Chúng tôi muốn gửi 3 hay 4 em qua Nga đề 
các em được tiếp thu một nền giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa tốt hơn. Tôi đã viết thư cho ủy ban trung 
ương thiếu nhi Mạc-tư-khoa. Tôi nhờ đồng chí 
ủng hộ yêu cầu của tôi và tiến hành mọi sự giao 
thiệp cần thiết đè cho người ta trả lời cho tôi được 
mau chóng và thuận lợi.

Tôi chờ thư trả lời của đồng chí và gửi đến 
đồng chí lời chào cộng sân anh em.

Địa chĩ:
Lưu, Thông tấn xã Rô-xta, Quẳng-châu 

Trung-quốc
(Đồng chí hãy đưa thư đồng chí cho giao thông 

của Quốc tế cộng sản và đừng gửi qua bưu điện, 
vì ở đây tôi hoạt động bất hợp pháp).

Quâng-châu, ngày 22 tháng 7 năm 1926 
NGUYẼN-ÁI-QUỐC

Viết bâng tiếng Pháp. Tài 
liệu lưu tại Phòng lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng.

Dịch theo đúng tài liêu 
lưu trữ tại Phòng lưu 
trữ Vần phòng Trung 
ương Đảng.
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In lần đău tiên tại Quảng- 
châu (Trung-quốc), năm 1927. 
Tài liệu lưu tại Viện bảo 
tàng Cách mạng Việt-nam.

Theo đúng cuốn sách 
lưu tại Viện bảo tàng 
Cách mạng Việt-nam.



ĐƯỜNG CÁCH MỆNH

Không có lý luận cách mệnh, thì không có 
cách mệnh vận động... Chi có theo lý luận 
cách mệnh tièn phong, đảng cách mệnh mời 
làm nòi trách nhiệm cách mệnh tiên phong.1)

1) Hai câu này trích trong cuốn Làm gì của Lê-nin.

LÊ-NIN

BỊ ÁP BỨC DÂN TỘC LIÊN HIỆP HỘI30 
TUYÊN TRUYỀN Bộ ẤN HÀNH



Tư cAch Một người cAch mệnh

Tự mình phải :

Cần kiệm.
Hòa mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẳn thận mà không nhút nhát.
Hay hôi.
Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thi phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.

Đối người phải:

Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thề thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người.

Làm việc phải:

Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
Quyết đoán.
Dũng câm.
Phục tùng đoàn thè.



vì SAO PHẢI VIẾT SÁCH NÀY?

1. Phàm làm việc gì cũng vậy, bất kỳ lớn bé, 
bất kỳ khó dễ, nếu không ra sức thì chắc không 
thành công. Tục ngữ Trung-hoa có câu: « Sư tử 
bắt thô tất dùng hết sức ». Sư tử mạnh biết chừng 
nào, nếu bắt thô thì có khó gì, thế mà còn phải 
dùng hết sức, huống gi làm việc to tát như việc 
giải phóng gông cùm nô lệ cho đồng bào cho nhân 
loại, nếu không hết sức thì làm sao được.

2. Lại nhiều người thấy khó thì ngã lòng, không 
hiều rằng « nước chảy đá mòn » và « có công mài 
sắt có ngày nên kim ». Việc gì khó cho mấy, quyết 
tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không 
nôi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì 
phẳi nối. Đời này làm chưa xong đời sau nối theo 
làm thì phải xong.

3. Muốn đồng tâm hiệp lực, muốn bền gan thi 
trước ai ai cũng phải hiều rõ vì sao' mà phải làm, 
vi sao mà không làm không đưực, vì sao mà ai ai 
cũng phẳi gánh một vai, vì sao phải làm ngay 
không nên người này ngồi chờ người khác, cỏ như 
thế mục đích mới đồng; mục đích có đồng, chí 
mới đồng; chí có đồng, tâm mới đồng; tâm đã 
đồng lại phải biết cách làm thì làm mới chóng.

4. Lý luận và lịch sử cách mệnh có nhiều sách 
lắm. Pháp nó sợ, nên cấm chúng ta học, cấm chúng
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ta xem, cho nên đồng bào ta đối với hai chữ cách 
mệnh còn lờ mờ lắm. Có người biên chép đề xướng 
ra một chút lại làm một cách rất hồ đồ: hoặc 
xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức; 
hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại, mà quên tính 
tự cường.

5. Mục đích sách này là đề nói cho đồng bào ta 
biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thi phải 
cách mệnh. (2) Vì sao cách mệnh là việc chung 
của cả dân chúng chứ không phải việc một hai 
người. (3) Đem lịch sử cách mệnh các nước làm 
gương cho chúng ta soi. (4) Đem phong tràơ thế giói 
nói cho đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn ta ? Ai là thù 
ta ? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào ?

6. Sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hièu, dễ 
nhớ. Chắc có người sẽ chê rằng văn chương cụt 
quằn. Vâng ! Đây nói việc gì thì nói rất giản tiện, 
mau mắn, chắc chắn như 2 lần 2 là 4, không tô vẽ 
trang hoàng gì cả.

Hơn sáu mươi năm nay, đế quốc chủ nghĩa Pháp 
đạp trên đầu; hơn hai mươi triệu đồng bào hấp 
hô'i trong vòng tử địa. Phải kêu to, làm chóng, đè 
cứu lấy giống nòi, thi giờ đâu rảnh mà vẽ vời trau 
chuốt!

Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì 
nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng 
lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh.

Văn chương và hy vọng sách này chỉ ở trong 
hai chữ: CÁCH MỆNH! CÁCH MỆNH!! 
CẤCH MỆNH!!!
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CÁCH MỆNH

1. Cách mệnh lá gi?

Cách mệnh là phá cái cũ đồi ra cái mới, phá cái 
xấu đôi ra cái tổt. Thí dụ: ông Ga-li-lê (1633) là 
khoa học cách mệnh. Ngày xưa ai cũng tưởng rằng 
giời tròn đất vuông, nhân kinh nghiệm và trắc 
đạc n, ông ấy mới quyết rằng trái đất tròn và chạy 
chung quanh mặt giời.

Ong stê-fen-xông (1800) là cơ khí cách mệnh. 
Ngày xưa chỉ đi bộ và đi xe ngựa kéo; ông ấy 
mới làm ra xe lửa.

Ong Đác-uyn (1859) là cách vật cách mệnh. Ngày 
xưa không ai hièu rõ sự sinh hóa2) của vạn vật, 
óng ấy mới nghiên cứu ra vi sao mà có sự sinh 
hóa ấy.

1) Trđc đạc : Tức là dự đoán.
2) Sinh hóa : Tức là nảy nờ và biển (Tói.
3) Câu này ờ cuối của mục 1 : Cách mệnh là gì ? 

nhưng lại đẽ ở đầu mục 2 này là do sơ suất trong khi 
viễt bản in lần đău tiên (năm 1927).

Ong Các Mác là kinh tế học cách mệnh, ông ấy 
nghiên cứu rõ ràng tư bẳn chủ nghĩa, đế quốc chủ 
nghĩa, giai cấp tranh đấu, vân vân, ở đâu mà sinh 
ra; lịch sử nó thế nào, hiện tượng nó thế nào, 
và kết quả nó sẽ ra thế nào.

2. Cách mệnh có máy thứ?

Ấy là tư tưởng cách mệnh3).
Dân chúng cách mệnh thì có 3 thứ :
A — Tư bẳn cách mệnh.
B — Dân tộc cách mệnh.
c — Giai cấp cách mệnh.
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Tư bẳn cách mệnh như Pháp cách mệnh năm 
1789, Mỹ cách mệnh độc lập năm 1776 (đuồi Anh), 
Nhật cách mệnh năm 1864.

Dân tộc cách mệnh như Y-ta-ly đuòi cường 
quyền Áo năm 1859. Trung-hoa đuồi Mãn-thanh 
năm 1911.

Giai cấp cách mệnh như công nông Nga đuổi tư 
bẫn và giành lấy quyền năm 1917.

3. Vi sao mà sinh ra lư bản cách mệnh?

A — Tư bản ở thành phô' là tư bản mới, nó có 
lò máy và làm ra hàng hóa. Có lò máy thi muốn 
có nhiều thợ làm công cho nó. Làm ra hàng hóa thì 
muốn nhiều người mua của nó. Muốn nhiều người 
mua bán thì muốn giao thông tiện lợi.

B — ở hương thôn, địa chủ nó muốn giữ những 
chế độ phong kiến, thổ địa nhân dân; ở chỗ nào 
chủ quyền đều là về tay bọn quyền quý ở đấy cả, 
nó đối với nhân dân nó coi như trâu, như lọn, nó 
bắt ở yên một chỗ đè cày ruộng cho nó, nó đối với 
người đi buôn thì hàng hóa nó muốn lấy thuế bao 
nhiêu thì lấy, không có chừng độ, tiền bạc mỗi xứ 
một thứ, đi lại phải xin chúng nó cho phép, nó 
làm nhiều cách trở ngại cho việc buôn bán mới.

Địa chủ hết sức ngăn trở tư bản mới, tư bản 
mới hết sức phá địa chủ, hai bên xung đột nhau 
làm thành ra tư bản cách mệnh.

Không bao giò’ hai tụi này chống nhau kịch liệt 
và rõ ràng, dễ thấy bằng bên Mỹ. Nàm 1861 đến 
1865 mấy tỉnh phía Bắc (tư bản mới) cử binh 
đánh lại mấy tỉnh phía Nam (điền chủ) như 2 nước 
thù địch vậy.
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4. Vi sao mà sinh ra dân lộc cách mệnh?

Một nước cậy có sức mạnh đến cướp một nước 
yếu, lấy võ lực cai trị dân nước ấy, và giành hết 
cả quyền kinh tế và chính trị. Dân nước ấy ổã 
mất câ tự do độc lập, lại làm ra được bao nhiêu 
thì bị cường quyền nó vơ vét bấy nhiêu.

Nó đã cướp hết sản vật, quyền lợi của dân rồi, 
khi có giặc dã nó lại bắt dân đi lính chết thay cho 
nó. Như trong trận Âu chiến 1914-18, Tây bất ta 
đi lính, sau lại gia thuế gia sưu. Đánh được thì nó 
hưởng lọi quyền, thua thì mình đã chết người lại 
hại của.

Nóì tóm lại là bọn cường quyền này bất dân tộc 
kia làm nô lệ như Pháp với Việt-nam. Đến khi 
dân nô lệ ấy chịu không nôi nữa tỉnh ngộ lên. 
đoàn kết lại, biết rằng thà chết được tự do hơn 
sống làm nô lệ, đồng tâm hiệp lực đánh đuôi tụi 
áp bức mình đi; ấy là dân tộc cách mệnh.

5. Vì sao mà sinh ra giai cáp cách mệnh?

A — Tư bẳn (không làm công mà hưởng lọi).
B — Công và nông (làm khó nhọc mà chẳng được 

hưởng).
Như người thợ Việt-nam, làm ở mô than Hòn- 

gay, một ngày làm 11 giờ, đầu năm làm đến cuối, 
một ngày chỉ được 3 hào, ăn chẳng đủ ăn, mặc 
không có mặc, đau không có thuốc, chết không có 
hòm.

Còn anh chủ mô ấy không bao giờ nhúng tay đến 
việc gì, mà nó ăn sung mặc sướng, lên ngựa xuống 
xe, mỗi năm lại được mấy mươi triệu đồng lời
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(năm 1925 nó được 17.000.000 đồng). Thử hỏi 17 
triệu ấy thằng chủ Tây làm ra hay là công nhân 
Việt-nam làm ra ?

Dân cày ta ruộng không có mà cày, mà tụi đồn 
điền Tây nó chiếm hết 122.000 mẫu ruộng tốt ở 
Trung-kỳ, 150.000 mẫu ở Nam-kỳ.

Dân ta nơi thì không đủ ăn, nơi thì chết đói, 
mà điền chủ mỗi năm nó bán gạo gần 1.000 triệu 
quan tiền Tây (năm 1925 nó bán 911.477.000 quan).

Nước ta như vậy các nước cũng như vậy. Công 
nông không chịu nối, đoàn kết nhau đánh đuôi tư 
bản đi, như bên Nga, ấy là giai cấp cách mệnh : nói 
tóm lại là giai cấp bị áp bức cách mệnh đề đạp đò 
giai cấp đi áp bức mình.

6. Cách mệnh chia làm mấy thứ?

Cách mệnh chia ra hai thứ:
A — Như Việt-nam duỗi Pháp, Ấn-độ đuổi Anh, 

Cao-ly n đuồi Nhật, Phi-líp-pin đuối Mỹ, Trung-hoa 
đuôi các đế quốc chủ nghĩa đề giành lấy quyền tự 
do binh đẳng, của dân nước mình, ấy là dân tộc 
cách mệnh.

B— Tất cẳ dân cày, người thợ trong thế giới, 
bất kỳ nước nào, nơi nào đều liên hiệp nhau lại 
như anh em một nhà, đè đập đô tất cẳ tư bẳn trong 
thế giới, làm cho nước nào, dân nào cũng đưọ'c 
hạnh phúc, làm cho thiên hạ đại đồng — ấy là thể 
giới cách mệnh.

Hai thứ cách mệnh đó tuy có khác nhau, vi dân 
tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ, 
nông, công thương đều nhất trí chõng lại cường

1) Nước Trièu-tiên.
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quyền. Còn thế giới cách mệnh thì vô sản giai cấp 
đứng đầu đi trước. Nhưng 2 cách mệnh ấy vẫn 
có quan hệ với nhau. Thí dụ: Việt-nam dân tộc 
cách mệnh thành công thì tư bản Pháp yếu, tư 
bẳn Pháp yếu thì công nông Pháp làm giai cấp 
cách mệnh cũng dễ. Và nếu công nông Pháp cách 
mệnh thành công, thi dân tộc Việt-nam sẽ được 
tự do.

Vậy nên cách mệnh Việt-nam với cách mệnh 
Pháp phẳi liên lạc với nhau.

7. Ai là những người cách mệnh?

Vì bị áp bức mà sinh ra cách mệnh, cho nên ai 
mà bị áp bức càng nặng thì lòng cách mệnh càng 
bền, chí cách mệnh càng quyết. Khi trước tư bản 
bị phong kiến áp bức cho nên nó cách mệnh. Bây 
giờ tư bản lại đi áp bức công nông, cho nên công 
nông là người chủ cách mệnh.1’

1) Hiêu là công nhân và nông dân là lực lượng nòng 
cốt, là đội quân chủ lực của cách mạng.

(1) Là vì công nông bị áp bức nặng hơn, (2) là 
vì công nông là đông nhất cho nên sức mạnh hơn 
hết, (3) là vì công nông là tay không chân rồi, 
nếu thua thì chỉ mất một cái kiếp khô, nếu được 
thì được cả thế giới, cho nên họ gan góc. Vì những 
cớ ấy. nên công nông là gốc cách mệnh; còn học 
trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhô cũng bị tư bân 
áp bức, song không cực khò bằng công nông; 3 
hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông 
thôi.
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8. Cách mệnh khó hay là dễ?

Sửa cái xã hội cũ đã mấy ngàn năm làm xã hội 
mới, ấy là rất khó. Nhung biết cách làm, biết 
đồng tám hiệp lực mà làm thi chắc làm được, thế 
thì không khó. Khó dễ cũng tại mình, mình quyết 
chí làm thì làm được. Nhung muốn làm cách mệnh 
thì phải biết:

A — Tụi tư bẳn và đế quốc chủ nghĩa nó lấy tôn 
giáo và văn hóa làm cho dân ngu, lấy phép luật 
buộc dân lại, lấy sức mạnh làm cho dân sợ, lấy phũ 
quý làm cho dân tham. Nó làm cho dân nghe đến 
2 chữ cách mệnh thi sợ rùng mình.

Vậy cách mệnh trước phải làm cho dân giác ngộ.
B — Dân khố quá hay làm bạo động, như dân 

Việt-nam ở Trung-kỳ kháng thuế, Hà thành đầu 
độc, Nam-kỳ phá khám; không có chủ nghĩa, không 
có kế hoạch, đến nỗi thất bại mãi.

Vậy cách mệnh phải giâng giải lý luận và chủ 
nghĩa cho dân hiều.

c — Dân vì không hiều tinh thế trong thế giới, 
không biết so sánh, không có mưu chước, chưa nên 
làm đã làm, khi nên làm lại không làm.

Cách mệnh phẳi hiếu 
bày sách lược cho dân.

D — Dân thường chia 
dân ta người Nam thi 
Trung thì khinh người 
như đũa mồi chiếc mõi

phong triều thế giới; phâi

rẽ phái này bọn kia, như 
nghi người Trung, người 
Bắc, nên nỗi yếu sức di, 
nơi.

Vậy nên sức cách mệnh phẳi tập trung, muốn 
tập trung phải có đảng cách mệnh.
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5. Cách mệnh trước hét phải có cài gi?

Trước hết phải có đảng cách mệnh đẽ trong thì 
vận động và tồ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc 
với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. 
Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng 
như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng 
muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong 
đảng ai cũng phải hiều, ai cũng phải theo chủ nghĩa 
ấy. Đẳng mà không có chủ nghĩa cũng như người 
không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.

Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng 
chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách 
mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin.

LỊCH Sử CÁCH MỆNH MỸ

1. Lịch sứ Mỹ thé nào?

Thế kỷ thứ XIV về trước, chưa ai biết Mỹ ở 
đâu. Đến năm 1492 người buôn tên là Christophe 
Colomb n đi tàu buôn muốn qua Ấn-độ, nhưng đi 
lạc đường, may lại gặp châu Mỹ. Dân xứ ấy là 
loài da đô, chỉ đi săn bắn không biết buôn bán 
và làm nghề.

Từ lúc Colomb tìm ra châu Mỹ, thì người các 
nước bên Au tràn qua đây làm ăn. Người da trắng 
muốn bắt người da đô làm nô lệ, nhưng nó không

1) Cơ-ri-xtốp Cô-lông—Nhà hàng hải người Ý, phục 
vụ triều đinh Táy-ban-nha.
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Bia cuốn Đường cách mệnh, in lằn đầu 
tiên tại Quảng-châu, năm 1927.
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Cách một năm sau, đến ngày 4 tháng 7 năm 1776 
thì cách mệnh được và Mỹ tuyên bô' độc lập, và 
nước Mỹ thành ra nước cộng hòa.

Bây giờ Mỹ có 48 tỉnh và 110.000.000 dân.

4 . Ý nghĩa cách mệnh Mỹ với cách mệnh Việt- 
nam thé nào ?

1 — Chính sách Pháp đối với Việt-nam bây giờ 
xấu hơn Anh đối với Mỹ trước, vì Pháp đã vơ 
vét hết của cải dân ta, đã ngăn cấm dân ta làm 
việc này việc khác; nó lại bắt dân ta hút thuốc 
phiện và uống rượu. Anh chỉ ham tiền Mỹ, Pháp 
đã ham tiền lại muốn làm mất nòi, mất giống Việt- 
nam đi. Thế mà dân Việt-nam còn chưa học Mỹ 
mà làm cách mệnh !

2 — Trong lời tuyên ngôn của Mỹ có câu rằng : 
« giời sinh ra ai cũng có quyền tự do, quyền giữ 
tính mệnh của mình, quyền làm ăn cho sung 
sưóng... Hễ chính phủ nào mà có hại cho dân chúng, 
thì dân chúng phẳi đạp đố chính phủ ấy đi, và 
gây lên chính phủ khác... »

Nhưng bây giờ chính phủ Mỹ lại không muốn 
cho ai nói đến cách mệnh, ai đụng đến chính phủ !

3 — Mỹ tuy rằng cách mệnh thành công đã hơn 
150 năm nay, nhưng công nông vẫn cứ cực khò, 
vẫn cứ lo tính cách mệnh lần thứ hai.

Ấy là vì cách mệnh Mỹ là cách mệnh tư bẵn, 
mà cách mệnh tư bẳn là chưa phải cách mệnh 
đến nơi.

Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm 
cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì 
quyền giao cho dân chúng sò' nhiều, chớ đề trong 
tay một bọn ít người. Thế mới khôi hy sinh nhiều 
lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc.
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CÁCH MỆNH PHÁP

1. Vi sao Pháp có phong trièu cách mệnh ?

Hồi thể kỷ thứ XVIII, vua thì kiêu xa dâm dật; 
quý tộc và bọn cô' đạo thì hoành hành, thuế nặng 
dịch phiền, dân tình khốn khố.

Phần thì Ca-na-đa và Ấn-độ, nguyên là thuộc 
ổịa Pháp, nay bị Anh vơ mất.

Phần thì những người học thức như ông Mông- 
tês-ki-ơ (1755), Vôn-te và Ru-xô (1778) tuyên 
truyền chủ nghĩa tự do bình đẳng.

Phần thì phong triều cách mệnh Anh (ông Krom- 
ven chém vua Anh và lập chính phủ cộng hòa 
năm 1653) còn mới, và phong triều dân chủ Mỹ 
(1776) vừa qua.

Nhất là vì tư bản mới bị tụi phong kiến ngăn trở, 
dân thì bị vua, quý tộc và cò' đạo áp bức. Vậy nên 
tư bân mới liên hiệp với học trò, dân cày và người 
thợ đè phá phong kiến.

2. Cách mệnh Pháp khới từ bao giờ?

Vua thấy dân chộn rộn, thì bắt bớ những người 
tuyên truyền và tồ chức. Dân thấy vậy thì tức 
quá, đến ngày 14 tháng 7 năm 1789 kéo nhau đến 
phá khám lớn (Basti). Vua đem lính về giữ kinh 
đô; dân lại tồ chức cách mệnh đội đề phòng chống 
lại. Vua lui ra ở tại tỉnh Véc-xây.

Ngày 5 tháng 10 nàm ấy, thợ thuyền, đàn bà con 
gái Paris kéo nhau đến Véc-xây bắt vua về khai 
hội, và ký tờ tuyên ngôn:

1 — là bỏ chế độ phong kiến, giẳi phóng nông nô, 
2 — là đem của các nhà thờ đạo làm của 

nhà nước,
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3 — là cho dân tự do làm báo, tố chức, vân vân, 
4 — là lập hiến pháp, nghĩa là vua không được 

chuyên quyền.
1792, vì vua cầu cứu với ngoại quốc và thông 

với bọn phản cách mệnh, dân mới bỏ vua mà lập 
ra cộng hòa.

1793, ngày 21 tháng 1 làm án vua và vợ con vua 
là phản quốc tặc, rồi đem ra chém.

3. Các nirớc Âu châu đối vời cách mệnh Pháp 
thẽ nào ?

Dân các nước thì đều mừng thầm và tán thành. 
Nhưng vua và quý tộc các nước thì sợ dân mình 
bất chước dàn Pháp, cho nên bên ngoài chúng nó 
liên binh đánh cách mệnh mà bên trong thì giúp 
cho tụi phân cách mệnh.

Dân Pháp tuy lương thực ít, súng ống thiếu, 
nhưng chỉ nhờ gan cách mệnh mà trong dẹp nội 
loạn, ngoài phá cường quyền. Hồi ấy lính cách 
mệnh gọi là « lính không quần» người không có 
nón, kẻ không có giày, áo rách quần tua, mặt gầy 
bụng đói. Thế mà lính ấy đến đâu thì lính ngoại 
quốc thua đấy, vì họ gan liều hy sinh quá, không 
ai chống nối.

Thế thì biết: một người cách mệnh có gan, hơn 
một ngàn người vô chí.

4. Pháp cách mệnh đến mấy làn ?

Năm 1792 đến 1804 Cộng hòa lần thứ 1. Năm 1804 
Napoléon^ phẳn cách mệnh lên làm hoàng đế.

1) Na-pô-lê-ông.
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Năm 1814 các nước đánh Napoléon thua rồi đem 
dòng vua cũ lên ngôi đến 1848.

Năm 1848 lại cách mệnh lần thứ 2.
Năm 1852 cháu Napoléon lại phản cách mệnh 

lên làm vua.
Năm 1870 nhân thua Đức, Napoléon thứ 3 bỏ 

chạy, Pháp lại lập lên Cộng hòa lần thứ 3.

5. Paris Công xã31 (Commune de Paris) là gi?

Năm 1871 vua Pháp thua chạy rồi. Lính Đức tới 
vây kinh đô Pháp là Paris. Tư bản Pháp cắt 2 tỉnh 
cúng cho Đức đề cầu hòa. Vì giặc giã mà chết nhiều 
người, hại nhiều của. Dân không bánh ăn, thợ không 
công làm. Ngày 18 tháng 3, thợ thuyền Paris nồi 
lên làm cách mệnh cộng sẳn (Công xã).

Vì thợ thuyền còn non nớt, tổ chức không khéo, 
vả lại Đức giúp cho tư bản Pháp đánh lại thợ 
thuyền, nên cuối tháng 5 thì cách mệnh thất bại.

6. Mục đích Công Xã áy thế nào?

Khi vừa lấy được Paris rồi thì Công xã lập lên 
Chính phũ dân và tuyên bô' rằng Công xã sẽ thực 
hành những việc sau này:

1 — Bao nhiêu cơ quan sinh sẵn1J riêng đều đem 
làm của công.

2 — Tất cả trê con trong nước, bất kỳ con trai 
con gái, đều phải đi học. Học phí Nhà nước phải 
cho.

3 — Dân có quyền tự do tố chức, làm báo, khai 
hội, xuất dương, V.V..

1) Sản xuất.



246 HỒ-CHl-MINH tuyên tập

4 — Bất kỳ đàn ông, đàn bà ai cũng được quyền 
chính trị tuyền cử và ứng cử.

5 — Chính phủ tự dân cử lên, và dân có quyền 
thay đôi chính phủ.

7. Két quả Công xã ra thé nào?

Tư bản Pháp khi ấy như nhà cháy 2 bên, bên thì 
Đức bắt chịu đầu, bên thì cách mệnh nối trước 
mắt. Tư bản Pháp thề chịu nhục với Đức chứ 
không chịu hòa với cách mệnh. Đức thấy cách 
mệnh cũng sợ, cho' nên hết lòng giúp tư bẳn Pháp 
đánh lại cách mệnh. Lúc Pháp vừa hàng, thì Đức 
bắt bô hết lính, chỉ cho 40.000 cu-lít° mà thôi. 
Khi cách mệnh nôi lên, Đức lại cho phép tư bản 
Pháp thêm lên 100.000 lính đề dẹp cách mệnh.

Xem vậy thì hiêu rằng: «Tư bần không có 
tô quốc ».

Dẹp được cách mệnh rồi thì tư bẵn ra sức báo 
thù. Nó giết hết 30.000 người cẳ đàn ông, đàn bà, 
người già trẻ con. Nó đày 28.000 người. Nó bắt 
giam 650 đứa trẻ con, 850 người đàn bà, 37.000 
người đàn ông.

8. Cách mệnh Pháp đổi với cách mệnh Việt-nam 
thé nào ?

a) Trong 3 lần cách mệnh 1789, 1848, 1870 đều 
vì dân can đâm nhiều, nhưng trí thức ít. cho nên 
đề tư bẫn nó lợi dụng.

b) Paris Công xã vì tô chức không khéo và vì 
không liên lạc với dân cày, đến nỗi thất bại.

1) Có nghĩa là cảnh sát.
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c) Tư bản nó dùng chữ Tự do, Bình đẳng, Đồng 
bào đề lừa dân, xúi dân đánh đô phong kiến. 
Khi dân đánh đổ phong kiến rồi, thì nó lại thay 
phong kiến mà áp bức dân.

d) Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, 
nghĩa là cách mệnh tư bẳn, cách mệnh không đến 
nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong 
thì nó tước lục” công nông, ngoài thì nó áp bức 
thuộc địa. Cách mệnh đã 4 lần rồi, mà nay công 
nông Pháp hẵng còn phẳi mưu cách mệnh lần nữa 
mới hòng thoát khôi vòng áp bức. Cách mệnh 
Việt-nam nên nhớ những điều ấy.

9. Cách mệnh Pháp làm gương cho chúng ta vè 
những việc gì ?

Cách mệnh Pháp dạy cho chúng ta :
1 — Dân chúng công nông là gốc cách mệnh, tư 

bản là hoạt đ'âu , khi nó không lợi dụng được dân 
chúng nữa, thì nó phản cách mệnh.

2)

2 — Cách mệnh thì phải có tô chức rất vững bền 
mới thành công.

3 — Đàn bà trê con cũng giúp làm việc cách 
mệnh được nhiều.

4 — Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống 
nào cũng không chống lại nòi.

5 — Cách mệnh Pháp hy sinh rất nhiều người 
mà không sợ; ta muốn làm cách mệnh thì cũng 
không nên sợ phải hy sinh.

1) Tước đoạt.
2) Bọn cơ hội chủ nghĩa.
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LỊCH Sử CÁCH MỆNH NGA

1. Nguyên do cách mệnh Nga từ đáu ra?

Nga là một nước rất rộng, nửa nằm về châu Á, 
nửa nằm về châu Âu. Dân Nga hơn 90 phần là 
dân cày, không đầy 10 phần là thợ thuyền. Khi 
trước nước Nga theo chế độ nông nô, nghĩa là bao 
nhiêu đất ruộng, và dân cày đều ở dưới quyền địa 
chủ. Địa chủ xem nông nô như súc vật; nó cho sống 
được sống, nó bắt chết phải chết, khi nó cần tiền, 
thì nó đem nòng nô đi bán như bán trâu bán bò. 
Nông dân không được bô xứ này qua xứ khác.

Chừng nửa thế kỷ thứ XIX, tư bẳn mới hơi phát 
đạt; nó vừa mở lò máy, nó cần người làm công, 
nó mới vận động bô chế độ nông nô đê cho dân 
cày tới làm với nó, đến năm 1861, chế độ nông nô 
mới bỏ.

Tư bản mới và địa chủ từ đấy mới sinh hiềm 
khích to, mà phong triều cách mệnh công nông 
cũng từ đấy mọc ra.

2. Nông nô được giải phóng rồi thì làm gì?

Được giải phóng rồi, người thì ra thành phố 
làm công người thì ở lại làm ruộng.

Đi làm công thì tiền công ít, giờ làm nhiều, phải 
làm nô lệ cho tư bản, ở lại cày thì đất ruộng ít, 
trâu bò thiếu, phẫi chịu lòn tụi phú gia. Dân tiếng 
tự do tuy được, kỳ thực cứ kiếp nô lệ: người thợ 
thì cực khố, dân cày cũng chẳng sướng hơn.

Những người có lòng cách mệnh thì lập ra đảng 
đê liên hiệp dân cày lại, nhưng mà không chú ý 
đến thợ thuyền.
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Năm 1875 mới có đảng cách mệnh gọi là « Công 
nhân giải phóng ». Năm 1878 lại có một đảng mới 
gọi là « Công đảng ».

Nhưng 2 đảng ấy người ít sức hèn, lại bị chính 
phủ bắt bớ nhiều, sau hóa ra đảng kịch liệt, chỉ lơ 
đi ám sát vua và các quan.

3. Két quả 2 đảng áy ra thẽ nào?

Am sát là làm liều, và kết quả ít, vì giết thằng 
này còn thằng khác, giết sao cho hết ? Cách mệnh 
thì phải đoàn kết dân chúng bị áp bức đê đánh đô 
cả cái giai cấp áp bức mình, chứ không phẵi chỉ 
nhờ 5, 7 người giết 2, 3 anh vua, 9, 10 anh quan mà 
đưọc, hai đẳng ấy tuy hy sinh hết nhiều người, 
làm được nhiều sự ám sát oanh liệt, nhưng vì đi 
sai đường cách mệnh, không có sức dân chúng làm 
nền, cho nên bị chính phủ trị mãi đến nỗi tan.

Năm 1883, ông Pơ-lê-kha-nốp lập lên Đảng « Lao 
động tự do». Đảng này tồ chức theo cách ông 
Mã-khắc-tưb dạy, nghĩa là liên hiệp cẳ dân cày và 
thợ thuyền làm cẳ kinh tế và chính trị cách mệnh.

4. Đảng này làm việc cách mệnh thé nào?

Đảng này lấy thợ thuyền làm cốt cách mệnh 
và dân cày phụ vào.

Làm việc rất bí mật.
ỡ Nga, ma tà, mật thám nhiều quá, nên cơ quan 

Đẳng phẵi lập ở ngoại quốc (Luân-đôn).
Năm 1894 ông Lê-nin vào Đảng.
Năm 1898 Đảng khai hội 1 lần trong nước, chẳng 

may chính phủ dò ra, bắt hết nhiều dâng viên.

1) Các Mác.
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Tuy đẳng viên bị bắt, nhưng lời tuyên ngôn của 
Đẳng đã truyền khắp cẳ nước, cho nên phong triều 
cách mệnh càng ngày càng cao. Những người chưa 
bị bắt thì hết sức bí mật tuyên truyền và tổ chức.

ít lâu đòi tên là « Xã hội dân chủ đảng», sau 
lại đổi tên ra « Cộng sản đảng ».

Năm 1904 — 1905, Nga với Nhật đánh nhau, nhân 
lúc dân tình xục rục, Đảng ra sức vận động cách 
mệnh.

5. Sao mà biết đân tình xục rục mà vận động?

a) Trước khi đánh Nhật, vua phỉnh tư bân xuất 
tiền, lừa họ rằng đánh được thì kinh tế sẽ phát đạt, 
và tư bẳn sẽ được lợi to. Sau đánh thua thì tư bản 
mất tiền nhiều mà chẳng được gì, cho nên oán vua.

b) Thợ thuyền ghét vua đã sẵn nay vì đánh thua 
lại bị áp bức thêm, lại thêm ghét vua.

c) Dân cày ghét vua xưa nay, bây giờ đi lính 
chết chóc nhiều, vả lại thuế má nặng thêm, lòng 
ghét vua cũng càng ngày càng to.

Ba hạng ấy mục đích tuy khác nhau, nhưng lòng 
ghét vua thì như nhau. Đảng biết vậy thì vận động 
cách mệnh đuối vua.

6. Lúc bấy giờ vua xữ trí thế nào?

Vua biết thợ thuyền là hăng hái cách mệnh 
nhất, thì đặt cách làm cho tư bản, dân cày và thợ 
thuyền rời nhau. Nó xúi một người cố đạo ra tồ 
chức công hội, một là đê lung lạc thợ thuyền, hai 
là đê dò ai hăng hái thì bắt.

Ngày 9 tháng 1 năm 190532 anh cố đạo ấy (tên là 
Ga-pông) đem thợ thuyền đến chỗ vua ở thỉnh 
nguyện. Vì anh ta quên báo trước, và vì vua thấy
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đông người thì sợ bạo động, nên sai lính ra dẹp, 
bắn chết mất nhiều người. Ga-pông bỏ chạy ra 
ngoại quốc. Thợ thuyền các tỉnh nghe tin ấy thì 
bãi công và bạo động, lập ra công nhân hội nghị.

Cách mệnh chống nhau với vua và chính phủ tù' 
tháng 1 đến tháng 10. Vua một đường thì dùng lính 
dẹp cách mệnh, một đường thì giẳ tuyên bố lập 
ra nghị viện cho đại biều dân bàn việc nước.

7. Vi sao cách mệnh 1905 thua ?

1 — Vì khi đẵu tư bản muốn lợi dụng thợ thuyền 
đập đô vua ; sau nó thấy thợ thuyền hăng hái quá, 
nó sợ đập vua rồi lại đập cả nó, cho nên nó phản 
thợ thuyền mà giúp cho vua.

2 — Vì thợ thuyền với dân cày không nhất trí. 
Khi thợ thuyền nối lên thì dân cày không theo 
ngay. Thợ thuyền thua rồi, dân cày mới nôi lên, đế 
cho vua nó trị thự thuyền rồi nó trở qua trị 
dân cày.

3 — Thợ thuyền chưa có kinh nghiệm nhiều, và 
tồ chức chưa hoàn toàn.

4 — Chưa vận động lính và súng ống khí giới của 
dân ít quá.

8. Cách mệnh 1905 thát bại, thợ thuyên và 
Đảng có ngã lòng không?

Không. Trẳi qua lần thất bại ấy, Đẳng nghiên cứu 
lại, phê bình lại, sai lầm ồ đâu, vì sao mà thất 
bại ? Biết rõ ràng những chỗ khuyết diêm mà sửa 
sang lại. Cũng như rèn một con dao, thử cắt mới 
biết chỗ nào sắc, chỗ nào cùn, sau cứ theo chỗ cùn 
mà mài con dao mới tốt.
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Nhờ chuyến thất bại 1905, thợ thuyền mới hiều 
rằng : 1 là phải tổ chức vững vàng, 2 là phải liên 
lạc với dân cày, 3 là phải vận động lính, 4 là không 
tin được tụi đề huề1’, 5 là biết tư bẳn và vua cùng 
là một tụi, muốn đuối vua thì phải đuôi cẳ tư bản.

1) Tụi cải lương, thỏa hiệp.

Cách mệnh 1905 thất bại làm gương cho cách 
mệnh 1917 thành công.

9. Lịch sử cách mệnh 1917 thé nào?

Cách mệnh 1917 có mấy cớ sau này:
1 — Khi Âu chiến, đế quốc chủ nghĩa Anh và 

Pháp lợi dụng vua Nga đánh lại Đức. Nhưng vua 
Nga lôi thôi tiêu hết nhiều tiền, chết hết nhiều lính, 
tất bị Đức đánh thua mãi. Các đế quốc chủ nghĩa 
giận và giúp cho tư bản đầy vua đi.

2 — Tư bản giận vua chỉ tín dụng bọn quý tộc 
cầm binh quyền, bọn quý tộc lại vô tài, đánh đâu 
thua đó. Và tư bản bên Nga phăn nhiều là chung 
với tư bẳn Anh và Pháp; nếu Nga thua Đức, thì 
chẳng những tư bẳn Nga, mà tư bẳn Anh và Pháp 
cũng nguy; và nếu cứ đề vua thì chắc thua. Vậy 
nên tư bản cũng muốn đẳy vua.

3 — Thợ thuyền và dân cày đối với vua như đổi 
với thù địch đã đành.

4 — Bọn hoạt đầu nhân cơ hội ấy thì lợi dụng 2 
bọn này đuôi vua cho tư bản Nga và đế quốc chủ 
nghĩa Anh và Pháp. Tư bản và đế quốc chủ nghĩa 
lại lợi dụng bọn hoạt đầu.
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10. Bọn hoạt đàu làm thỂ nào ?

Nhân dịp lính chết nhiều, dân gian đói khỗ, 
thợ thuyền thất nghiệp, chính phủ lôi thôi; bọn 
hoạt đầu xúi dân rằng bây giờ cách mệnh đuối vua 
đi, thì ruộng đất sẽ về dân cày, công xưởng sẽ về 
người thự, nhân dân sẽ được quyền chỉnh phủ, 
chiến tranh sẽ hóa ra hòa bình.

Châng ngờ lúc tháng 2 đuôi vụa đi rồi, tụi hoạt 
đầu và tụi tư bản lên cầm chính quyền, bao nhiêu 
lời nguyền ước chúng nó quên hết. Chúng nó cứ 
bắt lính đi đánh, ruộng đất cứ ở tay địa chủ, lò 
máy cứ ở tay nhà giàu; công nông cũng không 
được dự vào chính phủ.

11. Sao Đàng cộng sản không ra tay làm ?

Khi cách mệnh đuối vua, Đâng Cộng sân vẫn 
đứng đầu dân chúng. Nhưng lúc ấy đảng viên 
hẵng còn ít, và hoàn cẵnh chưa đến, nên chưa 
giựt lấy chính quyền.

Cách mệnh xong lúc tháng 2. Từ tháng 2 đến 
tháng 4, dân nhiều người còn tưởng rằng chính 
phủ mới chưa kịp thi hành những việc lợi dân, 
vì chưa có thì giờ.

Đến tháng 4 thì ông Lê-nin và nhiều đồng chí ở 
ngoại quốc về. Từ tháng 4 đến tháng 11, chính phủ 
mới thì mỗi ngày mỗi lộ mặt phản cách mệnh ra. 
Còn đảng viên cộng sản phần thì đi tuyên truyền 
cho dân rằng: «Đấy, các anh xem đấy, tụi hoạt 
đầu là thầy tớ của tư bản và đế quốc chủ nghĩa, 
chúng nó chẳng hơn gì vua... », làm cho ai cũng 
oán chính phủ mới, phần thì lòn vào công, nông, 
binh, tố chức bí mật đê thực hành cộng sân cách 
mệnh..
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12. Cộng sản cách mệnh thành công bao giờ ?

Cuối tháng 10, đâu cũng có tò chức cẵ rồi, ai 
cũng muốn cử sự. Nhưng ông Lê-nin bảo: « Khoan 
đã ! Chờ ít bữa nữa cho ai ai cũng phản đối chính 
phủ, lúc ấy sẽ cử sự ». Đến ngày 5 tháng 11, chính 
phủ khai hội đê ban bố phép luật mới, mà phép 
luật ấy thì lợi cho tư bản mà hại cho công nông. 
Ong Lê-nin nói vội đảng viên rằng : Mồng 6 cử sự 
thì sớm quá, vì dân chưa biết hết luật lệ xấu ấy, 
mà chưa biết luật lệ ấy thì chưa ghét chính phủ 
lắm. Mồng 8 cử sự thì muộn quá vì khi ấy thì 
chính phủ đã biết rằng dân oán và đã phòng bị 
nghiêm nhặt rồi.

Quả nhiên ngày mồng 7 Đảng cộng sản hạ lệnh 
cách mệnh, thì thợ thuyền ào đến vây chính phủ, 
dân cày ào đến đuôi địa chủ. Chính phủ phái lính 
ra dẹp, thì lính ùa theo thợ thuyền mà trở lại 
đánh chính phũ.

Từ bữa ấy, chính phũ hoạt đầu bô chạy, Đảng 
Cộng sản cầm quyền, tổ chức ra chính phủ công, 
nông, binh, phát đất ruộng cho dân cày, giao công 
xưởng cho thợ thuyền, không bắt dân đi chết cho 
tư bản và đế quốc chủ nghĩa nữa, ra sức tò chức 
kinh tế mới, đè thực hành chủ nghĩa Thế giới 
đại đồng.

13. Cách mệnh Nga đỗi với cách mệnh Việt-nam 
thế nào ?

Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là 
đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là 
dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình 
đẳng thật, không tự dơ và bình đẳng giâ dối như 
đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên Việt-nam.
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Cách mệnh Nga đã đuòi được vua, tư bản, địa chủ 
rồi, lại ra sức cho công nông, các nước và dân bị 
áp bức các thuộc địa làm cách mệnh đẽ đạp đô tất 
cẳ đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới.

Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn 
cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công 
nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền 
gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại 
phải theo chủ nghĩa Mã-khắc-tư và Lê-nin.

QUỐC TẾ

1. Quốc té là gi ?

Quốc tế nghĩa là người trong thế giới, bất kỳ 
nước nào, dân tộc nào, có một mục đích như nhau, 
hợp sức nhau đề làm cho đến mục đích ấy. Như 
các đế quốc chủ nghĩa liên lạc nhau, đề đè nén 
các dân hèn yếu (Pháp liên lạc Tây-ban-nha đề 
đánh lấy Việt-nam, liên lạc Nhật đè giữ Việt-nam, 
V.V..) các tư bẳn liên lạc nhau đẽ tước bác1) thợ 
thuyền (tư bản Anh, Mỹ, Pháp liên lạc tư bân Đức 
đẽ tước lục thợ thuyền Đức). Thợ thuyền các nước 
liên lạc nhau đề chống lại tư bản (như Hội công 
nhân quốc tế). Chúng ta cách mệnh thì cũng phải 
liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong thế 
giới đê chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa 
(như đệ tam quốc tế).

1) Tức là bóc lột.
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2. Đệ tam quốc tế là gì?

Muốn biết đệ tam quốc tế là gì thì trước phải 
biết đệ nhất và đệ nhị quốc tế đã.

Từ thế kỷ thứ XVIII trở xuống, tư bản phát 
đạt rất thịnh, áp bức thự thuyền rất nghiệt. Thợ 
thuyền bị áp bức thì tính cách phản đối, như tô 
chức công hội, bãi công bạơ động. Nhưng hầu hết 
tỉnh nào biết tỉnh nấy, nước nào biết nước nấy mà 
thôi, cho nên sức không mạnh lắm.

Năm 1840, thợ thuyền Đức lập ra một hội 
tên là Nhân quyền hội. Khầu hiệu hội ấy là « trong 
thế giới ai cũng là anh em». Khằu hiệu ấy tuy 
rất hay, nhưng không đúng; vì bọn tư bản đế 
quốc chủ nghĩa và phản cách mệnh là thù địch 
dân, gọi chúng là anh em sao được ?

Năm 1847, hội ấy sửa lại gọi là Toàn thể giới 
vô sân giai cấp liên hợp hội — ông Mã-khắc-tư vả 
Ăng-ghen vào hội ấy. Nhờ hai ông ấy sửa chương 
trinh lại, và khằu hiệu hội là Đạp đb tư bân chủ 
nghĩa — thợ thuyền giành lẩy chính quyền — lầm 
cho thế giới đại ẩbng.

3. Hai hội ấy có phải đệ nhát và đệ nhị quốc 
tế không?

Không phẳi. Trong hai hội tuy là có thợ thuyền 
Đức và Pháp vào, nhưng hội viên có ít, sức lực còn 
yếu chưa làm được gì. Châng qua là biêu hiện 
rằng thợ thuyền các nước phải giúp đỡ lẫn nhau 
và bắc cầu cho đệ nhất quốc tế đi.

Năm 1862 ở kinh đô Anh (Luân-đôn) mở hội đấu 
xảo ; tư bẳn các nước phái công nhân qua xem xét



ĐƯỜNG CÁCH MỆNH 257

các máy móc. Công nhân lại gặp những người 
cách mệnh Nga, Đức, Pháp và các nước khác trốn 
ở đấy. Hai bên bàn bạc lập một hội cách mệnh thế 
giới.

Năm 1864, (ngày 28 tháng 2) mới lập thành đệ 
nhất quốc tế.

4. Đệ nhát quốc tế làm đurợc những việc gi?

Hội ẩy tuy có nhiều người cầm đầu thợ thuyền 
các nước vào, nhưng vì:

1 — người còn ít,
2 — các công hội trong các nước còn yếu,
3 — không thống nhất cho nên chỉ tuyên truyền 

chủ nghĩa cộng sản mà chưa làm được việc gì lớn.
Không thống nhất là vì ba chủ nghĩa chống nhau:
1 — Chủ nghĩa Pru-đông (Pháp);
2 — Chủ nghĩa Ba-cu-nin (Nga);
3 — Chủ nghĩa Mã-khắc-tư (Đức) (xem đoạn chủ 

nghĩa cách mệnh thì biết).
Sau lúc Paris Công xã thất bại, nhiều hội viên 

bị chết, bị bắt, nên hội tiêu điều dần, đến 1874 
thì giải tán.

Đệ nhất quốc tế tuy chỉ đứng được 10 năm, 
nhưng khẳu hiệu « Toàn thể giới vô sân giai cấp 
liên hợp lại!» và tinh thần cách mệnh vẫn truyền 
đến bây giờ. Tuy không làm được nhiều việc, 
nhưng cái cõng dạy cho thợ thuyền trong thế giới 
cách mệnh thi rất to.
19 HCM
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5 . Đệ nhị quốc tế lập ra bao giờ?

Đệ nhất quốc tế tan rồi, vừa lúc tư bản phát đạt 
lắm, công nhân vận động cũng phát đạt. Trong 
khoảng 15 năm ấy (từ 1874 đến 1889) trong các 
nước nhiều công đảng mới lập lên, và đẳng nào 
cũng hiếu rằng thợ thuyền các nước không giùm 
giúp lẫn nhau không được.

Năm 1889, đại bièu các công đảng hội nhau tại 
Paris, lập nên đệ nhị quốc tế.

Từ khi lập ra, đến ngày Ãu chiến, khai hội chín 
lần bàn bạc và nghị định :

1 — Nước nào cũng phẳi lập ra công đẳng;
2 — Mỗi năm đến ngày 1 tháng 533, thợ thuyền 

cả thế giới đều bãi công và thỉnh nguyện;
. 3 — Tất cả công nhân trong thế giới ra sửc đỏi 

chỉ làm công mỗi ngày 8 giờ mà thôi;
4 — Phản đối đế quốc chủ nghĩa ;
5 — Các công đảng không được đề huề với tư 

bản ;
6 — Đảng viên không được ra làm quan với tư 

bản;
7 — Nếu các đê' quốc chủ nghĩa có sự chiến tranh, 

thì thợ thuyền các nước đều bãi công và kiếm 
phương thế cách mệnh đề giành lấy chính quyền. 
Vấn đề thứ 7, thì trong 9 lần đại hội đều có bàn 
đến cẳ.

6. Vì sao đệ nhị quốc tế lại hay bàn đén việc 
chién tranh ?

Vi đương lúc ấy, tư bản đã hóa ra đế quốc chủ 
nghĩa, và đế quốc chủ nghĩa, hoặc thường đánh
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nhau đề giành thuộc địa, hoặc đi cướp nước hèn 
yểu làm thuộc địa. Như:

Năm 1894, Nhật đánh với Trung-hoa;
1895, Anh đánh với Egypte °;
1896, Pháp đánh với Madagascar2);

1) E-gyp-tơ (Ai-cập).
2) Nước Ma-đa-gat-xca nay gọi là nước cộng hòa 

Man-gát.
3) Các nước nẳm trên bán đảo Ban-căng, gồm An-ba-ni, 

Bun-ga-ri, Nam-tư, Hy-lạp, một phăn Thô-nhĩ-kỳ.

1898, Mỹ đánh với Tây-ban-nha đê giành 
Phi-líp-pin;

1900, Anh đánh với Nam Phi châu ;
1904, Nga đánh với Nhật;
1912, các nước Ban-căng3) đánh nhau, 

vân vân.
Thợ thuyền thấy vậy, thì biết rằng các đế quốc 

chủ nghĩa sẽ có trận đánh nhau lớn. Vậy nên kiếm 
cách dè trước đi. Ngờ đâu đến 1914 các nước đánh 
nhau, thì phần nhiều hội viên đệ nhị quốc tế đều 
giúp cho đế quốc chủ nghĩa, công đảng nước nào 
cũng khuyên dân đi đánh.

7. Đệ tam quốc té lập ra từ bao giờ?

Vì bọn hoạt đầu trong đệ nhị quốc tế đã phân 
mục đích hội mà hóa ra chó săn cho tư bẳn và đế 
quốc chủ nghĩa, hỏa ra phản cách mệnh; những 
người chân chính cách mệnh như ông Lê-nin, 
ông Các-li-ép-néc, Rô-da Luy-xăm-bua vân vân, 
cho quốc tế ấy như chết rồi, phải lập ra quốc tế
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khác. Năm 1915 và 1916, những người cách mệnh 
hội nhau tại nước Suit (Thụy-sĩ) sắp sửa lập đệ 
tam quốc tế, đê nối theo chủ nghĩa đệ nhất quốc tế 
mà làm cộng sản cách mệnh.

Năm 1917, Nga cách mệnh cộng sẵn thành công. 
Năm 1919, đệ tam quốc tế thành lập tại kinh đô 
Nga là Mos-kuh (ngày 6 tháng 3). Khi khai hội 
lần đâu, có đại biêu đẵng cộng sẳn trong 24 nước 
dự hội.

Trong lời tuyên ngôn đệ tam quốc tế, xướng rõ 
ràng rằng :

1 — Thế nào cũng đạp đố tư bản chủ nghĩa nhất 
thiết không đề huề như đệ nhị quốc tế;

2 — Thế nào cũng quyết làm cho chính quyền 
về tay công nông.

8. Từ khi lập ra đén giờ (đàu năm 1927) đệ 
tam quốc tế khai hội mấy làn?

Năm 1920 khai Đại hội lằn thứ 2, có 31 nước 
dự hội. Tụi hoạt đầu đệ nhị quốc tế thấy hội này 
mạnh, muốn xen vào đề «theo đóm ăn tàn », cho 
nên Đại hội đặt ra cách tô chức rất nghiêm; ai 
thừa nhận theo 21 điều quy tắc mới được vào. 
(Xem sau cùng đoạn này).

Năm 1921, Đại hội lần thứ III. Từ lúc có đệ 
tam quốc tế, thợ thuyền các nước chia ra hai phái, 
phái theo cộng sân (đệ tam quốc tế), phái theo đề 
hưề (đệ nhị quốc tế). Vì vậy mà sức kém đi; cho 
nên Đại hội định rằng khi phấn đấu với tư bản

1) Thủ đô Nga là Mát-xcơ-va.
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thì hai phái phẳi hợp sức nhau lại, không được 
chia bai.

Năm 1922, Đại hội lần thứ IV. Nhân cách mệnh 
phong triều trong các nước rầm rột, tư bẳn chủ 
nghĩa toan cùng đường, chúng nó lập ra đảng Fa- 
si-tyb phản đối cách mệnh tợn lắm. Đại hội định 
cách đối đãi đẳng ấy.

Năm 1924, Đại hội lần thứ V, có đến 61 nước 
dự hội. Vì nhiều người lầm tưởng rằng tư bẳn 
lại tới hồi thịnh vượng như trước khi Âu chiến. 
Đại hội đem chứng rõ ràng rằng thịnh vượng ấy 
là thịnh vượng giẵ. Kỳ thực tư bản trong thế giới 
gần đến mạt lộ, và công nông cách mệnh phải sắp 
sửa ra tay.

9. Đệ tam quốc té tồ chức thé nào?

a) Mỗi năm hay cách vài năm, đại hội một lăn. 
Đại hội có quyền đoán định tất cả các việc các 
đẳng trong các nước.

b) Đại hội cử một hội trung ương 24 người. Hội 
này thay mặt đại hội, các đảng trong các nước đều 
phẳi theo mệnh lệnh trung ương.

c) Có thanh niên bộ, đẽ xem về việc vận động 
thanh niên; phụ nữ bộ, xem việc vận động phụ 
nữ; Á-đông bộ xem về việc cách mệnh các thuộc 
địa bên Á-đông. Tuyên truyền, tô chức, cứu tế, 
V.V.. đều có một bộ riêng.

d) Đệ tam quốc tế là một Đảng cộng sẳn thế 
giới. Các đẳng các nước là như chi bộ, đều phải

1) Đảng phát-xít.
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nghe theo kê' hoạch và quy tắc chung. Việc gì 
chưa có mệnh lệnh và kế hoạch đệ tam quốc tế 
thì các đảng không được làm.

10. Đệ nhđt quốc té và đệ tam quóc té gióng 
nhau cái gì? khác nhau cái gì?

Đệ nhất quốc tế với đệ tam quốc tế khác nhau :
a) đệ nhất quốc tế nhỏ, đệ tam quốc tế to ;
b) đệ nhất quốc tế chỉ lý luận, đệ tam quốc tế 

đã thực hành ;
c) đệ nhất quốc tế không thống nhất, đệ tam 

quốc tế chỉ huy tất cả các đẳng cộng sẳn trong 
các nước phâi theo ;

đ) đệ nhất quốc tế chĩ nói: « Thế giới vô sẳn 
giai cấp liên hợp » ; đệ tam quốc tế nói thêm « Vô 
sẫn giai cấp và dân tộc bị áp bức trong thế giới 
liên hợp lại » ; đệ nhất quốc tế không bắt hội viên 
giúp dân thuộc địa chống lại đế quốc chủ nghĩa 
như đệ tam quốc tế.

Ấy là vì hoàn cảnh hai quốc tế ấy khác nhau. 
Như việc dân tộc bị áp bức, đệ nhất quốc tế nói 
đến ít, vì lúc ấy đế quốc chủ nghĩa chưa phát 
đạt mấy. vả lại, đệ tam quốc tế sinh ra sau thì 
có nhiều kinh nghiệm hơn đệ nhất quốc tế.

Đến như chủ nghĩa làm cách mệnh cho đến nơi, 
làm cho thế giới đại đồng, thì hai quốc tế vẫn 
như nhau; chẳng qua đệ nhất quốc tế làm không 
ổến nơi, mà đệ tam quốc tế chắc là làm được, nhờ
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nay Nga cách mệnh đã thành công đè làm nền tảng 
cho cách mệnh thế giới.

11. Đệ nhị quớc té và dệ tam quốc té khác nhau 
cái gì?

Đệ nhị quốc tế trước vẫn là cách mệnh nhưng vì 
kỷ luật không nghiêm, tồ chức không khéo, đề tụi 
hoạt đầu xen vào nhiều quá; sau hóa ra phản cách 
mệnh. Hai quốc tế ấy khác nhau những điều 
sau này:

Đệ tam quốc tế chủ trương đạp đố tư bẵn 
làm thế giới cách mệnh.

Đệ nhị quốc tế chủ trương đề huề với tư bản.
Đệ tam quốc tế giúp dân thuộc địa chống lại đế 

quốc chủ nghĩa.
Đệ nhị quốc tế giúp đế quốc chủ nghĩa đè nén 

dân thuộc địa (toàn quyền Varene1’ là hội viên đệ 
nhị quốc tế).

1) Va-ren, (toàn quyền Đông-dương từ 1925 đến 1928).

Đệ tam quốc tế dạy cho vô sản giai cấp trong thế 
giới bất kỳ nòi giống nào, nghề nghiệp gì, tôn giáo 
gì — họp sức làm cách mệnh.

Đệ nhị quốc tế xui dân nước này chống dân nước 
kia — nghề nghiệp này chống nghề nghiệp khác.

12. Đệ tam quốc té đổi với cách mệnh Việt-nam 
thé nào ?

Xem trong cách tố chức đệ tam quốc tế có đặt ra 
một bộ riêng, chuyên nghiên cứu và giúp đỡ cho 
cách mệnh bên Á-đông.
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Xem khằu hiệu đệ tam quốc tế chẳng những rằng 
« vô sản giai cấp » mà lại thêm câu «... và dân tộc 
bị áp bức trong thế giới liên hợp lại ».

Xem quy tắc đệ tam quốc tế trong 21 điều, điều 
thứ 8 nói rằng: « Các đảng cộng sân, nhất là Đảng 
Cộng sản Pháp... phải hết sức giúp dân thuộc địa 
làm cách mệnh ».

Xem đương lúc Pháp đánh Maroc và Syrie1), vì 
giúp hai nước ấy mà Đảng Cộng sản Pháp hy sinh 
mấy mươi đảng viên bị bắt, bị tù, Đảng bị phạt 
hơn 100 vạn đồng bạc.

1) Ma-rốc và Xi-ri.
2) Nay là nước I-răng.

Xem cách mệnh Nga giúp cho cách mệnh Trung- 
hoa, Thố-nhĩ-kỳ, Péc-sia2), Mông-cÔ.

Lại xem kế hoạch về vấn đề thuộc địa là tự tay 
ông Lê-nin làm ra34.

Xem những việc ấy thi đủ biết rằng Việt-nam 
muốn cách mệnh thành công, thì tất phẳi nhờ đệ 
tam quốc tế.

PHỤ Nũ QUỐC TẾ

1. Vì sao lập ra Phụ nữ quốc tế?

Ông Các Mác nói rằng : Ai đã biết lịch sử thì biết 
rằng muốn sữa sang xã hội mà không có phụ nữ 
giúp vào, thì chắc không làm nồi. Xem tư tưởng



ĐƯỜNG CÁCH MỆNH 265

và việc làm của đàn bà con gái, thì biết xã hội 
tấn bộ ra thế nào ?

Ông Lê-nin nói: Đẳng cách mệnh phải làm sao 
dạy cho đàn bà nấu ăn cũng biết làm việc nước, 
như thế cách mệnh mới gọi là thành công.

Những lời ấy không phải câu nói lông bông. 
Xem trong lịch sử cách mệnh chẳng có lần nào là 
không có đàn bà con gái tham gia. Cách mệnh Pháp 
có những người như bà Lu-y Mi-sen ra giúp tồ 
chức Paris Công xã. Khi Nga cách mệnh đàn bà ra 
tinh nguyện đi lính; sau tính lại lính cách mệnh 
đàn bà chết hết 1854 người. Nay cách mệnh Nga 
thành công mau như thế, đứng vững như thế, 
cũng vì đàn bà con gái hết sức dùm vào. Vậy nên 
muốn thê' giới cách mệnh thành công, thì phẳi vận 
động đàn bà con gái công nông các nước.

Vì vậy đệ tam quốc tế tồ chức Phụ nữ quốc tế.

2. Lịch sữ Phụ nữ quốc té thé nào?

Năm 1910, bà Kơ-la-ra-dét-kin (cộng sẵn Đức) 
đề nghị trong Đại hội đệ nhị quốc tế rằng: mỗi 
năm đến ngày 8 tháng 335 thì làm một ngày phụ 
nữ vận động gọi là « Ngày đàn bà con gái ». Sau 
ngày ấy đôi ra một tuần. Khằu hiệu tuần ấy là: 
« Đòi quyền tuyên cử cho nữ giới ».

Năm 1917, ngày 23 tháng 2, đàn bà ở kinh đô Nga 
nôi lên « đòi bánh cho con» và đòi «giả chồng 
chúng tôi lại cho chúng tôi » (vì chồng phải đi đánh). 
Sự bạo động này làm ngòi cho cách mệnh Nga.
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Mồng 8 tháng 3 năm 1920, Đệ tam quốc tế phái bà 
Dét-kin tò chức phụ nữ quốc tế. Khằu hiệu là: 
« Đàn bà con gái công nông phải liên hợp với Đệ 
tam quốc tế, đề làm thế giới cách mệnh ».

Năm 1923, nữ giới Nga ăn mừng «ngày 8 
tháng 3 » thì mở 66 nhà nuôi trẻ con, 36 ấu trĩ viên, 
18 nhà nuôi đồng tử, 22 nhà thương và nhà nghỉ, 
15 nhà nuôi đàn bà sinh cữ, 15 nhà ăn chung cho 
10.000 người; 27 nhà Hiệp tác xã dùng đến 1.300 
người đàn bà làm công, 11 công viên có nhà nghỉ 
cho những người có bệnh.

3. Cách tồ chức của Phụ nữ quỗc té ra thé nào?

Quy tắc và chương trình thì đại khái cũng như 
đệ tam quốc tế. Nhung bên này thì chĩ chuyên 
trách về mặt tuyên truyền, tô chức và huấn luyện 
đàn bà con gái, và giúp về đường giáo dục trễ 
con công nông.

Mỗi đẳng cộng sẳn phẳi có một bộ phụ nữ trực 
tiếp thuộc về Phụ nữ quốc tế. Những đảng viên 
đàn bà trong các đảng phải theo lệnh quốc tế, khi 
phái đê làm việc gì dẫu khó nhọc, nguy hiềm mấy 
cũng phẳi làm. Thí dụ : đảng viên A không phải là 
làm thợ, nhưng khi quốc tế bẳo phẳi xin vào làm 
việc trong lò máy nào đê vận động phụ nữ trong ấy, 
thì tất phải bô nghề cũ mà vào làm trong lò máy.

Nói tóm lại là quy tắc rất nghiêm, hành động 
rất thống nhất, và việc làm cũng rất khó. Vì phần 
nhiều đàn bà con gái còn có tư tưởng thủ cựu. 
Tuy vậy, ai cũng hết lòng, cho nên tiến bộ mau. 
Nhờ Phụ nữ quốc tế mà các dâng cộng sân mới
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lập ra như đẳng ở Ja-va 1), đẳng viên đàn bà mỗi 
ngày một thêm nhiều.

1) Nay là nước In-đỏ-nẽ-xi-a.
1* Pháp, Ỹ, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha — những nước 

nói tiếng La-tinh.

Việt-nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham 
gia mới thành công, mà nữ giới Việt-nam muốn 
cách mệnh thì phải theo Phụ nữ quốc tế chỉ bảo.

CÔNG NHẲN quốc Tẽ

1. Lịch sữ công nhân quóc té thé nào ?

Trước hết phải biết qua lịch sử công nhân vận 
động, sau sẽ nói đến lịch sử công nhân.

Lịch sử công nhân vận động chia làm 3 thời kỳ: 
a) trước Âu chiến, b) đương lúc Au chiến, c) khi 
Âu chiến rồi.

a) Trước khi Âu chiẽn, bên Âu và Mỹ có chừng 
16 triệu thợ thuyền có tô chức và có một hội 
gọi là « Vạn quốc công hội ». Nhưng 16 triệu người 
ấy không vào « Vạn quốc công hội » cả. Những đoàn 
thề vào lại chia ra nhiều phái biệt:

1 —íCông đoàn chủ nghĩa Anh và Mỹ chỉ lo sao 
thự thuyền sinh hoạt khá, mà không nói đến đánh đô 
tư bản.

2 — Vô chính phủ công đoàn cắc nước la-tinh l* 
thì không muốn lập chính đảng.
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3 — Cải lương chủ nghĩa thì chủ trương công hội 
nên giúp chính đảng, nhưng không nên hợp với 

. chính đảng.
4 — Trung lập chủ nghĩa chủ trương rằng công 

nhân không phẳi là nền cách mệnh.
5 — Cộng sẵn chủ nghĩa, chủ trương đập đò tư 

bẵn, công nhân là nền cách mệnh, phải có chính 
đảng đè dất công hội làm cách mệnh.

Vì mục đích và chủ nghĩa lộn xộn không thống 
nhất như thế, cho nên hội không có lực lượng.

b) Khi Ảu chiển : hội này đi theo đệ nhị quốc tế, • 
nghĩa là công hội nước nào giùm tư bản nước ấy.

Vả lại tiếng là vạn quốc nhưng chỉ có thợ thuyền 
Âu và Mỹ, còn thợ thuyền Á, Phi, ữc thì không vào.

c) Sau khi Âu chiển: phần thì thợ thuyền cực 
khồ, phần thì phong triều cách mệnh Nga, công 
hội càng ngày càng to.

Năm 1913
Anh chỉ có 4.000.000 người
Pháp chỉ có 1.000.000 người 
tất cả các nước 15.000.000 —

Năm 1919
8.000.000 người
2.500.000 người

50.000.000 —-
Công hội bên Á-đông cùng rầm rầm rột rột lập 

lên (Trung-hoa, Nhật, Ấn-độ, Ja-va, Phi-líp-pin 
vân vân).

2. Phong triều áy két quả ra thế nào?

Tư bản các nước thấy thợ thuyền thịnh thì sợ, 
và kiếm cách làm cho êm dịu xuống. Năm 1919 có 
khai đại hội bên kinh đô Mỹ, đề giải quyết việc 
thợ thuyền trong thế giới. Trong hội ấy có đại 
biếu các chính phủ, các tư bản, và các công hội các
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nước. Nhưng nó chĩ cho bọn đệ nhị quốc tế đại bièu 
cho thợ thuyền. Nước nào công nhân thịnh đã đòi 
được 8 giờ (như Anh, Pháp), thì đại biêu chính 
phủ nước ấy yêu cầu các nước kia cũng phải dùng 
8 giờ làm lệ chung (vì sợ tư bản nước kia được 
lợi hơn tư bản nước nó).

Sau tư bản lập ra hội Vạn quốc, lại lập thêm 
một bộ công nhân, có 12 đại bièu cho các chính phù, 
6 đại biêu cho tư bản, và 6 đại bièu cho thợ thuyền. 
Nó lại dắt mấy anh công tặc làm đại biêu thợ 
thuyền!

3. Tư bản làm như vậy, thợ thuyên các nước có 
làm gi không ?

Thợ thuyền có 31 quốc tế.
29 quốc tế nghề nghiệp, nghĩa là nghề nghiệp 

nào có riêng quốc tế nghề nghiệp ấy; 1 quốc tể 
gọi là quốc tế Am-téc-đam hay là quốc tế « Vàng » 
và 1 quốc tế đỏ.

Quốc tế nghề nghiệp có đã lâu, ước chừng 
20.000.000 hội viên. Trong 29 quốc tế ấy nghề sắt 
to hơn hết (3.000.000 người) ; hai là nghề than 
(2.500.000 người); ba là thợ làm nhà máy 
(2.300.000 người) vân vân.

Lúc Âu chiến, các quốc tế ấy cũng tan, Âu chiến 
rồi lập lại, nhưhg vi bọn hoạt đầu cầm quyền, nên 
công việc không ra gì. Như năm 1921, 1.000.000 
người đào than Anh bãi công, vì người đào than 
Mỹ, Đức và các nước không giúp mà thưa. Qua 
năm 1922, 500.000 thợ đào than Mỹ bãi cóng, cũng 
vì không ai giúp mà thất bại. Nói tóm lại là các 
quốc tế ấy có danh mà không thực.



270 HỠ-CHl-MINH tuyên tap

4. Sao gọi là quốc té Am-téc-đam hay «Vàng»?

Vì Quốc tế ấy lập ra tại Am-téc-đam (kinh đô 
Ho-lăng11). Trong tiếng mới, phản cách mệnh gọi 
là sắc vàng ; cách mệnh gọi là sắc đô.

Năm 1919, các công hội theo Vạn quốc công hội, 
hội nhau tại Am-téc-đam lập lên quốc tế này. Khi 
đầu rất to, nhưng sau nhiều công hội bô vào quốc 
tế « đỏ », nay chỉ còn lại công hội 23 nước, tất cả 
14.400.000 người.

Quốc tế này theo bọn hoạt đầu đệ nhị quốc tế đề 
huề với tư bân và làm nhiều việc phản cách mệnh 
như:

1 —Tán thành điều ước Véc-xây của đế quốc chủ 
nghĩa; bắt Đức đền 400.000.000 đồng.

2 — Đức không gánh nồi, Mỹ lại đặt ra kế hoạch 
(gọi là kế hoạch Đạo-uy-tư) bắt Đức đền 
132.000.000.000 đồng. Kế hoạch ấy làm cho công 
nông Đức hóa ra nô lệ. Thế mà quốc tế Am-téc-đam 
cũng tán thành.

3 — Không cho công hội Nga vào.
4 — Phản đối cộng sẵn rất kịch liệt, mà đối đãi 

ĩ'a-si-ty rất hòa bình.

5. Sao gọi là công nhân quốc té đỏ?

Quốc tế Vàng đã đề huề với tư bản, những thợ 
thuyền thiệt cách mệnh kiếm cách lập ra quốc 
tế khác.

Năm 1920, tháng 7, chỉ có mấy người công nhân 
Anh, Ỹ, Pháp, Tây-ban-nha và Nga lập ra một cơ 
quan tuyên truyền. Năm 1921, đã có nhiều công

1) Thủ đô nước Hà-lan.
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hội bô bên kia theo bên này. Ngày mồng 3 tháng 7 
năm ấy, công nhân quốc tế đỏ thành lập.

Quốc tế đỏ theo về đệ tam quốc tế, quyết làm 
giai cấp cách mệnh.

Nay đã có công hội 47 nước, 11.750.000 người vào.
Tháng 5 năm 1925 bên Á-đông có những hội

này vào: 
Trung-hoa 450.000 người;
Ja-va 35.000 người;
Nhật 32.000 người;
Cao-ly 5.000 người;
Mông-cỏ . 5.000 người ;
Thố-nhĩ-kỳ 20.000 người;
Việt-nam 000..........

6. Quốc té này đổi với cách mệnh Việt-nam ra 
thé nào ?

Xem trong Quốc tế Vàng không có công hội 
Á-đông nào, quốc tế đô thì có 8 hội thuộc địa vào.

Khi thợ thuyền Ja-va, Ẩn-độ bãi công, Quốc tể 
Đỏ hết sức giúp, còn Quốc tế Vàng thì không ngó 
đến.

ỡ Trung-hoa thợ thuyền Thưựng-hẳi bãi công 
hơn ba tháng, Hương-cảng bãi công hơn một năm 
rưỡi, Quốc tế Đỏ đã giúp tiền bạc, phái đại biêu 
qua yên ủi, lại sức công hội các nước giúp. Quốc tế 
vàng chỉ in vài tờ tuyên ngôn rồi làm thinh.

Vậy thi biết nếu thợ thuyền Việt-nam biết tô 
chức thì chắc quốc tế Đỏ sẽ hết lòng giúp cho mã 
làm cách mệnh. Nhưng muốn người ta giúp chò, 
thì trước mình phẳi tự giúp lấy minh đã.
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CỘNG SẢN THANH NIÊN
QUỐC TẾ36

1. Cộng sản thanh niên quốc té là gi?

Trước kia các đảng xã hội có xã hội thanh niên. 
Các đảng ấy hợp lại thành đệ nhị quốc tế. Các 
thanh niên ấy cũng tồ chức xã hội thanh niên quốc 
tế. Khi Âu chiến, phần nhiều đệ nhị quốc tế đề huề 
với tư bẳn, phần nhiều thanh niên cũng bắt chước 
đề huề.

Những người thanh niên cách mệnh bô hội ấy 
cũng như ông Lê-nin và những người chân chính 
cách mệnh bô đệ nhị quốc tế ra.

Đến tháng 11 năm 1919, thanh niên cách mệnh 
14 nước bên Âu hội nhau tại kinh đô Đức (Béc-lin) 
lập ra Thanh niên cộng sản quốc tế.

Năm 1921 đã có thanh niên 43 nước theo vào.
Năm 1922 có 60 nước, 760.000 người.
Năm 1924 có hơn 1.000.000 (thanh niên Nga chưa 

tính).

2. Cách tò chức ra thé nào ?

Đại khái củng theo cách tồ chức đệ tam quốc tế. 
Thanh niên các nước khai đại hội, cử ra một hội 
ủy viên, hội ủy viên có quyền chĩ huy và thanh 
niên các nước nhất thiết phẵi theo kế hoạch vầ 
mệnh lịnh hội ấy.

Ước chừng 16 đến 20 tuồi thì được vào hội. 
Trước lúc hội cho vào thì phải thử, công nông binh 
thì 6 tháng, học trò thi một năm, làm việc được 
mới cho vào.
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Mục đích Cộng sản thanh niên quốc tế là:
1 — Thế giới cách mệnh ;
2 — Bồi dưỡng nhân tài đề đem vào đảng 

cộng sản ;
3 — Chuyên môn về việc kinh tế và chính trị có 

quan hệ cho thanh niên;
4 — Tuyên truyền tô chức và huấn luyện thợ 

thuyền, dân cày, học trò và lính thanh niên;
5 — Phản đối mê tín và khuyên dân chúng học 

hành.

3. Cách họ làm việc thế nào ?

Nơi thì công khai, như ở Nga, nơi thì nửa công 
khai, nửa bí mật, như ở các nước Âu và Mỹ. 
Nơi thì bí mật như ở Cao-ly, Ja-va, vân vân.

Tuyên truyền và tổ chức thì theo hoàn cảnh. 
Phái người lòn vào ở lính, hoặc làm thợ, hoặc đi 
cày, hoặc đi học đè tuyên truyền và kiếm đồng chí. 
Khi kiếm được một ít đồng chí rồi, thì lập ra tiếu 
tồ chức. Hoặc lập ra hội học, hội đá bóng, hội chơi 
đề lựa đồng chí và tuyên truyền.

Nói tóm lại là họ làm hết cách đè xen vào 
trong dân chúng.

4. Cộng sản thanh niên đổi với đảng cộng sản 
thé nào ?

Hai đoàn thè ấy đối với nhau theo cách dân chỏ, 
nghĩa là khi đẳng có việc gì thì có đại biếu thanh 
niên dự hội. Khi thanh niên có việc gì, thì đâng 
có đại biều dự hội. Đường chính trị, thì thanh 
niên theo đảng chỉ huy, nhưng việc làm thì thanh 
niên độc lập. Nếu đẳng và thanh niên có việc gì 
không đồng ý, thì có hai quốc tế xử phân.
20 HCM



274 HỒ-CHÍ-MINH TUYÊN tập

Thanh niên Cộng sẵn làm việc rất nỗ lực, rất 
hy sinh.

Trong năm 1921, thanh niên Đức chỉ có 27.000 
người và Mỹ chỉ có 4 chi bộ. Năm 1922 Đức đã 
có đến 70.000 người và Mỹ có đến 150 chi bộ.

Hồi lính Pháp đóng bèn Đức, vi việc tuyên 
truyền, phân đối đế quốc chủ nghĩa trong quân 
đội, mà 120 thanh niên Pháp bị tù. Hồi Pháp đánh 
Ma-rốc, cũng vì việc ấy mà hơn 3.000 thanh niên 
Pháp bị bắt.

Việc bãi khóa ở Trung-hoa, vận động ở Triều-tiên, 
bãi công ở Anh, vân vân, Cộng sản thanh niên 
đều đứng đầu đi trước.

Ngày nay nước nào cũng có thanh niên cộng sản.
Chỉ Việt-nam là chưa 17!

QUỐC TẾ GIÚP Đỡ

I. Quốc té giúp đỡ là gi?

Năm 1921, nước Nga bị đại hạn mất mùa, dân 
chết đói nhiều. Đế quốc chủ nghĩa lợi dụng cơ hội 
ấy, bên thì muốn xui dân Nga nối loạn, bên thì 
muốn kéo binh vào phá cách mệnh Nga. Phần thì 
đem các tàu bè vây biên Nga, không cho các tàu bè 
đi lại chở đồ ăn bán cho dân Nga.

Những ngưòi có lòng tốt như ông Nan-xăn 
(người khoa học rất có danh tiếng nước Nóc-ve2),

1) Lúc đó ở Việt-nam chưa thành lập Đoàn thanh niên 
cộng sản.

2) Na-uy.
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Ông ấy đi tàu bay qua Bắc cực), và các công hội 
đều có tò chức hội cứu tế đi quyên tiền, đồ ăn, 
và áo quần gửi cho dân Nga. Nhưng vì tô chức 
tẵn mát cho nên sức lực yếu.

Đệ tam quốc tế và Công nhân quốc tế Đô 
(mới tổ chức) xướng lên lập một hội Quốc tế giúp 
đỡ, đề tập trung tất cả các hội cứu tế lại. Đệ nhị 
quốc tế, và Công nhân quốc tế vàng không chịu 
vào, lập riêng ra một hội cứu tế riêng.

Tuy vậy, Quốc tế giúp đỡ cũng lập thành. Từ 
cuối năm 1921, đến năm 1922, Quô'c tế này quyên 
được hơn 5.000.000 đồng bạc, và 40 000.000 kỉ-lô 
đồ ăn cho dân Nga.

2. Khi Nga khỏi đói rồi, quốc té này làm việc gì ĩ
Nga khỏi đói rồi, Quốc tế này vẫn tiếp tục làm 

việc mãi. Bất kỳ xứ nào có tai nạn gì, quốc tế 
này đều ra sức giúp. Như năm 1923 Ai-lanl> 
(Irlande) mất mùa, mấy vạn dân cơm không có ăn, 
áo không có mặc, nhờ Quốc tế qua giúp khôi chết 
đói. Năm 1924, thự thuyền Đức bãi công hơn 60 
vạn người. Quốc tế này lập ra nhà ăn không mất 
tiền, mỗi ngày hơn 25.000 người thợ tới ăn. Lại 
lập ra nhà thương đề nuôi những người bãi công 
đau ốm; lập ra nhà nuôi trẻ con của thợ thuyền, 
lập ra đội lử hành đem trẻ con Đức qua gừi cho 
cóng hội các nước nuôi dạy. Lúc bãi công gần rồi 
mới đem về.2)

1) Nay gọi là Ai-rơ-lan. (Một nước gồm 26 tỉnh trong 
số 32 tĩnh của đảo Ai-rơ-lan, nằm trong Đại-tây-dương, 
cách nước Anh 86 dặm VẾ phía Tây thuộc châu Âu).

2) Hiẽu là lúc bãi công gần thắng lợi rồi mới đem về.
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Năm Nhật-bản có động đất, Trung-hoa mắc lụt, 
Quốc tế này cũng chở đồ ăn, đồ mặc và đồ làm 
nhà qua giúp.

Nói tóm lại là ở đâu mắc nạn lớn, là Quốc tế 
này đều giúp cả.

3. Quốc tế giúp đỡ lấy tièn đâu ?

Quốc tế này không phải là một hội làm phúc 
phát chằn và bố thí như các hội của tư bản lập 
ra. Mục đích Quốc tế này là « thợ thuyền và dân 
cày trong thế giới là anh em, khi anh em xứ này 
rủi ro, thì anh em xứ khác phải giúp đỡ», vậy 
nện, khi có việc thì hội viên ra sức quyên, khi 
vô sự thì phải góp hội phí. Hội phí tùy theo hạng 
người như thợ thuyền làm ra đồng tiền dễ, thì 
đóng nhiều hơn, dân cày ít tiền thì đóng ít. Nhưng 
ai cũng phải đóng.

Vì quốc tế có chi bộ khắp cả 5 châu, và hội viên 
rất đông, nhất là ở Nga, cho nên chỉ hội phí góp lại 
cũng đã khá nhiều.

Quốc tế lại đem tiền ấy làm ra hoa lợi, như mở 
sở cày, làm hát bóng, mở nhà buôn, sở đánh cá 
vân vân. Phần nhiều những công việc này đều là 
ở Nga. Chỉ một chỗ đánh cá ở A-tra-kan mỗi năm 
đánh được 4,5 triệu ki-lô cá.

Tiền bán ra đều đề dành đè giúp đỡ cho thế 
giới cả.

4. Quốc tế này đối với cách mệnh có ích gi?

Như nước Việt-nam gặp lúc vỡ đê vừa rồi, hay 
những khi đại hạn và lụt. Nếu quốc tế biết, chắc 
có giúp đỡ. Song:
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1 — Là vì dân ta chưa ai biết đến mà kêu van ;
2 — Vì Pháp sự Quốc tế làm cho dân ta biết cách 

thân ái và liên hợp của vô sẳn giai cấp trong 
thế giới;

3 — Nó sợ tuyên truyền cách mệnh cho nên nó 
hết sức giấu dân ta không cho biết rằng trong thế 
giới có một hội như thế và ngăn trở Quốc tế ấy 
lọt vào đến Việt-nam.

Cái gì Pháp ghét, tất là có ích cho Việt-nam.
Còn như việc cách mệnh, Quốc tế này cũng 

giúp được nhiều. Xem như khi dân Nga đói, nhờ 
Quốc tế này mà không đến nỗi oán Chính phủ cách 
mệnh. Thợ thuyền Nhật nhờ Quốc tế này mà khôi 
phục được công hội lại mau. Thợ thuyền Đức nhờ 
Quốc tế này mà cứ việc phấn đấu, vân vân, thì 
biết rằng Quốc tể này sẽ có ích cho cách mệnh 
Việt-nam nhiều.

QUỐC TẾ CỮU TẾ ĐỎ

1. Quổc té cứu té đỏ là gì?

Quốc tế giúp đỡ thì cứu tế cho dân bị tai nạn, 
và cũng cứu tế cho những người chính trị phạm 
nữa. Quốc tế cứu tế đỏ thì chuyên môn giúp đỡ 
cho chính trị phạm mà thôi.

Bây giờ là hồi tranh đấu, vô sân thì tranh đấu 
với tư bản, dân bị áp bức thì tranh đấu với đế 
quốc chủ nghĩa. Tư bẳn và đế quốc chủ nghĩa về
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niột phe, vô sản và dân bị áp bức về một phe. 
Hai phe ấy cũng như hai quân đội đánh nhau. 
Quân đội cách mệnh thì theo cờ đệ tam quốc tế. 
Quân phản cách mệnh thì theo cờ bọn nhà giàu. 
Đánh nhau thì chắc có người phải bắt1’, người bị 
thương, người bị chết. Quốc tế cứu tế đỏ là như 
cái nhà thương đê săn sóc cho những người bị 
thương, giùm giúp cho những người bị bắt, trông 
nom cho cha già mẹ yếu, vợ dại con thơ của những 
người đã tử trận cho cách mệnh.

1) Bị bắt.

2. Quốc tế cứu té đỏ lập ra bao giờ?

Năm 1923, Đệ tam quốc tế khai đại hội, có hội 
« bị đày chung thân » và hội « những người cộng 
sản già» đề nghị và đệ tam quốc tế tán thành 
lập ra Quốc tế cứu tế đỏ. Trước hết lập ra tông 
bộ tại Nga. Bây giờ nước nào cũng có chi bộ. 
(Chỉ có Việt-nam chưa).

Nga bây giờ có 50.000 phân bộ và 9 triệu hội 
viên. Tất câ công nhân và nhiều dân cày vào hội 
ấy, hoặc vào từng người, hoặc cả đoàn thề. Tất câ 
các người cộng sân và cộng sẳn thanh niên đều 
phải vào hội ấy.

Khi mới lập ra, ba tháng đầu đã quyên được 
300.000 đồng. Bốn tháng sau thì quyên được 
4.000.000 đồng, ở tỉnh Quảng-đông Trung-quốc mới 
lập chi bộ được 6 tháng mà đã được 250.000 hội 
viên.

Xem thế thì biết Quốc tế ấy phát triền rất chóng.
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3. Quốc tế giúp cách thế nào?

Khi những người cách mệnh hoặc bị đuối, hoặc 
bị bắt, hoặc bị tù, hoặc bị chết thì Quốc tế giúp 
đỡ :

1 — Chính trị;
2 — Kinh tế ;
3 — Vật chất;
4 — Tinh thần.
a) Giúp chính trị: như có người bị bắt, bị giam, 

thì quốc tế sức11 cho các chi bộ khai hội và tuần 
hành thị uy. Như vừa rồi có hai người cách mệnh 
V bị bắt tại Mỹ, toan phải án chết; Quốc tế sức 
chẳng những là thợ thuyền Mỹ làm như thế, mà 
lại nước nào, xứ nào có lĩnh sự Mỹ thì thợ thuyền 
đều khai hội tuần hành và tuyên ngôn rằng : nếu 
chính phủ giết hai người ấy thì thợ thuyền Mỹ 
bãi công, và thợ thuyền thế giới sẽ tằy chay Mỹ. 
Mỹ thấy vậy thì không dám làm tội hai người ấy.

b) Giúp kinh tế: Hễ bị giam thì thường ăn 
uống cực khồ, còn vợ con cha mẹ ồ nhà thì không 
ai nuôi. Quốc tế gửi tiền cho đê mua đồ ăn trong 
nhà giam, và giúp chơ người nhà ít nhiều đê khỏi 
phẳi đói rách. Như vậy thì những người bị giam 
cầm đã khôi cực khô quá, mà lại vui lòng. Hoặc 
Quốc tế xuất tiền thuê thầy kiện đề chống án cho. 
Hoặc gửi áo quần sách vở cho.

c) Giúp tình thân: Hoặc phái người hoặc gửi 
thơ đến thăm :

1 — Người ở giam biết rằng mình tuy hy sinh 
cho quần chúng mà quần chúng không quên mình,

1) Chỉ thị.
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thế thì trong lúc bị giam đã không buồn, sau được 
khôi lại càng hết sức.

2 — Là người ta biết rằng mình tuy phải giam 
một noi, nhưng công việc cách mệnh vẫn cứ phát 
triền, vẫn có người làm thế cho mình.

4 . Cách mệnh Việt-nam nên theo Quốc té này 
không ?

Nên lắm. Cách mệnh Việt-nam cũng là một bộ 
phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh 
trong thế giới đều là đồng chí của dân Việt-nam cả. 
Đã là đồng chí, thì sung sướng cực khò phải có 
nhau. Huống gì, dân Việt-nam là đương lúc tranh 
đấu với đế quốc chủ nghĩa Pháp, chắc là về sau 
sẽ có nhiều người cách mệnh phải hy sinh, phải 
khốn khô, phải cần anh em trong thế giới giúp 
giùm.

CÁCH TÔ CHỨC CÔNG HỘI

1. Tồ chức công hội làm gi?

TỔ chức công hội trước là đễ cho công nhân đi 
lại với nhau cho có cảm tình; hai là đè nghiên 
cứu với nhau ; ba là đè sửa sang cách sinh hoạt 
của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là đề 
giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là đề giúp 
cho quốc dân, giúp cho' thế giới.

Đi lại không phải là bữa này người A có giỗ 
chạp thì người B tới ăn; mai người B có cúng



ĐƯỜNG CÁCH MỆNH 281

quảy lại mời người c tới uống rượu. Nhưng di 
lại đê bày vẽ cho nhau điều khôn lẽ phải, đề giao 
hoán trí thức cho nhau.

Nghiên cứu chẳng những là giở sách vở, giở 
báo ra giảng; nhưng phải bàn bạc cách phấn đấu 
với tư bản và đế quốc chủ nghĩa 1).

1) Câu này hiều như sau : Nghiên cứu chẳng những là 
giở sách vở, giở báo ra giảng, mà còn phải bàn bạc cách 
đấu tranh với bọn tư bẫn và đế quốc chủ nghĩa.

Sữa sang cách sinh hoạt như lập hiệp tác xã, 
mở hội học, hội chơi cho công nhân, vân vân.

Giữ gìn lợi quyền là khi hội đã có thế lực rồi, 
thì đòi thêm tiền công, bớt giờ làm, vân vân.

Giúp cho quốc dân và thế giới là đem lực lượng 
thợ thuyền cách mệnh làm cho ai cũng được bình 
đẳng tự do như thợ thuyền Nga đã làm từ năm 
1917.

2. Cách tò chức công hội thế nào?

Tồ chức có hai cách, cách nghề nghiệp và cách 
sẵn nghiệp.

Nghề nghiệp là ai làm nghề gì thì vào hội nghề 
ấy. Như thợ may vào hội may, thợ rèn vào hội rèn.

Sản nghiệp là bất kỳ nghề gì, hễ làm một chỗ 
thì vào một hội. Như việc xe lửa, người đốt than, 
người sơn xe, người phát vé, người coi đường, 
người căm máy ; tất cẵ nhập vào một công hội xe 
lửa.

Tồ chức theo cách sân nghiệp thì mạnh hơn, VI 
thống nhất hơn. Thí dụ khi xe lửa muốn bãi công, 
nếu hội là sẵn nghiệp thì hội viên đều phải bãi
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công hết, thì tư bẳn sợ hơn. Nếu hội là nghề 
nghiệp, thì có khi người đốt lửa bãi công mà 
người cầm máy không, hoặc người phát vé bãi 
công mà người làm ga không, thế thì sức bãi 
công yếu đi.

3. Mộỉ người công nhân có thề vào hai hội 
không ?

Không. Nếu hội ấy là nghề nghiệp, thì chỉ 
những người đồng nghề nghiệp được vào; ai đã 
vào hội sản nghiệp rồi thi không được vào hội 
nghề nghiệp nữa. Thí dụ: xe lửa đã tổ chức theo 
sân nghiệp, mấy người thợ việc 11 đã vào hội ấy 
rồi. Trong xứ ấy lại có một hội thợ mộc khác, 
những người thợ mộc trong hội xe lửa2) không 
được vào.

1) Công nhân các nghề trong ngành xe lửa, (có bản in 
là: thợ mộc).

2) Công hội xe lửa, (Tất cả những chữ hội trong chương 
này hiều là công hội).

3) Lại vào Tông công hội ta nào ? .hiẽu là : còn có thề 
vào Tòng công hội nào nữa, (có bản in là : Lại vào Tòng
công hội Hà-nội).

Trong một nghề hoặc một sản nghiệp cũng không 
được lập hai hội.

Nhung mà một công hội có phép vào hai tồng 
công hội. Thí dụ : Hội xe lửa Hà-nội đã vào tòng 
công hội xe lửa Việt-nam, lại vào tống công hội 
ta nào3) ?

Nói tóm lại là đoàn thế thì có phép vào nhiều 
tồng công hội mà từng người thì chỉ được vào 
một hội mà thôi. Nếu giới hạn này không nghiêm 
thì sau hay bối rối.
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4. Công hội vời chính đảng khác nhau thé nào?

Công hội chú trọng mặt kinh tế hơn. Đẳng chú 
trọng mặt chính trị hơn. Vì là thợ thuyền thì 
được vào hội, dù tin Phật, tin đạo, tin cộng sẵn, 
tin vô chính phủ, tin gì cũng mặc ; miễn là theo 
đúng quy tắc hội là được.

Đảng thì bất kỳ người ấy làm nghề gì, thợ 
thuyền hay là dân cày, học sinh hay là người buôn, 
miễn là người ấy tin theo chủ nghĩa Đảng, phục 
tùng phép luật Đảng thì được vào.

Ai vào cả Đâng và hội, chính trị thì theo Đảng 
chỉ huy, mà kinh tế thì theo công hội chỉ huy. 
Đảng viên ai cũng phải vào hội đẽ mà tuyên truyền 
chủ nghĩa của Đảng. Nhưng không phải hội viên 
nào cũng vào được Đẳng.

5. Cái gì là hệ thống của công hội ?

Hệ thống là cách tồ chức ngang hay là dọc.
Ngang là như trong một tỉnh có hội thợ rèn, 

hội thợ may, hội thợ mộc, hội thợ nề, vân ván, 
tất câ các hội tồ chức thành tỉnh tòng công hội; 
hội nào cũng bình đẳng, bằng ngang nhau.

Dọc là như mỗi huýện có một hội thợ may, 4,5 
hội huyện tồ chức một hội thợ may tuyền tỉnh, 
tất cả hội thợ may trong mấy tỉnh tô chức một hội 
thợ may cả nước. Ấy là dọc, nghĩa là từ dưới lên 
trên.

Đã ngang lại dọc, thế thì theo mệnh lịnh tống 
công hội ngang hay là tông công hội dọc ?

Nếu quan hệ về sản nghiệp thì theo mệnh lịnh 
dọc. Nếu quan hệ về địa phương thi theo mệnh 
lịnh ngang.
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6. Muón hội vững bèn thì phải tránh những 
việc gi?

Đã vào công hội thì:
1 — Nên bô giới hạn xứ sở, nghĩa là chớ phân 

biệt người này là Trung-kỳ, người kia là Nam-kỳ, 
người nọ là Bắc-kỳ. Và cũng không nên chia ra 
người Việt-nam, người Trung-hoa hay là người 
nước nào. Đã một nghề, một hội tức là anh em câ, 
phẳi xem nhau như người một nhà.

2 — Đàn ông, đàn bà đều phải bình đẳng.
3 — Chớ có bỉ thử như mình khéo hon, lương 

cao hớn, mà khinh người vụng và ăn tiền ít.
4 —Chớ cậy mình là nhiều tuòi mà muốn làm 

đàn anh.
5 — Chớ cho bọn tư bản vào hội.

7 . Phải th chức thé nào cho kiên cố?

Công hội là cơ quan của công nhân đè chống 
lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa, cho nên tố chức 
phải nghiêm nhặt, chỉ huy phải mau mắn, làm 
việc phẵi kín đáo. Muốn được như thế thì phẳi 
tổ chức như quân đội.

Quân lính thì có đội ngũ.
Thợ thuyền phải có tiếu tô, chi bộ.
Thí dụ : trong tỉnh có 5 nhà máy dệt vẳi, mỗi 

nhà máy phâi có một chi bộ, trong mỗi chi bộ 
lại chia làm mấy tièu tổ. Mỗi chi bộ phải cử 3 hoặc 
5 người làm ủy viên, (phần nhiều nên cử những 
người làm trong lò đã lâu, thuộc tình hình nhiều), 
mỗi tiêu tồ phải cử một tô trưởng. Mỗi tiêu tô 
không được quá 10 người.
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Tiều tồ theo mệnh lịnh chi bộ, chi bộ theo tĩnh 
hội, tỉnh hội theo quốc hội u. Có thứ tự như thế 
thì trong hội có mấy mươi vạn người chỉ huy 
cũng dễ, và hành động cũng nhất trí.

8 . Tiều tò làm nhũng việc gì?

Cây có nhiều rễ mới vững, hội có nhiều tiêu tô 
mới bền. Tiêu tỗ phải :

1 — huấn luyện và phê bình anh em;
2 — thi hành những việc hội đã định;
3 — bàn bạc việc hội;
4 — điều tra tình hình trong lò máy;
5 — đề nghị những việc hội nên làm ;
6 — thu hội phí;
7 — báo cáo những việc làm chơ chi bộ, đề chi bộ 

báo cáo cho tỉnh bộ, vân vân.
Chi bộ nhiều người khó khai hội, khó xem xét. 

Tiều tồ ít người, làm gần nhau, quen biết nhau, cho 
nên xem xét, huấn luyện, làm việc và khai hội 
dễ bí mật hơn và mau mắn hơn. Tiêu tố là có 
ích như thế. vả lại, nếu chính phủ cấm công hội, 
mà tiêu tồ khéo tồ chức, thì công hội cứ tiến bộ, 
cứ làm việc được. Vậy cho nên người ta gọi tiều 
tỉ là gốc của hội.

9 . Thứ tự trong công hội thế nào?

Tiêu tố lên chi bộ.
Nếu trong tỉnh có nhiều lò máy, 4, 5 chi bộ tô 

chức một bộ ủy vièn2) (4, 5 lò ấy mỗi lò cử 1 hoặc 
2 người).

1) công hội toàn quốc.
2) Ban chấp hành liên chi hội.
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Bộ ủy viên lên tỉnh hội.
Tỉnh hội lên quốc hội.
Ấy là thứ tự tổ chức. Còn quyền bính thì về 

dự hội, nghĩa là tất cả hội viên khai hội bàn định. 
Nếu hội viên nhiều quá, khai hội không tiện thì 
định mấy người cử một đại biếu dự hội, ấy là đại 
biều đại hội. Đại hội nghị định việc gì, thì chấp 
hành ủy viên hội phải thi hành. Khi hội tan thì 
quyền về chấp hành ũy viên hội.

Đại biếu đại hội trong tỉnh một tháng khai hội 
một lần. Đại biêu đại hội trong nước, một năm 
một lần.

Đại biếu nên cử công nhân làm, không nên cử 
những người chức việc trong hội. Khi khai hội, 
đại biêu phải báo cáo tình trạng và ý kiến của 
công nhân (không phải ý kiến riêng mình), đề 
nghị và bàn bạc các việc. Khai hội rồi, phải về báo 
cáo việc hội cho công nhân.

10 . Có việc gi thi giải quyết thế nào?

Từ tiều tô đến đại hội đều theo cách dân chủ tập 
trung. Nghĩa là có việc gì thì ai cũng được bàn, 
cũng phải bàn. Khi bàn rồi thì bỏ thăm, ý kiến 
nào nhiều người theo hơn thì được. Ấy là dân chủ. 
Đã bô thăm rồi, thì giao cho hội ủy viên làm, khi 
ấy thi tất cẳ hội viên phải theo mệnh lịnh hội ấy. 
Ấy là tập trung. Ai không nghe lời, ủy viên hội có 
quyền phạt.

Gặp việc bất thường không kịp khai hội, thi 
ủy viên có quyền xử trí, sau báo cáo cho hội.
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Gặp việc bất thường lắm, thì hội ủy viên cứ phép 
giao quyền cho một người, người này có quyền 
độc đoán, việc rồi11 báo cáo với hội.

11 . Sao hội viên phải nộp hội phi ‘i

Có hội thì cỏ phí tốn, như thuê nhà, bút mực, 
vân vân, ấy là thường phí hội viên phải gánh. 
Lại có bất thường phí như đê dành, phòng lúc bãi 
công hoặc giúp những hội khác bãi công, hoặc 
giúp đỡ những người trong hội mất việc làm, 
hoặc làm các việc công ích, vân vân. Nếu hội không 
tiền thì làm không được. Cho nên hội viên phẳi 
« góp gió làm bão ».

Khi hội có tiền thừa thãi, thì nên làm những 
việc này:

1 — Lập trường học cho công nhân ;
2 — Lập trường cho con cháu công nhân;
3 — Lập nơi xem sách xem báo ;
4 — Lập nhà thương cho công nhân ;
5 — Lập nhà ngủ, nhà tắm, nhà hát;
6 — Mở hiệp tác xã ;
7 — TỒ chức công binh ', đồng tử quân ’, 

vân vân.
2 3

1) Tức là xong việc rồi.
2) ỡ Sây có thề là đội tự vệ.
3) Một tô chức của thiếu niên, nhi đồng. (Sau này Đảng 

ta đã thành lập tô chức này vào những năm 1930-1931).

Phải xem hoàn cảnh mà làm, chớ cho tư bản và 
đế quốc chủ nghĩa chú ý. Hội tiêu tiền phải rất 
phân minh, cho hội viên đều biết. Hội phí không 
nên thu nặng quá; phẳi theo sức hội viên.
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12 . Cách tò chức bi mật thế nào ?

Khi hội được công khai, các tièu tồ cũng phải giữ 
bí mật. Khi không được công khai, thì phẵi mượn 
tiếng hợp tác xã, trường học, hoặc câu lạc bộ 
(nhà xéc) vân vân... che mắt người ta. ở Trung-hoa, 
ở Nhật nhiều nơi thợ thuyền lập nhà bán nước, 
ngoài thì bán bánh, bán nước, trong thì làm việc 
hội. Thợ thuyền vào uống nước, ăn bánh, và bàn 
việc ; cho nên ma tà, mật thám không làm gi được. 
Có nơi lại giả hội cúng tế hoặc hội chơi, vân vân 
đè che cho công hội.

Lại khi mới gây dựng ra, hoặc ở nơi thợ thuyền 
ít, phải tùy cơ ứng biến, không nhất định cứ theo 
cách thường.

Đại khái cách tò chức công hội phải thống nhất, 
bí mật, nghiêm nhặt, thi hội mới vững vàng.

TỒ CHỨC DÀN CÀY

1. Vi sao phải tò chức dân cày ?

Nước ta kinh tế chưa phát đạt, trong 100 người 
thì đến 90 người là dân cày. Mà dân cày ta rất là 
cực khò, nghề không có mà làm, đất không đủ mà 
cày, đến nỗi cơm không đủ ăn, áo không có mặc.

Xem như Trung-kỳ, tất câ chừng 5.730.000 người 
dân mà chỉ có chừng 148.015 mẫu ruộng.
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Trước năm 1926, Tây đồn điền đã chiếm mất 
62.000 mẫu. Từ năm 1926, 175 thằng Tây đồn điền 
lại chiếm hết:

1.982 mẫu ồ Thanh-hóa,
35.426 mẫu ồ Nghệ-an,
17.076 mẫu ở Nha-trang,
13.474 mẫu ở Phan-thiết,
92.000 mẫu ở Kon-tum,
67.000 mẫu ở Đồng-nai.
Như thế thi dân ta còn ruộng đâu nữa mà cày!

2. Tây đòn đièn choán ruộng cách thế nào?

Chúng nó dùng nhiều cách. Như tháng 6 năm 
19221*, 20 thằng Tây rủ nhau xin chính phũ Tây 
mỗi thằng 300 15 mâu trong lục tỉnh. Xin được rồi 
nhóm cả lại thành ra 60.000 mẫu, 19 thằng bán lại 
cho 1 thằng.

Tháng 8 năm 1926, nhà ngân hàng Đông Pháp 
xin 30.000 mẫu, trong đám đất ấy đã có 6 làng 
Việt-nam ở. Khi nhà ngân hàng xin được rồi 
thì nó đuối dân ta đi.

Nam-kỳ bị Tây đồn điền chiếm mất 150.000 
mẫu ruộng tốt.

Phần thì Tây đồn điền cướp, phần thì các nhà 
thờ đạo chiếm. Các cô' đạo chờ năm nào mất mùa, 
đem tiền cho dân cày vay. Chúng nó bắt dân đem 
văn khế ruộng cầm cho nó và ăn lời thiệt nặng. 
Vì lời nặng quá, đến mùa sau trẳ không nồi, 
thì các cô' xiết ruộng2) ấy đem làm ruộng nhà thờ.

1) Chữ số này trong nguyên bản bị mờ.
2) Tước đoạt ruộng đất đẽ trừ vào tiền cho vay.

21 HCM
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3. Chinh phủ Pháp đãi ) dân cày Việt-nam thế 
nào ?

1

1) Đối xử với...

Tư bản Tây và nhà thờ đạo đã choán gần hết 
đất ruộng, còn giữ được miếng nào thì chính phủ 
lại đánh thuế thiệt nặng, mỗi năm mỗi tăng. Như 
mỗi mẫu ruộng tốt mỗi năm tất câ hoa lợi được 
chừng 25 đồng, Tây nó đã lấy mất 2 đồng 5 hào 
thuế, nghĩa là 10 phần nó lấy mất một.

Nếu tính tiền thuê trâu bò, mua phân tro, 
mướn làm, tiền ăn uống, thì mỗi mâu mỗi năm 
đã hết chừng 30 đồng. Nghĩa là dân cày đã lỗ mất 
5 đồng, mà chính phủ lại còn kẹp lấy cho được 
2 đồng rưỡi.

Chẳng thế mà thôi. Dân ta cày ra lúa mà không 
được ăn. Đến mùa thuế thi bán đố bán tháo đề 
nộp thuế. Tây nó biết vậy thì nó mua rẻ đề nó 
chỗ- đi bán các xứ; mỗi năm nó chở hết 150 vạn 
tấn. Nó chở đi chừng nào, thì gạo kém chừng ấy, 
thì dân ta chết đói nhiều chừng ấy.

4. Bây giờ nên làm thé nào?

Sự cực khè dân cày Việt-nam là :
1 — Ruộng bị Tây choán hết, không đủ mà cày.
2 —• Gạo bị nó chở hết, không đủ mà ăn.
3 — Làm nhiều, được ít, thuế nặng.
4—Lại thêm nước lụt, đại hạn, vỡ đê, mất 

mùa.
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5 — Đến nỗi chết đói, hoặc bán vợ đợ con, hoặc 
đem thân làm nô lệ như những người nó chở đi 
Tân thế giới.

6 — Nào là chính trị áp bức (thử hôi dân cày ta 
có quyền chính trị gì ?), văn hóa áp bức, (dân cày 
ta được mấy người biết chữ, trong làng được mấy 
trường học ?).

Nếu dân cày Việt-nam muốn thoát khỏi vòng 
cay đắng ấy, thì phải tô chức nhau đề kiếm đường 
giâi phóng.

5. Cách tồ chức dân cày thế nào?

Cách tố chức đại khái như sau này :
1 — Bất kỳ đàn ông đàn bà, từ những người tiêu 

điền chủ cho đến những dân cày thuê cày rẽ, 
từ 18 tuồi trở lên thì được vào (những người đại 
địa chủ, mật thám, cô' đạo, say mê rượu chè, cờ 
bạc, và a-phiến * thì chớ cho vào hội).1

2 — Ai vào phâi tình nguyện giữ quy tắc hội, 
và phải có hội viên cũ giới thiệu.

1) Thuốc phiện.
2) Hội cả nước.

3 — Làng nào đã có 3 người tình nguyện vào 
hội thì tô chức được một hội làng, 3 làng có hội 
thì tố chức hội tống, 3 tông có hội thì tố chức hội 
huyện, 3 huyện có hội thì tò chức hội tĩnh, 3 tỉnh 
có hội thì tố chức hội nước ’.2

4 — Còn cách khai hội, tô chức các bộ làm việc, 
tuyên cử, đề nghị, giẳi quyết, báo cáo thì cũng 
như công hội.
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6. Hội dân cày nên đặt tiều tò hay không?

Dân cày trong làng không xúm xỉt đông đúc 
như thợ thuyền trong lò máy, cho nên hội dân cày 
làng thể cho tiêu tô, người ủy viên thế cho tồ 
trưởng cũng được.

ữy viên bên thì chỉ huy cho hội viên làm việc, 
bên thì thi hành mệnh lịnh từ thượng cấp truyền 
đến, bên thì báo cáo việc đại hội với hội viên, 
bên thì báo cáo công việc hội viên với đại hội.

Các hội viên thì phâi:
1 — Kiếm hội viên mới;
2 — Điều tra cách ăn làm và các việc trong 

làng ;
3 — Đề xướng làm các hợp tác xã ;
4 — Hết sức mở mang giáo dục, như lập trường, 

tò chức nhà xem sách, vân vân ;
5 — Khuyên anh em dân cày cấm rưọ'u, a-phiến, 

đánh bạc;
6 — Đặt hội cứu tế, vân vân. Nói tóm lại là 

kiếm làm những việc có ích cho dân cày, có lợi cho 
nòi giống.

7 . Néu không có tiều tò sao giữ được bi mật ?

Ấy là nói về lúc bình thường, có lẽ công khai 
được. Nếu lúc phải giữ bí mật thì:

1 — Phải dùng cách tiêu tô ;
2 — Chớ gọi là hội dân cày, nhưng gọi là phường 

lợp nhà, phường đánh cá, phường chung lúa, vân 
vân, đê mà che mắt thiên hạ. vẵ trong làng xã 
Việt-nam hiện giờ cũng có nhiều phường hội như
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thế, muốn tổ chức dân cày thì nên theo hoàn cảnh 
mà lợi dụng những phường ấy. Cốt làm sao cho 
ngưò’i ngoài đừng chú ý là tốt.

Khi hội đã vững, hội viên đã đông lại nên đặt 
các bộ chuyên môn như :

Bộ tập thề thao;
Bộ cẳi lương nghề cày cấy;
Bộ người cày thuê (đi cày thuê gặt mướn cho 

người ta, mình không có đất ruộng trâu bò gì cả);
Bộ người cày rẽ ;
Bộ thủ công nghiệp (thự thuyền trong làng tuy 

không cày ruộng, hoặc nửa cày nửa thợ, cũng phẳi 
cho vào hội dân cày) ;

Bộ thanh niên, bộ phụ nữ, bộ giáo dục, vân vân.

8 . Có nông hội ròi đã khỏi những sự cực khồ 
nói trên chưa ?

Sự tự do bình dâng phải cách mệnh mà lấy lại, 
hội nông là một cái nền cách mệnh của dân ta. 
Nếu thợ thuyền và dân cày trước tô chức kiên cố, 
sau đồng tâm hiệp lực mà cách mệnh thì sẽ khỏi 
những sự cực khô ấy. Dẫu chưa cách mệnh được 
ngay, có tô chức tất là có ích lợi. Như mỗi năm 
Tây nó bắt dân ta hút 150 vạn ki-lô a-phiến, nó 
lấy 1.500 vạn đồng lời. Nó bắt ta mua 173.000.000 
lít rượu, nó lấy 1.000 triệu phơ-răng lời. Nó vừa 
lấy lời vừa làm cho ta mất nòi mất giống. Nếu 
dân cày tố chức mà khuyên nhau đừng uống rượu, 
đừng hút a-phiến, thì đã cứu được nòi giống khỏi 
mòn mỏi, mõi năm lại khôi đem 1.000.000.000 
phơ-răng và 15.000.000 đồng bạc cúng cho Tây. 
Tây nó áp bức ta vì ta không thương yêu nhau,
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VÌ ta ngu dốt, có hội hè rồi trước là có tình thân 
ái, sau thì khuyên nhau học hành. Chúng ta đã biết 
« cách mệnh» tinh thần, «cách mệnh» kinh tế, 
thì « cách mệnh » chính trị cũng không xa.

HỢP TẤC XA37

1. Lịch sử.

Hợp tác xã đầu hết1’ sinh ra ở bên Anh. Năm 
1761, mấy người thợ dệt vẳi rủ nhau lập ra một 
cái hội « làm vải cho tốt và bán giá trung bình 
trong làng xóm ».

Năm 1777, một hội khác lập ra. Sau còn nhiều 
hội lập ra nữa, nhưng chẳng được lâu.

Năm 1864 một hội mới lại lập ra, được 999 đồng 
vốn. Đến năm 1923, thì hội này có 5.673.245 đồng 
vốn và tiền buôn bán đi lại được 47.777.000 đồng, 
14 chiếc tàu, và 5.000 mẫu vưò'n chè (trà), 6 người 
đại biều làm hạ nghị viện, 4.580.623 người hội viên.

Hợp tác xã bây giờ bên Nga lớn nhất2), thứ hai 
đến Anh (tiêu phí hợp tác), thứ ba Pháp (sinh sẳn

1) Đầu tiên.
2) Lúc này, ở Liên-xô, thực hiện kế hoạch hợp tác hóa 

của Lê-nin, phong trào hợp tác hóa phát triền mạnh 
trong nóng nghiệp thủ công nghiệp, tiêu đùng. Dưới sự 
lãnh đạo tập trung, thống nhất của Nhà nước chuyên 
chính vô sản, hợp tác xã là một hình thức kinh tế xã 
hội chủ nghĩa.
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hợp tác), thứ tư Đan-mác0 (nông dân hợp tác), 
thứ năm Đức (ngân hàng hợp tác).

ỡ Nhật có một hội khi mới lập chỉ có 1.840 đồng 
vốn cách 8 năm đã có 370.000 đồng.

2. Mục đich.

Tuy cách làm thì có khác nhau ít nhiều, nhưng 
mục đích thì nước nào cũng như nhau. Mục đích 
ấy thì trong lời tuyên ngôn của hợp tác xã Anh 
đã nói: « Cốt làm cho những người vô sẳn giai cấp 
hóa ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nhờ 
lẫn nhau. Bỏ hết thói cạnh tranh. Làm sao cho ai 
trồng cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì 
giùm vào trồng cây ».

Hồi bấy giờ tư bẳn và đế quốc chủ nghĩa bác 
tước2) dân chẳng sót cách gi, chúng nó lấy tiền dân 
trở lại áp bức dân, chúng nó đã rán sành ra mỡ, 
lại còn «lấy gậy thầy đánh lưng thầy » cho nên 
họp tác xã trước là có ích lợi cho dân, sau là bớt 
sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa.

1) Nước Đan-mạch
2) Bóc lột.

3. Lý luận.

Tục ngữ Việt-nam có những câu: « Nhóm lại 
thành giàu, chia nhau thành khó» và «một cây 
làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành hòn 
núi cao ». Lý luận hợp tác xã đều ở trong những 
điều ấy.

Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhô, mà 
làm không nên việc. Thí dụ mỗi người mang 
một cái cột, một tấm tranh ở riêng mỗi người một 
nơi, thì lều chẳng ra lều, nhà chẳng ra nhà.
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Nhóm những cột ấy, tranh ấy, sức ấy, làm ra 
một cái nhà rộng rãi bề thế rồi anh em ở chung 
với nhau. Ấy là hợp tác.

Lại thí dụ 10 người muốn ăn cơm, mỗi người 
riêng một nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ăn riêng, 
ăn rồi ai nấy dọn dẹp riêng của người nấy, thế thì 
mất biết bao nhiêu củi, nước, công phu và thì giờ. 
Hợp tác xã là « góp gạo thổi cơm chung » cho khỏi 
hao của, tốn công, lại có nhiều phần vui vẻ.

4. Mấy cách hợp tác xã.

Hợp tác xã cỏ 4 cách :
1 — Hợp tác xã tiền bạc ’;1
2 — Hợp tác xã mua ;
3 — Hợp tác xã bán ;
4 — Hợp tác xã sanh sân.

1) Hợp tác xã vay mượn hay hợp tác xã tín dụng.

Trước khi nói rõ những hợp tác ấy là thế nào, 
chúng ta phải biết rằng :

a) Hợp tác xã khác hội buôn, vì hội buôn lợi 
riêng, hợp tác xã lợi chung.

b) Hợp tác xã tuy là đẽ giúp đỡ nhau, nhưng 
không giống các hội từ thiện. Vì các hội ấy eó 
tiêu đi mà không ỉàm ra, và giúp đỡ bất kỳ ai 
nhưng có ý bố thí, hợp tác xã có tiêu đi, có làm ra, 
chỉ giúp cho người trong hội, nhưng giúp một 
cách binh đẳng, một cách « cách mệnh » ai cũng 
giúp, mà ai cũng bị giúp.

5. Hợp tác xã tiền bạc.

Hay là ngân hàng của 
thuyền chung vốn lập ra :

dân; dân cày và thợ
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1 — Hội viên thiếu vốn làm ăn (vay về tiêu xài 
thì không cho) thì đến vay được lời nhẹ;

2 — Hội viên có dư dật ít nhiều, thì đem đến 
gửi, được sinh lợi.

Dân nghèo, người có mà góp thì ít, người muốn 
vay thì nhiều, vậy thì thế nào lập được ngân hàng ? 
Muốn lập được phải có ba đều :

a) Tiền vốn—Nếu 1 người bỏ vào một đồng, 
1.000 người đã được 1.000 đồng. Có 1.000 vốn, 
lưu thông khéo thi cũng bằng 10.000 đồng.

b) Lưu thông — Nếu mỗi người giữ lấy một 
đồng, thì 1.000 đồng ấy cũng tiêu mất. Nếu góp lại 
tháng đầu cho A vay 100 hạn 6 tháng trả, tháng 2 
cho B vay 100 vân vân... chuyên đi mãi, lưu thông 
mãi, cả lời đến vốn, mỗi tháng mỗi nhiều, và giúp 
được hội viên cũng mỗi ngày một nhiều thêm.

c) Tín dụng — Làm có bề thế cho người ta 
tín dụng0 thì giao dịch dễ. Vậy thì vốn tuy ít mà 
dùng được nhiều.

6. Hợp tác xã mua.

Nhà nào cũng không làm đủ đồ dùng được, 
chắc phải đi mua. Mua nhiều (mua sỉ)2) thì chắc rê 
hơn mà đồ tốt hơn. Mua lẻ thi đắt mà đồ thì xấu. 
Nhưng thợ thuyền và dân cày lấy tiền đâu mà mua 
nhiều ? Mua được, một nhà dùng cũng không hết. 
Cho nên phải chịu thua thiệt mãi.

1) Tín dụng là công việc của ngân hàng v'é cho vay và 
nhận tiền gửi. Đoạn nói về tín dụng ở đây nên hieu là : 
Càn phải làm cho có bề thế đẽ người ta tin tưởng khi 
gửi tiền và vay tiền.

2) Mua sĩ tức là mua lẻ. ỡ đây, mua sỉ hiều theo nghĩa 
từ địa phương là mua nhiều, mua buôn.
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Nếu nhiều nhà góp lại, mua sỉ và chia nhau, 
thì đã được rẻ, đồ lại tốt, lại khỏi mất thì giờ.

Thí dụ: mõi thùng dầu lửa giá 3 đồng, được 
50 litres. Nhà buôn mua về kiếm cách pha phết 
thành ra 53 litres, dân mỗi nhà phẳi có một người 
xách chai đi chợ mua mỗi litres phải trả một hào, 
dầu đã xấu, thắp lại mau hết. Tính lại nhà 
buôn lời:

1 cái thùng 0đ20
23 litres dầu 2đ30

Cộng cả 2đ50
53 nhà dân lỗ : 2đ50 và 53 giờ đồng hồ.
Nếu 53 nhà ấy góp nhau phái một người đi mua 

một thùng, thì đã khôi mất 2đ50 lại lời được 53 giờ. 
Đem 53 giò’ ấy làm việc khác, lại càng lời nữa.

7. Hợp tác xã bán.

Mua càng nhiều càng rê, bán càng nhiều càng 
đắt. Mua càng ít càng đắt, bán càng ít càng rẻ. 
Ai cũng biết như vậy. Nhưng dân nghèo có đồ 
đâu mà bán nhiều, vả lại khi đã đem rô khoai 
thúng lúa đi chợ, thì đắt rê cũng muốn bán che 
xong, không lẽ mang đi mang về mãi. Phần thì 
sợ mất công, phần thì sợ mất thuế, phần thì sợ 
hao mòn. Nhà buôn biết vậy, lại càng bắt bí 
trả rẻ.

Lại thi dụ: 53 nhà có 53 thúng lúa, cho 53 người 
đem đi bán, phải nộp 53 lần thuế; đong đi đong lại 
đô tháo mất 53 nắm, nhà buôn bắt bí trả rẻ mất 
53 xu (mỗi thúng một xu). Giời nắng, 53 người 
phải uống 53 xu nước, vân vân. Tính lại, thua thiệt 
biết chừng nào.
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Nếu 53 nhà ấy có hợp tác xã bán, thì lời biết 
bao nhiêu.

8. Hợp tác xã sinh sản.

Hợp tác xã này là đề giúp nhau làm ăn. Thí dụ : 
dân cày mỗi nhà có một con bò, phải có một thằng 
bé chăn, phải có một cái ràn1’, lôi thôi biết chừng 
nào ? Lại như những nhà không có, mua cày phải 
thuê trâu. Mỗi nhà phầi tự sắm lấy cày, bừa, cuốc, 
liềm vân vân, khi cày mẻ, cuốc cùn chưa có tiền 
mua thì phải ngồi chịu. Nếu chung nhau mua trâu, 
mua đồ cày, ai dùng đến thì phải nộp ít nhiều, 
như thế há chẳng hơn sao ?

1) Cái chuồng.
2) Dụng cụ sê bật bông.

Lại như trồng ra bông ? Nhưng không có bàn 
đánh bông2’, không có đồ kéo sợi, phải đem bông 
bán rẻ. Nếu góp nhau làm hợp tác xã, mua đủ đồ 
mà làm, thì công ít mà lợi nhiều.

Nói tóm lại là hợp tác xã rất có lợi cho nên dân 
các nước làm nhiều lắm. Thôi xem các hãng buôn 
sở dĩ mà giàu có, chẳng qua nó bớt ngược bớt 
xuôi của dân. Hợp tác xã là đê cho khôi bị hãng 
buôn ăn bớt.

9. Nhà buôn lấy lời.

Nhà buôn kiếm được lời là vì người làm ra đồ 
và người dùng đồ, người mua và người bán cách 
xa nhau, phẳi nhờ nhà buôn đứng giữa, nó đã ăn 
lời khi mua, lại ăn lời khi bán. Thí dụ : Ngoài Bắc 
là xứ trồng chè, trong Nam hay uống chè. Nhưng 
dân Bắc không đem vào Nam bán, dân Nam không 
ra tới Bắc mua.
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Mấy nhà có chè đem bán cho A, hàng chè trong 
tòng; A đem bán lại cho B, buôn chè trong phủ, 
ăn lời một Ván. B lại đem bán cho phô' c ở tỉnh, 
ăn lời 2 lần. c bán cho công ty Đ Hà-nội, ăn lời 3 
lần. Công ty Đ bán cho công ty E Sài-gòn, ăn lời 
4 Vân. Công ty E lại bán cho nhà buôn F các tỉnh, 
ân lời 5 Vẫn. Nhà buôn F bán sỉ cho phô' G các phủ, 
ăn lời 6 Vân. G bán lê cho H, ăn lời 7 Vân. H bán 
lẻ cho người uống, ăn lời 8 Vân.

Thế là người làm ra chè thua thiệt, người uống 
chè cũng thua thiệt Nếu có hợp tác xã thì tránh 
khỏi những điều ấy.

10. Cách tồ chức.

Không phải làng nào cũng phẳi lập mỗi làng 
mỗi hợp tác xã. Cũng không phải mỗi làng phải 
lập cả mấy hợp tác xã. Cũng không phẳi lập hợp 
tác xã này thì không lập được hợp tác xã kia. 
Chẳng qua theo hoàn cảnh nơi nào lập được hợp 
tác xã nào, và có khi hai hợp tác xã — mua và 
bán — lập chung cũng được.

Nếu nhiều nơi đã lập thành hợp tác như nhau, 
thì các hợp tác xã ấy nên liên lạc với nhau, thế lực 
càng mạnh hơn. Hoặc khi hai hợp tác xã tính chất 
khác nhau, thì cũng nên liên kết như một hợp 
tác xã mua và một họp tác xã bán.

Hợp tác xã chỉ có hội viên mới được hưởng lợi, 
chỉ có hội viên mới có quyền, nhưng những việc 
kỹ thuật như tính toán, xem hàng hóa, cầm máy, 
vân vân thì có phép mướn người ngoài.

Đã vào hội thì bất kỳ góp nhiều góp ít, vào trước
vào sau, ai cũng binh đẳng như nhau.



CHÁNH CƯƠNG VẮN TẮT 
CỦA ĐẢNG

Kinh tế nước Nam hiện đã phát triền theo kinh 
tế đế quốc chủ nghĩa (tư bản ngoại quốc đều tập 
trung vào nhà băng Đông Pháp, tư bản bân xứ ổã 
phát đạt, công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng đã 
phát triền nhiều, sô' thợ thuyền ngày càng tăng, 
số dân cày và thủ công nghiệp thất nghiệp đói khô 
ngày càng nhiều, v.v...); nhưng chế độ phong kiến 
đương còn và kinh tế nông nghiệp choán phần 
nhiều; nên chủ trương làm tư sản dán quyền cách 
mạng (revolution démocratique bourgeoise) và tho 
địa cách mạng (revolution agraire) đè đi tới xã hội 
cộng sản.

A —Vè phương diện xã hội thi:

a) Dân chúng được tự do tồ chức, v.v...
b) Nam nữ bình quyền, v.v...
c) Phố thông giáo dục theo công nông hóa.

B — Vè chính trị

a) Đánh đố đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong 
kiến.

b) Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.
c) Dựng ra chính phủ công nông binh.
d) Tồ chức ra quân đội công nông.
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c — Kỉnh té :

a) Thủ tiêu hết các thứ quốc trái.
b) Thủ tiêu hết sản nghiệp lớn (như công nghiệp, 

vận tải, ngân hàng, v.v.) của tư bân đế quốc chủ 
nghĩa Pháp đề giao cho Chính phủ công nông binh.

c) Thu hết đất ruộng của đế quốc chủ nghĩa làm 
của công và chia cho dân cày nghèo.

d) Miễn thuế cho dân nghèo.
e) Mở mang công nghiệp và nông nghiệp.
f) Thi hành luật ngày

In trong sách Vân kiên 
Đảng, (từ 27-10-1929 đến 
7-4-1935), Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1964, tr. 13-14.

làm tám giờ.

Theo đúng bái in 
trong sách Ván kiện 
Đảng.



SÁCH LƯỢC VẮN tắt
CỦA ĐÀNG

1. Đẳng là đội tiên phong của vô sẳn giai cấp, 
phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, 
phâi làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân 
chúng.

2. Đẳng phải thu phục cho được đại đa số dân 
cày và phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo, 
phải hết sức lãnh đạo chơ dân cày nghèo làm 
thô địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và 
phong kiến.

3. Đảng phẳi hếi sức làm cho các đoàn thề thợ 
thuyền và dân cày nghèo (công hội, nông hội, 
hợp tác xã v.v.) khôi dưới quyền lực ảnh hưởng 
của bọn tư sản quốc gia.

4. Đảng phải hết sức liên lạc với tiếu tư sẳn, 
trí thức, trung nông (Thanh niên, Tân-Việt, phái 
Nguyễn-An-Ninh, v.v.) đế kéo họ đi về phía vô sản 
giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiều địa 
chủ và tư bản An-nam mà chưa rõ mặt phản cách 
mạng thì phải lợi dụng, ít nữa làm cho họ trung 
lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (dâng 
Lập hiến, v.v.) thì phải đánh đồ. Trong khi liên 
lạc tạm thời với các giai cấp, phải rất cằn thận, 
không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gì của 
công nông mà đi vào đường lối thỏa hiệp.
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5. Trong khi tuyên truyền cái khằu hiệu nước 
Việt-nam độc lập, lại phải đồng thời tuyên truyền 
vừa thực hành liên lạc với bị áp bức dân tộc và 
vô sân giai cấp thế giới, nhất là vô sân giai cấp 
Pháp.

đang Cộng san VIỆT-NAM

In trong sách Văn kiện 
Đẵng, (từ 27-10-1929 đến 
7-4-1935), Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1964, tr. 14.

Theo đúng bài in 
trong sách Văn kiện 
Đẳng.
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Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, 
học sinh, anh chị em bị áp bức, bóc lột!

Anh chị em ! Các đồng chí!
Nhận chỉ thị của Quốc tế cộng sẳn giải quyết vấn 

đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm 
vụ và thấy có trách nhiệm phải gửi tới anh chị 
em và các đồng chí lời kêu gọi này.

Mâu thuẫn gay gắt về kinh tế giữa các nước 
đế quốc chủ nghĩa đã gây ra chiến tranh thế giới 
1914-1918. Sau cuộc chém giết đẫm máu đó, thế 
giới chia ra làm hai mặt trận : mặt trận cách mạng 
gồm các dân tộc bị áp bức và giai cấp vỏ sản bị 
bóc lột trên toàn thế giới mà đội tiên phong là 
nước Nga xô-viết, và mặt trận của chủ nghĩa đế 
quốc mà tổng hành dinh là Hội quốc liên.

Cuộc chiến tranh đế quốc ấy đã làm cho thế 
giới bị thiệt hại nặng nề về người và của, đặc biệt 
là đế quốc Pháp bị thiệt hại nhiều hơn các đế 
quốc khác. Hiện nay, đề tồ chức lại nền kinh tế 
ở Pháp, để quốc Pháp ra sức khai thác tài nguyên 
«của chúng» ở Đông-dương. Chúng xây dựng thêm 
nhà máy đẽ bóc lột công nhân và buộc họ phâi chịu 
đói rét. Chúng chiếm ruộng đất của nông dân đề 
lập đồn điền làm cho nông dân mất hết ruộng đất 
và lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chúng tim mọi cách 
đê bóp nặn nhân dân ta; chúng thu thuế ngày
22HCM
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càng nặng, bắt mua « quốc trái » ngày càng nhiều, 
làm cho đồng bào' ta ngày thêm nghèo khổ.

Càng ngày chúng càng tăng cường quân đội: 
một là đề giết hại cách mạng Việt-nam, hai là đè 
chuẳn bị một cuộc chiến tranh đế quốc nữa ở 
Thái-bình-dương nhằm chiếm thêm thuộc địa, 
ba là đê phá cách mạng Trung-quốc, bốn là đề 
chống lại nước Nga xô-viết, vì nước này đang 
giúp đỡ các dân tộc bị áp bức và các giai cấp bị 
bóc lột trên thế giới đứng lên đánh đô bọn thống 
trị. Cuộc chiến tranh đế quốc thứ hai đang được 
ráo riết chuần bị. Khi cuộc chiến tranh đó nồ ra, 
thì nhất định đế quốc Pháp sẽ đầy anh chị em 
chúng ta vào một cuộc chém giết đầy tội ác. Nếu 
chúng ta đề cho chúng chuằn bị chiến tranh, nếu 
chúng ta đề cho chúng chống lại cách mạng Trung- 
quốc và nước Nga xô-viết, nếu chúng ta đế cho 
chúng tiêu diệt cách mạng Việt-nam thì khác nào 
chúng ta đề cho chúng dìm giống nòi Việt-nam ta 
xuống Thái-bình-dương.

Sự áp bức và bóc lột vô nhân đạo của đế quốc 
Pháp đã làm cho đồng bào ta hiếu rằng có cách 
mạng thì sống, không có cách mạng thì chết. Chính 
vì vậy mà phong trào cách mạng ngày càng lớn 
mạnh : công nhân bãi công, học sinh bãi khóa, nông 
dán đòi ruộng đất, nhà buôn nhô đóng cửa hàng, 
nhân dân cả nước đang vùng dậy chống bọn đế 
quốc.

Phong trào cách mạng Việt-nam làm cho đế 
quốc Pháp phải run sợ. Cho nên, một mặt chúng 
dùng bọn phong kiến Việt-nam, bọn đại tư sẳn 
phẳn cách mạng và bọn địa chủ đè áp bức, bóc lột 
nhẵn dân Việt-nam. Mặt khác, chúng khám xét nhà



LƠI KÊU GỌI 307

cửa, bắt bớ, giam cầm và giết hại những người 
cách mạng Việt-nam ; chúng hy vọng dùng khủng 
bố trắng tiêu diệt cách mạng Việt-nam.

Nếu đế quốc Pháp tưởng có thê dùng khủng bố 
trắng hòng tiêu diệt cách mạng Việt-nam thì chủng 
đã lầm to ! Một là, cách mạng Việt-nam không bị 
cô lập,. trái lại nó được giai cấp vô sản thế giới 
nói chung và giai cấp cần lao Pháp nói riêng ủng 
hộ. Hai là, giữa lúc các cuộc khủng bô' trắng lên 
đến đĩnh cao thì những người cộng sản Việt-nam 
trước kia chưa có tổ chức, đang thống nhất lại 
thành một đảng, Đảng Cộng sản Việt-nam, đê lãnh 
đạo toàn thề anh chị em bị áp bức chúng ta làm 
cách mạng.

Hỡi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, 
học sinh ! Anh chị em bị áp bức, bóc lột!

Đẳng Cộng sản Việt-nam đã được thành lập. 
Đó là Đẳng của giai cấp vô sản. Đảng sẽ dìu dắt 
giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng Việt-nam đấu 
tranh nhằm giải phóng cho toàn thẽ anh chị em 
bị áp bức, bóc lột chúng ta. Từ nay anh chị em 
chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và 
đi theo Đẵng đè:

1. Đánh đố đế quốc Pháp, phong kiến Việt-nam 
và giai cấp tư sản phản cách mạng.

2. Làm cho nước Việt-nam được độc lập.
3. Thành lập Chính phủ công nông binh.
4. Tịch thu tất cả các nhà băng và cơ sở sản 

xuất của đế quốc trao cho Chính phủ công 
nông binh.

5. Quốc hữu hóa loàn bộ đồn điền và đất đai 
của bọn đế quốc và địa chủ phản cách mạng Việt- 
nam chia cho nông dân nghèo.
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6. Thực hiện ngày làm 8 giờ.
7. Hủy bô mọi thứ quốc trái và thuế thân, miễn 

các thứ thuế cho nông dân nghèo.
8. Đem lại mọi quyền tự do cho nhân dân.
9. Thực hành giáo dục toàn dân.
10. Thực hiện nam nữ bình quyền.

Thay mặt Quốc tẽ cộng sẫn và
Đảng Cộng sản 'Việt-nam

NGUYẼN-ẢI-QUỠC

Viẽt nam 1930.
Bút tích bằng 
tại Viện bảo 
Minh
In bằng tiếng 
chí Học tập, 
năm 1971.

tiếng Anh lưu 
tàng Hồ-Chí-

Việt trong tạp 
số tháng 5,

Theo đúng bài in 
trong tạp chí Học tập.



NGHỆ-TĨNH ĐỎ‘>

Hai tỉnh Nghệ-an và Hà-tĩnh ở cách 363 ki-lô- 
mét về phía bắc thành phô' Huế, kinh đô nước 
Việt-nam (nơi tên vua « bù nhìn » thiết lập triều 
đình) và cách 326 ki-lô-mét về phía nam Hà-nội, 
thủ phủ xứ Đông-duơng thuộc đế quốc Pháp. 
Tỉnh Nghệ-an có 3 phủ, 6 huyện với sô' dân 614.000 
người ở 942 làng. Tĩnh Hà-tĩnh có 2 phủ, 6 huyện 
với số dân 405.000 người. Trong sô' 500.000 người 
đàn ông của hai tỉnh thì 120.000 người phẳi đóng 
thuế thân 2đ20 mỗi năm một đầu người.

Hà-tĩnh không có công nghiệp. Vinh là thành 
phô' chính của Nghệ-an. ở Vinh có một nhà ga xe 
lửa lớn, một nhà máy điện nước, một nhà máy 
diêm, 5 nhà máy cưa, 2 xưởng sửa chữa ô-tô và 
một vài xưởng nhô, tất cả dùng 4.000 công nhân.

Ngoài sò' công nhân đó và một số quan lại, chủ 
đồn điền người buôn bán tương đương, nhân dân 
hai tĩnh đều là bần và trung nông (hơn 1 triệu).

Địa thế hai tỉnh nhiều rừng núi, đất đai cằn 
côi, nông giang chẳng có, ở đây thường xây ra lụt, 
bão. Do đó nhân dân đói khát và nơi ăn chốn ở

1) Bài của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc gửi Bộ Phương 
Đông của Quốc tế cộng sản với bút danh là V. tức Victor 
(Vic-to).
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rất khò sở, sưu thuế nặng nề và nạn áp bức chính 
trị làm cho cảnh ngộ của họ càng cùng cực hom.

Nhân dân Nghệ — Tĩnh nồi tiếng cứng đầu. Trong 
thời kỳ Pháp xâm lược cũng như trong các phong 
trào cách mạng quốc gia (1905 — 1925) Nghệ —Tĩnh 
đã nồi tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, 
công nhân và nông dân Nghệ—Tĩnh vẫn giữ vững 
truyền thổng cách mạng của mình.

Từ tháng 5 đến tháng 12 công nhân Nghệ-an 
(Vinh) đã 8 lần bãi công và biêu tình có 2.500 
người tham gia. Cũng trong thời gian đó, 137 cuộc 
bièu tình đã nò ra bao gồm tất cả 300.00Ó nông 
dân.

Thiệt hại: 625 nông dân bị máy bay ném bom 
và súng máy giết chết, 8 làng bị triệt hạ, hơn 1.000 
chiến sĩ bị bắt giam, hàng trăm người bị đem đi 
đày.

ớ hai tỉnh, hơn 60.000 nông dân (đàn ông. đàn 
bà và thanh niên) đã được tò chức vào «hội».

Nghệ — Tĩnh thật xứng đáng với danh hiệu « đỏ » !

II

Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1 có 
hai cuộc lễ lớn ở gần Vinh : một cuộc lễ « đỏ » và 
một cuộc lễ « vàng ».

Cuộc lễ thứ nhất đưực tồ chức ở làng Lộc-đa 
cách Vinh 2 Ki-lô-mét, 4.000 công nhân thành phố 
Vinh và nông dân Hưng-nguyên, Nghi-lộc đã đến 
dự đè làm lễ truy điệu những chiến sĩ bị hy sinh 
trong ngày 11 tháng 12 nhân dịp kỹ niệm Công 
xã Quẵng-châu.
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Một lá CỜ búa liềm được chăng ra trên một chiếc 
bàn thờ đầy hương hoa, xung quanh cắm 100 lá 
cờ hiệu đỏ và một dây 200 ngọn đèn đô. 10 giờ 
đêm khi mọi người đã đến đông đủ, hai đoàn xe 
đạp được bố trí đi tuẫn tra trên các ngâ đường 
về Vinh và Bến-thủy mà từ các ngả đó lính Pháp 
có thề kéơ đến, còn một đoàn khác vây quanh 
quằn chúng và hát bài Quốc tế ca. Lệnh «mặc 
niệm » bỗng nhiên được đưa ra. Người chủ trì buòi 
lễ lên đọc điếu văn. Sau đó, đại bièu công hội, 
nông hội và đại biêu các làng lên nói chuyện.

Một đại biếu đề nghị ngày hôm sau tất cả các 
chợ ở Hưng-nguyên và Nghi-lộc đều bãi thị.

Bề nghị đó được mọi người nhiệt liệt hưởng 
ứng. Ngày hôm sau, đúng như lời cam kết, tất cả 
các chợ đều vắng tanh.

Trong lúc buồi lễ đang tiến hành, anh em công 
nhân cắt điện làm cho cả thành phô' Vinh—Bến- 
thủy bị chìm ngập 10 phút trong đêm tối.

III
Bom đạn, súng máy, đốt nhà, đồn binh (28 đồn 

mới được dựng lên ở riêng Nghệ-an), tuyên truyền 
của Chính phủ, báo chí... đều bất lực không dập 
tắt nối phong trào cách mạng của Nghệ — Tĩnh. Vì 
thế bọn đế quốc Pháp đã nghĩ ra một thủ đoạn 
mới: tò chức những cuộc biều tình phẫn cách 
mạng và bắt buộc nhân dân thành phò' tham gia.

Ngày 19 tháng 1, nhân dân 24 khu phô' bị lôi ra 
đường, từng tốp một bước theo nhịp trống, mang 
theo 6 lá cờ vàng có cờ 3 sắc1) đè lên góc. Cờ 
vàng là quổc kỳ của Vương quốc An-nam. Những

1) Cờ 3 sắc, xanh, trắng, đỏ là quốc kỳ của nước Pháp.
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đoàn người « quy thuận» (bọn Pháp đặt cho họ 
cái tên này, mặc dầu những người An-nam đáng 
thương đó chưa khi nào chiến đấu) bị dẫn đến 
hoàng cung (nơi bọn quan lại thường đến đó bái 
vọng nhà vua, mặc dầu ông ta không bao giờ đến 
đó). Họ được viên tồng đốc bận lễ phục đón tiếp. 
« Quan lớn » nói với họ như thế này : « Bây giờ 
nhân dân thành phô' đã xin tạ lỗi quy thuận Chính 
phủ Nam triều và Chính phủ Pháp thì phải lo giữ 
gìn trật tự, an ninh trong thành phố. Các người 
đừng nghe những lời tuyên truyền bậy bạ vả 
đừng phạm những điều đáng chê trách (tên tồng 
đốc muốn nói đến cách mạng đấy, nhưng nó không 
dám dùng những tính từ quá chua cay, mỗi khi 
nói đến cách mạng trước nhân dân). Tên tòng đốc 
bảo mọi người lạy 3 lạy trước ảnh vua đè tô 
lòng trung với vua. Rồi nó dẫn nhân dân đến trước 
tòa sứ và cũng buộc phẳi lạy 3 lần đè tỏ lòng 
trung thành với đế quốc Pháp.

Bọn đế quốc và phong kiến Nam triều xem cuộc 
biêu tình tô lòng trung thành đó là một thành công 
lớn của chúng và hôm sau tin này được đăng đầy 
trên báo chi.

Chúng định tiếp tục tồ chức những cuộc biếu 
tình như vậy ở Nghệ — Tĩnh. Nhưng ở các thôn xã 
có nông dân cách mạng thì khó mà tô chức được 
như ở thành phố nơi mà chúng chỉ tập hợp được 
một sô' người ngốc nghếch mà thôi.

Ngày 19 tháng 2 năm 1931 
Ký tên: V.

Viết bằng tiếng Pháp. Theo đúng tài liệu 
Tài liệu của Viện bảo tàng của Viện bẵo tàng 
Hồ-Chi-Minh. Hồ-Chí-Minh.



THƯ GỬI BAN CHẤP HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN 
ĐÔNG-DƯƠNG

Đây là tôi phê bình về cuộc hội nghị xứ ủy 
Trung và Bắc.

A. CÁCH KHAI HỘI. — Trước khi khai hội, từ 
đảng viên cho đến các đồng chí phụ trách chưa 
nghiên cứu kỹ vấn đề. Đến khi khai hội mới đem 
ra bàn thì chắc thảo luận không kỹ. Thì giờ khai 
hội dài quá (Trung 18 buòi, Bắc 13 ngày !) mà lại 
trật tự không sắp sẵn vậy nên tốn thì giờ nhiều 
mà các vấn đề thì bàn không hết. Xứ hội Bốc thì 
những chỗ rất quan trọng như Hẳi-phòng mà không 
có đại biêu.

B. CÁCH THÀO LUẬN. — Bắc không thảo luận 
một cách thiết thực mà thẳo luận một cách tăm 
chương trích cú. Thí dụ: Như chất vấn Trung 
ương sao khi thì nói « đê» dự bị võ trang, khi 
thì nói « và » dự bị võ trang V.V.. Vì đảng viên 
chưa thảo luận cho nên những ý kiến trong hội 
nghị không thè đại biêu được ý kiến của quăn 
chúng trong Đảng, vả lại trong khi khai hội, nhiều 
đồng chí mệt môi phẳi vắng mặt đè đối phó việc 
khác, ít phát biêu ý kiến. Thành thử ý kiến trong 
cuộc hội nghị lại là ý kiến của số ít trong số ít.
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c. VẤN ĐỀ CÔNG TÁC.— Trong hai hội nghị các 
lời đề nghị đều có ý mênh mông, không thấy đề 
nghị kế hoạch. Tất cẳ đảng viên, tất cả chi bộ thâo 
luận và thực hành đề nghị của Trung ương, không 
thấy đề nghị kế hoạch thiết thực cho mõi địa 
phương.

D. VẤN ĐỀ TÊN ĐẢNG. —Trung đề nghị chờ bao 
giờ Cao-miên và Lào có Đẳng rồi sẽ nhập các Đảng 
lại và đổi tên. Thế là các đồng chí Trung không 
hièu chỉ thị Quốc tế nói rằng Đảng phải gồm câ 
vô sẳn ở Đông-dương và không hiếu nhiệm vụ 
Dâng là phẳi làm cho Lào và Cao-miên có Đảng 
bộ. (Trung ương đã in và phát hành chỉ thị Quốc 
tế cho đảng viên chưa ? Sao thấy trong nghị quyết 
Bắc có hỏi: « Trung ương bẳo thẳo luận « chỉ thị» 
là chỉ thị nào ? »)

E. Lực LƯỢNG CŨA ĐÂNG. — Muốn hiều rõ sức 
mạnh và chỗ yếu của Đâng ở Trung và Bắc thì 
chúng ta nên xem bảng này(l).

1) Đây là một phần bức thư chụp ẫnh đề lại, tiếp phần 
sau là dịch ở bản chữ Pháp, (xem trang sau).

Nhìn vào bảng trên thì thấy:
ở Trung:
a) Tò chức Đảng có trong 13 huyện và tỉnh, 

nhưng chỉ có 3 huyện là có tồ chức Thanh niên. 
Trong một huyện thanh niên chỉ bằng một phần 
ba của Đảng, trong một huyện khác, thì bằng một 
phần tư.

b) Phụ nữ chỉ được tố chức trong 5 huyện ; sô' 
lượng phụ nữ trong một huyện chỉ bằng một nửa 
đẵng viên, trong một huyện khác thi chỉ bằng một 
phần 9.
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Đảng 
viên

Chi 
bộ

thanh 
niên

Công 
hội

Nông 
hội

Phụ 
nữ

— Nam-đàn 170 21 641 — 10.040 452
— Thanh-chương 273 27 78 _

10.077 232
— Anh-sơn 123 18 35 — 4.350 62
— Yên-dũng 11 15 — — 3.022 —

Ị — Diễn-châu 54 2 — — 345 —
— Quỳnh-lưu 33 4 — — 278 —
— Vinh 185 8 — 312 — —
— Hưng-nguyên 55 9 — — 2.032 70

— Nghi-lộc 58 15 — — 1.574 —
— Hà-tĩnh 370 — 122 — 2.000 48

— Quảng-trị 42 — — — — —
— Quảng-ngãi 69 — — 1.200 —
— Bình-định 40 — — 100 —
— Hải-phòng 37 9 8 101 —
— Hòn-gay 8 — — 10 — ■ —
— Nam-định 115 — 31 293 100 —
— Phủ-lý 82 — 13 — 300 —
— Thái-binh 40 8 14 — 270 —
— Hải-dương 9 — 1 — 31 —

Ị — Hà-đông 12 — — — 51 —
1 — Bắc-ninh 6 — — — — —

— Hà-nội 36 — — — —

c) Trong 13 tỉnh và huyện trên, năm nơi có 
Nông hội rất yếu. ở một nơi số lượng nông dân 
được tô chức gấp hai lần rưỡi sô' lượng đảng viên.

d) ở Trung, Công hội chĩ có ở một nơi trên, 
nhưng công nhân nông nghiệp các nơi thì chưa 
chỗ nào được tò chức.



316 HỒ-CHÍ-MINH TUYEN tạp

e) ở Trung có 16 tỉnh, mới có tồ chức ở năm 
tỉnh thôi.

g) Báo cáo Trung không nói rõ sô' lượng đảng 
viên phụ nữ và số lượng phụ nữ vào Nông hội.

TỒ chức ở Bắc thì yếu quá. Trong một xứ 
công nghiệp như Bắc, mà chỉ có hai tỉnh là có 
Công hội, bốn nơi có Thanh niên năm nơi có 
Nông hội, nhưng xem ra tất câ chưa bằng tồ chức 
của một huyện thuộc hạng bốn ở Trung, ỡ một 
trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng như 
Hà-nội, trừ vài đông chí lãnh đạo ra thì không 
có một chiến sĩ nào khác.

Cẳ hai xứ đều không có tồ chức « Mặt trận phân 
dế», « Cứu tế đô» và «Cứu tế thất nghiệp» 
(Trung đã có một chút Cứu tế đỏ).

Tôi đề nghị:
A. Đảng phải:
1. Sửa chữa những sai làm trên.
2. Lập chương trình hành động cụ thè trong 

từng huyện và từng tỉnh.
3. Phân phối đảng viên (như nhà binh phân phối 

binh sĩ).
Các đồng chí phụ trách một vùng hay một 

công tác nào đó phải lập chương trình hành động 
cho mỗi đồng chí trong mỗi một tồ chức.

4. Các ban chấp ủy phải quản lý và kiêm soát 
rất tỉ mỉ việc thi hành các chương trình hành 
động đó.

5. Trước tiên phải thống nhất tồ chức Thanh 
niên và Công hội và những tố chức đó phẳi có 
sinh hoạt độc lập của mình.
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B. Tất cả mọi đảng viên và tất cẳ các chi bộ 
phải thẳo luận chỉ thị của Quốc tế thứ ba và Nghị 
quyết của Trung ương, rồi phẳi ra Nghị quyết về 
những nghị quyết nói trên. Những nghị quyết ấy 
phẳi đệ trình lên Trung ương, Trung ương sẽ 
chuyên lên Quốc tế thứ ba. Có làm như thế thì 
mới cỏ thề nâng cao được trình độ đảng viên, tất 
cả chỉ thị và nghị quyết mới được thi hành, tư 
tưởng và hành động của đảng viên mới được thống 
nhất; và Quốc tế thứ ba mới nắm được trình độ 
cách mạng của đảng viên và sự liên lạc từ chi bộ 
tới Trung ương và tới Quốc tế thứ ba mới thực 
hiện được chặt chẽ (đó là ý nguyện của Quốc tế 
thứ ba).

Ngày

Viết bằng tiếng Pháp.
In lần đầu tiên bằng tiếng 
Việt trong sách Hồ-Chí- 
Minh, Tuyẽn tập, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1960, 
tr 193-195.

20 tháng 4 năm 1931 
NGUYẼN-ẤI-QUỠC

Theo đúng bài in 
trong sách HS-Chí- 
Minh, Tuyền tập.



Ỹ KIẾN VỀ ĐƯỜNG LÕI CHỦ 
TRUƠNGCỦAĐẢNGTRONG 
THÒI KỲ MẶT TRẬN DÂN 
CHỦ19 (1936-1939)

1. Lúc này, Đẵng không nên đưa ra những đòi 
hôi quá cao (độc lập dân tộc, nghị viện, V.V.). Như 
thế sẽ rơi vào cạm bẫy của phát-xít Nhật.

Chỉ nèn đòi các quyền dân chủ, tự do tò chức, 
tự do hội họp, tự do báo chí và tự do ngôn luận, 
đòi ân xá toàn thê chính trị phạm, đấu tranh đẽ 
Đảng được hoạt động hợp pháp.

2. Muốn đạt được mục đích trên phải ra sức tò 
chức Mặt trận dân tộc dân chủ rộng rãi.

Mặt trận ấy không những chỉ có người Đông- 
dương mà bao gồm cẳ những người Pháp tiến bộ 
ở Đông -dương, không những chỉ có nhân dân lao 
động mà gồm câ giai cấp tư sẵn dân tộc.

3. Đối với tư sản dân tộc, Đảng phải có thái độ 
khéo léo, mềm dẻo. Phải hết sức lôi kéo họ và giữ 
họ ở trong Mặt trận, thúc đằy họ hành động nếu 
có thê, có lập họ về chính trị nếu cần. Tránh 
ỉ.'ết sức đè họ ở ngoài Mặt trận, vì như thế là 
dẳy họ rơi vào tay bọn phản động, là tăng thêm 
lực lượng cho chúng.

4. Đối với bọn tờ-rốt-kít,® không thế có thôa 
hiệp nào, một nhượng bộ nào. Phải dùng mọi cách 
đè lột mặt nạ chúng làm tay sai cho chủ nghĩa 
phát-xít, phải tiêu diệt chúng về chính trị.
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5. Đề phát triền và củng cố lực lượng, mở rộng 
ảnh hưởng và hành động có hiệu quẫ. Mặt trận 
dân chủ Đóng-dương phải có liên hệ chặt chẽ với 
Mặt trận bình dân Pháp,41 vì Mặt trận này cũng 
đấu tranh cho các quyền tự do, dân chủ và có thề 
giúp rất nhiều cho ta.

6. Đảng không thè đòi hỏi Mặt trận thừa nhận 
quyền lãnh đạo của mình, mà phẳi tô ra là một bộ 
phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân 
thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hàng 
ngày, khi quàn chúng rộng rãi thừa nhận chính 
sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đẳng, 
thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo.

7. Muốn làm được nhiệm vụ trên, Đảng phải 
đấu tranh không nhân nhượng chống tư tưởng 
bè phái, và phải tố chức học tập có hệ thống chủ 
nghĩa Mác—Lê-nin đè nâng cao trinh độ văn hóa 
và chính trị cho các đảng viên. Phải giúp đỡ cán 
bộ không đảng phái nâng cao trình độ. Phải duy 
trì quan hệ chặt chẽ với Đảng Cộng sân Pháp.

8. Ban chấp hành trung ương phải kiềm soát 
các báo chí của Đảng đề tránh những khuyết 
diêm về kỹ thuật và chính trị (ví dụ : đăng tiêu 
sử đồng chí R., báo « Lao động » viết đồng chí đó 
ở đâu, đồng chí đó trở về như thế nào, V.V.. Báo 
đó lại đăng và không bình luận gì về bức thư của 
đồng chí này cho rằng chủ nghĩa Tờ-rô't-xki là 
sẵn phằm của tính khoe khoang cá nhân v.v...).

Viết năm 1939.
In trong sách Ván kiện 
Đảng, (tư 10-8-1935 đến 1939), 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng 
trung ương xuất bản, Hà- 
nội, 1964, tr. 434-435.

Theo đúng bài in 
trong sách Văn kiện 
Đàng.
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Hỡi các bậc phụ huynh !
Hỡi các hiền nhân, chí sĩ !
Hỡi các bạn, sĩ, nông, công, thương, binh !
Pháp đã mất nước cho Đức. Thế lực của chúng 

ở ta đã điêu tàn, song đối với chúng ta, chúng 
tăng sưu tăng thuế đề vơ vét tài sẵn; chúng khủng 
bô' trắng đề giết hại nhân dân. Đối với ngoài, 
chúng im hơi lặng tiếng, cắt đất cho Xiêm, chúng 
quỳ gối chắp tay đầu hàng Nhật-bản. Dân ta một 
cò đôi tròng: đã làm trâu ngựa cho Tây, lại làm 
nô lệ cho Nhật.

Trước tình cảnh đau đớn, xót xa ấy, ta có chịu 
khoanh tay chờ chết không ?

Không, quyết không! Hơn 20 triệu con Lạc cháu 
Hồng quyết không chịu làm vong quốc nô mãi!

Bảy tám mươi năm nay dưới quyền thống trị 
của giặc Pháp, chúng ta luôn luôn tranh đấu giành 
quyền độc lập tự do. Tấm gương oanh liệt của các 
bậc lão tiền bối như Phan-Đình-Phùng, Hoàng- 
Hoa-Thám, Lương-Ngọc-Quyến còn treo đó. Tinh 
thần anh dũng của các liệt sĩ ở Thái-nguyên, 
Yên-bái, Nghệ-an hãy còn đây.

Những cuộc khởi nghĩa Nam-kỳ, Bắc-sơn, Đô- 
lương vừa rồi đã tô rằng: Đồng bào ta quyết nối 
gót người xưa, phấn đấu hy sinh đặng phá tan 
xiềng xích.
23 HCM
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Việc lớn chưa thành, không phẳi vì đế quốc 
mạnh, nhưng một là vì cơ hội chưa chín, hai là 
vì dân ta chưa hiệp lực đồng tâm.

Nay cơ hội giải phóng 
bên Âu đã không thề tự 
bọn thống trị Pháp ồ ta.

đã đến rồi, đế quốc Pháp 
cứu, càng không thề cứu

Đế quốc Nhật đã bị sa lầy ở Trung-hoa, lại 
đương gay go với Anh — Mỹ. Hiện thời muốn đánh 
Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều :

Toàn dân đoàn kểt.
Hỡi đồng bào ! Hây noi gương vĩ đại của nhân 

dân Trung-quốc, tô chức những hội cứu quốc chống 
Pháp, chõng Nhật.

Hỡi các bậc phụ huynh ! Hỡi các bậc hiền nhân, 
chí sĩ! Mong các ngài sẽ noi gương phụ lão 
đời nhà Trần trước họa giặc Nguyên xâm lấn, 
đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp 
cứu quốc.

Hỡi các bậc phú hào yêu nước, thương nòi! 
Hỡi các bạn công, nông, binh, thanh niên, phụ nữ, 
công chức, tiều thương !

Trong lúc quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn 
hẽt thảy, chúng ta phẳi đoàn kết lại đánh đồ bọn 
đế quốc và bọn việt gian đặng cứu giồng nòi ra 
khôi nước sôi lửa nóng.

Hỡi đồng bào yêu quý ! Việc cứu quốc là việc 
chung, ai là người Việt-nam đều phải kề vai gánh 
vác một phần trách nhiệm : người có tiền góp tiền, 
người có của góp của, người có sức góp sức, người 
có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem 
hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu
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giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh 
cũng không nề.

Hỡi các chiến sĩ cách mệnh ! Giờ giải phóng đã 
đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân 
đánh tan thù chung. Tiếng gọi thiêng liêng của 
Tố quốc đương vang dội bên tai các đồng chí! 
Máu nóng của các bậc anh hùng đương sục sôi 
trong lòng các đồng chí! Chí phấn đấu của quốc 
dân đương chờ đợi sự lãnh đạo của các đồng chí!

Chúng ta hãy tiến lên ! Toàn thè đồng bào tiến 
lên !

Đoàn kết thống nhất đánh đuối Pháp, Nhật!
Việt-nam cách mệnh thành công muôn năm !
Thể giới cách mệnh thành công muôn năm !

NGUYẼN-ÁI-QUŨC 
Ngày 6 tháng 6 năm 1941

In trong tạp chí Học tập, số 
tháng 9 năm 1971.

Theo đúng bài in 
trong tạp chí Học tập.



LỊCH SỬ NƯỚC TA43

Việt-minh tuyên truyền bộ 
xuất bản, tháng 2 năm 1942.

Theo đúng bản in 
của Việt-minh tuyên 
truyền bộ.
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Dân ta phẳi biết sử ta, 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt-nam.

Kề năm hơn bốn ngàn năm, 
Tô tiên rực rỡ, anh em thuận hòa.

Hồng-Bàng là tồ nước ta, 
Nước ta lúc ấy gọi là Văn-lang.

Thiếu niên ta rất vẻ vang, 
Trẻ con Phù-Đbng tiếng vang muôn đời.

Tuồi tuy chưa đến chín mười, 
Ra tay cứu nước dẹp loài vô lương.

An-Dương-Vương thế Hùng Vương, 
Quốc danh Âu-Lạc cầm quyền trị dân.

Nước Tàu cậy thế đông người, 
Kéo quân áp bức giống nòi Việt-nam.

Quân Tàu nhiều kẻ tham lam, 
Dân ta há dễ chịu làm tôi ngươi ?

Hai Bà Trưng có đại tài, 
Phất cờ khởi nghĩa giết người tà gian, 

Ra tay khôi phục giang san, 
Tiếng thơm dài tạc đá vàng nước ta.

Tĩnh Thanh-hóa có một bà, 
Tên là Triệu-Au tuồi vừa đôi mươi, 

Tài năng dũng cảm hơn người, 
Khởi binh cứu nước muôn đời lưu phương.



328 HO-CHÍ-MINH tuyEn Tập

Phụ nữ ta chẳng tầm thường, 
Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương đề đời,

Kề gần sáu trăm năm giời, 
Ta không đoàn kết bị người tính thôn1* 

Anh hùng thay ông Lý-Bôn, 
Tài kiêm văn võ, sức hơn muôn người, 

Đánh Tàu đuòi sạch ra ngoài.
Lập nên triều Lý sáu mươi năm liền.

Vi Lý-Phật-Tử ngu hèn, 
Đề cho Tàu lại xâm quyền nước ta.

Thương dân cực khố xót xa, 
ồng Mai-Hác-Để đứng ra đánh Tàu,

Vì dân đoàn kết chưa sâu, 
Cho nên thất bại trước sau mấy lần.

Ngô-Quy'ền quê ở Đường-lâm, 
Cứu dân ra khỏi cát lầm ngàn năm.

Đến hồi Thập nhị sứ quân,2*
Bốn phương loạn lạc, muôn dân cơ hàn.

Động Hoa-lư có Tiên-Hoầng, 
Nổi lên gây dựng triều đàng họ Đinh.

Ra tài kiến thiết kinh dinh, 
Đến vua Phế-Đế chỉ kinh hai đời.

Lê-Đại-Hành nối lên ngôi.
Đánh tan quân Tống, đuổi lui Xiêm-thành. 

Vì con bạo ngược hoành hành
Ba đời thì đã tan tành nghiệp vương. 

Công-Uỉin là kẻ phi thường, 
Dựng lên nhà Lý cầm quyền nước ta.

1*. Tính thôn là nuốt sống.
2*. 12 tướng nôi lên giữ 12 vùng.
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Mở mang văn hóa nước nhà, 
Đắp đê đế giữ ruộng nhà cho dân.

Lý-Thường-Kiệt là hiền thần, 
Đuồi quân nhà Tống, phá quân Xiêm-thành.

TuSi già phỉ chí công danh, 
Mà lòng yêu nước trung thành không phai.

Họ Lý truyền được chín đời, 
Hai trăm mười sáu năm giời thì tan.

Nhà Trần thống trị giang san, 
Trị yên trong nước, đánh tan địch ngoài,

Quân Nguyên binh giỏi tướng tài;
Đánh đâu được đấy, dông dài Á, Âu,

Tung hoành chiếm nửa Âu châu, 
Chiếm Cao-ly, lấy nước Tàu bao la, 

Lăm le muốn chiếm nước ta.
Năm mươi vạn lính vượt qua biên thùy.

Hải quân theo bề kéo đi.
Hai đường vây kín Bắc-kỳ như nén11

1) Nen : Trong bản in lăn thứ 2 sửa thành nêm.
2) Quang-Toân : Trong bản in lần thứ 2 sửa thành Quốc- 

Toản cho đúng.

Dân ta nào có chịu hèn,
Đồng tâm, hợp lực mấy phen đuối Tàu.

Ông Tr'ân-Hung-Đạo cầm đầu,
Dùng mưu du kích đánh Tàu tan hoang,

Mênh mông một dải Bạch-đằng, 
Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh, 

Hai lần đại phá Nguyên binh, 
Làm cho Tàu phải thất kinh rụng rời.

Quang-Toảnữ) là trẻ có tài,
Mới mười sáu tuồi ra oai trận tiền,
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Mấy lần đánh thắng quân Nguyên, 
Được phong làm tướng cầm quyền binh nhung.

Thật là một đấng anh hùng, 
Trẻ con Nam-Việt nên cùng noi theo.

Đời Lê1’ văn giỏi võ nhiều, 
Ngoài dân thịnh vượng trong triều hiền minh.

1) Đời Lê .• Trong bản in lăn thứ 2 sửa thành Đời Trăn 
cho đúng.

2) An ngựa: Trong bản in lăn thứ 2 sửa thành 
yên ngựa.

Mười hai đời được hiên vinh, 
Đến Tràn-Phế-Đế nước mình suy vi.

Cha con nhà Hồ-Quý-Ly, 
Giết vua tiếm vị một kỳ bảy niên.

Tình hình trong nước không yên, 
Tàu qua xâm chiếm giữ quyền mấy lâu, 

Bao nhiêu của cải trân châu, 
Chúng vơ vét trở về Tàu sạch trơn.

Lê-Lợi khởi nghĩa Lam-sơn, 
Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn.

Mấy phen sông Nhị núi Lam, 
Thanh gươm an ngựa2’ Bắc, Nam ngang tàng.

Kìa Túy-động nọ Chi-lăng, 
Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành.

Mười năm sự nghiệp hoàn thành, 
Nước ta thoát khỏi cái vành nguy nan.

Vì dân hăng hái kết đoàn, 
Nên khôi phục chóng giang san Lạc-Hồng.
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Vua hiền có Lê-Thárih-Tôn, 
Mở mang bờ cõi đã khôn lại lành.

Trăm năm truyền đến Cung-Hoàng, 
Mạc-Đăng-Dung đã hoành hành chiếm ngôi.

Bấy giờ trong nước lôi thôi, 
Lê nam, Mạc bắc rạch đôi san hà.

Bầy mươi năm vạn can qua,1*
Cuối đời mười sáu2* Mạc đà suy vi.

Từ đời mười sáu2* trô đi, 
Vua Lê, Chúa Trịnh chia vì khá lâu.3*

Nguyễn nam, Trịnh bắc đánh nhau, 
Thấy dân cực khò mà đau đớn lòng.

Dân gian có kẻ anh hùng,
Anh em Nguyễn-Nhạc nòi vùng Tây-sơn,

Đóng đô ở đất Qui-nhơn,
Đánh tan Trịnh, Nguyễn, cứu dân « đảo huyền »4* 

Nhà Lê cũng bị mất quyền,
Ba trăm sáu chục năm truyền vị Vương, 

Nguyễn-Huệ là kẻ phi thường,
Mấy lần đánh đuồi giặc Xiêm, giặc Tàu,

ông đà trí cả mưu cao, 
Dân ta lại biết cùng nhau một lòng.

Cho nên Tàu dẫu làm hung, 
Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà.

Tướng Tây-sơn có một bà, 
Bùi là nguyên họ, tên là Thị-Xuân.

1* Can qua là chiến tranh.
2* Thế kỷ thứ 16.
3* 216 năm.
4* Trao ngưực.
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Tay bà thống đốc ba quân, 
Đánh hơn mấy trận, địch nhân liệt là.

Gia-Long lại dấy can qua, 
Bị Tây-sơn đuôi, chạy ra nước ngoài.

Tự mình đã chẳng có tài, 
Nhờ Tây qua cứu, tính bài giải vây.

Nay ta mất nước thế này,
Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,

Khác gì cõng rắn cắn gà, 
Rước voi giầy mả thiệt là ngu si.

Từ năm Tân Hợi trồ đi, 
Tây đà gây chuyện thị phi1* với mình.

1) Tự-Đức thập nhát niên là năm 1858. Đó là năm thực 
dân Pháp nò súng tiến công Đà-nẵng, bắt đầu cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta. Trong phần Những năm quan 
trọng có ghi: «Năm 1847... Tây bắt đău đánh ta ». ữ 
đây có thề tác giả nói đến sự kiện 2 chiến hạm Pháp
vào vùng bẽ Đà-nẵng đã ngang nhiên bắn đắm mấy chiến 
thuyền Việt-nam.

Vậy mà vua chúa triều đình, 
Khư khư cứ tưởng là mình khôn ngoan.

Nay ta nước mất nhà tan, 
Cũng vì những lũ vua quan ngu hèn.

Năm Tự-Đức thập nhất niên11. 
Nam-kỳ đã lọt dưới quyền giặc Tây.

Hăm lăm năm sau trận này, 
Trung-kỳ cũng mất, Bắc-kỳ cũng tan;

Ngàn năm gấm vóc giang san, 
Bị vua họ Nguyễn đem hàng cho Tây!

Tội kia càng đắp càng đầy, 
Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng.

1* Thị phi là lòi thôi.
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Nước ta nhiều kê tôi trung, 
Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương.

Hoàng-Diệu với Nguyễn-Tri-Phương, 
Cùng thành còn mất làm gương đễ đời.

Nước ta bị Pháp cướp rồi, 
Ngọn cờ khởi nghĩa nhiều nơi lẫy lừng;

Trung-kỳ đẵng Phan-Đình-Phùng 
Ra tay đánh Pháp, vẫy vùng một phương.

Mấy năm ra sức Cần Vương,1* 
Bọn ông Tán-Thuật nòi đường Hưng-yên,

Giang san độc lập một miền, 
ông Hoàng-Hoa-Thám đất Yên tung hoành.

Anh em khô' đỏ, khố xanh, 
Mưu khởi tại Hà thành năm xưa,

Tỉnh Thái-nguyên với Sĩtm-nưa, 
Kế nhau khởi nghĩa rủi chưa được toàn.

Kìa Yên-bái, nọ Nghệ-an, 
Hai lăn khởi nghĩa tiếng vang hoàn cầu.

Nam-kỳ im lặng đã lâu, 
Năm kia khởi nghĩa đối đầu với Tây.

Bác-sơn đó, Đô-lương đây, 
Kéo cờ khởi nghĩa, đánh Tây bạo tàn.

Xét trong lịch sữ Việt-nam, 
Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng.

Nhiều phen đánh Bắc dẹp Đông, 
Oanh oanh liệt liệt con Rồng cháu Tiên.

1* Giúp vua Hám-Nghi đánh Tây.
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Ngày nay đến nỗi nghèo hèn, 
Vì ta chỉ biết lo yên một minh.

Đè người đè nén, xem khinh. 
Đề người bóc lột ra tình tôi ngươi !

Bây giờ Pháp mất nước rồi, 
Không đủ sức, không đủ người trị ta.

Giặc Nhật-bản thì mới qua, 
Cái nền thống trị chưa ra mối mành.

Lại cùng Tàu, Mỹ, Hà, Anh, 
Khắp nơi có cuộc chiến tranh rày rà.

Ấy là nhịp tốt cho ta, 
Nôi lên khôi phục nước nhà tồ tông.

Người chúng ít người mình đông, 
Dân ta chỉ cốt đồng lòng là nên!

Hỡi ai con cháu Rồng Tiên!
Mau mau đoàn kết vững bền cùng nhau.

Bất kỳ nam nữ, nghèo giàu, 
Bất kỳ già trẻ cùng nhau kểt đoàn.

Người giúp sức, kẻ giúp tiền, 
Cùng nhau giành lấy chủ quyền của ta.

Trên vì nước, dưới vì nhà, 
Ay là sụ nghiệp, ấy là công danh,

Chúng ta có hội Việt-minh.
Đủ tài lãnh đạo chúng mình đấu tranh.

Mai sau sự nghiệp hoàn thành, 
Rõ tên Nam-Việt, rạng danh Lạc-Hồng.

Dân ta xin nhớ chữ đồng :
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh !
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NHỮNG NĂM QUAN TRỌNG

Năm
2879

111

Trưỡc Tây lịch 
Hồng-Bàng
Tàu lấy nước ta lần đầu

Sau Tây lịch
40

248
544
603
939
968
981

1010
1073
1225
1283
1407
1427
1543
1545
1771
1789
1794
1847
1862
1889
1893

Hai Bà Trưng đánh Tàu 
Bà Triệu-Ầu khởi nghĩa 
Vua Lý đánh Tàu 
Tàu lấy nước ta.
Vua Ngô khởi nghĩa 
Đò’i vua Đinh (12 năm) 
Đời vua Tiền Lê (29 năm) 
Đời vua Hậu Lý (215 năm) 
Lý-Thường-Kiệt đánh Tàu 
Đời vua Trần (175 năm) 
Trần-Hưng-Đạo đánh Tàu 
Tàu lấy nước ta 
Vua Lê khởi nghĩa.
Đời vua Hậu Lê (360 năm)
Vua Lê, Chúa Trịnh
Đời vua Tây-sơn (24 năm)
Vua Nguyễn-Huệ đánh Tàu 
Gia-Long thông với Tây 
Tây bắt đầu đánh nước ta11 
Vua Nhà Nguyễn bắt đầu hàng Tây 
ông Đề Thám khởi nghĩa2’
Ong Phan-Đình-Phùng khởi nghĩa3*
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1916
1917
1930
1940
1941
1945

Trung-kỳ khởi nghĩa 
Thái-nguyên, Sẵm-nưa khởi nghĩa 
Yên-bái và Nghệ-an khởi nghĩa 
Bắc-sơn và Đô-lương khởi nghĩa4’ 
Nam-kỳ khồi nghĩa5’ 
Việt-nam độc lập.

1) Xem chú thích 1) tr 332
2) Hoàng-Hoa-Thám lãnh đạo phong trào nông dân 

chống thực dân Pháp ở vùng Yên-thế (Hà-Bắc) từ năm 
1884 đến năm 1913.

3) Phan-Đình-Phùng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chõng 
thực dân Pháp ồ vùng Hương-sơn, Hương-khê (Nghệ — 
Tĩnh) từ nãm 1885 đến 1895.

4) Khời nghĩa Đô-lương, nò ra vào năm 1941 là một 
cuộc binh biến do Đội Cung lãnh đạo.

5) Khởi nghĩa Nam-kỳ, nô ra vào năm 1940 trong 8 
tỉnh ở Nam-kỳ do Đảng bộ Nam-kỳ lãnh đạo.



NHẬT KÝ TRONG TÙ
TRỈCH

Viết bẳng chữ Hán nám 
1942-1943.
Viện Văn học dịch và Nhà 
xuất bản Phô thông xuất 
bản năm 1960.

Theo đúng bản dịch 
của Viện Văn học.

24 HCM



NGỤC TRUNG NHẬT KÝ

Thân thè tại ngục trung, 
Tinh thần tại ngục ngoại; 
Dục thảnh đại sự nghiệp, 
Tinh thần cánh yếu đại.

NHẬT KÝ TRONG TÙ

Thân thè ở trong lao, 
Tinh thẫn ở ngoài lao ; 
Muốn nên sự nghiệp lớn, 
Tinh thần càng phải cao.
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HỌC ĐÁNH Cờ’1

I

Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi, 
Thiên binh vạn mã đuối nhau hoài;
Tấn công, thoái thủ nhanh như chớp, 
Chân lẹ, tài cao ắt thắng người.

II

Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ, 
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công ; 
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí, 
Gặp thời, một tốt cũng thành công.

III

Vốn trước hai bên ngang thế lực, 

Mà sau thắng lợi một bên giành ;
Tấn công, phòng thủ không sơ hở, 
Đại tướng anh hùng mới xứng danh
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KHÔNG NGỦ ĐƯỢC

Một canh... hai canh... lại ba canh, 
Trằn trọc, băn khoăn giấc chẳng thành. 
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, 
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

NGHE TIẾNG GIÃ GẠO

Gạo đem vào giã bao đau đớn, 
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. 
Sống ở trên đời người cũng vậy: 
Gian nan rèn luyện mới thành công.

BỐN THÁNG RỒI

«Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài» 
Lời nói người xưa đâu có sai.
Sống khác loài người vừa bốn tháng, 
Tiều tụy còn hơn mười năm trời.
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Bởi vì:

Bốn tháng cơm không no. 
Bốn tháng đêm thiếu ngủ, 
Bốn tháng áo không thay, 
Bốn tháng không giặt giũ.

Cho nên:

Răng rụng mất một chiếc, 
Tóc bạc thêm mấy phẫn, 
Gầy đen như quỷ đói, 
Ghẻ lở mọc đầy thân.

May mà:

Kiên trì và nhẫn nại, 
Không chịu lùi một phân, 
Vật chất tuy đau khố, 
Không nao núng tinh thần.

CẢM TƯỞNG ĐỌC «THIÊN GIA THI 45

Thơ xưa yêu cảnh thiên nhiên đẹp: 
Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sông;
Nay ở trong thơ nên có thép:
Nhà thơ cũng phải biết xung phong.



THƯ GỬI ĐỒNG BÀO
TOÀN QUỐC

Toàn quốc đông bào !
Toàn thề đồng chí!

Tháng 8 năm 1942 tôi vâng lệnh Đoàn thề đi cầu- 
ngoại viện. Chẳng may gặp sự hiều lầm ồ ngoài, 
làm cho đồng bào, đồng chí lo phiền cho tôi hom 
một năm giời. Vậy, một mặt thì tôi phẳi thừa nhận 
vỉ tôi hành động không đủ khôn khéo đê đồng bào, 
đồng chí phải phiền lòng, một mặt thì tôi rất cảm 
ơn lòng thân ái của đồng bào, đồng chí đối với tôi.

Trong sự rủi lại có sự may. Nhân dịp ở ngoài mà 
tôi hièu rõ tình hình thế giới và chính sách của 
các hữu bang, trước hết là Trung-quốc.

Nay tôi mang về cho đồng bào, đồng chí một món 
quà cực kỳ quý báu, tức là lòng đồng tình sốt sắng 
của 450 triệu đồng bào Trung-quốc đối với 25 triệu 
đồng bào Việt-nam về cái tin Trung-quò'c sẽ tích 
cực giúp đỡ cuộc dân tộc giải phóng của chủng ta. ,

Song muốn tiếp thu lòng đồng tình và sự giúp đỡ 
đó, chúng ta trước phẳi có một cái cơ cấu đại biều 
cho sự chân thành đoàn kết và hành động nhất trí 
của toàn thê quốc dân ta. Mà cơ cấu ấy thì phải 
do một cuộc Toàn quốc đại biều Đại hội gồm tất cả 
các đảng phái cách mệnh và các đoàn thề ái quốc
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trong nước bầu cử ra. Một cơ cấu như thế mới đủ 
lực lượng và oai tín, trong thì lãnh đạo công việc 
cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì giao thiệp với các 
hữu bang.

Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Các 
Đòng minh quốc sắp tranh được sự thắng lợi cuối 
củng. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chĩ ở trong 
một năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. 
Ta phải làm nhanh!

Tôi mong rằng các đảng phái và các đoàn thề 
đều ra sức chuần bị, cùng nhau thảo luận, đề khai 
cuộc Toàn quốc đại biều Đại hội trong năm nay. 
Như vậy thì ngoại viện nhất định cầu được, cứu 
quốc nhất định thành công.

Lời chào thân ái 
Tháng 10 năm 1944 

HO-CHÍ-MINH

ín trong sách Văn kiện Đảng, 
(từ 25-1-1939 đến 2-9-1945), 
Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tr. 446-447.

Theo đúng bài in trong
sách Văn kiện Đảng.



CHỈ THỊ THÀNH LẬP ĐỘI 
VIỆT-NAM TUYÊN TRUYỀN 
GIẢI PHÓNG QUÂN46

1. Tên ĐỘI VIỆT-NAM TUYÊN TRUYỀN GIAI 

PHÔNG QUÂN nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. 
Nó là đội tuyên truyền. Vì muốn hành động có kết 
quầ thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên 
tắc tập trung lực lượng, cho nên. theo chỉ thị mới 
của Đoàn thê sẽ chọn lọc trong hàng ngũ những du 
kích Cao-Bắc-Lạng sô' cán bộ và đội viên kiên 
quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một phần 
lớn vũ khí đê lập ra đội chủ lực.

Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến 
của toàn dân, cần -phải động viên toàn dân, vũ 
trang toàn dân, cho nên trong khi tập trung lực 
lượng đè lập một đội quân đầu tiên, cần phải 
duy trì lực lượng vũ trang trong các địa phương, 
cùng phối họp hành động và giúp đỡ về mọi 
phương diện. Đội quân chủ lực trái lại có nhiệm 
vụ dìu dắt cán bộ vũ trang của các địa phương, 
giúp đỡ huấn luyện, giúp đỡ vũ khí nếu có thè 
được, làm cho các đội này trưởng thành mãi lên

2. Đối với các đội vũ trang địa phương: đưa các 
cán bộ địa phương về huấn luyện, tung các cán bộ 
đã huấn luyện đi các địa phương, trao- đồi kinh 
nghiệm, liên lạc thông suốt, phối hợp tác chiến
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3. Về chiến thuật: vận dụng lối đánh du kích, 
bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay Đông mai Tây, 
lai vô ảnh, khứ vô tung.

Đội Việt-nam tuyên truyền giải phóng quân là 
đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội 
đàn em khốc.

Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền 
đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điềm của giải 
phóng quân, nó có thè đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp 
đất nước Việt-nam.

Tháng 12 năm 1944
HỒ-CHĨ-MINH

In trong sách Văn kiện Đảng, 
(từ 25-1-1939 đến 2-9-1945), 
Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1963, tr. 459-460.

Theo đúng bồi in trong 
sách Văn kiện Đảng.



THƯ KÊU GỌI 
TỒNG KHỞI NGHĨA

Hỡi đồng bào yêu quý !

Bốn năm trước đây, tôi có thư kêu gọi đồng bào 
ta đoàn kết. Vì có đoàn kết mới có lực lượng, có 
lực lượng mới giành được Độc LẬP) Tự DO.

Hiện nay quân đội Nhật đã tan rã, phong trào 
cứu quốc lan tràn khắp nước, Việt-nam độc lập 
đồng minh (Việt-minh)47 có hàng chục triệu hội 
viên, gồm đủ các tầng lớp sĩ, nông, công, thương, 
binh, gồm đủ các dân tộc Việt, Thồ, Nùng, Mường, 
Mán. Trong Việt-minh, đồng bào ta bắt tay nhau 
chặt chẽ, không phân biệt trai, gái, già, trẻ, lương, 
giáo, giàu, nghèo !

Vừa đây Việt-minh lại triệu tập « Việt-nam quốc 
dân đại biều Đại hội »48 cử ra ỮY BAN DÃN Tộc 

GIAI PHỐNG VIỆT-NAM đề lãnh đạo toàn quốc nhân 
dân kiên quyết đấu tranh kỳ cho nước được 
độc lập.

Đó là một tiến bộ rất lớn trong lịch sử đấu tranh 
giải phóng của dân tộc ta từ ngót một thế kỹ nay.

Đó là một điều khiến cho đồng bào ta phấn khởi 
và riêng tôi hết sức vui mừng.

Nhưng chúng ta chưa thè cho thế là đủ. Cuộc 
tranh đấu của chúng ta đương còn gay go, dằng 
dai. Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được
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giải phóng, tự do. Chúng ta vẫn phải ra sức phấn 
đấu. Chỉ có đoàn kết, phấn đấu, nước ta mới được 
độc lập.

Việt-minh là cơ sở cho sự đoàn kết, phấn đấu 
của dân tộc ta trong lúc này. Hãy gia nhập Việt- 
minh, ủng hộ Việt-minh, làm cho Việt-minh rộng 
lớn mạnh mẽ.

ủy b a 15 dân tộc giải phóng Việt-nam 
cũng như Chính phủ lâm thời của ta lúc này. 
Hãy đoàn kết chung quanh nó, làm cho' chính sách 
và mệnh lệnh của nó được thi hành khắp nước.

Như vậy thì Tò quốc ta nhất định mau được độc
lập, dân tộc ta nhất định mau được tự do.

Hỡi ã'ông bào yêu quý!

Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. 
Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà 
tự giải phóng cho ta.

Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang 
ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng 
ta không thề chậm trễ.

Tiến lên! Tiến lên ! Dưới lá cờ Việt-minh, đồng 
bào hãy dũng cảm tiến lên !

Tháng 8 năm 1945 
NGUYẼN-ẤI-QUOC

In trong sách Văn kiện Đảng, 
(từ 25-1-1939 đến 2-9-1945), 
Nhà xuất bản Sự thật,

Theo đúng bài in trong 
sách Văn kiện Đảng.

Hà-nội, 1963, tr 532-533.



PHẦN THỨ HAI
1945 — 1954



TUYÊN NGÔN Độc LẬP 49

Hỡi đóng bào cả nước,

« Tất cẳ mọi người đều sinh ra có quyền binh 
đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có 
thè xâm phạm được; trong những quyền ấy, có 
quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu 
hạnh phúc ».

Lời bất hủ ấy ở trong bẳn Tuyên ngôn độc lập 
năm 1776 của nước Mỹ50. Suy rộng ra, câu ấy có 
ý nghĩa là : tất cả các dân tộc trên thế giới đều 
sinh ra bình đẳng ; dân tộc nào cũng có quyền sống, 
quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của 
Cách mạng Pháp năm 179151 cũng nói:

« Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền 
lựi, và phẳi luôn luôn đưực tự do và bình đẳng 
về quyền lợi ».

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp 

lợi dụng lá cờ tự do, bình dâng, bác ái, đến cướp 
đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của 
chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân 
dân ta một chút tự do dân chủ nào.
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Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng 
lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc đễ 
ngăn cản việc thóng nhất nước nhà của ta, đề ngăn 
cản dân tộc ta đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hon trường học. 
Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước 
thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa 
của ta trong những bề máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách 
ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn đè làm cho 
nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương 
tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước 
ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mô, nguyên 
liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cẳng 
và nhập cảng.

Chúng đặt hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho 
dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần 
cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu 
lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng 
tàn nhẫn.

Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng 
Đông-dương đè mở thêm căn cứ đánh Đồng minh52, 
thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa 
nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng 
xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng 
cực khô, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái 
sang đầu năm nay, từ Quảng-trị đến Bắc-kỳ, hơn 
hai triệu đồng bào ta bị chết đói.



HS Chủ tịch đứng trên lễ đài Sọc Tuyên 
ngón độc lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945.
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Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới 
của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ 
chạy, hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng 
không « bảo hộ» được ta, trái lại, trong 5 năm, 
chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.

'Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lằn Việt-minh 
đã kêu gọi người Pháp liên minh đề chống Nhật. 
Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay 
khủng bố Việt-minh hơn nữa.

Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn 
tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên-bái và 
Cao-bằng.

Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn 
giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau 
cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt-minh đã giúp 
cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu 
cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và 
bẳo vệ tính mạng và tài sản của họ.

Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã 
thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc 
địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì 
nhân dân cả nước ta đã nồi dậy giành chính quyền 
lập nên nưó’c Việt-nam dân chủ cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt-nam từ 
tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bâo-Đại thoái vị. 
Dân ta đã đánh đồ các xiềng xích thực dân gần 
100 năm nay đè xây dựng nên nước Việt-nam độc 
lập. Dàn ta lại đánh đô chế độ quân chủ mấy mươi 
thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ 
của nước Việt-nam mới, đại biếu cho toàn dàn
25 HCM
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Việt-nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực 
dán với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp 
đã ký về nước Việt-nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc 
quyền của Pháp trên đất nước Việt-nam.

Toàn dân Việt-nam, trên dưới một lòng kiên 
quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.

Chúng tôi tin rằng các nước Đòng minh đã công 
nhận những nguyên tắc dân tộc binh đẳng ở các 
hội nghị Tê-hê-răng53 và Cựu-kịm-sơn54 quyết 
không thề không công nhận quyền độc rập của dân 
Việt-nam.

Một dân tộc đã gan góc chõng ách nô lệ của 
Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc 
đứng về phía Đồng minh chống phát-xít mấy năm 
nay, dân tộc đó phẳi được tự do ! Dân tộc đó phẳi 
được độc lập !

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời 
của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa, trịnh trọng 
tuyên bố với thế giới rằng :

Nước Việt-nam có quyền hưởng tự do và độc 
lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. 
Toàn thè dân tộc Việt-nam quyết đem tất cả tinh 
thăn và lực lượng, tính mạng và của cải đè giữ 
vững quyền tự do, độc lập ấy.

Đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo đúng bài in trong
In trong tạp chí Học tập, số tạp chí Học tập.
tháng 8 năm 1973.



NHỮNG NHIỆM vụ CẤP BÁCH 
CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT-NAM 
DÂN CHỦ CỘNG HÒA 5

Thưa các cụ và các chú,

Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và 
dưới chinh sách ngu dân của thực dân Pháp, các 
bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật 
hành chinh.

Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. 
Chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. 
Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết diêm, nhưng 
chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đẳm sửa 
chữa khuyết điếm.

Với lòng yêu nưóc và yêu nhân dân sâu sắc, 
tôi chắc chúng ta sẽ thành công.

Hiện nay những vấn đề gì là vấn đề cấp bách 
hơn cẳ. Theo ý tôi, có sáu vấn đề.

Một là, nhân dân đang đói. — Ngoài những kho 
chứa thóc mà Pháp, Nhật vơ vét của nhân dân, 
bọn Nhật, Pháp còn bắt đồng bào chúng ta giảm 
bớt diện tích cấy lúa dế trồng thầu dầu, đay và 
những thứ cây khác cần thiết cho cuộc chiến tranh 
của chúng. Hơn nữa, chúng ta còn tìm thấy hai kế 
hoạch của bọn căm quyền Pháp với mục đích gây 
nạn đói, đề ngăn trồ phong trào yêu nước và bắt 
buộc đồng bào chúng ta phẳi làm việc như nô lệ.
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Hơn hai triệu đồng bào chúng ta đã chết đói vì 
chính sách độc ác này. Vừa rồi nạn lụt đã phá 
hoại tám tỉnh sản xuất lúa gạo. Điều đó càng làm 
cho tình hình trầm trọng hơn. Những người thoát 
chết đói nay cũng bị đói. Chúng ta phải làm thế 
nào cho họ sống.

Tôi đề nghị với Chinh phủ là phát động một 
chiến dịch tăng gia sẳn xuất.

Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương 
thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề 
nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, 
tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo 
tiết kiệm được sẽ góp lại và phát cho người nghèo.

Văn đề thứ hai, nạn dốt. — Là một trong những 
phương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng đề cai 
trị chúng ta. Hơn chín mươi phần trăm đồng bào 
chủng ta mù chữ.

Nhưng, chỉ cần ba tháng là đủ đê học đọc, học 
viết tiếng nước ta theo vần quốc ngữ. Một dân 
tộc dốt là một dân tộc yếu. Vi vậy tôi đề nghị 
mở một chiến dịch đè chống nạn mù chữ.

Văn đ'ê thứ ba. — Trước chúng ta đã bị chế 
độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ 
thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước 
ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được 
hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có 
một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ 
tổ chức càng sớm càng hay cuộc TONG tuyĩn cữ 
vời chế độ phồ thông đằu phiếu. Tất cẳ công dân 
trai gái mười tám tuòi đều có quyền ứng cử và 
bằu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, 
dòng giống v.v...
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Vắn đề thứ tu.— Chế độ thực dân đã đầu độc 
dân ta với rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi 
thủ đoạn hòng hủ hóa dân tộc chúng ta bằng những 
thói xấu, lười biếng, gian giảo, tham ô và những 
thói xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là 
phải giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải 
làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc 
dũng cảm, yêu nước, yêu lao động, một dân tộc 
xứng đáng với nước Việt-nam độc lập.

Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại 
tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, 
KIỆM. LIÊM. CHÍNH.

Vấn đ'ê thứ năm. — Thuế thân, thuế chợ, thuế 
đò, là một lối bóc lột vô nhân đạo. Tôi đề nghị 
bô ngay ba thứ thuế ấy. Cuối cùng tôi đề nghị 
tuyệt đối cấm hút thuốc phiện.

Văn đề thứ sáu. — Thực dân và phong kiến thi 
hành chính sách chia rẽ đồng bào Giáo và đồng bào 
Lương, đè dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta 
tuyên bô’: TÍN NGƯỠNG Tự DO và Lương Giáo 
đoàn kết.

Nói ngày 3 tháng 9 năm 1945. 
In trong sách Những m&u 
ĩhuyện về đời hoạt động của 
H'ó Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1976, tr. 
121-123.

Theo đúng bài in trong 
sách Những mău 
chuyện vê đời hoạt 
ữộng của H'ô Chủ tịch.
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Các cháu học sinh,

Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Bác đã tưởng 
tượng thấy trước mắt Bác tất cẳ các cảnh nhộn 
nhịp tưng bừng của ngày mở trường khắp nơi. 
Các cháu hết thảy đều vui vẻ, vì sau mấy tháng 
nghỉ học, sau bao nhiêu cuộc chuyền biến khác 
thường, các cháu ]ại được gặp thầy gặp bạn. 
Nhưng sung sướng hơn nữa, từ giờ phút này trở 
đi các cháu bắt đầu được hưởng một nền giáo dục 
hoàn toàn Việt-nam. Trước đây cha anh các cháu, 
và mói năm ngoái đây các cháu đã phải chịu nhận 
một nền học vấn nô lệ, nghĩa là nó đào tạo nén 
những tay sai làm tôi tớ cho1 một bọn thực dân 
người Pháp. Ngày nay các cháu được cái may 
mắn hơn cha anh là được hưởng một nền giáo dục 
của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ 
đào tạo các cháu nên những người công dân có 
ích cho nước Việt-nam, một nền giáo dục làm 
phát triễn hoàn toàn những năng lực sẵn có của 
các cháu.

Các cháu được hưởng sự may mắn đó là nhờ 
sự hy sinh của biết bao đồng bào, vậy các cháu 
nghĩ sao ? Các cháu phẫi làm thế nào đè đền bù
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lại công lao lớn của những người đã không tiếc 
thân và tiếc của đè giành lại nền độc lập cho 
nước nhà.

Các cháu hãy nghe lời Bác, lời của một người 
lúc nào cũng ân cần mong môi cho các cháu được 
giỏi giang. Trong năm học tới đây, các cháu hãy 
cô' gắng siêng năng học tập, ngoan ngoãn, nghe 
thầy, đua bạn. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước 
nhà yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phẳi xây 
dựng lại cơ đồ, mà tồ tiên đề lại cho chúng ta, 
làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên 
hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà 
trông mong chờ đợi ở các cháu rất nhiều. Non 
sông Việt-nam có trở nên vê vang hay không, dân 
tộc Việt-nam có được vê vang sánh vai các cường 
quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một 
phăn lớn ở công học tập của các cháu.

Đối với các cháu lớn, Bác khuyên thêm một 
điều này: Chúng ta đã đánh đuồi bọn thực dân, 
chúng ta đã giành được độc lập. Nhưng giặc Pháp 
còn làm le quay lại. Tất nhiên chúng sẽ bị thất 
bại vi tất cẳ nhân dân ta đã đoàn kết chặt chẽ, 
một lòng chiến đấu cho giang sơn Tô quốc, sẵn 
sàng chõng với quân giặc cướp nước. Đấy là bôn 
phận của mỗi công dân, các cháu chưa phải đến 
tuổi gánh vác những công việc nặng nhọc ấy. 
Nhưng các cháu, ngoài giờ học ở trường, cũng nên 
tham gia vào các Hội nhi đồng cứu quốc đễ tập 
luyện cho quen với đời sống chiến sĩ và đè giúp 
đỡ một vài việc nhẹ nhàng trong cuộc giữ gìn 
đất nước. Bác thành thực khuyên nhũ các cháu. 
Bác mong các cháu luôn luôn ghi nhớ.
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Ngày hôm nay nhân buổi mở trường của các 
cháu, Bác chúc các cháu một năm đầy vui vẻ và 
đầy kết quẳ tốt đẹp.

Chào các cháu thân yêu 
Tháng 9 năm 1945 

HỠ-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kễu 
gọi của H'6 Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 19-20.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch.
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Thưa các Cụ,

Đây tôi lấy danh nghĩa là một người già, mà noi 
chuyện với các Cụ. Tục ngữ có câu: « Lão lai 
tài tận » thường các Cụ phụ lão ta cũng tin như vậy. 
Gặp việc gì, các Cụ đều nói: « Lão giả an chi (người 
già nên ở yên) — minh tuôi hạc ngày cao, không 
bay nhảy gì nữa. Việc đời đê cho con cháu bầy 
trẻ làm. Chúng ta đã gần đất xa trời rồi, không 
cần hoạt động nữa ».

Tôi không tán thành ý kiến đó. Xưa nay, những 
người yêu nước không vì tuổi già mà chịu ngồi 
không. Nước ta có những người như Lý-Thường- 
Kiệt, càng già càng quắc thước, càng già càng anh 
hùng.

Hiện nay, nước ta mới tranh quyền độc lập tự 
do, nhưng còn phải qua nhiều khó khăn, đề cũng 
cô' quyền tự do độc lập đó. Vậy nên nhân dân ta, 
bất kỳ già trẻ, đều phải ra sức gánh một vai.

Con cháu ta, thanh niên thì gánh việc nặng, 
chúng ta già cẳ, không làm được công việc nặng 
nề, thì khua gậy đi trước, đè khuyến khích bọn 
thanh niên và san sẻ những kinh nghiệm của chúng 
ta cho họ. Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh 
thành đoàn kết trước đề làm gương cho con cháu
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ta theo. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà thành 
ra xung phong tô chức hội « Phụ lão cứu quốc » 
đè cho các phụ lão cẵ nước bắt chước và đè hùn 
sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà.

Ngày 20 tháng 9 năm 1945
HỒ-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ô Chủ. tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1958, tập I, tr. 25.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi của HỒ Chủ tịch.



GỬI ĐỒNG BÀO NAM-BỘ

Hỡi ã'ông bào Nam-bộ !

Nước ta vừa tranh quyền độc lập thì đã gặp nạn 
ngoại xâm. Khi còn chiến tranh với Nhật thì bọn 
thực dân Pháp hoặc đầu hàng hoặc chạy trốn; 
nay vừa hết chiến tranh thì bọn thực dân Pháp 
hoặc bí mật hoặc công khai lại mò đến. Trong 4 
năm, họ đã bán nước ta hai lần, nay họ lại muốn 
thống trị dân ta một lần nữa.

Tôi tin và đồng bào cả nước đều tin vào lòng 
kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam-bộ. Chúng ta 
nên nhớ lời nói oanh liệt của một nhà đại cách 
mạng Pháp: « Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ ».

Tôi chắc và đồng bào Nam-bộ cũng chắc rằng 
Chính phủ và đồng bào toàn quốc sẽ hết sức ủng 
hộ những chiến sĩ và nhân dân đương hy sinh đấu 
tranh đề giữ vững nền độc lập của nước nhà.

Tôi chắc và tất cả đồng bào đều chắc rằng 
những người và những dân tộc yêu chuộng bình 
đẳng tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta.

Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có 
lực lượng đoàn kết của toàn dân. Chúng ta nhất 
định thắng lợi vì cuộc đấu tranh của chúng ta 
là chính nghĩa.
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Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam-bộ một lời: 
đối với những người Pháp bị bắt trong cuộc chiến 
tranh, ta phải canh phòng cho cần thận, nhưng phâi 
đối đãi họ khoan hồng, phải làm cho thế giới, 
trước hết cho dân Pháp, biết rang chúng ta 
chỉ đòi quyền độc lập, tự do, chứ chúng ta không 
vì tư thù tư oán; làm cho thế giới biết rằng chúng 
ta là một dân tộc thông minh, văn minh hơn bọn 
đi giết người cướp nước.

Việt-nam độc lập muôn năm !
Đồng bào Nam-bộ muôn năm!

Ngày 26 tháng 9 năm 1945
HO-CHI-MINH

In trên báo Cứu quốc, số 54, 
ngày 29 tháng 9 nàm 1945. 
In trong sách Những lờị 
kêu gọi của H'ô Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1956, tập I, tr. 26.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi của H'ỡ Chủ tịch.



THƯ GÙI ĐỒNG BÀO
TOÀN QUỐC RA sức cứu ĐÓI

Hỡi đồng bảo yêu quý !

Từ tháng giêng đến tháng 7 năm nay, ở Bấc-bộ 
ta, đã có 2 triệu nguôi chết đói.

Kế đó lại bị nước lụt, nạn đói càng tăng thêm, 
nhân dân càng khốn khố.

Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến 
kẻ đói khồ, chúng ta không khôi động lòng.

Vậy tôi đề nghị với đồng bào cẵ nước, và tôi xin 
thực hành trước:

Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 
ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) đế cứu dân 
nghèo.

Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau, 
bữa cháo đè chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi 
chết đói.

Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu 
khò, cửu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị 
nói trên.
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Tôi xin thay mặt dân nghèo mà cẳm ơn đồng bàơ.

Năm 1945
HỠ-CHÍ-MINH

In trên báo Cứu quốc, số 53, 
ngày 28 tháng 9 năm 1945. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bân Sự thật Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 37.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của Hồ Chủ 
tịch.



CHỐNG NẠN THẴT HỌC

Quốc dân Việt-nam !

Khi xưa, Pháp cai trị nước ta, chúng thi hành 
chính sách ngu dân. Chúng hạn chế mở trường học, 
chúng không muốn cho dân ta biết chữ, đề dễ 
lừa dối dân ta và bóc lột dân ta.

Số người Việt-nam thất học so với sô' người 
trong nước là 95 phần trăm, nghĩa là hầu hết 
người Việt-nam mù chữ. Như thế thi tiến bộ 
làm sao được ?

Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập. 
Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc 
trong lúc này, là nâng cao dân trí.

Chính phủ đã ra hạn trong một năm tất cẫ 
mọi người Việt-nam đều phải biết chữ quốc ngữ. 
Chính phủ đã lập một Nha Bình dân học vụ đề 
trông nom việc học của dân chúng.

Quốc dân Việt-nam !

Muốn giữ vững nền độc lập,
Muốn làm cho dân mạnh nước giàu,
Mọi người Việt-nam phải hiều biết quyền lợi của 

minh, bôn phận của minh, phải có kiến thức mới 
đè có thè tham gia vào công cuộc xây dựng nước 
nhà, và trước hết phải biết đọc biết viết chữ 
quốc ngữ.
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Những người đã biết chữ hãy dạy cho những 
người chưa biết chữ, hãy góp sức vào binh dân học 
vụ, như các anh chị em trong sáu, bảy năm nay đã 
gây phong trào truyền bá quốc ngữ, giúp đồng 
bào thất học.

Những người chưa biết chữ hãy gắng sức mà 
học cho biết. Vợ chưa biết thì chồng bảo; em chưa 
biết thì anh bảo, cha mẹ không biết thì con bâo, 
người ăn người làm không biết thì chủ nhà bảo, 
các người giàu có thì mở lớp học ở tư gia dạy 
cho những người không biết chữ. ở hàng xóm 
láng giềng các chủ ấp, chủ đồn điền, chủ hầm mô, 
nhà máy thì mở lớp học cho những tá điền, những 
người làm của mình.

Phụ nữ lại càng c'ân phải học, đã lâu chị em 
bị kìm hãm. Đây là lúc chị em phải cố gắng đề 
kịp nam giới, đê xứng đáng mình là một phần tử 
trong nước, có quyền bầu cử và ứng cử.

Công việc này, mong anh chị em thanh niên 
sốt sắng giúp sức.

CHỮ TỊCH
CHÍNH PHŨ NHÃN DÂN LÂM THỜI 

HO-CHl-MINH

In trên báo Cứu quốc, số 58 
ngày 4 tháng 10 năm 1945.

Theo đúng bài in 
trên báo Cứu quỗc.



GỬI CÁC ỦY BAN
NHÃN DÂN CÁC Bộ, TỈNH,
HUYỆN VÀ LÀNG50

Hỡi các bạn,

Nước ta bị Tây áp bức hơn 80 năm, bốn, năm 
năm bị Nhật áp bức. Dân ta đói rét khồ sở không 
thế nói xiết. Ngày nay nhớ lại còn rất đau lòng. 
Nhờ dân ta đoàn kết một lòng và Chính phủ lãnh 
đạo khôn khéo, mà chúng ta bê gẫy xiềng xích nô 
lệ, tranh được dộc lập tự do.

Nếu không có nhân dân thi không đủ lực lượng ; 
nếu không có Chính phũ thi không ai dẫn đường. 
Vậy nên Chính phủ với nhân dân phâi đoàn kết 
thành một khối. Ngày nay chúng ta đã xây dựng 
nên nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Nhưng 
nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc 
tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì.

Chính phủ ta đã hứa với dân sẽ gắng sức làm 
cho ai nấy đều có phần hạnh phúc. Trong việc kiến 
thiết nước nhà, sửa sang mọi việc phải làm dần, 
không thề một tháng, một năm mà làm được hết. 
Song ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng 
phương châm.
26 HCM
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Chúng ta phẫi hiều rằng các cơ quan của Chính 
phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ 
của dân, nghĩa là đè gánh việc chung cho dân, 
chứ không phải đê đè đầu dân như trong thời kỳ 
dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật.

Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gi hại cho dân, ta phải hết sức tránh.
Chủng ta phải yêu dân thì dân mới yêu ta, 

kính ta.
Tôi vẫn biết rằng trong các bạn có nhiều người 

làm theo đúng chương trình của Chính phủ và 
rất được lòng nhân dân. Song cũng có nhiều người 
phạm những lầm lỗi rất nặng nề. Những lầm lỗi 
chính là:

1. Trái phép. — Những tên việt gian phân quốc 
chứng cớ rõ ràng thì phẳi trị đã đành, không ai 
trách được.

Nhưng cũng có lúc vì tư thù tư oán mà bắt bớ 
và tịch thu gia sẳn, làm dân oán thán.

2. Cậy thế. — Cậy mình ở trong ban này ban nọ, 
rồi ngang tàng phóng túng muốn sao làm vậy, coi 
khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên rằng 
dân bầu mình ra đê làm việc cho dân, chứ không 
phải đề cậy thế với dân.

3. Hủ hóa.— Ăn uống cho ngon, mặc muốn cho 
đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng 
mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra ? Thậm chí lấy 
của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo
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đức. ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên, cho 
đến các cô các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của 
công. Thử hôi những hao phí đó, ai chịu ?

4. Tư túng.— Kéo' bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu 
minh không tài năng gì cũng chức này chức nọ. 
Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình 
thi đầy ra ngoài. Qùên rằng việc là việc công, 
chứ không phẳi việc riêng gì của ai.

5. Chia rẽ. —Bênh vực lớp này chống lại lớp 
khác, không biết làm cho các tằng lớp nhân 
nhượng với nhau, hòa thuận với nhau. Thậm chí 
có đôi nơi ruộng đất bỏ hoang, nông gia ta thán. 
Quên rằng lúc này ta phải toàn dân đoàn kết. 
Không chia già trê, giàu nghèo đè giữ nền độc lập, 
chống kẻ thù chung.

6. Kiêu ngạo. —Tưởng mình ở trong cơ quan 
của Chính phủ là thằn thánh rồi, coi khinh nhân 
dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt « quan cách 
mệnh» lên. Không biết thái độ kiêu ngạo đó sẽ 
làm mất lòng tin cậy của dân, sẽ hại đến oai tín 
của Chính phủ.

Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết 
sai làm, thì phải ra sức sửa chữa. Vậy nếu ai không 
phạm những lầm lỗi trên này thì nên chú ý tránh đi 
và gắng sức cho thêm tiến bộ. Ai đã phạm những 
lầm lỗi trên này, thì phải hết sức sửa chữa; nếu 
không tự sửa chữa thì Chính phủ sẽ không khoan 
dung.
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Vì hạnh phúc của dân tộc, vì lợi ỉch của nước 
nhà mà tói phải nói. Chúng ta phải ghi sâu những 
chữ cóng bình, chính trực vào lòng.

Mong các bạn tiến bộ.

Tháng 10 năm 1945
Hố-CHÍ-MINH

In trên báo Cứu quốc, số 69, 
ngày 17 tháng 10 năm 1945. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của HỒ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 28-30.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ô Chủ 
tịch.



DIỄN VĂN ĐỌC TRONG 
NHỮNG NGÀY ĐẦU 
NAM-BỘ KHÁNG CHIẾN

Hỡi toàn quốc đồng bào!

Trong mấy năm thế giới chiến tranh, bọn thực 
dân Pháp đã hai lần bán rẻ nước ta cho Nhật. 
Như thế là chẳng những chúng đã phản lại các 
nước Đỏng minh, giúp sức Nhật đề làm cho Đồng 
minh tòn hại rất nhiều. Đồng thời chúng cũng phân 
lại dân ta, làm cho nước ta sa vào vòng chiến tranh, 
bị bom đạn tàn phá. Như vậy là Pháp đã tự 
ra ngoài hàng ngủ Đồng minh, đã tự xé bô những 
điều ước, mà chúng đã ép nước ta ký kết hồi trước.

Mặc dầu bọn thực dân Pháp như vậy, toàn quốc 
đồng bào ta đã kiên quyết đứng về phe Đồng minh, 
chống lại bọn xâm lược. Đến khi quân Nhật đầu 
hàng, thi dân ta đồng tâm nhất trí đồi nước ta 
thành một nước Dân chủ cộng hỏa, cử ra Chính 
phủ lâm thời đè sắp sửa cuộc toàn quốc đại hội và 
thảo ra hiến pháp của ta.

Chúng ta làm như thế, chẳng những là hoàn 
toàn hợp với Hiến chương Đại-tây-dương, Cựu- 
kim-sơn, v.v. mà các nước Đồng minh đã trịnh 
trọng thề thốt tôn trọng quyền tự do, độc lập của



374 HỒ-CHÍ-MINH tuyEn Tập

các dân tộc, đồng thời lại hoàn toàn hợp với những 
tôn chỉ vẻ vang mà chính dân Pháp đã phụng thờ, 
tức là Tự do, Binh đẳng, Bác ái.

Thế mà bọn thực dân Pháp, khi trước đã phản 
Đồng minh, phản nước ta và đầu hàng Nhật, nay 
lại len lỏi dưới bóng cờ của quân đội Anh và ăn 
núp sau lưng binh sĩ Nhật đè đánh Nam-bộ 
nước ta.

Chúng phá hoại cuộc hòa bình mà các nước 
Trung-hoa, Mỹ, Anh, Nga đã hy sinh mấy mươi 
triệu người mới tranh được. Chúng chống lại 
những lời hứa hẹn về dân chủ, tự do mà các nước 
Đồng minh đã tuyên bố. Chúng tự xóa bô tôn chỉ 
tự do, binh đẳng của tô tiên chúng.

Bồi vậy, vì chính nghĩa, công lý của thế giới, 
vì đất nước, giống nói của Việt-nam, mà toàn quốc 
đồng bào ta nòi lên tranh đấu quyết giữ vững 
nền độc lập của ta. Chúng ta không ghen ghét gì 
dân Pháp, nước Pháp, chúng ta chỉ kiên quyết chống 
chê' độ nô lệ và chính sách tàn nhẫn của bọn thực 
dân Pháp. Chúng ta không đi cướp nước ai. Chúng 
ta chỉ giữ gìn nước ta và chống lại bọn Pháp đi 
cướp nước. Vì vậy chúng ta không cô độc. Những 
nước yêu chuộng hòa bình và dân chủ, những 
dân tộc nhô yếu trong thế giới đều đồng tình với 
ta. Vì toàn dân ta đoàn kết ở trong, vì nhiều bạn 
đồng tình ở ngoài, cho nên chúng ta nhất định 
thắng lợi.

Gần tháng rưỡi nay, bọn thực dân Pháp hoành 
hành trong Nam-bộ. Đồng bào Nam-bộ đang hy 
sinh tranh đấu một cách oanh liệt vô cùng. Dư 
luận các cường quốc Trung-hoa, Mỹ, Anh, Nga 
đã cất tiếng duy tri chính nghĩa.
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Vậy toàn quổc đồng bào ta, Nam-bộ thì ra sức 
kháng chiến, Trung-bộ và Bắc-bộ thì ra sức giúp 
đờ đồng bào Nam-bộ và ra sức đề phòng.

Bọn thực dân Pháp phải biết rằng : dân Việt-nam 
không muốn đò máu, dân Việt-nam yêu chuộng 
hòa binh. Nhưng nếu càn phải hy sinh mấy triệu 
chiến sĩ, nếu cần phải kháng chiến bao nhiêu năm 
đê giữ gìn quyền độc lập của Việt-nam, đê cho 
con cháu Việt-nam khôi kiếp nô lệ, thì chúng ta 
vẫn kiên quyết hy sinh và kháng chiến. Vi dân 
Việt-nam tin chắc rằng thế nào cuộc kháng chiến 
này cũng thành công.

Toàn quốc kiên quyết kháng chiến.
Việt-nam độc lập muôn năm.

HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Cứu quỗc, số 85, 
ngày 7 tháng 11 năm 1945.

Theo đúng bài in
trên báo Cứu quôc.



Hô HÀO NHÂN DAN 
CHỐNG NẠN ĐÓI

Vì chính sách độc ác của thực dân Pháp như ép 
thu thóc, bắt trồng đay, V.V., mà trong mấy tháng 
ổău năm nay hơn hai triệu đồng bào Bắc-bộ đã 
chết đói. Kế đó lại bị lụt, bị hạn. Lại vì bọn thưc 
dân Pháp gây việc chiến tranh ô Nam-bộ làm 
cho việc đem gạo từ Nam ra Bắc khó khăn.

Nạn kém đói nguy hiềm hơn nạn chiến tranh. 
Thí dụ trong 6 năm chiến tranh nước Pháp chỉ 
chết 1 triệu người, nước Đức chỉ chết chừng 3 
triệu, mà nạn đói nửa năm ở Bắc-bộ ta đã chết hơn 
hai triệu người. Chúng ta cũng không thề đê đồng 
bào ta chết đói mãi.

Khi có chiến tranh thì phải huy động và tô chức 
tất cả lực lượng trong nước đề chống giặc. Muốn 
chống nạn đói, cũng phải huy động và tò chức tất 
cả lực lượng của đồng bào toàn quốc.

Nay nạn đói đã đến rồi, nếu chúng ta không lập 
tức tìm hết mọi cách đế chống nó, thì trong vài 
tháng nữa, nạn đói sẽ đè trên đău dân ta.

Những cách chống nạn đói chia làm mấy hạng : 
như cấm nấu rượu gạo hay bắp, cấm các thứ bánh 
ngọt, V.V., đè cho đỡ tốn ngũ cốc. Như vùng này 
san sẻ thức ăn cho vùng khác, đỡ đần cho các vùng 
khác. Như ra .sức tăng gia trồng trọt các thứ rau



Hô HẢO NHÂN DÂN CHỠNG NẠN ĐÓI 377

khoai, V.V.. Nói tóm lại bất cứ cách gì, hễ làm cho 
dân đỡ đói lúc này là ngăn ngừa nạn đói mùa 
sau, chúng ta đều phải làm cả.

Công việc chống nạn đói, cũng như công việc to 
lớn khác, phẳi kiên quyết, phải phấn đấu, phải 
sẵn lòng hy sính, phải toàn dân nhất trí. Ví dụ: 
cấm nấu rượu, cấm bánh ngọt trong mấy tháng 
thì người có nghề đó chắc phải thiệt thòi. Nhưng 
chắc các đồng bào đó cũng sẵn lòng hy sinh lợi 
ích của mình ít lâu đè cứu cho đồng bào khác khỏi 
nạn chết đói. Chắc không ai thấy đồng bào chết đói 
mà nỡ lòng no ấm một mình.

Cuộc chống nạn đói cũng như cuộc chống ngoại 
xâm, ta nhất định thành công, vì đồng bào ta ai 
cũng sẵn lòng hàng hái. Những ũy ban phụ trách 
các địa phương phẳi biết cách tuyên truyền, biết 
cách giải thích cho ai nấy đều hiễu rõ, đều thực 
hành. Các ữy ban phẳi có sáng kiến đè tìm ra 
cách làm được việc mà không mất lòng dân. Nhất 
là đối với chữ CẦN, chữ KIỆM, chữ HY SINH, 
chữ CÔNG bang thì các ủy ban phải thực hành 
trước, phẳi làm gương cho dân chúng theo.

HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Cứu quồc, số 86, 
ngày 8 tháng 11 năm 1945.
In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 37-38.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của H'õ Chủ 
tịch.



GỬI CÁC nha nông

Vì cứu quốc, các chiến sĩ đấu tranh ở ngoài 
mặt trận, vì kiến quốc, nhà nông phấn đấu ngoài 
đồng ruộng. Chiến sĩ ra sức giữ gìn đất nước. 
Nhà nông ra sức giúp đỡ chiến sĩ. Hai bên công 
việc khác nhau nhưng thật ra là hợp tác. Cho 
nên hai bên đều có công với dân tộc, đều là 
anh hùng.

Hiện nay chúng ta có hai việc quan trọng nhất: 
Cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam. « Thực túc » 
thì «binh cường », cấy nhiều thi khỏi đói. Chúng 
ta thực hiện « tấc đất, tấc vàng» thì chúng ta 
quyết thắng lợi trong hai việc đó.

Tăng gia sản xuất! Tăng gia sân xuất ngay! 
Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khàu hiệu của ta 
ngày nay. Đó là cách thiết thực của chúng ta, đễ 
giữ vững quyên tự do, độc lập.

Hỡi anh em nhà nông, tiến lên ! Tiến lên !

Năm 1945 
HO-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 40.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ở Chù 
tịch.



Hồ HÀO QUỐC dan
ĐI BỎ PHIẾU57

Dù ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quóc hội, 
ai cũng phải ra sức giúp nước.

Ngày mai mồng 6 tháng Giêng năm 1946.
Ngày mai, là một ngày nó đưa quốc dân ta lên 

con đường mới mẻ.
Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào 

ta, vì ngày mai là ngày tòng tuyền cử, vi ngày mai 
là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt-nam mà 
nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ 
của mình.

Ngày mai dân ta sẽ tô cho các chiến sĩ ở miền 
Nam rằng : Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ 
dùng súng đạn mà chống quân thù, về mặt chính 
trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân 
địch. Một lá phiếu có sức lực một viên đạn.

Ngày mai, quốc dân ta sẽ tô cho thế giới biết 
rằng : dân Việt-nam ta đã :

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ;
Kiên quyết chống bọn thực dân;
Kiên quyết tranh quyền độc lập.
Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra 

những người xứng đáng thay mặt cho mình và 
gánh vác việc nước.
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Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số 
đại biêu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử có 
người không đưọc cử.

Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững 
nền độc lập của Tô quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc 
cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành 
câu: Vi lợi nước, quên lợi nhà. Vì lợi chung, 
quên lợi riêng.

Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng 
đáng với Tồ quốc.

Người không trúng cử cũng không nên ngã 
lóng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với nước, với dân; 
thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó. ở trong 
Quốc hội hay ồ ngoài Quốc hội, mình cũng cứ ra 
sức giúp ích nước nhà. Lần này không được cử, 
ta cứ làm cho quốc dân nhận rõ tài đức của ta, 
thì lần sau quốc dân nhất định cử ta.

Ngày mai, tất cẵ các bạn cử trí đều phẵi nhớ úi 
bầu cử. Ngày mai, mọi người đều nên vui vẻ hưởng 
quyền lợi của một người dân độc lập tự do.

HỒ-CHĨ-MINH

In trên báo Cứu quốc, số 
134, ngày 5 tháng 1 nãm 1946.

Theo đúng bài in 
trên báo Cứu quỗc.



TRẢ LỜI CÁC NHÀ BÁO

Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú 
quý chút nào. Bây giờ phâi gánh chức Chủ tịch 
là vi đồng bào ủy thác thì tói phải gắng làm, 
cũng như một người lính vâng mệnh lệnh quốc 
dân ra trước mặt trận.

Bao giờ đồng bàơ cho tôi lui, thi tới rất vui 
lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn 
tột bậc, là làm sao cho nước ta được độc lập, dân 
ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhô, 
nơi có non xanh nước biếc, đề câu cá, trồng rau, 
sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ 
chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi.

Tháng 1 năm 1946 
HỒ-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 72.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ớ Chủ 
tịch.



LỜI KÊU GỌI SAU KHI KÝ 
HIỆP ĐỊNH Sơ Bộ58

Cùng các Chinh phủ 
Cùng đồng bào toàn

và nhân dân thể giới, 
quốc 'Việt-nam,

Đồng bào Việt-nam nghe tôi, tin tôi, vi suốt 
đời tôi đã đấu tranh chống chế độ thực dân, tranh 
quyền độc lập cho nước nhà.

Nay vì tình hình quốc tế, vì muốn tỏ lòng tin 
vào nước Pháp mới, và sự thành thực của những 
người đại diện cho Chính phủ Pháp, vì tin vào 
sự hoàn toàn độc lập tương lai của nước nhà, tôi 
củng Chính phủ ta ký bẳn Hiệp định sơ bộ vói 
Chính phủ Pháp.

Chúng ta đã ký, thì chúng ta quyết thành thực 
làm đúng theo bẳn Hiệp định. Song muốn đi đến 
kết quả hòa hảo cho hai dân tộc, thì phía Chính 
phủ Pháp cũng phải thành thực làm đúng theo bân 
Hiệp định ấy.

Thế mà mấy hôm nay có nhiều việc tỏ ra rằng 
về phía Pháp chưa thi hành đúng những điều đã 
ký kết. Thí dụ:
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Về việc đình chiến thì Pháp rẳi truyền đơn trong 
Nam-bộ bảo quân đội Việt-nam mang khí giói 
đến nộp cho người Pháp. Tin đó là theo báo Ca-ra- 
ven (Caravelle), cơ quan tuyên truyền của bộ tham 
mưu Pháp ở Nam-bộ sô' 14, ngày 10-3-1946.

Như sau khi đã đình chiến quân Pháp lại đánh 
úp quân ta ồ Nam-bộ và miền nam Trung-bộ.

Như trong bân hiệp định đã nói tất cả các cuộc 
điều động của quân đội Pháp và các chỗ quân Pháp 
sẽ đóng phải được Chính phủ Việt-nam đồng ý 
trước, thế mà ở Hải-phòng, Pháp đã làm trái 
điều đó.

Như trong bẳn Hiệp định sơ bộ đã nói, cuộc 
đàm phán chinh thức sẽ lập tức bắt đằu ngay sau 
khi ký bẳn Hiệp định sơ bộ, thế mà bản Hiệp định 
sơ bộ ký đã một tuần rồi mà bên Pháp vẫn chưa 
định rõ ngày nào sẽ mở cuộc đàm phán chính thức 
ở Ba-lê.

Hỡi đờng bào!

Đòng bào đâ tin tôi và Chính phủ mà tạm hoãn 
cuộc chiến đấu, mà binh tĩnh chờ đợi kết quẳ 
cuộc đàm phán chính thức ố Ba-lê.

Nay vì sự dùng dẳng bên phía Pháp mà đồng bào 
phẫn uất. Tôi kêu gọi đồng bào hây bình tĩnh, 
sẵn sàng chờ lệnh Chính phủ. Tôi cũng tha thiết 
kêu gọi nhân dân và các Chính phủ trên thế giới, 
nhất là nhân dân Pháp, hãy ủng hộ chính nghĩa
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làm sao cho bên phía Pháp thi hành đúng bẳn 
Hiệp định sơ bộ đẽ đi đến kết quẳ hòa hảo giữa 
hai dân tộc và bảo vệ nền hòa bình thế giới.

Hà-nội, ngày 11 tháng 3 năm 1946 
CHỮ TỊCH CHÍNH PHŨ VIỆT NAM 

HỒ-CHl-MINH

In trên báo Cứu quồc, số 186, 
ngày 14 tháng 3 năm 1946. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của HỒ Chủ tịchì Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 77-88.

Theo đúng bài in 
trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ô Chủ 
tịch.



THU GỬI ĐẠI HỘI
CÁC DÂN TỘC THIỀU SÕ
MIỀN NAM TẠI PƠ-LẢY-CU

Cùng các đồng bào dân tộc thiều số,

Hôm nay đồng bào khai hội, sum họp một nhà 
thật là vui vẻ.

Tiếc vi đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội 
được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ 
vẫn gần gũi đồng bào.

Đồng bào Kinh hay Thổ 1), Mường hay Mán2), 
Gia-rai hay Ê-đê, Xê-đăng hay Ba-na và các dân 
tộc thiều số khác, đều là con cháu Việt-nam, đều 
là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết cỏ nhau, 
sướng khô cùng nhau, no đói giúp nhau.

1) Người Tày.
2) Người Dao.

27 HCM

Trước kia chúng ta xa cách nhau, một là vl 
thiếu dây liên lạc, hai là vì có kẻ xui giục đề chia 
rẽ chúng ta.

Ngày nay nước Việt-nam là nước chung của 
chúng ta. Trong Quốc hội có đủ đại biều các dân 
tộc. Chính phủ thì có «NHA DÂN Tộc THiEu số» 
đê săn sóc cho tất câ các đồng bào.
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Giang sơn và Chính phủ là giang sơn và Chính 
phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cẳ dân tộc 
chúng ta phải ĐOÀN KẼT chặt chẽ đề giũ’ gìn nước 
non ta. đề ủng hộ Chính phủ ta.

Chúng ta phải thương yêu nhau, phẳi kính trọng 
nhau, phải giúp đỡ nhau đẽ mưu hạnh phúc chung 
của chúng ta và con cháu chúng ta.

Sông có thề cạn, núi có thê mòn, nhưng lòng 
đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. 
Chúng ta quyết góp chung lực lượng lại đê giữ 
vững quyền tự do, độc lập của chúng ta.

Xin chúc Đại hội thành công.
Lời chào thân ái.

Hà-nội, ngày 19 tháng 4 năm 1946
HO-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời 
kêu gọi của H'ô Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội 1958, tập I, tr. 85-86.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi của Hì) Chủ tịch.
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Cùng đồng bào Nam-bộ yêu quý,

Được tin tôi cùng đoàn đại biếu qua Pháp đề 
mồ cuộc đàm phán chính thức, đồng bào cả nước, 
nhất là đồng bào Nam-bộ đều lấy làm bâng khuâng. 
Bâng khuâng là vì chưa biết tương lai của Nam-bộ 
sẽ ra thế nào ?

Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với 
đồng bào rằng H'ô-Chí-Minh không phẳi là người 
bán nước.

Đồng bào Nam-bộ đã hy sinh đấu tranh mấy 
tháng trường, đề gìn giữ non sông cho toàn nước 
Việt-nam. Cho nên đồng bào cả nước đều phải nhớ 
ơn đồng bào Nam-bộ.

Đồng bào Nam-bộ là dàn nước Việt-nam. Sông 
có thế cạn, núi có thề mòn, song chân lý đó không 
bao giờ thay đôi!

* 

♦ ♦

Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng 
rãi. Năm ngón tay cũng có ngón dài ngón ngắn. 
Nhưng ngắn dài đều hợp nhau lại nơi bàn tay. 
Trong mấy triệu người cũng có người thế này
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thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng 
dõi của tò tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại 
độ, ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì 
ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với 
những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình 
thân ái mà cẵm hóa họ. Có như thế mới thành 
đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn 
sẽ vẻ vang.

Giấy vắn tinh dài, trước khi lên đường đi Pháp, 
tôi xin gửi lời chào thân ái tất câ đồng bào Nam-bộ.

Hà-nội, ngày 31 tháng 5 năm 1946 
HỒ-CHl-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi cùa HÒ Chù tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 91.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu 
gọi cửa Hề Chủ tịch.
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Hỡi đềng bào toàn quốc,

Tôi đi Pháp đã hơn 4 tháng. Hôm nay về đến 
nước nhà. Trông thấy Tồ quốc, trông thấy đồng 
bào, lòng tôi thật là vui vẻ. Tôi có mấy lời báo 
cáo đề đồng bào đều hay:

1 — Trong lúc tôi đi Pháp, lúc tôi ở Pháp, và lúc 
tôi từ Pháp về, vì muốn tỏ lòng cộng tác với 
Việt-nam, Chính phủ Pháp tiếp đãi tôi một cách 
rất long trọng. Vì thật lòng thân thiện với nhân 
dân ta, nhân dân Pháp đối với tôi một cách, rất 
thân mật.

Tôi xin thay mặt đồng bào, mà trân trọng cảm 
tạ Chính phủ và nhân dân Pháp.

Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt 
của cụ Huỳnh quyền Chủ tịch, sự săn sóc giúp đỡ 
của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của Chính phủ, 
sự đồng tâm hợp lực của quốc dân, mà giẳi 
quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến 
thiết cũng tiến bộ.

Tôi xin câm ơn Chính phủ, Quốc hội và toàn thè 
đồng bào.

Tôi cũng luôn luôn nhớ đến kiều bào ở nước 
ngoài, đã ra sức hy sinh phấn đấu, dù cực khố bao 
nhiêu cũng một lòng trung thành với Tố quốc.



390 HO-CHl-MINH tuyên tập

Nhờ sự hiều biết nhân sĩ Pháp ở Bắc và Trung- 
bộ, gần đây những việc khó khăn giữa người Việt 
và người Pháp phần nhiều dàn xếp được.

Tôi mong rằng từ nay sự cộng tác giữa hai 
dân tộc mật thiết hơn nữa.

Tôi không thề không nhớ đến Hoa kiều và kiều 
dân các nước, ai cũng nhớ câu « Huynh đệ chi bang, 
đồng chu cộng tế ».

Lúc tôi đi qua các nơi, gặp anh em người Trung- 
hoa và người Ấn-độ, thì luôn luôn tay bắt mặt 
mừng rất là thân thiện. Bây giờ về đến đất nước 
Việt-nam cũng thế.

2 — Tôi qua Pháp, đáp lại thịnh tình của Chính 
phủ Pháp đã mời tôi, mục đích cốt đè giẳi quyết 
vấn đề Việt-nam độc lập, cùng Trung, Nam, Bắc 
thòng nhất. Vì hoàn cảnh hiện thời ở nước Pháp, 
mà hai vấn đề chưa giải quyết được, còn phải chờ. 
Nhưng không trước thì sau, tôi dám quyết rằng : 
Việt-nam nhất định độc lập, Trung, Nam, Bắc nhất 
định thống nhất.

*
* *

Thế thì trong mấy tháng giời ở Pháp, tôi và 
phái đoàn đã làm được việc gì ?

1 — Chúng tôi đã đem quốc kỳ Việt-nam đến 
nước Pháp. Quốc kỳ ta được Chính phủ Pháp và 
nhân dân Pháp trọng thị, đã được người các nước 
trọng thị.



LỜI TUYÊN BO VỚI QUỐC DÂN 391

2 — Chúng tôi đã làm cho Chính phủ và nhân 
dân Pháp chú ý và hiếu rõ vấn đề Việt-nam hơn 
trước. Mà thế giới cũng chú ý và hièu rõ vấn đề 
Việt-nam hơn trước.

3 — Chúng tôi đã làm cho sò' đông người Pháp 
trở nên bạn hữu của dân Việt-nam, hết sức tán 
thành Việt-nam độc lập, và Việt — Pháp cộng tác 
một cách thật thà, bình đẳng.

4 — Chúng tôi đã làm cho địa vị các đoàn thề 
Thanh niên, Phụ nữ và lao động Việt-nam được 
nâng cao thêm vì các tô chức thế giới đã công nhận 
các đoàn thè ta là hội viên.

5 — Hội nghị Việt — Pháp chưa kết thúc, tháng 
Giêng năm sau sẽ tiếp tục. Nhưng thôa hiệp tạm 
thời 14-9, một là làm cho hai bên Việt — Pháp 
dễ làm ăn, hai là dọn đường cho cuộc hội nghị sau 
này tiến hành một cách thân thiện.

Bây giờ cho đến tháng Giêng, chúng ta phải 
làm gì ?

1 — Chính phủ và nhân dân phải đồng tâm nhất 
trí, ra sức tô chức, ra sức công tác, đoàn kết hơn 
nữa, mô mang kinh tế, xây dựng nước nhà, thực 
hành đời sống mới, khắp mọi phương diện. Bất kỳ 
gái trai già trẻ, bất kỳ sĩ, nông, công, thương toàn 
thè quốc dân phải ra sức làm việc. Làm cho Chính 
phủ và nhân dân Pháp trông thấy, làm cho toàn
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thế giới trông thấy rằng : dân Việt-nam ta đã đủ 
tư cách độc lập, tự do, không thừa nhận ta tự do 
độc lập thì không được.

2 — Người Pháp đối với ta rất thân thiện, thì 
người Việt ở Việt đối với người Pháp cũng nên 
thân thiện.

Đối với quân đội Pháp ta phẳi lịch sự.
Đối với kiều dân Pháp ta phẵi ôn hòa.
Những người Pháp muốn thật thà cộng tác với 

ta, thì ta thật thà cộng tác với họ, ích lợi cho cả 
đôi bên.

Đê tô cho thế giới biết rằng ta là một dân tộc 
văn minh.

Đề cho sô' người Pháp ủng hộ ta càng thêm đông, 
sức ủng hộ càng thêm mạnh.

Đề cho những kẻ khiêu khích muốn chia rẽ, 
không có thế và không có cớ mà chia rẽ.

Đề cho công cuộc thống nhất và độc lập của chúng 
ta chóng thành công.

3 — Hời đồng bào Nam-bộ và miền nam Trung- 
bộ, Trung, Nam, Bắc, đều là đất nước Việt-nam. 
Chúng ta đều chung một tò tiên dòng họ, đều là 
ruột thịt anh em. Nước có Trung, Nam, Bắc, 
cũng như một nhà có ba anh em. Cũng như nước 
Pháp có vùng Noóc-măng-đi (Normandie), Pơ-rô- 
văng-xơ (Provence), Bô-xơ (Beauce).

Không ai có thề chia rẽ con một nhà, không ai 
có thè chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thè 
chia rẽ nưóc Việt-nam ta.

Trong một năm trường, dồng bào kháng chiến, 
người thi tan nhà nát cửa, người thì hy sinh tính
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mạng, người thì bị tù, bị đày. Nhưng lòng yêu 
nước của dồng bào vẫn trơ như đá vững như đồng.

Đối với gan vàng dạ sắt của đồng bào, toàn thế 
quốc dân không bao giờ quên, Tố quốc không bao 
giờ quên, Chính phủ không bao giờ quên.

Tôi kính cẳn nghiêng mình trước linh hồn các 
liệt sĩ và xin lỗi những đồng bào đương khồ sở 
hy sinh.

Một ngày mà Tô quốc chưa thống nhất, đồng bào 
còn chịu khồ, là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ 
không yên. Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng : 
Với quyết tâm của đồng bào, với quyết tâm của 
toàn thề nhân dân, Nam-bộ yêu quý nhất định 
trở lại trong lòng Tô quốc.

Chính phủ Pháp đã thừa nhận rằng đồng bào 
Nam-bộ sẽ bô thăm đề quyết định sô' phận của 
Nam-bộ.

Trong bẳn thôa hiệp tạm thời ký ngày 14-9 
Chính phủ Pháp đã nhận thi hành mấy điều chính 
sau này trong Nam-bộ:

1 — Thả những đồng bào bị bắt về chính trị và 
vì kháng chiến.

2 — Đồng bào Nam-bộ được quyền tự do tô chức, 
tự do hội họp, tự do viết báơ, tự do đi lại, V.V..

3 — Hai bên đều thôi đánh nhau. Chính phủ Pháp 
ổã ký thì chắc phải thi hành.

Vậy thì đồng bào Nam-bộ phẳi làm thế nào ?
1 — Bộ đội Việt cũng như bộ đội Pháp đồng 

thời phải thôi đánh nhau.
2 — Đồng bào phẳi hoạt động bằng chính trị 

theo cách dân chủ.
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3 — Phải đoàn kết chặt chẽ không phân biệt đảng 
phái giai cấp, tôn giáo. Đoàn kết tức là lực lượng. 
Chia rẽ tức là yếu hèn.

4 — Không được báo thù báo oán. Đối với những 
kẻ đi lầm đường lạc lối, đồng bào ta cần phải dùng 
chính sách khoan hồng. Lấy lời khôn lẽ phải mà 
bày cho họ. Ai cũng có lòng yêu nước, chẳng qua 
có lúc vì lợi nhô mà quên nghĩa lớn. Nói lẽ phải 
chắc họ sẽ nghe. Tuyệt đối không được dùng cách 
kịch liệt.

Đó là những việc đồng bào phải làm ngay, đè 
gây một không khí hòa bình, xây đắp con đường 
dân chủ đề đi tới sự nghiệp Việt-nam thống nhất 
của chúng ta.

Lời chào' thân ái, 
Ngày 23 tháng 10 năm 1946 

HỒ-CHl-MINH

In trên báo Cứu quỗc, sỗ 384, 
ngày 23 tháng 10 năm 1946. 
In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hề Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 97-101.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.
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SAU KHI THẢNH LẬP
CHÍNH PHỦ MỚI1'

1) Ngày 3 tháng 11 năm 1946, Quốc hội nhất trí công 
nhận Chính phủ liên hiệp quỗc dân do Hồ Chủ tịch thành 
lập và đứng đằu. Chính phủ mới này thay thế Chính phủ 
được lập ra ngày 2 tháng 3 năm 1946 (bọn phản động 
hoàn toàn bị gạt khôi Chính phủ). Chính phủ mới tiêu 
biẽu cho tinh thần đại đoàn kết của nhân dân cả nước.

Thiea Quốc hội,

Theo ý Quốc hội, Chính phủ mới phải tô rõ tinh 
thần đại đoàn kết, không phân biệt đảng phái. 
Sau khi được Quốc hội ủy nhiệm cho tô chức 
Chính phủ,' tôi đã thăm dò ý kiến của nhiều bậc 
lão thành, đại biễu các đoàn thề cùng các nhân sĩ 
các giới.

Kết quả là, có những vị có tài năng nhận lời 
tham gia Chính phủ. Cụ Huỳnh, vì tuòi già sức 
yếu mà cô' từ, nhưng vì tôi lấy đại nghĩa mà lưu 
Cụ, Cụ cũng gắng ở lại. Lại có nhiều vị đứng ngoài 
sẵn sàng ra sức giúp đỡ: như cụ Bùi-Bằng-Đoàn, 
Linh mục Phạm-Bá-Trực... dầu ở trong hay ngoài 
Chính phủ, ai nấy đều hứa sẽ cô' gắng làm việc, 
một lòng vì nước, vì dân.
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Nhờ sự sốt sắng của anh em mà tôi chóng thành 
lập được Chính phủ, tuy không được 10 phần như 
ý nguyện của Quốc hội, nhưng cũng theo gần đúng 
phương châm Quốc hội đã vạch ra.

Tôi có thế tuyên bô' trước Quốc hội rằng, Chính 
phủ này tỏ rõ tinh thần Quốc dân liên hiệp, là 
một Chính phủ chú trọng thực tế và sẽ ra sức làm 
việc, đề tranh thủ quyền độc lập và thống nhất 
lãnh thồ cùng xây dựng một nước Việt-nam mới.

Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ 
nhân tài Trung, Nam, Bắc tham gia. Đặc biệt là 
đồng bào Nam-bộ không những ố tiền tuyến xung 
phong giữ gìn đất nước, mà lại còn hăng hái dự 
vào việc xây dựng nước nhà.

Trong công việc của Chính phủ sẽ còn nhiều 
bước khó khăn, nhưng nhờ sự ủng hộ của Quốc 
hội và toàn thề quốc dân, Chính phủ sẽ kiên quyết 
đi đến mục đích.

Ngày 4 tháng 11 năm 1946 
HO-CHI-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 102.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'ô Chủ tịch.



CÔNG VIỆC KHẦN CẤP
BÃY giờ1'

Kháng chién và kién quốc

Một mặt phá hoại
Một mặt kiến thiết
Phá hoại đề ngăn địch
Kiến thiết đê đánh địch.
2 việc đều phải có người, có nhiều người.

Người về 
quân sự :

TỒ chức bộ đội (tự vệ, dân quân) 
Chỉ huy bộ đội (tự vệ, dân quân) 
Làm khí giới
Cung cấp lương thực.

Người về 
kinh tế:

Tăng gia sẳn xuất (gạo, muối) 
Mua bán
Thủ công nghệ (vải, giấy, V.V..)
Vận tâi.

Người về 
chính trị:

I Tuyên truyền
) Tồ chức
ị Huấn luyện

Động viên dân chúng.

1) Chỉ thị viết tay của Hồ Chủ tịch.
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Người về giao thông : Mục này nói riêng, phâi 
ổặc biệt chú ý. Vì giao thông là mạch máu của 
tò chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng. 
Giao thông xấu thi các việc đinh trễ.

Người ở đâu ra ? — 1. là các đảng viên nam nữ 
hiện có.

2. Trong lúc này tỏ ra nhiều phần tử hăng hái, 
hoặc trong lúc chiến đấu, hoặc trong công việc 
khác. Phải ra sức kéo họ. (Phẳi làm khéo, vì có 
người hăng hái, nhưng không tán thành Đồ).

3. Phải chọn \ một số khá đông thanh niên, đề 
huấn luyện họ, đào tạo họ.

Đảng viên — Cần phải rửa sạch những thói: 
hẹp hòi, phu diễn, tự đại, ỹ lại, lười biếng, nhút 
nhát, hủ hóa.

Cần phẳi kỷ luật, hoạt bát, siêng năng, dũng cẳm, 
có sáng kiến, làm kiều mãu.

Trước hết phải ăn ở làm sao cho dân phục, dân 
yêu, dân nghe.

Đó là các bẳo đảm cho thắng lợi.

Trường kỳ kháng chiến

Ta phẳi hiẽu và phẳi cho dân hièu rằng: Cuộc 
kháng chiến sẽ rất gay go cực khô.

Dù địch thua đến 99%, nó cũng rán sức cắn lại. 
Vì nó thất bại ở Việt-nam, thì toàn bộ cơ nghiệp 
đế quốc nó sẽ tan hoang.

Vì vậy, nó sẽ đem rất nhiều viện binh (cũng 
không quá sô' 10 vạn) tàu bay xe tăng. Nó sẽ tàn 
phá khủng bô' rất dữ dội. Mục đích là mong làm 
cho dân ta hoẵng sợ, do hoâng sợ đến đầu hàng.
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Nhưng ta phải hiếu: Lực lượng địch chỉ có 
chừng ấy thôi. Ta kiên quyết chống chọi cho qua 
giai đoạn « chớp nhoáng» đó, thì địch sẽ xẹp, 
ta sẽ thắng.

Vì vậy ta phải có, và phải làm cho dân ta có 
Tín tâm và Quyết tâm. Dùng lời lẽ giản đơn, rõ rệt 
mà giải thích cho quần chúng. Cố rán sức qua khỏi 
mùa đóng lạnh lẽo, thì ta sẽ gặp mùa xuân. Qua 
khôi trận khủng bô' ráo riết của địch, thì ta sẽ 
thắng lợi.

Tô chức du kích khắp nơi
Tăng gia sẵn xuất khắp nơi.
Dù phải rút khỏi các thành phô’, 
ta cũng không cần.
Ta sẽ giữ tất cẳ thôn quê.
Khi chỉ có hai bàn tay trống, với một số đồng 

chí bí mật, leo lói trong rừng, ta còn gây nên cơ 
sở kháng Nhật kháng Pháp. Huống gì bây giờ, ta 
có quân đội, có nhân dân. Nam-bộ, địa thế khỏ, 
chuằn bị kém, mà kháng chiến đã hơn 1 năm. 
Ta địa thế tốt, lực lượng nhiều hơn, nhất định 
kháng chiến được mấy năm, đến thắng lợi.

Viết ngày 5 tháng 11 năm 
1946. Tài liệu của Viện bảo 
tàng Cách mạng Việt-nam.

Theo đúng tài liệu của 
Viện bảo tàng Cách 
mạng Việt-nam.



GỬI ĐỒNG BÀO VIỆT-NAM, 
NGƯỜI PHÁP VÀ NGƯỜI 
THẾ GIỚI

Cùng đồng bào Việt-nam,
Cùng người Pháp và người thể giới,

Vì vâng lệnh Chính phủ, mà nhân dân Việt-nam 
sẵn sàng cộng tác thật thà với nhân dân Pháp.

Vì hiêu rõ đại nghĩa, mà nhân dân Pháp mong 
muốn cộng tác thật thà với nhân dân Việt-nam.

Vì tôn trọng chữ ký mà Chính phủ Việt-nam ra 
sức thực hành một không khí thân thiện. Tiếc vì 
một đôi nơi, như miền Nam nước Việt, ở Hẫi-phòng 
và Lạng-sơn, một sô' người Pháp không hièu tâm 
lý dân Việt-nam không làm theo ý nguyện dân 
Pháp, đã gây nên những cuộc xung đột đò máu 
giữa hai bên.

Tôi nghiêng mình trước anh hồn những chiến sĩ 
và đồng bào Việt-nam, đã vì Tô quốc mà hy sinh 
tính mệnh.

Tôi cũng ngậm ngùi thương xót chơ những người 
Pháp đã tử vong.

Than ôi, trước lòng bác ái, thì máu Pháp hay 
máu Việt cũng đều là máu, người Pháp hay người 
Việt cũng đều là người.



Bút tích của Hồ Chủ tịch, Lời kên gọi 
toàn quỗc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 
năm 1946.
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Trong hai cuộc đại chiến, Pháp hy sinh hàng 
triệu người đè chống bọn xâm lăng, đề tranh lại 
quyền thống nhất, độc lập.

Nước Pháp cách Việt-nam muôn dặm, Việt-nam 
thống nhất độc lập có động chạm gì đến người 
Pháp mà người Pháp lại muõn cản trở Việt-nam. 
Người Việt-nam sẵn sàng hoan nghênh và cộng tác 
với những người sĩ nông công thương Pháp qua 
đây làm ăn. Những lợi ích hợp lý về tiền tệ và 
văn hóa của người Pháp ở đây sẽ được Việt-nam 
bẳo vệ. Những người Pháp không muốn ai phạm 
đến chủ quyền mình, thì phải tôn trọng chủ quyền 
Việt-nam.

Chính phủ Việt-nam đã ký tạm ước với Chính 
phủ Pháp thi Chính phủ và nhân dân Việt-nam 
quyết làm đúng theo tạm ước đó.

Đồng thời Chính phủ và người Pháp cũng phải 
làm theo tạm ước đó. Đó là lợi ích cho cả hai bên.

Chính phủ và nhân dân Việt-nam kiên quyết cộng 
tác thật thà với người Pháp. Song khi phẵi giữ 
chủ quyền của Tồ quốc, cần hy sinh thì cũng 
kiên quyết hy sinh.

Tôi thay mặt Chính phủ mà kêu gọi đồng bào 
toàn quốc sẵn sàng theo mệnh lệnh của Chính phủ.

Tôi cũng kêu gọi người Pháp ở đây thôi những 
hành động khiêu khích và thành thật cộng tác với 
Việt-nam một cách bình đẳng thân thiện. Máu 
Việt-nam và máu Pháp đã đô nhiều rồi. Không 
nên đô nữa. Vì lý lẽ gi, vì lợi ích của ai, mà đem 
máu quý báu cũa thanh niên Pháp (một thanh
28 HCM
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niên đăy những tương lai vẻ vang) đỗ trên non 
nước Việt-nam. Người Việt và người Pháp cùng 
tin tưởng vào đạo đức:

Tự do, bình đẳng, bác ái, độc lập.
Người Việt-nam và người Pháp có thề và càn 

phải bắt tay nhau trong một sự nghiệp cộng tác 
bình đẳng, thật thà, đề gây dựng hạnh phúc chung 
cho cả hai dân tộc.

Đó là ý nguyện rõ rệt của Việt-nam, mong người 
Pháp và toàn thế giới biết chơ.

In trên báo Cứu quỗc, số 414, 
ngày 23 tháng 11 năm 1946.

HỒ-CHÍ-MINH

Theo đúng bài in trên 
báo Cứu quỗc.



LỞI KÊU GỌI TOÀN QUỐC 
KHẢNG CHIẾN60

Hỡi đ'ông bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phẵi nhân 
nhượng. Nhung chúng ta càng nhân nhượng, thực 
dân Pháp càng lấn tói, vì chúng quyết tâm cướp 
nước ta lần nữa !

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cẳ, chứ nhất 
định không chịu mất nưóc, nhất định không 
chịu làm nô lệ.

Hỡi ã'ông bào !

Chúng ta phải đứng lên !
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người 

trẻ, không chia tôn giáo, dâng phái, dân tộc. Hễ là 
người Việt-nam thì phẳi đứng lên đánh thực dân 
Pháp đẽ cứu Tỗ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có 
gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, 
thuồng, gậy gộc. Ai cũng phâi ra sức chống thực 
dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tụ vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt 
máu cuối cùng đè giữ gìn đất nước.
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Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một 
lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về 
dân tộc ta.

Việt-nam độc lập và thống nhất muôn năm !
Kháng chiến thắng lợi muôn măn !

Hà-nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
HO-CHĨ-MINH

Bút tích lưu tại Viện bảo 
tàng Cách mạng Việt-nam.

Theo đúng bút tích.



GỬI NHÂN DÂN VIỆT-NAM, 
NHÂN DÂN PHÁP, NHÂN 
DÂN CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH

Chúng tôi, Chính phủ và nhân dân Việt-nam nhất 
định đấu tranh giành độc lập và thống nhất toàn 
quốc, nhưng sẵn sàng hợp tác thân thiện với nhân 
dân Pháp. Vì vậy mà chúng tôi đã ký bẵn Hiệp 
định 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946.

Song bọn thực dân phản động Pháp đã thiếu 
thành thực, coi những bản ký kết đó như những 
mớ giấy lộn.

ở Nam-bộ, họ tiếp tục bắt bớ tàn sát và gây hấn 
với các nhà ái quốc Việt-nam. Họ ức hiếp những 
người Pháp lương thiện chủ trương sự thành thực, 
và tố chức chính phủ bù nhìn đè chia rẽ dân tộc 
chúng tôi.

ỡ Nam Trung-bộ, họ tiếp tục khủng bô' đồng bào 
chúng tôi, tấn công quân đội Việt-nam và xâm lược 
lãnh thồ của chúng tôi.

ỡ Bắc-bộ, họ gây những cuộc xung đột đề đánh 
chiếm Bắc-ninh, Bắc-giang, Lạng-sơn và nhiều nơi 
khác. Họ bao vây cửa bề Hẳi-phòng, làm cho người 
Trung-hoa, người Việt-nam, người ngoại quốc khác 
và cả người Pháp nữa không thề buôn bán được. 
Họ tìm cách bóp cồ dân tộc Việt-nam và phá hoại 
chủ quyền quốc gia của chúng tôi. Hiện nay họ đem
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xe tăng, tàu bay, trọng pháo và chiến hạm đê tàn 
sát đồng bào chúng tôi, và chiếm lấy cửa bề Hải- 
phòng cùng các tỉnh khác ven sông.

Thế chưa hết, họ còn huy động thủy, lục, không 
quân và gửi cho chúng tôi nhiều tối hậu thư. Họ 
tàn sát những đồng bào già cả, trẻ con và đàn bà 
ở cả thủ đô Hà-nội.

Ngày 19-12-1946, hồi 20 giờ, họ tấn công Hà-nội, 
thủ đô nước Việt-nam.

Những hành động của thực dân Pháp định chiếm 
lấy nước chúng tôi thực rõ rệt, không thê chối 
cãi được.

Dân tộc Việt-nam nay bị đặt trước hai đường: 
một là khoanh tay, cúi đầu trở lại nô lệ; hai là 
đấu tranh đến cùng đê giành lấy tự do và độc lập.

Không! Dân tộc Việt-nam không đê cho người 
ta trở lại thống trị nữa.

Không! Dân tộc Việt-nam không bao giờ muốn 
trở lại nô lệ nữa. Dân tộc Việt-nam thà chết chứ 
không chịu mất độc lập và tự do.

Nhân dân Pháp ỉ

Chúng tôi yêu chuộng các bạn, và muốn hợp tác 
thành thực vói các bạn trong khối liên hiệp Pháp 
vì chúng ta có một lý tưởng chung: tự do, bình 
đẳng, và độc lập.

Chính bọn thực dân phản động Pháp đã làm ô 
danh nước Pháp, và tìm cách chia rẽ chúng ta bằng 
cách khiêu chiến. Chừng nàơ nước Pháp hiều rõ nền 
độc lập và thống nhất của chúng tôi, và gọi những 
kê thực dân Pháp hiếu chiến về, thì tình giao hảo 
và sự hợp tác giữa hai dân tộc Việt — Pháp sẽ trở 
lại ngay.



GỮI NHÂN DÂN VIỆT-NAM... 407

Binh linh Pháp !

Giữa các bạn và chúng tôi, không có sự thù hiềm 
gì cả. chỉ vì quyền lợi ích kỷ mà bọn thực dân 
phân động khơi ra những xung đột. Lợi lộc chỉ họ 
hưởng, chết chóc thì các bạn phải chịu, huy chương 
thắng trận thì về phần bọn quân phiệt. Nhưng đối 
với các bạn và gia đình các bạn, chỉ là sự đau khô 
khốn cùng. Các bạn nên nghĩ kỹ đi. Các bạn có 
thề bằng lòng hy sinh xương máu các bạn và đời 
sống các bạn cho phản động không? Trở lại với 
chúng tôi, các bạn sẽ được tiếp đãi như bầu bạn 
của chúng tôi.

Nhân dân các nước Đồng minh!

Sau hồi đại chiến vừa qua, các nước dân chủ đang 
tô chức hòa bình, thế mà bọn phẳn động Pháp lại 
giày xéo lên những bản Hiến chương Đại-tây-dương 
và Cựu-kim-sơn. Họ đang gây chiến tranh xâm 
lược ở Việt-nam. Họ phẳi hoàn toàn chịu trách 
nhiệm. Nhân dân Việt-nam yêu cầu các bạn can 
thiệp.

Hỡi đồng bào!

Cuộc kháng chiến rất lâu dài và đau khò. Dù 
phải hy sinh bao nhiêu và thời gian kháng chiến 
đến bao giờ, chúng ta cũng nhất định chiến đấu 
đến cùng, đến bao giờ nước Việt-nam được hoàn 
toàn độc lập và thống nhất. Chúng ta có 20 triệu 
chống lại 10 vạn thực dân. Cuộc thắng lợi của chúng 
ta rất có bẳo đảm.
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Thay mặt cho Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng 
hòa, tôi ra lệnh cho quân đội, anh em tự vệ, dân 
quân và tất cả đồng bào ba kỳ:

1—Nếu quân Pháp tấn công chúng ta, chúng ta 
phải hăng hái phản công lại với tất cả khí giới mà 
chúng ta có. Tất cả quốc dân Việt-nam phâi đứng 
dậy bảo vệ TÔ quốc.

2 — Phải bảo vệ sinh mệnh và tài sân các ngoại 
kiều, và đối đãi tử tế với tù binh.

3 — Kẻ nào giúp đỡ quân địch phải nghiêm trị.
Ai giúp đỡ, bảo vệ đất nước, sẽ được ghi công.

Đồng bào Việt-nam !

Tồ quốc lâm nguy, chúng ta phải đứng cả dậy. 
Việt-nam độc lập và thống nhất muôn năm! 
Kháng chiến thành công muôn năm!

Ngày 21 tháng 12 năm 1946 
HO-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ớ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 106-108.

Theo đúng bài in trong 
sách Nhỉéng lời kêu gọi 
của H'6 Chủ tịch.



CHÚC NĂM Mới

Cờ đô sao vàng tung bay trước gió, 
Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông. 
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, 
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng.
Tiến lên chiến sĩ! Tiến lên đồng bào!
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! 
Thống nhất độc lập, nhất định thành công!

Ngày 1 tháng 1 Đinh Hợi (1947) 
Hỗ-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của Hề Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 116.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của Hề Chủ tịch.



THU GỬI CÁC CHIẾN sĩ 
QUYẾT TỬ QUÂN THỦ Đô

Cùng các chiến sĩ yêu quý trung đoàn Thủ đõ

Các em ăn tết thế nào ? Vui vê lắm chứ ? Tôi và 
nhân viên Chính phủ vì nhớ đến các em cho nên 
cũng không ai nỡ ăn tết. Còn 90 phần trăm đồng 
bào ở hậu phương cũng giảm bớt 90 phần trăm 
mâm cỗ tiệc tùng, ai cũng tiết kiệm đê dự bị công 
cuộc trường kỳ kháng chiến.

Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử đề cho 
Tổ quốc quyết sinh. Các em là đại biêu cái tinh 
thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm 
đê lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua 
Hai bà Trưng, Lý-Thường-Kiệt, Trần-Hưng-Đạo, 
Lê-Lợi, Quang-Trung, Phan-Đình-Phùng, Hoàng- 
Hoa-Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan 
góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó, đề truyền lại 
cho nòi giống Việt-nam muôn đời về sau.

Chỉ kiên quyết dũng cẳm, các em đã sẵn có, 
đây tôi chỉ nhắc lại một vài điều mà các em phải 
nhớ luôn luôn:

1) Phải hết sức khôn khéo, nhanh chóng, bí mật, 
phải biết cách hóa chính vi linh.

2) Phải rút kinh nghiệm hàng ngày hàng giờ. 
Phải đề phòng việt gian trinh thám.
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3) Phải hết sức cẳn thận. Phải luôn luôn có sáng 
kiến đề lợi dụng thời cơ.

4) Tuyệt đối đoàn kết.
Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng 

Chính phủ và lòng toàn thề đồng bào, luôn luôn 
ồ bên cạnh các em.

Tôi thay mặt Chính phủ và đồng bào gửi cho 
các em lời chào thân ái và quyết thắng.

Ngày 27 tháng 1 năm 1947
HO-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'6 Chù tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 136-137.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.



LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BẢO 
PHẢ HOẠI ĐỀ KHẢNG CHIẾN

Hỡi đồng bào yêu nuớc!

Vi sao ta phẵi kháng chiến ?
— Vì không kháng chiến thì Pháp sẽ cướp nước 

ta lần nữa. Chúng sẽ bắt dân ta làm nô lệ lần nữa. 
Chúng sẽ bắt dân ta đi phu, đi lính, nộp thuế, nộp 
sưu. Chúng sẽ giật hết quyền tự dơ dân chủ của 
ta. Chúng sẽ cướp hết ruộng nương, của cẫi của ta. 
Chúng sẽ khủng bố, chém giết anh em bà con ta. 
Chúng sẽ đốt phá nhà cửa, đền chùa ta. Đồng bào 
thử xem Hà-nội, Hải-phòng thì rõ.

— Vì ta không chịu làm trâu ngựa cho Pháp, 
vì ta phải giữ gìn non sông đất nước ta, cho nên 
ta phẵi đánh bọn thực dân Pháp.

Đánh thì phâi phá hoại. Ta không phá thì Pháp 
cũng phá. Nếu nhà cửa kiên cố mà Pháp có thè 
dùng làm nơi căn cứ, thì Pháp sẽ đem xe tăng, 
tàu thủy đến đánh ta, vá chúng sẽ đốt phá cướp 
bóc sạch trơn. Vì vậy ta phải phá trước, cho Pháp 
không dùng được. Dù chúng ta muốn đè cống, 
đề đường, đê nhà mà dùng cũng không dùng được, 
vi Pháp sẽ chiếm hết, phá hết.

Bây giờ ta phải phá đê chặn chúng lại, không cho 
chúng tiến lên, không cho chúng lợi dụng.
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Ta VÌ nước mà hy sinh chịu khò một lúc. Đốn 
ngày kháng chiến thắng lợi, ta sẽ cùng nhau kiến 
thiết và sửa sang lại, nào có khó gì.

Các chiến sĩ ở trước mặt trận, hy sinh xương 
máu cho Tỗ quốc, họ còn không tiếc, không lẽ ta 
lại tiếc một đoạn đường, một cái cống hay một 
ngôi nhà, mà đê bọn Pháp lợi dụng, đặng đánh 
Tố quốc ta.

Đồng bào đều là người ái quốc, chắc không ai nỡ 
lòng như thế.

Vậy tôi thiết tha kêu gọi toàn thê đồng bào 
đều ra sức giúp. Phá cho rộng, phá cho sâu, phá 
cho bọn Pháp không lợi dụng được. Một nhát cuốc 
của đồng bào, cũng như một viên đạn của chiến sĩ 
bắn vào quân địch vậy.

Tôi trân trọng hứa với đồng bào rằng: Kháng 
chiến thắng lợi rồi tôi ra sức cùng đồng bào sửa 
sang tu bồ lại hết. Chúng ta sẽ làm những đường 
sá cầu cống khéo hơn, những nhà cửa tốt hơn và 
xứng đáng với một dân tộc tự do, độc lập hơn.

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!
Việt-nam độc lập muôn năm !

Ngày 6 tháng 2 năm 1947 
HO-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 146-147.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.



THƯ GỬI ĐỒNG BÀO SAU cuộc 
HỘI KIẾN VỚI PÔN MUÝT,1’ ĐẠI 
DIỆN CAO ỦY PHÁP BÔ-LA2)

1) Paul Mus.
2) Bollaert.

Cùng toàn thè Sồng bào,
Cùng bộ đội, dân quân, tự vệ toàn quốc,

Toàn dân ta kháng chiến đến nay đã 5 tháng. 
Đồng bào Nam-bộ kháng chiến đến nay là 20 tháng.

Người Pháp đồ máu đã nhiều. Dân ta hy sinh 
cũng không ít.

Vi nhân đạo, vì hòa bình, vì muốn giữ cảm tình 
với Pháp, Chính phủ ta đề nghị với Chính phủ 
Pháp, căn cứ vào nguyện vọng thống nhất và độc 
lập của dân ta, tìm cách dàn xếp cuộc chiến tranh.

Song bọn quân phiệt thực dân Pháp, quen thói 
hung tàn, bất nhân, vô lễ. Chúng khinh miệt bộ 
đội ta và nhân dân ta. Chúng đưa ra những điều 
kiện kiêu hãnh ngang ngược. Chúng đòi:

1) Ta phải nộp vũ khí cho chúng.
2) Ta phẳi đê cho quân đội Pháp tự do đi khắp 

nước ta V.V..
Thế là chúng đòi ta đầu hàng. Chúng đòi bóp cồ 

Tô quốc ta. Chúng đòi ta đè cho chúng tha hồ đốt 
làng, cướp của, tàn sát nhân dân, hãm hiếp phụ
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nữ, phá hoại đền chùa và nhà thờ. Thế là chúng 
đòi toàn thề đồng bào ta và con cháu ta đời đời 
phải quỳ gối cúi đầu làm nô lệ cho chúng !

Hỡi toàn thề đồng bào !
Hỡi toàn thề bộ đội, dân quân, tụ vệ !

Chúng ta quyết không đê cha mẹ bà con ta cho 
chúng giết hại. Quyết không đê vợ con chị em ta 
cho chúng hãm hiếp. Quyết không đề nhà thờ, 
làng xóm, tài sản đồng bào ta cho chúng cướp bóc.

Chúng ta quyết không chịu làm vong quốc nô.
Vì vậy, tôi thay mặt Chính phủ, kêu gọi toàn 

thê đồng bào, phải ra sức kháng chiến, giúp đỡ 
bộ đội đánh giặc.

Tôi ra lệnh cho toàn thề bộ đội, dân quân, tự vệ 
phải kiên quyết chiến đấu, xung phong giết giặc.

Mỗi công dân phẳi là một chiến sĩ. Mỗi làng phải 
là một chiến hào.

Chúng ta phẳi kiên quyết hy sinh chiến đấu, đè 
đánh tan bọn quân phiệt thực dân, đề tranh lấy 
thống nhất và độc lập.

Hỡi toàn thè đ'ông bào! Hỡi toàn thề chiến sĩ!
TÔ quốc đang kêu gọi chúng ta. Thắng lợi đang 

chờ đợi chúng ta. Tiến lên, tiến lên !
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi 1 
Việt-nam thống nhất và độc lập muôn năm !

Ngày 25 tháng 5 năm 1947
HỠ-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời kêu Theo đúng bài in trong
gọi của Hề Chủ tịch, Nhà sách Những lời kêu gọi
xuất bản Sự thật, Hà-nội, của Hò Chủ tịch.
1958. tập I, tr. 174-175.



GỬI NAM Nữ CHIẾN sĩ DÂN 
QUAN, tụ Vệ Và du Kích 
TOÀN QUỐC

Tôi thay mặt Chính phủ và toàn thê đồng bào 
gửi lời khen ngợi các chiến sĩ.

Dân quân, tự vệ và du kích là lực lượng của toàn 
dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức 
tường sắt của Tô quốc. Vô luận kẻ địch hung bạo 
thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, 
thì địch nào cũng phải tan rã.

Các chiến sĩ dân quân, tự vệ và du kích ở 
Nam-bộ, ở thủ đô, ở miền duyên hải và ở các nơi, 
đã chứng rõ sự thực đó một cách rất anh hùng. 
Từ đây về sau, lực lượng ta càng ngày càng vững, 
kinh nghiệm ta càng ngày càng nhiều thì ta càng 
tô cho địch biết, tỏ cho thế giới biết rằng dân quân, 
tự vệ và du kích Việt-nam là những người ái quốc 
sắt đá, là những chiến sĩ anh hùng.

Nhưng chúng ta không tự mãn, tự túc, không 
kiêu ngạo, chúng ta phải luôn luôn thực hành mấy 
đỉều này:

1) Trong nội bộ, phải đồng cam cộng khô. Phẳi 
giữ kỷ luật, phải siêng tập tành, phải giữ bí mật, 
luôn luôn cằn thận, lúc có địch cũng trấn tĩnh như 
không có địch, lúc xa địch cũng nghiêm ngặt như 
gần địch;
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2) Đối với dân, phải bẳo vệ dân, phẳi giúp đỡ 
dân, phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu ;

3) Đối với công việc, phải lập làng kháng chiến 
khắp nơi, phải luôn tích cực hành động ;

4) Đối với địch, phải kiên quyết, dũng cảm. 
Phải có kế hoạch mưu trí, phải hữu tiến vô thoái, 
phải thi đua nhau trong việc giết giặc, cướp 
súng, V.V.. Song đối với tù binh thi phải đối đãi họ 
một cách nhân đạo.

Hỡi chiến sĩ yêu quý, tôi chắc các chiến sĩ kiên 
quyết làm đúng những điều đó, tôi chắc trường 
kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, thống nhất 
độc lập nhất định thành công.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 27 tháng 5 năm 1947

HỒ-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của HỒ Chủ tịch, Nhà 
xuất bàn Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 185-186.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.

29 HCM



KỶ NIỆM 6 THÁNG
KHẢNG CHIẾN

Cùng quốc dân đồng bào,
Cùng toàn thề chiển sĩ Vệ quỗc quân, 
dân quân, tự vệ,

Thực dân phản động Pháp, động viên hải lục 
không quân hàng chục vạn người. Chúng chi tiêu 
vào quân phí mỗi ngày hàng chục triệu bạc. Chúng 
mong dùng lực lượng ào ạt, chiến lược chớp 
nhoáng, trong vài ba tháng, cướp lấy nước ta. 
Chúng lại thuê một lũ bù nhìn, mong phá hoại 
kháng chiến, chia rẽ đồng bào ta. Song âm mưu 
quân sự và chính trị của chúng đều hoàn toàn 
thất bại. Kháng chiến ở Nam-bộ đến ngày nay 
đã gần 2 năm. Kháng chiến toàn quốc đến hôm nay 
vừa đúng 6 tháng. Mà sức kháng chiến của ta 
càng mạnh. Sự thắng lợi của ta càng rõ ràng. 
Đó là vì sao ?

A—'Vi kháng ehién của ta là chính nghĩa.

Ta chỉ giữ gìn non sông, đất nước của ta, chỉ 
chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của 
Tỗ quốc.

Còn thực dân phản động Pháp thì mong ăn cướp 
nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ. Vậy ta là 
chính, địch là tà. Chính nhất đỉnh thắng tà.
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B — Vì đòng bào ta đại đoàn két.

Toàn dân Việt-nam chỉ có một lòng: Quyết 
không làm nô lệ.

Chỉ có một chí: Quyết không chịu mất nước,
Chỉ có một mục đích: Quyết kháng thiến đè tranh 

thủ thống nhất và độc lập cho Tố quốc.
Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một 

bức tường đồng xung quanh Tô quốc. Dù địch 
hung tàn, xẫo quyệt đến mức nào, đụng đầu nhằm 
bức tường đó, chúng cũng phải thất bại.

c — Vì tưởng sĩ ta dũng cảm.

Tuy khí giới ta còn kém, kinh nghiệm ta còn ít, 
nhưng lòng kiên quyết, chí hy sinh của tướng sĩ 
ta đã lập những chiến công oanh liệt, vẻ vang có 
thè nói là kinh trời động đất.

D — Vi chiến lưực ta đàng.

Địch muốn dùng cách đánh mau, thắng mau. 
Nếu chiến tranh kéo dài, hao binh tòn tướng, 
chúng sẽ thất bại.

Vậy ta dùng chiến lược trường kỳ kháng chiến, 
đề phát trièn lực lượng, tăng thêm kinh nghiệm. 
Ta dùng chiến thuật du kích, đế làm cho địch hao 
mòn, cho đến ngày ta tồng phản công, đè quét sạch 
lũ chúng.

Thế địch như lửa, thế ta như nước. Nước nhất 
định thắng lửa.

Hơn nữa trong cuộc trường kỳ kháng chiến, 
mỗi công dân là một chiến sĩ. Mỗi làng là một 
chiến hào. Hai mươi triệu đồng bào Việt-nam quyết 
đánh tan mấy vạn thực dân phản động.
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E — Vi ta nhièu bàu bạn.

Chiến tranh xâm lược của thực dân phản động 
là phi nghĩa. Ai cũng chán ghét. Kháng chiến cứu 
quốc của ta là chính nghĩa, cho nên được nhiều 
người bênh vực.

Số đông nhân dân Pháp muốn hòa bình thân 
thiện với ta.

Nhân dân thuộc địa đồng tình với ta.
Các dân tộc châu Á ủng hộ ta. Dư luận trong 

thế giới tán thành ta.
Về mặt tinh thần, địch đã hoàn toàn thất bại, 

ta đã hoàn toàn thắng lợi.

Hỡi quốc dân đồng bào!
Hỡi toàn thề các chiẽn sĩ!

Cuộc trường kỳ kháng chiến còn kinh qua nhiều 
bước gian nan.

Chúng ta phải hy sinh, chịu khố và phải gắng 
sức. Nhưng chúng ta quyết hy sinh chịu khồ và 
gắng sức 5 năm, 10 năm đè phá tan cái xiềng xích 
nô lệ 80 năm vừa qua, đề tranh lấy quyền thống 
nhất và độc lập cho muôn đời sắp đến. Tôi thay 
mặt Chính phủ :

Ra lệnh cho toàn thề tướng sĩ, trước đánh đã 
hăng, từ nay phải đánh hăng hơn, phẳi thi đua 
nhau xung phong giết giặc ;

Kêu gọi toàn thề đồng bào ra sức tăng gia sản 
xuất, ra sức cất lúa giữ đê, ra sức ủng hộ bọ đội;

Khuyên cán bộ chính trị, hành chính và chuyên 
môn phải cô' gắng khắc phục mọi nỗi khó khăn, ra 
sức sửa chữa các khuyết điềm, gắng làm những 
người cán bộ kiều mẫu.
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Chúng ta đồng tâm nhất trí. Chúng ta nhất định 
sẽ thắng lợi.

Chúng ta phải mạnh mẽ tiến lên !
Đánh tan thực dân phản động Pháp !
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi !
Việt-nam độc lập thống nhất muôn năm !

Ngày 19 tháng 6 năm 1947
HO-CHl-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'6 Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I. tr. 196-198.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'6 Chủ tịch.



THƯ GỬI CÁC BẠN THANH NIÊN

Các bạn thanh niên yêu quý,

Nhân dịp Hội nghị thanh niên Việt-nam, tôi gửi 
lời chào các bạn được kết quẳ mỹ mãn.

Sau đây, mấy ý kiến đề giúp các bạn thảo luận:
Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ 

tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh 
hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các 
thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai 
cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện 
tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc 
đè chuằn bị cái tương lai đó.

Chúng ta phẵi nhận rằng thanh niên ta rất hăng 
hái. Nhưng chúng ta cũng phải nhận rằng phong 
trào thanh niên ta cỏn chật hẹp, mặc dầu từ ngày 
Cách mạng tháng Tám đến nay, thanh niên có cơ 
hội đễ phát trièn một cách mau chóng và rộng 
rãi hơn.

Vậy nên nhiệm vụ của các bạn là phải tìm đủ 
mọi cách đề gây một phong trào thanh niên to lớn 
và mạnh mẽ.

Theo ý tôi, muốn đạt mục đích đó, thì mỗi thanh 
niên nhất là mỗi cán bộ phải kiên quyết làm bằng 
được những điều sau đây :
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a) Các Sự hy sinh khó nhọc thì minh làm trước 
người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thi mình 
nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, 
hậu thiên hạ lạc).

b) Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng quyết 
làm cho kỳ được.

c) Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không 
ham địa vị và công danh phú quý.

d) Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, 
đối với việc.

đ) Quyết tâm làm gưcmg về mọi mặt, siêng năng, 
tiết kiệm, trong sạch.

e) Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc, nên nói ít, làm 
nhiều, thân ái đoàn kết.

Như thế thì ai cũng sẽ yêu mến kính phục thanh 
niên và phong trào thanh niên nhất định sẽ ăn 
sâu lan rộng.

Hiện nay thanh niên không thiếu gì nơi hoạt 
động, không thiếu gì công việc làm: nào ở bộ đội, 
dân quân du kích, nào mở mang bình dân học vụ, 
nào tăng gia sản xuất, V.V..

Có chí làm thì quyết tìm ra việc, và quyết làm 
được việc.

Tôi lại khuyên các bạn một điều nữa, là chớ đặt 
những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc 
nghe sướng tai nhưng không thực hiện được.

Việc gì cũng cần phải thiết thực: nói được, 
làm được. Việc gì cũng phải từ chỗ nhỏ dần dần 
đến chỗ to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần 
dần đến cao. Một chương trình nhô mà thực hiện 
được hẳn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát 
mà làm không được.
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Đó là một kinh nghiệm của một người bạn có 
lịch duyệt, thật thà đem bày tỏ với các bạn. Mong 
các bạn gắng sức và thành công.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 17 tháng 8 năm 1947

HỒ-CHĨ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 214-215.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'ô Chủ tịch.



KHUYÊN THANH NIÊN1’

1) Bài này Hồ Chủ tịch làm khi ghé thăm một lán 
trại của thanh niên xung phong làm đường, trong kháng 
chiến chống Pháp.

Không có việc gì khó, 
Chỉ sợ lòng không bền, 
Đào núi và lấp biền, 
Quyết chí ắt làm nên.

In trcng sách Thơ Bác H'ô, Theo đúng bài in trong
Nhà xuất bản Quân đội nhân sách Thơ Bác H'ô.
dân, Hà-nội, 1976, tr. 120.



KỶ NIỆM ngay thành Lập 
GIẢI PHỚNG QUÂN VIỆT-NAM

Từ Giải phóng quân đến Vệ quốc quân.
Đội thứ nhất của Giải phóng quân ngày trước 

là cái hạt giống bé nhỏ, do đó mà nảy nở thành 
cái rừng to lớn là Vệ quốc quân ngày nay, nếu 
người ngoài trông thấy bước đầu của Giẳi phóng 
quân thì chắc họ sẽ cho rằng đó là một trò chơi 
của trẻ con, hay là công việc của mấy người 
« không tưởng », chắc họ sẽ mỉa mai rằng :

« Vài chục thằng thanh niên học trò và dân 
cày, Thò có, Nùng có, Trại có, Kinh có. Với vài 
khằu súng quèn, mươi con dao mã tấu, mà cũng 
dám tự gọi là quân, cũng dám gánh cái trách nhiệm 
giải phóng cho dân tộc ».

Nhưng Đảng ta đã quyết tâm làm cho kỳ đưực 
kể hoạch gây dựng Giải phóng quân, đã giao cho 
đồng chí Võ-Nguyên-Giáp thi hành.

Kết quả đã chứng tô rằng : chính sách của Đảng 
ta rất đúng, chính sách đúng là vì ta dựa theo' cái 
chân lý giản đơn và thiết thực này: dân tộc 
Việt-nam nhất định phải được giẳi phóng. Muốn 
giải phóng thi phải đánh phát-xít Nhật và Pháp. 
Muốn đánh chúng thì phâi có lực lượng quân sự. 
Muốn có lực lượng thì phải có tồ chức. Muốn tò 
chức thành công thì phẫi có kế hoạch, có quyết tâm.
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Ban đầu lương thực, khí giới, chăn áo, thuốc 
men, cái gì cũng thiếu thốn. Bộ đội thường phải 
nhịn đói, nhưng vẫn hăng hái tươi cười.

Chẳng mấy lâu, từ vài chục người đã trưởng 
thành đến vài trăm người thanh niên rầm rầm 
kéo đến xin vào bộ đội. Nhờ đồng bào Việt-bắc 
hăng hái giúp đỡ mọi mặt, có người bán cả trâu, 
cả ruộng đè giúp, đồng bào các nơi cũng ra sức 
ủng hộ, bộ đội thì đánh luôn được mấy trận vê 
vang, từ đó, người càng đông, sức càng mạnh. 
Chẳng những lập nên khu giải phóng, mà lại xây 
dựng căn cứ khắp nơi.

Trông thấy tinh thần hăng hái và kỷ luật nghiêm 
minh của quân giải phóng, cho nên đồng bào rất 
yêu mến.

Giải phóng quân đã làm. tròn nhiệm vụ đoạn 
trước, là giúp sức hoàn thành cuộc Cách mạng 
tháng Tám, xây dựng nền Dân chủ cộng hòa, cũng 
làm tròn nhiệm vụ đoạn sau, là đè lại cho Vệ quốc 
quân một số cán bộ rất tốt và một cái truyền 
thống oanh liệt vẻ vang.

Trong lúc kháng chiến này, kỷ niệm ngày thành 
lập Giẵi phóng quân thì chúng ta cần phải nhớ 
những ý nghĩa sau đây:

1) Vệ quốc quân, dân quân du kích phải luôn 
luôn phát triễn cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tính 
thần vững như đồng, cái chí khí quật cường tất 
thắng, cái đạo đức : trí, dũng, liêm, trung của Giải 
phóng quân.

2) Khi trước, phải đối chọi với hai kẻ địch là 
Nhật, Pháp, chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng
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mà chúng ta vẫn tồ chức nên một lực lượng mạnh 
mẽ là giải phóng quân đè đánh đô chúng. Ngày nay. 
chúng ta chỉ đối chọi với một kẻ thù là thực dân 
phản động Pháp mà chúng ta lại có Đảng, có Quốc 
hội, có Chính phủ, có Mặt trận, có lực lượng khống 
lồ là Vệ quốc quân và dân quân du kích, có 20 triệu 
đồng bào ủng hộ, có dư luận thế giới bênh vực. 
Vì vậy cuộc kháng chiến của ta nhất định phải 
thắng lợi.

Nhân dịp này, tôi gửi lời cầm ơn đồng bào 
Việt-bấc trước đã ra sức giúp Giải phóng quân, 
nay thì ra sức ủng hộ kháng chiến. Tôi gửi lời 
chào thân ái và quyết thắng cho các anh em Giải 
phóng quân cũ nay đang anh dũng chiến đấu trong 
hàng ngũ Vệ quốc quân.

Việt-bác, ngày 22 tháng 12 năm 1947
HO-CHI-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 231-232.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HỒ Chủ tịch.



MƯỜI HAĨ ĐIỀU RĂN

Nước lấy dân làm gốc.
Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, lực 

lượng chính là ở dân, vậy tất câ anh chị em các 
bộ đội, cơ quan Chính phủ và các đoàn thề, trong 
khi tiếp xúc hoặc sống chung với nhân dân, ai ai 
cũng phải nhớ và thực hành 12 điều sau đây :

6 dièu khồng nên:

1. Không nên làm điều gì có thê thiệt đến nương 
vườn, hoa màu, hoặc làm bàn làm hư nhà cửa, đồ 
đạc của dân.

2. Không nên năn nỉ quá hoặc mượn cho bằng 
được những đồ vật người ta không muốn bán 
hoặc cho mượn.

3. Không nên đưa gà còn sống vào nhà đồng bào 
miền ngược.

4. Không bao giờ sai lời hứa.
5. Không nên xúc phạm đến tín ngưỡng phong 

tục của dân (như nằm trước bàn thờ, giơ chân lên 
bếp, đánh đàn trong nhà, V.V.).

6. Không nên làm hoặc nói gì có thề làm cho 
dân hiễu lăm rằng mình xem khinh họ.
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6 đièu nên làm :

1. Giúp công việc thực tế hàng ngày cho đồng 
bào (như việc gặt hái, lấy củi, nước, vá may, V.V.).

2. Tùy khả năng mà mua đùm những đồ cần 
dùng cho những người ở xa chợ búa (như dao, 
muối, kim, chỉ, bút, giấy, V.V.).

3. Nhân những lúc rảnh, kè cho đồng bào nghe 
những chuyện vui ngắn, giản dị có ích lợi cho tinh 
thần kháng chiến mà không lộ bí mật.

4. Dạy dân chữ quốc ngữ và những điều vệ sinh 
thường thức.

5. Nghiên cứu cho hiếu rõ phong tục mọi nơi, 
trước là đè gây cảm tinh và sau đè dăn dần giải 
thích cho dân bớt mê tín.

6. Làm cho dân nhận thấy minh là người đứng 
đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật.

Bài thơ cò động

Mười hai đi'ều trên 
Ai làm chả được. 
Hễ người yêu nước, 
Nhất quyết không quên. 
Tập thành thói quen, 
Muôn người như một,
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Quãn tốt dân tốt, 
Muôn sự đều nên. 
Gốc có vững cây mới bèn, 
Xây lău thắng lợi trên nền nhân dân.

Ngày 5 tháng 4 năm 1948

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 255-256.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.



GỬI HỘI NGHỊ DẰN QUẢN 
TOÀN QUỐC

Nhân dịp này, tôi gửi lời thân ái chúc các đại 
bièu mạnh khỏe, và nhờ các đại biều chuyên lời 
tôi hỏi thăm toàn thè dân quân du kích. Sau đây lã 
vài ý kiến của tôi đối với dân quân du kích.

Nói chung, thì dân quân du kích đã có công khá 
to trong kháng chiến. Nhiều nơi, hoặc là đã phối 
hợp chặt chẽ với Vệ quốc quân, hoặc là tự mình 
đánh giặc. Công việc trừ gian, đánh thò phỉ, diệt 
hội tề, phá giao thông của địch, học chữ quốc ngữ, 
tăng gia sản xuất, dân quân du kích đều hăng hái 
cố gắng và đã thu được những kết quả khá.

Dân quân du kích có những làng oanh liệt như 
làng Đình-bảng và nhiều làng khác. Có những 
chiến sĩ xuất sắc như Phạm-Văn-Trác, Lê-Bình, 
Nguyễn-Văn-Y, Đỗ-Văn-Thin, Đặng-Văn-Giêng, 
Phạm-Văn-Man và nhiều người khác. Chúng ta 
cũng phải khen ngợi những đội phụ lão du kích 
và phụ nữ du kích đã dũng cảm xung phong 
giết giặc.

Đó là những ưu điềm mà chúng ta cần phẳi phát 
trièn thêm.

Nhưng dân quân du kích cũng còn những khuyểt 
điềm cần phâi sửa chữa ngay. Nhiều nơi chưa 
hièu rõ ràng, chưa hiếu triệt đề ý nghĩa du kích,



Bút tích của Hồ Chủ tịch ghi ồ trang đầu 
quyền sô vàng của Trường Nguyẽn-Ái- Quốc 
trung ương, tháng 9 năm 1949.
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vi vậy mà có khuynh hướng sai lầm, là ham đánh 
trận to, ham đánh những cứ đièm kiên cố của địch. 
Chưa thiết thực thi hành tự cấp tự túc, xem 
thường việc tăng gia sân xuất.

Chưa phối hợp thật chặt chẽ với Vệ quốc quân.
Chưa biết tự động tìm địch mà đánh.
Về mặt tô chức và huấn luyện, thì ham hình 

thức, ít thiết thực.
Chúng ta phải kiên quyết và mau chóng sửa chữa 

những khuyết điếm ấy. Chúng ta phẳi:
1. Thiết thực tố chức và thiết thực huấn luyện 

dân quân du kích từng làng. Lấy dân quân du kích 
làng làm nền tảng đồng thời phải kiện toàn các đội 
du kích thoát ly sinh sản.

2. Làm cho mỗi đội viên hiều rõ và tin tưởng 
vào lực lượng của ta, tin tưởng vào vũ khí thô sơ 
của ta.

3. Phối hợp thật chặt chẽ với Vệ quốc quân.
4. Làm cho mỗi đội viên hiều rõ nhiệm vụ vê 

vang của họ.
5. Làm cho họ hiêu rõ chiến thuật du kích là: 

phải luôn luôn giữ quyền chủ động, phải tìm địch 
mà đánh, phải luôn luôn khuấy rối phá hoại địch, 
phẳi cộng những thắng lợi nhỏ thành thắng lợi to.

6. Phải thực hành tự cấp, tự túc bằng cách thiết 
thực tăng gia sẵn xuất.

7. Phải thực hành những điều đó bằng cách thi 
đua. Làng này thi đua với làng khác, huyện, tỉnh, 
khu này thi đua với huyện, tỉnh, khu khác.

Tôi hứa rằng Chính phủ sẽ khen thưởng những 
người và những đội xuất sắc nhất trong cuộc thỉ 
đua đó.
30 HCM
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Với kế hoạch rõ ràng và thiẽt thực của Hội nghị, 
với lòng hăng hái của toàn thế dân quân du kích, 
với sự giúp đỡ của đồng bào, tôi chắc rằng dân 
quân du kích sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là: 
giết nhiều giặc, cướp nhiều súng, lập nhiều công 
đê giúp cho trường kỳ kháng chiến mau thắng lợi, 
thống nhất và độc lập mau thành công.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 4 năm 1948 

HỒ-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của HÒ Chù tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1958, tập I, tr. 249-250.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gại 
của H'ô Chủ tịch.



GUI HỘI NGHỊ TÔNG Bộ 
VIỆT-MINH

Kính gửi Tong bộ Việt-minh,

Hôm nay Tổng bộ khai Hội, tiếc vì tôi quá bận 
việc không dự Hội được, tôi xin gửi lời kính chúc 
các đại biêu mạnh khỏe và Hội nghị thành công.

Sau đây tôi xin nhắc lại một ít kinh nghiệm đè 
các đại biều rõ.

Việt-minh sở dĩ có thành công là nhờ có chính
sách đúng:

a) Từ lúc đầu chính sách đối nội của Việt-minh 
là đoàn kết toàn dân, tranh độc lập cho Tô quốc.

Đề đi đến mục đích đó, Vỉệt-minh quyết định 
đánh cả Nhật, cả Pháp.

Trong lúc chĩ mới có một nhóm đồng chí và hai 
bàn tay trắng, trong lúc Nhật, Pháp liên hiệp đề 
áp bức phong trào ái quốc, quyết định như thế có 
người cho là ngây thơ. Nhưng kết quả đã tỏ rằng 
chính sách Việt-minh là đúng.

b) Đối ngoại, là chính sách Việt-minh đi với phe 
dân chủ.

Trong lúc phát-xít Đức, Ỷ, Nhật đang ngang 
trời dọc đất, đánh đâu thắng đó, trong lúc các 
nước dân chủ đang lâm vào những bước thất bại 
đau đớn, định chính sách như thế cũng có người
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cho là điên rồ. Nhưng Việt-minh lúc bấy giờ đã 
đoán trước rằng Đồng minh dân chủ nhất định sẽ 
thắng lợi. Kết quả cũng chứng tỏ rằng chính sách 
của Việt-minh là đúng.

c) Trong lúc Nhật, Pháp đang hợp tác chặt chẽ, 
Việt-minh đoán trước rằng chúng sẽ phẳn nhau, 
mà Nhật sẽ phản Pháp trước. Dơ sự đoán định đó, 
Việt-minh đã chuần bị kế hoạch đề lợi dụng cơ hội 
đó. Kết quả cũng chứng tô rằng chính sách Việt- 
minh là đúng.

d) Việt-minh từ đầu đã chắc chắn tranh được 
độc lập cho Tô quốc, cho nên định kế hoạch lập 
khu giải phóng chẳng những đề làm căn cứ địa 
mà lại đẽ huấn luyện cán bộ quân sự và hành 
chính sau này. Kết quả cũng chứng tô rằng chính 
sách Việt-minh là đúng.

e) Đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, 
cướp được chính quyền, Việt-minh định tồ chức 
một chính phủ rộng rãi, gồm tất cả các nhân tài 
trong nước đè gánh vác việc quốc gia. Lúc đó có 
người nghĩ rằng các nhân sĩ có danh vọng chưa 
chắc vui lòng hựp tác với Việt-minh. Song vì 
Việt-minh đặt quyền lợi Tồ quốc và dân tộc lên 
trên hết, và lấy lòng chí công vô tư mà làm việc, 
cho nên những người có tài đức danh vọng đều 
vui lòng hợp tác trong Chính phủ.

g) Đến thời kỳ càn phải phát triền đoàn kết toàn 
dân hơn nữa, Việt-minh đã kịp đề ra và giúp đữ 
sự tồ chức Liên-Việt phát triền rất nhanh chóng 
và rộng rãi, và do đó Việt-minh càng phát triễn và 
củng cố.

h) Chính sách Việt-minh là cốt giữ hòa bình, 
song đến ngày kháng chiến, Việt-minh ra sức ủng



GỮI HỘI NGHỊ TONG Bộ VIỆT-MINH 437

hộ chính sách trường kỳ kháng chiến của Chính 
phủ. Trong cuộc kháng chiến này, Việt-minh đoán 
trước rằng sẽ thắng lợi và nhất định sẽ thắng lợi. 
« Đã tin lần trước, ắt nhằm lời sau ».

Nói tóm lại, từ lúc tò chức đến ngày nay, kinh 
nghiệm đã tô rằng chính sách Việt-minh đều đúng, 
đó là những điều cần phát trièn và nêu cao.

Tuy vậy, Việt-minh có một khuyết diêm là: phát 
triền chóng quá, thành thử không kịp huấn luyện 
cán bộ cho khắp, vì vậy mà nhiều nơi cán bộ làm 
sai chính sách chung, thậm chí một đôi phần tử 
trở nên hủ hóa.

Ngày nay, Việt-minh một mặt cần chú ý huấn 
luyện cán bộ từ cấp xã trở lên. Một mặt thì các 
cán bộ cần phâi tự phê bình kiềm điềm cho xứng 
đáng với nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang của mình. 
Và hội viên Việt-minh thì cần phải trở nên những 
người xung phong trong mọi việc kháng chiến kiến 
quốc.

Tôi mong Hội nghị đặt những kế hoạch thiết 
thực đề phát triền và củng cố Việt-minh trong dịp 
thi đua ái quốc.

Chào thân ái
Ngày 20 tháng 4 năm 1948

HỒ-CHÍ-MINH

In trong 
gọi của

sách Những lời kêu
H'6 Chủ tịch, Nhà

xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập I, tr. 257-259.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'ỗ Chủ tịch.
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Mục đích thi đua ái quốc là gì ?
Diệt giặc đói khb,
Diệt giặc dốt nát,
Diệt giặc ngoại xâm.

Cách làm là:
Dựa vào
Lực lượng của dãn
Tinh thần của dân.

Đề gây

Hạnh phác cho dân.
Vì vậy bốn phận của người dân Việt-nam, bất 

kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc 
gì, đều cần phải thi đua nhau.

Làm cho mau — Làm cho tốt — Làm cho nhiều.

Mỗi người dân Việt-nam, bất kỳ già, trẻ, trai, 
gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở 
nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: 
quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện 
khằu hiệu :

Toàn dãn kháng chiẽn
Toàn diện kháng chiẽn
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Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta
Vừa kháng chiến, vừa kiển qúốc.

Kết quả đầu tiên thi đua ái quốc là:

Toàn dân sẽ ãủ ăn ẫủ mặc.
Toàn dân sẽ biẽt đọc biết viết.
Toàn bộ đội sẽ ã'ây đủ lương thực khí giới, 
Đề giết giặc ngoại xâm.
Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.

Thế là chúng ta thực hiện :

Dân tộc độc lập, 
Dân quyền tự do, 
Dân sinh hạnh phúc.

Đề đi đến kết quẳ tốt đẹp đó, tôi xin

Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng 
hái tham gia mọi công việc;

Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc 
người lớn ;

Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh 
nghiệp;

Đbng bào công nông thi dua sản xuất;
Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng 

tác và phát minh.
Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy lầm việc 

phụng sự nhân dân.
Bộ đội và dân quân thi đua giễt cho nhiều giặc, 

đoạt cho nhiều súng.
Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia 

kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nồi, thi
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đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và 
mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi 
nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch đê đi đến 
thắng lợi cuối cùng.

Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận 
của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên 
quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những 
chúng ta có thê thắng lợi mà chúng ta nhất định 
thắng lợi trong thi đua ái quốc.

Hỡi toàn thê đồng bào !
Hỡi toàn thề chiến sĩ !
Tiến lên !

Ngày 11 tháng 6 năm 1948 
HO-CHI-MINH

In trên báo Sự thật, số 95, 
ngày 19 tháng 6 năm 1948.

Theo đúng bài in trên 
báo Sự thật.



THƯ GỬI HỘI NGHỊ VĂN HÓA
TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI

Gửi Hội nghị văn hóa toàn quốc,

Nhân dịp Hội nghị văn hóa toàn quốc, tôi gửi 
lời thân ái chúc mừng các đại biều.

Trong sự nghiệp vĩ đại kháng chiến kiến quốc 
của dân tộc ta, văn hóa gánh một phần rất quan 
trọng. Từ ngày chính quyền dân chủ thành lập đến 
nay, các nhà văn hóa đã cố gắng và đã thành công. 
Song từ nay trở đi, chúng ta cần phải xây đắp một 
nền văn hóa kháng chiến kiến quốc thiết thực và 
rộng rãi, đê giúp sự nghiệp kháng chiến kiến quốc 
của toàn dân. Muốn đi đến kết quầ đó, tôi thiết 
tưởng, các nhà văn hóa ta cần tồ chức chặt chẽ và 
đi sâu vào quần chúng.

Nhiệm vụ của văn hóa chẳng những đè cò động 
tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của 
nhân dân, mà còn phẳi nêu rõ những thành tích 
kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới 
biết. Các nhà văn hóa ta phải có những tác phằm 
xứng đáng, chẳng những đè bièu dưcmg sự nghiệp 
kháng chiến kiến quốc bây giờ, mà còn đề lưu 
truyền những gương mẫu oanh liệt kháng chiến 
kiến quốc cho con cháu đời sau.
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Trong phong trào thi đua ái quốc của toàn dân, 
tôi mong rằng Hội nghị sẽ có một chương trinh 
thi đua ái quốc về mặt trận văn hóa. Tôi chắc rằng 
sau Hội nghị này, văn hóa của ta sẽ có một sự 
phát triền mạnh mẽ.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 15 tháng 7 năm 1948

HỒ-CHÍ-MINH

In trong sách về công tác 
văn hóa văn nghệ, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
tr. 24-25.

Theo đúng bài in trong 
sách Về công tác văn 
hóa văn nghệ.



NÓI CHUYỆN TRONG BUỒI 
BẾ MẠC HÔI NGHỊ CẢN Bộ 
CỦA ĐẢNG LẦN THỨ SÁU

Lần này, Hội nghị có đủ đại biều Trung, Nam, 
Bắc và cán bộ cao cấp của Đảng trong chính quyền, 
quân sự, kinh tế, tài chính, Đảng vụ, dân vận, kiềm 
tra, V.V., về dự, đó là một điềm tốt.

Những vấn đề thảo luận thì nhiều, nhưng đều 
hướng vào một đường đi: kháng chiến thắng lợi, 
xây dựng dân chủ mới đè tiến tới chủ nghĩa xã 
hội.

Phương hướng đã định, ta nhằm vào phương 
hướng ấy mà đi, thế nào ta cũng đi tới đích.

Năm nay, những việc chúng ta phải làm là :
1. Đầy tới quân sự, kháng chiến trên hết, quân 

sự trên hết. Mọi việc phải nhằm vào điềm làm cho 
kháng chiến thắng lợi.

2. Chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới 
lên trên, bắt đầu từ xã ; dưới làm lên trên, trên 
làm xuống dưới, tự nhiên mọi việc sẽ thành.

3. Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không 
chi dùng. Đó là tất cả chính sách kinh tế, tài chính 
của ta.

4. Chỉnh đốn các đoàn thề quần chúng. Ta thắng 
lợi là nhờ dân mà hiện giờ nhiều đơàn thè dân 
chúng còn rất kém.
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5. Muốn làm được những việc trên, trước hết 
phải chinh đốn nội bộ Đảng. Phải nêu ra những 
việc chính, nắm lấy đó mà làm.

Đẳng ví như cái máy phát điện, các công việc 
trên ví như những ngọn đèn, máy mạnh thì đèn 
sáng.

Trong Đảng, có những việc khẳn yếu như :
a) Ta thiếu nhiều cán bộ quá : phải đào tạo huấn 

luyện cho dần dần có đủ. Muốn có nhiều cán bộ, 
Đẳng phải giúp đỡ cho cán bộ tự học tập. Đảng 
đã giúp, cán bộ phải chịu khó học. Đồng chí ta 
nhiều người kinh nghiệm thực hành khá, nhưng 
về văn hóa thì i tờ. Những đồng chí trí thức đọc 
nhiều nhưng không có kinh nghiệm công tác, chưa 
quen nền nếp làm việc của Đảng.

Vậy phải nâng cao lý luận cho cán bộ cũ và dạy 
cho cán bộ trí thức làm công tác quần chúng.

b) Lối làm việc trong Đảng hiện nay mắc hai 
khuyết diêm:

— Cán bộ cũ làm việc theo lối thủ công nghiệp,
— Cán bộ mới làm việc theo lối khoa học nhưng 

lại quá trớn, không hợp với hoàn cẳnh kháng chiến.
Phải sửa chữa lối làm việc cho hợp lý, vừa với 

điều kiện của ta, đừng phạm vào hình thức, 
máy móc.

c) Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ 
viết lên trán chữ « cộng sản » mà ta được họ yêu 
mến.

Quần chúng chỉ quý mến những người có tư 
cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình 
phải làm mực thước cho người ta bắt chước. 
Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn
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còn những người hủ hóa. Đẵng có trách nhiệm gột 
rửa cho các đồng chí đó.

Hò hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước 
đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng: 
cần, kiệm, liêm, chính.

Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết 
mình trước tiên. -

d) Đồng chí ta, tuy có khi khác nhau về chủng 
tộc hay khác nhau về nguồn gốc giai cấp, nhưng 
là những người cùng chủ nghĩa, cùng mục đích, 
cùng sống, cùng chết, chung sướng chung khô, 
cho nên phải thật thà đoàn kết. Muốn đi tới mục 
đích, không phải chĩ tô chức là đủ, phải chân thành 
trong tư tưởng nữa.

Ta có hai cách đề thực hiện thống nhất tư tưởng, 
đoàn kết nội bộ là : Phê bình và tự phê bĩnh.

Từ trên xuống dưới, ai nấy đều phải dùng nó 
đễ càng ngày càng đoàn kết, tiến bộ.

d) Giữ kỷ luật.
Đẳng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh 

thì chỉ như một người. Đó là nhờ có kỷ luật. Kỷ 
luật của ta là kỷ luật sắt, nghĩa là nghiêm túc và 
tự giác. Các đồng chí chúng ta cần phải ra sức giữ 
gìn kỷ luật sắt của Đẵng.

* 

* ♦

Ta họp trong lúc phong trào cách mạng thế giới 
đương tiến triền rất mau, nhất là cuộc thắng lợi 
của nhân dân và Đảng Trung-quốc.
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Ta là Đảng Đông-dương, nhưng còn có nhiệm vụ 
giúp sức vào công việc giẳi phóng Đông-Nam châu 
Á nữa. Vì ở châu Á, Đảng ta là đảng mạnh; vè 
thành tích thì Đảng ta là Đảng đầu tiên ở Đông- 
Nam Á giành được chính quyền. Nói như thế 
không phải đè tự cao, tự đại, mà đề cô' gắng làm 
tròn trách nhiệm.

Thế giới ngót 2.000 triệu người, số đẳng viên 
cộng sản có trên 20 triệu, đổ đồng cứ 100 người 
dân là có một người cộng sản. ỡ Đông-dương, 
theo sô' liệu hiện nay, cứ 112 người dân là có một 
người cộng sản. Đó là một điều đáng mừng. Nếu 
ai cũng làm được đầy đủ nhiệm vụ thì kháng 
chiến nhất định chóng thắng lợi, kiến quốc nhất 
định chóng thành công.

Đảng Cộng sản Đông-dương muôn năm !
Cách mạng thế giới thành công muôn năm !

Nói ngày 18 tháng 1 năm 1949. 
In trong sách Vì độc lập tự 
do, vĩ chủ nghĩa xã hội, 
Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1976, tr. 85-87.

Theo đúng bài in trong 
sách Vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội.



TUYÊN BỐ CỦA CHÍNH PHỦ
NƯỚC VIỆT-NAM DAN chủ 
CỘNG HÒA VỚI CHÍNH PHỦ 
CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã 
đánh đỗ nền thống trị của đế quốc Nhật và Pháp 
ở Việt-nam, nước Việt-nam dân chủ cộng hòa 
thành lập. Ngày 2-9-1945, Chính phủ lâm thời của 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa phát bièu bẳn 
Tuyên ngôn độc lập trước quốc dân Việt-nam và 
thế giới. Ngày 3-3-1946, Quốc hội (Quốc dân Đại 
hội) Việt-nam bầu Chính phủ chính thức của 
nước Việt-nam.

Ngày 23-9-1945, quân đội thực dân Pháp đánh 
Nam-bộ. Sau đó, nước Pháp đã ký với Việt-nam 
bản Hiệp định sơ bộ 6-3-4946 và Tạm ước 
14-9-1946. Nhưng thực dân Pháp vẫn tiếp tục cuộc 
chiến tranh phi nghĩa trái với ý nguyện hòa bình 
của nhân dân Pháp. Chúng lại thành lập chính phủ 
bù nhìn Bảo-Đại đê dùng làm lợi khí xâm lược 
Việt-nam và lừa gạt thế giới.

Quyết bảo vệ nền độc lập của Tố quốc chống 
thực dân Pháp, nhân dân và quân đội Việt-nam 
đương chiến đấu anh dũng và ngày càng gần 
thắng lợi cuối cùng. Trẳi qua mấy năm kháng 
chiến, nước Việt-nam từng được nhân dân toàn
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thế giới đồng tình và ủng hộ. Chính phủ Việt-nam 
dân chủ cộng hòa tuyên bô' với Chính phủ các 
nước trên thế giới rằng : Chính phủ Việt-nam dân 
chủ cộng hòa là Chính phủ hợp pháp duy nhất của 
toàn thè nhân dân Việt-nam. Căn cứ trên quyền 
lợi chung, Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng hòa 
sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với tất cả Chính 
phủ nước nào trọng quyền bình đẳng, chủ quyền 
lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt-nam, 
đề cùng nhau bẳo vệ hòa bình và xây đắp dân chủ 
thế giói.

Ngày 14 tháng 1 năm 1950 
Chủ tịch

nước Việt-nam đàn chủ cộng hòa 
HỠ-CHl-MINH

In trên báo Sự thật, số 127, 
ngày 25 tháng 1 năm 1950.

Theo đúng bài in trên 
báo Sự thật.



Hồ Chủ tịch trên đài quan sát trận Đông- 
khê trong chiến dịch Biên giới, năm 1950.



THU GỬI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOẢN

Nhân dịp Đại hội, tôi gửi lời thân ái chúc các 
đại biều mạnh khỏe và Đại hội có kết quả thiết 
thực, tốt đẹp. Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, 
giai cấp công nhân ta đã góp một phần quan trọng 
và đã có những thành tích vẻ vang, từ nay giai 
cấp công nhân ta ắt phải cố gắng hơn nữa. Theo 
ý tôi, những việc chính mà Đại hội phải làm là :

— Tố chức và huấn luyện toàn thề công nhân 
trong vùng tự do và trong vùng tạm bị chiếm;

— Lãnh đạo công nhân xung phong thi đua ái 
quốc và chuần bị tồng phản công;

— Đi đến tố chức toàn thè lao động trí óc cũng 
như lao động chân tay ;

— Giúp đỡ và lãnh đạo nông dân về mọi mặt;
— Liên lạc mật thiết với công nhân thế giới, 

trước hết là với công nhân Trung-hoa và công 
nhân Pháp.

Trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc,
trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ mới, giai 
cấp công nhân phải là người lãnh đạo. Vì vậy mọi 
nam nữ công nhân phải cố gắng học hôi, tiến bộ,
31HCM
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phải CÔ' gắng xung phong làm kièu mẫu trong mọi 
việc, đè làm trọn nhiệm vụ vê vang của giai cấp 
mình.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 23 tháng 2 năm 1950 

HO-CHÍ-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của HÒ Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập n, tr. 12.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.



TRẢ LỜI CAC NHÀ BẢO
VỀ VẤN ĐỀ MỸ CAN THIỆP
VÀO ĐÔNG-DƯƠNG

— HỒI: Xin Chủ tịch cho biết hiện trạng chính 
sách dể quốc Mỹ can thiệp ở Đông-dương thẽ nào ?

— ĐÁP : Lâu nay đế quốc Mỹ đã công khai can 
thiệp vào Đông-dương.62 Lâu nay thực dân Pháp 
làm chiến tranh ố Việt-nam, Miên và Ai-lao là nhờ 
tiền bạc, súng đạn Mỹ, và theo chỉ thị của Mỹ.

Nhưng đế quốc Mỹ càng ngày càng mưu gạt 
thực dân Pháp đề độc chiếm lấy Đông-dương, 
vì lẽ đó mà Mỹ càng ngày càng trực tiếp và tích 
cực can thiệp về mọi mặt: quân sự, chính trị, 
kinh tế.

Và cũng vì lẽ đó mà mâu thuẫn giữa đế quốc 
Mỹ và thực dân Pháp ngày càng nhiều.

— HÔI: Thưa Chủ tịch, Mỹ can thiệp thì đối với 
nhân dân Đông-dương ảnh hưởng thẽ nào ‘ỉ

— ĐÁP: Đế quốc Mỹ đưa súng đạn của chúng 
cho lũ tay sai tàn sát nhân dân Đông-dương.

Đưa hàng hóa đến đè ngăn trở không cho tiêu 
công nghệ của người Đông-dương phát triền.

Đưa văn hóa trụy lạc đề đầu độc thanh niên 
ở những vùng tạm bị chiếm.
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Chúng dùng chính sách mua chuộc, dụ dỗ, chia 
rẽ. Chúng cố lôi kéo một số người bất lương làm 
tay sai cho chúng cùng chúng mưu chinh phục 
nước ta.

— HỒI: Xin Chủ tịch cho biết ta đối phó thể nào?
— ĐÁP: Muốn độc lập thì các dân tộc Đông- 

dương quyết phẳi đánh tan thực dân Pháp là kẽ 
thù sổ một.

Đồng thời phẵi chống bọn can thiệp Mỹ. Chúng 
can thiệp càng mạnh, ta càng đoàn kết và chiến 
đấu mạnh hơn.

Ta phầi vạch rõ âm mưu cùa chúng cho nhân dân 
đều thấy, nhất là nhân dân ở vùng tạm bị chiếm.

Ta phải lột mặt nạ bọn người cam tâm làm chó 
săn cho đế quốc Mỹ đề dụ dỗ lừa bịp, chia rẽ nhân 
dân ta.

Dân tộc Việt-nam đoàn kết chặt chẽ với dân 
tộc anh em Miên, Lào thi sức mạnh sẽ đủ đánh tan 
thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.

Đế quốc Mỹ đã thất bại ở Trung-quốc. Đế quốc 
Mỹ sẽ thất bại ở Đông-đương.

Chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta
nhất đỉnh thắng lựi.

Trả lời ngày 25 tháng 7 
năm 1950.' In trong sách 
Những lời kêu gọi của 
HỒ Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, năm 1956, 
tập II, tr. 25-26.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của Hề Chủ tịch.



LỜI KÊU GỌI TRONG ngay
THƯƠNG BINH TỦ sĩ 27-7

Cùng toàn thề đồng bào!
Anh em thương binh và gia đĩnh tử sĩ!

Khi nạn ngoại xâm ào ạt đến, nó đến như một 
trận lụt to. Nó đe dọa tràn ngập cả non sông Tò 
quốc. Nó đe dọa cuốn trôi cả tính mệnh, tài sân, 
chìm đắm cả bó mẹ vợ con của dân ta.

Trước cơn nguy hiêm ấy, sô' đông thanh niên yêu 
quý của nước ta đã dũng cẳm xông ra trước mặt 
trận. Họ quyết đem xương máu của họ đắp thành 
một bức tường đồng, một con đê vững đề ngăn cản 
nạn ngoại xâm tràn ngập Tồ quốc, làm hại 
đồng bào.

Họ quyết hy sinh tính mệnh họ, đề giữ gìn tính 
mệnh của đồng bào.

Họ quyết hy sinh gia đinh và tài sản họ đè bảo 
vệ gia đình và tài sẳn của đồng bào.

Họ quyết liều chết chống địch đế cho Tò quốc và 
đồng bào sống.

Họ là những chiến sĩ anh dũng của chúng ta.
Trong đó có người đã bô một phàn thân thề ở 

trước mặt trận. Có người đã bô mình ở chiến 
trường. Đó là thương binh, đó là tử sĩ.
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Cách mấy ngày trước họ là những thanh niên 
lành mạnh, vui vẻ, oanh liệt. Trải qua những ngày 
ăn gió nằm sương, những trận mưa bom bão đạn, 
họ bị tay què chân cụt, họ hóa ra thương binh.

Họ đã hy sinh cho ai ?
Thương binh và tử sĩ đã hy sinh cho Tô quốc, đã 

hy sinh cho đồng bào. Đề báo đáp công ơn đó, 
Chính phủ đang tìm mọi cách đề giúp đỡ anh em 
thương binh và gia đình tử sĩ.

Tôi cũng rất mong đồng bào' sẵn lòng giúp đỡ họ 
về vật chất và về tinh thần.

Từ trước đồng bào đã giúp đỡ nhiều. Nhưng tay 
chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại 
được. Và những tử sì không thè tái sinh. Mà lòng 
bác ái của đồng bào cũng không có hạn.

Vì vậy tôi mong và chắc rằng: đồng bào trưóc 
đã giúp đỡ, sau này sẽ sẵn sàng giúp đỡ mãi. Nhân 
dịp này, tôi xin thay mặt anh em thương binh và 
gia đình tử sĩ cám ơn đồng bào.

Tôi cũng thay mặt Chính phủ gửi lời thân ái 
an ủi anh em thương binh và gia đình tử sĩ và 
hứa rằng Chính phủ luôn luôn tìm cách săn sóc 
các bạn.

Chúc các bạn được bình yên.

Chào thân ái và quyết thắng 
Hữ-CHÍ-MINH

Tài liệu của Viện bảo tàng Theo đúng tài liệu của 
Cách mạng Việt-nam. Viện bảo tàng Cách

mạng Việt-nam.



LỜI KẼU GỌI nhan ngày kỷ 
NIỆM CÁCH MẠNG THẢNG TÁM 
VÀ NGÀY ĐỘC LẬP

Cùng đòng bào trong nước và ngoài nước, 
Cùng các chiển sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích xã, 
Cùng cán bộ Chính phủ và Đoàn thề, 
Cùng các cháu thanh niên và nhi dong,

Lần này là lần thứ năm chúng ta kỹ niệm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh độc lập. Cuộc 
kháng chiến của ta cũng đã năm năm.

Chúng ta hãy kiềm đièm qua tinh hình trong 
năm năm, đè ấn định công việc những ngày sắp đến.

Trước ngày Cách mạng tháng Tám, chúng ta có 
hai kẻ dịch trực tiểp là đế quốc Nhật và thực dân 
Pháp và một kẻ địch gián tiểp là phản động Quốc 
dân đảng Trung-quốc. Nghĩa là sức địch rất to lớn.

Trước ngày Cách mạng tháng Tám, chúng ta 
chưa có chính quyền, chưa có quân đội chính quy. 
Mặt trận dân tộc còn nhô hẹp và bí mật. Nghĩa là 
sức ta rất thiếu thổn.

Nhưng vì ta khéo lợi dụng điều kiện quốc tế ớ 
ngoài, vì ta khéo đoàn kểt vầ khéo ứng động viên
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trong nước, cho nên ta đã đôi thế yếu thành thế 
mạnh, đã thắng ba kẻ địch, đã đưa Cách mạng đến 
thắng lợi, độc lập đến thành công.

* 
* *

Nước ta vừa độc lập, thì giặc Pháp liền khai 
chiến.

Với binh nhiều, tướng đủ, khí giới tối tân, 
chúng định đánh mau thắng mau.

Với quân đội mới tố chức, với vũ khí thô sơ, ta 
quyết kế truờng kỳ kháng chiến.

Sự thật đã chứng tô rằng: chiến Vược ta đã 
thăng chiến luợc địch.

Từ ngày khởi chiến ở Việt-nam, Chính phủ Pháp 
đã lập lên đổ xuống hơn chục lần. Thống soái Pháp 
đã bị thay đôi 5, 6 bận. Quân đội Pháp ngày càng 
hao mòn. Nhân dân ta ngày càng đoàn kết và 
quyết tâm.

Hiện nay, thực dân Pháp đã phải công khai thú 
thật rằng: chúng đã kiệt quệ rồi, chúng không thế 
kéo dài chiển tranh nữa, nếu không có Mỹ giúp.

Thực dân Pháp yêu cầu Mỹ giúp, nhưng lại sợ 
Mỹ gạt chúng đi, đề độc chiếm Đông-dương như 
Nhật đã gạt chúng mấy năm về trước.

Từ ngày bắt đầu chiến tranh, Mỹ đã ra sức giúp 
giặc Pháp. Nhưng hiện nay Mỹ tiến lên một bước: 
trực tiếp can thiệp vào Việt-nam.

Thế là ngày nay ta có một kẻ địch chính là giặc 
Pháp, lại thêm một kẻ địch nữa là bọn can 
thiệp Mỹ.
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Về phía ta, mấy năm kháng chiến đã đưa lại 
cho nước ta một cuộc thắng lợi to nhất trong lịch 
sử Việt-nam, tức là hai nước lớn nhất trên thế 
giới — Liên-xô và Trung-quốc dân chủ, và các 
nước dân chủ mới đã thừa nhận nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa là một nước ngang hàng trong 
đại gia đình dân chủ thế giới. Nghĩa là ta đã đứng 
hẳn về phe dân chủ và nhập vào khối 800 triệu 
nhân dân chống đế quốc.

Chắc rằng cuộc thắng lợi chính trị ấy sẽ là cái 
đà cho những tháng lợi quân sự sau này.

Liên-xô xã hội chủ nghĩa và các nước dân chủ 
mới ngày càng mạnh.

Trung-quốc đã đánh thắng bọn can thiệp Mỹ và 
bọn phản động Quốc dân đảng, và đang thực hiện 
dân chủ mới.

Nhân dân Triều-tiên đã nôi lên đánh bọn can 
thiệp Mỹ và tất cả bọn chư hầu của Mỹ.

Đó là một lực lượng đồng minh rất to lớn cho 
cuộc kháng chiến cứu quốc nói chung của ta, và 
đặc biệt là một lực lượng đồng minh to lớn chống 
bọn can thiệp Mỹ.

Phản động Mỹ đã thất bại trườc sức đoàn kết 
và đấu tranh của nhân dân Trung-quốc. Chúng sẽ 
thất bại trưóc sức đoàn kết và đấu tranh của nhân 
dân Việt-nam, Triều-tiên và thế giới.
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Sự thật trong mấy năm vừa qua chứng tỏ rằng: 
cuộc trường kỳ kháng chiển của ta nhất định 
thắng lợi.

Điều đó là nhất định.
Nhưng thăng lợi với trường kỳ phẵi đi đôi vời 

nhau.
«Muốn ăn quả tốt phải trồng cây to», điều đó 

cũng là bất di bất dịch.
Vậy nhiệm vụ cần kíp của chúng ta là:
— Toàn dân ẫại đoàn kết đã chặt chẽ phải chặt 

chẽ hơn nữa;
— Toàn dân đại đoàn kết trong việc thi đua thực 

hiện lệnh tbng ãộng viên đề chuhn bị mau chóng 
đây đủ đặng chuyền mạnh sang tbng phản công. 
Trước nhất là động viên nhân lực và lương thực;

— Toàn thế chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích cùng nhau thi đua 
giết giậc, lập công;

— Toàn thề công nhân và nông dân thi đua tăng 
gia sản xuất;

— Toàn thề thanh niên thi đua xung phong trong 
mọi công việc : tòng quân, sân xuất, vận tải, học 
tập. v.v.;

— Toàn thè cán bộ chính quyền và Đoàn thề 
thi đua thực hành cần, kiệm, liêm, chính;

— Toàn thề đồng bào trong vùng tạm bị địch 
chiếm, phải thi đua chuằn bị sẵn sàng đề chống 
địch, đề hưởng ứng chiến sĩ ta.
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Hỡi đòng bào thân mển,
Hỡi chiển sĩ yêu quý,

Cách mạng tháng Tám đã đưa chúng ta đến 
thống nhất và độc lập, giữa lúc ngoài tinh thần 
đoàn kết, lực lượng chúng ta còn ít, thế mà chúng 
ta vẫn thắng lợi.

Trường kỳ kháng chiẽn đè giữ gìn quyền thống 
nhất và độc lập của chúng ta, mà lúc này chúng 
ta lại có lực lượng hùng hậu và điều kiện thuận 
tiện trong nước cũng như quốc tế, cho nên chúng 
ta nhất định thành công.

Nhưng chúng ta phải biết rằng :
— Địch sẽ liều mạng hom, hung ác hơn, chúng 

có thề lan rộng ra nữa, trước khi chúng bị tiêu 
diệt.

— Ta còn phải kinh qua nhiều sự khó khăn cực 
khò hơn trước, còn phải vượt qua nhiều gian nan 
nguy hiêm hơn trước đề đi đến thắhg lợi hoàn toàn.

Cho nên chúng ta phải tỉnh táo, phải kiên quyết, 
tạm bại không nân, thắng to không kiêu, không 
chủ quan, không khinh địch.

Chính phủ và nhân dân nhất trí, nhân dân và 
quân đội nhất trí; với sự đồng tâm hiệp lực và 
tinh thần quật cường của toàn dân ta, cộng với 
sự ủng hộ của nhân dân các nước dân chủ và nhân 
sĩ yêu chuộng chính nghĩa trong thế giới, thì:

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.
Thống nhất độc lập nhất định thành công.

HỒ-CHĨ-MINH

In trên báo Sự thật, số 139, 
ngày 19 tháng 8 năm 1950.

Theo đúng bài in trên 
báo Sự thật.



BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỀU TOÀN QUỐC 
LÀN THỨ HAI CỦA ĐẢNG
LAO ĐỘNG VIỆT-NAM63

1. TĨNH HÌNH THE GIỚI TRONG 50 NĂM QUA

Tháng đầu năm 1951 là lúc khóa sổ nửa trước 
và mở màn nửa sau của thế kỷ 20. Nó là lúc rất 
quan trọng trong lịch sử loài người.

Năm mươi năm vừa qua có những biến đồi mau 
chóng hơn và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước 
cộng lại.

Trong 50 năm đó, đã có những phát minh như 
chiếu bóng, vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình 
(television) cho đến sức nguyên tử. Nghĩa là loài 
người đã tiến một bước dài trong việc điều khiên 
sức thiên nhiên. Cũng trong thời kỳ ấy, chủ nghĩa 
tư bẳn từ chỗ tự do cạnh tranh, đã đồi ra độc 
quyền lũng đoạn, đã tiến lên chủ nghĩa đế quốc.

Trong 50 năm đó, đã có hai cuộc chiẽn tranh thẻ 
giới khủng khiếp nhất trong lịch sử do bọn đế 
quốc gây ra. Đồng thời cũng do những chiến tranh 
đó mà bọn đế quốc Nga, Đức, Ỷ, Nhật bị tiêu diệt; 
đế quốc Anh, Pháp bị suy đồi; tư bản Mỹ thì nhảy 
lên làm trùm đế quốc, trùm phản động.
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Quan trọng nhất là Cách mạng tháng Mười Nga 
thành công. Liên-xô, nước xã hội chủ nghĩa, thành 
lập, rộng một phần sáu thế giới, và gần một nửa 
loài người đã tiến vào con đường áân chủ mới, 
những dân tộc bị áp bức lần lượt nòi dậy chống 
chủ nghĩa đế quốc, đòi độc lập tự do. Cách mạng 
Trung-quốc đã thắng lợi. Phong trào công nhân 
ồ các nước đế quốc ngày càng lên cao.

Riêng về nước Việt-nam ta, thì trong thời kỳ 
ấy, Đảng ta ra đời, đến nay nó đã 21 tuồi. Nưó'c 
ta đã độc lập, đến nay là năm thứ 6. Cuộc trường 
kỳ kháng chiển của ta đã tiến mạnh, đến nay là 
năm thứ 5.

Nói tóm lại, nửa trước thế kỷ 20 này có nhiều 
việc rất quan trọng, song chúng ta có thề đoán 
rằng: với sự cố gắng của những người cách mạng, 
thì nửa thế kỷ sau này sẽ có những biến đòi to 
lớn hơn, vẻ vang hơn nữa.

2. ĐẢNG TA RA ĐỜI

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), 
đè bù đắp lại những sự thua thiệt nặng nề của 
chúng, thực dân Pháp đưa thêm nhiều tư bẫn 
sang nước ta đặng kinh doanh thêm và vơ vét 
thêm tài sản nước ta, bóc lột thêm sức lao động của 
nhân dân ta, Đồng thời, cách mạng Nga thành 
công, cách mạng Trung-quốc sôi nồi, đã có ảnh 
hưởng rất sãu rộng. Do đó mà giai cấp công nhán 
Việt-nam trưởng thành, đã bắt đầu giác ngộ, bắt 
đầu đấu tranh và cần có một đội tiên phong, một 
bộ tham mưu đè lãnh đạo.
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Ngày 6 tháng 1 năm 19301’, Đảng ta ra đời.

1) Đại hội đại biẽu toàn quốc lân thứ III của Bảng 
Lao động Việt-nam đã xác định rõ ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt-nam là ngày 3 tháng 2 năm 1930.

Sau ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành 
công, Lê-nin lãnh đạo việc xây dựng Quốc tẽ cộng 
sẵn. Từ đó, vô sản thế giới, cách mạng thế giới 
thành một đại gia đình, mà Đảng ta là một trong 
những con út của đại gia đình ấy...

Đảng ta ra đời trong một hoàn cảnh rất khó 
khăn, vì chính sách khủng bố dã man của thực 
dân Pháp. Tuy vậy, vừa ra đời Đảng ta đã lãnh 
đạo ngay cuộc đấu tranh kịch liệt chống thực dân 
Pháp. Cuộc đấu tranh đó cao đến tột bực trong 
những ngày xô-viết Nghệ-an.

Đó là lần đầu tiên nhân dân ta nắm chính quyền 
ở địa phương và bắt đầu thi hành những chính 
sách dân chủ, tuy mới làm được trong một phạm 
vi nhô hẹp.

Xô-viết Nghệ-an bị thất bại, nhưng đã có ảnh 
hưởng lớn. Tinh thần anh dũng của nó luôn luôn 
nồng nàn trong tâm hồn quần chúng, và nó đã mà 
đường cho thắng lợi về sau.

Từ năm 1931 đến năm 1945, phong trào cách 
mạng ở Việt-nam luôn luôn đo Đảng ta lãnh đạo, 
khi lên khi xuống, xuống rồi lại lên, 15 năm ấy 
có thè chia làm 3 thời kỳ:

1. Thời kỳ 1931 — 1935.
2. Thời kỳ 1936 — 1939.
3. Thời kỳ 1939— 1945.
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3. THỜI KY 1931 — 1935

Từ năm 1931 đến năm 1933, thực dân Pháp 
khủng bố tợn. Cán bộ và quần chúng bị bắt và hy 
sinh rất nhiều. Các tò chức của Đảng và của quần 
chúng tan rã hầu hết. Vì vậy mà phong trào cách 
mạng tạm sụt xuống.

Nhờ lòng trung thành và sự tận tụy của những 
đồng chí còn lại, nhờ sự kiên quyết của Trung 
ương, nhờ sự giúp đỡ của các đảng bạn, từ năm 
1933, phong trào cách mạng lại lên dần.

Hồi đó, một mặt Đảng ta lo củng cô' lại những 
tô chức bí mật, một mặt nó phối hợp công tác 
bí mật với hoạt động công khai, với việc tuyên 
truyền, cô động trên các báo chí và trong các hội 
đồng thành phô', hội đồng quân hạt, v.v...

Năm 1935, Đảng họp Đại hội làn thứ nhất ờ 
Ma-cao. Đại hội đã nhận định tình hình trong nưó'c 
và tình hình thế giới, kiêm thảo lại công tác đã 
qua và ấn định chương trình cho công tác sắp tời.

Nhưng chính sách Đại hội Ma-cao vạch ra không 
sát với phong trào cách mạng thế giới và trong 
nưóc lúc bấy giờ (như định chia ruộng đất cho 
công nhân nông nghiệp, chưa nhận rõ nhiệm vụ 
chống phát-xít và nguy cơ chiến tranh phát-xít, 
v.v..).

4. THỜI KỶ 1936 — 1939

Năm 1936, trong cuộc Hội nghị toàn quốc lùn 
thứ nhất của Đảng, đồng chí Lê-Hồng-Phong và 
Hà-Huy-Tập sửa chữa những sai lầm ấy và định 
lại chính sách mới, dựa theo những nghị quyết
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của Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ bây (lập Mặt 
trận dân chủ, Đảng hoạt động nửa bí mật, nửa 
công khai...).

Hồi đó, Mặt trận bình dân ở Pháp cầm chính 
quyền, Đảng bèn mở cuộc vận động dân chủ và 
lập Mặt trận dân chủ Đông-dương. Phong trào 
Mặt trận dân chủ lúc đó khá mạnh mẽ, rộng khắp; 
nhân dân đấu tranh công khai. Đó là ưu đièm. 
Nhưng khuyết điềm là: Đảng lãnh đạo không 
thật sát, cho nên nhiều nơi cán bộ phạm phải bệnh 
hẹp hòi, bệnh công khai, say sưa vì thắng lợi bộ 
phận mà xao lãng việc củng cô' tồ chức bí mật 
của Bâng, Đảng không giải thích rõ lập trường 
của mình về vấn đề độc lập dân tộc. Một sô' đồng 
chí hợp tác vô nguyên tắc với bọn tơ-rốt-skít. Đến 
khi Mặt trận bình dân bên Pháp thất bại, chiến 
tranh thế giới lần thử hai bắt đầu, thì phong trào 
Mặt trận dân chủ ồ nước ta cũng bị thực dân đàn 
áp, và Đảng cũng bô'i rối một hồi.

Song phong trào đó cũng đề lại cho Đảng ta và 
Mặt trận dân tộc ngày nay những kinh nghiệm 
quý báu. Nó dạy cho chúng ta rằng: Việc gì đúng 
với nguyện vọng nhân dân thì được quần chúng 
nhân dân ủng hộ và hăng hái đấu tranh, và như 
vậy mới thật là một phong trào quần chúng. Nó 
cũng dạy chúng ta rằng: phải hết sức tránh những 
bệnh chủ quan, hẹp hòi, V.V..

5. THỜI KỲ 1939 — 1945
Những việc biến đòi to lớn trong nước và trên 

thế giới trong thòi kỳ này chỉ cách đây mười năm. 
Nhiều người biết, nhiều người còn nhớ. ở đây tôi 
chỉ nhắc qua mấy việc chính.



Hồ Chủ tịch đọc Báo cáo chinh trị tại Đại 
hội đại biêu toàn quốc lăn thứ II của 
Đảng Lao động Việt-nam, tháng 2 năm 
1951.
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TRÊN THÉ GIỚI

Năm 1939 cuộc chiẽn tranh thẽ giới lần thứ hai 
nò bùng.

Đầu tiên, nó là một cuộc chiến tranh đế quốc: 
bọn đế quốc phát-xít Đức — Ỳ — Nhật đánh nhau 
với bọn đế quốc Anh — Pháp — Mỹ.

Đến tháng 6 năm 1941, phát-xít Đức tấn công 
thành trì cách mạng thế giới là Liên-xô, Liên-xô 
bất đắc dĩ phải đánh lại, và liên minh với Anh — 
Mỹ đè chống phe phát-xít. Từ đó, cuộc chiến tranh 
trở nên chiến tranh giữa phe dân chủ và phe 
phát-xít.

Nhờ lực lượng to lớn của Hồng quân và nhân 
dân Liên-xô, cùng chiến lược rất đúng của đồng 
chí xta-lin, tháng 5 năm 1945, Đức thất bại, 
tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng. Phe dân chủ 
hoàn toàn thắng lợi.

Trong thắng lợi đó, Liên-xô thắng to nhất, về 
quân sự cũng như về chính trị và tinh thần.

Nhờ Liên-xô thắng lợi mà các nước Đông Âu — 
trước đây là căn cứ của Đức phát-xít hoặc là một 
bộ phận của Đức phát-xít — đã trở nên những 
nước dân chủ mới.

Nhờ Liên-xô thắng lợi mà những nước nửa 
thuộc địa như Trung-quốc và những nước thuộc 
địa như Triều-tiên, Việt-nam, đã đánh đuôi hoặc 
đang đánh đuôi bọn đế quốc xâm lăng, tranh lại 
tự do, độc lập.

Nhờ Liên-xô thắng lợi mà phong trào giải phóng 
dân tộc ở các thuộc địa khác đang lên cao.
32 HCM
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Mỹ thì thắng lợi về tiền tài. Trong khi các nước 
đang dốc hết lực lượng vào chiến tranh và bị chiến 
tranh tàn phá, thì Mỹ được dịp phát tài to;

Sau chiến tranh, Phát-xít Đức — Ý — Nhật bị 
tiêu diệt. Các đế quốc Anh — Pháp bị sa sút. 
Liên-xô khôi phục và phát triền công việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội rất mau chóng. Còn Mỹ, 
theo vết chân Đức — Ý — Nhật, trở nên trùm đế 
quốc phát-xít hiện nay.

Ở NƯỚC TA

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nò ra, Trung 
ương họp Hội nghị tháng 11 năm 1939, quyết định 
chính sách của Đảng là : lập Mặt trận dân tộc thống 
nhất chống thực dân Pháp và chống chiến tranh 
đế quốc, chuằn bị khởi nghĩa. Không đề ra khằu 
hiệu « tịch thư ruộng đất của địa chủ chia cho dân 
cày » đè kéo tầng lớp địa chủ vào Mặt trận dân tộc.

Pháp đău hàng phát-xít Đức, thì Nhật đến lấn 
Pháp ở Đông-dương và dùng thực dân Pháp làm 
tay sai đè đàn áp cách mạng nước ta.

Trong thời kỳ đó, dân ta có ba cuộc khởi nghĩa: 
Bắc-sơn, Nam-kỳ, Đô-lương.

Tháng 5 năm 1941, Trung ương họp Hội nghị Vân 
thứ tám. Vấn đề chính là nhận định cuộc cách 
mạng trước mắt của Việt-nam là một cuộc cách 
mạng giẳi phóng dân tộc; lập Mặt trận Việt-minh, 
khằu hiệu chính là: đoàn kết toàn dân, chống Nhật, 
chống Pháp, tranh lại độc lập; hoãn cách mạng 
ruộng đất.

Cái tên Việt-nam độc lập đ'ông minh rất rõ rệt, 
thiết thực và hợp với nguyện vọng toàn dân. Thêm
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vào đó, chương trình giản đơn, thiết thực mà đầy 
đủ của Mặt trận gồm có 10 đièm như bài ca tuyên 
truyền đã kề:

Có mười chính sách bày ra, 
Một là ích quốc, hai là lợi dân.

Mười diêm ấy, gồm những đièm chung cho toàn 
thè dân tộc và những điễm đấu tranh cho quyền 
lợi của công nhân, nông dân và cho mọi tầng lớp 
nhân dân.

Vì thế mà Việt-minh được nhân dân nhiệt liệt 
hoan nghênh, và cũng do cán bộ rất cố gẳng đi sát 
với dân, cho nên Việt-minh phát triên rất mau và 
rất mạnh. Vì mặt trận phát triền mạnh, mà Đảng 
phát trièn cũng khá. Đảng lại giúp những anh em 
trí thức tiến bộ thành lập Đảng dân chủ Việt-nam 
đè thu hút những thanh niên trí thức và công chức 
Việt-nam, và làm mau tan rã hàng ngũ bọn 
Đại Việt thân Nhật.

ỡ ngoài thì Liên-xô và Đồng minh liên tiếp 
thắng trận. Trong nước thì Nhật và Pháp xung 
đột nhau. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận 
Việt-minh đã khá mạnh. Nhân tình hình ấy, tháng 
3 năm 1945, Thường vụ Trung ương họp cuộc 
Hội nghị mở rộng. Nghị quyết chính là : Đầy mạnh 
phong trào chống Nhật và chuhn bị tbng khởi 
nghĩa. Lúc đó, chính quyền của thực dân Pháp đă 
bị phát-xít Nhật cướp giật.

Tháng 5 năm 1945, Đức đău hàng. Tháng 8, Nhật 
đầu hàng. Liên-xô và Đồng minh hoàn toàn thắng 
lợi.

Đầu tháng 8, Đẳng họp Hội nghị toàn quốc lăn 
thứ hai ở Tân-trào đề quyết định chương trình
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hành động và tham gia Quốc dân đại hội do Việt- 
minh triệu tập, đại hội này cũng họp ở Tân-trào 
trong tháng đó.

Quốc dân đại hội thông qua chương trình của 
Việt-minh, thông qua lệnh tòng khởi nghĩa và bầu 
ra ủy ban dân tộc giải phóng trung ương, ban này 
về sau trở nên Chính phủ lâm thời của nước ta.

Vì chính sách của Đảng đúng, và thi hành chinh 
sách ấy kịp thời và linh động, cuộc Tồng khởi 
nghĩa tháng Tám đã thành công.

6. Tữ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẼN nay

Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của 
Đảng, do sức đoàn kết và hăng hái của toàn dân 
trong và ngoài Mặt trận Việt-minh, cuộc Cách mạng 
tháng Tám đã thắng lựi.

Các đồng chí,
Châng những giai cấp lao động và nhân dân 

Việt-nam ta có thế tự hào, mà giai cấp lao động và 
những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thề tự 
hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử 
cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc 
địa, một đảng mới 15 tuoi đã lãnh đạo cách mạng 
thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.

Về phần chúng ta, chúng ta phải nhớ rằng được 
như thế là nhờ sự thắng lợi vĩ đại của Hồng quân 
Liên-xô đã đánh bại phát-xít Nhật, nhờ sự thân ái 
nâng đỡ của tinh thần quốc tế, nhờ sự đoàn kết 
chặt chẽ của toàn dân, nhờ sự dũng cẳm hy sinh 
của các tiên liệt cách mạng.
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Các đồng chí ta như đồng chí Trần-Phú,64 đồng 
chí Ngô-Gia-Tự,65 đồng chí Lê-Hồng-Phong,66 đồng 
chí Nguyễn-Thị-Minh-Khai,67 đồng chí Hà-Huy-Tập, 
đồng chí Nguyễn-Văn-Cừ,68 đồng chí Hoàng-Văn- 
Thụ,69 và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích 
của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc 
lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin 
tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại 
và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. 
Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy 
sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, 
cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu 
mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây 
cách mạng đã khai hoa, kết quẫ tốt đẹp như 
ngày nay.

Tất cả chúng ta phải noi theo các gương anh 
dũng, gương chí công vô tư ấy, mới xứng đáng là 
người cách mạng.

Cách mạng tháng Tám đã lật đồ nền quân chủ 
mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân 
gằn 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, 
đã xây nền tảng cho nước Việt-nam dân chủ cộng 
hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong 
lịch sử của nước ta.

Cách mạng tháng Tám thắng lợi đã làm cho 
chúng ta trở nên một bộ phận trong đại gia đình 
dân chủ thế giới.

Cách mạng tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và 
rất to đến hai dân tộc bạn là Miên và Lào. Cách 
mạng tháng Tám thành công, nhân dân hai nước 
Miên, Lào cũng nôi lên chống đế quốc và đòi 
độc lập.
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Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt-nam 
dăn chủ cộng hòa thành lập, đã tuyên bố trước 
thế giới quyền độc lập của Việt-nam, và thực hiện 
những quyền tự do dân chủ ở trong nước, ở đây, 
nên nêu ngay một điếm là : khi tồ chức Chính phủ 
lâm thời, có những đồng chí trong ũy ban trung 
ương do Quốc dân đại hội bầu ra, đáng lẽ tham dự 
Chính phủ, song các đồng chí ấy đã tự động xin 
lui, đề nhường chỗ cho những nhân sĩ yêu nước 
nhưng còn ở ngoài Việt-minh. Đó là một cử chĩ vô 
tư, tốt đẹp, không ham chuộng địa vị, đặt lợi ích 
của dán tộc, của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích 
cá nhân. Đó là một cử chỉ đáng khen, đáng kính 
mà chúng ta phải học.

7. NHỮNG KHO KHĂN CỮA ĐÂNG VÀ 
CHÍNH PHỮ

Chính quyền nhân dân ra đời, thì liền gặp những 
việc hết sức khó khăn.

Chính sách của Nhật và Pháp vơ vét nhân dân ta 
tận xương, tận tủy, chỉ trong vòng hơn nửa năm 
(cuối năm 1944 đầu năm 1945) hơn hai triệu đồng 
bào miền Bắc đã chết đói.

Nước ta độc lập chưa đầy một tháng, thì phía 
Nam, quân đội đế quốc Anh kéo đến. Chúng mượn 
tiếng là lột vũ trang của quân Nhật, nhưng sự 
thật chúng là đội viễn chinh giúp thực dân Pháp 
mưu cướp lại nước ta.
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Phía Bắc thì quân đội Quốc dân đảng Trung-hoa 
kéo sang. Chúng cũng mượn tiếng là lột vũ trang 
quân Nhật, nhưng kỳ thật chúng có ba mục đích 
hung ác:

— Tiêu diệt Đảng ta,
—• Phá tan Việt-minh,
— Giúp bọn phẳn động Việt-nam đánh đô chính 

quyền nhân dân, đê lập một chính phủ phản động 
làm tay sai cho chúng.

Đứng trước tình hình gay go và cấp bách ấy, 
Đẳng phải dùng mọi cách đề sống còn, hoạt động 
và phát triền, đề lãnh đạo kín đáo và có hiệu quả 
hơn, và đề có thời giờ củng cố dần dần lực lượng 
của chính quyền nhân dân, củng cô' Mặt trận dân 
tộc thống nhất.

Lúc đó, Đảng không thề do dự. Do dự là hỏng 
hết, Đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng 
những phương pháp — dù là những phương pháp 
đau đớn — đẽ cứu vãn tình thế...

Mặc dầu nhiều khó khăn to lớn, Đảng và Chính 
phủ đã lãnh đạo nhân dân đưa nước ta qua những 
thác ghềnh nguy hièm và đã thực hiện nhiều điếm 
của chương trinh Mặt trận Việt-minh.

— Tô chức Tống tuyền cử, bàu ra Quốc hội và 
lập Hiến pháp;

— Xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân;
— Tiêu diệt bọn phản động Việt-nam;
— Xây dựng và củng cố quân đội nhân dân, vũ 

trang nhân dân ;
— Đặt luật lao động ;
— Giâm tô, giảm tức;
— Xây dựng văn hóa nhân dân ;
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— Mở rộng và củng cô' Mặt trận dân tộc thống 
nhất (lập Liên-Việc).

ở đây cũng cần nhắc lại Hiệp định 6 tháng 3 
năm 1946 và Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, vì 
việc này cũng làm cho nhiều người thắc mắc và 
cho đó là chính sách quá hữu. Nhưng các đồng chí 
và đồng bào Nam-bộ thì lại cho là đúng. Mà đúng 
thật. Vì đồng bào và đồng chí ở Nam đã khéo lợi 
dụng dịp đó đề xây dựng và phát triến lực lượng 
của mình.

Lê-nin có nói rằng: Nẽu có lợi cho cách mạng, 
thì dù phải thỏa hiệp với bọn kẻ cướp, chúng ta 
cũng thỏa hiệp.

Chúng ta cần hòa bình đề xây dựng nước nhà, 
cho nên chúng ta đã ép lòng mà nhân nhượng đề 
giữ hòa bình. Dù thực dân Pháp đã bội uức, đã 
gây chiến tranh, nhưng gần một năm tạm hòa 
bình đã cho chúng ta thời giờ đề xây dựng lực 
lượng căn bẳn.

Khi Pháp đã cố ý gây chiến tranh, chúng ta 
không thề nhịn nữa thì cuộc kháng chiến toàn quốc 
bắt đầu.

8. CUỘC TRƯỜNG KỶ KHÁNG CHIẼN

Địch âm mưu đánh chớp nhoáng. Chúng muốn 
đánh mau, thắng mau, giẳi quyết mau, thì Đảng 
và Chính phủ ta nêu lên khằu hiệu: Trường kỳ 
kháng chiển.

Địch âm mưu chia rẽ, thì ta nêu lên khằu hiệu: 
Đoàn kẽt toàn dân.
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Thế là ngay từ lúc đầu, chiến lược ta đã thắng 
chiến lược địch.

Kháng chiến trường kỳ, thì quân đội phải đủ 
súng đạn, quân và dân phẫi đủ ăn, đủ mặc. Nước 
ta nghèo, kỹ thuật ta kém, những thành phô' có 
chút công nghiệp đều bị giặc chiếm. Chúng ta phải 
dùng tinh thần hăng hái của toàn dân đê tìm cách 
giẳi quyết sự thiếu kém vật chất. Đảng và Chính 
phủ bèn nêu ra khẳu hiệu: Thi đua ái quốc. Thi 
đua mọi mặt, nhưng nhằm ba đièm chính: diệt 
giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

Về thi đua, công nhân ta đã thi đua chế tạo vũ 
khí cho bộ đội. Bộ đội ta đã hăng hái luyện quân 
lập công và đã có kết quả tốt. Những cuộc thắng 
trận vừa qua đã chứng rõ điều đó. Nhân dân ta đã 
hăng hái thi đua và đã có kết quả khá: kinh tế 
nước ta lạc hậu, ta kháng chiến đã bốn, năm năm 
trường, nhưng vẫn chịu đựng được, không đến 
nỗi quá đói rách; đó là một chứng cớ. Đại đa sô' 
đồng bào thoát nạn mù chữ ; đó là một kết quả 
vẻ vang mà thế giới đều khen ngợi. Tôi đề nghị 
Đại hội ta gửi lời thân ái cảm cm và khen ngợi bộ 
đội và đồng bào ta.

Nhưng việc tố chức, theo dõi, trao đồi và tồng 
kết kinh nghiệm thì còn kém. Đó là khuyết đièm 
của chúng ta. Từ nay chúng ta phẳi cô' gắng sửa 
chữa những khuyết diêm ấy, thì thi đua chắc sẽ 
có kết quẵ nhiều hơn, tốt đẹp hơn nữa.

Quân sự là việc chủ chốt trong kháng chiến.
Lúc bắt đầu kháng chiến, Quân đội ta là một 

quân đội thơ ấu. Tinh thần dũng cảm có thừa, 
nhung thiếu vũ khí, thiếu kinh nghiệm, thiếu cán 
bộ, thiếu mọi mặt.
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Quân đội địch là một quân đội nồi tiếng trong 
thế giới. Chúng có hâi quân, lục quân, không quân. 
Chúng lại có đế quốc Anh — Mỹ giúp, nhất là Mỹ.

Lực lượng ta và địch so le nhiều như thế, cho 
nên lúc đó có người cho rằng: cuộc kháng chiến 
của ta là « châu chấu đấu voi ».

Chỉ nhìn về vật chất, chỉ nhìn ở hiện trạng, 
chỉ lấy con mắt hẹp hòi mà xem, thì như thế thật. 
Vì đè chống máy bay và đại bác của địch, lúc đó 
ta phải dùng gậy tầm vông. Nhưng Đẳng ta theo 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chúng ta không những 
nhìn vào hiện tại, mà lại nhìn vào tương lai, chúng 
ta tin chắc vào tinh thần và lực lượng của quần 
chúng, của dân tộc. Cho nên chúng ta quả quyết 
trẳ lời những người lừng chừng và bi quan kia 
rằng :

Nay tuy châu chấu đấu voi, 
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra.

Sự thật đã chứng tỏ rằng « voi» thực dân đã 
bắt đầu lòi ruột, mà bộ đội ta đã trưởng thành 
như con hô oai hùng.

Dù lúc đầu sức địch mạnh như vậy, sức ta yếu 
như vậy, mà ta vẫn gan góc kháng chiến, vẫn tranh 
được nhiều thắng lợi, và tin chắc ta sẽ tranh được 
thắng lợi cuối cùng. Đó là vì ta có chính nghĩa, 
vì quân ta dũng cảm, dân ta đoàn kết và quật 
cường, vì ta được nhân dân Pháp và phe dân chủ 
thế giới ủng hộ. Mà cũng chính vì chiến lược ta 
đúng.

Đẵng và Chính phủ ta đã nhận cuộc kháng chiến 
có ba giai đoạn:
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— Giai đoạn thứ nhất, thì ta cốt giữ vững và 
phát trièn chủ lực. Giai đoạn này từ ngày 23 tháng 
9 năm 1945 đến hết chiến dịch Việt-bắc, thu đông 
năm 1947.

— Giai đoạn thứ hai, thì ta tích cực cầm cự và 
chuần bị tòng phản công. Giai đoạn này từ sau 
chiến dịch Việt-bắc năm 1947 đến nay.

— Giai đoạn thứ ba, là tông phản công.
Về đièm này, vì không hiếu rõ chính sách của 

Đảng và Chính phủ, cho nên một sò' đồng chí có 
quan niệm sai lầm. Có người cho rằng khằu hiệu 
chuằn bị tông phản công nêu ra sớm quá. Có người 
lại muốn biết ngày nào, giờ nào tống phản công. 
Có người thì tưởng rằng năm 1950 nhất định tồng 
phản công, v.v...

Những quan niệm sai lầm ấy rất có hại cho công 
tác.

Trước hết, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng : 
kháng chiến là trường kỳ và gian khb, nhưng 
nhất định tháng lợi.

Kháng chiến phẳi trường kỳ, vì đất ta hẹp, dân 
ta ít, nước ta nghèo, ta phải chuằn bị lâu dài và 
phải có sự chuằn bị về toàn diện của toàn dân. 
Chúng ta cũng phải luôn luôn nhớ rằng: Giặc 
Pháp, so với ta, là một kẻ địch khá mạnh, chúng 
lại có Mỹ và Anh giúp.

Giặc Pháp là «vỏ quýt dày», ta phải có thời 
gian đề mà mài «móng tay nhọn», rồi mới xé 
toang xác chúng ra.

Chúng ta lại phẳi hiếu rằng: giai đoạn này có 
dính líu với giai đoạn khác, nó kê' tiếp giai đoạn 
trước và nó gây những mầm mống cho giai 
đoạn sau.
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Có nhiều sự biến đòi mới sinh ra từ một giai 
đoạn này đến một giai đoạn khác. Trong một giai 
đoạn cũng có những sự biến đồi của nó.

Có thê xét tình hình chung mà định ra từng 
giai đoạn lớn, nhưng không thề tách hẳn từng giai 
đoạn một cách dứt khoát như người ta cắt cái bánh. 
Một giai đoạn dài hay ngắn phải tùy theo tình hình 
trong nước và thế giới, tùy theo sự biến đồi lực 
lượng địch và lực lượng ta.

Chúng ta phải hièu rằng: trường kỳ kháng chiến 
có liên hệ mật thiết đến việc chuẳn bị tông phân 
công. Kháng chiến trường kỳ nên chuằn bị tông 
phản công cũng phẳi trường kỳ. Một mặt tùy theo 
sự biến đồi của lực lượng địch và lực lượng ta, 
một mặt cũng tùy theo sự biến đồi của tình hình 
quốc tế, mà tống phản công có thè đến mau hay 
chậm.

Vô luận thế nào, chuằn bị càng cằn thận, càng 
đầy đủ, thi tồng phân công càng chắc chắn, càng 
thuận lợi.

Khẳu hiệu : chuần bị đề chuyễn mạnh sang ứng 
phân công đề ra đău năm 1950.

Trong một năm đó, chúng ta có chuằn bị hay 
không ?

Chúng ta có chuần bị. Chính phủ đã ra lệnh tồng 
động viên, đã cô động thi đua ái quốc. Quân đội và 
nhân dân đang ra sức chuẳn bị và có kết quả tốt, 
như mọi người đều biết.

Trong năm 1950, ta có chuyên hay không ?
Có. Ta có chuyền và ta đang chuyền. Cuộc thắng 

lợi to về ngoại giao đầu năm và cuộc thắng lợi to 
về quân sự cuối năm 1950, là chứng cớ rõ rệt.
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Đã tâng phản công chưa ?
Chúng ta vẫn đang chuằn bị chuyền mạnh sang 

tỗng phản công, chứ chưa phải đã thực hiện tòng 
phản công. Phải hiếu rõ chữ chuhn bị chuyền 
mạnh sang...

Khi nào chuần bị thật đăy đủ thì sẽ tồng phản 
công. Chuằn bị càng đầy đủ, thật đầy đủ, thì thời 
giờ tòng phân công càng mau chóng, tồng phẳn 
công càng thuận lợi.

Chúng ta không nên hấp tấp, vội vàng, không 
nên nóng nảy, sốt ruột.

Quân đội, nhân dân, cán bộ, tất cẳ mọi người, 
tất cả mọi ngành đều phẳi ra sức thi đua chuằn bị 
cho đ'ây ăủ. Bao giờ chuằn bị đầy đủ thì chúng ta 
sẽ tống phản công và lúc đó tồng phẫn công nhẩt 
định sẽ thắng lợi.

9. SỮA CHỮA NHỮNG KHUYẼT ĐIEM 
SAI LẦM

Đảng ta thành tích khá nhiều, nhưng khuyết 
ẫiềm cũng không ít. Chúng ta cần phải thật thà 
tự phê bình đề sữa chữa. Phải cố sửa chữa đè 
tiến bộ.

Trước khi nêu những khuyết điềm chúng ta 
phải nhận rằng Đảng ta có những cán bộ — nhất 
là cán bộ trong vùng bị tạm chiếm — rất dũng cẳm, 
tận tụy, bất kỳ gian nan nguy hiẽm thế nào, vẫn 
cứ đi sát với dân, vẫn cứ bám lấy công việc, không 
nhút nhát, không than phiền, hy sinh cả tính mệnh 
củng không tiếc.

Đó là những chiến sĩ kiều mẫu của dân tộc, 
những người con xứng đáng của Đảng.
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Điềm lại từ ngày thành lập đến nay, nói chung 
chính sách của Đảng ta đúng. Không đúng sao lập 
được những thành tích lớn lao như ngày nay ? 
Nhung có mấy khuyết đièm và nhược điềm lớn 
dưới đây :

Vì việc học tập chủ nghĩa còn kém, cho nên tư 
tưởng của nhiều cán bộ và đảng viên chưa thuần 
thục, trình độ lý luận còn non nớt. Do đó, trong 
khi thi hành chinh sách của Đảng và của Chính 
phủ, đã xảy ra những khuynh hướng sai lầm hoặc 
« tả » hoặc hữu (như trong chính sách ruộng đất. 
mặt trận, dân tộc thièu số, tôn giáo, chính 
quyền, v.v..).

Công tác tô chức cũng còn kém, cho nên nhiều 
khi không đảm bẳo được việc thi hành đúng chính 
sách của Đảng và của Chính phủ.

Vì vậy, học tập chủ nghĩa, dùi mài tư tưởng, 
nâng cao lý luận, chỉnh đốn tồ chức — là những 
việc cằn kíp của Đâng.

Ngoài ra, ở các cơ quan lãnh đạo các cấp, về lề 
lối làm việc, về chủ trương và cách lãnh đạo còn 
có những khuyết điẽm khá phổ thông và nghiêm 
trọng. Ấy là những bệnh chủ quan, quan liêu, mệnh 
lệnh, hẹp hòi và bệnh công th'ân.

Bệnh chủ quan tỏ ra ở tư tưởng cho rằng trường 
kỳ kháng chiến có thè trở thành đoản kỳ kháng 
chiến.

Bệnh quan liêu tô ra ở chỗ thích giấy tờ, xa 
quần chúng, không điều tra nghiên cứu, không 
kiếm tra theo dõi việc thi hành, không học tập kinh 
nghiệm của quần chúng.
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Bệnh mệnh lệnh tô ra ở chỗ hay dựa vào chính 
quyền mà bắt dân làm, ít tuyên truyền giải thích 
cho dân tự giác, tự động.

Bệnh hẹp hòi tỏ ra ở chỗ đối với người ngoài 
Đảng nhiều khi quá khắt khe, hoặc phớt người 
ta đi, không chịu bàn bạc, hôi han ý kiến.

Còn bệnh công th'ân thì tô ra như thế này:
— Cậy minh có một ít thành tích, thì tự kiêu tự 

đại, cho mình là « cứu tinh » của dân, « công thần » 
của Đảng. Rồi đòi địa vị, đòi danh vọng. Việc to 
không làm được, việc nhỏ không muốn làm. Bệnh 
công thần rất có hại chơ đoàn kết ở trong Đẳng 
cũng như ồ ngoài Đâng.

— Cậy thế mình là người của Đẳng, phớt cả kỷ 
luật và cả cấp trên trong các đoàn thề nhân dân 
hoặc cơ quan Chính phủ.

Những đồng chí mắc bệnh ấy không hiều rằng : 
mỗi đảng viên cần phẳi làm kiều mẫu phục tùng 
kỷ luật, chẳng những kỷ luật của Đẳng, mà cả kỷ 
luật của các đoàn thế nhân dán và của cơ quan 
chính quyền cách mạng.

Trong Đẳng có những bệnh ấy và bệnh khác, 
Trung ương cũng phải chịu một phần trách nhiệm. 
Vi Trung ương chưa chú trọng việc kiềm tra. Sự 
huấn luyện về chủ nghĩa tuy có, nhưng chưa được 
khắp, chưa được đủ. Dân chủ trong Đảng chưa 
được thực hiện rộng rãi. Phê bĩnh và tự phê bĩnh 
chưa thành nền nếp thường xuyên.

Tuy nhiên, những việc đó đang được chấn chỉnh 
phần nào. Những cuộc kiềm thâo và phong trào 
phê binh và tự phê bình gần đây đã mang lại kết 
quẳ tốt, mặc dầu còn có chỗ lệch lạc.
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Đồng chí xta-lin có nói: đẳng cách mạng cần phê 
bình và tự phê bình cũng như người ta cần không 
khí. Và : kiềm tra chặt chẽ thì có thề tránh được 
nhiều khuyết điềm nặng nề.

Từ nay, Đẳng phải tìm cách giáo dục chủ nghĩa 
cho phổ biến, đê nâng cao tư tưởng chính trị của 
đảng viên. Phải phát trièn lối làm việc tập thề. 
Phải củng cố mối liên hệ giữa Đảng và quăn 
chúng. Phẳi đề cao tinh thần kỷ luật, tinh thần 
nguyên tăc, tinh thần Đảng của mỗi đảng viên. 
Phải mở rộng phong trào phê bình và tự phê bình 
ở trong Đảng, ở các cơ quan, các đoàn thè, trên 
các báo chí cho đến nhân dân. Phê bình và tự phê 
bình phẳi thường xuyên, thiết thực, dân chủ, từ 
trên xuống và từ dưới lên. Sau hết là Đẳng phẳi 
có sự kiềm tra chặt chẽ.

Làm được như thế thì khuyết điềm sẽ bớt, và 
tiến bộ sẽ mau.

10. TÌNH HỈNH MỚI VÀ NHIỆM vụ MỚI

A. — TÌNH HÌNH MỜỈ.

Mọi người đều biết rằng ngày nay thế giới chia
làm hai phe rõ rệt:

— Phe dân chủ do Liên-xô lãnh đạo, gồm các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân chủ mới 
ở châu Âu và ở châu Á. Nó gồm cả các nước dân 
tộc bị áp bức đang đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc xâm lược, và các đoàn thè dân chủ cùng 
những nhân sĩ dân chủ ở các nước tư bản.
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Phe dân chủ là một lực lượng rất mạnh và 
ngày càng mạnh thêm. Vài diêm dưới đây đủ chứng 
tỏ điều đó :

Thử xem địa đồ thế giới: nước Liên-xô xã hội 
chủ nghĩa và các nước dân chủ mới từ Đông 
Âu sang Đông Á liền thành một khối rộng lớn, 
gồm 800 triệu nhân dân; trong khối ấy các dân 
tộc đoàn kết, cùng chung một mục đích, không 
có chút gì mâu thuẫn. Nó đại bièu cho sự tiến 
bộ, cho tương lai tươi sáng của loài người. Đó 
là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ.

Trong đại hội lần thứ hai của Mặt trận hòa 
bình họp ở thủ đô nước Ba-lan hồi tháng 11 năm 
1950, các đại bièu của 500 triệu chiến sĩ hòa binh 
ở 81 nước đã thề kiên quyết giữ gìn hòa bình 
thế giới và chống chiến tranh đế quốc. Đó là 
Mặt trận thống nhất của thế giới hòa bình và dân 
chủ. Đó là một lực lượng rất mạnh và ngày càng 
thêm mạnh.

— Phe phẫn dân chủ do Mỹ cầm đầu. Ngay lúc 
chiến tranh thế giới lẫn thứ hai vừa kết thúc, 
Mỹ đã trồ nên trùm đế quốc, trùm phản động thế 
giới. Anh với Pháp là tay phải tay trái của Mỹ, 
các chính phủ phản động ở phương Đông và 
phương Tây là lâu la của Mỹ...

Với tham vọng làm chúa thê' giới, Mỹ một tay 
thì cầm đồng đô-la đề lợi dụ thiên hạ, một tay 
thi cầm bom nguyên tử đề uy hiếp thế giới. Nào 
chính sách Tơ-ru-man, nào kế hoạch Mác-san, 
nào hiệp ước Đại-tây-dương, nào chương trình 
Đông-Nam A. Tất cả những thủ đoạn ấy của Mỹ 
đều nhằm vào mục đích chuàn bị chiến tranh thế 
giới lần thứ ba.
33 HCM
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Những tham vọng của Mỹ gặp phải một sức 
ngăn trồ to lớn: sức ấy tức là lực lượng vĩ đại 
của Liên-xô, phong trào dân chủ, hòa bình và 
phong trào dân tộc giải phóng đang sôi nôi khắp 
thế giới.

Chính sách Mỹ hiện nay là: ỡ châu: Á thì giúp 
bọn phẳn động như Tưởng-Giới-Thạch, Lý-Thừa- 
Vãn, Bảo-Đại, V.V., giúp đế quốc Anh chống kháng 
chiến của Mã-lai, giúp thực dân Pháp chống kháng 
chiến của Việt-nam. Mỹ thì trực tiếp gây ra chiến 
tranh xâm lược ở Triều-tiên và chiếm Đài-loan đề 
hòng phá cách mạng Trung-quô'c.

ở châu Âu thì Mỹ do kế hoạch Mác-san và hiệp 
ước Đại-tây-dương mà nắm quyền quân sự, chính 
trị, kinh tế của các nước ở Tây Âu, đồng thời ra 
sức vũ trang cho các nước ấy, bắt buộc các nước 
ấy phẳi cung cấp lính đề làm bia đỡ đạn cho Mỹ, 
như kế hoạch lập ra 70 sư đoàn ở Tây Âu do một 
người Mỹ làm tổng tư lệnh.

Nhưng phe Mỹ có rất nhiều chỗ yểu:
Ngoài sức mạnh của phe dân chủ, phe Mỹ còn bị 

một lực lượng khác đe dọa — ấy là kinh tế khủng 
hoảng.

Nội bộ phe Mỹ có nhiều mâu thuẫn. Vài thí dụ : 
Mỹ muốn Tây Đức lập một quân đội gồm 10 sư 
đoàn, bị nhân dân Pháp phản đối. Anh thì ngấm 
ngầm chống Mỹ vì tranh nhau các mỏ dầu ở Cận 
Đông và tranh nhau ảnh hưởng ở Viễn Đông.

Nhân dân, nhất là các tầng lóp lao động các 
nước bị Mỹ «giúp», đều oán ghét Mỹ, vì Mỹ 
lấn quyền kinh tế của họ, đụng chạm đến quyền 
độc lập của nước họ.
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Mỹ tham quá, muốn lập căn cứ địa khắp hoàn 
cầu ; nhóm phản động nào, chính phủ phẫn động 
nào, Mỹ cũng giúp. Mặt trận của Mỹ quá dài, quá 
rộng, thành thử lực lượng của Mỹ ắt phải mông 
manh. Chứng cớ rõ rệt là Mỹ cùng 40 nước chư 
hầu của Mỹ đánh vời một nước Triều-tiên mà cũng 
đang thất bại. Mỹ giúp phe phản động Trung-quốc 
là Quốc dân đảng do Tưởng-Giới-thạch làm trùm, 
nhung họ Tưởng vẫn thất bại. Mỹ giúp thực dân 
Pháp ở Việt-nam, mà kháng chiến Việt-nam vẫn 
thắng.

Nói tóm lại: chúng ta có thề đoán chắc rằng 
phe để quốc phân động nhất định sẽ thua, phe hòa 
bình và dân chủ nhất định sẽ thắng.

Việt-nam ta là một bộ phận của phe dân chủ 
thế giới. Hiện nay lại là một đồn lũy chống đế 
quốc, chống phe phân dân chủ do Mỹ cầm đău.

Từ ngày bắt đầu kháng chiến, Anh và Mỹ đã 
giúp thực dân Pháp. Nhưng từ 1950, Mỹ đã công 
khai can thiệp vào nước ta.

Cuối năm 1950, Anh cùng Pháp chuằn bị lập 
một mặt trận « thống nhất» đê cùng nhau hợp sức 
chông kháng chiến Mã-lai và kháng chiến Việt- 
nam.

Thế là tinh hình thế giới dính dáng mật thiết 
với nước ta. Thắng lợi của phe dân chủ cũng là 
thắng lợi của ta, mà ta thắng lợi cũng là phe dân 
chủ thắng lựi. Vì vậy, khằu hiệu chính của ta 
ngày nay là: Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh 
bại bọn can thiệp Mỹ, giành thống nhất độc lập 
hoàn toàn, bão vệ hòa bình thẽ giới.
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B. - NHIỆM VỤ MỚI.

Các đồng chí Trung ương sẽ báo cáo rõ về những 
vấn đề quan trọng, như chính cương điều lệ, quân 
sự, chính quyền, mặt trận dân tộc thống nhất, 
kinh tế, V.V.. Báo cáo này chỉ nêu ra mấy nhiệm 
vụ chinh trong những nhiệm vụ mới của chúng 
ta là :

1. Đưa kháng chiến đến tháng lợi hoàn toàn.
2. Tề chức Đảng Lao động Việt-nam.
1. Chúng ta phải ra sức phát triền lực lượng của 

quân đội và của nhân dân đề đánh thắng nữa, 
đánh thắng mãi, đề tiến tới tòng phản công.

Nhiệm vụ này nhằm vào mấy điều chính:
— Trong công việc xây dựng và phát triền quân 

đội, chúng ta phải ra sức đằy mạnh việc xây dựng 
và củng cô' công tác chính trị và quân sự trong 
bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng 
cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao ký luật tự 
giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành 
một quân đội chân chính của nhân dân.

Đồng thời, phẳi phát triền vằ củng cố dân quân 
du kích về mặt: tồ chức, huấn luyện, chỉ đạo và 
sức chiến đấu. Phải làm cho lực lượng của dân 
quân du kích thành những tấm lưới sát rộng rãi 
và chắc chắn, chăng khắp mọi nơi, địch mò đến đâu 
là mắc lưới đến đó.

— Phát triền tinh thần yêu nước. Dân ta có một 
lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống 
quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tô quốc 
bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nòi, nó kết
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thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó 
lướt qua mọi sự nguy hièm, khó khăn, nó nhấn 
chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại 
chứng tỏ tinh thăn yêu nước của dân ta. Chúng ta 
có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời 
đại Bà Trưng70, Bà Triệu71, Trần-Hưng-Đạo72, Lê- 
Lợi73, Quang-Trung74, V.V.. Chúng ta phẳi ghi nhớ 
công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị 
ấy là tiêu biều của một dân tộc anh hùng.

Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với 
tò tiên ta ngày trước. Từ các cụ già tóc bạc đến 
các cháu nhi đồng trê thơ, từ những kiều bào ở 
nước ngoài đến những đồng bào ở vùng tạm bị 
chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai 
cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc. Từ 
những chiến sĩ ngoài mặt trận chịu đói mấy ngày 
đề bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, đến những 
công chức ờ hậu phương nhịn ăn đề ủng hộ bộ đội, 
từ những phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân 
mà mình thì xung phong giúp việc vận tẵi, cho 
đến các bà mẹ chiến sĩ săn sóc yêu thương bộ đội 
như con đẻ của mình. Từ những nam nữ công 
nhân và nông dân thi đua tăng gia sẵn xuất, không 
quẳn khó nhọc đè giúp một phần vào kháng chiến, 
cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng 
cho Chính phủ... Những cử chỉ cao quý đó, tuy 
khác nhau nơi việc làm, nhưng đều giống nhau nơi 
lòng nồng nàn yêu nước.

Tinh thăn yêu nước cũng như các thứ của quý. 
Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình 
pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất 
giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bôn phận của
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chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy 
đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức 
giẳi thích, tuyên truyền, tò chức, lãnh đạo, làm cho 
tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được 
thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng 
chiến.

Tinh thần yêu nước chân chính khác hẳn với tinh 
thần « vị quốc » của bọn đế quốc phản động. Nó 
là một bộ phận của tinh thần quốc tế. Chính do 
tinh thần yêu nước mà quân đội và nhân dân Liên- 
xô đã đánh tan bọn phát-xít Đức — Nhật và giữ 
vững Tồ quốc xã hội chù nghĩa, và do đó mà giúp 
đỡ giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức 
trên thế giới. Chính do tinh thần yêu nước mà 
Quân giải phóng và nhân dân Trung-quốc đã đánh 
tan bọn bán nước là Tưởng-Giới-Thạch và duỗi 
được bọn đế quốc Mỹ. Chính do tinh thần yêu nước 
mà quân đội và nhân dân Triều-tiên cùng quân 
tình nguyện Trung-quốc đang đánh cho bọn đế 
quốc Mỹ và phe lũ chạy dài. Chính do tinh thần 
yêu nước mà quân đội và nhân dân ta đã mấy 
năm trường chịu đựng trăm đắng nghìn cay, kiên 
quyết đánh cho tan bọn thực dân cướp nước và 
bọn việt gian phản quốc, kiên quyết xây dựng một 
nước Việt-nam độc lập, thống nhất, dân chủ, tự do, 
phú cường, một nước Việt-nam dân chủ mó’i.

— Đầy mạnh thi đua ái quốc. Trước hết là bộ 
đội thi đua diệt giặc lập công; hai là nhân dân 
thi đua tăng gia sản xuất. Chúng ta phải đưa tất câ 
tinh thần và năng lực mà đẳy mạnh hai việc đó.

— Trong công việc to tát kháng chiến kiến quốc, 
Mặt trận Liên-Việt — Việt-minh, công đoàn, nông 
hội và các đoàn thế quàn chúng có một tác dụng
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rất to lớn. Chúng ta phải giúp cho các đoàn thề 
ấy phát triền, củng cô' và hoạt động thực sự.

— V'ê chính sách ruộng đất, ở những vùng tự do, 
phải triệt đê thi hành giảm tô, giảm tức, tịch thu 
ruộng đất của thực dân Pháp và việt gian tạm cấp 
cho dân cày nghèo và gia đình các chiến sĩ đè cải 
thiện đời sống cho dân cày và nâng cao tinh thần 
cùng lực lượng kháng chiến của họ.

— Về kinh tể tài chính, phẳi bẳơ vệ và phát triên 
nền tâng kinh tế của ta, đấu tranh kinh tế với địch. 
Thuế khóa phải công bằng hợp lý. Việc thu và chi 
của tài chính phải tiến đến thăng bằng, đè đẳm bảo 
sự cung cấp cho bộ đội và nhân dân.

— Xúc tiến công tác văn hóa đề đào tạo con 
người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng 
chiến kiến quốc. Phải triệt đề tằy trừ mọi di tích 
thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa đế 
quốc. Đồng thời, phát triền những truyền thống 
tốt đẹp của văn hóa dân tộc và hấp thụ những 
cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới, đề xây dựng 
một nền văn hóa Việt-nam có tính chất dân tộc, 
khoa học và đại chúng.

Chúng ta thắng trận, thì những vùng bị tạm 
chiếm sẽ được lần lượt giải phóng. Vì vậy, chúng 
ta phải ra sức chuẳn bị sẵn sàng đề củng cô' những 
vùng mới được giâi phóng về mọi mặt.

— Tính mệnh và tài sẳn của kiều dân nước ngoài 
tuân theo pháp luật Việt-nam, phải được bảo hộ. 
Đối với Hoa kiều, thì nên khuyến khích họ tham 
gia kháng chiến Việt-nam. Nẽu họ tình nguyện, 
thì sẽ được hưởng mọi quyền lợi và làm mọi nghĩa 
vụ như công dân Việt-nam.
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Chúng ta kháng chiến, dân tộc bạn Miên, Lào 
cũng kháng chiến. Bọn thực dân Pháp và bọn can 
thiệp Mỹ là kẻ thù của ta và của dân tộc Miên, Lào. 
Vi vậy, ta phải ra sức giúp đỡ anh em Miên, Lào, 
giúp đỡ kháng chiến Miên, Lào; và tiến đến thành 
lập Mặt trận dân tộc Việt — Miên — Lào.

— Chúng ta kháng chiến thắng lợi, một phần là 
nhờ sự đồng tình của các nước bạn và nhân dân 
thế giới. Vì vậy, chúng ta phải củng cố tình thân 
thiện giữa nước ta và các nước bạn, giữa dân ta 
và nhân dân các nước trên thế giới.

2. Đê thực hiện những điếm ấy, chúng ta phẳi 
cỗ một đẳng công khai, tồ chức hợp với tình hình 
thế giới và tình hình trong nước, đẽ lãnh đạo 
toàn dân đấu tranh cho đến thắng lợi, đảng đó lấy 
tên Đảng Lao động Việt-nam.

Về thành phàn, Đảng Lao động Việt-nam sẽ kết 
nạp những công nhân, nông dân, lao động trí óc, 
thật hăng hái, thật giác ngộ cách mạng.

Về lý luận, Đảng Lao động Việt-nam theo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin.

Về tố chức, Đảng Lao động Việt-nam theo chế 
độ dân chủ tập trung.

Về ký luật, Đảng Lao động Việt-nam phải có kỷ 
luật sắt, đồng thời là kỷ luật tự giác.

Về luật phát triền, Đảng Lao động Việt-nam 
dùng lối phê bình và tự phê bình đề giáo dục đảng 
viên, giáo dục quần chúng.
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Về mục đích trwớc mắt, Đảng Lao động Việt-nam 
đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho 
đến thắng lợi hoàn toàn, tranh lại thống nhất và 
độc lập hoàn toàn; lãnh đạo toàn dân thực hiện 
dân chủ mới, xây dựng điều kiện đề tiến đến chủ 
nghĩa xã hội.

Đảng Lao động Việt-nam phâi là một đẳng to lớn, 
mạnh mẽ, chắc chắn, trong sạch, cách mạng triệt 
đễ.

Đảng Lao động Việt-nam phải là người lãnh đạo 
sáng suốt, kiên quyết, trung thành của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, của nhân dân Việt-nam, 
đè đoàn kết và lãnh đạo dân tộc kháng chiến đến 
thắng lợi hoàn toàn, đè thực hiện dân chủ mới.

Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. 
Chính vì Đảng Lao động Việt-nam là đẳng của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó 
phải là đảng của dân tộc Việt-nam.

Nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của 
Đẳng ta ngày nay là phẫi đưa kháng chiến đến 
thắng lợi. Các nhiệm vụ khác đều phải phụ thuộc 
vào đó.

Công việc của chúng ta rất to lớn. Tiền đồ của 
chúng ta rất vẻ vang. Song chúng ta còn phải 
kinh qua nhiều khó khăn. Kháng chiến có những 
khó khăn của kháng chiến. Thắng lợi cũng có 
những khó khăn của thắng lợi. Thí dụ :

— Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
chưa đủ thành thục đè đối phó với mọi cuộc biến 
dõi mới trong nước và ngoài thế giới.



490 HỒ-CHĨ-MINH TUYÊN TẬP

— Đế quốc Mỹ có thê giúp giặc Pháp nhiều hơn 
nữa, do đó mà giặc Pháp có thề ngông cuồng hơn 
nửa.

— Công việc ngày càng nhiều, mà ta còn thiếu 
cán bộ, cán bộ còn thiếu năng lực và kinh nghiệm.

— Giẳi quyết vấn đề kinh tế và tài chính thế 
nào cho hợp lý, cho lợi dân, V.V..

Chúng ta không sợ khó khăn. Nhung chúng ta 
phải trông thấy trước và trông thấy rõ, phải chuàn 
bị sẵn sàng đè giải quyết những khó khăn ấy.

Với sự đoàn kết nhất trí và lòng kiên quyết quật 
cường của Đảng, của Chính phủ và của toàn dân, 
chúng ta nhất định khắc phục được mọi khó khăn 
đề đi đến hoàn toàn thắng lợi.

Cách mạng tháng Mười thành công. Cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của Liên-xô thành công. 
Cách mạng Trung-quốc thành công. Những thành 
công vĩ đại ấy đã mở đường cho sự thành công 
của cách mạng nước ta và nhiều nước khác trên 
thế giới.

Ta có một Đẵng to lớn, mạnh mẽ. To lớn, mạnh 
mẽ là vì có chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vì sự cổ gắng 
không ngừng của toàn thề đảng viên, vì được 
toàn quân và toàn dân thương yêu, tin cậy, 
ủng hộ...

Vì vậy, tôi chắc rằng: chúng ta sẽ làm tròn 
nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang là :

— Xây dựng một Đẳng Lao động Việt-nam rất
mạnh mẽ,
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— Đưa kháng chiến đến thẳng lợi hoàn toàn,
— Xây dựng Việt-nam dân chủ mới,
— Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và 

hòa bình lâu dài.

Đọc báo cáo ngày 11 tháng 2 
năm 1951.
In trong sách Vì độc lập tự 
do, vì chủ nghĩa xã hội, 
Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1976, tr. 97-120.

Theo đúng bài in trong 
sách Vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội.



THƯ GỬI NÔNG DÂN 
THI ĐUA CANH TÁC

Cùng đồng bào nông dân toàn quốc,

Từ ngày phát động phong trào toàn dân canh tác, 
mọi người đều nỗ lực thi đua cày cấy trồng trọt. 
Nhờ đó mà năm ngoái, mặc dầu thiên tai (lụt, bão), 
nhân họa (giặc phá phách) nhưng kết quẳ lương 
thực vẫn đủ nuôi nhân dân cùng bộ đội và bộ đội 
ta đã thắng to.

Năm nay, kháng chiến tiến mạnh hơn nữa. Chúng 
ta phẳi chuẳn bị lương thực đầy đủ hớn nữa.

Muốn đánh thắng thì quân và dân ta phải ăn 
no. Muốn ăn no thì phải có nhiều lương thực. 
Muốn nhiều lương chực thì phải cày cấy nhiều. 
Phẳi chịu khó bón phân, nhặt cỏ.

« Thực túc thi binh cường»

Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giẽt giặc ỉập 
công. Thì đồng bào ồ hậu phương phẳi thi đua tăng 
gria sẵn xuất.

Ruộng rẫy là chiẽn trường,
Cày cuốc là vũ khí, 
Nhà nông là chiẽn sĩ, 
Hậu phương thi đua với tiền phương.
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Thí dụ : Mùa năm ngoái được 10 tạ, mùa năm 
nay, ta phải làm cho được 12, 13 tạ. Mùa năm nay 
phải là một mùa thắng lợi.

Khi thi đua thì đồng bào nhà nông phải giúp 
đỡ nhau bằng mọi cách, đè cùng nhau tiến bộ. 
Cán bộ chính quyền và các đoàn thè, trước hết 
là Nông hội, cần phải đi sát với dân, đôn đốc và 
giúp đỡ dân về mọi mặt.

Tôi hứa rẵng, Chính phủ sẽ khen thưởng xứng 
đáng những đồng bào thi đua có kết quả trội 
nhất.

Thế là thi đua tăng gia sân xuất là đã ích cho 
nước, lại lợi cho mình.

Tôi chắc rằng: với lòng nồng nàn yêu nước và 
chí kiên quyết của đồng bào, mùa này nhất định 
là một mùa thắng lợi.

Chào thân ái và quyết thắng 
Tháng Giêng Tãn-Mão tức tháng 2-1951 

HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 1, Theo đúng bài in trên
ngày 11 tháng 3 năm 1951. báo Nhân dân.



LỜI PHÁT BIỀU TRONG BUỒI 
KHAI MẠC ĐẠI HỘI THỐNG 
NHẤT VIỆT-MINH-LIÊN-VIỆT

Thưa các cụ, các đại biều, các cô, các chú,

Tôi rất sung sướng được lãnh cái trách nhiệm 
kết thúc lễ khai mạc của Đại hội toàn quốc thống 
nhất Việt-minh — Liên-Việt75 này.

Trước hết tôi thay mặt Chủ tịch đoàn hôi thăm 
chiến sĩ, hỏi thăm các cán bộ của Mặt trận Việt- 
minh — Liên-Việt, an ủi đồng bào vùng địch tạm 
chiếm và đồng bào hẳi ngoại (Võ tay).

Sung sướng hôm nay là chung của toàn dân, của 
Đại hội, nhưng riêng cho tôi là một sung sướng 
vừa dễ hiêu vừa khó tả. Một người đã cùng các 
vị đấu tranh trong bấy nhiêu năm cho khối đại 
đoàn kết toàn dân, hôm nay trông thấy rừng cây 
đoàn kết đã nồ hoa kết quẳ (vỗ tay) và gốc rễ nó 
đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân. Nó có một 
tương lai « trường xuân bất lão ». (Có tiẽng cười).

Tói sung sướng hơn nữa vì từ nay chẳng những 
là toàn dân Việt-nam đại đoàn kết, mà toàn dân 
hai nước anh em là Cao-míên và Ai-lao cũng đi 
đến đại đoàn kết. (Vỗ tay lâu). Tin mừng đại đoàn 
kết của hai dân tộc anh em ấy do các vị đại biêu 
Miên, Lào thân hành mang đến cho chúng ta.
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Thế là dân tộc Việt-nam đại đoàn kết, dân tộc 
Miên đại đoàn kết, dân tộc Lào đại đoàn kết. 
Chúng ta nhất định đi đến Việt — Miên — Lào đại 
đoàn kết. (Vỗ tay lâu).

Với sự đồng tâm nhất trí của ba dân tộc anh em, 
chúng ta sẽ vượt mọi khó khăn gian khò, đánh tan 
thực dân Pháp xâm lược, đánh tan bọn can thiệp 
Mỹ và bất cứ kê thù xâm lược nào khác. (Vỗ tay).

Về Chính cương, Điều lệ của Mặt trận Liên-Việt 
sẽ do các vị thảo luận kỹ càng và quyết định sáng 
suốt trong cuộc Đại hội này. Đây tôi chỉ xin nêu 
ra vài điếm đễ giúp Đại hội nghiên cứu.

1. Mặt trận phẳi càng ngày càng tiến mạnh trên 
con đường dân chủ.

2. Sự hoạt động của Mặt trận nên nhằm vào điếm 
chính đê khôi việc gì cũng làm, nhưng không việc 
gì làm chu đáo. Điếm chính ấy là thi đua ái quốc.

3. Các đảng phái, đoàn thè và nhân sĩ trong Mặt 
trận cần phải đoàn kết chặt chẽ, thân ái giúp đỡ lẫn 
nhau, thật thà học tập những ưu điềm và phê bình 
những khuyết diêm của nhau đê cùng nhau tiến bộ.

Trong Đại hội này, chúng ta có đại biếu đủ các 
tầng lớp, các tôn giáo, các dân tộc, già có, trẻ có, 
nam có, nữ có, thật là một đại gia đình tương thân 
tương ái. Chắc rằng sau cuộc Đại hội, khối đoàn kết 
thân ái ấy sẽ phát triên và củng cố khắp toàn dân. 
Khối đại đoàn kết ấy sẽ phát triền đến nhân dân các 
nước bạn, nhân dân nước Pháp và nhân dân yêu 
chuộng hòa bình dân chủ toàn thế giới.

Lực lượng vô cùng vĩ đại ấy chẳng những giúp 
chúng ta kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành 
công, mà còn giúp chúng ta góp sức vào sự nghiệp 
bảo vệ hòa bình và dân chủ thế giới.
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Thưa các cụ, các đại biều, các cô, các chú,

Đằu năm ngoái chúng ta thắng lợi to về chính trị, 
Liên-xô, Trung-quốc và các nước dân chủ nhân 
dân thừa nhận Chính phủ ta, do đó có thắng lợi 
to ở Biên giới và Trung du.

Đầu năm nay, chúng ta lại thắng lợi to về chính 
trị, việc Đảng Lao động Việt-nam ra đời và việc 
thống nhất Việt-minh — Liên-Việt, thì nhất định 
với đà ấy, chúng ta sẽ có những thắng lợi về quân 
sự to hơn nữa.

Toàn dân đoàn kết muôn năm !
Mặt trận Liên — Việt muôn năm !
Việt — Miên — Lào đại đoàn kết muôn năm !
Kháng chiến nhất định thắng lợi!
Phe dân chủ hòa bình nhất định thắng lợi !

Phát biều ngày 3 tháng 3 
năm 1'951.
In trên báo Nhân dân, số 2, 
ngày 25 tháng 3 năm 1951.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của H'ô Chủ tịch.

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chù tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập II, tr. 83-85.
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toan quốc

Tôi thân ái gửi lời chúc các đại bièu mạnh khỏe 
và cố gắng làm việc. Sau đây là vài ý kiến đè 
giúp phần vào việc thảo luận của Hội nghị.

Đại hội nên kiêm thảo kỹ công tác « cải cách » về 
chương trình và cách thi hành, đè tìm thấy những 
khuyết điềm mà sửa đỗi, những ưu điềm mà phát 
triền thêm.

Đại hội nên chú ý làm thế nào cho việc giáo dục 
liên hệ với đời sống của nhân dân, với công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc của dân tộc. Làm thế nào 
đề phối hợp việc giáo dục của trường học với việc 
tuyên truyền và giáo dục chính trị chung của nhân 
dân.

Cán bộ giáo dục của chúng ta nói chung đều rất 
cô' gắng nhất là nam nữ cán bộ Bình dân học vụ 
và tiều học. Tôi rất vui lòng nhờ Đại hội chuyền 
lời khen ngợi và khuyến khích các chiến sĩ ấy.

Xin chúc Đại hội có kết quả tốt đẹp.

Chào thân ái và quyết thắng 
Tháng 7 năm 1951

HỒ-CHl-MINH

In trong sách Những lời kêu 
gọi của H'ô Chủ tịch, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1956, tập II, tr. 94.

Theo đúng bài in trong 
sách Những lời kêu gọi 
của HÒ Chủ tịch.

34 HCM



THƯ TRUNG THU GỬI 
CÁC chAu nhi Đồng

Các cháu yêu quý,

Trung thu trăng sáng như gương, 
Bác Ho ngám cảnh, nhớ thương nhi đồng,

Sau đây Bác viết măy dòng, 
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ nhung.

Trước hết, Bác nói cho các cháu biết rằng: Bác 
thường nhận được thư nhi đồng ở vùng tạm bị 
chiếm mách với Bác, thực dân và bù nhìn hung ác 
thế nào, các cháu ấy khố sở thế nào và đấu tranh 
oanh liệt thế nào.

Những thư ấy làm cho Bác đau đớn, vì các cháu 
ấy bị đầy đọa. Làm cho Bác vui lòng, vì các cháu 
ấy dũng câm. Làm cho Bác và tất cẳ đồng bào 
càng căm ghét bọn thực dân và bù nhìn.

Bác cũng thưòng nhận được thư nhi đồng các 
noi báo cáo thành tích thi đua. Những thư ấy làm 
cho Bác rất vui vê.

Mồng 1 tháng 6 vừa rồi cũng là ngày tết của các 
cháu. Đó là một ngày tết mới, chắc các cháu chưa 
hiêu nguyên do. Bác giải thích cho các cháu nghe 
nhé !
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Ba năm trước (1949), Hội liên hiệp phụ nữ quốc 
tế định mỗi năm lấy ngày 1 tháng 6 làm ngày 
tết cho nhi đồng thế giới. Muốn cho nhi đồng 
sung sướng, thi phải chống chiến tranh đế quốc. Vi 
vậy, Hội ấy đã đưa ra khàu hiệu: «Đấu tranh 
đè giữ gìn hòa bình thế giời, đè bảo vệ hạnh phúc 
cho nhi đông». Như thế thì ai thương con cháu 
đều phẳi chống chiến tranh đế quốc, phải giữ gln 
hòa binh.

Tháng 2 năm nay (1951), Hội ấy lại quyết định 
đầy mạnh phong trào bâo vệ nhi đồng.

Hiện nay, Hội liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh 
niên nước ta đang lo tô chức ủy ban bảo vệ nhi 
đồng Việt-nam.

Thế là: các anh các chị trong bộ đội, thì thi 
đua diệt giặc, đè bẫo vệ các cháu.

Các chú, bác, anh, chị ở hậu phương, thì thi đua 
tăng gia sân xuất đè các cháu được ấm no.

Các có, các thím, các anh, các chị ở Liên-xô, 
Trung-quốc, các nước bạn và các nước khác cũng 
lo nghĩ đến các cháu

Vậy các cháu nên thế nào ?
Các cháu phải ghét, ghét cay ghét đắng bọn 

thực dân Pháp, bọn can [hiệp Mỹ, bọn việt gian, 
bọn bù nhìn. Vi chúng nó mà ta khò.

Các cháu phải yêu, yêu Tô quốc, yêu đồng bào, 
yêu lao động.

Các cháu phải gảng, gắng giúp đỡ thương binh 
và gia đình chiến sĩ, gắng giữ gìn vệ sinh và giữ 
gìn kỷ luật, gắng học hành.

Các cháu phải đoàn két, đoàn kết giữa nhi đồng 
Việt-nam với nhau, đoàn kết giữa nhi đồng Việt-
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nam cùng nhi đồng Trung-quốc, Liên-xô, các nưóc 
bạn, và nhi đồng thế giới. Ngày nay, các cháu là 
nhi đồng. Ngày sau, các cháu là người chủ của 
nước nhà, của thế giới. Các cháu đoàn kết thì thế 
giới sẽ hòa bình và dân chủ, sẽ không có chiến 
tranh.

Các cháu phải thi đua tùy theo sức của các cháu 
làm được việc gì có ích cho kháng chiến thì thi 
đua làm việc ấy.

Các cháu biết ghét, biết yêu, biết gắng, các cháu 
đoàn kết. và thi đua như thế, thì kháng chiến sẽ 
chóng thắng lợi, kháng chiến thắng lợi thì trung 
thu sẽ vui vê hơn.

Thư trung thu này, Bác nói chữ nhiều và nói dài 
quá rồi. Cháu nào không hiều thì hôi các anh, 
các chị cắt nghĩa cho mà nghe.

Bác chúc các cháu vui khôe và cô' gắng, 
Bác gửi các cháu nhiều cái hôn.

BÁC Hồ

In trên báo Nhân dân, số 25, 
ngày 13 tháng 9 năm 1951.

Theo đúng bài in 
trên bốo Nhân d&n.
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DỊP TRIỀN LẢM HỘI HỌA 1951

Gửi anh chị em họa sĩ,

Biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, 
không đi xem được, tôi gửi lời thân ái hôi thăm 
anh chị em. Nhân tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi 
đối với nghệ thuật, đế anh chị em tham khảo.

Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.
Anh chị em là chién sĩ trên mặt trận ấy.
Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật 

có nhiệm vụ nhất định, tức là: phụng sự kháng 
chiến, phụng sự Tô quốc, phụng sự nhân dân, 
trước hết là công, nông, binh.

Đễ làm trọn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần 
có lập trường vững, tu- tường đúng, nói tóm tắt 
là phẳi đặt lợi ích của kháng chiến, của Tô quốc, 
của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Về sáng tác thì cần hiễu thấu, liên hệ và đi sâu 
vào đời sống của nhân dân. Như thế, mới bày tỏ 
được tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân 
và dân ta, đồng thời đề giúp phát triền và nâng 
cao cho tinh thần ấy. Kháng chiến tiến bộ mạnh. 
Quân và dân ta tiến bộ mạnh. Nghệ thuật cũng 
cần tiến bộ mạnh. Muốn tiến bộ mạnh, tiến bộ mãi, 
thì anh chị em nghệ thuật cần phải dùng phương 
pháp phê bình và tự phê bình.
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Chắc CÓ người nghĩ: Cụ Hồ đưa nghệ thuật vào 
chính trị.

Đúng lắm. Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi 
hoạt động khác, không thề đứng ngơài, mà phải ở 
trong kinh tế và chính trị.

Tiền đồ dân tộc ta rất vẻ vang, tiền đồ nghệ 
thuật ta rất rộng rãi. Chúc anh chị em mạnh khỏe, 
tiến bộ, thành công.

Chào thân ái và quyết thắng 
HỒ-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 40, 
ngày 10 tháng 1 năm 1952.

Theo đúng bài in 
trên báo Nhăn dân.



THU GỬI PHỤ Nữ nhan dịp 
KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG, 
NGÀY QUỐC TẾ PHỤ Nữ 
8 THÁNG 3 NĂM 1952

Thân ái gửi chị em trong nuớc và chị em kiều 
bào ỗ ngoài nước,

Hai Bà Trưng đè lại cho phụ nữ Việt-nam một 
truyền thống vê vang, là dũng cảm kháng chiễn. 
Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tể giúp phụ nữ 
Việt-nam bồi dưỡng truyền thống ấy, hăng hái đấu 
tranh chống chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Phụ 
nữ Việt-nam đã xứng đáng là con cháu hai Bà 
và là một lực lượng trong Quốc tế phụ nữ.

Nhân dịp 8-3, tôi kính cằn nghiêng mình trước 
linh hồn các nữ liệt sĩ đã hy sinh cho Tố quốc. 
Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội, và 
các bà mẹ cùng vợ con của các liệt sĩ.

Trong cuộc kháng chiến to lớn của dân tộc ta, 
phụ nữ ta đang gánh một phần quan trọng. Nhiều 
bà cụ ngoài bảy tám mươi tuối chẳng những đã 
xung phong đi dân công, mà còn thách thi đua vời 
các cụ ông và con cháu.

Các bà mẹ chiến sĩ và các chị em giúp thương 
binh đã hòa lẫn lòng yêu nước, yêu con, yêu 
chiến sĩ thành một mối yêu thương không bờ bến,
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mà giúp đỡ chiến sĩ và săn sóc thương binh như 
con em ruột thịt của mình.

Nói chung là phụ nữ ở vùng tạm bị chiếm, nói 
riêng là các nữ du kích, không quản khó nhọc 
nguy hiềm, ra sức gỉúp đỡ chiến sĩ và cán bộ, 
hăng hái đấu tranh chống quân thù.

Hàng vạn phụ nữ, đi dân công, không quản trèo 
đèo lội suối, ăn gió nằm sương.

Phụ nữ ồ xí nghiệp, nông thôn, ồ cơ quan hăng 
hái tham gia thi đua ái quốc, thành tích không 
kém đàn ông.

Trong phong trào phát trièn bình dân học vụ, 
phụ nữ chiếm phần lớn trong số người dạy cũng 
như trong số người học.

Nhiều chị em tiêu tư sản trước kia quen đời 
sống phong lưu nay cũng chịu khó làm lụng, tăng 
gia sản xuất. Đó là một sự câi tạo lớn, một tiến 
bộ lớn về tư tưởng và tinh thần.

Tôi rất vui lòng thấy rằng trong mọi ngành 
hoạt động, các cháu nữ thanh niên đều xung phong, 
đều có thành tích khá.

Non sông gấm vóc Việt-nam do phụ nữ ta, trê 
cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, 
rực rỡ.

Các cấp lãnh đạo đi sát hơn, thiết thực hơn, 
thì phong trào phụ nữ chắc rộng hơn, mạnh hơn 
nữa.

Nhiệm vụ chính cũa phụ nữ ta ngày nay là:
— Thắt chặt mối đọàn kểt giữa các tầng lớp phụ 

nữ trong nước, giữa phụ nữ Việt-nam và phụ nữ 
các nước bạn cùng phụ nữ dân chủ thế giới.
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Thi đua tăng gia sẵn xuất và tiẽt kiệm, hăng 
hái tham gia phong trào chống tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu.

— Hăng hái tham gia chính quyền.
— Giúp đỡ bộ đội.
— Bảo vệ nhi đ'ông.
— Phụ nữ trong vùng tạm bị chiếm thì ra sức 

chống địch bắt chbng con, anh em ãi lính, phá mưu 
mô địch dùng người Việt đánh người Việt, lấy 
chiến tranh nuôi chiến tranh.

— Chị em kiều bào ở nước ngoài thì ủng hộ 
cuộc kháng chiẽn của đồng bào trong nuớc về 
mọi mặt.

Chúc toàn thè phụ nữ tiến bộ và thành công 
nhiều.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 8 tháng 3 năm 1952

HO-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số 49 
ngày 13 tháng 3 năm 1952.

Theo đúng bài in 
trên báo Nhân dân.



THỰC HÀNH TIẾT KIỆM VA 
CHỎNG THAM ô, LÃNG PHÍ, 
CHỐNG BỆNH QUAN LIÊU 1J

Các đông chí,

Chương trình công tác của Chính phũ, cùa 
Đoàn thề ta năm nay vẫn gồm trong 8 chữ 
« Trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh ».

Đè thực hiện đúng chương trình đó, Chính phủ 
và Đoàn thề nêu ra mấy điềm chính là :

Thi đua giết giặc, thi đua tăng gia, thi đua tiết 
kiệm và:

— Chống nạn tham ô,
— Chống nạn lãng phí,
— Chống bệnh quan liêu.
Về phong trào thi đua giểt giặc lập công 2), Bộ 

Tồng tư lệnh có kế hoạch đầy đủ đưa xuống tận

1) Nói năm 1952, nhân dịp có phong trào sản xuất và 
tiết kiệm.

2) Nội dung của phong trào thi đua giết giặc lập 
công là:

— Luyện tập giỏi.
— Diệt giặc nhiều.
— Khắc phục khó khăn, chấp hành mệnh lệnh, làm 

tròn nhiệm vụ.
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các chi bộ và các chiến sĩ Vệ quốc quân, bộ đội 
địa phương và dân quân du kích đề mọi người 
học tập thấm nhuần và thực hiện.

Về phong trào thi đua tăng gia sản xuẫt, thì 
Chính phủ có kế hoạch chung đầy đủ. Các ngành, 
các địa phương và mỗi gia đình dựa theo đó mà 
đặt kế hoạch riêng cho thiết thực, cho ăn khớp 
với nhau đè thực hiện cho kỳ được.

Các đồng chí phụ trách sẽ nói chuyện rõ ràng 
về hai việc ấy. Đây tôi chỉ nói về vấn đề thi đua 
tiết kiệm và chống nạn tham ô, lãng phí, chông 
bệnh quan liêu.

I. TIẾT KIỆM

Trước hết, chúng ta hãy đặt mấy câu hỏi:
— Tiết kiệm là gì ?
— Vi sao phải tiết kiệm ?
— Tiết kiệm những gì ?
— Ai cần phải tiết kiệm ?
1. Tiết kiệm không phâi là bủn xỉn, không phải 

là «xem đồng tiền bằng cái trống», gặp việc 
đáng làm cũng không làm, đáng tiêu cũng không 
tiêu; tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ 
và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái lại, tiết kiệm 
cốt đẽ giúp vào việc tăng gia sản xuất, mà tăng 
gia sản xuất là đè nâng cao mức sống của bộ đội, 
cán bộ và nhân dân. Nói theo khoa học, thì tiết 
kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.

2. Trong 80 năm nước ta bị đế quốc Pháp rồi 
đến để quốc Nhật vơ vét hết, vì vậy mà kinh tế
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ta nghèo nàn lạc hậu. Nay chúng ta càn phải có 
một nền kinh tế khá đế kháng chiến và kiến quốc. 
Muốn xây dựng kinh tế thì phải có tiền của đế 
làm vốn. Muốn có vốn thì các nước tư bản dùng 
3 cách : vay mượn nước ngoài; ăn cướp của các 
thuộc địa; bóc lột nông dân, công nhân. Những 
cách đó chúng ta đều không thè làm được. Chúng 
ta chỉ có cách là một mặt tăng gia sản xuất, một 
mặt tiết kiệm đè tích trữ thêm vốn cho công cuộc 
xây dựng và phát triễn kinh tế của ta.

3. Chúng ta phẵi tiểt kiệm thời giờ. Thí dụ: 
việc gì trước kia phải làm 2 ngày, nay vì tô chức 
sắp xếp khéo, năng suất cao ta có thè làm trong 
1 ngày xong.

Chúng ta phải tiễt kiệm sức lao động. Thí dụ: 
việc gì trước kia phẳi dùng 10 người, nay ta phẫi 
tò chức sắp xếp cho khéo, phải nâng cao năng suất 
của mọi người, nhờ vậy mà chỉ dùng 5 người cũng 
làm được.

Chúng ta phẳi tiễt kiệm tiền của. Việc gì trước 
kia phẳi dùng nhiều người, nhiều thời giờ, phẳi tốn 
2 vạn đồng. Nay vì tiết kiệm được sức người và 
thời giờ, nguyên liệu, cho nên chỉ tốn 1 vạn đồng 
là đủ.

Nói tóm lại: chúng ta phải tim cách sắp xểp 
tô chức cho hợp đè 1 người có thề làm như 2 người, 
1 ngày có thè làm việc của 2 ngày; 1 đồng có thế 
dùng bằng 2 đồng.

4. Tất cả mọi người đều phải tiẽt kiệm. Trước 
nhất là các cơ quan, các bộ đội, các xí nghiệp. 
Có người nói: bộ đội chỉ lo thi đua giết giặc lập 
công, bộ đội không phải là cơ quan sản xuất thì 
tiết kiệm thế nào ?
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Trong quân đội có Quân nhu, Quân giới, Vận 
tải, V.V.. là những cơ quan cần phẫi tiết kiệm. 
Thí dụ:

Trước kia đổ đồng mỗi chiến sĩ bắn 60 viên đạn 
mới hạ được 1 tên địch, nay vì tập luyện siêng 
năng, bắn khá, tính đồ đồng mỗi chiến sĩ chỉ bắn 
10 viên đạn thi hạ 1 tên địch. Thế là chiến sĩ 
tiết kiệm được 80% đạn, do đó mà quân đội tiết 
kiệm được nguyên liệu và nhân công đúc đạn đề 
chế tạo những vũ khí khác. Trước kia Cục vận 
tải phải chở 100 xe đạn, nay chỉ cần chở 20 xe, 
tiết kiệm được xe cộ và dầu mỡ, xe chạy ít thi 
đường sẽ phải chữa ít, thế là tiết kiệm đưọ’c dân 
công V.V..

Trong các chiến dịch thu được nhiều chiến ỉợi 
phhm (thuốc đạn, lương thực, súng ống). Bộ đội 
biết quý trọng nó, tiết kiệm nó đề dùng nó mà đánh 
lại giặc như thế cũng là tăng gia sẫn xuất.

Có người nói: các cơ quan (thí dụ cơ quan tư 
pháp) ngoài việc tăng gia đề tự túc thì có gì mà 
tiết kiệm ?

Cơ quan nào cũng cần và cũng có thề tiết kiệm 
được. Một thí dụ : Cơ quan nào cũng dùng phong 
bì, nếu mỗi cơ quan đều tiết kiệm, chiếc phong bì 
dùng 2, 3 lần thì mỗi năm Chính phủ có thè tiết 
kiệm được hàng chục tấn giấy. Nếu cán bộ tư pháp 
nâng cao năng suất làm việc mau chóng, thì sẽ 
giúp cho những đồng bào có việc đến tư pháp 
tiết kiệm được ngày giờ, đè tăng gia sản xuất.

5. Kết quà của tiết kiệm :
Những thí dụ trên chứng tô rằng : nếu chúng ta 

khéo tiẽt kiệm sức người, tiền của và thời giờ,
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thì với sức lao động, tiền tài của nước ta hiện nay 
ta có thề tăng gia sản xuất gấp bội, mà lực lượng 
của ta về mọi mặt cũng tăng gấp bội.

ỡ Liên-xô do tiết kiệm mà tiền vốn đề vào kế 
hoạch 5 năm (1946-1950) tăng thêm 26.000 triệu 
rúp tức là 1/3 tiền vốn.

Thí dụ như một xưởng may áo ở Mát-xcơ-va 
năm 1948 đã tiết kiệm được hom 34.000 thước vâi, 
đủ may 2 vạn chiếc áo lót.

Do nâng cao năng suất mà tiết kiệm được nhiều 
thời giờ. Trước kia đóng một chiếc máy bay to 
phẵi 20.000 tiếng đồng hồ nay chỉ cần 12.700 giờ ; 
đóng một chiếc xe tăng to, trước kia phải 8.000 giờ 
nay chỉ cần 3.700 giờ.

ỡ Trung-quốc, năm 1951 nhân dân khu Đông- 
Bắc do tăng năng suất, tiết kiệm mà đã thêm đưọ'c 
14 triệu tấn lương thực. Sang năm nay công nhàn 
và nhân dân khu ấy đã hứa rằng họ quyết tiết kiệm 
cho được 22 triệu tấn.

Khu Tây-bắc do tiết kiệm mà tăng thêm được 
1 triệu tấn lương thực, 60 vạn tạ bông, 35 vạn con 
trâu bò, V.V.. các khu khác cũng vậy.

Tiết kiệm thời giờ đi đôi với tăng năng suất. 
Trước kia một người thợ dệt vải đi lại hơn 5.200 
bước trong 2 tiếng đồng hồ. Nay các nhà máy dệt 
phô biến cách Xích-Kiến-Tú chỉ phẫi đi lại 2.300 
bước. Như vậy người thợ đã bó't mệt nhọc mà năng 
suất lại tăng thêm. Xich-Kiẽn-Tú là một cô thợ dệt 
17 tuối, đã tìm ra cách hợp lý ấy.

Nhân dân Liên-xô vừa thi đua tăng gia sẵn xuất, 
vừa thi đua tiẽt kiệm, cho nên chỉ 5 năm sau chiến 
tranh thế giới thứ hai, kinh tế đã phát triền vượt
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mức. Trong lúc ở các nước tư bản, giá sinh hoạt 
ngày càng đắt đô, nhân dân ngày càng túng thiếu, 
thì ở Liên-xô đã giảm giá hàng 4 lần, nhân dân 
ngày càng sung sướng.

Cách mạng Trung-quốc thắng lợi mới vài năm 
nay, cũng nhờ tăng gia sẳn xuất và tiết kiệm, 
mà kinh tế tiến bộ, tài chính thống nhất, giá cẵ 
ỗn định, đời sống của nhân dân cải thiện rất mau.

Nước ta đang kháng chiến, điều kiện khó khăn 
hơn. Nhưng chúng ta quyểt tâm tăng gia sản xuất 
và tiết kiệm, thì nhất định tăng gia sẫn xuất được 
và tiết kiệm được.

II. PHÂI TẦY SẠCH NẠN THAM ô, LÃNG PHI 
VÀ BỆNH QUAN LIÊU

Muốn lúa tốt thì phải nhò cô cho sạch, nếu 
không thì dù cày bừa có kỹ, bón phân nhiều, lúa 
vẫn xấu vi lúa bị cô át đi. Muốn thành công trong 
việc tăng gia sản xuất và tiết kiệm cũng phải nhô 
cô cho sạch, nghĩa là phải tày sạch nạn tham ô, 
lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu không thì nó sẽ 
làm hại đến công việc của ta.

Tham ô là gì ?

— Đứng v'ê phía cán bộ mà nói, tham ô là :
Ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân 

dân, ăn bớt của bộ đội, tiêu ít mà khai nhiều. 
Lợi dụng của chung, của Chính phủ làm quỹ riêng 
cho địa phương mình, đơn vị mình cũng là 
tham ô.
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— Đứng về phía nhân dân mà nói, tham, ô là .
Ăn cắp của dân, khai gian tập thề.
Lãng phi là gì ?
Lãng phí có nhiều cách:
Lãng phí sức lao dộng: Vì kém tinh thần phụ 

trách, vì tô chức, sắp xếp vụng, việc gì ít người 
cũng làm được mà vẫn dùng nhiều người.

Trong quân đội, các cơ quan, các xí nghiệp đều 
có khuyết điềm ấy. Trong việc sửa chữa đường 
cầu, phục vụ chiến dịch, lãng phí dân công khá 
nhiều, vì tò chức không khéo, đó là một thí dụ.

Lãng phí thời giờ: Việc gì có thề làm trong một 
ngày một buồi, cũng kéo dài đến mấy ngày. Thí dụ: 
những cuộc khai hội vi người phụ trách chuần bị 
chương trình không đầy đủ, người đến dự thi 
không chuần bị ý kiến, đáng lẽ chỉ một ngày thi 
bàn bạc và giải quyết xong vấn đề, song cuộc khai 
hội kéo dài đến 5, 3 ngày.

Lãng phí của công: Có rất nhiều hình thức, 
đây chỉ nêu vài thí dụ :

— Các cơ quan dùng vật liệu một cách phí phạm.
— Các xí nghiệp dùng máy móc và nguyên liệu 

không đúng mức.
— Cục vận tải giữ gìn xe cộ, tiết kiệm dằu mờ 

không triệt đè.
— Sở kho thóc làm kho tàng không cằn thận, 

người giữ kho kém tinh thăn trách nhiệm đề thóc 
ầm ướt, hao hụt hư hông.

— Mậu dịch không khéo tính toán sắp xếp, 
đè hàng hóa hao hụt lõ vốn.
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— Bộ đội không biết quý trọng giữ gìn quần 
trang quân dụng và chiến lợi phàm.

— Ngân hàng không khéo sử dụng tiền bạc đè 
tiền bạc không bố ích cho việc tăng gia sẳn xuất.

— Cơ quan kinh tế làm kế hoạch không thiết 
thực, không sát với hoàn cảnh, đề cách mạng, 
Chính phủ lỗ vốn.

— Nhân dân bỏ hoang ruộng đất, đốt vàng mã, 
cầm trâu, bán ruộng đè làm đám cưới, đám ma, V.V..

Tham ô là trộm cướp. Lãng phí tuy không lấy 
của công đút túi, song kết quả cũng rất tai hại cho 
nhân dân, cho Chính phủ, có khi tai hại hơn nạn 
tham ô.

Có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu. 
Vi những người và những cơ quan lãnh đạo từ 
cấp trên đến cấp dưới không sát công việc thực tế, 
không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi 
quần chúng, đối với công việc thì trông hình thức 
mà không xem xét khắp mọi nơi, không vào sâu 
vấn đề, chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo 
trên giấy, chứ không kiềm tra đến nơi, đển chôn.

Nói tóm lại, vì những người và những cơ quan 
lãnh đạo mác bệnh quan liêu thành thử có mắt 
mà không thấu suốt, có tai mà không nghe thấu, 
có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không 
nắm vững, kết quả là những người xấu, những cán 
bộ kém tha hồ tham ô, lãng phí.

Thế là bệnh quan liêu đã ấp ủ, dung túng, che 
chở cho nạn tham ô, lãng phí. Vì vậy, muốn trừ 
sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước hết phải tầy 
sạch bệnh quan liêu.
35 HCM
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III. THAM 0, LÃNG PHÍ LÀ KÊ THÙ CỮA 
NHÂN DÂN

A. Tham ô, lãng phi và bệnh quan liêu là kẻ 
thù của nhân dân, cũa bộ đội và Chinh phủ.

Nó là kẻ thù khá nguy hiềm. Vì nó không mang 
gươm mang súng, mà nó nằm trong các tồ chức 
của ta, đè làm hỏng công việc của ta.

Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu dù cô' ý 
hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân 
và phong kiến. Vì nó làm chậm trễ công cuộc 
kháng chiến và kiến quốc của ta. Nó làm hỏng 
tinh thần trong sạch và ý chí vượt khó khăn của 
cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta 
là cần, kiệm, lièm, chính.

Đề kháng chiến thắng lợi, đê xây dựng nước nhà, 
chiến sĩ thì hy sinh xương máu, đồng bào thì hy 
sinh mồ hôi nước mắt đề đóng góp. Mà những kê 
tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh 
thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của 
Chính phủ và nhân dân, tội lỗi ấy cũng nặng như 
tội lõi việt gian, mật thám.

Vì những lẽ đó, chống tham ô, lãng phí và bệnh 
quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc 
đánh giặc trên mặt trận ! Đây là mặt trận tư tưởng 
và chính trị.

Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở 
mặt trận này ắt phải có chuằn bị kế hoạch, tồ 
chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên.
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B. Chóng tham ô, lãng phi, quan liêu là cách 
mạng.

Cách mạng là tiêu diệt những cái gì xấu, xây 
dựng những cái gì tốt. Chúng ta làm cách mạng 
đè tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, đề xây 
dựng dân chủ mới.

Thực dân và phong kiến tuy bị tiêu diệt, nhưng 
các tật xấu của nó (tham ô, lãng phí, quan liêu) 
vẫn còn thì cách mạng vẫn chưa hoàn toàn thành 
công, vì các tật xấu ấy ngấm ngầm ngăn trở, 
ngấm ngăm phá hoại sự nghiệp xây dựng của 
cách mạng.

Có những người trong lúc đấu tranh thì hăng 
hái, trung thành, không sợ nguy hiềm, không sợ 
cực khô, không sợ quân địch, nghĩa là có công 
với cách mạng; song đến khi có ít nhiều quyền 
hạn trong tay thi đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm 
vào tham ó, lãng phí, quan liêu, không tự giác, 
cho nên lại biẽn thành người có tội với cách mạng. 
Chúng ta phải cứu vớt họ, giúp họ khôi phục đạo 
đức cách mạng. Có những người miệng thì nói: 
phụng sự TỐ quốc, phụng sự nhân dân, nhưng 
về vật chất, dễ dàng phạm vào tham ô, lãng phí, 
hại đến Tồ quốc, nhân dân. Chúng ta phải giáo 
dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng.

Tham ô, lâng phí, quan liêu là những xấu xa 
của xã hội cũ. Nó do lòng tự tư tự lợi, ích kỷ hại 
nhân mà ra. Nó do chế độ « người bóc lột người » 
mà ra.

Chúng ta muốn xây dựng một xã hội mới, một 
xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, 
chính, cho nên chúng ta phải tầy cho sạch hết 
cái thói xấu của xã hội cũ.
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c. Chỗng tham ô, lãng phi là dân chủ.

Bộ đội không ngại hy sinh xương máu đề kháng 
chiến cứu nước. Đồng bào không ngại hy sinh mồ 
hôi nước mắt đề cứu nước. Chiến sĩ gửi tính mệnh 
mình, đồng bào gửi công, gửi cũa mình trong tay 
Chính phủ và Đoàn thè đề kháng chiến kiến quốc. 
Đó cũng là một hình thức tập trung dân chủ.

Chính phủ và Đoàn thè giao cho cán bộ quyền 
điều khièn bộ đội, sử dụng tiền của trong công 
cuộc kháng chiến kiến quốc. Nhiệm vụ của cán bộ 
là chăm nom, yêu mến mỗi một chiến sĩ, quý 
trọng, tiết kiệm mỗi một đồng tiền, một bát gạo, 
một giờ công của đồng bào. Đồng thời chiến sĩ và 
đồng bào có quyền đòi hôi cán bộ phải làm tròn 
nhiệm vụ đó, có quyền phê bĩnh chỉ trích những 
cán bộ nào không làm tròn nhiệm vụ đó.

Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi 
đúng đường lối quần chúng. Cho nên phong trào 
chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào 
lực lượng quần chúng mới thành công.

Quần chúng tức là toàn thề các chiến sĩ trong 
quân đội, toàn thè công nhân trong xưởng, toàn 
thê nhân viên trong cơ quan, V.V.. rồi đến toàn thế 
nhân dân. Cũng như mọi việc khác, việc « chống » 
này phải động viên quăn chúng, phải thực hành 
dân chủ, phải làm cho quần chúng hiếu rõ, làm 
cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc 
chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, 
thành công càng đầy đủ, mau chóng.

Nhiệm vụ của qudn chúng là phải hăng hái tham 
gia phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu. 
Chiến sĩ xuất công, nhân dân xuất của đè đánh
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giặc, cứu nước. Tham ô, lãng phí, quan liêu là một 
thứ « giặc ở trong lòng». Nếu chiến sĩ và nhân 
dân ra sức chống ngoại xâm mà quên chống giặc 
nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của 
mình. Vì vậy, chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái 
tham gia phong trào ấy.

Chúng ta từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp 
lực đề thắng lợi trong phong trào này. Mà 
thắng lợi trong phong trào này sẽ giúp 
chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng suất 
hơn nữa. Nó giúp cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng 
cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, 
thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân. Nó giúp 
chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, 
xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của 
chiến sĩ và đồng bào. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn 
thành đầy đủ kế hoạch tăng gia sản xuất và tiết 
kiệm của Chính phủ và của Đoàn thè. Nó sẽ giúp 
chúng ta chuàn bị đẫy đủ đế tiến sang tổng phẫn 
công.

In trong sách Hồ-Chí-Minh, 
Tuyền tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, I960, 
tr. 411-417.

Theo đúng bài in 
trong sách Hồ-Chí- 
Minh, Tuyèn tập.



BÀI NÓI CHUYỆN TẠI HỘI 
NGHỊ VỀ CHIẾN TRANH 
DU KÍCH

1. Các cô, các chú ở đây đều cô' gắng, có thành 
tích, gian khố, người nhiều người ít. Đó là điều 
đáng khen. Nhưng nên nhớ thành tích đó không 
phải là thành tích của riêng ai mà là chung của 
bộ ãội, của ốỗng bào. Nếu các chú, các cô có tài 
năng mà không có bộ đội và đồng bào giúp đỡ thì 
tài năng cũng vô dụng.

II. Từ chiến dịch Hòa-bình đến giờ, so sánh tình 
hình du kích vùng sau lưng địch năm nay với 
năm ngoái thì đã phát triền khá hơn nhiều, nhất 
là ã'ông bào và cán bộ tụ tin mình có thề thẩng 
ãuợc địch. Đó là rất đúng, là một điều thay đôi 
rất tốt.

Các cô, các chú phải biết cuộc kháng chiến của 
ta là trường kỳ gian khb, nhưng nhất định thắng 
lợi. Trường là dài, tức là đánh bao giờ địch bại, 
địch « cút», thế mới là trường. Đế quốc Pháp áp 
bức ta hơn 80 năm cũng như cái bệnh nặng đã 
lâu ngày, không phải chữa một ngày, một năm mà 
khỏi được ngay, chớ có vội vàng đánh ngay thống 
ngay, thế là chủ quan. Trường kỳ thì phải gian 
khô, nhưng nhất định thắng lợi.

Kháng chiến trường kỳ gian khố đbng thời lại 
phải tự lực cánh sinh. Trông vào sức minh nhất là
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ở sau lưng địch thì lại càng phải đặc biệt chú ý. 
Cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan 
trọng, nhưng không được ỷ lại, không được ngồi 
mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực 
cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ 
thì không xứng đáng được độc lập?

Kháng chiến phải trường kỳ, thì du kích ở sau 
lưng địch phải làm thế nào ? Nhiệm vụ là gì ? 
Du kích cũng phải trường kỳ. Nhiệm vụ hiện nay 
lầ phá âm mưu của địch «lấy chiển tranh 
nuôi chiến tranh, dùng người 'Việt đánh người 
Việt». Địch không thề lấy được nhân lực, vật 
lực của ta ở vùng tự do, chúng phải vơ vét ở 
địch hậu, ta phải phá. Phá được âm mưu đó là 
góp một phần lớn vào công việc chuằn bị tống 
phản công và địch sẽ yếu dần đi, ta sẽ thắng, địch 
sẽ thua.

III. ỡ vùng sau lưng địch, các cô, các chú có 
nhiều ưu diêm: chịu khó, gan dạ, đoàn kết. Về ưu 
điềm Bác không nói, ở đây Bác chỉ nêu mấy khuyết 
diễm chính đè sửa chữa :

1. Cán bộ Quân, Dân, Chính, Đảng không nghiên 
cứu rõ ràng tỉ mĩ, sâu sác những chỉ thị, mệnh lệnh 
của Trung ương, Chính phủ gửi xuống. Đó là một 
khuyết điếm lớn. Trung ương, Chính phủ thấy rộng, 
tập trung tình hình kinh nghiệm ồ khắp nơi đè 
nghiên cứu mới làm ra chỉ thị. Cán bộ Quân, Dân, 
Chính, Đảng phẳi nghiên cứu cho kỹ những chĩ thị 
đó đê áp dụng cho hợp với hoàn cảnh thiết thực của 
địa phương. Vi địa phương thấy hẹp, chỉ thấy cái 
cây mà không thấy cả cái rừng, chỉ thấy một mà 
không thấy mười, cho nên có một công việc mà địa 
phương cho là thành công nhưng đem ghép với
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tình hình chung thì lại là thất bại, đó là do không 
nghiên cứu kỹ chỉ thị của Chính phủ, Trung ương.

2. Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du 
hích không nên chỉ biẽt đánh. Biết đánh là cái 
tốt, nhưng chỉ biểt đánh mà coi nhẹ chính trị, 
kinh tế, tuyên truyền giáo dục nhân dân tức là chỉ 
biết có một mặt, vì đánh không thề tách rời được 
với chính trị và kinh tế. Nếu chĩ biết đánh mà 
không nghĩ đến kinh tế thì khi hết gạo sẽ không 
đánh được. Cho nên đánh là cố nhiên, nhưng 
không phải là chĩ ãánh thôi mà phải lo cả các mặt 
khác nữa.

3. Khuyết đièm nữa là chủ lực, bộ đội địa 
phương và du kích đều muốn đánh to, ăn to, thiếu 
nghiên cứu hiều rõ tình hình khả năng ta và địch 
một cách tỉ mỉ đè định mục đích và cách đánh 
thích hợp. Nên khi thực hành mắc nhiều khuyết 
điềm. Bất kỳ ở đâu phải chắc chắn thắng thì mới 
đánh, còn lúc nào chưa chắc thì không nên đánh, 
nhất là mình lại nằm trong vòng vây của địch.

4. Về cán bộ thi cán bộ quân sự chỉ biểt quân 
sự, cán bộ chính quyền chĩ biết chính quyền, cán 
bộ Đảng chỉ biễt Đảng như thế chẳng khác gì 
người đứng một chân. Cán bộ chỉ biết một mặt 
là có hại, không vững, vì các mặt Quân, Dân, 
Chính, Đẳng kết hợp lại thành một khối, thiếu 
một mặt thì không mạnh, không hoàn toàn. Cán 
bộ Đảng, cán bộ chính quyền hầu như khoán trắng 
việc đánh giặc cho quân sự, không biết rằng Đảng 
phải chăm lo lãnh đạo mọi mặt, lúc đánh nhạu, 
tất cả mọi mặt phải gắn liền với nhau thì mới 
thắng được.
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5. Riêng về cán bộ Đẳng một phần vì điều kiện 
khó khăn nhưng phần lớn VI không biẽt nám vững 
khâu chính, tức là nền tảng cơ sở tổ chức cùa 
Đảng, nên hiện nay trong vùng tạm bị chiểm, cơ 
sở Đảng chưa vững chắc. Phải biết rằng nếu tồ 
chức Đảng mạnh thì mọi công việc đều chạy.

6. Công tác phòng gian chưa chu đáo, chưa giữ 
được bí mật.

7. Công tác ngụy vận tuy có thành tích nhưng 
không đều. Chỗ nào cán bộ có sáng kiến thì làm 
khá, nơi nào không sáng kiến thì làm uề oải. Địch 
lập hương dũng, bảo an. Phải phá những cái gai 
góc ấy đi. Các cô, chú phải cùng nhau trao đổi 
kinh nghiệm mà đẳy mạnh công tác ngụy vận.

8. Nói về tuyên truyền ờ sau lưng địch thì cũng 
như hồi trước Cách mạng tháng Tám, có Nhật, 
Pháp, việt gian mà ta vẫn tuyên truyền đưọ-c nhân 
dân là nhờ có sáng kiến, ngoài tuyên truyền bằng 
miệng còn tuyên truyền bằng báo clứ. Bây giờ 
Trung ương, Chính phủ cũng đã cô' gắng đưa báo 
Cứu quốc, Nhân dân vào vùng địch, nhưng vẫn 
chưa đủ và gặp khó khăn, ỡ địch hậu phẳi tạo ra 
những tờ báo in bằng đá, bằng đất, không cần 
to lắm và cũng không cần in ra hàng ngày, cốt 
sao phổ biến tuyên truyền đường lối chính sách 
của Chính phủ, tuyên truyền thiẽt thực làm dân 
hiều được thắng lợi của ta, thua thiệt và tội ác 
của giặc. Đó là công tác giáo dục của Đảng.

IV. Bây giờ nói đến công việc phải làm:
1. Trước hết nội bộ, tức là Quân, Dân, Chính, 

Đảng phải đoàn kết chặt chẽ. Có việc gì, phải bàn
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tính kỹ lưỡng, tư tưởng, hành động phải thống 
nhất, phải giúp đỡ nhau, thành thực phê bình và 
tự phê bình đề cùng nhau tiến bộ.

2. Phải nghiên cứu kỹ, áp dụng đúng và triệt đề 
thi hành những chỉ thị, mệnh lệnh của Trung ương 
và của Chính phủ.

3. Điềm trọng yếu là bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương, dân quân du kích đều phải bám 
sát lấy dân, rời dân ra nhất định thất bại. Bám lấy 
dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân 
mến, dân yêu. Như vậy thì bất kế việc gì klió 
cũng làm được cả và nhất định thắng lợi. Muốn 
thế phải bảo vệ, giúp đỡ, giáo dục nhân dân. Giáo 
dục không phải là đưa sách vồ bắt buộc dân phải 
học, làm thế tức là phản lại lợi ích của dân, của 
cách mạng, là quan liêu, mệnh lệnh. Phải vận 
động nhân dân đề dân tự nguyện, tự giác, nếu bắt 
buộc thì chỉ có thề có kết quâ ngay lúc đó thôi, 
còn sau thì không thấm.

4. Bộ đội chủ lực trong địch hậu có nhiệm vụ 
giúp đỡ bộ đội địa phương và dân quân du kích 
về tô chức, huấn luyện mọi mặt, giúp đỡ chứ không 
bao biện. Hơn nữa phẳi giúp đỡ cả nhân dân. 
Điêm này có đơn vị đã làm được, có đơn vị còn 
thiếu sót. Phương ngôn có câu « ờ bầu thì tròn, ở 
ống thì dài » thế nghĩa là dựa vào vùng địch đánh 
du kích, phải biết chiến thuật du kích chứ không 
chính quy như ồ ngoài. Tuyệt đối chớ có ham ăn 
to, đánh to, trừ những hoàn cảnh 100% chắc thắng.

5. Mục đích của du kích chiến cũng không phải 
là ăn to đánh lớn mà phâi tỉa dần, đánh làm cho 
nó ăn không ngon, ngủ không yên, không thở được, 
bị hao mòn về tinh thần và vật chất rồi đi đến
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chỗ bị tiêu diệt. Phải làm sao cho địch đi đến đâu 
cũng có du kích đánh, ít nhất cũng bị quả mìn, 
bị vài phát súng. Binh lính Pháp viết trong thư 
gửi cho nhau: « ở Việt-nam, cái hang đá nào, 
cái bụi nào, ao nào cũng có cái chết ẳn ở đó ».

Nếu các cô, các chú các địa phương sửa được 
những khuyết điềm và làm đúng những công việc 
như lời Bác vừa nói thì nhất định thắng lợi. 
Nhưng phải nhớ rằng còn một thằng địch trên 
đất nước ta thì chưa gọi là thắng lợi hoàn toàn. 
Trước đây, lực lượng địch mạnh hơn ta về trang 
bị, về kinh nghiệm, nhưng nó vẫn cứ thua ta vì nó 
chủ quan. Vậy các cô, các chú, chớ có chủ quan 
khinh địch thì thắng lợi.

Về địa phương các cô, các chú phải nói với anh 
em, với đồng bào thi đua về mọi mặt: đánh giặc lập 
công, tồ chức ngụy vận, địch vận, tăng gia sản xuất 
và tiết kiệm, « thực túc binh cường » nếu không tăng 
gia và tiết kiệm thì không có lương thực ăn đề 
đánh giặc. Các cô, các chú có hứa làm được không ? 
(Mọi người đáp «có», vang hội trường). Hứa thì 
phải làm bằng được.

Một diêm nữa là phâi báo cáo thành tích của bộ 
đội và đồng bào lên Trung ương, Chính phủ đè 
khen thưởng, vì khen thưởng cũng là một cách 
giáo dục và cổ động. Bộ đội, đồng bào có thành 
tích mà Trung ương, Chính phủ khen thưởng 
thì mới hăng hái hơn và những người chưa có 
thành tích sẽ thi đua tích cực. Từ trước đến nay 
địa phương rất ít báo cáo, bày giờ các cô, các chú 
phải tích cực làm.

Bác dặn thêm các cô, các chú về nói với đồng 
bào là Bác, Trung ương Đảng, Chính phủ gửi lời
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thăm đồng bào, thăm các cán bộ và chiến sĩ, đặc 
biệt là các lão du kích, nữ du kích và các cháu nhi 
đồng kháng chiến. Bác, Trung ương và Chính phủ 
sung sướng và chắc chắn là bộ đội và đồng bào địch 
hậu thực hiện đúng những đường lối chủ trương 
kháng chiến đê mau thắng lợi.

Nói chuyện vào tháng 7 năm 
1952.
In trong sách VỀ vân đề 
quân sự, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1975, tr. 217- 
223.

Theo đúng bài in 
trong sách về văn đẽ 
quăn sự.



NÔI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ 
CÁN Bộ CHUẦN BỊ CHIẾN 
DỊCH TẢY-BẮC

Hôm nay trời mưa to, suối nước lũ, khi đi đến 
một cái suôi nước chảy mạnh, thấy bên kia có 
một nhóm đông bào đang ngồi đợi nước xuống đề 
sang. Bác nghĩ : nếu không đi ngay, e các chú đợi 
mất thì giờ. Nên Bác cùng mấy chú nữa quyết 
tâm cởi áo quần, tay sào, tay gậy, lần sang được. 
Thấy Bác sang được, nhóm 'đồng bào kia cũng 
quyết tâm sang. Đó là kinh nghiệm cho các chú. 
Bất kỳ việc gì, to hay nhô, mình có quyết tâm 
thì làm được, mà còn lôi cuốn người khác cùng 
quyết tâm như minh.

Bây giờ Bác nói đến chiến dịch.
Trung ương Đẵng và Tổng quân ủy đã cân nhắc 

kỹ chỗ dễ và chỗ khó của chiến trường sắp đến, 
và quyết tâm là chiến dịch này phải đánh cho 
thắng lợi. Quyết tâm của Trung ương chưa đủ, 
còn phải đề cho các chú cân nhắc kỹ thấy rõ cái dễ 
và cái khó đè truyền cái quyết tâm đó cho các chú. 
Trung ương và các chú quyết tâm cũng chưa đủ, 
mà phải làm cho quyết tâm đó xuống đến mọi 
người chiến sĩ. Quyết tâm đó từ Trung ương qua 
các chú mà đến người chiến sĩ. Quyết tâm đó phải 
thành một khối thống nhất từ trên xuống dưới và 
từ dưới lên trên. Quyết tâm không phải nói đầu
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miệng mà phải tin tưởng sâu sắc. Gặp thuận lợi 
phải quyết tâm phát triền, gặp khó khăn thì phải 
quyết tâm khắc phục. Quyết tâm phải thấm nhuần 
sâu sắc đến mọi người trong bộ đội.

Trong hội nghị này, Tông quân ủy đã phô biến 
kỹ càng nghị quyết của Trung ương Đảng và các 
chú đã thẳo luận. Ý nghĩa và mục đích của chiến 
dịch là:

—' Tiêu diệt sinh lực địch,
— Tranh thủ nhân dân,
— Giải phóng đất đai,

mà nhiệm vụ chính là tiêu diệt sinh lực địch.
Các chú đã bàn rõ cái dễ và cái khó. Gặp cái dễ 

mà không quyết tâm phát triền thì nó có thề biến 
thành cái khó, gặp cái khó mà quyết tâm khắc 
phục thi cũng thành cái dễ. ỡ đời không có cái gì 
khó mà cũng không có cái gì dễ. Ví dụ : bẻ một 
cành lá là dễ, nhưng nếu không quyết tâm bẻ mà 
cứ lờ mờ thì cũng không bẻ được; làm cách mạng 
và kháng chiến là việc khó, nhưng quyết tâm thì 
cũng thành công.

Quyết tâm không phải ở hội trường, ở lời nói, 
mà phải quyết tâm trong công tác, trong hành động. 
Phải có quyết tâm gây một tác phong chiến đấu 
anh dũng. Quyết tâm phân đối tất cả những hành 
động tiêu cực, lung lay, ích kỷ và báo cáo láo.

Phâi quyết tâm chiến đấu, quyết tâm chịu khỗ 
chịu khó, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, 
quyết tâm chấp hành chính sách của Trung ương 
Đảng và Chính phủ. Nghĩa là trong thái độ, trong 
tư tưởng, trong hành động, trong chiến đấu, bất 
kỳ một việc lớn hay nhô đều phải có quyết tâm 
làm cho bằng được.
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Thực túc thì binh cường. Anh em bên cung cấp 
phải có quyết tâm đề có đủ lương thực, vũ khí cho 
bộ đội.

Còn bên bộ đội thì phẳi có quyết tâm.
— Lúc thiếu thốn cũng vui vẻ chịu đựng,
— Lúc cần thì ra sức giúp đỡ anh em cung cấp.
...Lương thực vũ khí là mồ hôi nước mắt của 

đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải 
quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử 
dụng hợp lý.

Chiến lợi phằm không phải tự nhiên mà địch 
biếu chúng ta. Đó cũng là do mồ hôi nước mắt 
của đồng bào và do xương máu của bộ đội mà 
giành được. Khi ta chưa đánh lấy được thì là 
của địch, khi đã đánh lấy được thì là của ta. Cho 
nên, về chiến lợi phầm, cái gì nên phát cho đồng 
bào thì phát, cái gì phải nộp cho Chính phủ thì nộp, 
cái gì nên thưởng cho bộ đội thì phải thưởng cho 
công bằng và hợp lý, tuyệt đối không được tham 
ô lãng phí.

Chính sách đối với đồng bào thiều số, Chính phủ 
đã có quy định, các chú và bộ đội phải làm đúng. 
Đó là một cách tranh thủ nhân dận đề phá tan 
ám mưu của địch «lấy người Việt hại người 
Việt ». Phẳi làm cho mỗi chiến sĩ là một người 
tuyên truyền. Các chú phẳi làm thế nào khi mình 
đến thi đồng bào hoan nghênh, khi đóng quân thì 
đồng bào vui vẻ giúp đỡ, khi mình đi thì đồng 
bào quyến luyến. Như thế là một đại thắng lợi.

Các chú phải biết, quân lính Âu Phi thì ít, ngụy 
thì nhiều. Một sô' lớn ngụy là do Tây bắt ép đi
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linh. Nếu các chú khéo ngụy vận thì đó cũng là 
một cách tiêu diệt sinh lực địch.

Các đơn vị đều có một sô' đồng bào đi theo giúp. 
Đối với đồng bào dân công, phải giáo dục, phải 
chăm nom thân mật, phải giải thích tuyên truyền 
cố động, làm cho đồng bào vui vê công tác. Phải 
làm cho giữa dân công và bộ đội có một tình thân ái 
đơàn kết khăng khít. Phải làm cho họ không muốn 
về mà muốn luôn luôn đi giúp bộ đội. Đó là một 
điều giúp cho mình chiến thắng. Nếu không làm 
được như thế thì sẽ gặp nhiều khó khăn.

Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính 
sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật 
phải nghiêm minh. Trong kỷ luật phầi chú ý hai 
điếm :

— Thưởng,
— Phạt.
Từ trước đến nay thưởng phạt chưa làm được 

đầy đủ, đó là một khuyết điềm to. Trong việc 
thưởng thì có đơn vị được khen ngợi và thưởng 
huân chương. Khi các chú đề nghị ai được thưởng 
huân chương thì phải công bô' ngay cho bộ đội biết. 
Chính phủ, Bác và Tèng tư lệnh sẵn sàng thưởng 
những người có thành tích. Nhưng trái lại, người 
nào làm sai mệnh lệnh, báo cáo láo thì phải 
phạt nghiêm khắc.

Đơn vị này với đơn vị khác, cán bộ này với cán 
bộ khác, phẳi thi đua gây thành phong trào chiến 
đấu anh dũng.

Phải nhớ rằng những quân đội cách mạng, trước 
hết là những người đẵng viên, không sợ khó khăn 
mà phải khắc phục khó khăn, phải học tinh thần 
Hồng quân Liên-xó và Giẳi phóng quân Trung-



Hồ Chủ tịch chủ trì cuộc họp của Bộ 
chính trị bàn về chủ trương tác chiến 
Đông — Xuân 1953 — 1954.
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quốc : Khi gặp một việc gì khó khăn, đơn vị nào 
được phụ trách thì rất lấy làm vẻ vang, những 
đơn vị không được phụ trách thì lấy làm buồn vì 
thấy mình chưa đầy đủ trinh độ và năng lực đè 
làm việc đó.

Tác phong đó, các chú cần phải học tập. Nhờ sự 
lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác 
tin các chú có thê học được tác phong ấy.

Từ đại đoàn trưởng cho đến tiều đội trưởng phải 
đồng cam cộng khổ với anh em chiến sĩ, chăm nom 
săn sóc giúp đỡ nhau, coi nhau như chân tay ruột 
thịt. Đó là truyền thống tốt đẹp của Hồng quân 
Liên-xô và Giẵi phóng quân Trung-quốc. Quân ta 
cũng phải học làm như vậy. Làm được như vậy 
là đã thắng giặc một phần, trước khi đánh giặc.

Các đơn vị phải thi đua với nhau làm đúng lời 
Bác dặn.

Các chú có quyết tâm thi đua không ?
(Toàn thề hội trường vang lên : quyểt tâm)
Đã quyết tâm thi phẳi làm cho kỳ được. Bác 

chờ tin thắng lợi của các chú, Bác treo một giải 
thưởng một triệu đồng1’ cho bộ đội trong thời gian 
từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12. Sô' tiền 
tuy nhô, nhưng giá trị nó to, vì do tay Bác tự làm 
ra.

1) Tiền ngân hàng dùng từ năm 1951 đến năm 1958.

36 HCM

Đơn vị nào lập công trước, ngoài phần thưởng 
một triệu đồng, còn có giải thưởng khác nữa.

Chẳng những quân đội đi giết giặc lập công mới 
anh hùng, mà cán bộ cung cấp ra sức phục vụ 
cũng là anh hùng. Trong mỗi người các chú đều có 
mầm anh hùng, các chú phát trièn nó lên.
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Nếu các chú làm tròn nhiệm vụ thì Bác luôn 
luôn vui vẻ và khôe mạnh.

Có một sô' cán bộ ở đây biết: khi quân đội ta mới 
bắt đầu thành lập, binh sĩ thì chỉ có mấy người, 
vũ khí thì chỉ có mấy khẳu súng quèn mua lậu 
được. Thế mà chúng ta đã làm nên trò trống. Cách 
mạng tháng Tám đã thành công.

Bây giờ chúng ta quân nhiều, tướng mạnh, mọi 
người lại đều quyết tâm. Cho nên ta nhất định 
thắng lợi.

Nói ngày 9 tháng 9 năm Theo đúng bài in trong
1952. In trong sách vế vấn sách về văn đề quân sự.
đề quân sự, Nhà xuất bân 
Sự thật, Hà-nội, 1975, 
tr' 224-229.



THƯ TRUNG THU

Gửi các cháu nhi ã'ông ở vùng tụ do, vùng du 
kích, vùng tạm bị chiẽm và ở ngoài nước.

Mỗi năm, đến tết Trung thu, Bác càng nhớ các 
cháu.

Trung thu trăng trong gió mát là cảnh thái bình. 
Mục đích của Bác, của Đẳng cùng Chính phủ là 
cốt xây dụng cho các cháu đời sống thái bình, tự 
do, sung sướng.

Nhưng vì giặc Pháp, bọn can thiệp Mỹ và lũ việt 
gian bù nhìn muốn bắt dân ta làm nô lệ cho chúng, 
chúng gây ra chiến tranh xâm lược, cho nên dân ta 
phẳi ra sức kháng chiến đè giữ lấy độc lập, tự do.

Từ thu trước đến thu này, kháng chiến ta có 
nhiều thắng lợi, mà các cháu cũng tiến bộ nhiều.

Các cháu đều biết yêu nước, ghét giặc, đều chăm 
học, siêng làm. Các cháu đều biết đoàn kết, thương 
yêu cha mẹ, giúp đỡ bộ đội và thương binh, giúp 
tăng gia sản xuất và tiết kiệm.

Có nhiều cháu ãã dược khen thường, có cháu đã 
thành chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Các cháu ở trong vùng tạm bị chiếm rất gan góc. 
Nhiều cháu đã hy sinh oanh liệt, đê giữ bí mật, 
đề giúp đỡ cán bộ và bộ đội.

Nói tóm lại, các cháu rất ngoan, Bác rất vui lòng.
Chắc các cháu có nghe nói: không những đồng 

bào trong nước, mà các ông, các bà, các cô, các
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chú trong phe dân chủ thế giới nhất là ồ các nước 
bạn như Liên-xô, Trung-quốc, Triều-tiên và các 
nước dân chủ nhân dân Đông Âu, đều nhớ đến các 
cháu. Cho nên đã lập ra ữy ban quốc tể bảo vệ 
thiểu nhi và định ngày 1-6 là ngày Tết Quồc tế 
của tất cẫ nhi đồng ở các nước.

Như thế là các cháu nhi đồng Việt-nam và 
Trung-quốc, có hai Tết: Tết mồng 1 tháng 6 và 
Tết Trung thu.

Càng được chăm sóc, các cháu càng phải cố 
gắng ngoan hơn nửa.

Các cháu gửi thư cho Bác nhiều lắm. Bác rất 
vui. Nhưng vì Bác bận quá, không trả lời riêng 
cho từng cháu được. Nhân dịp Tết Trung thu, Bác 
gửi các cháu thư này:

Ai yêu các nhi ẫ'ỗng 
Bằng Bác H'ô-Chí-Minh ? 
Tính các cháu ngoan ngoãn, 
Mặt các cháu xinh xinh. 
Mong các cháu cố gắng, 
Thi đua học và hành. 
Tubi nhỏ lầm việc nhỏ, 
Tùy theo sức của mình : 
Đề tham gia kháng chiẽn 
Đề gìn giũ hòa bình. 
Các cháu hãy xứng đáng : 
Cháu Bác Hề-Chí-Minh!

Hôn các cháu 
HO-CHI-MINH

In trên báo Nhân dân, số 75, 
ngày 25 tháng 9 năm 1952.

Theo đúng bài in 
trên báo Nhân dân.



Trích
NÓI CHUYỆN VỚI CÁN Bộ 
CÁC Cơ QUAN ĐẢNG, dan, 
CHÍNH TRUNG ƯƠNG 76

Chính những Đẵng cách mạng lại càng trọng trí 
thức. Vì muốn phát triền văn hóa thì phải căn 
thầy giáo ; muốn phát triền sức khỏe của nhân dân 
thì phải cần thầy thuốc ; muốn phát triẽn kỹ nghệ 
phẳi cần các kỹ sư, V.V..

Tóm lại, cách mạng rất cần trí thức và thực ra 
chỉ có cách mạng mới biết trọng trí thức.

Nhưng trọng trí thức như thế nào ? Không phâi 
tất cả bất cứ trí thức nào cũng đều phải trọng. 
Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ 
cách mạng, phục vụ nhân dân. Thí dụ rất rõ ràng: 
lần đầu tiên ta có cuộc bầu các anh hùng chiến sĩ 
lao động. Trong 7 anh hùng lao động có một anh 
hùng lao động trí óc là chú Trần-Đại-Nghĩa. Trong 
150 chiến sĩ lao động có hơn 10 chiến sĩ lao động 
trí óc.

Nói rộng hơn nữa, các cô các chú xem chỉ có 
trí thức như ở Liên-xô và các nước dân chủ mới1’ 
mới được phát triền, trọng đãi và bồi dưỡng.

1) Các nước đã hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, 
dân chủ nhân dân, chuyên sang cuộc cách mạng xã hội 
chù nghĩa.
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ở các nước tư bản không có như thế.
Vậy vì sao Đẳng và Chính phủ ta lại trọng trí 

thức ?
1. Vi Đảng và Chính phủ muốn xây dựng nước 

dân chủ nhân dân, phát triền văn hóa, giữ gìn 
sức khỏe cho nhân dân, xây dựng cóng nghiệp.

2. Trí thức nước ta cũng như trí thức các nước 
thuộc địa, nửa thuộc địa hay các dân tộc bị áp 
bức, khác với trí thức các nước tư bản đế quốc.

ở các nước tư bẳn đế quốc, trĩ thức đa số là ớ 
trong giai cấp tư sản mà ra và phục vụ cho 
tư bản.

ỡ nước ta thì khác : trí thức xuất thân từ nhiều 
thành phần khác nhau, nhưng nói chung đều bị đế 
quốc áp bức. Thí dụ : 2 người cùng học một trường, 
2 người cùng thi đỗ. Trong khi học thì người trí 
thức Việt giôi hơn người Pháp, nhưng lúc ra làm 
việc thì người Việt lại ở dưới người Pháp và ăn 
lương cũng dưới người Pháp. Người tri thức 
Việt-nam bị bạc đãi vì dân tộc Việt-nam bị dế 
quốc áp bức. Đế quốc áp bức được vì chúng dựa 
vào phong kiến Việt-nam; phong kiến cũng dựa 
vàơ đế quốc đề áp bức nhân dân Việt-nam. Vì 
vậy, trí thức Việt-nam có đầu óc dân tộc và đầu 
óc cách mạng. Có đầu óc dân tộc, có học thức, xem 
được sách biết được dân chủ, biết được lịch sử 
cách mạng, nhất là lịch sử cách mạng Pháp, nên 
dễ tiếp thu được tinh thần cách mạng. Cho nẻn 
Đảng cách mạng phải dìu dắt, giúp đỡ trí thức 
của ta và đưa họ về phe cách mạng, phe công nông.
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Trong mấy năm kháng chiến, một bộ phận lớn 
trí thức Việt-nam đã chịu khó chịu khố đi với 
kháng chiến, phục vụ kháng chiến. Thế là trí thức 
của ta có ưu điềm đấy.

Nhưng không phẳi như vậy là trí thức của ta và 
nói chung, là giai cấp tiễu tư sản Việt-nam, không 
có khuyết điẽm.

Trí thức ta có khuyết điềm nhiều chứ không phải 
ít. Khuyết điềm là do nền giáo dục nhồi sọ, chia rẽ, 
nô lệ của đế quốc phong kiến.

Khuyết diêm ấy là gì ?
— Cá nhân chủ nghĩa : cái gì cũng chỉ biết có 

mình và gia đình mình, chứ ít khi nghĩ đến cái 
gia đình lớn là dân tộc và phải hòa mình 
vào với dân tộc.

Do khuyết điềm ấy nên sinh ra những khuyết 
diêm khác. Những khuyết đièm khác là gi ?

— Tính không kiên quyết: làm việc gì cũng 
thiếu kiên quyết. Lúc vui, hứng lên thì làm. Nếu 
gặp trở ngại hay thất bại là thụt lùi. Vì không kiên 
quyết nên dễ lung lay.

— Thái độ chờ đợi, bàng quan : một thái độ gọi 
là ngoài giai cấp. Tức là cho mình là trí thức thì 
không đứng ở phe nào. Cho rằng phe nào cũng 
có cái hay cái dở. Cách mạng cũng có cái hay, 
đế quốc cũng có cái hay. Công nhân thì mộc mạc 
nhưng thô tục, đế quốc có cái « lịch sự, văn minh ».

Một người đứng trong xã hội không thè ngoài 
giai cấp, «siêu giai cấp» được. Đứng ngoài tức 
là bị kẹp, như cây mía giữa máy ép.

Ngồi giữa hai ghế thì nhất định sẽ ngã.
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Chỉ CÓ thê đứng về một phe thôi. Đứng chỗ nào 
thì phải đứng cho vững, đứng chông chênh trong 
khi xã hội có giai cấp đương biến chuyến mạnh 
là bị đè bẹp, sẽ bị gạt ra mất.

— Tính bảo thủ: tức là không có sáng kiến. 
Trước làm thế nào sau cứ làm thế. Không chịu 
nghĩ ra cái mới. Nghĩ đến cái mới là ngại. Không 
muốn tiến bộ.

Xã hội bây giờ ngày một phát triền; tư tưởng, 
hành động cũng phát triền. Nếu cứ giữ cái nếp cũ, 
không thay đôi, là không đi đến đâu cẳ.

— ớc lầm thuê ; đầu óc « ăn cơm chúa múa tối 
ngày ». Không nghĩ rằng mình là dân trong nước 
thì lợi ích của dân của nước minh phải chịu một 
phần, phải gánh một phần, phải đưa nước nhà 
tiến bộ lên.

Những thái độ trên là thái độ « làm sao đê không 
ai chê trách mình là được » ; là không thấy mình 
cũng là một bộ phận làm chủ của nước nhà.

Cũng từ gốc cá nhân chủ nghĩa nên có đầu óc địa 
vị: không căn cứ vào công việc của mình, vào năng 
lực của mình mà cứ so sánh anh này là trưởng 
phòng, chủ nhiệm, anh kia là phó phòng, phó 
chủ nhiệm.

Nói tóm lại:
Những bệnh trên đây là bệnh chung của giai cấp 

tièu tư sẵn, của anh chị em trí thức bị văn hỏa 
nhồi sọ của thực dân đề lại; bất kỳ đẵng viên hay 
không đảng viên, anh chị em là đều có cả. Khuyết 
diêm ấy ngăn trở mình không có được một chi 
khí cao thượng, một nhận thức rõ « mình là một 
bộ phận làm chủ của nước nhà ».
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Tất cả các đảng' viên và không đảng viên mà 
đại đa số là trí thức, là tiêu tư sản, phải tự xét 
mình xem về những khuyết diêm ấy.

Đẳng và Chính phủ biết kháng chiến và kiến 
quốc phải căn có những người trí thức trong mọi 
ngành: kinh tế tài chính, quân sự, văn hóa. Vì 
thế, Đảng và Chinh phủ rất chú ý đến việc giúp 
đỡ anh em trí thức cũ tiến bộ, cải tạo tư tưởng, 
đồng thời đào tạo ra trí thức mới từ công nhàn, 
nông dân ra.

Trí thức không bao giờ thừa, chỉ có thiếu trí 
thức thôi. Nhưng mà việc cẳi tạo, việc giáo hóa 
trí thức (bất kỳ là đẵng viên hay không đẳng viên) 
của Đẳng còn rất ít, nên ảnh hưởng của giáo dục 
đế quốc còn sâu sắc lắm.

Các cô các chú cần nhận rõ việc cải tạo đây lá 
phải tự nguyện tự giác. Minh muốn giúp đỡ kháng 
chiến, kiến quốc thì phải tự nguyện cải tạo. Đồng 
thời phải biết việc cẳi tạo không dễ đâu. Đó là 
một cuộc cách mạng trong người; nó lâu dài và 
gian khô. Ai không hièu như thế là sai lầm.

Việc đấu tranh với kẻ địch ở tiền tuyến bằng 
súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc đấu tranh 
với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh 
thần, là một khó khăn, đau xót.

Không phải là việc dễ, vì vậy phải có quyết 
tâm đấu tranh mới được. Một thí dụ : anh em trí 
thức không quen lao động. Bây giờ ra làm công 
tác lao động, cuốc đất, người sẽ mệt mỏi, sẽ ngại. 
Việc đó cũng cần phải quyết tâm và bền chí. 
Đấy là một việc cân đấu tranh và không phải là 
dễ. Còn nói về tinh thần, thái độ, thói quen, thỉ 
càng khó nữa.
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Như vậy thật là một cuộc đấu tranh trường kỳ, 
gian khồ, phải có quyết tâm mới được.

Vậy nhiệm vụ của Đảng, của Chính phủ là giúp 
đỡ đảng viên và cán bộ trong Đảng cũng như 
ngoài Đẳng tiến hành cải tạo, nhưng chủ yếu là 
anh chị em phải giúp đỡ nhau cùng đấu tranh 
cải tạo.

Việc cải tạo đi đến đâu ?
Cái gi cũng phải có từng bước, có mục đích, 

Nó đi đến mục đích : trí thức lao động hóa, công 
nông hóa.

Đảng có hai chính sách :
— Công nông trí thức hóa,
— Trí thức công nông hóa. Tức là anh em trí 

thức cũng biết trọng lao động, cũng biết làm lao 
động, họp thành một khối với công nông; nâng 
cao trình độ công nông về văn hóa và lý luận.

Đấy mới là thật thà đoàn kết.
Đó không phải là một mơ tưởng, ở Liên-xô đã đi 

đến rồi. Có nhiều giáo sư đi học các chiến sĩ công 
nghiệp, nông nghiệp ; có chiến sĩ công nghiệp, nông 
nghiệp đi vào học các trường đại học.

Làm như trên đê nhằm vào mục đích: kháng 
chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Vi vậy, trong các cuộc chỉnh huấn, Đẳng rất 
hoan nghênh anh chị em ngoài Đảng tự nguyện tự 
giác học tập, kièm thảo đề đi đến mục đích công 
nông trí thức kết thành một khối, cùng nhau 
tiến bộ.

Trước hết là phải cẳi tạo tư tưởng. Vì có cải 
tạo tư tưởng thì sau đó anh chị em trí thức mới 
phát triền được hết sáng kiến, tinh thần trách
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nhiệm, ý thức lao động và trau dồi cho mình ý 
thức là một bộ phận chủ nhân của dân tộc, của 
kháng chiến, của kiến quốc.

Sau lúc kiêm thảo, tức là bước đầu đã cải tạo, 
minh đã có một lập trường đứng vào' phe nào rồi 
thì phải kiên định. Đứng về phe bị áp bức bóc lột 
tức là phe công nhân, nông dân hay phe đi bóc 
lột thì phải dứt khoát, không thê ngồi trên 2 
ghế được.

Năm nay, Đảng đề nghị và Chính phủ quyết 
nghị: triệt đề giảm tô. Chính sách giảm tô đề ra 
mấy năm nay, xét ra việc làm chưa đâu vào đâucẵ.

Nông dân là những người đóng góp nhiều nhất 
cho kháng chiến, đóng góp sức người, sức của mà 
những người đó vẫn bị thiệt thòi, trước hết là 
bần cô' nông.

Bởi vậy, năm nay Chính phủ quyết định phải 
triệt đề giẳm tô, đề nông dân được hưởng lợi ích 
bước đầu của họ, đè nông dân hăng hái đóng góp 
sức người, sức của cho kháng chiến.

Bây giờ các cán bộ trong Đẳng, các cơ quan, 
các ngành đứng về phe nào ?

Chắc chắn đi! dứt khoát đi! đứng về phe nông 
dân hay địa chủ ? chắc các chú các cô cũng biết 
đế quốc dựa vào lực lượng nào ? việt gian, phong 
kiến, địa chủ. Mấy tên việt gian là ai ? đều là 
phong kiến địa chủ, có một sô' là tư sản mại bản.

Sức kháng chiến, sự hy sinh trước mặt trận 
nhiều nhất là ai ? là bần cô' nông.

Đứng về phe nào ?
Đứng về phe hy sinh người, của cho kháng chiến 

hay đứng về phe theo đế quốc, phản kháng chiến ?
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Đứng về phe tương lai, phe cách mạng hay đứng 
về phe quá khứ, phe phân động ?

Đấy là lập trường. Phải dứt khoát không được 
đứng giữa. Các cô các chú nghĩ cho kỹ.

Một việc nữa là : Đảng và Chính phủ rất mong 
muốn, rất cò' gắng đoàn kết với tầng lớp trí thức, 
đoàn kết lâu dài trong kháng chiến, trong kiển 
quốc, thực hành chủ nghĩa xã hội.

Đảng và Chính phủ thành tâm giúp trí thức tiến 
bộ mãi lên trên bước đường vẻ vang đó, đồng thời 
đào tạo trí thức ở trong công nông ra. Không phải 
là dùng cách « đưa áo nâu lên, áo trắng xuống » hay 
« vắt cam vứt xác». Trí thức công nông hóa, trí 
thức phục vụ nhân dân bây giờ cũng cần, kháng 
chiến kiến quốc cũng cần, tiến lên chủ nghĩa xã 
hội càng cần, tiến lên chủ nghĩa cộng sẳn lại 
càng cần.

Bởi vì xã hội tương lai là một xã hội không có 
phân biệt giữa trí óc và chân tay. Vì văn hóa ngày 
càng cao lên, thì thói quen của trí thức ngày càng 
hợp với lao động.

Điều đó anh em trí thức cần hiêu rõ. Không phải 
là đoàn kết nhất thời.

Trên đây là thái độ, mục đích của Đảng đối với 
anh chị em trí thức và khuyết điẽm của cán bộ 
đảng viên ở các cơ quan, đoàn thề cùng ưu khuyết 
của các anh em ngoài Đảng.

Nói ngày 6 tháng 2 năm 
1953.
In trong sách Phát huy 
tinh thhn chu học, chu tiẾn 
bộ, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1960, tr. 26-37.

Theo đúng bài in 
trong sách Phát huy 
tinh thăn chu học, chu 
tiỄn bộ.
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— ĩíỏi: Cuộc thảo luận ồ Quốc hội Pháp đã 
chứng tô rằng một số lớn người chính trị Pháp 
muốn dàn xểp một cách hòa bỉnh vấn đề xung đột 
ở Việt-nam bằng cách thương lượng trực tiếp với 
Chính phủ Việt-nam. Ỹ nguyện ấy càng rộng kháp 
trong nhân dân Pháp. Thế thỉ Cụ và Quý Chỉnh 
phủ hoan nghênh ý nguyện ẩy hay không ?

— Trả lời: Cuộc chiến tranh ở Việt-nam là do 
Chính phủ Pháp gây ra. Nhân dân Việt-nam phẳi 
cầm vũ khí anh dũng chiến đấu bảy, tám năm nay 
chống kẻ xâm lưọ-c chính đề bẳo vệ nền độc lập 
và quyền tự do được sống hòa bình. Hiện nay nếu 
thực dân Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược 
thì nhân dân Việt-nam quyết tâm tiếp tục cuộc 
chiến tranh ái quốc đến thắng lợi cuối cùng. 
Nhưng nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài học 
trong cuộc chiến tranh mấy năm nay, muốn đi 
đến đinh chiến ở Việt-nam bằng cách thương lượng 
và giải quyết vấn đề Việt-nam theo lối hòa bình 
thi nhân dân và Chính phủ Việt-nam dân chủ cộng 
hòa sẵn sàng tiếp ý muốn đó.

— Hỏi: Một sự ngừng bắn hoặc một cuộc đình 
chiẽn có thề có được không ? Và trên căn bản nào ?
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— Trả lời: Miễn là Chính phủ Pháp đình chỉ 
cuộc chiến tranh xâm lược thì cuộc đình chiến ở 
Việt-nam thực hiện. Cơ sở của việc đình chiến 
ở Việt-nam là Chính phủ Pháp thật thà tôn trọng 
nền độc lập thực sự của nước Việt-nam.

— Hỏi: Nểu một nước trung lập đứng ra dàn 
xếp đề những đại kiều của tư lệnh ẫối phương 
được gặp Cụ thì Cụ có nhận không ? Nước Thụy- 
diền có thề đứng ra làm việc ấy hay không ?

— Trả lời: Nếu có những nước trung lập nào 
muốn cố gắng đề xúc tiến việc chấm dứt cuộc chiến 
tranh ở Việt-nam bằng cách thương lượng, thì sẽ 
được hoan nghênh, nhưng việc thương lượng đình 
chiến chủ yếu là một việc giữa Chính phủ Việt- 
nam dân chủ cộng hòa với Chính phủ Pháp.

— Hỏi: Theo ý Cụ có phương pháp nào khác 
đề chẩm dứt cuộc chiến tranh ?

— Trả lời: Cuộc chiến tranh ở Việt-nam đã đem 
lại tai họa cho nhân dân Việt-nam đồng thời cũng 
làm cho nhân dân Pháp đau khố nhiều, cho nên 
nhân dân Pháp đấu tranh chống lại cuộc chiến 
tranh ở Việt-nam.

Đối với nhân dân Pháp và các chiến sĩ hòa bình 
Pháp tôi xưa nay vẫn đồng tình và tỏ lòng quý 
mến. Hiện nay chẳng những nền độc lập của dân 
tộc Việt-nam bị xâm phạm nghiêm trọng mà chỉnh 
nền độc lập của nước Pháp cũng bị uy hiếp 
nặng. Đế quốc Mỹ một mặt thúc đẳy thực dân Pháp 
tiếp tục và mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược 
Việt-nam, làm cho Pháp càng đánh càng yếu ổi 
hòng thay thế địa vị Pháp ở Đông-dương, một mặt.
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khác lại bắt buộc Pháp phê chuần bản hiệp ước 
về việc phòng thủ ở châu Âu, nghĩa là đè cho chủ 
nghĩa quân phiệt Đức sống lại.

Vi thế cuộc đấu tranh của nhân dân Pháp đòi 
độc lập dân chủ, hòa bình cho nước Pháp và đòi 
chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt-nam là một trong 
những nhân tô' quan trọng đề giải quyết vấn đề 
Việt-nam bằng cách hòa bình.

Trả lời vào tháng 11 năm 
1953.
In trên báo Nhân dân, số 
152, từ ngày 6 đến ngày 10 
tháng 12 năm 1953.

Theo đúng bài in 
trên báo Nhân dẫn.



BÁO CÁO ĐỌC TRƯỚC
QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT-NAM
DÂN chủ Cộng hòa
KHÓA I KỲ HỌP THÚ BA

Thwa các vị đại biêu Quốc hội,

Tôi xin thay mặt Chính phủ, vui mừng hoan 
nghênh các vị đã đến dự phiên họp đặc biệt của 
Quốc hội lần này.

Tôi xin gửi lời thân ái hôi thăm các đại biều 
Quốc hội vì bận nhiều công việc kháng chiến mà 
không đến họp được.

Tôi thay mặt Chính phủ kinh cằn nghiêng 
minh trước linh hồn những vị đại biễu Quốc hội 
đã anh dũng hy sinh vi kháng chiến, vì Tò quốc.

Tôi cũng xin thay mặt Chính phủ hoan nghênh 
các vị đại biêu Mặt trận đã đến chào mừng Quốc 
hội.

Thưa các đại biều,

Bảy, tám năm nay, toàn dân ta có một nhiệm vụ 
to nhất, là kháng chiến.

Từ nay, chúng ta có một nhiệm vụ trung tâm 
nữa, là cải cách ruộng đất.

Phẳi ra sức đầy mạnh kháng chiến, đê đảm bẵo 
cải cách ruộng đất thành công.
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Phải ra sức thực hiện cải cách ruộng đất đề đảm 
bẵo kháng chiến hoàn toàn thấng lợi.

Phiên họp đặc biệt này, Quốc hội sẽ nghe báo 
cáo công việc kháng chiến mấy năm qua, và sẽ 
thảo luận chính sách cẵi cách ruộng đất và thông 
qua luật cải cách ruộng đất.

Nước ta là một bộ phận của thế giới. Tình hình 
của nước ta có ảnh hưởng đến thế giới, mà tình 
hình thế giới cũng có quan hệ đến nước ta. Cho 
nên trước khi báo cáo về công việc kháng chiến 
và chính sách cải cách ruộng đất, tôi xin báo cáo 
tóm tắt về tình hình thê' giới và tình hình trong 
nước.

TĨNH HÌNH THẾ GIỚI

Chúng ta có thê nói ngay rằng: phe ta ngày 
càng mạnh, phe địch ngày càng yếu.

Liên-xô, thành tri hòa bình và dân chủ thế giới, 
đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ 
nghĩa cộng sẵn. Lòng mong ước hạnh phúc từ bao 
nhiêu thế kỷ của loài người đang dần dần thực 
hiện trên một phần sáu thế giới.

Vì giữ gìn hòa bình thế giới, Liên-xô đã có bom 
nguyên tử và bom khinh khí, nhưng luôn luôn đề 
nghị với các nước cấm dùng những vũ khí ấy.

Với sự giúp đỡ tận tâm của Liên-xô, các nước 
dân chủ nhân dân ở Đông Âu đang ra sức xây 
dựng chủ nghĩa xã hội.

Trung-quốc, đã thắng lợi to trong cuộc chống 
Mỹ, giúp Triều ; đã liên tiếp thu nhiều thành tích
37 HCM
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VĨ đại trong việc xây dựng năm đầu của kế hoạch 
5 năm, trong mọi công việc xây dựng.

Những thắng lợi to lớn của hai Đảng Cộng sản 
Ý và Pháp trong các cuộc tuyền cử, những cuộc 
bãi công không lồ (tháng 8, tháng 9 năm 1953) ở 
hai nước ấy, những cuộc đấu tranh của giai cấp 
lao động các nước và phong trào dân tộc giải 
phóng ở Mã-lai, Phi-luật-tân, Bắc Phi, Trung Phi, 
Guy-an..., chứng tô rằng phong trào đấu tranh của 
nhân dân khắp thế giới ngày càng phát triền.

Hội nghị hòa binh châu Á và Thái-bình-dương 
(10-1952) và Hội nghị nhân dân thế giới bảo vệ 
hòa binh (11-1952) đã nêu rõ lực lượng vô cùng to 
lớn của phe hòa bình dân chủ thế giới.

Trong thời kỳ vừa qua, thắng lợi to lớn nhất của 
phe hòa bình dân chủ thế giới là cuộc đình chiến 
ở Triều-tiên. Quân và dân Triều-tiên cùng quân 
tình nguyện Trung-quốc đã chiến đấu cực kỳ anh 
dũng, đã tiêu diệt hơn một triệu binh sĩ của Mỹ 
và phe Mỹ. Lực lượng dân chủ hòa binh thế giới 
cực kỳ mạnh. Hai lực lượng ấy kết hợp lại thành 
cái gọng kìm kẹp vào cô Mỹ và phe Mỹ, bắt buộc 
chúng phẵi chịu đinh chiến ở Triều-tiên.

Tháng 10 vừa rồi, Đại hội công đoàn thế giới lần 
thứ ba, thay mặt cho hơn 88 triệu công nhân của 
79 nước, đã quyết định lấy ngày 19 tháng 12 năm 
nay làm « ngày đoàn kết với nhân dân Việt-nam 
anh dũng và đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh 
xâm lược Việt-nam ». Đó là tinh thần quốc tế nồng 
nàn, là tình nghĩa giai cấp tích cực, nó làm chơ 
nhân dân ta càng thêm hăng hái kháng chiến, 
càng thêm tin chắc thắng lợi cuối cùng.
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ĐÓ là tóm tắt tinh hình của phe ta.
Tình hình phe để quỗc do Mỹ câm dầu thì thể 

nào ?
Mỹ và 16 nước phe Mỹ (trong đó gồm có Anh 

và Pháp) đã thất bại nhục nhã ồ Triều-tiên. Từ 
cuối thế kỷ 19 đến ngày nay, Mỹ đã nhiều lần nhờ 
chiến tranh mà làm giàu và chiếm được địa vị 
anh chị. Lần này là lần đầu tiên (nhưng chưa phải 
là lần cuối cùng) mà Mỹ thất bại to, đã hao người 
(hơn 390.500 binh sĩ Mỹ chết và bị thương), tốn 
của (hơn 20.000 triệu đô-la) ; lại mất mặt vời các 
nước. Thế Mỹ ngày càng yếu ở Liên hợp quốc, 
phe Mỹ càng thêm lủng củng chia rẽ, kinh tế Mỹ 
ngày một khủng hoẳng thêm.

Các nước tư bản phụ thuộc vào Mỹ, như Anh, 
Pháp, v.v... ngày càng gặp khó khăn về kinh tế 
và chính trị, bởi vì chính sách chạy đua binh bị, 
vì phong trào nhân dân trong nước và phong trào 
dân tộc giải phóng ở các nước thuộc địa.

Âm mưu của Mỹ hiện nay là : gây chiến tranh 
đề hòng làm chủ thế giới.

ở châu Á : Phá hoại việc triệu tập hội nghị chính 
trị, hòng gây lại chiến tranh ở Triều-tiên, võ trang 
lại Nhật-bản.

Ngăn cản Trung-hoa tham gia Liên hơp quốc.
Can thiệp mạnh hơn nữa vào chiến tranh ở Việt — 

Miên — Lào.
ở châu Ầu: Phá hoại việc thống nhất nước Đức, 

và võ trang lại Tây Đức làm cột trụ cho « Quân 
đội châu Âu ».

*
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Phe ta ngày càng mạnh, càng đoàn kết nhất trí 
trong mặt trận dân chủ hòa bình do Liên-xô lãnh 
đạo.

Mục đích chính của phe ta hiện nay là: làm cho 
tình hình thế giới bớt căng thẳng; chủ trương 
giải quyết các cuộc tranh chấp trên thế giới bằng 
cách thương lượng.

Nhiệm vụ của nhân dân thế giới hiện nay là : 
củng cô' thắng lợi đã thu được, tỉnh táo đề phòng 
âm mưu của Mỹ, đẳy mạnh phong trào hòa bình 
thế giới.

Tinh hình thế giới thuận lợi cho ta. Chúng ta 
ủng hộ phong trào hòa bình thế giới. Nhưng chúng 
ta tuyệt đối chớ có ảo tưởng rằng hòa bình là một 
việc dễ dàng. Hòa bình phẳi do đấu tranh gian khò 
mới giành được. Trong khi thực dân Pháp và can 
thiệp Mỹ vãn đeo đuôi chiến tranh xâm lược nước 
ta, thì chúng ta phải vượt mọi khó khăn, tự lực 
cánh sinh, đầy mạnh kháng chiến đến hoàn toàn 
thắng lợi.

TÌNH HĨNH TRONG NƯỚC

BÊN ĐỊCH:

Quân SW — Lực lượng địch bị tiêu hao nhiều 
(tính đến tháng 11 năm 1953, độ 32 vạn). Quân 
sô' Âu Phi ngày càng thiếu. Trên chiến trường 
chính địch càng bị động. Mới đây, địch cố thọc ra 
vùng tự do ở Liên khu 3 và một vài nơi bờ biền 
Liên khu 4, nhưng thê' của địch căn bản vẫn là 
bị động.
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Tuy vậy, hiện nay lực lượng địch vẫn còn mạnh. 
Ta không được khinh địch.

Chính trị — Mâu thuẫn giữa Mỹ và Pháp, giữa 
Pháp và bù nhìn, giữa bù nhìn thân Pháp và thân 
Mỹ, ngày càng sâu sắc.

ỡ những vùng tạm bị chiếm, chúng dùng chính 
sách lừa bịp và bóc lột, bị nhân dân ta kiên quyết 
chống lại.

ở Pháp, phong trào chống chiến tranh ngày 
càng lan rộng.

Kinh tẽ tài chính — Chiến tranh làm cho địch 
hao tôn ngày càng nhiều (từ năm 1946 đến nay, 
tốn hơn 3.000 ngàn triệu phờ-răng).

Nhưng chúng vẫn lấy được cao su và than đá, 
xuất cảng một số lúa gạo, thu thuế và cướp của 
ở những vùng tạm bị chiếm, chúng lại đưực Mỹ 
« giúp » thêm.

Về mặt khác, chúng ra sức phá hoại sản xuất 
và giao thông của ta ồ vùng tự do, ở các căn cứ 
du kích và vùng du kích.

Văn hóa xã hội — Trong vùng tạm bị chiếm, 
chúng ra sức truyền bá văn hóa trụy lạc và lưu 
manh đề đầu độc nhân dân ta, nhất là thanh niên 
ta. Chúng lợi dụng tôn giáo đề chia rẽ nhân 
dân ta.

Mưu mô chính của địch là «dùng nguời Việt 
đánh nguời Việt, lây chiển tranh nuôi chiển tranh".

Hiện nay, địch ãang lầm gì và dự định làm gì ?
Mỹ thì càng can thiệp vào chiến tranh ở Việt — 

Miên — Lào, càng tăng thêm tiền bạc và võ trang
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cho Pháp và bù nhìn. Chúng lôi kéo bù nhìn Việt — 
Miên — Lào và đằy mạnh việc tố chức ngụy quân. 
Mỹ buộc Pháp nhượng bộ cho bù nhìn, tức là 
nhượng bộ cho Mỹ, Mỹ có kế hoạch thay thế Pháp 
từng bước, nhưng vẫn dùng Pháp làm tay sai thi 
hành chính sách chiến tranh của Mỹ.

Ngoài chính sách bóc lột, cướp giật về kinh tế, 
đế quốc Pháp — Mỹ dùng những chính sách lừa 
bịp v'ê chính trị như :

Tuyên bô' « độc lập » và « dân chủ » giẳ hiệu, tô 
chức những cuộc tuyến cử gian dối.

Giả « cải cách điền địa » đè lừa bịp nông dân ồ 
vùng tạm bị chiếm.

Tô chức những công hội «vàng» đề lừa bịp 
công nhân.

Đưa ra luận điệu hòa bình hòng che mắt 
nhân dân Pháp và nhân dân thê' giới, và hòng lừa 
bịp nhân dân ta.

Trong lúc chúng làm những việc đó, thì tướng 
giặc Na-va ráo riết tập trung quân cơ động đề tấn 
công ta, quấy rối hậu phương ta, mở rộng hoạt 
dộng biệt kích, đằy mạnh chiến tranh gián điệp.

Nói tóm lại, Pháp — Mỹ đang ra sức thực hiện 
âm mưu của chúng là: mở rộng chiến tranh bằng 
cách « dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh ».

Chúng ta không được chủ quan khinh địch. 
Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo đề phòng, luôn 
luôn săn sàng phá tan âm mưu của địch. Nhưng 
chúng ta có thề nói rằng: những hoạt động của 
địch, không phải chứng tỏ là chúng mạnh, mà 
chứng tô là chúng yếu thế. Chúng sợ chính sách 
kháng chiến trường kỳ của ta. Chúng sợ phong 
trào hòa bình thế giới.
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Đê phá tan âm mưu của địch, chúng ta phải ra 
sức đằy mạnh kháng chiến. Đề đằy mạnh kháng 
chiến, chúng ta phải thực hiện cải cách ruộng đất.

BÊN TA:

Quân sự — Từ thu đông năm 1950, ta đã thắng 
to trong 7 chiến dịch và đã nắm được chủ động 
trên chiến trường chính. Ta đã giẳi phóng phần 
lớn vùng Tây-bấc to rộng. Phong trào du kích lên 
mạnh khắp các nơi.

Những đợt chỉnh quân về chính trị và kỹ thuật 
có kết quả tốt. Quân đội ta đã trưởng thành nhanh 
chóng về sô' lượng và chất lượng.

Nhiều bộ đội chủ lực, địa phương và du kích 
đã lập chiến công rất oanh liệt, vê vang.

Chính trị — Những lớp chỉnh Đảng, chỉnh huấn 
cho cán bộ trong Đẳng và ngoài Đẳng có kết quẫ 
tốt (ngót 15.800 cán bộ từ Trung ương đến xã đã 
được chĩnh huấn).

Mặt trận Liên-Việt được củng cố và mở rộng.
Khối liên minh Việt — Miên — Lào ngày thêm 

chặt chẽ.
Hoạt động ngoại giao của Chính phủ và nhân 

dân ta được mở rộng, tranh được sự đồng tình và 
ủng hộ của nhân dân thế giới, nhất là của nhân dân 
các nước bạn và nhân dân Pháp.

Kinh tế tài chính — Nhân dân ta đã vượt nhiều 
khó khăn, cố gắng thi đua sân xuất, đóng góp cho 
kháng chiến nhiều sức của và sức người. Tài chính 
của ta được òn định dàn dần. Ta đã xây dựng mậu 
dịch với Trung-quốc, rất có lợi cho nhân dân.
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Văn hóa xã hội — Nhân dân lao động tham gia 
học tập ngày càng nhiều. Sô' trường phồ thông và 
sô' học sinh tăng gấp bội. Việc đào tạo cán bộ 
chuyên môn được chấn chỉnh và mở rộng dần dăn.

So sánh mọi mặt, thì thấy rõ thể địch ngày kém 
sút, thể ta ngày mạnh thêm.

Đó là tóm tắt những thành tích đáng kè của 
nhân dân ta, của Chính phủ và của Đẳng, nhưng 
chúng ta vẫn có khuyết điềm như: về chính sách 
ruộng đất, trong thời kỳ trước, chúng ta đã nặng 
về đoàn kết địa chủ đê kháng chiến, mà không 
xem trọng đầy đủ vấn đề nông dân và vấn đề 
ruộng đất.

Gần đây, Chính phủ và Đảng đã sửa chữa khuyết 
điềm ấy, nay đã tiến bộ nhiều. Nhưng có nơi chưa 
chấp hành hoàn toàn đúng chính sách của Trung 
ương. Có một sô' cán bộ thì tư tưởng và hành động 
trái với chính sách của Chính phủ và của Đẳng, 
thiếu tô chức, kém kỷ luật. Có cán bộ thì chỉ 
thấy chống phong kiến mà coi nhẹ chống đế quốc...

Chúng ta cần phải sửa chữa những khuyết diêm 
ấy, cần phâi ngăn ngừa những lệch lạc tẳ hoặc 
hữu.

CÂI CÁCH RUỘNG ĐẤT

Về vấn đề này, đây tôi chỉ tóm tắt nêu ra một 
vài điếm :

V nghĩa của cải cách ruộng ãất là :
Cách mạng ta là cách mạng dân tộc — dân chủ 

nhân dân chống đế quốc xâm lược và chống phong 
kiến, chỗ dựa của đế quốc.
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Khằu hiệu của ta trong thời kỳ kháng chiến 
là : « Tất cả cho tiền tuyến, tất câ đẽ đánh thắng ». 
Kháng chiến càng phát trièn chì đòi hỏi sức người, 
sức của ngày càng nhiều; nông dân đã cung cấp 
sức người, sức của nhiều nhất cho kháng chiến. 
Phải giẳi phóng nông dân khỏi ách phong kiến, 
phải bồi dưỡng cho nông dân thì mới động viên 
đầy đủ lực lượng to lớn đó, dốc vào kháng chiến 
đề tranh thắng lợi.

Then chốt thắng lợi của kháng chiến là củng 
cô' và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng 
cô' công nông liên minh, củng cô' chính quyền nhân 
dân, củng cô' và phát triền quân đội, củng cô' Đảng 
và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt. 
Chỉ có phát động quần chúng cải cách ruộng đất, 
ta mới tiến hành những công việc đỏ được 
thuận lợi.

Địch tích cực dùng người Việt đánh người Việt, 
lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, chúng ra sức 
lừa bịp chia rẽ và bóc lột nhân dân ta. Ta cải 
cách ruộng đất thì sẽ ảnh hưởng và khuyến khích 
dồng bào nông dân ở sau lưng địch càng thêm 
hăng hái đấu tranh chống giặc, đê tự giải phóng 
mình và càng hăng hái ủng hộ Chính phủ kháng 
chiến và dân chủ; đồng thời ảnh hưởng và làm 
tan rã ngụy quân, vì đại đa số lính ngụy là nông dân 
ở vùng tạm bị chiếm.

Tối đại đa sô' nhân dân ta là nông dân. Mấy năm 
nay nhờ lực lượng nông dân mà kháng chiến tranh 
được thắng lợi. Sau này cũng nhờ lực lượng nông 
dân mà kháng chiến được hoàn toàn thắng lợi, 
kiến quốc đi đến thành công.
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Nông dân ta chiếm gần 90 phần trăm dân sô' 
mà chỉ được độ 3 phần 10 ruộng đất, mà quanh năm 
khó nhọc, suốt đời nghèo nàn.

Giai cấp địa chủ phong kiến không đầy 5 phần 
100 dân số, mà chúng và thực dân chiếm hết độ 
7 phần 10 ruộng đất, ngồi mát ăn bát vàng. Tình 
trạng ấy thật là không công bằng. Nước ta bị 
xâm lược, dân ta lạc hậu và bần cùng cũng vì đó. 
Trong mấy năm kháng chiến, tuy Chính phủ đã 
thực hiện chính sách giảm tô, thoái tô, tạm cấp 
ruộng đất của Pháp và việt gian, và tạm chia công 
điền cho nông dân ở vùng tự do, nhưng vấn đề 
mấu chốt là vấn đề quần chúng nông dân không có 
ruộng đất hoặc thiếu ruộng đất vãn chưa giải 
quyết. Vì vậy mà ảnh hưởng đến lực lượng tham 
gia kháng chiến và tăng gia sẵn xuất của nông dân.

Chỉ có thực hiện cải cách ruộng đất, người cày có 
ruộng, giẳi phóng sức sản xuất ở nông thôn khôi 
ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến, 
mới có thê chấm dứt tình trạng băn cùng và lạc 
hậu của nông dân, mới có thề phát động mạnh 
mẽ lực lượng to lớn của nông dân đè phát triền 
sản xuất và đằy mạnh kháng chiến đến thắng lợi 
hoàn toàn.

Mục địch cải cách ruộng đẩt, là: tiêu diệt chế độ 
phong kiến chiếm hữu ruộng đất, thực hiện người 
cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất ờ nông thôn, 
phát triền sân xuất, đằy mạnh kháng chiến.

Đuờng lối chính sách chung là: dựa hân vào bằn 
cố nông, đoàn kết chặt chẽ với trung nông, liên 
hiệp với phú nông, tiêu diệt chế độ bóc lột phong 
kiến từng bước và có phân biệt, phát triền, sẳn 
xuất, đầy mạnh kháng chiến.
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Đề thích hợp với đặc điềm của kháng chiến và 
của Mặt trận dân tộc thống nhất là vừa thỏa mãn 
yêu cầu cũấ nông dân về ruộng đất, vừa củng cò' 
và phát triền Mặt trận dân tộc thống nhất lợi cho 
kháng chiến và lợi cho sản xuất, trong khi thực 
hiện cải cách ruộng đất, phải phân biệt đối đãi với 
các địa chủ tùy thái độ chính trị của mỗi người. 
Nghĩa là dùng chính sách phân biệt: tịch thu, trưng 
thu, trưng mua, mà không dùng chính sách tịch thu 
cả loạt hay trưng thu cả loạt.

Phương châm cẵi cách ruộng đất là: phóng tay 
phát động quần chúng nông dân, dựa vào quần 
chứng đi đúng đường lối quần chúng, tồ chức, 
giáo dục và lãnh đạo quần chúng nông dân đấu 
tranh một cách có kế hoạch, làm từng bước, có 
trật tự, có lãnh đạo chặt chẽ.

Ruộng đất mà địa chủ đã phân tán từ ngày có 
sắc lệnh giẳm tô (ngày 14 tháng 7 năm 1949) đều 
là không chính đáng (trừ những tình hình đặc 
biệt đã nói trong thông tư của Thủ tướng phủ 
ngày 1 tháng 6 năm 1953).

Những ruộng đất tịch thu, trưng thu, trưng mua 
đều chia hẳn cho những nông dân không có ruộng 
đất hoặc thiếu ruộng đất. Nông dân có quyền sở 
hữu ruộng đất đó.

Nguyên tác chia ruộng đất là : lấy xã làm đơn 
vị, trên cơ sở nguyên canh, theo sô' lượng, chất 
lượng, vị trí gần hay xa của ruộng đất, dùng cách 
điều chỉnh nhiều bù ít, tốt bù xấu, gần bù xa, mà 
chia; cần chiếu cô' những nông dân trước đã cày 
những ruộng đất ấy.

Những bọn ngoan cô' kiên quyết phá hoại việc 
cải cách ruộng đất và những bọn việt gian, phản
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động, cường hào gian ác, thi những tên nào 
bị án tù trên 5 năm, sẽ không được hưởng phần 
ruộng đất.

Những cuộc phát động quần chúng năm nay là 
đê thí nghiệm và chuằn bị cho việc cải cách 
ruộng đất năm sau. Trong những cuộc thí nghiệm 
ấy, chúng ta đã thu được một sô' kinh nghiệm. 
Những noi nắm vững chính sách của Đảng và 
Chính phủ, đi đúng đường lối quần chúng (dù một 
sô' cán bộ ở một vài nơi còn sai lầm, lệch lạc) nói 
chung đã thu kết quâ tốt.

Còn những nơi Trung ương chưa định phát động, 
mà địa phương nóng nảy, hấp tấp tự phát, đều bị 
thất bại.

Cẳi cách ruộng đất là chính sách cho cẳ nước, 
nhưng phẳi làm từng bước, tùy điều kiện mà nơi 
thì làm trước, nơi thì làm sau.

Sau khi Quốc hội thông qua luật cẳi cách ruộng 
đất, sang năm Chính phủ sẽ chỉ định rõ địa phương 
nào ở vùng tự do và thời hạn bao’ lâu, đề thực 
hiện cải cách ruộng đất.

Những vùng đồng bào thiều số, Liên khu 5, 
Nam-bộ và những căn cứ du kích, Chính phủ sẽ 
định sau.

Những vùng du kích và những vùng tạm bị 
chiếm khi nào được giẳi phóng sẽ thi hành chính 
sách ruộng đất.

Những nơi chưa phát động quần chúng triệt đề 
giảm tô, thì nhất định phải kinh qua phát động
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quần, chúng triệt đề giâm tô, rồi mới chuyên sang 
cải cách ruộng đất. Làm như vậy là đê tô chức 
nông dân, nâng cao giác ngộ chính trị của nóng dân, 
xây dựng ưu thế chính trị của nông dân ở trong 
làng xã, đồng thòi đề rèn luyện cán bộ, chỉnh đốn 
tồ chức, chuẳn bị điều kiện chính trị cho việc cải 
cách ruộng đất.

Những nơi chưa được Chính phủ chỉ định phát 
động quần chúng, thì tuyệt đõ'i không được tự phát.

Cỗi cách ruộng đất là một cuộc cách mạng nông 
dân, một cuộc giai cấp đấu tranh ồ nông thôn, 
rất rộng lớn, gay go và phức tạp cho nên chuẳn bị 
phẳí thật đầy đủ, kế hoạch phải thật rõ ràng, lãnh 
đạo phải thật chặt chẽ, địa đièm phẳi định cằn 
thận, thời hạn phải nấm chắc chắn, thi hành phải 
thật đúng đắn. Đó là những điều kiện đê đi đến 
thành công.

Kinh nghiệm quốc tế cho chúng ta thấy rằng: 
cẳi cách ruộng đất thành công sẽ giúp chúng ta 
khắc phục được nhiều khó khăn, giải quyết được 
nhiều công việc.

Về quân sự, đồng bào nông dân sẽ thêm hăng 
hái tham gia kháng chiến, do đó mà việc mở rộng 
quân đội, và huy động dân công sẽ được dễ dàng 
hơn. Bộ đội ta càng yên tâm đối với gia đình, và 
đánh giặc càng thêm hăng.

Về chính trị, quyền chính trị và kinh tế ồ nông 
thôn sẽ do nông dân nắm, nhân dân dân chủ chuyên 
chính sẽ thật thà thực hiện, khối công nông liên 
minh sẽ càng vững chắc. Mặt trận dân tộc thống 
nhất sẽ bao gồm hơn 90 phần 100 nhân dân ở 
nông thôn và trở nên vô cùng rộng lớn, mạnh mẽ.
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Về kinh tẽ, được giải phóng khỏi ách địa chủ 
phong kiến, nông dân sẽ vui vẻ tăng gia sản xuất 
và tiết kiệm, sức tiêu thụ sẽ tăng thêm, công 
thương nghiệp sẽ phát triền, toàn bộ kinh tế quốc 
dân được mở mang.

Nhờ tăng gia sản xuất mà đời sống của nông dân, 
công nhân, bộ đội, cán bộ đều được cải thiện 
mau hơn.

Về văn hóa xã hội, đại đa số nhân dân sẽ đủ ăn 
đủ mặc; « có thực mới vực được đạo » ; sẽ hăng 
hối học tập hơn, và do đó sẽ phát triền mỹ tục 
thuần phong. Kinh nghiệm những nơi đã phát 
động quần chúng tỏ rằng: đồng bào rất ham học, 
và các nhà trí thức sẽ có nhiều cơ hội đê phục vụ 
nhân dân.

Như trên đã nói, cải cách ruộng đất là một cuộc 
đấu tranh giai cấp rộng lớn, phức tạp, gay go. 
Nó càng phức tạp, gay go vì chúng ta đang kháng 
chiến. Nhưng chính vì đề đẳy mạnh kháng chiến 
đến thắng lợi, mà chúng ta phẳi kiên quyết làm 
cho việc cẵi cách ruộng đất thành công.

Cũng vi nó là một cuộc đấu tranh phức tạp, 
gay go, cho nên trong tư tưởng, trong hành động 
và trong khi chấp hành chính sách, một số cán bộ 
(trong Đảng và ngoài Đảng) có thè xẵy ra sai lầm 
lệch lạc. Đề ngăn ngừa và sửa chữa những khuyết 
điềm, sai lầm ấy, chúng ta cần phải nắm vững 
chính sách của Đảng và của Chính phủ, dựa hẳn 
vào quần chúng và đi đúng đường lối quần chúng.

Chính phủ và Đảng kêu gọi toàn thê cán bộ và 
đảng viên: phải theo đúng chính sách của Chính 
phủ và Đảng, phục tùng kỷ luật, đứng hẳn về 
phía nông dân, lãnh đạo nông dần đấu tranh.
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Gặp lúc quyền lợi cá nhân và gia đình mâu thuẫn 
với quyền lợi của kháng chiến, của quần chủng 
nông dân thì phải hy sinh quyền lợi riêng cho 
quyền lợi chung của kháng chiến, của quần chúng.

Chứng ta phải động viên toàn Đẳng, toàn quân, 
toàn dân đè đảm bảo thực hiện cẳi cách ruộng đất, 
đề làm tròn nhiệm vụ to lỏn ấy.

Đối với đẳng viên, cán bộ, các đảng phái dân 
chủ, các nhân sĩ yêu nước, đó là một cuộc thử 
thách to lớn. Tất cả chúng ta phải thắng lợi trong 
cuộc thử thách ấy, cũng như chúng ta đang thắng 
lợi trong cuộc thử thách to lớn là kháng chiến 
chống đế quốc xâm lược.

Vậy hai nhiệm vụ trung tâm của chúng ta năm 
sau là: ra sức đánh giặc và thực hiện cải cách 
ruộng đất.

Ra sức đánh giặc trên các chiến trường, tiêu 
diệt nhiều sinh lực địch, đập tan âm mưu quân sự 
mới của địch.

Phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng 
đất ở những vùng Chính phủ chỉ định.

Cẳi cách ruộng đất đế đảm bảo cho kháng chiến 
thắng lợi.

Ra sức đánh giặc, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, 
đề đảm bẳo cho việc cẳi cách ruộng đất được 
thành công.

Mọi công tác khác đều phải kết hợp xung quanh 
hai nhiệm vụ trung tâm đó và phục vụ hai nhiệm 
vụ đó. Trong năm 1954, phâi đặc biệt chú trọng ba. 
công tác lớn:

Kết hợp tăng cường xây dựng lực lượng võ trang 
(bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du
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kích) về mọi mặt: tồ chức, huấn luyện, tiếp tục 
nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật và sức chiến 
đấu của bộ đội.

Kết hợp việc rèn luyện, nâng cao tư tưởng của 
cán bộ, và việc cất nhắc điều chỉnh cán bộ, chỉnh 
đốn cơ sở Đảng ở nông thôn.

Kết hợp việc tăng gia sản xuất nông nghiệp, đẵm 
bảo nhu càu cho kháng chiến và lương thực cho 
nhân dân, làm cho nền kinh tế quốc dân hoạt 
động mạnh.

Thực hiện đằy đủ hai nhiệm vụ trung tâm và 
ba công tác lớn ấy thì càng có điều kiện thuận 
tiện đè thực hiện những công tác khác như: 
giữ vững và phát triền công tác đấu tranh trong 
vùng sau lưng địch, củng cô' chính quyền dân chủ 
nhân dân ở xã, chấn chỉnh cóng tác công an, phát 
triền và củng cô' Mặt trận dân tộc thống nhất, thu 
thuế nông nghiệp, phát triền kinh tế tài chính, 
tuyên truyền giáo dục, văn hóa xã hội...

Lực lượng của chúng ta là hàng chục triệu đồng 
bào nông dân lao động, sẵn sàng chờ Chính phủ 
và Đẳng tồ chức và lãnh đạo, đè hầng hái vươn 
minh dậy đánh tan ách nò lệ của phong kiến và 
thực dân. Khéo tô chức, khéo lãnh đạo, thì lực 
lượng ấy sẽ làm xoay trời chuyên đất, bao nhiêu 
thực dân và phong kiến cũng sẽ bị lực lượng to 
lớn ấy đánh tan. Chúng ta có thề kết luận rằng 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn, chắc chắn của Chính



Hồ Chủ tịch nói chuyên với cán bộ và 
chiến sĩ đại đoàn 308 tại đền Hùng (Vĩnh- 
phú) trước ngày đơn vị tiến quân vào 
thủ đô Hà-nội, tháng 10 năm 1954, Người 
nói:

Các vua Hùng đã có công dụng nước, 
Bác cháu ta phẳi ra sức giữ nước.
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phủ và Đẳng, với sự giúp đỡ tận tâm của Quốc hội 
và Mặt trận, cuộc cải cách ruộng đất thành công 
sẽ làm cho chúng ta tiến một bước rất dài đến 
kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Đọc báo cáo ngày 1 tháng 12 Theo đúng bài in 
năm 1953. trên báo Nhân dân.
In trên báo Nhân dân, số
156, từ ngày 26 đến ngày 31
tháng 12 năm 1953.

33 HCM



THƯ CHỦC TẾT

Ngày Nguyên đán năm Giáp Ngọ

Năm mới, quân dân ta có hai nhiệm vụ rành 
rành:

— Đầy mạnh kháng chiến đê giành độc lập tự đo,
— Cải cách ruộng đất là công việc rất to, 
Dần dần làm cho người cày có ruộng, khỏi lo 

nghèo nàn. 
Quân và dân ta nhất trí kết đoàn.
Kháng chiến, kiến quốc nhất định hoàn toàn 

thành công.
Hòa bình dân chủ thế giới khắp Nam, Bấc, 

Tây, Đông.
Năm mới, thắng lợi càng mới, thành công 

càng nhiều.

HO-CHÍ-MINH

In trên báo Nhân dân, số Theo đúng bài in
163, từ ngày 1 đến ngày 5 trên báo Nhân dân.
tháng 2 năm 1954.
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I

« NỎI LÁO TRÊN TRỜI DƯỚI ĐẤT NGHE »

Những mằu chuyện anh dũng của quân và dân 
ta các báo đã kề nhiều. Đây tôi chỉ kê vài mằu 
chuyện không anh dũng của địch. Trước hết là 
bọn Chính phủ phản động Pháp rất thạo nghề nói 
láo. Vài thí dụ :

— 5-1947 — Bộ trưởng quốc phòng là Cốt Phô-rê 
nói: « Quân đội Pháp chiếm đóng tất cẳ các thành 
thị và đường giao thông. Vậy ở Đông-dương không 
có vấn đề quân sự nữa ».

— 3-1949 — Cốt Phô-rê lại nói: «Tôi sẽ làm 
tròn phận sự, tôi sẽ không đề chiến tranh tê liệt. »

— 10-1950 — Sau khi Pháp thất bại ở biên giới, 
Bộ trưởng quốc phòng mới là Pê-ven nói: « Từ 
nay, Pháp sẽ bắt ép quân đội Việt-minh rời xa 
căn cứ của họ, Pháp sẽ chọn những mặt trận có 
lợi cho mình đè trả thù cho những binh sĩ Pháp 
đã hy sinh ở Cao-bằng và Lạng-sơn ».

— 11-1950 — Bộ trưởng « khối liên minh Pháp », 
là Lơ-tuốc-nô nói: « Pháp rút lui khôi biên giới
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đè tập trung thêm quân dự bị. Đồng thời đê bắt 
ép Việt Minh phải kéo dài đường giao thông của 
họ, do đó mà làm cho địch yếu thêm ».

— 12-1951 —Pê-ven lại nói: « Kế hoạch của Pháp 
hiện nay sẽ đưa đến thắng lợi trong 15 hoặc 
18 tháng ».

— 10-1953 — Thủ tướng La-nen nói: « Kế hoạch 
Na-va sẽ tăng cường bộ đội cơ động Pháp, sẽ 
bình định xong đồng bằng Bắc-bộ và sẽ chủ động 
trong những cuộc tiến công lớn. ... Lực lượng Pháp 
ngày càng tăng, về bộ đội cũng như về vũ trang. »

— 2-1954 — Khi sang Đông-dương Pê-ven nói: 
«Tôi sang đây đè giúp Na-va chuằn bị kế hoạch 
tiến công ». Khi trở về Pháp, Pê-ven nói: « Tướng 
Na-va đoán chắc rằng chiến dịch Điện-biên-phủ 
sẽ không đưa lại kết quả gì cho Việt-minh ».

Thắng lợi của ta ở Điện-biên-phủ đã chứng tỏ 
rằng : Bọn chúng chủ quan và nói láo mât mùa.

II

NỘI BÔ PHÁP LỦNG CŨNG

Khi thất bại, thì bọn chính trị Pháp đồ lỗi cho 
bọn quân sự. Bọn quân sự cãi lại.

— 29-4, tờ báo tư sản Pháp Người xem xét đăng 
những ý kiến của một sô' lãnh tụ quân sự Pháp, 
tóm tắt như sau :

— Khi đã phải rút khôi Lai-châu và Nà-sẳn, mã 
Pháp lại đưa gần 2 vạn quân Pháp vào thung lũng
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Điện-biên, đó là một tội ác chính trị... Đến mùa 
mưa, thì quân đội Pháp hoặc chết đuối hết, hoặc 
là đầu hàng.

— Hầu hết những tiêu đoàn tinh nhuệ Pháp đã 
đưa đến Điện-biên-phủ. Những cuộc đánh nhau ở 
đồng bằng, nhất là trên đường sò' 5, ngày thêm 
dữ dội. Điều đó làm cho Pháp rất lo ngại... Các 
lãnh tụ quân sự Pháp đều cho rằng Bắc-bộ như 
đã mất rồi. ở Sài-gòn người ta bắt đầu lo SỢ.

— Quân đội Bảo-Đại không được 5 vạn người dô 
sức chiến đấu. Phần đông chĩ chờ dịp đề chuồn. 
Quân đội kháng chiến, dù là bộ đội địa phương, 
cũng không kém quân đội Pháp.

— Mặc dầu những thất bại ở Hòa-bình và Điện- 
biên-phủ, tinh thần sĩ quan Pháp vẫn khá vững. 
Nhưng khi họ hiều rằng họ phải hy sinh cho lợi 
ích của Mỹ và của Bảo-Đại (tên vua cô mà cả quân 
đội Pháp đều khinh rê) — thì họ rất tức tối.

— Máy bay Mỹ dội đạn lửa khắp xung quanh 
Điện-biên-phủ không làm núng quân đội kháng 
chiến, mà chỉ tàn phá những làng mạc đông dân, 
Sự can thiệp của Mỹ đối với ẳnh hưởng chính trị 
thì rất tai hại, đối với kết quâ quân sự thì không 
ăn thua.

— Nói tóm lại: Các lãnh tụ quân sự đều nhất 
trí rằng Pháp không thề giữ Bắc-bộ nữa. Và nếu 
thất bại ở Điện-biên-phủ thì tình hình Pháp sẽ 
càng khó khăn.

Trên đây là ý kiến của một nhóm lãnh tụ quãn 
sự Pháp.

Nhưng chúng ta chớ vì những ý kiẽn ăy mà chủ 
quan khinh địch.
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III

PHÁP Vỡ ĐẦU, MỸ CÀNG MÉO MẶT

Điện-biên-phù là một thất bại đau đớn cho thực 
dân Pháp, càng là một thất bại nhục nhã cho bọn 
can thiệp Mỹ. Vi Mỹ đã định ra kế hoạch Na-va, 
đã giúp tiền bạc và vũ khí đẽ thực hiện kế hoạch 
ấy.

Hồi tháng 10-53, các báo tư sản Pháp đã viết: 
Chính phủ Pháp vâng lệnh Mỹ mà kéo dài chiến 
tranh. Mỹ xuất tiền, Pháp thì xuất xương máu. 
Binh sĩ Pháp đã thành một quân đội đánh giặc 
thuê. (Báo Thể giới).

Mỹ sợ Pháp đàm phán, và bắt ép Pháp bơi theo 
cuộc chiến tranh thất vọng. (Báo Chiến đấu).

Trong trận Điện-biên-phủ, Bộ trưởng ngoại giao 
Mỹ đã nói: Mỹ sẽ hết sức giúp cho Pháp giành lấy 
thắng lợi.

Tồng thống Mỹ đã viết thư khuyến khích bộ đội 
Pháp ở Điện-biên-phủ. Đến khi Pháp thất bại, Tông 
thống Mỹ lại gửi điện vuốt đuôi: «Tôi tỏ lòng 
kính trọng quân đội Pháp anh dũng... Thất bại 
tạm thời cũng không thề làm giảm bớt lịch sử vẻ 
vang của quân đội Pháp. »

Tháng 2-54, đoàn đại biêu Quốc hội Mỹ sang 
xem xét Đông-dương. Khi trở về Mỹ, họ báo cáo 
rằng:

« Về quân sự, 8 năm nay Việt-minh đã giành 
được nhiều thắng lợi. 18 tháng nay, Pháp dùng 
chiến thuật tiến công, nhưng không có kết quẵ, 
dù quân Pháp có 50 vạn người chống lại 30 vạn
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người của quân Việt-minh. Dù sao, Mỹ cũng cần 
tiếp tục giúp Pháp, nếu không thì Pháp không thè 
chiến tranh nữa. »

Thế là Mỹ dàn dần trở nèn kẻ địch chính của 
quân đội và nhân dân ta.

IV

TRỜI ĐẤT VIỆT KHÔNG DUNG GIẶC PHÁP

Địch cậy rằng chúng đã đưa phần lớn quân đội 
tinh nhuệ đến Điện-biên-phủ, cho nên chúng rất 
chắc ăn.

Hỏm 21-1, bọn chỉ huy Pháp thách: « Võ-Nguyên- 
Giáp có giỏi thì đến đánh Điện-biên-phủ. »

9-3, Na-va nói: «Việt-minh sẽ bị đánh tan ở 
Điện-biên-phủ. »

13-3, ta tấn công đợt 1, Pháp thất bại. Nhưng 
hôm 15-3, Na-va và Cô-nhi vẫn múa mép: « Chắc 
rằng Pháp sẽ thắng. »

Bọn chĩ huy Pháp huênh hoang như vậy, nhưng 
tinh thần binh sĩ Pháp thi thế nào ?

Ngay sau hóm ta tấn công đợt 1, tên quan năm 
chỉ huy pháo binh địch tự tử ; tên quan năm tham 
mưu trưởng bị đuôi về Hà-nội.

Báo Thẽ giới (22-4) viết: « Quân nhảy dù Pháp 
chẳng còn tinh thần gì mà nói... Mặt người nào 
cũng tái mét. Họ viết « di chúc » đề lại. Dốc hết 
cốc rượu cuối cùng, họ bắt tay nhau, im lặng không 
nói một lời, bước lên máy bay. Rồi họ phó mặc
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trời. Họ biết rằng nếu nhảy sai một chút, thì may 
phúc lắm là trọn đời làm tù binh của Việt-minh. »

Báo ấy viết tiếp: « 1 quan năm chỉ huy đội 
máy bay mặt mày hốc hác, nói một cách mỉa mai: 
« Chúng ta có nhiều máy bay ; chứng cớ là ngày 
nào Việt-minh củng bắn rơi mấy chiếc. Phi công 
thì người nào cũng mệt nhừ. Chính tôi đây, hôm 
nay tôi đã bay suốt 17 tiếng đồng hồ. Nếu tôi phải 
bay một lần nữa, thi tôi không đảm bảo máy bay 
của tôi sẽ ra sao ! ».

Báo ấy viết thêm : « Tính đến 22-4, bộ tư lệnh 
Pháp nhận đã mất 23 chiếc máy bay. Kỳ thật đã 
mất 55 chiếc ở Điện-biên-phủ. »

Địch thả dù viện binh và tiếp tế xuống Điện- 
biên-phủ, phần lớn dù đã lọt vào tay ta. Như: 
ngày 4-5, chúng thả 234 dù, thì 222 chiếc bị ta 
tóm được.

Tối 4-5, chúng thả 280 dù, thì 200 chiếc bị ta 
tóm được.

Hôm 5-5, chúng thả 759 dù, thì 337 chiếc bị ta 
tóm được.

V

QUAN BINH PHÁP KHÔNG THƯƠNG 
THƯƠNG BINH PHÁP

Hôm 3-5, tồng chỉ huy địch ở Điện-biên-phủ là 
Đò- Cát dõng dạc tuyên bố : « Chúng tôi quyết giữ 
Điện-biên-phủ cho đến người cuối cùng! Chúng 
tôi quyết không chịu hàng ! ».
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Nhưng 4 hôm sau, đến trận cuối cùng, cờ đô 
sao vàng của ta tung bay đến đâu, thì cờ trắng xin 
hàng của địch lô nhô đến đó. Cẳ quan lẫn lính địch 
kéo nhau từng đàn ra hàng. Năm chiến sĩ ta là các 
đồng chi Luật, Lam, Hiên và hai đồng chí nữa 
đánh thốc vào bộ tư lệnh địch. Tướng Đờ Cát với 
4 tên quan năm, 6 tên quan tư và 10 tên sĩ quan 
nữa giơ tay xin hàng.

Thế là ta đã toàn thắng trong chiến dịch Điện- 
biên-phủ.

Ta tiêu diệt và bắt sống hơn 16.000 binh sĩ Pháp, 
trong đó có độ 1.000 thương binh. Khắp thế giới 
đều biết chính sách nhân đạo của ta đối với thương 
binh (và tù binh) địch. Nhưng chính bọn chỉ huy 
địch đã đối với thương binh Pháp thế nào ? Hãng 
thông tấn u.p. Mỹ (7-5) viết: « Hơn 1.000 thương 
binh quằn quại dưới hàm tối đen và ngạt thở, bên 
cạnh sở chỉ huy Pháp... Đến phút cuối cùng, tướng 
Đờ Cát đã ra lệnh cho súng lớn bắn vào sở chỉ 
huy... »

VI

Từ BIÊN GIỚI ĐẼN ĐIỆN-BIÊN-PHŨ

Tháng 10-1950, trong trận giải phỏng biên giới, 
ta tiêu diệt và bắt sống hơn 4.500 địch, trong đó có 
3 tên quan năm. Trận ấy đã làm cho cả nước Pháp 
xôn xao. Các báo Pháp đã nói: « Đó là thất bại 
to nhất trong lịch sử thực dân Pháp. »
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Tiếp đến những trận Hòa-bình, phủ Nho-quan, 
vân vân... Pháp cũng thất bại.

Đến Điện-biên-phủ thì làm cho câ thế giới xôn 
xao. Bạn ta và nhân dân cả châu Á thi vui mừng. 
Phe đế quốc, nhất là Pháp — Mỹ thì ngơ ngác. 
Một mặt vì từ trước chúng tuyên truyền quá 
huênh hoang. (Cuối tháng 4, Tông thống Mỹ còn 
múa mồm nói: Pháp chắc thắng lợi ở Điện-biên- 
phủ — Eisenhower predicts Điện-biên-phủ victory) 
— Mặt khác, chúng thất bại cũng nặng thật: mất 
25 tiều đoàn tinh nhuệ nhất, gần 20 tên quan năm 
và 1 tên thiếu tướng...

Báo chí phản động Pháp — Mỹ đã phải nhận 
rằng: « Điện-biên-phủ là cuộc thất bại to nhất từ 
ngày Pháp đầu hàng Đức (1940). Quân viễn chinh 
Pháp đã bị chặt mất đầu. »

Tin Điện-biên-phủ thất bại về đến Pháp đúng 
vào ngày cả nước Pháp đang tưng bừng sắm sửa 
ăn mừng « thắng » Đức (1945). Thành thử cuộc ăn 
mừng cụt hứng mà hóa ra cuộc truy điệu.

Anh hưởng của Điện-biên-phủ : Hiện nay, kiều 
dân Pháp ở Hà-nội, Hải-phòng, vân vân... đều 
chuẳn bị cuốn gói chuồn. Các nhà tư bẳn Pháp ở 
vùng tạm bị chiếm thì rút lui vốn liếng có trật tự. 
một đồng bạc Mỹ trước kia đôi 34 đồng Đông- 
dương, nay đôi 100 đồng. Tinh thần binh sĩ Pháp 
rất chán nản. Ngụy binh rất hoang mang, đã có 
những nhóm vác súng chạy theo ta. Thực dân Pháp 
thì trách Mỹ không hết sức, không kịp thời cứu 
vãn. Đế quốc Mỹ thì trách Pháp hèn hạ, bất tài. Nội 
bộ Chính phủ Pháp lục đục, tên này đô lỗi cho' tên 
kia. Bại tướng Na-va bị cách chức. Tên tướng 
Ê-ly sang thay...
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Càng thất bại thì địch càng hung dữ, càng gần 
thắng lợi thì ta càng gặp nhiều khó khăn. Thật 
vậy, hiện nay ở Hội nghị Giơ-ne-vơ, ngoài mồm 
thì địch nói muốn thương lượng, nhưng sự thật 
thì chúng đang gấp rút điều binh khiên tướng đê 
tiếp tục chiến tranh.

Đè tranh lấy thắng lợi mới, chúng ta phải ra 
sức vượt khó khăn mới; quân, dân và cán bộ ta, 
mỗi người phải ra sức thi đua làm tròn nhiệm vụ, 
tuyệt đối chớ khinh địch, chớ chủ quan. Nhiều 
Điện-biên-phủ khác đang chờ đợi chúng ta.

In trên báo Cứu qu6c, các 
sổ :
2605 ngày 26 tháng 5 năm 
1'954,
2606 ngày 28 tháng 5 năm
1954,
2608 ngày 31 tháng 5 năm
1954,
2610 ngày 2 tháng 6 năm 
1954,
2611 ngày 4 tháng 6 năm 
1'954,
2613 ngày 7 tháng 6 năm 
1954.

Theo đúng bài in 
trên báo Cửu quỗc.





CHÚ THÍCH

1. Tại- Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ mười tám của 
Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua (Tours, Pháp) từ ngày 25 
đến 30 tháng 12 nărn 1920 đã diễn ra cuộc tranh luận 
gay gắt về việc gia nhập Quốc tế thứ ba hay Quốc tế thứ 
hai.

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, lúc đó là đảng viên Đảng 
Xã hội Pháp lấy tư cách là đại biẽu của nhân dân Đông- 
dương đã phát biêu ý kiển. Người kịch liệt lên án chủ 
nghĩa đế quốc Pháp, nêu cao tầm quan trọng của vấn đề 
thuộc địa, và kêu gọi giai cấp công nhân Pháp, những 
người mác-xít chân chinh Pháp phải hoạt động một cách 
thiết thực đẽ ủng hộ cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
dân Việt-nam và nhân dân oác thuộc địa khác.

Cùng với các đại biêu ưu tú của giai cấp công nhân 
Pháp, đồng chí Nguyễn-Ai-Quốc đã bỏ phiếu tán thành 
gia nhập Quốc tế thứ ba và trở thành một trong những 
người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, một chiến 
sĩ cộng sản đầu tiên của Việt-nam.

Những hoạt động của đông chí Nguyễn-Al-Quốc tại 
Đại hội này đã đánh dấu bước chuyên biến quyết định 
trong nhận thức tư tưởng và lập trường của Người, đồng 
thời cũng đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng 
Việt-nam. Từ đây đồng chí Nguyẽn-Ái-Quốc, đã tìm thay 
con đưò-ng cứu nước đúng đắn, con đưòng gắn liền đấu 
tranh giải phóng giai cấp với đấu tranh giải phóng dân 
tộc, gắn liền chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế 
Vò sản Tr. 3.

2. Giăng Lông-ghê là một lãnh tụ thuộc phái hữu của 
Đảng Xã hội Pháp lúc bấy giờ. Tr. 4.
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3. Đây là 21 điều kiện đẽ kết nạp các đảng cách mạng 
vào Quốc tế thứ ba do Lê-nin đề nghị và đã được Hội 
nghị lần thứ II của Quốc tế cộng sản họp tại Mạc-tư- 
khoa thông qua vào ngày 6 tháng 8 năm 1920. Việc quy 
định những điều kiện này là nhằm vạch ra những nguyên 
tắc cơ bản về chính trị và tô chức của các đảng mác-xít 
kiẽu mới và ngàn chặn không cho các đảng cơ hội chủ 
nghĩa lọt vào Quốc tế cộng sản. Tr. 8

4. Quỗc tẻ thứ ba (Quốc tế cộng sản): Một tô chức cách 
mạng của giai cấp vô sản quốc tế, trung tâm lãnh đạo 
phong trào công nhân thế giới, tồn tại từ năm 1919 đến 
năm 1943.

Cuộc đấu tranh của Lê-nin và những người cộng sẫn 
chân chính chống bọn cơ hội chủ nghĩa cùng với ảnh 
hưởng của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 
đã thúc đây sự ra đòi của các đảng cộng sản và tô chức 
cộng sản ở nhiều nước trên thế giới. Đề giúp các tờ 
chức cộng sản này lãnh đạo phong trào cách mạng ở các 
nước đi theo con đường của chù nghĩa Mác chân chinh, 
tháng 1 năm 1919, dưới sự lãnh đão của Lê-nin. Hội nghị 
đại biều 8 đảng cộng sản và nhóm cộng sản đã kêu gọi 
tất cả các đảng cộng sân, các tò chức xã hội chù nghĩa 
phái tả tham gia Đại hội thành lập Quốc tế thứ ba.

Hường ứng lời kêu gọi đó, tháng 3 năm 1919, dưới sự 
lãnh đạo của Lê-nin, các đảng cộng sản, nhóm cộng sân 
của 30 nước đã tiến hành Đại hội thành lập Quốc tế thứ 
ba tại Mát-xcơ-va.

Quốc tế thứ ba là tò chức tiếp tục sự nghiệp của Quốc 
tế thứ nhất. Nó có vai trò lịch sử và công lao rất to lớn 
đối với phong trào cộng sân và công nhân thế giới.

Hoàn toàn đối lập với Quốc tế thứ hai, Lê-nin và 
quốc tế thứ ba rất chú trọng đến vấn đề giải phóng dân 
tộc. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của 
Lê-nin đã đặt nền tảng cho việc giải quyết đúng đần 
những vấn đề phức tạp của công cuộc giải phóng đán tộc. 
Trên con đưò-ng cứu nước của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, 
đưòng lối cách mạng triệt đề của Lê-nin và Quốc tế thừ 
ba đã làm cho Người hoàn toàn tin theo Lê-nin và Quốc 
tế thứ ba. ' ■
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Tháng 5 năm 1943, càn cứ vào hoàn cảnh mới, Đoàn 
chủ tịch Quốc tế thứ ba với sự tán thành của đa số các 
đẳng cộng sẵn đã thông qua Nghị quyết giải tán tô chức 
quốc tế này. Tr. 8.

5. Quỗc té thứ nhất: Năm 1864, Đại hội công nhân các 
nước họp ở Luân-đôn (Anh), thông qua Nghị quyết thành 
lập Hội liên hiệp công nhân quõc tè tức là Quỗc té thứ 
nhất, do Các Mác lãnh đạo. Mục đích chủ yếu của Quốc 
tế thứ nhất là làm cho giai cấp công nhân được giâi 
phóng về mặt kinh tế, biện pháp đẽ đạt mục đích ấy là 
đấu tranh chính trị. Quốc tế thứ nhất còn nêu lên một 
trong những yêu cău chủ yếu của giai cấp công nhân là 
hòa bỉnh thế giới.

Nàm 1876, Đại hội Phi-la-đen-phi (thành phố lớn của 
bang Pen-xin-va-ni-a thuộc nước Mỹ) thông qua Nghị 
quyết Quốc tể thứ nhất tự giải tán, vì tình hình cách 
mạng lúc đó đòi hỏi cằn phải thành lập chính đảng công 
nhân ở các nước. Tr. 8.

6. Quốc té thứ hai: Năm 1889, Đại hội đại biẽu các tồ 
chức công nhân mác-xít khai mạc ở Pa-ri (Pháp) tuyên 
bố thành lập Quốc tế thứ hai. Quốc tế thứ hai đã có tác 
dụng phò biến chủ nghĩa Mác về bề rộng, đã đánh dấu 
thời kỳ chuằn bị cơ sở đè cho phong trào cách mạng 
phát triền rộng rãi trong nhân dân lao động ở nhiều 
nước. Nhưng sau khi Ăng-ghen mất (năm 1896), bọn cơ 
hội chủ nghĩa hoạt động điên cuồng phá hoại. Vì vậy năm 
1914, khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nô, Quốc tế 
thứ hai đã sụp đò hoàn toàn. Tr. 8.

7. Lê-nin (1870-1924) : Lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô 
sản và nhân dân lao động toàn thế giới, người sáng lập 
ra Đảng Cộng sản Liên-xô và Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trong lịch sử loài người, và sáng lập • Quốc tế 
cộng sản. Là học trò trung thành và xuất sắc nhất của 
Mác và Ăng-ghen, Lê-nin đã bảo vệ tinh thăn cách mạng 
của chủ nghĩa Mác, chống lại mọi sự xuyên tạc của bọn 
cơ hội chủ nghĩa, và đã phát triẽn một cách thiên tài cả 
ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác (triết học mác-
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xít, kinh tế chính trị học mác-xít và chủ nghĩa xã hội 
khoa học), giải quyết đúng đắn về lý luận cũng như về 
thực tiễn các vấn đề đặt ra cho cách mạng vô sẵn trong 
thời đại đế quốc chủ nghĩa.

Lê-nin đặc biệt chú ý và đưa ra nhiều luận điềm quan 
trọng về phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc 
địa và phụ thuộc. Trong Luận cương về vấn đề dân tộc 
và thuộc địa được trình bày tại Đại hội II của Quốc tế 
cộng sản (1920) Lê-nin đã vạch ra những vấn đề cơ bản 
cho phong trào giải phóng dân tộc.

Đòng chí Nguyễn-Ái-Quốc là người Việt-nam đầu tiên 
đã tiếp thu chủ nghĩa Mác — Lê-nin và truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào nước ta, vận dụng một cách sáng tạo chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin vào điều kiện cụ thè nước ta đẽ vạch 
ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt-nam. Tr. 9.

8.Vô-rỗp-xki (1871-1923): Nhà hoạt động chính trị nôi 
tiếng của Đảng Cộng sản Liên-xô, một nhà phê bình văn 
học, một nhà ngoại giao, ông tham gia đoàn đại biẽu 
Liên-xô tại hội nghị Lô-dan-nơ (1922-1923). Ngày 10 tháng 
5 năm 1923 ông bị tên Bạch vệ phát xít Côn-ra-đi bắn 
chết tại Lô-dan-nơ (Thụy-sĩ). Tr. 20.

9. Đại hội lăn thứ năm của Quỗc té cộng sàn họp ờ 
Mạc-tư-khoa từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 
năm 1924. Đại hội đã tồng kết những bài học kinh nghiệm 
của cuộc đấu tranh giai cấp từ năm 1918 đến năm 1923 
và nêu lên ý nghĩa quan trọng bậc nhất của việc bôn-sê- 
vích hóa của các đảng cộng sàn.

Đồng chí Nguyẽn-Ái-Quốc với tư cách là đại biều của 
Đảng Cộng sàn Pháp và các thuộc địa Pháp đã dự Đại 
hội và đọc bản tham luận này. Tr. 31.

10. Ma-nu-in-xki (1883-1959): ũy viên Đoàn chủ tịch 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản. Tại Đại hội Quốc tế 
cộng sản lần thứ năm, Ma-nu-in-xki đọc báo cáo về vấn 
đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Tr. 31.

11. xta-lin (1879-1953) : Một trong những nhà hoạt động 
nôi tiếng của phong trào công nhân cách mạng Nga và
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thể giới, của Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên-xô ; đảng 
viên Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga từ năm 1898 
và trồ thành đảng viên bôn-sê-vích sau Đại hội lằn thứ 
hai của Đảng.

Thòi kỳ chuằn bị và tiến hành Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại, xta-lin là ủy viên trong Trung 
tâm quân sự cách mạng chuàn bị cho khởi nghĩa.

Thời kỳ có cuộc can thiệp vũ trang của nước ngoài và 
nội chiên, xta-lin là ủy viên trong Hội đồng quân sự 
cách mạng, có mặt trên nhiều mặt trận quan trọng. 
Năm 1922, xta-lin đưực bầu là Tòng bí thư Ban chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) Nga.

Sau khi Lê-nin mất, xta-lin đã lãnh đạo việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Trong cuộc chiến tranh bảo 
vệ tò quốc (1941-1945), xta-lin là Chủ tịch ữy ban phòng 
thủ Nhà nước, Bộ trưởng Bộ dân ủy quốc phòng, Tòng tư 
lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liẽn-xô, đã lãnh đạo 
nhân dân Liên-xó đánh tan quân đội phát-xít Hít-le, đưa 
nhân dân chầu Âu thoát khỏi tai họa phát-xít. Tr. 33.

12. Báo «Nhân đạo » : Cơ quan ngôn luận của Đảng 
Xã hội Pháp do Giăng Giô-rét sáng lập năm 1904. Từ sau 
khi có sự phân liệt của Đảng Xã hội Pháp ở Đại hội Tua 
(tháng 12-1920) và Đảng Cộng sản Pháp thành lập cho 
tới nay, tờ Nhân đạo trở thành cơ quan trung ương của 
Đảng Cộng sản Pháp. Tr. 35.

13. Quốc tế nông dân: Hội nông dân Quốc tế do các 
đại biẽu của các tò chức nông dân cách mạng nhiều nước 
thành lập năm 1923. Tr. 36.

14. Hội nghị Hoa-thịnh-đôn họp ngày 12 tháng 11 
năm 1922 tại Hoa-thịnh-đốn (thủ đô Mỹ) có oác nước Mỹ, 
Anh, Pháp, Nhật, Ỹ, Trung-quốc, Bỉ, Hà-lan, Bồ-đào-nha 
tham gia. Các giới cằm quyền Mỹ là kẻ khởi xướng 
cuộc hội nghị này. Mục đích của Hội nghị Hoa-thịnh-đốn 
là hoàn thành việc chia lại thuộc địa và phạm vi ảnh 
hưởng giữa các nước đế quốc sau chiến tranh thể giới 
thứ nhất; cuớp bóc, nô dịch Trung-quốc; chống lại 
nước Nga xô-viết và phong trào giải phóng dân tộc. Tr. 54.

15. Bản án chể độ thực dân Pháp: là một tác ph&m 
lớn do đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc viết trong khoảng những

39 HCM
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năm 1921-1925, được những người bạn cùng hoạt động 
với Người xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Pháp tại 
Thư quán Lao động, Pa-ri, năm 1925.

ỡ Việt-nam, tác phàm này được xuất bản lần đău tiên 
bâng tiếng Pháp năm 1946. Năm 1960, Nhà xuất bản Sự 
thật đã dịch ra tiếng Việt, xuất bản lăn thứ nhất đồng 
thời đã in trong Hồ-Chí-Minh Tuyền tập. Năm 1975, nhân 
dịp kỷ niệm làn thứ 85 ngày sinh cùa Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh, Nhà xuất bản Sự thật đã hiệu đính lại và xuất 
bản lẫn thứ hai. Cuối năm 1975 và đầu năm 1976, Nhà 
xuất bản Sự thật đã xuất bản tác phằm này lăn thứ ba 
tại thành phố Hồ-Chí-Minh và Hà-nội.

Tác phàm này ra đời lằn đău tiên giữa lúc làn sóng 
cách mạng dang dâng lên mạnh mẽ ở khắp các thuộc địa 
của Pháp, phong trào yêu nước ở Việt-nam đang sôi nòi 
diễn ra khắp Bắc, Trung, Nam ; và giữa lúc đông chí 
Nguyễn-Ái-Quốc đang nỗ lực giáo dục, tồ chức lực lượng 
nòng cốt của cách mạng Việt-nam theo con đường của 
Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại. Ngay từ khi mới ra 
đời, tác phàm đã có tiếng vang lớn trong nhân dân Pháp 
và nhân dân các nước thuộc địa.

Với lời văn giản dị, trong sáng và nghệ thuật châm 
biếm sâu sắc, tác phàm đã tố cáo và lên án đanh thép 
những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân nói chung 
và chủ nghĩa thực dân Pháp nói riêng trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Với những bằng 
chứng cụ thề tác phằm đã vạch rõ nguồn gốc của mọi sự 
áp bức bóc lột, mọi nỗi khô cực của quằn chúng ớ các 
thuộc địa. Tác phàm đã bước đău vạch ra đường lối đấu 
tranh cách mạng đúng đắn và những chiến lược, sách 
lược oách mạng cho nhân dân Việt-nam và nhân dân các 
thuộc địa khác ; thức tỉnh, cô vũ các dân tộc bị áp bức 
đi theo lời kêu gọi của Các Mác: «Vô sản tất cả các 
nước, đoàn kết lại ! » và đi theo con đường của Cách 
mạng tháng Mười Nga, chủ động tiến hành đấu tranh 
cách mạng đẽ tự giải phóng mình.

Tác phằm Bản án chế độ thực dân Pháp ra đời đã giáng 
đòn tiến công quyết liệt vào chủ nghĩa đế quốc, trước hết 
là đế quốc Pháp, vạch ra con đường cách mạng và tương 
lai tươi sáng cho các dân tộc bị áp bức.
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Tác phằm này là một cống hiến quan trọng của đồng 
chí Nguyễn-Ái-Quốc đối với phong trào giải phóng dân tộc 
trên thế giới. Nó đã góp phân tích cực vào việc truyền 
bá chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào Việt-nam và các nước 
thuộc địa khác. Nó không những có giá trị lớn về lý 
luận — chính trị, mà còn có giá trị lớn về văn học — 
nghệ thuật

Những tư tưởng lớn của tác phằm không chỉ soi 
sáng cho cách mạng Việt-nam và cách mạng ở các nước 
thuộc địa phụ thuộc nói chung trong nửa thế kỷ qua, 
mà ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị đối với cách mạng 
nước ta và phong trào giải phóng dân tộc trên thế 
giới. Tr. 79.

16. Hội chợ triền lãm thuộc địa ờ Mác-xăy : Năm 1922, 
tại thành phố Mác-xây (miền Nam nước Pháp), Chính 
phủ Pháp mở hội chợ này, trưng bày những sản vật mang 
từ các thuộc địa Pháp sang, đẽ nói lên sự giằu có cùa 
thuộc địa và công lao « khai hóa » của người Pháp, đồng 
thời kêu gọi bọn tư bản Pháp bỏ vốn kinh doanh và khai 
thác ở thuộc địa. Tr. 99.

17. Cuộc khởi nghĩa ỗ Thái-nguyên : Tháng 8 năm 1917, 
dưới sự lãnh đạo của Đội Cấn (tức Trịnh-Văn-Cấn) và 
Lương-Ngọc-Quyến, binh lính Việt-nam trong quân đội 
Pháp ở Thái-nguyên nòi dậy, chiếm thị xã. Sau 6 ngày 
cằm cự với quân Pháp kéo từ Hà-nội lên đàn áp, Lương- 
Ngọc-Quyến hy sinh, nghĩa quân rút về hoạt động ở vùng 
rừng núi Thái-nguyên, Vĩnh-yên, Phúc-yên, Hòa-bình, 
Sơn-tây. Tr. 114.

18. Phan-Đình-Phùng (1847-1895). Một sĩ phu yêu nước 
nòi tiếng. Năm 1885 hưởng ứng chiếu Căn vương của 
vua Hàm-Nghi, ông phát động khởi nghĩa ở quê, dựa vào 
vùng rừng núi Hương-sơn (Hà-tĩnh) làm căn cứ chống 
Pháp. Địch dụ dỗ và dùng vũ lực uy hiếp, ông không chịu 
khuất phục. Năm 1895, ông lâm bệnh và mất tại căn 
cứ. Tr. 128.

19. Con Ròng tre, ám chỉ tên vua Khải-Định, xuất phát 
từ sự việc sau đây: Năm 1922, tên vua Khẵi-ĐỊnh sang 
Pháp dự hội triẽn lãm thuộc địa ồ Mác-xây, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc viết vở kịch « Con Rồng tre » đề vạch
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trăn bộ mặt bán nước hại dân của tên vua này. Đại ý : 
Có những cây tre thân hình còng queo, những người chơi 
đò cô lấy về đẽo gọt thành con rồng. Nó là một đồ chơi, 
một khúc tre nhưng lại được mang tên và có hình dáng 
con rồng. Thực ra, nó chỉ là một vật vô dụng. Tr. 140.

20. Hội liên hiệp thuộc địa : là một tồ chức do đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc cùng một số nhà hoạt động cách mạng 
của các nước thuộc địa của Pháp thành lập tại Pa-ri (thủ 
đô nước Pháp) năm 1921, với sự giúp đỡ của Đảng Cộng 
sản Pháp. Sau khi thành lập, Hội đã ra bản Tuyên ngôn 
này. Tr. 174.

21. Đễ Thám (tức Hoàng-Hoa-Thám, 1864-1913) : một 'lá 
điền ở tỉnh Sơn-tây cũ, đã tham gia nhiều cuộc khởi nghĩa 
chống Pháp. Năm 1888, óng tham gia nghĩa quân Yên-thế 
(một huyện thuộc tỉnh Hà-bắc)- Dũng cảm, có tài quân 
sự, biết thu phục lòng người nên ông đã trở thành lãnh 
tụ của cuộc khởi nghĩa Yên-thế (1885-1913). Năm 1913, 
ông bị bọn phẫn động ám hại, phong trào khởi nghĩa 
bị dập tắt. Tr. 175.

22. Những người lính khố đỏ ờ Hà-nội: Đây là nói sự 
kiện đầu độc bọn linh Pháp ở Hà-nội. Tháng 6 năm 1908, 
một số sĩ phu yêu nước cùng với nghĩa quân Hoàng-Hoa- 
Thám liên lạc với những lính khố đỏ yêu nước trong quân 
đội Pháp chủ trương đánh úp Hà-nội. Theo kế hoạch, 
những người đầu bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn đẽ giểt 
bọn quan quân Pháp, sau đó nghĩa binh cướp kho vũ khí, 
đánh chiếm các công sở, phối hợp với nghĩa quân Hoàng- 
Hoa-Thám từ ngoài đánh vào Hà-nội. Tr. 175.

23. Gác-ni-ê: Sĩ quan hải quân Pháp tham gia đánh 
chiếm Bắc-kỳ lăn thứ nhất, bị quân ta giết chết ở gần 
Cằu-giấy (Hà-nội) năm 1873. Tr. 185.

24. Ri-vi-e : Sĩ quan hải quân Pháp tham gia đánh chiếm 
Bắc-kỳ lần thứ hai, bị quân ta giết chết ở gần cău-giấy 
(Hà-nội) năm 1883. Tr. 185.

25. Hàm-Nghi: Người đứng đầu phe chủ chiến chống 
thực dân Pháp trong triều đình Huế. Khi kinh đô Huế 
thất thủ, ông cùng với Tôn-Thất-Thuyết ra Quảng-trị 
tô chức kháng chiến. Bị giặc Pháp lùng bắt, ông phải
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lánh ra ở vùng rừng núi Quảng-bình, ra chiếu Cần vương, 
kêu gọi văn thân chống Pháp. Tháng 10 năm 1888, ông 
bị giặc Pháp bắt đem đày sang An-giê-ri. Tr. 186.

26. Đại hội Ba-cu: Tháng 2 năm 1922 tại Ba-cu (thủ đô 
nước Cộng hòa A-déc-bai-dăng, Liên-xô), 21 dân tộc 
phương Đông đã mở một cuộc Đại hội, nhằm biẽu dương 
và tăng cưò’ng tình đoàn kết giữa các dân tộc phương 
Đông, và giữa các dân tộc phương Đông với giai cấp vô 
sản Nga cùng giai cấp vô sản thế giới, đấu tranh chống 
chủ nghĩa đế quốc. Tr. 206.

27. Các Mác (1816 — 1883): Lãnh tụ của giai cấp vô sân 
thế giới, nhà tu tưởng vĩ đại nhất, người sáng lập ra chủ 
nghĩa cộng sản khoa học, chính trị kinh tế học và triết 
học vô sản.

Mác là người sáng tạo ra lý luận và sách lược của cách 
mạng vô sản. Cùng với Ăng-ghen, Mác đã đề xướng ra 
thể giới quan cách mạng của giai cấp vô sản — chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và sáng lập ra chủ nghĩa duy 
vật lịch sử, khoa học về các quy luật phát triền xã hội. 
Từ đó Mác đã sáng lập ra khoa chính trị kinh tế học. Từ 
sự phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là người 
đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản. Mác đã đề ra học thuyết về 
chuyên chính vô sản là công cụ của bước quá độ cách 
mạng từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội. Học 
thuyết VẾ chuyên chinh vô sân là điều cơ bản và chủ yếu 
trong chủ nghĩa Mác. Mác là người sáng tạo ra lý luận về 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tất cả các bộ phận của 
học thuyết Mác đều liên hệ mật thiết với nhau.

Mác không những chĩ là nhà lý luận thiên tài mà trước 
hết Mác là nhà cách mạng vĩ đại. Năm 1847, Mác và Ăng- 
ghen gia nhập Liên minh những người cộng sản. Năm 1864, 
Mác sáng lập và là linh hồn của Quỗc tỄ thứ nhất. Mác đã 
đấu tranh chống các thứ chủ nghĩa cơ hội trong phong 
trào công nhân, chống bọn vô chính phủ và định ra sách 
lược cách mạng cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân.

Lê-nin là Người thừa kế sự nghiệp của Mác và Ăng- 
ghen, phát triền chủ nghĩa Mác trong những điều kiện lịch 
sử mới. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin là đỉnh cao nhất của trí 
tuệ và lương tâm của loài người. Tr. 216.
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23. Chủ nghĩa Uyn-xơn: Uyn-xơn làm Tòng thống nước 
Mỹ từ năm 1913 đến 1921. Năm 1917, Uyn-xơn tuyên bố là 
nước Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, đứng về 
phía Anh, Pháp đê chống Đức. Khi chiến tranh sắp kết 
thúc, Uyn-xơn đưa ra « Chương trình 14 điềm » làm cơ 
sở cho hội nghị Véc-xây (1919). Nói chủ nghĩa Uyn-xơn 
là nói «Chương trình. 14 diem » đó. Thực chất của nó 
là chính sách đối ngoại ăn cướp của đế quốc Mỹ chống 
lại nước Nga xô-viết mới ra đời, lợi dụng sự suy yếu của 
các nước tư bản châu Âu đề nâng cao địa vị quốc tế 
của Mỹ và tăng cường nô dịch các dân tộc bị áp bức. 
Nhưng nó lại được che giấu bằng những lời lẽ mị dân 
về « dân chủ » và «quyền dân tộc tự quyết ». Điềm 5 
của Chương trình này ghi rõ: «giải quyết một cách 
công bằng những vấn đề thuộc địa, chiếu cố các dân tộc 
bân xứ và các chính phủ ». Nhữug lời lẽ bịp bợm của 
Chương trinh này đã thu hút được sự chú ý của những 
người dân mất nước.

Trong bài Cuộc kháng Pháp, đồng chí Nguyễn-Ái-Quỗc 
đã vạch rõ rằng : « Chủ nghĩa Uyn-xơn chỉ là một trò bịp 
bợm lớn », và Người khẳng định : « Chỉ có giải phỏng giai 
cấp vỗ sản mới giải phóng được dân tộc ; và cả hai cuộc 
giải phóng này chỉ có the là sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sân và của cách mạng thế giới ». Tr. 223.

29. Đường cách mệnh : Cuốn sách gồm những bài giảng 
cùa đồng chí Nguyẽn-Ái-Quốc tại các lớp huấn luyện 
chinh trị cho cán bộ của Việt-nam thanh niên cách 
mạng đ'6ng chi hội do Người tô chức tại Quảng-châu (phía 
Nam Trung-quốc) trong những năm 1925-1928. Các lớp 
huấn luyện chính trị này nhằm truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, tư tưởng, phương pháp cách mạng cho 
những người cách mạng Việt-nam; chuằn bị về chính trị, 
tư tưởng và tò chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản 
Việt-nam vào đầu năm 1930. Cuốn sách này do Bộ tuyên 
truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á 
Đông xuất bản năm 1927 đẽ làm tài liệu học tập, lưu 
hành nội bộ. Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong điều kiện 
hoạt động hết sức khó khăn, việc ghi chép và tập hợp 
những bài giảng của đồng chí Nguyễn-Ai-Quốc cũng như 
việc viết bản in và in thành cuốn sách này khó tránh khỏi
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những thiếu sót cả về cách diễn đạt và một số điềm về 
nội dung. Vì vậy, chúng tôi lưu ý bạn đọc nghiên cứu 
những tư tưởng lớn của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc; còn 
về những thiếu sót nói trên do việc tập hợp bài giảng, 
viết bản in và in, thì phằn mở đầu của tác phàm 
đã nói rõ : sách này muốn nói cho vắn tắt, dễ hiều, dễ nhớ, 
giản tiện, mau mắn, không tô vẽ trang hoàng, không có 
thì giờ trau chuốt, v.v...

Tác phằm Đường oách mệnh nêu lên những vấn đề về 
đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách 
mạng ; xác định cách mạng Việt-nam là cách mạng giải 
phóng dân tộc rồi tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa ; 
cách mạng Việt-nam là một bộ phận cửa cách mạng vô 
sản thế giới, phải đi theo con đường của Cách mạng 
tháng Mười Nga. Tác phằm còn chỉ rõ cuộc cách mạng đó 
phải do Đảng của giai cấp công nhân theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nỉn lãnh đạo; phải có khối liên minh công nông 
làm nền tảng đê xây dựng một mặt trận dân tộc thống 
nhất rộng rãi chống kê thù chung. Cuốn sách nêu lên 
phương pháp oách mạng đúng với quan điẽm cách mạng 
là sự nghiệp của quăn chúng, tư tưởng cách mạng không 
ngừng, tinh thăn cách mạng triệt đề, dùng bạo lực cách 
mạng của quần chúng đánh đò bạo lực phản cách mạng 
và luôn luôn tranh thủ sự giúp đỡ oủa phong trào cách 
mạng thế giới. Cuốn sách còn thS hiện bước đău những 
quan diêm VỄ đạo đức cách mạng.

Nội dung chủ yếu trên đây của cuốn sách Đường cách 
mệnh được thè hiện bằng lời văn giản dị, lối viết phô 
thông, đúng với tiếng nói của nhân dân và với phương 
pháp lý luận liên hệ với thực tế, có nhiẾu ví dụ cụ thề sinh 
động. Do đó, cuốn sách dễ hiễu có sức thuyết phục lớn 
làm cho người đọc dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Đường cách mệnh là một trong những tác phằm lớn, 
đánh dấu một trong những cái mốc quan trọng trong cuộc 
đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc, 
đồng thời là một trong những văn kiện Ịý luận đầu tiên 
của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách 
mạng Việt-nam. Tr. 229.

30. BỊ áp bức dán tộc liên hiệp hội (tức là Hội liên hiệp 
các dân tộc bị áp bức ở Á Đông) : Một tô chức oách mạng
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của nhân dân cốc nước thuộc địa ờ Á Đông do đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc tồ chức. Trong hội này có người Việt-nam, 
Triều-tiên, Mã-lai, In-đô-nê-xi-a, v.v...

Mục đích của hội là đoàn kết các dân tộc bị áp bức 
ở châu A trong một mặt trận chung chống chủ nghĩa đế 
quốc, giải phóng các dân tộc khôi ách áp bức, bóc lột của 
chủ nghĩa đế quốc.

Những người Việt-nam tham gia Hội này với tư cách 
là một chi bộ lấy tên là Thế giới bị áp bức liên hiệp 
hội, An-nam chi hội.

Đồng chi Nguyẽn-Ái-Quốc vừa là người sáng lập Hội 
vừa là thư ký của Hội và thư ký của chi hội Việt-nam. 
Tr. 230.

31. Công xã Pa-ri: Vào cuối thế kỷ thứ 19, mâu thuẫn 
giữa giai cấp vô sản với tư sản trong xã hội Pháp đã 
gay gắt. Trước cuộc tấn công xâm lược của quân Đức, 
chính phủ tư sẫn Pháp đầu hàng, cắt nhượng cho Đức 
2 tỉnh An-dát-xơ và Lô-ren, chịu bồi thường 5 tỷ phơ- 
răng (tiền Pháp), mô cửa cho lính Đức tiến vào sát thủ 
đô Pa-ri. Công nhân Pa-ri đã tự vũ trang và tô chức bố 
phòng đề bảo vệ thành phố. Nhưng bọn tư bản, đứng 
đầu là tên bộ trưởng phản động Chi-e, đã ra lệnh tước 
vũ khí của công nhân, giải giáp các tuyến phòng thủ. 
Điều đó làm nhân dân căm phẫn nôi dậy khởi nghĩa vào 
ngày 18 tháng 3 năm 1871, đánh đuôi giai cấp tư sẵn, 
thành lập chính quyền mới ở Pa-ri, gọi là Công xã Pa-ri 
— chính quyền đằu tiên của giai cấp vô sản.

Cuộc cách mạng năm 1871 ở Pháp là cuộc cách mạng 
vô sản, lằn đầu tiên thiết lập Nhà nước chuyên chính 
của giai cấp vô sản, đánh dấu một bước phát triền mới 
của phong trào công nhân quốc tế. Nhưng giai cấp 
công nhân Pháp lúc này chưa có một chính đảng tiền 
phong lãnh đạo, chưa thực hiện được liên minh với 
nông dân và chưa kiên quyết trấn áp kẻ thù đến cùng, 
lại bị giai cấp tư sần Pháp câu kết với bọn xâm lược 
Đức phản công quyết liệt, cho nên sau 72 ngày xây dựng 
và bảo vệ Nhà nước vô sản, Công xã đã bị thất bại 
(tháng 5 năm 1871). Tr. 245

32. Ngày 9 tháng 1 năm 1905, cuộc cách mạng dân chủ 
tư sản Nga bùng nò. Trước sự bất mãn ngày càng tăng
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của công nhân, tên thăy tu tay sai của cảnh sát là Ga- 
pông dụ dỗ công nhân tiến hành một cuộc biêu tình hòa 
bình, mang cờ xí của nhà thờ và rước ảnh nhà vua đến 
cung điện Mùa đông, đệ đơn thỉnh nguyện xin cải thiện 
đời sống. Mặt khác, Ga-pông giúp bọn cảnh sát Nga hoàng 
bố phòng càn mật đề tiêu diệt công nhân.

Nắm được âm mưu đó, những người bôn-sê-vích ra 
sức khuyên công nhân không tham gia cuộc biều tình. 
Nhưng lúc này, phần lớn công nhân còn tin vào Nga 
hoàng, nên cuộc biêu tình vẫn diễn ra theo kể hoạch. 
Khi họ vừa xuất hiện trên quảng trường Cung điện Mùa 
đông thi Nga hoàng ra lệnh xả súng bắn giết họ, trên 
một nghìn người chết và hai nghìn người bị thương.

Bộ mặt thật của Chính phũ Nga hoàng đã lộ rõ. Nhân 
dân căm phẫn nồi đậy đấu tranh, nêu cao khằu hiệu 
« đả đảo chế độ chuyên chế », mở đầu cuộc cách mạng 
dân chủ tư sản lăn 'thứ nhất ở Nga (1905-1907). Tr. 250.

33. Ngày 1 tháng 5 năm 1886, công nhân thành phố Si- 
ca-gô (Mỹ) đấu tranh bãi công đòi bọn chủ tăng tiền 
lương, giảm giờ làm, cải thiện đời sống V.V.. Giai cấp tư 
sản không chịu giải quyết yêu sách đó lại tiến hành sa 
thải những người lãnh đạo. Cuộc đấu tranh bùng nò gay 
gắt dãn đến những vụ xung đột đẫm máu. Mặc dù bị 
trấn áp, tinh thăn đấu tranh của công nhân Si-ca-gô được 
công nhân thế giới khâm phục. Đại hội thứ nhất của 
Quốc tế thứ hai (1889) đã quyết nghị lấy ngàíy 1 tháng 5 
hàng năm làm ngày đoàn kết biều dương lực lượng của 
giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới — 
ngày Quốc tế lao động. Tr. 258.

34. KỂ hoạch về văn đễ thuộc địa là tự tay ông Lê-nin 
làm ra : Đây là bân Luận cương về vấn đề dân tộc và 
thuộc địa, do Lê-nin viết và trình bày tại Đại hội II của 
Quốc tế cộng sản, tháng 8 năm 1920.

Bản Luận cương này đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến 
nhận thức tư tưởng của đông chí Nguyễn-Ái-Quốc. Trong 
khi đi tìm đường cứu nước, đọc bản luận cương này 
Người sung sướng vô hạn. Người đã kề lại rằng : « Luận 
cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, 
sáng tỏ, tin tưởng biết bao ! Tôi vui mừng đến phát khóc
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lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như 
đang nói trước quăn chúng đông đảo : « Hỡi đồng bào bị 
đọa đày đau khô 1 Đây là oái căn thiết cho chúng ta, đây 
là con đường giải phóng chúng ta ! ». Từ đó Người hoàn 
toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ 3 và khẳng 
định con đường đúng đắn nhất của cách mạng Việt-nam 
là con đường cách mạng vô sản. Tr. 264.

35. Ngày 8 tháng 3 năm 1899, nữ công nhân ngành dệt 
và ngành may ở Si-ca-gô một thành phố lớn ở Mỹ, đã 
đứng lên bãi công, biẽu tình đòi tăng lương, giảm giờ 
làm. Mặc dù bị bọn chủ đe dọa và khủng bố, chị em 
công nhân vẫn tiếp tục bãi công, đấu tranh. Cuối cùng, 
bọn chủ đã phải nhượng bộ và thỏa mãn phần lõm những 
yêu sách của chị em.

Năm 1910. Hội nghị quốc tế phụ nữ xã hội chủ nghĩa 
lăn thứ II họp ở Cô-pen-ha-gơ (Đan-mạch), theo đề nghị 
của Cơ-la-ra Dét-kin, đã quyết định hàng năm lấy ngày 
8-3 làm ngày phụ nữ quốc tế.

Năm 1911, lần đàu tiên, Ngày phụ nữ quốc tế đã được 
tô chức ở Đức, Áo, Thụy-sĩ, Đan-mạch, và từ đó đến nay, 
ngày 8 tháng 3 hàng năm là ngày đoàn kết của phụ nữ 
các nước trong cuộc đấu tranh đề tự giải phóng, giành 
các quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội. Tr. 265.

36. Cộng sản thanh niên quỗc té : Một tồ chức quốc tế 
của thanh niên lao động cách mạng.

Theo sáng kiến của V.I. Lê-nin, Đại hội lần thứ nhất 
của thanh niên xã hội chủ nghĩa đã được triệu tập ở 
Béc-lin (Đức) từ nsày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 1919, 
có 29 đại biẽu của 13 nước tham dự. Đại hội thông qua 
Nghị quyết thành lập Thanh niên cộng sản quốc tế và 
gia nhập Quốc tế cộng sản với tư cách là phân bộ.

Thanh niên cộng sản quốc tế có những phân bộ riêng 
của minh ở 56 nước (phần nhiều là không hợp pháp). 
Các cơ quan lãnh đạo của Thanh niên cộng sân quốc tế 
là : Đại hội quốc tế và Ban chấp hành, cùng với sự giải 
tán Quốc tể cộng sản 1943, Thanh niên cộng sản quốc tế 
cũng giải tán. Tr. 272.



CHỨ THÍCH 587

37. Hợp tác xã : Trong chương này, tác giả đã nêu lèn 
các kiều hợp tác xã ra đòi từ trong chế độ tư bản chủ 
nghĩa. Đó là những tô chức liên họp tự nguyện của những 
người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán, tiêu 
dùng, nhằm chung sức, chung vốn liếng đề cùng nhau 
sản xuất và cải thiện đời sống.

Nêu bật lợi ích của hợp tác xã, tác giả muốn hướng 
nhân dân lao động đoàn kết đi vào con đường làm ăn 
tập thề, có tồ chức. Bởi vì, khi chưa được giải phóng thì 
hợp tác xã vừa là tô chức kinh tế, nhằm nâng cao sản 
xuất và đời sống, giảm bớt sự bóc lột của bọn tư bản 
và phong kiến; vừa là một hình thức tô chức đẽ vận 
động, tập hợp nhân dân lao động đấu tranh cho quyền 
lợi của mình như các hình thức tò chức khác của quăn 
chúng.

Tác phằm Đường cách mệnh viết cách đây đã hơn nử'a 
thế kỷ. Ngày nay chúng ta hièu tinh thần cơ bản của 
chương Hợp tác xã trong tác phằm này như Sã nói ớ 
trên. Tr. 294.

38. Lời kêu gọi (nhân dịp thành lập Đảng) cùng với 
Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt cùa Đảng 
là những vàn kiện do đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc thảo ra và 
được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng ta ngày 3 
tháng 2 năm 1930, tại cửu-long gần Hương-cảng (Trung- 
quốc). Hội nghị này do đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc thay mặt 
Quốc tế cộng sản triệu tập và chủ tọa đề thống nhất ba 
tò chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng, lấy tên la 
Đảng Cộng sản Việt-nam.

Trong các văn kiện trên đây, đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc 
đã vạch rõ: Cách mạng Việt-nam là cách mạng tư sản kiều 
mới, nhiệm vụ cơ bản của nó là đánh đò đế quốc Pháp và 
bọn phong kiến, làm cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sân, và chỉ rõ 
cách mạng Việt-nam là một bộ phận khăng khít của cách 
mạng vô sản trên thế giới.

Với Lời kêu gọi và các văn kiện lịch sử nói trên, giai 
cấp vô sẵn Việt-nam đã cóng khai tuyên bổ với dân tộc 
là Đảng của giai cấp vô sản đã được thành lập ; Đảng 
lĩnh trách nhiệm trước lịch sử là lãnh đạo giai cấp vô
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sân và dân tộc ta thực hiện những nhiệm vụ lịch sử 
nêu trên. Đẽ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ đó, 
các văn kiện này đã nêu rõ : « Đảng phải thu phục đại đa 
số dân cày và thực hiện cách mạng ruộng đất, phải 
tranh thủ các tăng lớp nhân dân về phía vô sản, phải 
thành lập chính phủ và quân đội cách mạng, phải tranh 
thủ sự đồng tình và ủng hộ cùa giai cấp vô sản và các 
dân tộc bị áp bức trên thế giới... ».

Những văn kiện cơ bân này của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc đã nêu rõ đường lối chiến lược, sách lược đúng 
đắn của Đảng chỉ rõ tính chất của Đảng và quyền lãnh 
đạo của Đàng. Nó làm cơ sở cho đường lối cách mạng 
của nước ta.

Việc thành lập Đảng ta và vạch ra đường lối chiến 
lược, sách lược cách mạng trong các văn kiện trên đây 
là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta. 
Nó mở ra một thời kỳ mới — thời kỳ cách mạng Việt- 
nam do giai cấp công nhân và đội tiên phong của nó là 
Đảng theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin lẫnh đạo. Tr. 305.

39. Trước sự bành trướng của chủ nghĩa phát-xít và 
nguy cơ chiến tranh thế giới do phát-xít Đức, Ỹ, Nhật 
đang ráo riết chuẫn bị, các đảng cộng sản đều chuyên 
hướng hoạt động, lập mặt trận nhân dân rộng rãi chống 
phát-xít và chiến tranh, ỡ Việt-nam, tháng 7 năm 1936, 
Trung ương Đâng Cộng sản Đông-dương họp hội nghị 
quyết định tạm thời không nêu khằu hiệu « đánh đô đế 
quốc Pháp » và « tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho 
dân cày » mà chủ trương thành lập Mặt trận nhân dân 
phẵn đệ Đông-dương, sau đó đòi tên là Mặt trận dân chủ 
Đông-dương.

Trong thời gian này đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc ở 
Trung-quốc vãn theo sát tình hình trong nước, gửi thư 
về cho Trung ương Đỗng, nêu ra những ý kiến chỉ đạo 
đúng đắn về đường lối chiến lược và sách lược của thời 
kỳ Mặt trận dân chủ. Bài này là một phăn kèm theo bản 
Báo cáo của đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc gửi Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản, tóm tắt những ý kiến mà Người đã 
truyền đạt cho Trung ương Đảng ta. Tr. 318.

40. Bọn tờ-rỗt-kít: là những kẻ đi theo đường lối và 
quan điềm phẫn động của Tơ-rốt-xki. Đó là khuynh hướng
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tư tưởng cơ hội chủ nghĩa đối lập với chủ nghĩa Lê-nin. 
Trong phong trào công nhân Nga, Tơ-rổt-xki (1879 — 1940) 
luôn luôn chống lại Lê-nin về những vấn đề cơ bản của 
cách mạng như vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản, tính 
tất yếu của liên minh công nông, thái độ của Đảng đói 
với chiến tranh đế quốc, khả năng thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong một nước và con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ờ Liên-xô.

Chủ nghĩa Tơ-rốt-xki có ảnh hưởng đến một số phần 
tử cơ hội chủ nghĩa trong các đảng cộng sản ở các nước. 
Các đảng cộng sản đã tiến hành đấu tranh không khoan 
nhượng với bọn tờ-rốt-kít về mặt tư tưởng và chính trị 
đè thực hiện đúng đắn đường lối Mác — Lê-nin do Quốc 
tế cộng sản đề ra.

ở nước ta, trước đây bọn tò-rốt-kít được chính quyền 
thực dân Pháp bí mật giúp đỡ, đã ra sức chống phá cách 
mạng. Do đó Hồ Chủ tịch đã vạch rõ với Đảng ta : « Đối 
với bọn tờ-rốt-kít, không thè có thỏa hiệp nào, một 
nhượng bộ nào. Phải dùng mọi cách đẽ lột mặt nạ chúng 
làm tay sai cho chủ nghĩa phát-xít, phải tiêu diệt chúng 
về chính trị ». Tr. 318.

41. Mặt trận bĩnh dân Pháp được thành lập năm 1935 
theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Pháp. Tham gia Mặt 
trận, có Đẳng Cộng sản, Đảng Xã hội cùng nhiều đảng 
phái và tô chức cấp tiến khác, nhằm chống lại chủ nghĩa 
phát-xít. Năm 1936, Mặt trận binh dân giành được thắng 
lợi lớn trong cuộc bằu cử nghị viện. Chính phủ Mặt trận 
bình dân nắm quyền từ 1936 — 1938 đã thi hành nhiều 
chính sách tiến bộ.

Những hoạt động tiến bộ ấy của Mặt trận binh dân ở 
Pháp có ảnh hưởng nhất định đến tình hình ở Đông- 
dương. Kết hợp chặt chẽ với hoạt động bí mật, Đảng ta 
chủ trương triệt đẽ lợi dụng những khả năng tô chức và 
đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp đề 
phát động lực lượng của các tăng lớp nhân dân. Nhờ đó, 
phong trào đấu tranh trong thời kỳ này phát trièn răm 
rộ, mạnh mẽ. Tr. 319.

42. Kính cáo đ'6ng bào: Dằu năm 1941, đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc từ nước ngoài trở VẾ nước trực tiếp
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lãnh đạo nhân dán ta đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ 
ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội 
nghị làn thứ tám của Trung ương Đảng Cộng sản Đõng- 
dương họp tại Pắc-bó (Cao-bằng) đề quyết định đường 
lối chính sách mới, nêu cao khẵu hiệu giải phóng dân tộc, 
thành lập Mặt trận Việt-minh, đòi tên các tô chức quần 
chúng cách mạng thành hội Cứu quốc và chuằn bị Tông 
khởi nghĩa giành chinh quyền... Sau Hội nghị, ngày 6 
tháng 6 năm 1941, đồng chí Nguyẽn-Ai-Quốc viết thư này 
gửi đồng bào cả nước, kêu gọi toàn dân đoàn kết đứng 
dậy đánh đò phát-xít Nhật — Pháp, giành lại độc lập, 
tự do cho nước nhà. Tr. 321.

43. Lịch sử nước ta là một tập diễn ca lịch sử do đồng 
chí Nguyẽn-Ái-Quốc viết vào khoảng cuối năm 1941, tại 
Cao-bẳng. Hiện nay, Viện bảo tàng cách mạng Việt-nam 
còn giữ được một số bản in cuốn Lịch sử nước ta xuất 
bân nám 1942, năm 1947 và năm 1949.

Bân in những lăn sau so với bản in năm 1942, tác 
phàm có được bô sung và sửa chữa đôi chút. Nhưng đo 
chưa xác minh được người sửa chữa tác phàm này nên 
bài Lịch sử nước ta in trong bộ Tuyẽn tập này theo đúng 
nguyên văn bản in do bộ tuyên truyền của Việt-minh 
xuất bản thống 2 năm 1942, đồng thời có chú thích một số 
điẽm theo bản in các lằn sau và một số điẽm thuộc về 
lịch sử đẽ bạn đọc nghiên cứu.

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc viết tập diễn ca lịch sử này 
là đề làm tài liệu học tập cho cán bộ trong các lớp huấn 
luyện ở chiến khư thời đó và đẽ phò biến rộng rãi trong 
nhân dân ta nhằm giáo dục, động viên mọi người tiến 
hành cuộc vận động cách mạng tháng 8 năm 1945. Người 
đã khẳng định rằng sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành 
độc lập tự do của dân tộc ta nhất định sẽ thành công. 
Người viết: 1945 Việt-nam, độc lập. Lịch sử đã diễn ra 
đúng như tiên đoán của Người.

Lịch sử nước ta, là tập diễn ca lịch sử đầu tiên viết 
theo quan điềm mác-xít. Tập sách đã có tác dụng quan 
trọng trong việc phồ biến lịch sử nước ta, giáo dục truyền 
thống và lòng tự hào dân tộc, cô vũ mọi người Việt-nam 
yêu nước đứng lên làm cách mạng. Do đó tập diễn ca lịch
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sử này đã ăn sâu vào tâm tư của nhièu đồng chí và đồng 
bào ta, có nhiều người đến nay vẫn còn thuộc lòng toàn 
văn hoặc từng đoạn của tập diên ca này. Tr. 325.

44. Tháng 8 năm 1942, đồng chí Nguyễn-Ai-Quôc lấy tên 
là Hề-Chí-Minh, từ Cao-bằng sang Trung-quốc với danh 
nghĩa đại biều của Việt-nam độc lập đồng minh và 
phân bộ quốc tế phản xâm lược của Việt-nam đề tranh 
thủ sự ủng hộ của quốc tế. Sau nửa tháng trời đi bộ, vừa 
đến Túc-vinh (một thị trấn thuộc huyện Tĩnh-tây, Quảng- 
tây, Trung-quốc) thì bị chính quyền địa phương của 
Tưởng-Giới-Thạch bắt giam. Người bị giải tới giải lui 
hơn một năm trời qua khoảng 30 nhà tù của 13 huyện ở 
tỉnh Quảng-tây. Trong thời gian này, Người đã viết tập 
thơ Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù).

Học đánh cờ là một bài thơ trong cuốn Nhật ký trong tù. 
Bài thơ này thề hiện một cách sinh động và giản dị tư 
tưởng chiến lược cách mạng của Hồ Chủ tịch là luôn luôn 
kiên quyết giành thế chủ động tiến công kẻ thù, thề hiện 
nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng và nghệ thuật 
nắm thời cơ khởi nghĩa vũ trang. Tr. 340.

45. Thiên gia thi là một tập sách « nhập môn " mà những 
thằy dạy chữ Hán ở Việt-nam và Trung-quốc thường dùng 
đẽ dạy học trò tập làm thơ. Đó là tuyèn tập những bài 
thơ của «nghìn nhà thơ » xưa ờ Trung-quốc được xem 
là hay, là kiẽu mẫu.

Bài Cảm tường đọc « Thiên gia thi » như là một bản 
tuyên ngôn về văn nghệ, đề cập tới một vấn đề cơ bản về 
lý luận sáng tác : chức năng của nhà thơ, tính đảng của 
thơ cũng như của văn học nghệ thuật nói chung. Người 
nói lên quan diêm của mình mà cũng là của giai cấp vô 
sản về tình cảm với thiên nhiên trong thơ và thái độ 
của nhà thơ hiện nay :

Nay ờ trong thơ nên có thép.
Nhà thơ cũng phải biẾt xung phong. Tr. 342.

46. Tháng 12 năm 1944, trên cơ sở lực lượng vũ trang 
nhân dân đang hình thành, Hồ Chủ tịch ra chĩ thị thành 
lập Đội Việt-nam tuyên truyền giải phóng quân và giao 
cho đồng chí Võ-Nguyên-Giáp phụ trách.
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Thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đội Việt-nam tuyên 
truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22 tháng 12 
năm 1944, tại khu rừng Sam-cao thuộc tồng Hoàng-Hoa- 
Thám huyện Nguyên-bình, Cao-bằng (nay thuộc xã 
Cằm-lý, huyện Hòa-an, tỉnh Cao-bằng).

Bản Chĩ thị thành lập đội Việt-nam tuyên truyền giải 
phóng quân là một tài liệu ngắn, gọn, súc tích, nêu rõ 
tên, phương châm hoạt động, tò chức lực lượng, chiến 
thuật hoạt động và cả tương lai rực rỡ của đội quân vũ 
trang chủ lực đău tiên của Đảng ta. Đồng thời, bản chỉ 
thị có tính chất như một cương lĩnh quân sự của Bảng ta, 
bao gồm những vấn đề chủ yếu về đường lối quân sự 
của Đảng, như kháng chiến toàn đân, động viên và vũ 
trang toàn dân, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang 
và phương châm xây dựng ba thứ quân của lực lượng vũ 
trang, phương thức hoạt động kết hợp quân sự với chính 
trị của lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên tắc tác chiến 
và chiến thuật du kích của lực lượng vũ trang nhân 
dân. Tr. 345.

47. Việt-minh (hay Mặt trận Việt-minh) là tên gọi tắt 
cùa Hội Việt-nam độc lập đồng minh, được thành lập tại 
Pắc-bó ngày 19 tháng 5 năm 1941. Trong Hội đó có tất cả 
các hội cứu quốc như Hội công nhân cứu quốc, Hội nông 
dân cứu quốc, Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ nữ cứu 
quốc, Hội quân nhân cứu quốc, Hội phụ lão cứu quốc, 
Hội phật giáo cứu quốc, Hội nhi đồng cứu quốc v.v... 
Hội này là một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, 
tập hợp đông đảo các tăng lớp nhân dân, các đảng 
phái chính trị và tôn giáo yêu nước, thành một lực 
lượng cách mạng đẽ chống kẻ thù chính của dân tộc 
Việt-nam lúc ấy là thực dân Pháp và phát-xít Nhật. 
Hội đã áp dụng chính sách rất mềm dẻo đề tranh thủ mọi 
lực lượng có thề tranh thủ được, phân hóa kẻ thù, cô lập 
cao độ kẻ thù chinh nhằm tiêu diệt chúng đề giải phóng 
dân tộc ,giành lại độc lập tự do.

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Mặt trận 
Việt-minh đã huy động toàn dân tham gia cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Đẽ góp phần thúc đày cuộc
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kháng chiến mau đến thắng lọi, ngày 5 tháng 3 năm 1951, 
tại Đại hội Mặt trận thống nhất dân tộc toàn quốc, đã 
thống nhất hai tò chức Việt-minh và Liên-Việt thành 
Mặt trận Liên-Việt. Khi cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp kết thúc thắng lợi, đề đáp ứng tình hình vã 
nhiệm vụ mới, tháng 9 năm 1955, Mặt trận Liên-Việt 
đưực tò chức lại thành Mặt trận tồ quốc Việt-nam và 
tiếp tục hoạt động đến ngày nay. Tr. 347.

48. Ngày 16 tháng 8 1945, tại Tân-trào (huyện 
Sơn-dương, nay thuộc tĩnh Hà-Tuyên), Tông bộ Việt-minh 
đã triệu tập Quốc dân đại biều Đại hội gọi tắt là Quốc 
dân Đại hội gồm 60 đại biêu các đảng phái chính trị, 
các đoàn thề quăn chúng, các dân tộc trong nước tham dự. 
Đại hội đã thòng qua mười chính sách lớn và mệnh lệnh 
Tòng khởi nghĩa của Việt-minh, cử ra ũy ban dân tộc 
giải phóng Việt-nam tức là Chính phủ lâm thời của nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa, do đồng chí Hồ-Chí-Minh làm 
Chủ tịch. Tr. 347.

49. Tuyên ngôn độc lập : Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại 
quảng trường Ba-đình, Hồ Chủ tịch đã trịnh trọng đọc 
bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử do Người thảo ra, tuyên 
bố thủ tiêu chế độ thực dân phong kiến và thành lập 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa trước đông bào cả nước 
và nhân dân thế giới.

Bắt đằu bản Tuyên ngôn độc lập, Hò Chủ tịch khẳng 
định : « Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình 
đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng 
và quyền tự do. » Đây là một nguyên lý cơ bản. Vì dân tộc 
có độc lập tự do, thi các cá nhân con người mới có độc 
lập, tự do, hạnh phúc và các quyền sống khác.

Tiếp theo đó, bản Tuyên ngôn điềm lại quá trình đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta cho đến cuộc Cách mạng 
tháng Tám vĩ đại và kết luận: « Một dân tộc đã gan góc 
chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã 
gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát-xít mấy năm 
nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được 
độc lập ! ».

« Nước Việt-nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và 
sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thè dân 
tộc Việt-nam quyết đem tất cả tinh thằn và lực lượng,

40 HCM
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tính mạng và của cải đè giữ vững quyền tự do, độc lập 
ấy ».

Tuyên ngôn độc lập là kết tinh những tác phằm trước 
đó của HỒ Chủ tịch, những văn kiện của Đảng và những 
bản tuyên ngôn của các bậc anh hùng dân tộc, các vị 
cách mạng tiền bối, kết tinh những quyền lợi cơ bản, 
những nguyện vọng tha thiết của dân tộc ta. Đồng thời 
Tuyên ngôn độc lập cũng nói lên tâm hồn trong sáng và 
khí phách hào hùng cửa nhân dân ta. Đây là một trang 
vẻ vang bậc nhất trong lịch sử đấu tranh kiên cường, 
bất khuất của dân tộc Việt-nam ta từ trước tới nay.

Những tư tưởng lớn trong bản Tuyên ngôn độc lập, 
những tư tưởng lớn của Chủ tịch HS-Chí-Minh vĩ đại : 
Không có gì quý hơn độc lập tự do, cũng là những tư 
tưởng lớn trong cuộc đấu tranh oách mạng của nhân dân 
thể giới trong thời đại ngày nay. Tr. 351.

50. Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ : Cuộc 
chiến tranh giải phóng của nhân dân Bắc Mỹ chống chủ 
nghĩa thực dân Anh bắt đầu từ 1775 đến 1781 thì chấm 
dứt. Đi đôi với cuộc đấu tranh ấy, các xứ thuộc địa ở 
Bắc Mỹ đã tô chức các cuộc đại hội đại biẽu đè thảo 
luận những biện pháp chống bọn thực dân Anh. Đại hội 
làn thứ 2 họp ỏ- Phi-la-đen-phi đã cử ra một 
ủy ban do Giép-phéc-xơn làm chủ tịch đề thảo một 
bản Nghị quyết tuyên bố các xứ thuộc địa là những 
nước tự do và độc lập, tách ra khỏi phạm vi quyền lực 
của Anh hoàng. Bản dự án nghị quyết đó được đại biẽu 
13 bang thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776 trờ thành 
bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ.

Bản tuyên ngôn này tiêu biêu cho nguyện vọng của 
các dân tộc thuộc địa ở Bắc Mỹ đấu tranh đề giành lại 
độc lập, tự do cho nhân dân Mỹ lúc bấy giờ.

Nhưng sau khi giành được độc lập, giai cấp tư sản 
Mỹ lên nắm chính quyền liền phản bội quyền lợi của 
nhân dân, thi hành chính sách phân biệt chủng tộc, áp 
bức bóc lột nhân dân trong nước, đồng thời xâm lược 
các nước khác, từ chủ nghĩa thực dân cũ đến chủ nghĩa 
thực dân mới, chà đạp trắng trợn lên những nguyên tắc 
tự do, binh đẳng, bác ái đã ghi trong bản Tuyên ngôn 
độc lập của nước Mỹ. Tr. 351.
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51. Tuyên ngôn nhân quyền và dăn quyền của cách mạng 
Pháp : Cuộc cách mạng Pháp năm 1789 là một cuộc cách 
mạng dân chủ tư sản điền hình. Sau khi cách mạng thành 
công, chính quyền phong kiến bị lật đồ, chính quyền mới — 
chính quyÊn dân chủ tư sản do giai cấp tư sản lãnh 
đạo — được thiết lập.

Ngày 26 tháng 8 năm 1789, Hội nghị lập hiến do chính 
quyền mới này tồ chức, đã thông qua một văn kiện có 
tính chất cương lĩnh, đó là bẫn Tuyên ngôn nhân quyền 
nôi tiếng của Cách mạng Pháp.

Bản Tuyên ngôn nhân quy'Ền này đã công khai ghi rõ 
cốc quyền tự do dân chủ, tự do thân thề, tự do ngôn luận, 
tự do tín ngưỡng..., quyền bình đẳng của mọi người 
trước pháp luật, quyền của mọi người chống áp bức.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền đã có ảnh hưởng rất lớn 
đến phong trào đấu tranh của nhân dân các nước chống 
chế độ phong kiến lúc bấy giờ. về sau, bọn thực dân Pháp 
lợi dụng lá cờ này đề đi xâm chiếm thuộc địa. ỡ Việt-nam, 
chúng lấy danh nghĩa là đi « khai hóa », « truyền bá văn 
minh », nhưng thực tế là chúng đã duy trì chế độ phong 
kiến bản xứ đề áp bức bóc lột nhân dân ta, chà đạp lên 
chính những nguyên tắc căn bản đã ghi trong bản Tuyên 
ngôn nhân quyền và dân quyền này. Tr. 351.

52. Đ'ông minh : Mặt trận đồng minh chống phát-xít, 
được hình thành vào cuối năm 1941 đầu năm 1942. Tháng 1 
năm 1942, tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), 26 nước Đòng minh 
trong đó có Liên-xô, Mỹ, Anh, cùng ký một bản tuyên 
ngôn chống phát-xít xâm lược, bảo đảm trong cuộc chiến 
tranh này không có sự giảng hòa riêng rẽ. Nhưng quyền 
lợi của các nước ký bân tuyên ngôn đó rất khác nhau. 
Mục đích của Liên-xô là nhằm khôi phục chế độ dân chủ 
ở châu Ầu, tiêu diệt chủ nghĩa phát-xít và ngăn ngừa 
phát-xít Đức gây lại chiến tranh xâm lược. Còn Mỹ và 
Anh thi âm mưu đánh bại thẽ lực của Đức và Nhật đề 
xác lập quyồn bá chủ trên thế giới, về sau, các Chính 
phù Mỹ và Anh đã phản bội Đồng minh, phá hoại tất cả 
các điều khoản trong tuyên ngôn đó. Tr. 352.

53. Hội nghị Tê-hê-răng : Hội nghị của đại diện ba nước 
Liên-xô, Mỹ và Anh họp từ ngày 28 tháng 11 đến ngày l 
tháng 12 năm 1943 tại Tê-hê-răng (thủ đô nước I-răng).
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Hội nghị đã thông qua kế hoạch tiêu diệt các lực lượng 
vũ trang của phát-xít Đức, quyết định mở mặt trận thứ 2 
ở châu Ẵu trước ngày 1 tháng 5 năm 1944, và thông 
qua nghị quyết bảo đảm nền hòa bình lâu dài trên toàn 
thế giới sau chiến tranh, v.v... Nhưng sau đó, các giới căm 
quyền ở Mỹ và Anh không thi hành đầy đủ những điêu 
khoản đã được ký kết trong Hội nghị này. Tr. 354.

54. Hội nghị Cựu-kim-sơn : Hội nghị của đại diện 51 nước 
do Liên-xò, Mỹ, Anh và Trung-quốc (Chính phủ Tưởng- 
Giới-Thạch) triệu tập, họp tại Cựu-kim-sơn (Xan Phơ-ran- 
xi-xcô) ồ Mỹ từ ngày 25 tháng 4 đến 26 tháng 6 năm 1945 
đề thành lập một tò chức quốc tế lấy tên là Liên hợp 
quốc.

Mục đích thành lập tồ chức quốc tế này là nhằm 
ngăn ngừa và loại trừ những mối đe dọa cho hòa bình 
và chấm dứt mọi hành động xâm lược; phát triền mối 
quan hệ thân thiện giữa các dân tộc và thực hiện sự 
hợp tác của các nước đề giải quyết những vấn đề quốc 
tể ; tôn trọng các quyền tự do căn bản của con người, 
không phân biệt chủng tộc, nam nữ, tiếng nói và tín 
ngưõng. Tất cả các nước hội viên đều binh đẳng, không 
một nước nào có quyền can thiệp vào nội bộ của các 
nước khác.

Nhưng tất cả những nguyên tắc quan trọng trên đây 
đều bị đế quốc Mỹ vi phạm nén không thề thực hiện 
được. Tr. 354.

55. Ngày 3 tháng 9 năm 1945, Hội đồng Chính phủ nước 
Việt-nam dân chủ cộng hòa đã họp phiên đằu tiên dưới 
quyền chủ tọa của Hồ Chủ tịch. Trong tình hình khằn 
cốp, Hội nghị được tiến hành rất đơn giản, không có nghi 
thức, cũng không có diễn văn khai mạc. Hô Chủ tịch đã 
trình bày một cách giản dị với các Bộ trưởng những 
nhiệm vụ cáp bách của Nhà nước 'Việt-nam dân chủ công 
hòa. Người đã nêu lên một cách xúc tích 6 vấn đề vè 
chinh trị, kinh tế, xã hội. Đó là những vẩn đề cấp bách 
nhất, thiết thực nhất mà chính quyền cách mạng vừa 
mới ra đời phải giải quyết trong hoàn cảnh cả nước 
chồng chất khó khan, phức tạp và sự thiếu thốn mọi mặt 
do 80 năm chế độ thực dân phong kiến thối nát đê lại.
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Đồng thời Người đưa ra kế hoạch và biện pháp đề giải 
quyết các vấn đề đó.

Sau khi nghe Hồ chủ tịch trình bày bản đề nghị, 
các Bộ trưởng đã thảo luận và đều nhất trí tán thành 
những đề nghị của Người.

Các ban phụ trách được tô chức đề thực hiện các kế 
hoạch và chương trình. Công việc bắt đău trong sự phấn 
khởi chung của Chính phủ và nhân dân.

Do sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Hồ Chù tịch 
nên chính quyền cách mạng non trẻ của chúng ta đã 
đứng vững vàng và lãnh đạo nhân dân ta vượt qua một 
thời kỳ đày thử thách. Tr. 355.

56. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chính quyền 
dân chủ nhân dân của chúng ta đang còn trứng nước 
đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, trở ngại. 
Đẽ vượt qua những khó khăn đó và hoàn thành những 
nhiệm vụ quan trọng của cách mạng vấn đề đấu tranh 
đề củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng là vô 
cùng quan trọng.

Thiếu kinh nghiệm, và chưa vững vàng về tư tưởng, 
lập trường cách mạng, một số cán bộ lãnh đạo chính 
quyền đã phạm những sai lăm trong công tác, làm ảnh 
hưởng đến uy tín của chính quyền dân chủ nhân dân. 
Đề kịp thời phê phán và ngăn chặn những sai lầm đó 
và bồi dưỡng quan điềm, lập trường cách mạng cho cán 
bộ chính quyền các cấp, nhằm củng cố và nâng cao sức 
chiến đấu của chính quyền cách mạng, tháng 10 năm 
1945 Hồ Chủ tịch viết thư Gửi các ữy ban nhân dân các 
Bộ, Tĩnh, Huyện và Làng. Người nêu rõ bản chất của 
chính quyền cách mạng là chính quyền của nhân dân, 
do dân lập nên và vì dân mà phục vụ. Lăn đằu tiên trong 
lịch sử Việt-nam, Hồ Chủ tịch đề ra quan điẽm cách 
mạng về mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân 
lao động: « Cơ quan chính phủ, từ toàn quốc cho đến 
các làng đều là đăy tớ của dân... ». Ngưò-i phê phán 
nghiêm khắc những thói xấu mà một số cán bộ chính 
quyền đã mắc phải và kêu gọi tất cả các cán bộ ũy ban 
nhân dân từ Bộ đến làng ai đã nhận biết sai làm, thì 
phải ra sức sửa chữa, ai « không phạm sai lầm đó thì 
nên chú ý tránh và gắng sức cho thêm tiến bộ ».



598 HỒ-CHỈ-MINH TUYÊN TẬP

Bức thư của Hồ Chủ tịch đã có đóng góp rất quan 
trọng vào việc củng cố sức chiến đấu của chính quyền 
cách mạng, và tăng cường lòng tin tưởng của quần 
chúng nhân dân đối với Đảng và chính quyền mới. Tr. 369.

57. Theo quyết định của Trung ương Đảng và Hồ Chũ 
tịch, ngày 6 tháng 1 năm 1946, Chính phủ liên hiệp lâm 
thời đã tS chức Tòng tuyền cử trong cả nước bầu Quốc 
hội đằu tiên của nước ta.

Lăn đầu tiên mọi người dân Việt-nam từ 18 tuồi trở 
lên không phân biệt nam nữ đều được hưởng quyền bầu 
cử và ứng cử. Cuộc bău cử được tiến hành sôi nối trong 
cẳ nước. Hơn 90% tòng số cử tri đã đi bỏ phiếu.

Những đại biẽu của Mặt trận Việt-minh ra ứng cử được 
nhân dân tín nhiệm tuyệt đối.

Hồ Chủ tịch ứng cử ở Hà-nội và đã trúng cử với số 
phiếu cao nhất là 98,4%.

Nhân dân cả nước đã bău 333 đại biều vào Quốc hội 
đầu tiên của nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Quốc hộl 
khóa I gồm 403 đại biêu, trong đó có 333 đại biẽu do nhân 
dân bầu ra và 70 đại biều được Chính phủ liên hiệp 
lâm thòi đồng ý cho vào Quốc hội không qua bầu cử 
(đó là người của các đảng phái đối lập, tay chân của 
quân đội Quốc dân đảng Tường-Giới-Thạch, gồm 50 người 
của Việt-nam quốc dân đảng và 20 người của Việt-nam 
cách mệnh đồng minh hội). Số đại biẽu là công nhân, nông 
dân, chiến sĩ cách mạng chiếm 87%, trong đó có 10 đại 
biẽu phụ nữ.

Tống tuyẽn cử thắng lợi là một đòn nặng đánh vào âm 
mưu chia rẽ và lật đô của chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay 
sai. Nó thực sự là một cuộc động viên chính trị rộng lớn, 
sâu sắc, biẽu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn 
dàn và ý chí quyết tâm làm chủ đất nước của nhân dân 
ta. Nó đè bẹp mọi âm mưu đen tối của các thế lực phản 
động định tiêu diệt cách mạng Việt-nam, và tạo cơ sở 
pháp lý cho đấu tranh chính trị, ngoại giao của Chính 
phủ ta.

Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta và cũng là lần 
đầu tiên ở các nước châu Á, các nước thuộc địa trên thế 
giới có một Quốc hội dân chủ tiến bộ. Tr. 379.
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58. Hiệp định sơ bộ: Cuối tháng 2 năm 1946, theo lệnh 
của đế quốc Mỹ, Chính phủ Tưởng ờ Trùng-khánh đã ký 
với Pháp 1 bản thỏa ước, cho quân Pháp vào thay thế 
quân Tưởng ở miền Bắc Đỗng-dương. Mặc dù vậy bọn 
quân phiệt Tưởng đóng ở nước ta vẫn tiếp tục theo 
đuôi âm mưu phá hoại cách mạng Việt-nam và không 
chịu rút quân theo thỏa ước Hoa — Pháp.

Đề khỏi bước ngay vào cuộc chiến đấu chống nhiều kê 
thù cùng một lúc trong khi nhân dân ta chưa được 
chuằn bị đăy đủ, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đã 
chủ trương tạm thôi hòa hoãn với Pháp, lợi dụng mầu 
thuẫn giữa các đế quốc đẽ đằy quản Tưởng ra khỏi nước 
ta, đồng thời tranh thủ thời gian đe củng cố và phát trièn 
lực lượng cách mạng, chuàn bị cho một cuộc kháng chiến 
làu dài trong cả nước.

Chủ trương sáng suốt đó đã dãn tới việc ký Hiệp định 
sơ bộ ngày 6 tháng 3 nam 1946 giữa ta và Pháp.

Nội dung cơ bản của Hiệp định sơ bộ là Chính phủ 
Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền của nước ta ; 
chính phủ ta thỏa thuận cho quân Pháp vào thay thế 
quân đội Tường theo các hiệp ưó’c quốc tế ; hai bên sẽ 
tìm mọi biện pháp cần thiết đẽ đình chỉ lập tức các cuộc 
xung đôt...

Bằng bản Hiệp định sơ bộ này, chúng ta đã đuôi được 
quân đội Tưồng-Giới-Thạch ra khỏi miền Bắc nước ta, 
quét sạch bọn tay sai của chúng, làm cho âm mưu phá 
hoại cách mạng nước ta của đế quốc Mỹ bị thất bại, đồng 
thời tạo thòi gian hòa bình đè xây dựng và củng cố 
lực lượng, chuằn bị về moi mặt cho cuộc kháng chiến 
toàn quốc chống thực dãn Pháp. Tr. 382.

59. Thư gửi đông bào Nam-bộ : ngày 31 tháng 5 năm 1946, 
Hồ Chủ tịch sang Pháp với tư cách là thượng khách của 
Chính phủ Pháp. Cùng đi với Hồ Chủ tịch có một phái 
đoàn của Chính phủ ta do đồng chí Phạm-Văn-Đồng làm 
trưởng đoàn sang đàm ohán với Chính phủ Pháp ở 
Phông-ten-nơ-bơ-lô. Trước khi lén đường sang Pháp, 
Hồ Chủ tịch đã gửi thư này cho đòng bào Nam-bộ. 
Người khẳng định nước ta là một khối thống nhẩt. 
« Đồng bào Nam-bộ là dân nưỡc Việt-nam. Sông có thề
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cạn, núi có thề mòn, song chân lý đó không bao giờ thay 
đôi ! ». Đồng thời Người kêu gọi toàn dân đại đoàn kết, 
tin tưởng tuyệt đổi ở Chính phủ và Người.

Do sự ngoan cố của bọn thực dân Pháp, cuộc đàm phán 
không thành công. Nhưng đẽ tranh thủ thêm thời gian, 
tiếp tục chuân bị tốt cho cuộc kháng chiến toàn quốc — 
điều mà Hồ Chủ tịch dự đoán chắc chắn sẽ xày ra — 
trước khi về nước, Người đã ký với Chính phủ Pháp 
tạm ước 14 tháng 9 năm 1946 (còn gọi là Thỏa hiệp tạm 
thời). Tr. 387.

60. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiễn : Sau Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, nhân dân ta cần hòa bình đẽ xây 
dựng nước nhà và củng cố lực lượng về mọi mặt, cho nên 
đã nhân nhượng với thực dân Pháp đè giữ hòa bình. 
Hồ Chủ Tịch đã ký với Chính phủ Pháp Hiệp định sơ bộ 
ngày 6 tháng 3 năm 1946 và Tạm ước ngày 14 tháng 9 
nàm 1946. Nhưng thực dân Pháp vẫn quyết tâm cướp nước 
ta lằn nữa.

Trước những hoạt động xâm lược trắng trợn của thực 
dân Pháp, đêm 19-12-1946, cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta từ cục bộ đã lan ra khắp nước. Ngày 20 tháng 12 
năm 1946, Hồ Chủ tịch đã ra Lời kêu gọi toàn quỗc kháng 
chiẾn. Trong văn kiện này, Hồ Chủ tịch đã vạch trần dã 
tâm xâm lược của thực dân Pháp, nêu lên ý chí sắt đá 
quyết kháng chiến đến cùng của dân tộc ta. Đồng thời 
Người nêu lên những nét cơ bản về đường lối của cuộc 
kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện, và khẳng định 
cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi. Tr. 403.

61. Lời kêu gọi thi đua ái quỗc : Sau chiến thắng Việt-bắc 
thu-đông 1947 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân 
ta chuyền sang một thời kỳ mới. Đẽ động viên mọi lực 
lượng cho kháng chiến, ngày 11 tháng 6 năm 1948 Hồ Chủ 
tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quỗc. Người kêu gọi toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân ta đằy mạnh việc hoàn thành 
các nhiệm vụ trước mắt: diệt giặc đói, diệt giặc dốt và 
diệt giặc ngoại xâm ; thi đua thực hiện : Toàn dân kháng 
chiến, toàn diện kháng chiến; tiền tuyến thi đua giết
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giặc, hậu phương thi đua sản xuất và tiết kiệm, người 
người thi đua, ngành ngành thi đua đè đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, trong toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã dấy lên một phong 
trào thi đua sôi nôi. Nhiệt tỉnh yêu nước và tinh thăn 
sáng tạo của nhân dân và quân đội ta được phát huy cao 
độ. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành một động 
lực thúc đằy công cuộc kháng chiến, kiến quốc thành 
còng. Tr. 438.

62. Việc Mỹ can thiệp vào Dông-dương : Ngay từ 
năm 1946, đế quốc Mỹ đã ra sức giúp thực dân Pháp tiến 
hành cuộc chiến tranh xâm lược Đông-dương.

Năm 1950, trong lúc cuộc kháng chiến của nhân dân 
ba nước : Việt-nam, Lào và Căm-pu-chia ngày càng phát 
trièn về mọi mặt, đề ngăn chặn phong trào cách mạng 
lan rộng, đế quốc Mỹ đã trực tiếp can thiệp vào Đông- 
duơng. Chúng tăng cường viện trợ cho thực dân Pháp 
ở Đông-dương, làm cho thực dân Pháp ngày càng lệ 
thuộc vào chúng. Chúng lập ngay cơ quan quân sự của 
chúng (phái đoàn M.A A.G) ở Đông-dương đẽ trực tiếp 
điều khièn chiến tranh, từng bước thay thế Pháp ở 
Đông-dương.

Thế là, nhân dân ba nước Việt-nam, Lào, Căm-pu-chia 
có thêm một kẻ thừ là bọn can thiệp Mỹ. Tr. 451.

63. Đại hội đại biẽu toàn quốc của Đảng Lao động 
Việt-nam lăn thứ hai họp từ ngày 11 đến 19 tháng 2 
năm 1951. về dự Đại hội có 158 đại biều chính thức và 
53 đại biều dự khuyết thay mặt cho hơn 76 vạn đảng 
viên trong toàn Đảng. Đại hội tiến hành giữa lúc cuộc 
kháng chiến của dân tộc ta đang diễn ra quyết liệt và 
thu nhiều thắng lợi lớn. Đại hội đại biÈu toàn quốc lần này 
có nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi, hoàn 1hành cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân .

Ngày 11 tháng 2, Chủ tịch Hồ-Chí-Minh đã trình bày 
Báo cáo chính trị trước Đại hội. Người tòng kết những 
kinh nghiệm của cách mạng Việt-nam trong hơn 20 năm 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người nêu lên những thành
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tựu cùa cách mạng thế giới trong nửa đău thế kỷ XX và 
triẽn vọng của nửa thế kỷ sau. Người khẳng định đường 
lối kháng chiến của Đảng ta là đúng đắn. Người vạch rõ 
những ưu điẽm và khuyết điẽm của cán bộ, đảng viên, 
phê phán những khuynh hướng sai lăm như bi quan, 
thất vọng hoặc chủ quan nóng vội. Bản báo cáo đã vạch 
trằn âm mưu của đế quốc Mỹ trực tiếp can thiệp sâu 
vào Đông-dương. Người nêu rõ nhiệm vụ của ta là « tiêu 
diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành 
thổng nhất độc lập hoà/n toàn, bảo vệ hòa bình thế giới ».

Người phân tích rõ tình hình và nhiệm vụ mới và 
nhấn mạnh Đảng ta phải ra sức phát triền lực lượng 
về mọi mặt, đặc biệt chú trọng đoàn kết toàn dân, phát 
huy truyền thống yêu nước của dân tộc đẽ đưa cuộc kháng 
chiến tới thắng lợi. Đồng thời, phải mờ rộng quan hệ 
hữu nghị với các nước anh em và nhân dân tiến bộ trên 
thế giới, phải ra sức giúp đỡ cuộc kháng chiến của nhân 
dân các nước Lào, Càm-pu-chia. tiến đến thành lập 
Mặt trận các dân tộc Việt-nam — Khơ-me — Lào. Đề làm 
tròn các nhiệm vụ trên, vấn đè có ý nghĩa quyết định 
là phải ra sức củng cố và phát triền Đảng, đưa Đảng ra 
hoạt động công khai, nêu cao vai trò của Đảng là lãnh 
đạo sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đến thắng lợi hoàn 
toàn.

Báo cáo chính trị của Hồ Chủ tịch là một văn kiện có 
giá trị lý luận và thực tiễn rất to lớn. Văn kiện này cùng 
với các văn kiện quan trọng khác của Đại hội là ánh 
sáng soi đường đưa cách mạng Việt-nam tới thắng 
lợi. Tr. 460.

64. Trăn-Phú (1-5-1904 — 6-9-1931): Tông bí thư đầu tiên 
của Đảng. Quẻ ở huyện Đức-thọ tĩnh Hà-tĩnh (nay là 
tỉnh Nghệ-Tĩnh). Là một thanh niên sớm có lòng yêu 
nước, chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc qua sách báo bí mật đương thời.

Năm 1925 tham gia sáng lập hội Phục-Việt, tô chức 
tièn thân của Tân-Việt cách mạng đảng. Năm 1926, được 
dự lớp huấn luyện cách mạng do đồng chí Nguyễn-Ái-Quỗc 
tô chức tại Quảng-chảu (Trung-quổc), Tràn-Phú chuyền 
hẳn sang lập trường cùa chủ nghĩa Mác — Lê-nin.
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Sau một thời gian học trường Đại học Phương Đông 
(Liên-xô), năm 1930 Trăn-Phú về nước, được bò sung vào 
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt-nam và 
được giao trách nhiệm thảo Luận cương chính trị của 
Đảng.

Hội nghị Trung ương lăn thứ 1 (10-1930) đã thông 
qua bản Luận cương chính trị và bầu Trần-Phú làm 
Tòng bí thư của Đảng.

Với việc khởi thảo bản Luận cương chính trị — Cương 
lĩnh cách mạng hoàn chỉnh, đúng đắn, khoa học đầu tiên 
của Đảng — Trần-Phú đã có cống hiến to lớn đối với 
phong trào cách mạng Việt-nam.

Tháng 8 năm 1931 Trằn-Phú bị địch bắt. Không khuăt 
phục được ý chí kiên cường của Trần-Phú, thực dân Pháp 
đã giết hại đồng chí (6-9-1931).

Trước lúc hy sinh, Trằn-Phú còn căn dặn đồng chi 
của mình: « Hãy giữ vững ý chí chiến đấu ».

Cuộc đời hoạt động cách mạng và sự hy sinh oanh 
liệt của Trần-Phú là tấm gương sáng ngời về khí tiết 
của người cộng sản. Tr. 469.

65. Ngô-Gia-ỉTụ (3-12-1908 — 1-1935) : Quê ở phủ Từ-sơn, 
lỉnh Bắc-ninh (nay là huyện Tiên-sơn, tỉnh Hả-bắc). 
Khi còn là học sinh Ngô-Gia-Tự đã tham gia hoạt động 
cách mạng.

Năm 1927, Ngô-Gia-Tự đã được học lớp huấn luyện lý 
luận cách mạng do đông chí Nguyễn-Ai-Quốc tồ chức tại 
Quảng-châu (Trung-quốc). Sau đó đồng chí vè nước và 
hoạt động rất tích cực đẽ gây dựng và phát triền phong 
trào cách mạng.

Tháng 3 năm 1929 Ngô-Gia-Tự cùng với một số thanh 
niên yêu nước thành lập chi bộ cộng sản Việt-nam đằu 
tiên (tại số nhà 5D phố Hàm-long, Hà-nội). Đây là tô 
chức tiền thản của Đông-dương Cộng sản Đảng (thành 
lập ngày 17-6-1929). Sự ra đời các tò chức cộng sản này đã 
góp phăn tạo ra cơ sở vè chính trị và tồ chức đẽ tiến tới 
thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt-nam.

Sau khi Đảng cộng sản Việt-nam ra đời, Ngô-Gia-Tự 
được bầu làm Bi thư Chấp ủy lâm thòi của Đảng tại 
Nam-kỳ.
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Ngô-Gia-Tự bị bọn thực dân Pháp bắt vào cuối nám 1930, 
giữa lúc phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đang phát triền mạnh mẽ. Sau 2 năm giam căm, 
tra tấn không khuất phục được Ngô-Gia-Tự, ngày 28-5-1933 
thực dân Pháp đày đồng chí ra Côn-đảo. Ngô-Gia-Tự đã 
anh dũng hy sinh trong một dêm vượt ngục, vào tháng 
giêng năm 1935.

Cũng như nhiều chiến sĩ cộng sản tiền bối khác, hiến 
trọn đời mình cho cách mạng, Ngô-Gia-Tự đã nêu một 
tấm gương sáng về ý chí cách mạng kiên cường và khí 
tiết của người cộng sản. Tr. 469.

66. Lê-H'óng-Phon^ (1902 — 6-9-1942): Quê ở huyện 
Hưng-nguyên tỉnh Nghệ-an (nay là tỉnh Nghệ-Tĩnh). 
Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1924 Lê-Hồng-Phong sang 
Trung-quốc tham gia Tâm tâm xã — một tô chức cách 
mạng của thanh niên Việt-nam ở nước ngoài. Sau khi 
Tâm tâm xã cải tò thành Việt-nam thanh niên cách mạng 
đòng chí hội, Lê-Hồng-Phong được đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc trực tiếp huấn luyện về chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Năm 1926, Lê-Hồng-Phong sang Liên-xô học trường 
Đại học Phương Đông. Năm 1934 được cử phụ trách Ban 
lãnh đạo ở nước ngoài của Đảng, nhằm khôi phục và 
phát trièn phong trào cách mạng trong nước.

Tháng 7 năm 1935, đồng chí được cử làm trưởng đoàn 
đại biều Đảng ta đi dự Đại hội lần thứ 7 Quốc tế cộng sản, 
được bàu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Quốc 
tế cộng sân.

Sau Đại hội này Lê-Hồng-Phong về Trung-quốc triệu 
tập Hội nghị Trung ưưng vào tháng 7 năm 1936 đẽ bàn 
vè vấn đè chuyên hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng. 
Những nghị quyết của Hội nghị Trung ương tháng 7 
năm 1936 đánh dấu sự mở đàu một thời kỳ mới của cách 
mạng Việt-nam — thời kỳ Mặt trận dân chủ 1936 — 1939.

Trong lúc phong trào Mặt trận dán chủ đang phát triỄn 
mạnh mẽ thì giữa năm 1938 Lê-Hồng-Phong bị địch bắt 
và kết án 10 tháng tù vì không ữủ chứng cớ. Tháng 2 
năm 1939 đồng chí bị địch bắt lăn thứ hai và bị đày ra 
Côn-đảo. Biết Lê-Hồng-Phong là cán bộ lãnh đạo quan 
trọng của Đảng, thực dân Pháp chĩ thị cho chúa đảo tìm 
cách giết hại đồng chí.
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BỊ đánh đập tàn nhẫn, ngày 6 tháng 9 năm 1942 Lê- 
Hồng-Phong đã hy sinh tại nhà tù Côn-đảo. Cuộc đời 
hoạt động của Lê-Hồng-Phong là biẽu tượng lòng trung 
thành, ý chí kiên cường, bất khuất của người cộng sản. 
« Tới phút cuối cùng Lê-H&ng-Phong vẫn một lòng tin 
tưởng ở thắng lợi vẻ vang của cách mạng», — đó là 
lòi nhắn nhủ cuối cùng của đồng chí. Tr. 469.

67. Nguyẽn-Thị-Minh-Khai (30-9-1910 — 28-8-1941) : Quê 
ở Vinh, tĩnh Nghệ-an (nay là tỉnh Nghệ-Tĩnh). Tham gia 
hoạt động cách mạng ngay từ thời học sinh. Năm 1927 
Nguyễn-Thị-Minh-Khai gia nhập Tân-Việt cách mạng đảng.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt-nam ra đời đồng chi được 
phân công công tác tại chi nhánh Bộ phương Đông 
của Quốc tế cộng sản tại Trung-quốc. Tại đây, Nguyễn- 
Thị-Minh-Khai được Nguyẽn-Ái-Quốc trực tiếp giáo dục 
về chủ nghĩa Mác — Lê-nin.

Đồng chí được Đảng ta cử đi dự Đại hội lần thứ 7 
Quốc tế cộng sản (cùng với Lê-Hồng-Phong vào tháng 
7-1935). Tại Đại hội này, với bân tham luận về : ' Vai trò 
phụ nữ Đông-àương tham gia đău tranh cách mạng», 
Nguyễn-Thị-Minh-Khai — người phụ nữ phương Đóng 
đầu tiên trên diễn đàn Quốc tể cộng sản đã vạch trần 
chính sách xâm lược tàn bạo của thực dân Pháp, nêu cao 
tinh thần đấu tranh cách mạng của phụ nữ, trong đó có 
phụ nữ Việt-nam.

Về nước, Nguyễn-Thị-Minh-Khai tham gia xứ ủy 
Nam-kỳ và phụ trách bí thư thành ủy sàì-gòn — Chợ-lớn.

Sau cuộc khởi nghĩa Nam-kỳ, Nguyễn-Thị-Minh-Khai 
bị địch bắt (30-7-1940). Dùng mọi cực hình tra tấn 
dã man vãn không khuất phục được tinh thăn cách mạng 
kiên cường của Nguyẽn-Thị-Minh-Khai, ngày 28-8-1944 
thực dân Pháp đã xử bần đồng chí tại Gò-vấp (Gia-địnhb 

Trước mũi súng của quân thù Nguyễn-Thị-Minh-Khai 
hô vang khằu hiệu :

— Đảng Cộng sản Đông-dương muôn nàm !
— Cách mạng Đõng-dương thành công muôn năm !
Hiến trọn đời minh cho Đảng, cho cách mạng, Nguyễn- 

Thị-Minh-Khai là tấm gương tiêu biều cho khí phách 
anh hùng của ngưòi phụ nữ Việt-nam. Tr. 469.

41 HCM
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68. Ngvyễn-Văn-Cừ (9-7-1912 — 28-8-1941): Quê ờ huyện 
Từ-sơn tĩnh Bắc-ninh (nay là huyện Tiên-sơn, tỉnh 
Hà-bắc). Tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh 
trường Bưởi. Tháng 6 năm 1929 được kết nạp vào Đông- 
dương Cộng sản Đảng. Sau ngày Đảng Cộng sản Việt-nam 
thành lập (3-2-1930) Nguyễn-Văn-Cừ được phân công phụ 
trách Bí thư đặc khu Hòn-gai — Uông-bí. Sau đó bị 
địch bắt và đày ra Côn-đảo (1932).

Năm 1936, phong trào đấu tranh của nhân dân ta 
phát trièn mạnh mẽ cùng với thắng lợi của Mặt trận bình 
dân & Pháp đã buộc thực dân Pháp ở Đông-dương phải 
trả lại tự do cho Nguyẽn-Văn-Cừ, ra tù về Hà-nội đồng 
chí tiếp tục hoạt động.

Nguyẽn-Văn-Cừ được bầu vào Ban Thường vụ Trung 
ương trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 9 
năm 1937.

Sau khi Lê-Hòng-Phong bị địch bắt (1938/ đ&ng chí 
được bầu làm Tòng bí thư của Đảng. Với việc viết tác 
phằm Tự chỉ trích (1939) — một tác phẵm có giá trị lớn 
về lý luận và thực tiễn — đồng chí Nguyẽn-Văn-Cứ đã có 
đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự nhất trí trong 
Đảng và tăng cường ảnh hưởng, uy tín của Đảng trong 
quàn chúng nhân dân.

Giữa lúc phong trào cách, mạng phát triền mạnh mẽ 
thì Nguyễn-Văn-Cừ bị địch bắt (18-6-1940) và bị xử bắn 
ngày 28 tháng 8 năm 1941.

Sự hy sinh của đồng chí Nguyễn-Văn-Cừ là một tòn 
thất lớn đối vói phong trào cách mạng Việt-nam. Nhưng 
tinh thằn và khí tiết cách mạng của đ&ng chí mãi mãi là 
tấm gương sáng cho mọi người Việt-nam chúng ta. Tr. 469.

69. Hoàng-Văn-Thụ (1906 — 24-5-1944) : Người dân tộc 
Tày ở huyện Văn-uyên, tĩnh Lạng-sơn. Giác ngộ cách mạng 
từ lúc còn là học sinh. Năm 1926, cùng với Lương-Văn-Chi 
lập ra nhóm thanh niên cách mạng ở Lạng-sơn. Được kết 
nạp vào Đông-dương Cộng sản Đảng năm 1929.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt-nam ra đời, Hoàng-Văn- 
Thụ được cử giữ nhiều trách nhiệm quan trọng trong 
Đàng. Đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương
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Đảng trong các hội nghị lần thứ 7, tháng 11 năm 1940, 
lằn thứ 8 tháng 5 năm 1941 của Ban chấp hành 
Trung ương.

Hoàng-Văn-Thụ đã hoạt động không biết mỏi trên 
mọi cương vị công tác, đã có nhiều cống hiến quan 
trọng góp phằn củng cố và phát triền lực lượng cách mạng 
nước ta.

Tháng 8 năm 1943, đồng chí bị địch bắt ở Hà-nội. 
Không khuất phục được ý chí kiên cường cách mạng của 
Hoàng-Văn-Thụ, ngày 24 tháng 5 năm 1944 thực dân Pháp 
đã xử bắn đồng chí.

Trước lúc hy sinh, nhìn thẳng vào mặt kẻ thù, đồng chí 
Hoàng-Văn-Thụ dõng dạc tuyên bố:

« Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi những 
người mất nước và các ông những kẻ cướp nước, sự 
hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. 
Chĩ biết rằng, cuối cùng chúng tôi sẽ thắng ! ».

Hoàng-Văn-Thụ ngã xuống nhưng đồng chí mãi mãi 
là tấm gương sáng về tinh thần hoạt động tận tụy, ý chí 
cách mạng gang thép và khí tiết của người cộng sản. 
Tr. 469.

70. Hai Bà Trưng : (Trưng-Trắc và Trưng-Nhị). Từ 
năm 23, nước ta bị bọn giặc phong kiến phương Bắc là nhà 
Đông Hán xâm lược và thống trị.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nồ ra vào tháng 3 
năm 40 được nhân dân khắp nơi hưởng ứng. Chỉ trong 
một thời gian ngắn « 65 huyện thành » tức toàn bộ nước 
ta hồi đó đã được giải phóng. Trưng-Trắc được suy tôn 
làm vua (Trưng-vương) đóng đô ở Mê-linh (Yên-lãng, 
Vĩnh-phú). Sau 3 năm giành được quyền độc lập tự chù, 
nước ta lại bị nhà Hán đô hộ.

Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi là một trang 
sử bất hủ của dân tộc ta. Đó là một sự thức tỉnh tinh 
thần dân tộc, là sự phủ định cái uy quyèn « bình thiên 
hạ » của đế chế Hán. Đây là cuộc chiến đấu bất khuất 
trên một ý thức dân tộc cao của một quốc gia vốn có 
nền văn hiến riêng chống lại mưu đò thôn tính và 
đồng hóa của một đế chế lớn nhất châu A đang thời kỳ 
hưng thịnh. Tr. 485.
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71. Bà Triệu: Bà Triệu tên là Triệu-Thị-Trinh, có sức 
khỏe và chí lớn. Năm 19 tuồi (năm 248), Bà đã cùng anh 
là Triệu-Quốc-Đạt lãnh đạo nhãn dân ta khởi nghĩa chống 
quân xâm lược Hán (Trung-Quốc) ở huyện Triệu-sơn, 
Thanh-hóa. Sau Hai Bà Trưng, Bà Triệu là người đã 
thẽ hiện tinh thần độc lập dân tộc và chí khí quật cường, 
Bà nói : « Tôi muỗn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luting sóng 
dữ, chém cá kình ở biền khơi, (lãnh ăubi quân Ngô giành 
lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng 
làm tỳ thiếp cho người! » Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu 
làm quân giặc run sợ và tim mọi cách dập tắt. Bà đã hy 
sinh oanh liệt trong trận chiến đấu ở núi Tùng (xã 
Phú-đièn, huyện Hậu-lộc, Thanh-hóa) ; ở đó nay vãn 
còn lăng mộ và đền thờ Bà Triệu. Tr. 485.

72. Tran-Hưng-Đạo (1213-1300): Tên thật là Trần-Quốc- 
Tuấn, ông đã tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến lần thứ 
nhất và là người chỉ huy tối cao cuộc kháng chiến lần 
thứ 2 và lần thứ 3 chống quân xâm lược Nguyên Mông 
ở thế kỷ XIII. Ong là người văn võ kiêm toàn nên được 
phong kiến nhà Trần phong tước Hưng-Đạo vương (nên 
gọi theo tước là Trăn-Hưng-Đạo) và lãnh chức Quốc công 
tiết chế (Tồng chỉ huy lực lượng vũ trang). Trước họa 
xâm lăng, ông đã chủ động xóa bỏ những hiềm khích, 
bất hòa trong hoàng tộc, đoàn kết cùng toàn dân chiến 
đấu chống xâm lược.

Trằn-Hưng-Đạo là người viết «Hịch tướng sĩ » và các 
tác phầm quân sự như « Binh thư yếu lược » và « Vạn kiếp 
tông bí truyền thư »... ông là người thấy rõ đoàn kết là 
một trong những nguyên nhân của thắng lợi. Ong nói : 
« Vua tôi đting tăm, anh em hòa thuận, cả nước góp sức ». 
Về thuật dùng binh, năm 1300 trước lúc từ trằn, ông căn 
dặn vua Trần: «... giặc cậy trường trận, ta cậy đoản binh, 
lây đoản chể trường là việc thường của binh pháp. Nếu 
thăy quân giặc đén ti ạt như lửa cháy, gió thài thì thê 
dễ ché ngự. Nẽu chúng đi chậm nhie cách tằm ăn, không 
căn của dân, không cần được chóng, thì phải chọn dùng 
tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ vậy, tùy thời 
mà làm, có thu được quán lính một lòng như cha con một 
nhà thì mới dùng được, vả lại, khoan thư sức dân đề làm
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ké bèn gốc, sâu rẽ, đó là thượng sách giữ nước ». Có thẽ 
coi đó là lời tồng kết kinh nghiệm của ba lăn kháng chiến 
chống Nguyên và là đường lối chiến lược cơ bản đưa 
kháng chiến đến thắng lợi.

Thắng lợi của dân tộc ta lúc đó đã góp phăn làm 
suy yếu thế lực của đế quốc Mông-cò đang hung hăng 
xâm lược và thống trị các nước châu A, làm thất bại âm 
mưu biến nước ta thành bàn đạp đề mở rộng xâm lược 
xuống các nước Đông-Nam A. Đó là những cống hiến 
của dân tộc ta đối với cuộc đấu tranh chống xâm lược 
của nhân dân châu Á hòi thế kỷ XIII. Tr. 485.

73. Lê-Lợi: Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1385 trong một 
gia đình « đòi đời làm quân trưởng một phương » (Văn 
bia Vĩnh-lăng). Có uy tín và ảnh hưởng trong một vùng 
rộng lớn ở Thanh-hóa. ông là người yêu nước, cương 
trực và khẵng khái. Năm 1406, quân phong kiến nhà 
Minh (Trung-quốc) xâm lược nước ta. Trước cảnh nước 
mất nhà tan, nhân dân lăm than, ông rất đau lòng và 
nuôi chí diệt giặc cứu nước, õng đã đem tất cả tâm huyết, 
hiến dâng tài sức của mình cho việc thực hiện lý tưởng 
cao cả đó.

Ngày 7 tháng 2 năm 1418 sau quá trình chuằn bị và 
vận động nhân dân, Lê-Lợi cùng Nguyễn-Trãi đã phất cờ 
khởi nghĩa ở Lam-sơn (Thanh-hóa). Được đông đảo các 
tầng lớp nhân dân ủng hộ, cuộc khỏi nghĩa đã nhanh 
chóng chuyên thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. 
Cuộc kháng chiến vĩ đại này kéo dài 10 năm (1418-1428) 
và kết thúc tháng lợi, lật đồ ách thống trị của nhà Minh ; 
đập tan hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Minh — một 
quốc gia phong kiến hùng cường trên thế giới lúc bấy 
giờ.

Sau khi chiến thắng quân Minh, Lê-Lợi lên ngôi vua 
và sáng lập ra trièu Lê đưa chế độ phong kiến Việt-nam 
lên giai đoạn phát triẽn thịnh đạt nhất. Tr. 485.

74. Quang-Trung (1753-1792) : Sang thế kỷ XVIII, chế 
độ phong kiến Việt-nam bước vào giai đoạn khủng hoảng 
sâu sắc toàn diện. Đây vẫn là thời kỳ phân tranh giữa 
hai thế lực phong kiến Trịnh — Nguyễn. Khởi nghĩa nông
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dân nò ra liên tiếp, đỉnh cao là phong trào Tây-sơn do 
ba anh em Nguyễn-Nhạc, Nguyẽn-Lữ và Nguyễn-Huệ 
lãnh đạo.

Phong trào Tây-sơn từ một cuộc khởi nghĩa ở Quy- 
nhơn đã phát triến rộng trên quy mô cả nước. Cuộc 
khởi nghĩa nòng dân trở thành phong trào quật khởi 
của cả dân tộc quét sạch các tập đoàn phong kiến thối nát 
trong Nam ngoài Bắc, khôi phục nền thống nhất đất 
nước. Sau khi Nguyễn-Nhạc và Nguyễn-Lữ thỏa mãn 
với ngôi vương đế của mình, khi các thế lực ngoại xâm 
đe dọa nền độc lập dân tộc, Nguyễn-Huệ đã trở thành 
lãnh tụ và linh hồn của phong trào Tây-sơn. Nguyỉn- 
Huệ đã lãnh đạo quân dân ta đập tan cuộc xâm lược 
của phong kiến Xiêm (1784-1785). Năm 1878, Nguyễn-Huệ 
lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang-Trung, thống 
lĩnh quân đội chuằn bị đại phá quân Thanh. Chỉ trong 
5 ngày đém đău xuân Kỷ Dậu (tức là ngày 25 đến 30 
tháng 1 năm 1789), dưới sự lãnh đạo tài tình của Quang- 
Trung, nhân dân ta đã quét sạch 20 vạn quân Mãn 
Thanh ra khỏi nuớc ta. Đây là một chiến công vĩ đại 
và thăn kỳ trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta.

Cuộc đòi của Quang-Trung kề từ khi 18 tu&i tham gia 
khỏi nghĩa đến lúc 39 tuòi từ trằn là một bài ca tuyệt 
đẹp của người «anh hùng áo vải » đã chiến đấu cho 
quyền lợi của nhân dân và dân tộc. Ong không những 
là một nhà quân sự thiên tài, một danh tướng chỉ có 
thắng không hề bại mà còn biễu thị một tài năng lỗi lạc 
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. 
Quang-Trung là một vị anh hùng dân tộc trí dũng song 
toàn có một sự nghiệp vẻ vang trong lịch sử dân tộc 
ta. Tr. 485.

75. Liên-Việt: (tức là Hội liên hiệp quốc dân Việt- 
nam) dược thành lặp ngày 29 tháng 5 năm 1946 theo chủ 
trương của Đảng và của Hồ Chủ tịch nhằm mở rộng khối 
đoàn kết toàn dân, thêm những người yêu nước còn ở 
ngoài Mặt trận Việt-minh. Đến đầu năm 1951 hai tồ 
chức Việt-minh và Liên-Việt hợp nhất thành Mặt trận 
Liên-Việt đẽ thống nhất khối đoàn kết toàn dân kháng 
chiến cứu nước. Tr. 494.
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76. Nói chuyện với các cơ quan Đảng, Dán, Chính trung 
•ương: Tháng 5 năm 1952 Hồ Chủ tịch cùng với Trung 
ương Đảng quyết định mở cuộc vận động chỉnh Đảng, 
chỉnh quân và chỉnh đốn công tác quần chúng, nhàm 
nâng cao trình độ chính trị và tư tưởng cho cán bộ, 
-đảng viên, cho quân đội và các đoàn thè quăn chúng; 
làm cho họ nắm vững đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, chủ trương trường kỳ kháng chiến tự lực 
cánh sinh, phân biệt rõ ta, bạn, địch, khắc phục chủ 
nghĩa cá nhân, sợ hy sinh, chiến đấu lâu dài gian 
khô v.v... Đề đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của tình 
hình khi cuộc kháng chiến đã bước vào giai đoạn quyết 
liệt.

Hồ Chủ tịch rất quan tâm theo dõi các lớp chỉnh huấn. 
Người thường viết thư hoặc đến nói chuyện nhắc nhở, 
động viên mọi người ra sức học tập tốt, quyết tâm sửa 
chữa sai lăm, khuyết điềm.

Ngày 6 tháng 2 năm 1953, Hò Chù tịch đến thâm và 
nói chuyện trong buồi lẽ khai mạc lớp Chĩnh huấn cán 
bộ đảng, dân, chinh các cơ quan trung ương. Trong bài 
này Hồ Chủ tịch nêu lên mối quan hệ giữa trí thức với 
cách mạng, vai trò của trí thức trong cách mạng; quan 
hệ giữa cán bộ, đảng viên với quăn chúng v.v... Người 
phê phán những tư tưởng sai lằm mà tầng lớp tiêu tư 
sân Việt-nam lúc đó thường mắc phải. Người chỉ rõ, tri 
thức và nói chung tăng lớp tiêu tư sản muốn giúp đỡ 
kháng chiến, kiến quốc thì phải tự nguyện đứng trên 
lập trường cách mạng đẽ cải tạo những sai lăm đó.

Bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch có tác đụng vô cùng 
to lớn trong việc bồi dưỡng quan điềm, lập trường cách 
mạng cho trí thức, vạch ra những ưu khuyết điềm và 
phương hướng sửa chữa những khuyết điềm, phát huy ưu 
diêm đề họ tham gia tích cực hơn vào công cuộc kháng 
chiến, kiến quốc. Tr. 533.

77. Điện-biên-phủ: thuộc tỉnh Lai-châu giữa vùng 
rừng núi Tây-bắc, gần biên giới Việt — Lào, nằm trên ngã 
ba của nhiều đường giao thông quan trọng nối liền các
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tĩnh miền Tây-bắc Viêt-nam và di Lào. Đây là một vị 
trí quân sự hết sức lợi hại đối với toàn bộ chiến trường 
Đông-dương.

Năm 1953, với sự giúp đỡ của đế quốc Mỹ, thực dân 
Pháp đã xây dựng ỏ’ Điện-biên-phủ một tập đoàn cứ 
diêm quân sự kết cấu chặt chẽ, phòng ngự cằn mật, với 
số quân lên tới 16.200 tên. Thực dân Pháp âm mưu thu 
hút quân chủ lực của ta vào đây đẽ hòng xoay chuyên 
tình thế khốn quẫn của chúng trên khắp chiến trường 
Đông-dương.

Tháng 12 năm 1953, Hồ Chủ tịch chủ tọa Hội nghị 
Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định tiêu diệt 
tập đoàn cứ đièm Điện-biên-phủ. Sau gần 4 tháng khấn 
trương chuằn bị, ngày 13 tháng 3 năm 1954, bộ đội ta 
bắt đàu nô súng tấn công tập đoàn cứ diễm Điện-biên- 
phủ. Sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, dũng cảm, 
mưu trí, quyết tâm cao độ vượt mọi gian khò hy sinh, 
chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ Quyết chiến quyết 
thắng của quân đội ta đã phấp phới bay trên nóc hầm 
chỉ huy của địch ờ tập đoàn cứ điềm Điện-biên-phủ, báo 
hiệu sự thắng lợi hoàn toàn của quân dân ta.

Chiến thắng Điện-biên-phủ đã góp phần quyết định 
đưa cuộc kháng chiến lâu dài, anh dũng của quân và 
dân ta chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi. 
Tr. 563.
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— Chương IV : Các quan cai trị 112
— Chương V : Những nhà khai hóa 119
— Chương VI : Tệ tham nhũng trong bộ máy

cai trị 139
— Chương VII : Bóc lột người bân xứ 146
— Chương VIII : Công lý 164
— Chương IX: Chính sách ngu dân 177
— Chương X : Chủ nghĩa giáo hội 182
— Chương XI : Nỗi khô nhục của người phụ nữ

bản xứ 187
—- Chương XII : Nỗ lệ thức tỉnh. 198

■CUỘC KHÁNG PHÁP 218
LÊ-NIN VẢ PHƯƠNG ĐÔNG 21-1-1926 224
GỮI ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÂN

PHÁP TẠI QUỐC TẼ THANH NIÊN CỘNG
SAN 22-7-1926 228

DƯỜNG CÁCH MỆNH 1927 229
— Tư cách một người cách mệnh 231
— Vì sao phải viết sách này 232
— Cách mệnh 234
— Lịch sử cách mệnh Mỹ 240
— Cách mệnh Pháp 243
— Lịch sủ’ cách mệnh Nga 248
— Quốc tế 255
— Phụ nữ quốc tế 264
— Công nhân quốc tế 267
— Cộng sản thanh niên quốc tế 272
— Quốc tế giúp đỡ 274
— Quốc tế cứu tế đỏ 277
— Cách tô chức công hội 280
— Tò chức dân cày 288
— Hợp tác xã 294

CHÁNH CƯƠNG VẮN TẮT CŨA DÂNG 2-1930 301
SÁCH LƯỢC VẮN TẮT CŨA DÂNG 2-1930 303
LỜI KÊU GỌI 2-1930 305
NGHỆ-TĨNH ĐÔ 19-2-1931 309
THU GƯI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐÃNG 

CỘNG san ĐONG-DƯƠNG 20-4-1931 313
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V KIẾN VỀ ĐƯƠNG LƠI CHỮ TRƯƠNG CŨA ĐẢNG
TRONG THỜI KỶ MẶT TRẬN DÂN CHŨ
(1936-1939) 1939 318

PÁC-BỒ HÙNG Vĩ 2-1941 320
KÍNH CÁO ĐỒNG BẢO 6-6-1941 321
LỊCH sữ NƯỚC TA 1942 325
NHẬT KÝ TRONG Tù (trích) 1942-1943 337

— Nhật ký trong tù 339
— Học đánh cờ 340
— Không ngủ được 341
— Nghe tiếng giã gạo 341
— Bốn tháng rồi 341
— Cảm tưởng đọc « Thiên gia thi » 342

THU GỮI ĐỒNG BÀO TOÀN QUƠC 10-1944 343
CHỈ THỊ THÀNH LẬP ĐỘI VIỆT-NAM TUYÊN

TRUYỀN GIAI PHÓNG QUÂN 12-1944 345
THU KẼU GỌI TONG KHƠI NGHĨA 8-1945 347

PHẦN THỨ HAI
1945 — 1954

TUYÊN NGÔN Độc LẬP 2-9-1945 351

NHỮNG NHIỆM vụ CẴP BÁCH CŨA NHÀ NUỚC
VIỆT-NAM DÂN CHŨ CỘNG HỎA 3-9-1945 355

THU GỮI CHO HỌC SINH 9-1945 358
THƯ GUI CAC VỊ PHỤ LÃO 20-9-1945 361
GUI ĐỒNG BÀO NAM-BỌ 26-9-1945 363

THƯ GUI ĐỒNG BẢO TOÀN QUOC RA sữc
CỨU ĐỎI 1945 365

CHÕNG NẠN THẤT HỌC 4-10-1945 367
GỬI CÁC ŨY BAN NHÂN DÂN CÁC BỌ, TỈNH,

HUYỆN VÀ LÀNG 17-10-1945 369
DIỄN VÀN ĐỌC TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU

NAM-BỘ KHÁNG CHIÊN... 7-11-1945 373
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Hõ HÀO NHÂN DÂN CHÕNG NẠN ĐÓI 8-11-1945
GƯI CÁC NHẢ NỒNG 1945
Hô HÀO QUƠC DÂN ĐI Bô PHIÊU 5-1-1946
TRA LỜI CÁC NHÀ BÁO 1-1946

376
378
379
381

LỜI KÊU GỌI SAU KHI KỸ HIỆP ĐỊNH
Sơ Bộ 11-3-1946

THƯ GỮI DẠI HỘI CÁC DÂN Tộc THlEU sỡ MIỀN
NAM TẠI PƠ-LÂY-CU 19-4-1946

THƯ GƯI ĐỒNG BẢO NAM-BỌ 31-5-1946

382

385
387

LƠI TUYÊN Bỡ VƠI QUOC DÂN 23-10-1946
LỜI TUYÊN Bỡ SAU KHI THÀNH LẬP CHÍNH PHŨ

MỚI 4-11-1946
CÔNG VIỆC KHĂN CẤP BÂY GIỜ 5-11-1946
GỮI ĐỒNG BÀQ VIỆT-NAM, NGƯỜI PHÁP VÀ

NGƯƠI THE GIỠI 23-11-1946
LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG

CHIÊN 19-12-1946
GỮI NHẪN DÂN VIỆT-NAM, NHÂN DÂN PHÁP, 

NHÂN DÂN CÁC Nươc ĐỒNG MINH 21-12-1946
CHŨC NĂM MỚI 1-1-1947
THƯ GỮI CÁC CHIẼN Sĩ QUYẼT Tư QUÂN

THŨ Đô 27-1-1947
LƠI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO PHÁ HOẠI ĐE KHÁNG 

CHIẼN 6-2-1947
THƯ GỮI ĐỒNG BÀO SAU cuộc HỘI KIẾN VỚI 

PÔN MUÝT, ĐẠI DIỆN CAO ŨY PHÁP
BỒ-LA 25-5-1947

GƯI NAM Nữ CHIÊN sĩ DÂN QUÂN Tự VỆ VÀ DU
KÍCH TOÀN QUỠC 27-5-1947

KỸ NIỆM 6 THÁNG KHÁNG CHIÊN 19-6-1947
THƯ GƯI CÁC BẠN THANH NIÊN 17-8-1947
KHUYÊN THANH NlEN (thơ)
KỸ NIỆM NGÀY THÀNH LẠP GIÂI PHÓNG QUÂN

VIỆT-NAM 22-12-1947
MƯỜI HAI ĐIỀU RĂN 1948

389

395
397

400

403

405
409
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412
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416
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422
425
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429
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GUI HỘI NGHỊ DÂN QUÂN TOÀN QUƠC 4-1948 
GUI HỘI NGHỊ TONG bộ VĨỆT-MINH 20-4-1948 
LỜI KÊU gọi thi ĐUA ái quốc 11-6-1948 

THU GUI HỘI NGHỊ VĂN HỒA TOÀN QUỠC LẦN
THỮ HAI 15-7-1948

NƠI CHUYỆN TRONG BUOl BẼ MẠC HỘI NGHỊ 
CĂN BỌ CŨA ĐẢNG LẦN THỬ SÁU 18-1-1949

TUYÊN Bố CŨA CHÍNH PHŨ NUỚC VIỆT-NAM 
DÂN CHU CỌNG HÒA VƠI CHĨNH PHŨ CÁC 
NUỚC TRÊN THỂ GIỚI 14-1-1950

THU GUI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN 22-2-1950
TRA LỜI CÁC NHÀ BÁO VỀ VẤN ĐỀ MỸ CAN

THIỆP VẢO ĐÔNG-DUƠNG 25-7-1950
LƠI KÊU GỌI NHÂN NGÀY THUƠNG BINH 

TU Si 27-7
LỜI KÊU GỌI NHÂN DỊP KỸ NIỆM CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM VÀ NGÀY Độc LẬP 19-8-1950
BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BlEU 

TOÀN QUƠC LẦN THU HAI CỨA ĐANG LAO
ĐỘNG VIỆT-NAM 11-2-1951

THU GỮI NÔNG DÂN THI ĐUA CANH TÁC 2-1951
LỜI PHÁT BĩEU TRONG BUƠI KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

THÕNG NHẤT VIỆT-MINH — LIEN-VIỆT 3-3-1951
THU GUI ĐẠI HỘI GIÁO DỤC TOÀN QUỠC 7-1951 
THU TRUNG THU GUI CÁC CHÁU

NHI ĐỒNG 13-9-1951
GUI CÁC HỌA Sĩ NHÂN DỊP TRlEN lãm hội họa

1951 10-1-1952
THU GUI PHỤ Nữ NHÂN DỊP KỸ NIỆM HAI BÀ 

TRUNG VÀ NGÀY QUỐC TẼ PHỤ NU 8 THÁNG 
3 NĂM 1952 8-3-1952

THỤC HÀNH TIẼT KIỆM VẦ CHỐNG THAM 0, 
LÃNG PHÍ, CHÕNG BỆNH QUAN LIÊU 1952

BÀI NỐI CHUYỆN TẠI HỘI NGHỊ VỀ CHIÊN TRANH 
DU KÍCH 7-1952
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NOI CHUYÊN TẠI HỘI NGHỊ CÁN Bộ CHUẦN BỊ 
CHIÊN DỊCH TÂY-BẮC 9-9-1952 525

THƯ TRUNG THU 9-1952 531

NỒI CHUYỆN VỚI CÁN Bộ CÁC cơ QUAN ĐẢNG, 
DÂN, CHÍNH TRUNG ƯƠNG (trích) 6-12-1953 533

TRA LỜI MỘT NHÀ BÁO THỤY-ĐIÍN 11-1953 541
BÁO CÁO ĐỌC TRƯỠC QUỠC HỘI Nưỡc VIỆT-

NAM DÂN CHŨ CỘNG HỒA KHỚA I KỸ HỌP
THƯ BA 1-12-1953 544

THƠ CHÚC TẼT 2-1954 562

MẦU CHUYỆN VỀ ĐIỆN-BIÊN-PHŨ 26-5-1954 563



ẢNH TRONG SÁCH

— Ch,ủ tịch Hồ-Chí-Minh.

— Đồng chí Nguyẽn-Ái-Quốc đang phát biếu tại 
Đại hội Tua, Đại hội thành lập Đảng Cộng sản 
Pháp, năm 1920.

— Báo Người cùng khò, diễn đàn của các dân tộc 
thuộc địa do đồng chi Nguyễn-Ái-Quốc sáng lập.

— Tranh đả kích do đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc vẽ 
trên báo Người cùng kM>.

— Bút tích của đồng chí Nguyễn-Ái-Quỗc, phần cuối 
Thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, 
tháng 7 năm 1923.

— Đồng chí Nguyễn-Ai-Quốc đọc tham luận tại 
Đại hội Quốc tể lăn thứ V của Quốc tế cộng sản, 
năm 1924.

— Bìa cuốn Bản án ché độ thực dân Pháp, bản tiếng 
Pháp in lăn đầu tiên tại Pa-ri, nàm 1925.

— Bìa cuốn Đường cách mệnh, in lằn đầu tiên tại 
Quảng-châu, năm 1927.

— Hồ Chủ tịch đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc 
lập, ngày 2 tháng 9 năm 1945.

— Bút tích của Hồ Chủ tịch, Lời kêu gọi toàn 
quổc kháng chiỂn, ngày 19 tháng 12 năm 1946.

— Bút tích của Hồ Chủ tịch ghi ở trang đầu quyẽn sò 
vàng của Trường Nguyẽn-Ái-Quốc trung ương, 
tháng 9 nâm 1949 .

— Hô Chủ tịch trên đài quan sát trận Đông-khê 
trong chiến dịch Biên giới, năm 1950.
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— Hồ Chủ tịch đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội 
đại biịu toàn quỗc lăn thứ II của Đảng Lao động 
Việt-nam, tháng 2 năm 1951.

— Hồ Chủ tịch chủ trì cuộc họp của Bộ chính trị 
bàn VẾ chủ trương tác chiến Đông-Xuân 
1953 — 1954.

— Hồ Chủ tịch nói chuyện với cán bộ và chiến sĩ đại 
đoàn 308 tại đèn Hùng (Vĩnh-phú) trước ngày đơn 
vị tiến quân vào thủ đô Hà-nội, tháng 10 năm 1954. 
Người nói:

Các vaia Hùng đã có công dựng nước, 
Bác cháu ta phải ra sức giữ nước.

In 25.200 cuốn khò 13 X 20 tại nhà máy in Tiến Bộ, Hà-nội.
Số in : 2109. số XB 08/ST-80. Xong ngày 20-4-1980.

Nộp lưu chiều tháng 4-1980.


